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Commentary EAA 25
Tóm Tắt
§ Ba nguồn năng lượng vũ trụ và các Huyền Giai Sáng Tạo
Thầy MDR ôn lại ba dòng năng lượng động lực: Sirius truyền qua Cự Giải–Ma Kết và Sao Thổ; Đại Hùng Tinh truyền qua Bạch Dương–Thiên Bình và Mặt Trời che Vulcan; Pleiades truyền qua Song Tử–Nhân Mã và Sao Thủy. Chúng lần lượt tác động nổi bật đến người chí nguyện và đệ tử dự bị, điểm đạo đồ, và người đệ tử. Mặc dù năng lượng dường như đến qua các Huyền Giai biểu lộ trên cõi hồng trần vũ trụ, Thầy cho rằng nguồn cảm hứng cao hơn của chúng thuộc các Huyền Giai giải thoát trên cõi cảm dục vũ trụ.
§ Giới hạn của suy đoán về cõi cảm dục vũ trụ
Các tương ứng giữa những Huyền Giai trên cõi cảm dục vũ trụ và cõi hồng trần vũ trụ phải được giữ trong phạm vi khái niệm và giả thuyết. Thầy MDR lưu ý rằng ngay Chân sư DK cũng nói Ngài chưa trực tiếp biết những gì hiện hữu trên cõi cảm dục vũ trụ. Tuy nhiên, Thầy suy luận Đức Christ có thể đã nhận một tiếp xúc vũ trụ từ cõi này, cũng như Đức Phật nhận tiếp xúc từ cõi trí vũ trụ.
§ Ba chòm sao cao cấp hoạt động trong các cuộc điểm đạo chính
Chân sư DK cho biết các năng lượng đã trình bày được huy động trong những cuộc điểm đạo chính và trên Con Đường Điểm Đạo. Thầy MDR cho rằng trong ngữ cảnh của Đại Hùng Tinh, Sirius và Pleiades, “điểm đạo chính” nên được tính từ lần điểm đạo thứ ba, bởi năng lượng Sirius chỉ bắt đầu được nhận biết ở cấp độ này. Ba chòm sao cao cấp liên hệ năng lượng động lực, Lửa Điện, trạng thái Ý Chí và phương diện Chân Thần trong con người.
§ Bảy hệ mặt trời truyền năng lượng từ tính và Lửa Thái dương
Năng lượng của bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một truyền qua Kim Ngưu và Hổ Cáp, với Sao Hỏa không thiêng liêng làm cửa ngõ hành tinh. Thầy MDR không cho rằng bảy hệ này là bảy chòm sao lớn, vì như vậy Đại Hùng Tinh, Pleiades và Sirius cũng sẽ bị gộp vào chúng. Thầy thiên về cách hiểu rằng đây là bảy hệ, mỗi hệ có một ngôi sao chính, cùng tạo thành một trung tâm lớn trong Đấng Bất Khả Tư Nghị.
§ Kim Ngưu Hổ Cáp và Sao Hỏa liên hệ năng lượng xương cùng
Kim Ngưu và Hổ Cáp gắn mạnh với biểu lộ xương cùng, còn Sao Hỏa có thể là trung tâm xương cùng của Thái Dương Thượng Đế. Dòng năng lượng này hoạt động qua Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba đã giải thoát, có phẩm tính “Ánh Sáng nhờ Tri Thức”. Thầy MDR liên hệ Kim Ngưu với ánh sáng và sự khai sáng, còn Sao Hỏa với năm giác quan, hạ trí cụ thể và một thành phần Cung năm bên dưới biểu lộ Cung một và Cung sáu.
§ Ánh Sáng nhờ Tri Thức biểu thị sự nâng cao năng lượng xương cùng
Khi năng lượng xương cùng được chuyển lên luân xa cổ họng và luân xa ấn đường, ánh sáng có thể bùng phát. Kim Ngưu biểu thị luân xa cổ họng và ánh sáng qua Sao Kim; Hổ Cáp cùng Sao Hỏa biểu thị đấu tranh và năng lượng xương cùng. Vì thế, phẩm tính “Ánh Sáng nhờ Tri Thức” gợi quan hệ chuyển hóa từ Sao Hỏa đến Sao Kim, từ năng lượng sinh sản đến sáng tạo và khai sáng.
§ Năng lượng từ tính hoạt động trên Con Đường Đệ Tử
Chân sư DK cho biết năng lượng từ bảy hệ mặt trời được huy động trong thời kỳ con người được huấn luyện làm đệ tử. Quan hệ Kim Ngưu–Hổ Cáp đặc biệt mạnh trên Con Đường Đệ Tử: Hổ Cáp đem đến thử thách và đấu tranh, còn Kim Ngưu cung cấp lý tưởng chí nguyện cao và ánh sáng chói lòa của Thập Giá Cố Định. Sự chiến thắng trong Hổ Cáp và sự khai sáng trong Kim Ngưu chuẩn bị cho bước chuyển từ Con Đường Đệ Tử sang Con Đường Điểm Đạo.
§ Hai cặp dấu hiệu còn thiếu trong bảng tương ứng
Tám dấu hiệu đã được phân phối thành bốn cặp: Cự Giải–Ma Kết với Sirius, Bạch Dương–Thiên Bình với Đại Hùng Tinh, Song Tử–Nhân Mã với Pleiades, và Kim Ngưu–Hổ Cáp với bảy hệ mặt trời. Hai cặp chưa xuất hiện là Sư Tử–Bảo Bình và Xử Nữ–Song Ngư. Thầy MDR suy đoán Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất hay thứ mười hai, mang phẩm tính “Chất Liệu Thông Tuệ”, có thể liên hệ Xử Nữ–Song Ngư vì cả hai dấu hiệu đều gắn với chất liệu, trí tuệ và biển vật chất; tuy nhiên, nguồn văn bản không tiết lộ nên Thầy không khẳng định.
§ Các quan hệ hành tinh và dấu hiệu có thể thay đổi theo chu kỳ Hoàng đạo
Chân sư DK nói về những tương quan giữa mười hai dấu hiệu và mười hai hành tinh “trong chu kỳ Hoàng đạo đặc biệt này”, hàm ý rằng chúng có thể khác trong một chu kỳ khác. Thầy MDR đặt câu hỏi liệu đây có phải một đại thời kỳ của Thái Dương Thượng Đế hay một vòng quay cực dài của chính Hoàng đạo. Nếu nguyên tử thái dương hoàn tất một vòng trong khoảng 100.000 năm, chu kỳ ấy có thể được chia thành mười hai thời đại khoảng hơn 8.000 năm, nhưng Thầy giữ điều này ở mức suy đoán.
§ Cần phân biệt các thời đại hành tinh với chu kỳ của toàn hệ mặt trời
Nhân loại có thể nghiên cứu các thời đại tuế sai khoảng 2.160 năm vì năng lượng của chúng tác động rõ rệt lên Trái Đất và nhân loại. Chúng ta đang tiến vào Thời đại Bảo Bình nhỏ đồng thời, theo Thầy MDR, bước vào một Đại Năm Plato chịu ảnh hưởng Bảo Bình. Tuy nhiên, một trục Hoàng đạo dành cho toàn hệ mặt trời sẽ mang năng lượng bao trùm hơn trục Bảo Bình–Sư Tử của Trái Đất và có lẽ chỉ các Hành Tinh Thượng Đế mới có thể nhận biết đầy đủ.
§ Mười hai hành tinh chủ yếu điều kiện hóa biểu lộ hồng trần
Mười hai hành tinh cai quản mười hai nhà, tức các phân khu không gian quanh con người tại nơi và thời điểm sinh. Chúng chủ yếu liên quan đến biểu lộ trên cõi hồng trần, tác động mạnh lên phàm ngã và trạng thái thứ ba. Thầy MDR hiểu phạm vi này không chỉ bao gồm thân xác đậm đặc mà còn các biểu lộ cảm dục và hạ trí trong thể hồng trần vũ trụ của Hành Tinh Thượng Đế hoặc Thái Dương Thượng Đế.
§ Các nhà biểu thị hoàn cảnh nghiệp quả và cơ hội làm chủ hình tướng
Ảnh hưởng hành tinh kết hợp với nghiệp quả thừa kế tạo nên môi trường và hoàn cảnh giúp con người phát triển rồi kiểm soát mặt hình tướng của sự sống. Thầy MDR nhấn mạnh rằng các nhà đặc biệt gắn với ba cõi thấp và những tình trạng hồng trần cụ thể. Sao Thổ, hành tinh của nghiệp quả và điều kiện vật chất, quy định mạnh những hình tướng và hoàn cảnh mà con người phải gặp, đồng thời các nhà có thể gợi ý cả bản chất lẫn kết quả của những thử thách nghiệp quả ấy.
§ Hành tinh không chỉ ảnh hưởng phàm ngã
Dù đoạn văn nhấn mạnh tương quan hành tinh–phàm ngã, Thầy MDR lưu ý rằng hành tinh cũng có ảnh hưởng linh hồn và Chân Thần. Mỗi người về bản chất là một Chân Thần xuất phát từ một hành tinh thiêng liêng nhất định. Chân sư DK chỉ nhấn mạnh từng phạm vi ảnh hưởng khác nhau tùy mục đích của đoạn giảng, nên không được biến một tương quan cục bộ thành quy luật tuyệt đối.
§ Mười hai chòm sao chủ yếu kích thích linh hồn trong hình tướng
Năng lượng Hoàng đạo tạo hoạt động chủ quan trong tâm thức, rồi hoạt động này gây biến đổi biểu lộ bên ngoài nhờ sự hợp nhất giữa năng lượng chòm sao và hành tinh. Thầy MDR diễn giải hành tinh như yếu tố hoạt động trong hoàn cảnh, còn chòm sao như nguồn kích thích tâm thức. Tuy vậy, không nên phân chia quá cứng nhắc vì hành tinh cũng có thể biểu thị tâm thức và Hoàng đạo cũng có thể tạo ra hoạt động.
§ Năng lượng Hoàng đạo còn tác động đến Chân Thần
Ở nơi khác, Chân sư DK nói các năng lượng Hoàng đạo đi qua Shamballa, liên hệ Cung một của Ý Chí hay Quyền Năng và tác động Chân Thần. Chu kỳ Hoàng đạo lớn khoảng 250.000 năm cũng có tương ứng với chu kỳ sống của Chân Thần. Thầy MDR dùng những trích dẫn này để cho thấy cùng một năng lượng có thể ảnh hưởng trung tâm dưới cơ hoành, linh hồn hoặc Chân Thần tùy cấp độ và đường truyền được nghiên cứu.
§ Không nên tuyệt đối hóa một phát biểu riêng lẻ của Chân sư DK
Một phát biểu trong Chiêm Tinh Học Nội Môn có thể được bổ sung, mở rộng hoặc dường như mâu thuẫn bởi một phát biểu khác. Thầy MDR tránh nói Chân sư DK thật sự tự mâu thuẫn; sự mâu thuẫn thường chỉ xuất hiện vì tư tưởng của người đọc còn giới hạn hoặc chưa hiểu phạm vi áp dụng. Người học cần quen thuộc với toàn tác phẩm trước khi xây dựng kết luận cố định về chức năng của hành tinh, dấu hiệu hay chòm sao.
§ Giai đoạn thứ nhất là sự thống trị của dấu hiệu Mặt Trời
Trong giai đoạn đầu, dấu hiệu Mặt Trời chi phối con người và dần chuẩn bị họ đáp ứng linh hồn. Những khả năng tiềm ẩn dành cho kiếp sống hiện tại được đưa từ trạng thái ẩn tàng sang biểu lộ; vì thế ảnh hưởng này được gọi là “quyền năng của Mặt Trời Xác Suất”. Dấu hiệu Mặt Trời nhiều khả năng sẽ biểu lộ tự nhiên, nhưng đồng thời cũng cung cấp sự huấn luyện cần thiết để con người tiến gần đời sống tinh thần.
§ Dấu hiệu Mặt Trời huấn luyện con người đáp ứng linh hồn
Thầy MDR đề nghị mỗi người tự hỏi dấu hiệu Mặt Trời đã huấn luyện và chuẩn bị mình cho linh hồn như thế nào. Khi nhìn lại nhiều năm sống, người ta có thể nhận ra cách các phẩm tính của dấu hiệu này dần đưa mình đến một lập trường tinh thần hơn. Nếu dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu Mọc căng thẳng hoặc dường như không tương hợp, chính việc giải quyết mâu thuẫn ấy có thể trở thành một phần của sự chuẩn bị.
§ Cần phân biệt điều có xác suất với điều có khả năng tinh thần
Thầy MDR mời người học quan sát xem mình chủ yếu đang sống theo dấu hiệu Mặt Trời, dấu hiệu Mọc hay sự phối hợp của cả hai. “Mặt Trời Xác Suất” chỉ mô thức dễ xảy ra và thường thống trị; mục tiêu tiến hóa là để dấu hiệu Mọc dần trở thành ảnh hưởng chính trong tâm thức và hành vi. Việc đánh giá khách quan tỷ lệ giữa hai ảnh hưởng này là một thực hành quan trọng của Chiêm Tinh Học Nội Môn.
§ Giai đoạn thứ hai là đáp ứng ngày càng tăng với dấu hiệu Mọc
Dấu hiệu Mọc che giấu những năng lượng và tiềm năng chưa hiển lộ rõ trong đời sống thông thường. Ban đầu nó vẫn có các biểu hiện thể chất và phàm ngã dễ nhận biết, nhưng những tầng sâu hơn liên hệ các chủ tinh nội môn, tôn ti và các Cung còn tiềm ẩn. Người học phải thăm dò dấu hiệu Mọc để khám phá những khả năng tinh thần hiếm khi được biểu lộ.
§ Dấu hiệu Mọc là Mặt Trời Khả Năng


Các năng lượng ẩn trong dấu hiệu Mọc gợi ra điều bất ngờ, thúc đẩy nhanh tiến trình tiến hóa và khai mở đời sống nội tâm. Chúng không nhất thiết sẽ được thực hiện, vì cá nhân có thể không đáp ứng những phương diện cao hơn; do đó dấu hiệu Mọc được gọi là “Mặt Trời Khả Năng”. Thầy MDR cho rằng chỉ cần xác lập đúng quan hệ giữa dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu Mọc, người học đã đạt được một thành quả quan trọng trong chiêm tinh học.
§ Dấu hiệu Mọc có thể được Thái dương Thiên Thần sắp đặt như một lực thúc đẩy
Thầy MDR suy luận thời điểm sinh và dấu hiệu Mọc phần nào được Thái dương Thiên Thần bố trí để đưa vào đời sống một năng lượng thúc đẩy cá nhân đến gần trung tâm tinh thần hơn. Người không biết dấu hiệu Mọc sẽ bỏ mất một chỉ dấu lớn về mục tiêu linh hồn. Cần tự hỏi liệu những lần đáp ứng phương diện tinh tế của dấu hiệu Mọc có thực sự làm tiến trình tinh thần nhanh hơn và mở rộng đời sống nội tâm hay không.
§ Ba Mặt Trời trong lá số
Theo Thầy MDR, cấu trúc ba Mặt Trời gồm dấu hiệu Mặt Trời, dấu hiệu Mọc và điểm đối diện dấu hiệu Mặt Trời hay điểm Chân Thần. Dấu hiệu Mặt Trời biểu thị xác suất, dấu hiệu Mọc biểu thị khả năng tinh thần, còn điểm đối diện hướng đến phương diện Chân Thần. Con người hiện chưa thể đáp ứng trọn vẹn cả ba, nhưng có thể bắt đầu nhận biết và phối hợp chúng.
§ Năng lượng Hoàng đạo chuẩn bị cuộc khủng hoảng tái định hướng
Nhờ ảnh hưởng của các dấu hiệu, con người dần trải qua cuộc “khủng hoảng định hướng”, thực chất cũng có thể gọi là cuộc khủng hoảng tái định hướng. Tâm thức học cách quay về phương Đông tượng trưng, tức bản chất tinh thần chân thật, và bắt đầu hành trình hữu thức trở về nguồn cội. Năng lượng Hoàng đạo không còn chỉ được sử dụng hướng ngoại để thỏa mãn dục vọng phàm ngã mà được xoay vào chủ thể chân thật là linh hồn.
§ Đảo chiều bánh xe là sự thay đổi độ nhạy và hướng tâm thức
Khi con người đáp ứng dấu hiệu theo dục vọng phàm ngã, họ xem môi trường bên ngoài là thực tại và chưa nhận ra bản chất chủ quan mới là nền tảng. Khi bắt đầu đáp ứng chủ tinh nội môn, hoàn cảnh bên ngoài trở nên ít hấp dẫn và ít thực hơn, còn tâm thức quay về trung tâm linh hồn. Thầy MDR cho rằng việc “đi ngược chiều trên bánh xe” có thể chủ yếu là biểu tượng cho sự thay đổi độ nhạy và tái định hướng tâm thức, không nhất thiết là chuyển động Hoàng đạo theo nghĩa đen.
§ Con đường đảo chiều đi qua Kim Ngưu Hổ Cáp và Ma Kết
Trên bánh xe đảo chiều, con người đi từ Bạch Dương đến Song Ngư qua Kim Ngưu, Hổ Cáp và Ma Kết. Kim Ngưu đem ánh sáng tri thức và sự khai sáng; Hổ Cáp đưa người đệ tử vào đấu tranh rồi chiến thắng; Ma Kết chuẩn bị và thực hiện điểm đạo. Ba dấu hiệu này vì thế được gọi là những dấu hiệu ảnh hưởng tối cao trên con đường trở về nguồn cội.
§ Con đường phàm ngã đi qua Nhân Mã Sư Tử và Cự Giải
Trên bánh xe chưa đảo chiều, con người đi từ Bạch Dương đến Kim Ngưu qua Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải. Nhân Mã tập trung dục vọng phàm ngã vào điều muốn chiếm hữu; Sư Tử củng cố mạnh cảm thức bản ngã; Cự Giải khiến cá nhân bám chặt môi trường và các Chúa Tể Mặt Trăng. Thầy MDR liên hệ tiến trình này với sự chấp thủ vào phi thực tại mà Đức Phật chỉ ra là nguồn gốc đau khổ.
§ Sáu dấu hiệu ảnh hưởng tối cao phân biệt hai con đường
Kim Ngưu–Hổ Cáp–Ma Kết là bộ ba chủ yếu trên bánh xe đảo chiều, dẫn qua khai sáng, thử thách, chiến thắng và điểm đạo. Nhân Mã–Sư Tử–Cự Giải là bộ ba chủ yếu trên bánh xe phàm ngã, dẫn qua dục vọng nhất tâm, sự thống trị của bản ngã và sự gắn bó với hoàn cảnh. Hai bộ ba cho thấy cùng các năng lượng Hoàng đạo có thể phục vụ sự tăng trưởng tâm thức hoặc sự hướng ngoại của phàm ngã.
§ Thập Giá Biến đổi phát triển nguyên khí trí tuệ phân biện
Qua nhiều biến đổi trên Thập Giá Biến đổi, con người dần không còn là nạn nhân thụ động của hoàn cảnh. Họ phát triển khả năng suy nghĩ, sắp xếp và tương quan môi trường để sống hiệu quả hơn. Trong tiến trình cụ thể này, Chân sư DK đặc biệt nhấn mạnh Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình.
§ Bạch Dương Song Tử và Thiên Bình cùng phát triển cái trí
Bạch Dương có chủ tinh nội môn Sao Thủy và liên hệ Sao Hỏa, giác quan cùng khoa học cụ thể; Song Tử được Sao Thủy và Sao Kim cai quản; Thiên Bình liên hệ Sao Kim, Sao Thiên Vương và Sao Thổ. Thầy MDR nhận xét tất cả các hành tinh này đều có thành phần trí tuệ mạnh. Nhờ ảnh hưởng phối hợp của chúng, con người phát triển hạ trí, tư duy khoa học, khả năng phân biện và cuối cùng là cái trí huyền linh.
§ Con người vượt qua dục vọng bằng thực nghiệm và kinh nghiệm
Nguyên khí trí tuệ cho phép con người trải nghiệm mọi loại dục vọng và thôi thúc ích kỷ, quan sát hậu quả rồi dần làm chủ chúng. Sao Hỏa cung cấp dục vọng và xung lực, trong khi Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thiên Vương và Sao Thổ cung cấp những phương tiện học hỏi và phân biện. Quá trình này diễn ra chậm chạp và đau đớn, nhưng nó biến kinh nghiệm thành trí tuệ.
§ Linh hồn con người phát triển từ ý thức gia đình đến bản thể tinh thần
Linh hồn con người là phần nhận thức Chân Thần đang đắm mình trong bốn vận cụ mặt trăng. Trước hết, nó học hoạt động như một thành viên của gia đình nhân loại khi các cánh hoa bác ái và ý thức xã hội mở ra. Sau đó, nó học hoạt động như một thực thể tinh thần hay linh hồn thiêng liêng trên cõi thượng trí và trong Tam Nguyên Tinh Thần.
§ Chiêm Tinh Học Nội Môn đảo ngược nhiều quan điểm ngoại môn
Trong chiêm tinh học thông thường, dấu hiệu Mọc từng bị xem như chiếc mặt nạ, còn dấu hiệu Mặt Trời được coi là con người thật. Thầy MDR cho rằng cách nhấn mạnh này bị đảo ngược: dấu hiệu Mọc mới liên hệ sâu với căn tính và mục tiêu linh hồn. Những nhà chiêm tinh như Dane Rudhyar đã tiến gần hướng nội môn khi nhấn mạnh tính đặc thù và chiều sâu căn tính của dấu hiệu Mọc.
§ Sự đảo ngược trên cõi cảm dục làm sai lệch các ý tưởng
Khi các ý tưởng từ cõi nguyên mẫu đi xuống, chúng bị đảo ngược trên cõi cảm dục và chịu sự chi phối của đại ảo tưởng. Điều đáng khao khát có thể bị xem là không đáng, còn điều không đáng lại trở thành đối tượng ham muốn. Chiêm tinh học phải giải thoát khỏi sự đảo ngược này bằng cách chuyển trọng tâm từ phàm ngã sang linh hồn và nhận diện các giá trị theo ánh sáng tinh thần.
§ Chiêm tinh học linh hồn thay đổi ý nghĩa của cái tôi
Thay vì chỉ hỏi “điều gì sẽ xảy đến với tôi?” trong ý nghĩa phàm ngã nhỏ bé, người học bắt đầu nhận biết mình như một linh hồn, thành viên của nhóm linh hồn, một Ashram và sự biểu lộ của sự sống hành tinh. Cái “Tôi” viết hoa của Cung hai—“Không có gì ngoài Ta”—biểu thị sự đồng nhất với mọi hình thức sự sống. Nó hoàn toàn khác với bản ngã nhỏ bé, đông cứng mà con người lầm tưởng là căn tính cố định của mình.
§ Dục vọng phải được chuyển thành chí nguyện
Thầy MDR cho rằng không thể loại bỏ hoàn toàn dục vọng, bởi ngay Hành Tinh Thượng Đế và Thái Dương Thượng Đế cũng có phương diện tương ứng với dục vọng. Vấn đề là chuyển ham muốn đối với những điều không đáng thành khát vọng hướng đến điều đáng mong cầu. Đây là sự chuyển hóa từ dục vọng phàm ngã thành chí nguyện tinh thần mà Đức Phật đến để giúp nhân loại thực hiện.
§ Ba loại năng lượng phải được người tinh thần soi sáng kiểm soát
Các lực hành tinh điều kiện hóa hoàn cảnh; năng lượng dấu hiệu Mặt Trời mở rộng con người; còn năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu Mọc đưa cá nhân đến gần mục tiêu linh hồn. Khi người tinh thần được soi sáng kiểm soát và định hướng cả ba, linh hồn tiến đến sát ngưỡng giải thoát. Thầy MDR hiểu trạng thái này đòi hỏi tâm thức ít nhất được tập trung trên cõi thượng trí và ngày càng đáp ứng Tam Nguyên Tinh Thần.
§ Dấu hiệu Mặt Trời mở rộng còn dấu hiệu Mọc thúc đẩy
Những năng lượng mở rộng của dấu hiệu Mặt Trời giúp con người lớn dần về phía đời sống tinh thần, dù ban đầu vẫn biểu lộ qua phàm ngã. Năng lượng dấu hiệu Mọc thúc đẩy vào trung tâm đời sống, đưa tâm thức gần linh hồn, mục tiêu linh hồn, viên ngọc trong Hoa Sen và sự tập trung trong thể nguyên nhân. Sự phân biệt này làm rõ vai trò bổ sung nhưng không đồng nhất của hai dấu hiệu.
§ Sự hòa trộn ba tầng năng lượng đánh dấu điểm hoàn thiện
Ở giai đoạn cuối, năng lượng của mười hai chòm sao và ba chòm sao lớn—Sirius, Đại Hùng Tinh và Pleiades—hòa trộn với năng lượng nội tại của bảy Cung hay bảy Hành Tinh Thượng Đế. Thầy MDR xem đây là một sự chỉnh hợp ba tầng giữa các chòm sao cao cấp, Hoàng đạo và các hành tinh. Điểm hoàn thiện này liên hệ số bốn và lần điểm đạo thứ tư, nơi các năng lượng động lực, từ tính và lửa do ma sát đạt một sự phối hợp cao.
§ Mười hai hành tinh truyền năng lượng ngoại hệ đến Trái Đất
Năng lượng từ các chòm sao lớn được truyền đến Trái Đất qua bảy hành tinh thiêng liêng và năm hành tinh không thiêng liêng. Vì thế, mười hai hành tinh vừa là ống dẫn cho các chòm sao Hoàng đạo vừa chuyển tiếp các ảnh hưởng của ba chòm sao cao cấp. Sự hợp nhất hoàn toàn của các dòng năng lượng này biểu thị một thành tựu vượt xa sự giải thoát cá nhân.
§ Một đại chu kỳ thế giới kết thúc khi các năng lượng hợp nhất hoàn toàn
Chân sư DK nói rằng khi các năng lượng liên hệ đạt sự hòa hợp hoàn toàn và biểu lộ đầy đủ, một đại chu kỳ thế giới kết thúc. Thầy MDR không xác định “chu kỳ thế giới” ở đây là Đại Năm Plato, một vòng Mặt Trời quanh Pleiades, một Mahamanvantara hay chu kỳ còn lớn hơn. Việc đồng bộ mười hai hành tinh, mười hai chòm sao Hoàng đạo và ba chòm sao cao cấp dường như là một cao điểm thuộc cấp thái dương hoặc rộng hơn.
§ Các hành tinh không thiêng liêng chi phối phần lớn chu kỳ luân hồi ban đầu
Trong một thời gian dài của các kiếp tái sinh và chu kỳ biểu lộ, con người gần như hoàn toàn bị điều kiện hóa bởi năm hành tinh không thiêng liêng. Thầy MDR suy luận sự thống trị này kéo dài ít nhất đến khi cánh hoa thứ năm của Hoa Sen Chân Ngã được khai mở quanh lần điểm đạo thứ nhất. Nếu các hành tinh thiêng liêng hoạt động trước đó, năng lượng của chúng vẫn thường bị phàm ngã chiếm dụng và biểu lộ theo cách không thiêng liêng.
 
 
EAA 25 Text
	[1] All the above energies are called into play as far as man is concerned during the major initiations and upon the Path of Initiation.
	[1] Tất cả những năng lượng nêu trên đều được huy động, xét về con người, trong các cuộc điểm đạo chính và trên Con Đường Điểm Đạo.
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	[2] All the above energy is called into play as far as man is concerned whilst he is in training as a disciple and upon the Path of Discipleship.
	[2] Tất cả năng lượng nêu trên đều được huy động, xét về con người, trong thời kỳ y được huấn luyện với tư cách đệ tử và trên Con Đường Đệ Tử.

	NOTE: It is not revealed through which signs of the zodiac the first or twelfth Creative Hierarchy pours forth its energy.
	LƯU Ý: Không được tiết lộ qua những dấu hiệu hoàng đạo nào mà Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất hay thứ mười hai tuôn đổ năng lượng của mình.

	[3] Before continuing with the analysis of the tabulations and showing the inter-relations existing in this particular zodiacal cycle between the twelve signs of the zodiac and the twelve planets, [4] there are certain things which I would like to point out here in connection with these zodiacal constellations. They are in the nature of generalisations, but the specific and the particular can be deduced from them.
	[3] Trước khi tiếp tục phân tích các bảng biểu và chỉ ra những mối tương quan tồn tại trong chu kỳ hoàng đạo đặc biệt này giữa mười hai dấu hiệu hoàng đạo và mười hai hành tinh, [4] có một số điều Tôi muốn nêu ra ở đây liên quan đến các chòm sao hoàng đạo này. Chúng mang tính khái quát, nhưng từ đó có thể suy ra những điều cụ thể và riêng biệt.

	[5] First of all, I would point out that the twelve planets, governing the twelve houses, [6] concern primarily the physical plane expression of the man; [7] they affect potently the personality aspect; [8] their influence, plus inherited karmic conditions, produces those environing states and those circumstances which give opportunity for the development and eventually the control of the form side of life.
	[5] Trước hết, Tôi muốn chỉ ra rằng mười hai hành tinh, cai quản mười hai nhà, [6] chủ yếu liên quan đến sự biểu lộ của con người trên cõi hồng trần; [7] chúng tác động mạnh mẽ đến phương diện phàm ngã; [8] ảnh hưởng của chúng, cộng với các điều kiện nghiệp quả được kế thừa, tạo ra những trạng thái môi trường và những hoàn cảnh đem lại cơ hội cho sự phát triển và cuối cùng là sự kiểm soát phương diện hình tướng của sự sống.

	[9] Secondly, the twelve constellations are concerned primarily with the stimulation of the soul within the form, [10] producing subjective activity [11] which, in its turn, causes changes in the outer expression, through the fusion of the energy of the constellation with the energy of the planets. The effect produced falls into two stages:
	[9] Thứ hai, mười hai chòm sao chủ yếu liên quan đến việc kích thích linh hồn bên trong hình tướng, [10] tạo ra hoạt động chủ quan [11] và hoạt động này, đến lượt nó, gây nên những thay đổi trong sự biểu lộ bên ngoài, thông qua sự dung hợp năng lượng của chòm sao với năng lượng của các hành tinh. Tác động được tạo ra diễn ra theo hai giai đoạn:

	[12] 1. The first stage wherein the sun sign dominates the man and he is gradually fitted to respond to the soul. [13] His latent possibilities for this life are unfolded. [14] The effect of the sun sign is sometimes called “the potency of the Sun of Probability.”
	[12] 1. Giai đoạn thứ nhất, trong đó dấu hiệu Mặt Trời chi phối con người và y dần dần được chuẩn bị để đáp ứng với linh hồn. [13] Những khả năng tiềm ẩn của y trong kiếp sống này được khai mở. [14] Tác động của dấu hiệu Mặt Trời đôi khi được gọi là “quyền năng của Mặt Trời Xác Suất.”

	[15] 2. The second stage wherein there is increasing response to the energies, concealed by the rising sign. [16] They evoke the [17] unexpected and produce the hastening [18] of the evolutionary process and the unfoldment of the inner life. [19] The rising sign is termed in the language of esotericism “the Sun of Possibility.”
	[15] 2. Giai đoạn thứ hai, trong đó ngày càng có sự đáp ứng với các năng lượng ẩn giấu bởi dấu hiệu mọc. [16] Chúng gợi lên điều [17] bất ngờ và tạo nên sự gia tốc [18] của tiến trình tiến hóa cùng sự khai mở của đời sống nội tại. [19] Dấu hiệu mọc, theo ngôn ngữ huyền bí học, được gọi là “Mặt Trời Khả Năng.”
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	[20] Through the effect of the energy flowing from the zodiacal signs [21] the man is prepared for the “crisis of orientation” [22] wherein he slowly and gradually reverses his mode of progress upon the wheel of life and begins consciously to travel back to his source. [23] He then goes from Aries to Pisces, via Taurus, [24] Scorpio and Capricorn, [25] instead of moving from Aries to Taurus via Sagittarius, Leo and Cancer. [26] The triplicity of constellations mentioned in these two great routes around the zodiac have a definite and momentous effect and are called “paramount signs of influence.” [27] During this process [27b] the mental principle, the discriminating mind, is developed [28] and in this specific connection (not in a general connection) [29] the emphasis is laid upon the influence of Aries, Gemini and Libra. [30] Under that influence the man learns to overcome [31] desire through experiment [32] with and experience of every kind of desire and selfish impulse. [33] Thus gradually, and with infinite pain, [34] the human soul [35] learns to function first as a member of the human family, [35b] and, secondly as a spiritual entity, the divine soul.
	[20] Thông qua tác động của năng lượng tuôn chảy từ các dấu hiệu hoàng đạo, [21] con người được chuẩn bị cho “cuộc khủng hoảng định hướng,” [22] trong đó y chậm rãi và dần dần đảo ngược phương thức tiến bước của mình trên bánh xe sự sống và bắt đầu có ý thức quay trở về nguồn cội. [23] Khi ấy y đi từ Bạch Dương đến Song Ngư, qua Kim Ngưu, [24] Hổ Cáp và Ma Kết, [25] thay vì đi từ Bạch Dương đến Kim Ngưu qua Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải. [26] Bộ ba chòm sao được đề cập trong hai lộ trình lớn này quanh hoàng đạo có một tác động xác định và trọng đại, và được gọi là “các dấu hiệu ảnh hưởng tối cao.” [27] Trong tiến trình này [27b] nguyên khí trí tuệ, tức thể trí phân biện, được phát triển [28] và trong mối liên hệ đặc biệt này, chứ không phải theo nghĩa chung, [29] trọng tâm được đặt lên ảnh hưởng của Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình. [30] Dưới ảnh hưởng ấy, con người học cách chế ngự [31] dục vọng thông qua sự thử nghiệm [32] với và kinh nghiệm về mọi loại dục vọng cùng xung lực ích kỷ. [33] Như vậy, dần dần và qua đau khổ vô hạn, [34] linh hồn con người [35] học cách hoạt động trước hết như một thành viên của gia đình nhân loại, [35b] và thứ hai như một thực thể tinh thần, linh hồn thiêng liêng.

	[36] You will see from the above that certain positions taken by the esoteric astrologer reverse the position of the orthodox astrology of today. [37] The reason for this is that in the descent of ideas from the plane of ideas, they become “reversed” upon the astral plane [38] and subject to the great illusion; astrology must eventually free itself from this reversal.
	[36] Từ những điều nêu trên, các bạn sẽ thấy rằng một số lập trường của nhà chiêm tinh nội môn đảo ngược lập trường của chiêm tinh học chính thống ngày nay. [37] Lý do là khi các ý tưởng giáng xuống từ cõi ý tưởng, chúng trở nên “đảo ngược” trên cõi cảm dục [38] và chịu sự chi phối của đại ảo tưởng; cuối cùng chiêm tinh học phải tự giải thoát khỏi sự đảo ngược này.

	[39] A right understanding of the effect of the various energies and forces will make it apparent that, when the conditioning planetary forces, [40] the expanding energies of the sun sign and the driving energy of the rising sign [41] are all being controlled and directed by the illumined spiritual man, [42] you will then have a soul upon the very verge of liberation.
	[39] Sự thấu hiểu đúng đắn về tác động của các năng lượng và mãnh lực khác nhau sẽ làm rõ rằng khi các mãnh lực hành tinh có tác động định hình, [40] các năng lượng mở rộng của dấu hiệu Mặt Trời và năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc [41] đều được con người tinh thần đã được soi sáng kiểm soát và định hướng, [42] thì khi ấy chúng ta có một linh hồn đang ở ngay ngưỡng cửa của giải thoát.

	[43] Eventually the energies of the twelve constellations [Page 53] and—at a final stage of experience and development—of the three great constellations [44] which condition the solar Logos [45] are blended with the innate energies of the seven rays or of the seven planetary Logoi. This marks a point of perfection. [45b] These extraneous energies [46] (I refer here to those of the major constellations) are relayed to the Earth via the seven sacred planets and the five non-sacred planets, [47] and when there is the complete fusion [48] of the related energies and, therefore, full expression, a great world period comes to an end. [49] For a long time during this cycle of reincarnations and periods of manifestation, the human being is conditioned almost entirely by the activity of the non-sacred planets. [50] These, as you know, are five in number:
	[43] Cuối cùng, các năng lượng của mười hai chòm sao [Trang 53] và—ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm và phát triển—của ba chòm sao vĩ đại [44] có tác động định hình lên Thái dương Thượng đế [45] được hòa trộn với các năng lượng nội tại của bảy cung hay của bảy Hành Tinh Thượng Đế. Điều này đánh dấu một điểm hoàn thiện. [45b] Những năng lượng từ bên ngoài này [46] (ở đây Tôi nói đến các năng lượng của các chòm sao lớn) được truyền tiếp đến Trái Đất qua bảy hành tinh thiêng liêng và năm hành tinh không thiêng liêng, [47] và khi có sự dung hợp hoàn toàn [48] của các năng lượng liên hệ và do đó có sự biểu lộ viên mãn, một đại thời kỳ thế giới đi đến chỗ kết thúc. [49] Trong một thời gian dài của chu kỳ tái sinh và các thời kỳ biểu hiện này, con người gần như hoàn toàn chịu tác động định hình bởi hoạt động của các hành tinh không thiêng liêng. [50] Như các bạn biết, chúng gồm năm hành tinh:


Commentary 25
	Hello, everybody. We are beginning Esoteric Astrology Adventure number 25, and we have been focusing on page 50. Here we have a discussion of dynamic energy related to the Cardinal Cross, and also magnetic energy. We only got as far as dynamic energy and discussed electric fire in relation to the star Sirius, sometimes considered a constellation: how it travelled through the zodiacal constellations Cancer and Capricorn and expressed through Saturn. This is found particularly in the lives of aspirants and probationary disciples.
	Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta bắt đầu Chuyến Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 25 và đang tập trung vào trang 50. Ở đây, chúng ta có phần thảo luận về năng lượng năng động liên quan đến Thập Giá Chủ Yếu, cũng như năng lượng từ tính. Chúng ta mới chỉ bàn đến năng lượng năng động và đã thảo luận về Lửa Điện trong mối liên hệ với Sirius, đôi khi được xem là một chòm sao: cách năng lượng ấy đi qua các chòm sao hoàng đạo Cự Giải và Ma Kết rồi biểu hiện qua Sao Thổ. Điều này đặc biệt được tìm thấy trong đời sống của những người chí nguyện và các đệ tử dự bị.

	Later in the book, this particular arrangement is described in relation to that group, but it works through the fifth, almost liberated Hierarchy, which has such a commanding relationship with the fifth manifested Hierarchy of Solar Angels. It involves the Christ consciousness and awakening people to that consciousness. Sirius is sometimes called the Cosmic Christ. It competes with Orion for that title, but in the case of Orion, it would be a larger expression of that Christ principle.
	Về sau trong sách, sự sắp xếp đặc biệt này được mô tả trong mối liên hệ với nhóm đó, nhưng nó hoạt động qua Huyền Giai thứ năm, gần như đã giải thoát, vốn có mối liên hệ chi phối mạnh mẽ với Huyền Giai biểu hiện thứ năm gồm các Thái dương Thiên Thần. Nó liên quan đến tâm thức Đức Christ và việc đánh thức con người đối với tâm thức ấy. Sirius đôi khi được gọi là Đức Christ Vũ Trụ. Nó cạnh tranh với Orion về danh xưng đó, nhưng trong trường hợp Orion, đó sẽ là một biểu hiện rộng lớn hơn của nguyên khí Christ ấy.

	We also talked about the Great Bear, expressing through the constellations Aries and Libra. The planet involved is really Vulcan, but it is the Sun veiling Vulcan, and we are dealing with the eleventh, another unknown Creative Hierarchy. Here, eleven is the number counting upwards and two is the number counting downwards, and its quality is “Unity through Effort.” We talked about the cosmic astral plane and the task of our particular Solar Logos in moving from its fourth sublevel to the fifth, where Venus has established itself and is now working on the sixth.
	Chúng ta cũng đã nói về Đại Hùng Tinh, biểu hiện qua các chòm sao Bạch Dương và Thiên Bình. Hành tinh có liên quan thực sự là Vulcan, nhưng Mặt Trời che khuất Vulcan, và chúng ta đang đề cập đến Huyền Giai Sáng Tạo thứ mười một, một Huyền Giai khác chưa được biết đến. Ở đây, mười một là con số khi đếm lên và hai là con số khi đếm xuống, còn phẩm tính của nó là “Hợp Nhất qua Nỗ Lực”. Chúng ta đã nói về cõi cảm dục vũ trụ và nhiệm vụ của Thái dương Thượng đế đặc thù của chúng ta trong việc chuyển từ cõi phụ thứ tư lên cõi phụ thứ năm, nơi Sao Kim đã tự xác lập và hiện đang hoạt động trên cõi phụ thứ sáu.

	Then we talked about the Pleiades, perhaps the seven major Pleiades, working through Gemini and Sagittarius. Whereas the Great Bear's stream works upon initiates and Sirius's stream upon probationary disciples and aspirants, the Pleiades work upon disciples per se, as we find out later in the book. Interestingly, Gemini and Sagittarius, two signs very much involved in individualization, are involved here, as is Mercury, the planet of mind and, particularly along with Saturn, one of the major planets of accepted discipleship. There is the fourth Creative Hierarchy; we are dealing with the liberated Hierarchies.
	Sau đó, chúng ta đã nói về Thất Nữ Tinh, có lẽ là bảy ngôi sao chính của Thất Nữ Tinh, hoạt động qua Song Tử và Nhân Mã. Trong khi dòng năng lượng của Đại Hùng Tinh tác động lên các điểm đạo đồ và dòng năng lượng của Sirius tác động lên các đệ tử dự bị cùng những người chí nguyện, thì Thất Nữ Tinh tác động lên chính các đệ tử, như chúng ta sẽ khám phá về sau trong sách. Điều thú vị là Song Tử và Nhân Mã, hai dấu hiệu liên quan mật thiết đến sự biệt ngã hóa, đều có mặt ở đây, cũng như Sao Thủy, hành tinh của trí tuệ và, đặc biệt cùng với Sao Thổ, là một trong những hành tinh chính của địa vị đệ tử được chấp nhận. Ở đây có Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư; chúng ta đang đề cập đến các Huyền Giai đã giải thoát.
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	This is the Hierarchy in which the “Desire for Duality” is expressed. We related this fourth Creative Hierarchy, on the sixth sublevel of the cosmic astral plane, to the sixth manifested Creative Hierarchy on the sixth level of the cosmic physical plane, and we talked about the struggle involved with desire.
	Đây là Huyền Giai biểu hiện “Khát Vọng về Nhị Nguyên”. Chúng ta đã liên hệ Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư này, trên cõi phụ thứ sáu của cõi cảm dục vũ trụ, với Huyền Giai Sáng Tạo biểu hiện thứ sáu trên cấp độ thứ sáu của cõi hồng trần vũ trụ, và đã nói về cuộc đấu tranh liên quan đến dục vọng.
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	I think the important thing to realize is that we are receiving inspiration from cosmic astral sources, even though the energy seems to come from the cosmic physical plane. For instance, in the first case, through Capricorn, that would be our fifth manifested Creative Hierarchy; in the second case, through Libra, our third manifested Creative Hierarchy; and in the fourth case, through the solar–lunar Lords, our sixth manifested Creative Hierarchy. Although the energy we receive seems to come from those particular sources, there are higher sources of inspiration connected with them: the hierarchical sources on the cosmic astral plane.
	Tôi nghĩ điều quan trọng cần nhận ra là chúng ta đang tiếp nhận cảm hứng từ các nguồn cảm dục vũ trụ, mặc dù năng lượng dường như đến từ cõi hồng trần vũ trụ. Chẳng hạn, trong trường hợp thứ nhất, qua Ma Kết, đó sẽ là Huyền Giai Sáng Tạo biểu hiện thứ năm của chúng ta; trong trường hợp thứ hai, qua Thiên Bình, là Huyền Giai Sáng Tạo biểu hiện thứ ba của chúng ta; và trong trường hợp thứ tư, qua các Chúa Tể Thái Dương–Thái Âm, là Huyền Giai Sáng Tạo biểu hiện thứ sáu của chúng ta. Mặc dù năng lượng mà chúng ta tiếp nhận dường như đến từ những nguồn đặc thù ấy, vẫn có các nguồn cảm hứng cao hơn liên kết với chúng: các nguồn huyền giai trên cõi cảm dục vũ trụ.

	Of course, this has to remain in the realm of the conceptual and speculative. Master DK himself, who has given us all this information, said that he does not know what is to be found on the cosmic astral plane because he has not “been there.” We can imagine, however, that the Christ, who is Neptune in a way, has come into close relation with that plane. He did receive a cosmic touch, perhaps at the sixth initiation, just as the Buddha received the cosmic touch from the cosmic mental plane. Those two great Teachers know something firsthand of the energy coming from those two higher cosmic planes.
	Dĩ nhiên, điều này phải nằm trong phạm vi khái niệm và suy đoán. Chính Chân sư DK, Đấng đã ban cho chúng ta tất cả thông tin này, nói rằng Ngài không biết có gì trên cõi cảm dục vũ trụ vì Ngài chưa “đến đó”. Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung rằng Đức Christ, Đấng theo một phương diện nào đó là Sao Hải Vương, đã tiến vào mối liên hệ mật thiết với cõi ấy. Ngài quả thực đã tiếp nhận một sự tiếp xúc vũ trụ, có lẽ vào lần điểm đạo thứ sáu, cũng như Đức Phật đã tiếp nhận sự tiếp xúc vũ trụ từ cõi trí vũ trụ. Hai Huấn sư Vĩ Đại ấy có hiểu biết trực tiếp phần nào về năng lượng đến từ hai cõi vũ trụ cao hơn đó.

	Now we move on to the discussion of magnetic energy. He says:
	Giờ đây, chúng ta chuyển sang phần thảo luận về năng lượng từ tính. Ngài nói:

	[1] All the above energies are called into play as far as man is concerned during the major initiations and upon the Path of Initiation.
	[1] Tất cả những năng lượng nêu trên đều được huy động, xét về con người, trong các cuộc điểm đạo chính và trên Con Đường Điểm Đạo.

	We are dealing there with what DK calls the three “superior constellations.” He often lists them in the order Great Bear, Sirius and Pleiades, although here they are listed as Sirius, Great Bear and Pleiades, and that is not insignificant. In the last webinar, we discussed the idea that the major initiations should be counted from the third initiation, even though quite often they seem to be numbered from our very first initiations; even the Birth of the Christ initiation is called major.
	Ở đó, chúng ta đang đề cập đến điều Chân sư DK gọi là ba “chòm sao cao siêu”. Ngài thường liệt kê chúng theo thứ tự Đại Hùng Tinh, Sirius và Thất Nữ Tinh, mặc dù ở đây chúng được liệt kê là Sirius, Đại Hùng Tinh và Thất Nữ Tinh, và điều đó không phải là không có thâm nghĩa. Trong webinar trước, chúng ta đã thảo luận ý tưởng rằng các lần điểm đạo chính nên được tính từ lần điểm đạo thứ ba, mặc dù khá thường xuyên chúng dường như được đánh số từ những lần điểm đạo đầu tiên của chúng ta; ngay cả cuộc điểm đạo Giáng Sinh của Đức Christ cũng được gọi là chính.

	When we are dealing with the three superior constellations, however, we should consider the major initiations as beginning with the third, since DK told us that the energy from Sirius does not even become recognized until the third degree. That was dynamic energy, relating to electric fire and the will aspect, so those three great constellations have much to do with the Monad in man. Now we are dealing with magnetic energy and solar fire, and with the seven solar systems about which we have spoken quite a bit, because we referred to this page in another context.
	Tuy nhiên, khi đề cập đến ba chòm sao cao siêu, chúng ta nên xem các lần điểm đạo chính là bắt đầu từ lần thứ ba, vì Chân sư DK cho biết năng lượng từ Sirius thậm chí không được nhận biết cho đến cấp độ thứ ba. Đó là năng lượng năng động, liên quan đến Lửa Điện và phương diện ý chí, nên ba chòm sao vĩ đại ấy có liên hệ mật thiết với chân thần trong con người. Giờ đây, chúng ta đang đề cập đến năng lượng từ tính và Lửa Thái dương, cùng bảy hệ mặt trời mà chúng ta đã nói đến khá nhiều vì từng viện dẫn trang này trong một bối cảnh khác.
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	The energies of the seven solar systems of which ours is one travel through the constellations Taurus and Scorpio, and the non-sacred planet Mars is their planetary outlet. This has much to do with the desire nature and the sacral nature. We could question what is meant by the seven solar systems of which ours is one. They seem to form a constellation within the One About Whom Naught May Be Said, just as these other constellations do: Sirius—let us call it a constellation—the Great Bear and the Pleiades.
	Năng lượng của bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó, đi qua các chòm sao Kim Ngưu và Hổ Cáp, còn hành tinh không thiêng liêng Sao Hỏa là cửa ngõ biểu hiện hành tinh của chúng. Điều này liên quan mật thiết đến bản chất dục vọng và bản chất xương cùng. Chúng ta có thể đặt câu hỏi bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó, có nghĩa là gì. Chúng dường như tạo thành một chòm sao bên trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, cũng như các chòm sao khác: Sirius—hãy gọi nó là một chòm sao—Đại Hùng Tinh và Thất Nữ Tinh.

	They are all constellations within the One About Whom Naught May Be Said, so I do not think we should consider the seven solar systems as including seven constellations. I think we should consider them as seven systems, each with one major star. Otherwise, the Great Bear and the Pleiades would be included among the seven solar systems because they are constellations within the One About Whom Naught May Be Said, and Sirius would be included too. I think it is far more likely that the seven solar systems are indeed solar systems.
	Tất cả đều là những chòm sao bên trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, vì vậy tôi không nghĩ chúng ta nên xem bảy hệ mặt trời là bao gồm bảy chòm sao. Tôi nghĩ chúng ta nên xem chúng là bảy hệ, mỗi hệ có một ngôi sao chính. Nếu không, Đại Hùng Tinh và Thất Nữ Tinh sẽ được kể trong bảy hệ mặt trời vì chúng là những chòm sao bên trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, và Sirius cũng sẽ được kể vào. Tôi cho rằng nhiều khả năng hơn cả là bảy hệ mặt trời thực sự chính là các hệ mặt trời.

	Their energies travel magnetically through Taurus and Scorpio, which are very involved with sacral expression, and through Mars, which may well be the sacral centre of the Solar Logos. They work through the third Creative Hierarchy, also a liberated Hierarchy, whose energy is “Light through Knowledge.”
	Năng lượng của chúng đi qua Kim Ngưu và Hổ Cáp bằng từ tính; hai dấu hiệu này liên quan mật thiết đến biểu hiện xương cùng; rồi qua Sao Hỏa, vốn rất có thể là trung tâm xương cùng của Thái dương Thượng đế. Chúng hoạt động qua Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba, cũng là một Huyền Giai đã giải thoát, có năng lượng là “Ánh Sáng qua Tri Thức”.


[image: ]
	Taurus is definitely associated with light; it is the Mother of Illumination. Mars is associated with the fifth ray, rules the five senses in a way, and rules the lower, concrete, scientific mind. It does have a fifth-ray component, even though its outer expression demonstrates very much on the first and sixth rays. “Light through Knowledge” would make sense in connection with the sacral centre, because when its energy is properly released towards the higher centre, the throat centre, and also the brow centre, the light does break forth.
	Kim Ngưu chắc chắn gắn liền với ánh sáng; nó là Mẹ của Sự Soi Sáng. Sao Hỏa gắn liền với cung năm, theo một phương diện nào đó cai quản năm giác quan, đồng thời cai quản hạ trí cụ thể và khoa học. Nó quả thực có một thành phần cung năm, mặc dù biểu hiện bên ngoài của nó thể hiện rất mạnh trên cung một và cung sáu. “Ánh Sáng qua Tri Thức” sẽ có ý nghĩa trong mối liên hệ với trung tâm xương cùng, bởi khi năng lượng của trung tâm này được giải phóng đúng cách hướng đến trung tâm cao hơn là trung tâm cổ họng, cũng như trung tâm chân mày, ánh sáng quả thực bừng phát.

	There is a question here of controlling the sacral energy, through which a great deal of magnetic power operates. We cannot necessarily dismiss the idea that the seven solar systems are related to the solar plexus. It seems they could be; that has yet to be decided. Together, however, the seven solar systems of which ours is one are, I believe, a major centre within the One About Whom Naught May Be Said, a Being sometimes called the Unknown, who has constellations for His centres.
	Ở đây có vấn đề kiểm soát năng lượng xương cùng, qua đó một lượng lớn quyền năng từ tính hoạt động. Chúng ta không nhất thiết có thể bác bỏ ý tưởng rằng bảy hệ mặt trời liên quan đến tùng thái dương. Có vẻ chúng có thể liên quan; điều đó vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, tôi tin rằng bảy hệ mặt trời, mà hệ của chúng ta là một trong số đó, hợp lại thành một trung tâm chính bên trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, một Đấng đôi khi được gọi là Đấng Bất Khả Tri, có các chòm sao làm những trung tâm của Ngài.

	Which centre it is remains to be seen, but there is this whole question of light breaking forth, “Light through Knowledge,” which seems to involve a sacral–throat relationship. Scorpio and Taurus represent the sacral and throat centres respectively, and Mars represents the sacral on its way to Venus, which represents the light. Mars rules Scorpio and Venus rules Taurus. Venus is a great source of illumination, while Mars and Scorpio both have a sacral relationship. “Light through Knowledge” is the key here. The ray is five, and we understand the light that can break forth under the fifth ray. The number counting downwards is three as well; three and five are both mental numbers, mental rays.
	Đó là trung tâm nào thì vẫn còn phải xem xét, nhưng có toàn bộ vấn đề về ánh sáng bừng phát, “Ánh Sáng qua Tri Thức”, dường như liên quan đến mối quan hệ xương cùng–cổ họng. Hổ Cáp và Kim Ngưu lần lượt tượng trưng cho trung tâm xương cùng và trung tâm cổ họng, còn Sao Hỏa tượng trưng cho trung tâm xương cùng trên đường tiến đến Sao Kim, vốn tượng trưng cho ánh sáng. Sao Hỏa cai quản Hổ Cáp và Sao Kim cai quản Kim Ngưu. Sao Kim là một nguồn soi sáng vĩ đại, trong khi Sao Hỏa và Hổ Cáp đều có mối liên hệ với trung tâm xương cùng. “Ánh Sáng qua Tri Thức” là chủ âm ở đây. Đây là cung năm, và chúng ta hiểu ánh sáng có thể bừng phát dưới cung năm. Con số khi đếm xuống cũng là ba; ba và năm đều là những con số trí tuệ, những cung trí tuệ.

	This is not dynamic energy; it is the energy related to solar fire. The tabulation tells us how this energy stimulates those Hierarchies which are in a liberated condition on the cosmic astral plane. We are told that:
	Đây không phải là năng lượng năng động; đó là năng lượng liên quan đến Lửa Thái dương. Bảng liệt kê cho chúng ta biết năng lượng này kích thích những Huyền Giai đang ở trạng thái giải thoát trên cõi cảm dục vũ trụ như thế nào. Chúng ta được cho biết rằng:

	[2] All the above energy is called into play as far as man is concerned whilst he is in training as a disciple and upon the Path of Discipleship.
	[2] Tất cả năng lượng nêu trên đều được huy động, xét về con người, trong thời kỳ y được huấn luyện với tư cách đệ tử và trên Con Đường Đệ Tử.

	The Taurus–Scorpio relationship is particularly potent on the Path of Discipleship. We know that Scorpio is the major sign of discipleship and that the struggles Mars brings are always found on that Path. The light breaking forth—the blinding light on the Fixed Cross—is related to the transition from the Path of Discipleship to the Path of Initiation. Taurus is also very important on the Path of Discipleship because it gives the highest measure of aspirational idealism, which a disciple needs.
	Mối quan hệ Kim Ngưu–Hổ Cáp đặc biệt mạnh mẽ trên Con Đường Đệ Tử. Chúng ta biết Hổ Cáp là dấu hiệu chính của địa vị đệ tử và những cuộc đấu tranh do Sao Hỏa mang lại luôn hiện diện trên Con Đường ấy. Ánh sáng bừng phát—ánh sáng chói lòa trên Thập Giá Cố Định—liên quan đến sự chuyển tiếp từ Con Đường Đệ Tử sang Con Đường Điểm Đạo. Kim Ngưu cũng rất quan trọng trên Con Đường Đệ Tử vì nó mang lại mức độ cao nhất của chủ nghĩa lý tưởng đầy khát vọng mà một đệ tử cần có.

	We have now had eight constellations involved: with Sirius, Cancer and Capricorn; with the Great Bear, Aries and Libra; with the Pleiades, Gemini and Sagittarius; and with the seven solar systems, Taurus and Scorpio. We do not have Leo–Aquarius or Virgo–Pisces.
	Giờ đây đã có tám chòm sao tham gia: với Sirius là Cự Giải và Ma Kết; với Đại Hùng Tinh là Bạch Dương và Thiên Bình; với Thất Nữ Tinh là Song Tử và Nhân Mã; với bảy hệ mặt trời là Kim Ngưu và Hổ Cáp. Chúng ta chưa có Sư Tử–Bảo Bình hoặc Xử Nữ–Song Ngư.

	There is another liberated Hierarchy, the very first, and we do not know which pair of constellations is related to it. We can assume that it is a pair, either Leo–Aquarius or Virgo–Pisces, through which this twelfth Creative Hierarchy pours forth its energy. The twelfth Creative Hierarchy is ruled by Pisces, so we might think that perhaps the Virgo–Pisces energy is related to it.
	Còn một Huyền Giai đã giải thoát khác, Huyền Giai đầu tiên, và chúng ta không biết cặp chòm sao nào liên quan đến nó. Chúng ta có thể giả định đó là một cặp, hoặc Sư Tử–Bảo Bình, hoặc Xử Nữ–Song Ngư, qua đó Huyền Giai Sáng Tạo thứ mười hai tuôn đổ năng lượng của mình. Huyền Giai Sáng Tạo thứ mười hai do Song Ngư cai quản, nên chúng ta có thể nghĩ rằng năng lượng Xử Nữ–Song Ngư có lẽ liên quan đến nó.

	Its quality is called Intelligent Substance, and when we think of Virgo–Pisces, we can certainly think of the substantial nature of the sea of matter and of intelligence: Virgo, the sign of intelligence and substance, and Pisces, the sign of substance. It is possible, but we are not told what the planet would be or how it would express, so it is probably not too productive to speculate at this point. Would it be a continuation of magnetic energy, or would it perhaps be the energy of fire by friction, the more substantial energy of matter?
	Phẩm tính của nó được gọi là Chất Liệu Thông Tuệ, và khi nghĩ đến Xử Nữ–Song Ngư, chắc chắn chúng ta có thể nghĩ đến bản chất chất liệu của biển vật chất và của trí thông tuệ: Xử Nữ, dấu hiệu của trí thông tuệ và chất liệu, cùng Song Ngư, dấu hiệu của chất liệu. Điều đó có thể đúng, nhưng chúng ta không được cho biết hành tinh sẽ là gì hoặc nó sẽ biểu hiện như thế nào, nên có lẽ việc suy đoán vào lúc này không mang lại nhiều lợi ích. Liệu đó có phải là sự tiếp nối của năng lượng từ tính, hay có lẽ là năng lượng Lửa ma sát, năng lượng mang tính chất liệu nhiều hơn của vật chất?

	Let us continue on page 51.
	Chúng ta hãy tiếp tục ở trang 51.

	[3] Before continuing with the analysis of the tabulations and showing the inter-relations existing in this particular zodiacal cycle between the twelve signs of the zodiac and the twelve planets,
	[3] Trước khi tiếp tục phân tích các bảng biểu và chỉ ra những mối tương quan tồn tại trong chu kỳ hoàng đạo đặc biệt này giữa mười hai dấu hiệu hoàng đạo và mười hai hành tinh,

	This means that perhaps, in another zodiacal cycle, the relationships between the planets and the signs might be different.
	Điều này có nghĩa là trong một chu kỳ hoàng đạo khác, các mối quan hệ giữa các hành tinh và những dấu hiệu có lẽ sẽ khác đi.


	[4] there are certain things which I would like to point out here in connection with these zodiacal constellations. They are in the nature of generalisations, but the specific and the particular can be deduced from them.
	[4] có một số điều Tôi muốn nêu ra ở đây liên quan đến các chòm sao hoàng đạo này. Chúng mang tính khái quát, nhưng từ đó có thể suy ra những điều cụ thể và riêng biệt.

	Everything is shifting, and when we talk about this particular zodiacal cycle, what do we mean? Is it a world period related to the Solar Logos and a solar system, rather than to our particular planet? If so, it would be very long-lasting. Does a zodiacal cycle exist because the zodiac itself is a kind of wheel which in some way rotates? Would that make a zodiacal cycle, and if so, how long is this rotation? It would have to be extremely long, I suspect.
	Mọi thứ đều đang biến đổi, và khi nói về chu kỳ hoàng đạo đặc thù này, chúng ta muốn nói gì? Đó có phải là một chu kỳ thế giới liên quan đến Thái dương Thượng đế và một hệ mặt trời, thay vì đến riêng hành tinh của chúng ta không? Nếu vậy, nó sẽ kéo dài vô cùng lâu. Một chu kỳ hoàng đạo có tồn tại vì chính Hoàng đạo là một loại bánh xe xoay chuyển theo cách nào đó không? Điều ấy có tạo nên một chu kỳ hoàng đạo không, và nếu có thì vòng quay này kéo dài bao lâu? Tôi ngờ rằng nó hẳn phải cực kỳ dài.

	He tells us there is a zodiacal cycle, and it could also be a kind of great age associated with our Solar Logos. Just as on Earth we have great ages of one Platonic year, or 25,000 years, our solar system might have great ages as well. Our Sun might have a kind of vernal equinox which rotates backwards in some direction. DK told us that it takes approximately 100,000 years for the solar atom to make one complete revolution.
	Ngài cho chúng ta biết có một chu kỳ hoàng đạo, và đó cũng có thể là một loại đại thời đại gắn liền với Thái dương Thượng đế của chúng ta. Cũng như trên Trái Đất, chúng ta có những đại thời đại dài một năm Plato, tức 25.000 năm, hệ mặt trời của chúng ta cũng có thể có các đại thời đại. Mặt Trời của chúng ta có thể có một dạng điểm xuân phân chuyển động ngược theo một hướng nào đó. Chân sư DK cho biết nguyên tử thái dương mất khoảng 100.000 năm để hoàn tất một vòng quay.

	That revolution would, in a sense, be through the zodiac of constellations. We might then divide its 100,000-year cycle by twelve and come up with eight thousand and something, each age lasting about eight thousand years, but there might be other, longer cycles as well. We are not in a position to understand that type of astrology, although we do realize that the chakric nature of all wheels is probably a fact in cosmic life. Just as our Sun revolves around the Pleiades, we can expect that there may indeed be a revolution in relation to the zodiacal wheel.
	Theo một ý nghĩa nào đó, vòng quay ấy sẽ đi qua Hoàng đạo gồm các chòm sao. Khi đó, chúng ta có thể chia chu kỳ 100.000 năm cho mười hai và thu được hơn tám nghìn năm, mỗi thời đại kéo dài khoảng tám nghìn năm, nhưng cũng có thể tồn tại những chu kỳ khác dài hơn. Chúng ta chưa đủ khả năng thấu hiểu loại chiêm tinh học ấy, mặc dù chúng ta nhận ra rằng bản chất luân xa của mọi bánh xe có lẽ là một thực tế trong sự sống vũ trụ. Cũng như Mặt Trời của chúng ta quay quanh Thất Nữ Tinh, chúng ta có thể kỳ vọng rằng quả thực có một vòng quay liên quan đến bánh xe hoàng đạo.

	The stars are moving; the question is whether they move together. Some have speculated on this and come up with figures, but those figures have to be confirmed. We are dealing with far-reaching speculations. After all, we have to learn how to get along on this planet, harmonize the human race, and make it an acceptable and accepted part of the planetary evolutionary process. We have immediate tasks ahead of us. I think what we can say is that there are zodiacal ages, precessional ages of approximately 2,160 years, which involve changes of energies.
	Các ngôi sao đang chuyển động; vấn đề là liệu chúng có chuyển động cùng nhau hay không. Một số người đã suy đoán về điều này và đưa ra những con số, nhưng các con số ấy cần được xác nhận. Chúng ta đang đề cập đến những suy đoán vô cùng sâu rộng. Xét cho cùng, chúng ta phải học cách chung sống trên hành tinh này, làm hài hòa nhân loại và biến nhân loại thành một bộ phận thích hợp và được chấp nhận trong tiến trình tiến hóa hành tinh. Những nhiệm vụ trước mắt đang chờ chúng ta. Tôi nghĩ điều chúng ta có thể nói là có những thời đại hoàng đạo, những thời đại tuế sai kéo dài khoảng 2.160 năm, liên quan đến các biến đổi năng lượng.

	These energies are very real. They reach humanity as a whole and individuals, and we have to adapt to them and express them rightly. We can deal with these kinds of planetary movements. We are entering a precessional Age of Aquarius and a great Platonic year of Aquarius, so the Aquarian energy is something with which we can come to grips. Whether there is a zodiacal axis affecting the entire solar system, rather than just one of its planets, is another question.
	Những năng lượng này rất thực. Chúng truyền đến toàn thể nhân loại cũng như các cá nhân, và chúng ta phải thích nghi với chúng cũng như biểu hiện chúng đúng đắn. Chúng ta có thể đề cập đến những loại chuyển động hành tinh này. Chúng ta đang bước vào Thời đại Bảo Bình theo tuế sai và một năm Plato vĩ đại của Bảo Bình, nên năng lượng Bảo Bình là điều chúng ta có thể nắm bắt. Liệu có một trục hoàng đạo tác động đến toàn bộ hệ mặt trời, thay vì chỉ một hành tinh trong đó, lại là một vấn đề khác.

	Here, we are having an age of Aquarius–Leo. On another planet, the age may be different; the vernal axis may point in quite another direction. But within the solar system as a whole, what particular axis is our Solar Logos upon at this time? That would be an overarching, overriding energy, superior even to the Aquarius–Leo energy on Earth. It would affect the whole solar system and probably would not be easily sensed by a human being, who does not really know its vast history. Such solar-systemic changes would be detected by cosmic beings like the Planetary Logoi rather than by human beings.
	Ở đây, chúng ta đang có thời đại Bảo Bình–Sư Tử. Trên một hành tinh khác, thời đại có thể khác; trục xuân phân có thể hướng theo một phương hoàn toàn khác. Nhưng trong toàn bộ hệ mặt trời, Thái dương Thượng đế của chúng ta hiện đang ở trên trục đặc thù nào? Đó sẽ là một năng lượng bao trùm và chi phối, thậm chí cao hơn năng lượng Bảo Bình–Sư Tử trên Trái Đất. Nó sẽ tác động đến toàn bộ hệ mặt trời và có lẽ một con người, vốn thực sự không biết lịch sử bao la của hệ ấy, sẽ không dễ dàng cảm nhận được. Những biến đổi thuộc hệ mặt trời như vậy sẽ do các Đấng vũ trụ như Các Hành Tinh Thượng Đế nhận biết, thay vì con người.

	DK is going to make some generalizations and point out something in relation to these zodiacal constellations.
	Chân sư DK sắp đưa ra một số khái quát và nêu lên điều gì đó liên quan đến các chòm sao hoàng đạo này.

	[5] First of all, I would point out that the twelve planets, governing the twelve houses,
	[5] Trước hết, Tôi muốn chỉ ra rằng mười hai hành tinh, cai quản mười hai nhà,

	These are divisions of space around the person born in a particular location.
	Đây là những phần phân chia không gian quanh người được sinh ra tại một địa điểm đặc thù.

	[6] governing the twelve houses, concern primarily the physical plane expression of the man;
	[6] chủ yếu liên quan đến sự biểu lộ của con người trên cõi hồng trần;

	Primarily, but not exclusively. By physical-plane expression, I suppose we mean systemic physical-plane expression, but they also affect the man's astral and mental expression. That is fairly obvious, and it is work within the physical body of the Planetary Logos or Solar Logos. The houses are related to the third aspect; therefore:
	Chủ yếu, nhưng không phải hoàn toàn. Tôi cho rằng biểu hiện trên cõi hồng trần có nghĩa là biểu hiện trên cõi hồng trần hệ thống, nhưng chúng cũng tác động đến biểu hiện cảm dục và trí tuệ của con người. Điều đó khá hiển nhiên, và đây là hoạt động bên trong thể xác của Hành Tinh Thượng Đế hoặc Thái dương Thượng đế. Các nhà liên quan đến phương diện thứ ba; do đó:


	[7] they affect potently the personality aspect;
	[7] chúng tác động mạnh mẽ đến phương diện phàm ngã;

	which is the third aspect.
	vốn là phương diện thứ ba.

	[8] their influence, plus inherited karmic conditions, produces those environing states and those circumstances which give opportunity for the development and eventually the control of the form side of life.
	[8] ảnh hưởng của chúng, cộng với các điều kiện nghiệp quả được kế thừa, tạo ra những trạng thái môi trường và những hoàn cảnh đem lại cơ hội cho sự phát triển và cuối cùng là sự kiểm soát phương diện hình tướng của sự sống.

	Houses are very form-based. They concern the three lower worlds, and DK seems to be saying that they particularly concern the very lowest world of physical circumstances. They therefore have much to do with karma, and we are placed in those conditions according to our karma.
	Các nhà dựa rất nhiều vào hình tướng. Chúng liên quan đến ba cõi thấp, và Chân sư DK dường như nói rằng chúng đặc biệt liên quan đến cõi thấp nhất, tức thế giới của những hoàn cảnh hồng trần. Do đó, chúng liên quan mật thiết đến nghiệp quả, và chúng ta được đặt vào những điều kiện ấy tùy theo nghiệp quả của mình.

	Karma is ruled by Saturn, the one among the three synthesizing planets which rules physical conditions. In a way, Saturn rules the lower part of the systemic physical plane; from another perspective, the entire systemic physical plane; and from yet another, the entire cosmic physical plane, as the correspondence of its physical permanent atom.
	Nghiệp quả do Sao Thổ cai quản, một trong ba hành tinh tổng hợp cai quản các điều kiện hồng trần. Theo một phương diện, Sao Thổ cai quản phần thấp của cõi hồng trần hệ thống; theo một góc nhìn khác, toàn bộ cõi hồng trần hệ thống; và theo một góc nhìn khác nữa, toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ, với tư cách là sự tương ứng của nguyên tử trường tồn hồng trần của nó.

	These are the particular forms surrounding us and determined by our karma. We inherit them, and the houses probably give some strong indication of the karmic circumstances we will encounter, and perhaps their outcome. Those are the twelve planets. We have also seen how the planets can relate to the soul nature, and how each of us is really a Monad from a certain sacred planet, so the planets have monadic influence as well. DK keeps emphasizing different spheres of influence for these astrological factors, whether they are planets, zodiacal constellations or the great, superior constellations.
	Đây là những hình tướng đặc thù bao quanh chúng ta và do nghiệp quả của chúng ta quyết định. Chúng ta thừa hưởng chúng, và các nhà có lẽ đưa ra dấu hiệu rõ rệt về những hoàn cảnh nghiệp quả mà chúng ta sẽ gặp, cũng như có lẽ về kết quả của chúng. Đó là mười hai hành tinh. Chúng ta cũng đã thấy các hành tinh có thể liên hệ với bản chất linh hồn như thế nào, và mỗi người chúng ta thực ra là một chân thần đến từ một hành tinh thiêng liêng nào đó, nên các hành tinh cũng có ảnh hưởng chân thần. Chân sư DK liên tục nhấn mạnh những phạm vi ảnh hưởng khác nhau của các yếu tố chiêm tinh này, dù chúng là hành tinh, chòm sao hoàng đạo hay các chòm sao vĩ đại và cao siêu.

	[9] Secondly, the twelve constellations are concerned primarily with the stimulation of the soul within the form,
	[9] Thứ hai, mười hai chòm sao chủ yếu liên quan đến việc kích thích linh hồn bên trong hình tướng,

	Earlier, we learned that there was, in fact, a monadic stimulation, but here he lists the relationships as planets–personality and zodiacal constellations–soul. He will probably list the three great constellations as related to the Monad. The twelve constellations are concerned primarily with the stimulation of the soul within the form, 
	Trước đó, chúng ta đã biết rằng thực ra có một sự kích thích chân thần, nhưng ở đây Ngài liệt kê các mối quan hệ là hành tinh–phàm ngã và chòm sao hoàng đạo–linh hồn. Có lẽ Ngài sẽ liệt kê ba chòm sao vĩ đại là liên quan đến chân thần. Mười hai chòm sao chủ yếu liên quan đến việc kích thích linh hồn bên trong hình tướng, 

	[10] producing subjective activity
	[10] tạo ra hoạt động chủ quan

	—I suppose, activity within the realm of consciousness—
	—tôi cho rằng đó là hoạt động trong phạm vi tâm thức—

	[11] which, in its turn, causes changes in the outer expression, through the fusion of the energy of the constellation with the energy of the planets. The effect produced falls into two stages:
	[11] và hoạt động này, đến lượt nó, gây nên những thay đổi trong sự biểu lộ bên ngoài, thông qua sự dung hợp năng lượng của chòm sao với năng lượng của các hành tinh. Tác động được tạo ra diễn ra theo hai giai đoạn:

	He is not dichotomizing or drawing a line between zodiacal and planetary function; he is talking about the soul-infused personality registering two types of energy, zodiacal and planetary. There are places in the book where DK tells us that the zodiacal constellations represent the centres below the diaphragm; here they represent the soul, and elsewhere they are related to the Monad. Let us find that reference, which I mentioned earlier.
	Ngài không phân đôi hay vạch ranh giới giữa chức năng hoàng đạo và chức năng hành tinh; Ngài đang nói về phàm ngã được linh hồn thấm nhuần ghi nhận hai loại năng lượng, năng lượng hoàng đạo và năng lượng hành tinh. Có những chỗ trong sách Chân sư DK nói rằng các chòm sao hoàng đạo tượng trưng cho những trung tâm bên dưới cơ hoành; ở đây chúng tượng trưng cho linh hồn, còn ở nơi khác chúng liên quan đến chân thần. Chúng ta hãy tìm đoạn tham chiếu mà tôi đã nhắc đến trước đó.


	1. The succession of the greater rounds of the zodiac or a period of cycles of approximately 250,000 years has a correspondence to the life cycle of the Monad. (EA 410)
	1. Sự nối tiếp của những cuộc tuần hoàn lớn hơn quanh Hoàng đạo, hay một chu kỳ gồm các chu kỳ kéo dài khoảng 250.000 năm, tương ứng với chu kỳ sống của chân thần. (EA 410)

	That is related to the Monad, but it is not the reference we are looking for. Let us try “zodiacal” and “Monad.”
	Điều đó liên quan đến chân thần, nhưng không phải đoạn tham chiếu chúng ta đang tìm. Hãy thử tìm “hoàng đạo” và “chân thần”.

	Zodiacal energies pass through Shamballa and are related to the first Ray of Will or Power and affect the Monad. (EA 411)
	Các năng lượng hoàng đạo đi qua Shamballa, liên quan đến Cung một của Ý Chí hay Quyền Năng và tác động đến chân thần. (EA 411)

	See what I mean? Zodiacal energies affect the soul, the centres below the diaphragm, and also the Monad. Let us see if there is anything else here.
	Các bạn thấy điều tôi muốn nói chứ? Các năng lượng hoàng đạo tác động đến linh hồn, những trung tâm bên dưới cơ hoành và cả chân thần. Hãy xem ở đây còn điều gì khác không.

	The descent and reascent of the monad or soul cannot be disconnected from Zodiacal signs.... (S.D. I. 730.)
	Sự giáng hạ và tái thăng của chân thần hay linh hồn không thể tách rời khỏi các dấu hiệu Hoàng đạo.... (S.D. I. 730.)

	That is HPB speaking. I did find the particular reference I was looking for:
	Đó là lời của Bà HPB. Tôi đã tìm thấy đoạn tham chiếu đặc thù mà mình muốn tìm:

	Zodiacal energies pass through Shamballa and are related to the first Ray of Will or Power and affect the Monad.
	Các năng lượng hoàng đạo đi qua Shamballa, liên quan đến Cung một của Ý Chí hay Quyền Năng và tác động đến chân thần.

	We have seen that DK emphasizes different relationships in different places in the book. In this case, he relates planets to the personality and zodiacal energies to the soul, producing subjective changes which work out as changes in activity and outer expression. He tells us that the union of zodiac and planet is very important, and in astrology we consider it so. But when we interpret a planet in a sign, I am not sure how effectively we say that the zodiacal energy represents subjectivity and merges with a planet representing activity in the field of circumstance. How well do we interpret it from that point of view, relating the zodiac to consciousness and the planet to activity?
	Chúng ta đã thấy Chân sư DK nhấn mạnh những mối quan hệ khác nhau tại các phần khác nhau trong sách. Trong trường hợp này, Ngài liên hệ các hành tinh với phàm ngã và các năng lượng hoàng đạo với linh hồn, tạo ra những thay đổi chủ quan vốn biểu hiện thành những thay đổi trong hoạt động và biểu hiện bên ngoài. Ngài cho chúng ta biết sự kết hợp giữa Hoàng đạo và hành tinh rất quan trọng, và trong chiêm tinh học, chúng ta cũng xem là như vậy. Nhưng khi diễn giải một hành tinh trong một dấu hiệu, tôi không chắc chúng ta diễn đạt hiệu quả đến mức nào rằng năng lượng hoàng đạo tượng trưng cho tính chủ quan và hòa nhập với một hành tinh tượng trưng cho hoạt động trong lĩnh vực hoàn cảnh. Chúng ta diễn giải điều đó tốt đến đâu từ quan điểm này, khi liên hệ Hoàng đạo với tâm thức và hành tinh với hoạt động?

	We probably should not dichotomize too thoroughly. There are ways in which the planet represents consciousness as well, and the zodiac, certain types of activity. A great deal of familiarity with this book is needed so that we do not lock onto one statement as if it might not be modified, amplified or even apparently contradicted elsewhere. With Master DK, I never say “contradicted”; I always say “apparently contradicted,” because it is my own limitation of thought that makes the contradiction appear. Thus, it is apparent.
	Có lẽ chúng ta không nên phân đôi quá triệt để. Có những cách mà hành tinh cũng tượng trưng cho tâm thức, còn Hoàng đạo tượng trưng cho một số loại hoạt động. Cần vô cùng quen thuộc với sách này để chúng ta không bám chặt vào một phát biểu như thể nó không thể được điều chỉnh, khai triển hoặc thậm chí dường như bị mâu thuẫn ở nơi khác. Với Chân sư DK, tôi không bao giờ nói “bị mâu thuẫn”; tôi luôn nói “dường như bị mâu thuẫn”, vì chính giới hạn trong tư tưởng của tôi khiến mâu thuẫn xuất hiện. Vì vậy, đó chỉ là vẻ ngoài.

	We are talking about the fusion of the energy of the constellation with the energy of the planets.
	Chúng ta đang nói về sự dung hợp năng lượng của chòm sao với năng lượng của các hành tinh.

	The effect produced falls into two stages:
	Hiệu quả được tạo ra diễn tiến qua hai giai đoạn:

	What are the stages?
	Các giai đoạn ấy là gì?


	[12] 1. The first stage wherein the sun sign dominates the man and he is gradually fitted to respond to the soul.
	[12] 1. Giai đoạn thứ nhất, trong đó dấu hiệu Mặt Trời chi phối con người và y dần dần được chuẩn bị để đáp ứng với linh hồn.

	According to his Sun-sign energy.
	Phù hợp với năng lượng dấu hiệu mặt trời của y.

	[13] His latent possibilities for this life are unfolded.
	[13] Những khả năng tiềm ẩn của y trong kiếp sống này được khai mở.

	We are trying to bring latency into presence, that which is hidden into expression, and that which is undeveloped into development.
	Chúng ta đang cố gắng đưa điều tiềm ẩn thành hiện diện, đưa điều ẩn giấu vào biểu hiện và đưa điều chưa phát triển đến chỗ phát triển.

	[14] The effect of the sun sign is sometimes called “the potency of the Sun of Probability.”
	[14] Tác động của dấu hiệu Mặt Trời đôi khi được gọi là “quyền năng của Mặt Trời Xác Suất.”

	We are now talking about the fusion of zodiacal and planetary indicators. For most people, the Sun will dominate; it is probable that it will dominate. However, this is still a spiritual domination, because under it the man is being fitted to respond to the soul. When the Sun sign and rising sign are in a tense or apparently incompatible relationship, you wonder how that fitting can occur. Sometimes it might occur more easily when there is harmony between them.
	Giờ đây chúng ta đang nói về sự dung hợp của các yếu tố chỉ báo hoàng đạo và hành tinh. Đối với hầu hết mọi người, Mặt Trời sẽ chi phối; rất có khả năng nó sẽ chi phối. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự chi phối tinh thần, vì dưới ảnh hưởng của nó, con người đang được chuẩn bị để đáp ứng với linh hồn. Khi dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc có mối quan hệ căng thẳng hoặc dường như không tương thích, các bạn sẽ tự hỏi sự chuẩn bị ấy có thể diễn ra như thế nào. Đôi khi, nó có thể diễn ra dễ dàng hơn khi giữa chúng có sự hài hòa.

	In any case, under your Sun sign you are being prepared to respond to the soul, so we have to ask ourselves: how has my Sun sign trained and fitted me to respond to the soul? Each will have to find his own answer. Looking back over many years of life, perhaps one can see the Sun-sign energies, how we have responded to them, and how they have moved us closer to the spiritual position.
	Dù sao đi nữa, dưới dấu hiệu mặt trời của mình, các bạn đang được chuẩn bị để đáp ứng với linh hồn, nên chúng ta phải tự hỏi: dấu hiệu mặt trời của tôi đã đào luyện và chuẩn bị tôi đáp ứng với linh hồn như thế nào? Mỗi người sẽ phải tìm câu trả lời riêng. Khi nhìn lại nhiều năm trong đời, có lẽ người ta có thể thấy các năng lượng của dấu hiệu mặt trời, cách chúng ta đã đáp ứng với chúng và cách chúng đưa chúng ta đến gần hơn với vị trí tinh thần.

	This is a very important statement: “the potency of the Sun of Probability.” Are you doing the probable at this point, or are you involved with the possible? Are you responding mostly to your Sun sign, and how can you assess that somewhat objectively? Or are you responding more to your rising sign, or to a mixture of the two? If there is a mixture, what is the balance? Obviously, we want to respond in such a way that the rising sign is the main influence upon our consciousness and behaviour. We should sit back and see whether we can objectively determine which is the major factor.
	Đây là một phát biểu rất quan trọng: “quyền năng của Mặt Trời Xác Suất”. Vào lúc này, các bạn đang làm điều có khả năng xảy ra hay đang liên quan đến điều có thể? Các bạn chủ yếu đáp ứng với dấu hiệu mặt trời của mình chăng, và làm sao có thể đánh giá điều đó một cách tương đối khách quan? Hay các bạn đang đáp ứng nhiều hơn với dấu hiệu mọc, hoặc với sự pha trộn của cả hai? Nếu có sự pha trộn, thế cân bằng là gì? Hiển nhiên, chúng ta muốn đáp ứng theo cách khiến dấu hiệu mọc trở thành ảnh hưởng chính đối với tâm thức và hành vi của mình. Chúng ta nên lùi lại và xem liệu có thể xác định khách quan yếu tố nào là chính hay không.

	The potency of the Sun of Probability.
	Quyền năng của Mặt Trời Xác Suất.

	We are talking about the fusion of zodiacal and planetary energies. The second phase is:
	Chúng ta đang nói về sự dung hợp của các năng lượng hoàng đạo và hành tinh. Giai đoạn thứ hai là:

	[15] 2. The second stage wherein there is increasing response to the energies, concealed by the rising sign.
	[15] 2. Giai đoạn thứ hai, trong đó ngày càng có sự đáp ứng với các năng lượng ẩn giấu bởi dấu hiệu mọc.

	Why is the word “concealed” used? Every rising sign conveys ray energies, but perhaps there are deeper potentials in it which are not at all obvious or normally expressed in our lives. Can we plumb the depths of our rising sign, perhaps consulting its esoteric and hierarchical rulers, to learn what potentials are there which may presently be concealed from us or not yet being expressed? Of course, this will take time.
	Tại sao từ “ẩn giấu” được sử dụng? Mỗi dấu hiệu mọc đều truyền dẫn các năng lượng cung, nhưng có lẽ trong đó có những tiềm năng sâu xa hơn, hoàn toàn không hiển nhiên hoặc thường không được biểu hiện trong đời sống của chúng ta. Liệu chúng ta có thể thăm dò chiều sâu của dấu hiệu mọc, có lẽ bằng cách tham khảo các chủ tinh nội môn và chủ tinh huyền giai của nó, để biết những tiềm năng nào hiện đang ẩn giấu đối với chúng ta hoặc chưa được biểu hiện? Dĩ nhiên, việc này sẽ cần thời gian.


	[16] They evoke the unexpected
	[16] Chúng gợi lên điều

	In some ways, because it is so closely connected with the physical body, the rising sign evokes some very expected things in the beginning, but they are on a relatively low level compared with the whole gamut of possibilities it embodies. There are certain expectable behaviours, but also hidden energies that are far more latent, less evident, and rarely expressed. Can we plumb the depths of our rising sign to find potentials we might express but have not yet expressed? They evoke the unexpected 
	Theo một số cách, vì gắn bó rất mật thiết với thể xác, lúc đầu dấu hiệu mọc gợi lên một số điều rất dễ dự đoán, nhưng chúng ở cấp độ tương đối thấp so với toàn bộ phạm vi khả năng mà nó hàm chứa. Có một số hành vi có thể dự đoán, nhưng cũng có những năng lượng ẩn giấu tiềm tàng hơn nhiều, ít rõ rệt hơn và hiếm khi được biểu hiện. Liệu chúng ta có thể thăm dò chiều sâu của dấu hiệu mọc để tìm những tiềm năng mình có thể biểu hiện nhưng chưa từng biểu hiện không? Chúng gợi lên điều bất ngờ 

	[17] and produce the hastening
	[17] bất ngờ và tạo nên sự gia tốc

	It is a driving energy. The driving energies of the rising sign produce a hastening 
	Đó là một năng lượng thúc đẩy. Các năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc tạo ra sự thúc đẩy nhanh hơn 

	[18] of the evolutionary process and the unfoldment of the inner life.
	[18] của tiến trình tiến hóa cùng sự khai mở của đời sống nội tại.

	Ask yourself: has my spiritual process been hastened to any degree? Has my inner life unfolded when I have managed to follow some of the subtler, more concealed, more spiritual aspects of my rising sign? You can meditate upon this. In my own case, I meditate upon Aries, my Sun sign, and Cancer, my rising sign—very different signs—and try to see the balance between thinking and acting like an Aries person and thinking and acting like a Cancerian, or some combination of the two.
	Hãy tự hỏi: tiến trình tinh thần của tôi đã được thúc đẩy nhanh hơn ở mức độ nào chưa? Đời sống bên trong của tôi đã khai mở khi tôi cố gắng đi theo một số phương diện tinh tế hơn, ẩn giấu hơn và tinh thần hơn của dấu hiệu mọc chưa? Các bạn có thể tham thiền về điều này. Trong trường hợp của riêng tôi, tôi tham thiền về Bạch Dương, dấu hiệu mặt trời của tôi, và Cự Giải, dấu hiệu mọc của tôi—hai dấu hiệu rất khác nhau—đồng thời cố gắng nhận thấy sự cân bằng giữa việc suy nghĩ và hành động như một người Bạch Dương với việc suy nghĩ và hành động như một người Cự Giải, hoặc một sự kết hợp nào đó giữa hai bên.

	[19] The rising sign is termed in the language of esotericism “the Sun of Possibility.”
	[19] Dấu hiệu mọc, theo ngôn ngữ huyền bí học, được gọi là “Mặt Trời Khả Năng.”

	What you will do with those energies is not necessarily probable; you may not respond to their highest aspects. Yet they conceal possibilities which will hasten your spiritual progress and unfold your inner life, and everybody needs to detect them. If, in astrology, we do nothing more than determine the right relationship between our Sun sign and rising sign, we will have accomplished something. That is why it is so important for everyone to know their rising sign. Otherwise, they are missing a major indicator, something the Solar Angel has apparently arranged, more or less, through the time of birth, so that an energy can drive the individual closer to the centre of his spiritual life.
	Những gì các bạn sẽ làm với các năng lượng ấy không nhất thiết là điều có khả năng xảy ra; có thể các bạn không đáp ứng với những phương diện cao nhất của chúng. Tuy nhiên, chúng ẩn giấu những khả năng sẽ thúc đẩy nhanh hơn sự tiến bộ tinh thần và khai mở đời sống bên trong của các bạn, và mọi người đều cần phát hiện chúng. Nếu trong chiêm tinh học, chúng ta không làm gì khác ngoài việc xác định mối quan hệ đúng đắn giữa dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc, thì chúng ta cũng đã hoàn thành được điều gì đó. Đó là lý do mọi người cần biết dấu hiệu mọc của mình. Nếu không, họ đang bỏ lỡ một yếu tố chỉ báo chính, một điều mà Thái dương Thiên Thần dường như đã sắp đặt ít nhiều thông qua thời điểm sinh, để một năng lượng có thể thúc đẩy cá nhân tiến gần hơn đến trung tâm đời sống tinh thần của y.

	We have seen that the planets are more outwardly indicative than the zodiacal constellations, which are more subjective and have to do with consciousness. A union takes place between them in two major phases: one in which the Sun sign is dominant, and one in which the rising sign begins to dominate. “The potency of the Sun of Probability” refers to the Sun sign, and “the Sun of Possibility” to the rising sign. Memorize those two expressions.
	Chúng ta đã thấy rằng các hành tinh mang tính chỉ báo bên ngoài nhiều hơn các chòm sao hoàng đạo, vốn mang tính chủ quan hơn và liên quan đến tâm thức. Giữa chúng diễn ra một sự hợp nhất qua hai giai đoạn chính: một giai đoạn mà dấu hiệu mặt trời chiếm ưu thế và một giai đoạn mà dấu hiệu mọc bắt đầu chiếm ưu thế. “Quyền năng của Mặt Trời Xác Suất” chỉ dấu hiệu mặt trời, còn “Mặt Trời Khả Năng” chỉ dấu hiệu mọc. Hãy ghi nhớ hai cụm từ ấy.

	The rising sign is a Sun in a way. The triple Sun consists, in a way, of the Sun sign, the rising sign, and the point opposite the Sun sign, or the monadic point. How do we respond to this triple Sun? Can we respond to all its aspects? Probably not completely yet.
	Theo một phương diện, dấu hiệu mọc là một Mặt Trời. Theo một phương diện, Mặt Trời tam phân bao gồm dấu hiệu mặt trời, dấu hiệu mọc và điểm đối diện với dấu hiệu mặt trời, tức điểm chân thần. Chúng ta đáp ứng với Mặt Trời tam phân này như thế nào? Chúng ta có thể đáp ứng với mọi phương diện của nó không? Có lẽ hiện giờ vẫn chưa thể hoàn toàn.

	[20] Through the effect of the energy flowing from the zodiacal signs
	[20] Thông qua tác động của năng lượng tuôn chảy từ các dấu hiệu hoàng đạo,

	From the constellations to the signs.
	Từ các chòm sao đến các dấu hiệu.


	[21] the man is prepared for the “crisis of orientation”
	[21] con người được chuẩn bị cho “cuộc khủng hoảng định hướng,”

	We might almost call it the “crisis of reorientation,” because he does reorient himself. We could say that he learns to face the East, his true spiritual nature.
	Chúng ta gần như có thể gọi đó là “cuộc khủng hoảng tái định hướng”, vì y thực sự tái định hướng chính mình. Chúng ta có thể nói rằng y học cách hướng về phương Đông, bản chất tinh thần chân thực của mình.

	[22] wherein he slowly and gradually reverses his mode of progress upon the wheel of life and begins consciously to travel back to his source.
	[22] trong đó y chậm rãi và dần dần đảo ngược phương thức tiến bước của mình trên bánh xe sự sống và bắt đầu có ý thức quay trở về nguồn cội.

	The zodiacal energies are no longer used exclusively in an extroverted, outgoing way. They are turned in upon the true subject, the soul, and help the man face his soul again and journey towards it. The symbolism of reversal indicates different modes of responding to the zodiacal signs. When you respond in a desirous way, according to the personality's desires, consciousness is outwardly oriented, extroverted. The external environment is taken as reality, while the true subjective nature is not understood to be the reality.
	Các năng lượng hoàng đạo không còn được sử dụng hoàn toàn theo cách hướng ngoại và tuôn ra bên ngoài. Chúng quay vào chủ thể chân thực là linh hồn và giúp con người một lần nữa hướng về linh hồn rồi hành trình đến đó. Biểu tượng đảo ngược cho thấy những phương thức đáp ứng khác nhau với các dấu hiệu hoàng đạo. Khi các bạn đáp ứng theo dục vọng, phù hợp với những dục vọng của phàm ngã, tâm thức sẽ hướng ra ngoài. Môi trường bên ngoài được xem là thực tại, trong khi bản chất chủ quan chân thực không được thấu hiểu là thực tại.

	When a different type of response comes, perhaps according to the sign's esoteric ruler, there is a reorientation of consciousness and a withdrawal from outer circumstances. They are deemed less real and less desirable than previously thought, and consciousness turns towards the subjective centre. That is the reversal of the wheel: a change in sensitivity and a reorientation of consciousness. It may not, strictly speaking, mean travelling around the wheel in a different direction; that may simply be a symbol. I believe this is spoken symbolically.
	Khi xuất hiện một loại đáp ứng khác, có lẽ phù hợp với chủ tinh nội môn của dấu hiệu, tâm thức sẽ tái định hướng và rút khỏi những hoàn cảnh bên ngoài. Chúng được xem là kém chân thực và kém đáng mong muốn hơn người ta từng nghĩ, còn tâm thức quay về trung tâm chủ quan. Đó là sự đảo ngược bánh xe: một thay đổi trong độ nhạy cảm và một sự tái định hướng tâm thức. Nói một cách chính xác, điều đó có thể không có nghĩa là đi quanh bánh xe theo hướng khác; đó có thể chỉ là một biểu tượng. Tôi tin điều này được nói theo nghĩa biểu tượng.

	[23] He then goes from Aries to Pisces, via Taurus,
	[23] Khi ấy y đi từ Bạch Dương đến Song Ngư, qua Kim Ngưu,

	This is the natural order of the signs: Aries, Taurus, Gemini, and so on. He then goes from Aries to Pisces, via Taurus, 
	Đây là thứ tự tự nhiên của các dấu hiệu: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, v.v. Khi ấy, y đi từ Bạch Dương đến Song Ngư, qua Kim Ngưu, 

	[24] Scorpio and Capricorn,
	[24] Hổ Cáp và Ma Kết,

	The light of knowledge, increasing illumination, comes to him in Taurus. He fights the struggles of discipleship in Scorpio, becomes the triumphant disciple, and is therefore prepared for initiation in Capricorn. Those signs are singled out for illumination, struggle and triumph, and then initiation.
	Ánh sáng tri thức, tức sự soi sáng ngày càng tăng, đến với y trong Kim Ngưu. Y chiến đấu trong các cuộc đấu tranh của địa vị đệ tử tại Hổ Cáp, trở thành đệ tử chiến thắng và do đó được chuẩn bị cho điểm đạo trong Ma Kết. Những dấu hiệu ấy được đặc biệt nêu ra để chỉ sự soi sáng, đấu tranh và chiến thắng, rồi sau đó là điểm đạo.

	[25] instead of moving from Aries to Taurus via Sagittarius, Leo and Cancer.
	[25] thay vì đi từ Bạch Dương đến Kim Ngưu qua Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải.

	These are interesting signs to consider on the non-reversed wheel. Sagittarius focuses his personality desire; Leo gives him a very strong sense of himself, and he becomes a dominant self; then, in Cancer, he establishes a grip upon his environment and clings to it. The ego clings to that body of Cancer. On the other hand, as the Buddha tells us, our major problem is clinging to non-reality. When you think of yourself as an ego—“I am this” or “I am that”—you do cling, so Cancer has something to do with attachment to the environment.
	Đây là những dấu hiệu đáng quan tâm trên bánh xe chưa đảo ngược. Nhân Mã tập trung dục vọng của phàm ngã; Sư Tử mang lại cho y một ý thức rất mạnh mẽ về bản thân, và y trở thành một phàm ngã thống trị; sau đó, trong Cự Giải, y thiết lập sự kiểm soát đối với môi trường và bám chặt vào đó. Phàm ngã bám chặt vào thể Cự Giải ấy. Mặt khác, như Đức Phật dạy chúng ta, vấn đề chính của chúng ta là bám chấp vào điều không thực. Khi các bạn nghĩ về mình như một phàm ngã—“Tôi là thế này” hoặc “Tôi là thế kia”—các bạn quả thực bám chấp, nên Cự Giải có liên quan phần nào đến sự gắn bó với môi trường.

	[26] The triplicity of constellations mentioned in these two great routes around the zodiac have a definite and momentous effect and are called “paramount signs of influence.”
	[26] Bộ ba chòm sao được đề cập trong hai lộ trình lớn này quanh hoàng đạo có một tác động xác định và trọng đại, và được gọi là “các dấu hiệu ảnh hưởng tối cao.”


	Let us keep this in mind: the paramount signs of influence on the reversed wheel are Taurus, Scorpio and Capricorn; on the non-reversed wheel, Sagittarius, Leo and Cancer. Suppose desire is rampant: “Let food be sought.” The one-pointed desire nature seeks to acquire from its circumstances what is seen as desirable, what is envisioned. When this happens under Sagittarius, a man, as a lower ego, is deeply immersed and far from liberation.
	Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: các dấu hiệu ảnh hưởng tối cao trên bánh xe đảo ngược là Kim Ngưu, Hổ Cáp và Ma Kết; trên bánh xe chưa đảo ngược là Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải. Giả sử dục vọng đang hoành hành: “Hãy tìm kiếm thức ăn”. Bản chất dục vọng nhất tâm tìm cách thu nhận từ hoàn cảnh những gì được xem là đáng mong muốn, những gì được hình dung. Khi điều này xảy ra dưới Nhân Mã, con người, với tư cách là phàm ngã, bị chìm đắm sâu sắc và còn xa mới đạt giải thoát.

	He sees his ego as reality, which is a mistake. Under the influence of Cancer, he is attached, clinging, and very much under the influence of the four lunar Lords. These are paramount signs of influence. There is always something paramount, and I think we can find signs emphasized as paramount here or there throughout the book.
	Y xem phàm ngã của mình là thực tại, và đó là một sai lầm. Dưới ảnh hưởng của Cự Giải, y gắn bó, bám chặt và chịu ảnh hưởng rất mạnh của bốn nguyệt tinh quân. Đây là các dấu hiệu ảnh hưởng tối cao. Luôn có một điều gì đó mang tính tối cao, và tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy những dấu hiệu được nhấn mạnh là tối cao ở chỗ này hoặc chỗ khác xuyên suốt sách.

	[27] During this process,
	[27] Trong tiến trình này

	Either responding to the signs as a growing consciousness or responding to them as an outgoing personality.
	Hoặc đáp ứng với các dấu hiệu như một tâm thức đang tăng trưởng, hoặc đáp ứng với chúng như một phàm ngã hướng ngoại.

	[27b] the mental principle, the discriminating mind, is developed
	[27b] nguyên khí trí tuệ, tức thể trí phân biện, được phát triển

	Through the Cross of many changes, the Mutable Cross, a man finally learns not to be the victim. He learns that he has a thinking principle and can order and correlate his environment for more effective living. During this process the mental principle, the discriminating mind, is developed 
	Qua Thập Giá của nhiều biến đổi, tức Thập Giá Biến đổi, cuối cùng con người học cách không làm nạn nhân. Y biết rằng mình có một nguyên khí tư duy và có thể sắp xếp cũng như phối kết môi trường để sống hiệu quả hơn. Trong tiến trình này, nguyên khí trí tuệ, thể trí phân biện, được phát triển 

	[28] and in this specific connection (not in a general connection)
	[28] và trong mối liên hệ đặc biệt này, chứ không phải theo nghĩa chung,

	When we are developing the mental principle—he is giving us great generalities here—
	Khi chúng ta đang phát triển nguyên khí trí tuệ—ở đây Ngài đang trình bày cho chúng ta những nét khái quát lớn—

	[29] the emphasis is laid upon the influence of Aries, Gemini and Libra.
	[29] trọng tâm được đặt lên ảnh hưởng của Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình.

	Aries is esoterically ruled by Mercury, Gemini is exoterically ruled by Mercury, and Libra comes under the third ray. We are dealing with various types of rulers, Mercury and Saturn. Libra is particularly connected with Saturn, and also with Venus and Uranus, all mental planets. Every planet connected with Aries, Gemini and Libra has a strong mental component. With Aries, there is Mars, which rules the five senses, the sensorium, and also concrete science. Gemini is ruled by Mercury, a mental planet; Venus, the fifth-ray planet, is strongly mental; and Earth is the field in which all this must occur, temporarily a third-ray planet until its second-ray soul takes over. Libra is ruled by fifth-ray Venus again, then by Uranus, which rules the scientific and eventually the occult mind, and finally by Saturn, a third-ray planet. When we are dealing with the development of the mental principle, Aries, Gemini and Libra are considered very important.
	Về mặt nội môn, Bạch Dương chịu sự cai quản của Sao Thủy; về mặt ngoại môn, Song Tử chịu sự cai quản của Sao Thủy; còn Thiên Bình thuộc cung ba. Chúng ta đang đề cập đến nhiều loại chủ tinh khác nhau là Sao Thủy và Sao Thổ. Thiên Bình đặc biệt liên hệ với Sao Thổ, đồng thời với Sao Kim và Sao Thiên Vương, tất cả đều là những hành tinh trí tuệ. Mọi hành tinh liên hệ với Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình đều có một thành phần trí tuệ mạnh mẽ. Đối với Bạch Dương, có Sao Hỏa, hành tinh cai quản năm giác quan, toàn bộ cơ quan cảm giác và cả khoa học cụ thể. Song Tử chịu sự cai quản của Sao Thủy, một hành tinh trí tuệ; Sao Kim, hành tinh cung năm, mang tính trí tuệ mạnh mẽ; còn Trái Đất là trường mà tất cả những điều này phải diễn ra, tạm thời là một hành tinh cung ba cho đến khi linh hồn cung hai của nó nắm quyền. Thiên Bình trước hết chịu sự cai quản của Sao Kim cung năm, rồi đến Sao Thiên Vương, hành tinh cai quản thể trí khoa học và cuối cùng là thể trí huyền bí, và sau hết là Sao Thổ, một hành tinh cung ba. Khi đề cập đến sự phát triển của nguyên khí trí tuệ, người ta xem Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình là rất quan trọng.

	[30] Under that influence the man learns to overcome desire
	[30] Dưới ảnh hưởng ấy, con người học cách chế ngự

	That is what the mental principle does.
	Đó là điều nguyên khí trí tuệ thực hiện.


	[31] through experiment
	[31] dục vọng thông qua sự thử nghiệm

	That is Uranus, isn't it?
	Đó là Sao Thiên Vương, phải không?

	[32] with and experience of every kind of desire and selfish impulse.
	[32] với và kinh nghiệm về mọi loại dục vọng cùng xung lực ích kỷ.

	Mars will certainly give desire and selfish impulse, while Mercury, Venus, Uranus and Saturn will provide the learning.
	Sao Hỏa chắc chắn sẽ mang lại dục vọng và xung động ích kỷ, trong khi Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thiên Vương và Sao Thổ sẽ đem lại sự học hỏi.

	[33] Thus gradually, and with infinite pain,
	[33] Như vậy, dần dần và qua đau khổ vô hạn,

	What is infinite? I am quite particular about the use of that word, even though perhaps I do not even know how it should be used. Let us say, “with a great deal of pain.” Thus gradually, and with infinite pain, 
	Điều gì là vô hạn? Tôi khá kỹ lưỡng trong việc sử dụng từ ấy, mặc dù có lẽ ngay cả tôi cũng không biết phải dùng nó như thế nào. Hãy nói là “qua rất nhiều đau đớn.” Do đó, dần dần và qua nỗi đau vô hạn, 

	[34] the human soul
	[34] linh hồn con người

	That part of the monadic awareness immersed in the four lunar vehicles.
	Phần tâm thức chân thần chìm trong bốn hiện thể thái âm.

	[35] learns to function first as a member of the human family,
	[35] học cách hoạt động trước hết như một thành viên của gia đình nhân loại,

	This happens when the love petals are opening up. These are the socially conscious petals.
	Điều này xảy ra khi các cánh hoa bác ái đang khai mở. Đây là những cánh hoa có ý thức xã hội.

	[35b] and, secondly as a spiritual entity, the divine soul.
	[35b] và thứ hai như một thực thể tinh thần, linh hồn thiêng liêng.

	This is the consciousness on the higher mental plane and on the plane of the Spiritual Triad.
	Đây là tâm thức trên cõi thượng trí và trên cõi của Tam Nguyên Tinh Thần.


	[36] You will see from the above that certain positions taken by the esoteric astrologer reverse the position of the orthodox astrology of today.
	[36] Từ những điều nêu trên, các bạn sẽ thấy rằng một số lập trường của nhà chiêm tinh nội môn đảo ngược lập trường của chiêm tinh học chính thống ngày nay.

	The rising sign is one of the major reversals, isn't it? I remember that, when I studied ordinary astrology, the rising sign was considered the mask and the Sun sign the real individual. This gives precisely the wrong emphasis. Later astrologers, such as Dane Rudhyar, emphasized the specificity of the rising sign and how much it has to do with one's true identity. This was in the proper direction.
	Dấu hiệu mọc là một trong những sự đảo ngược chủ yếu, phải không? Tôi nhớ rằng khi nghiên cứu chiêm tinh học thông thường, người ta xem dấu hiệu mọc là chiếc mặt nạ và dấu hiệu mặt trời là cá nhân đích thực. Điều này đặt trọng tâm hoàn toàn sai chỗ. Các nhà chiêm tinh về sau, như Dane Rudhyar, nhấn mạnh tính đặc thù của dấu hiệu mọc và mức độ liên hệ của nó với bản sắc đích thực của một người. Điều này đi đúng hướng.

	[37] The reason for this is that in the descent of ideas from the plane of ideas, they become “reversed” upon the astral plane
	[37] Lý do là khi các ý tưởng giáng xuống từ cõi ý tưởng, chúng trở nên “đảo ngược” trên cõi cảm dục

	We sometimes call this the astral reversal: what is desirable appears undesirable, and what is undesirable appears desirable. they become “reversed” upon the astral plane 
	Đôi khi chúng ta gọi điều này là sự đảo ngược cảm dục: điều đáng mong muốn lại có vẻ không đáng mong muốn, còn điều không đáng mong muốn lại có vẻ đáng mong muốn. chúng trở nên “đảo ngược” trên cõi cảm dục 

	[38] and subject to the great illusion; astrology must eventually free itself from this reversal.
	[38] và chịu sự chi phối của đại ảo tưởng; cuối cùng chiêm tinh học phải tự giải thoát khỏi sự đảo ngược này.

	How do we do that? Pay attention to the astrology of the soul and to oneself as a soul.
	Chúng ta thực hiện điều đó như thế nào? Hãy chú tâm đến chiêm tinh học của linh hồn và đến bản thân mình với tư cách một linh hồn.

	Instead of always pursuing personal astrology and asking, “What is going to happen to me?”—with a false and illusory “me” in mind—we will begin to wonder what is going to happen to a different type of “me”: one that is a soul, part of a soul group, part of an ashram, and really an expression of the planetary life. It is a different sort of “me” altogether.
	Thay vì luôn theo đuổi chiêm tinh học cá nhân và hỏi: “Điều gì sẽ xảy đến với tôi?”—trong khi nghĩ đến một “tôi” giả tạo và hư ảo—chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy đến với một loại “tôi” khác: một “tôi” vốn là linh hồn, là thành phần của một hồn nhóm, thành phần của một ashram và thực sự là biểu hiện của Sự Sống Hành Tinh. Đó là một loại “tôi” hoàn toàn khác.

	Remember that at one point on the second ray it says, “Naught is but Me.” That capital “Me” means I am identified with all forms of life. It is very different from this little old “me,” this tiny, definite, egoistic “me” in which we have frozen our consciousness. We look at our normal responses and think, “This is precisely what I am,” which is a great illusion.
	Hãy nhớ rằng tại một điểm trong cung hai có câu: “Không gì hiện hữu ngoài Ta.” Chữ “Ta” viết hoa ấy có nghĩa là tôi đồng hóa với mọi hình thức sự sống. Nó rất khác với cái “tôi” nhỏ bé, cũ kỹ này, cái “tôi” ích kỷ, nhỏ nhoi và xác định mà chúng ta đã đóng băng tâm thức mình trong đó. Chúng ta nhìn vào những phản ứng thông thường của mình và nghĩ: “Đây chính xác là con người tôi,” và đó là một đại ảo tưởng.

	From another point of view, the great illusion is the entire universe; at least, that is what Mahayana Buddhism seems to say. Here, however, we are talking about misunderstanding things through an astral reversal, whereby desire for undesirables becomes paramount. The Buddha came to correct that desire. You cannot really get rid of desire entirely; even the Planetary Logos or Solar Logos has desire. But let there at least be desire for desirables, which we call aspiration. This whole question of will and desire is profound.
	Theo một quan điểm khác, đại ảo tưởng chính là toàn thể vũ trụ; ít nhất, Phật giáo Đại thừa dường như nói như vậy. Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang nói đến việc hiểu sai sự vật do một sự đảo ngược cảm dục, qua đó dục vọng hướng đến những điều không đáng mong muốn trở nên tối thượng. Đức Phật đã đến để sửa đổi dục vọng ấy. Các bạn thực sự không thể loại bỏ hoàn toàn dục vọng; ngay cả Hành Tinh Thượng Đế hay Thái dương Thượng đế cũng có dục vọng. Nhưng ít nhất hãy để dục vọng hướng đến những điều đáng mong muốn, điều mà chúng ta gọi là khát vọng. Toàn bộ vấn đề về ý chí và dục vọng này thật sâu sắc.

	[39] A right understanding of the effect of the various energies and forces will make it apparent that, when the conditioning planetary forces,
	[39] Sự thấu hiểu đúng đắn về tác động của các năng lượng và mãnh lực khác nhau sẽ làm rõ rằng khi các mãnh lực hành tinh có tác động định hình,

	Outer conditions—this is a beautiful summary.
	Những điều kiện bên ngoài—đây là một bản tóm lược tuyệt đẹp.

	[40] the expanding energies of the sun sign and the driving energy of the rising sign
	[40] các năng lượng mở rộng của dấu hiệu Mặt Trời và năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc


	Notice that “driving energy of the rising sign” is singular in this case. Why does he call them “expanding energies”? We have planetary forces, the energies of the Sun sign in the plural, and then the driving energy of the rising sign. Even the rising sign has several energies in it: ray energies and other ruling-planet energies.
	Hãy lưu ý rằng trong trường hợp này, “năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc” ở số ít. Tại sao Ngài gọi chúng là “các năng lượng mở rộng”? Chúng ta có các mãnh lực hành tinh, các năng lượng của dấu hiệu mặt trời ở số nhiều, rồi đến năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc. Ngay cả dấu hiệu mọc cũng chứa nhiều năng lượng: các năng lượng cung và những năng lượng khác của các hành tinh chủ quản.

	[41] are all being controlled and directed by the illumined spiritual man,
	[41] đều được con người tinh thần đã được soi sáng kiểm soát và định hướng,

	This must mean that we are focused at least on the higher mental plane, and perhaps beyond.
	Điều này hẳn có nghĩa là chúng ta ít nhất đã tập trung trên cõi thượng trí, và có lẽ còn vượt xa hơn nữa.

	[42] you will then have a soul upon the very verge of liberation.
	[42] thì khi ấy chúng ta có một linh hồn đang ở ngay ngưỡng cửa của giải thoát.

	This is so important. What a wonderful paragraph!
	Điều này thật vô cùng quan trọng. Quả là một đoạn văn tuyệt vời!

	A right understanding of the effect of the various energies and forces will make it apparent that, when the conditioning planetary forces,
	Một sự thấu hiểu đúng đắn về tác động của các loại năng lượng và mãnh lực sẽ làm sáng tỏ rằng, khi các mãnh lực hành tinh tạo ảnh hưởng,

	Having everything to do with your immediate circumstances and your reactions to them in a quite physical sense.
	Hoàn toàn liên quan đến những hoàn cảnh trước mắt của các bạn và những phản ứng của các bạn đối với chúng theo một ý nghĩa rất hồng trần.

	the expanding energies of the sun sign
	các năng lượng mở rộng của dấu hiệu mặt trời

	Wherein you grow towards your spiritual life. Even though you are still very much personal, you are at least growing towards a response to spiritual influences.
	Qua đó các bạn phát triển hướng đến đời sống tinh thần của mình. Mặc dù vẫn còn mang tính cá nhân rất nhiều, ít nhất các bạn đang phát triển hướng đến việc đáp ứng các ảnh hưởng tinh thần.

	and the driving energy of the rising sign
	và năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc

	Driving forward towards the centre of your life, closer to your soul nature and the objective the soul sees for you; closer to the jewel in the lotus, as it were, and to focusing your consciousness within the causal body.
	Thúc đẩy các bạn tiến về phía trung tâm đời sống mình, đến gần hơn với bản chất linh hồn và mục tiêu mà linh hồn thấy dành cho các bạn; có thể nói là đến gần hơn với viên ngọc trong hoa sen và với việc tập trung tâm thức của các bạn trong thể nguyên nhân.

	are all being controlled and directed by the illumined spiritual man,
	đều nằm dưới sự kiểm soát và điều khiển của con người tinh thần đã được soi sáng,


	And, let us say, responsive to the Spiritual Triad, because we want to be above even the soul nature.
	Và, có thể nói, đáp ứng Tam Nguyên Tinh Thần, bởi chúng ta muốn vượt lên trên cả bản chất linh hồn.

	you will then have a soul upon the very verge of liberation.
	bấy giờ các bạn sẽ có một linh hồn ở ngay bên bờ giải thoát.

	The very verge of liberation, almost the fourth degree.
	Ngay bên bờ giải thoát, gần đạt đến lần điểm đạo thứ tư.

	[43] Eventually the energies of the twelve constellations [Page 53] and—at a final stage of experience and development—of the three great constellations
	[43] Cuối cùng, các năng lượng của mười hai chòm sao [Trang 53] và—ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm và phát triển—của ba chòm sao vĩ đại

	Which we just looked at on page 50: Sirius, the Great Bear and the Pleiades.
	Mà chúng ta vừa xem ở trang 50: Sirius, Đại Hùng Tinh và Pleiades.

	[44] which condition the solar Logos
	[44] có tác động định hình lên Thái dương Thượng đế

	Certainly Sirius does, and we know the Great Bear does too. As for the Pleiades, we revolve around them. These three great constellations do condition the Solar Logos. The energies of the twelve constellations [Page 53] and—at a final stage of experience and development—of the three great constellations which condition the solar Logos 
	Sirius chắc chắn tác động như vậy, và chúng ta biết Đại Hùng Tinh cũng thế. Còn đối với Pleiades, chúng ta xoay quanh nó. Ba chòm sao vĩ đại này thực sự tác động lên Thái dương Thượng đế. Các năng lượng của mười hai chòm sao [Trang 53] và—ở giai đoạn cuối cùng của kinh nghiệm và phát triển—của ba chòm sao vĩ đại vốn tác động lên Thái dương Thượng đế 

	[45] are blended with the innate energies of the seven rays or of the seven planetary Logoi. This marks a point of perfection.
	[45] được hòa trộn với các năng lượng nội tại của bảy cung hay của bảy Hành Tinh Thượng Đế. Điều này đánh dấu một điểm hoàn thiện.

	We have a great alignment between three great energies: those of the superior constellations, the zodiacal energies, and the planetary energies of the seven rays and Planetary Logoi. This marks a point of perfection, related to the number four and the fourth initiation. In the life of the fourth-degree initiate, we necessarily need a connection between the superior constellations, the zodiacal constellations and the planetary energies.
	Chúng ta có một sự chỉnh hợp lớn giữa ba năng lượng vĩ đại: năng lượng của các chòm sao cao hơn, các năng lượng hoàng đạo và các năng lượng hành tinh của bảy cung cùng các Hành Tinh Thượng Đế. Điều này đánh dấu một điểm hoàn thiện, liên hệ với số bốn và lần điểm đạo thứ tư. Trong đời sống của điểm đạo đồ bậc bốn, nhất thiết phải có sự liên kết giữa các chòm sao cao hơn, các chòm sao hoàng đạo và các năng lượng hành tinh.

	We are looking at perfection in terms of the alignment of the dynamic energies, the magnetic energies and, I suppose, the planetary energies which represent fire by friction. This marks a point of perfection.
	Chúng ta đang xem xét sự hoàn thiện theo sự chỉnh hợp của các năng lượng năng động, các năng lượng từ tính và, tôi cho rằng, các năng lượng hành tinh đại diện cho Lửa ma sát. Điều này đánh dấu một điểm hoàn thiện.

	[45b] These extraneous energies,
	[45b] Những năng lượng từ bên ngoài này

	Extraneous to our solar system.
	Ngoại lai đối với hệ mặt trời của chúng ta.


	[46] (I refer here to those of the major constellations) are relayed to the Earth via the seven sacred planets and the five non-sacred planets,
	[46] (ở đây Tôi nói đến các năng lượng của các chòm sao lớn) được truyền tiếp đến Trái Đất qua bảy hành tinh thiêng liêng và năm hành tinh không thiêng liêng,

	Connected with the superior constellations are the twelve planets, which are conduits for the major constellations and also for the zodiacal constellations.
	Liên hệ với các chòm sao cao hơn là mười hai hành tinh, vốn là những đường dẫn cho các chòm sao chính và cả các chòm sao hoàng đạo.

	[47] and when there is the complete fusion
	[47] và khi có sự dung hợp hoàn toàn

	Complete fusion always marks the point of achievement.
	Sự dung hợp hoàn toàn luôn đánh dấu điểm thành tựu.

	[48] of the related energies and, therefore, full expression, a great world period comes to an end.
	[48] của các năng lượng liên hệ và do đó có sự biểu lộ viên mãn, một đại thời kỳ thế giới đi đến chỗ kết thúc.

	This is far beyond the consummation we call liberation in the life of man. “World period” is an ambiguous term. The complete fusion of all the sacred and non-sacred planets with the twelve zodiacal energies and the three superior constellations is a solar-systemic climax, and perhaps even a climax in the seven solar systems of which ours is one. What is a world period in this particular context? He says, a great world period comes to an end.
	Điều này vượt xa sự viên mãn mà chúng ta gọi là giải thoát trong đời sống con người. “Chu kỳ thế giới” là một thuật ngữ mơ hồ. Sự dung hợp hoàn toàn của mọi hành tinh thiêng liêng và không thiêng liêng với mười hai năng lượng hoàng đạo và ba chòm sao cao hơn là một đỉnh điểm của hệ mặt trời, và có lẽ thậm chí là một đỉnh điểm trong bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó. Trong bối cảnh cụ thể này, chu kỳ thế giới là gì? Ngài nói rằng, một đại chu kỳ thế giới kết thúc.

	Is he talking about a Mahamanvantara? Are all these things achieved at the end of a Mahamanvantara, or is it a still greater period? Creating a perfected alignment between all twelve planets we now have, the twelve zodiacal constellations, and the three great superior constellations may require even more than a Mahamanvantara. The term “world period” is ambiguous; he gives us a sense of a cycle without telling us which one it is.
	Có phải Ngài đang nói đến một Đại giai kỳ sinh hóa không? Phải chăng tất cả những điều này đều thành tựu vào cuối một Đại giai kỳ sinh hóa, hay đó là một thời kỳ còn lớn hơn nữa? Việc tạo ra một sự chỉnh hợp hoàn thiện giữa toàn bộ mười hai hành tinh hiện có, mười hai chòm sao hoàng đạo và ba chòm sao lớn cao hơn có thể đòi hỏi nhiều hơn cả một Đại giai kỳ sinh hóa. Thuật ngữ “chu kỳ thế giới” thật mơ hồ; Ngài cho chúng ta cảm nhận về một chu kỳ mà không cho biết đó là chu kỳ nào.

	From one point of view, a world period could be a 25,000-year Platonic cycle, a great Platonic year. It could be one complete revolution of our Sun around the Pleiades, or even something greater than that, because that is 250,000 years. It could be a Mahamanvantara, or perhaps a series of them. How many Mahamanvantaras do we have when we combine all the great Mahakalpas through which our Solar Logos has evolved? We have six or perhaps seven Mahamanvantaras—is that a world period? In any case, a great world period comes to an end.
	Theo một quan điểm, một chu kỳ thế giới có thể là chu kỳ Plato dài 25.000 năm, tức một đại niên Plato. Nó có thể là một vòng quay trọn vẹn của Mặt Trời chúng ta quanh Pleiades, hoặc thậm chí là điều gì đó lớn hơn, bởi vòng quay ấy kéo dài 250.000 năm. Nó có thể là một Đại giai kỳ sinh hóa, hoặc có lẽ một chuỗi những giai kỳ như vậy. Chúng ta có bao nhiêu Đại giai kỳ sinh hóa khi kết hợp mọi Đại kiếp mà Thái dương Thượng đế của chúng ta đã tiến hóa qua? Chúng ta có sáu hoặc có lẽ bảy Đại giai kỳ sinh hóa—đó có phải là một chu kỳ thế giới không? Dù sao đi nữa, một đại chu kỳ thế giới kết thúc.

	[49] For a long time during this cycle of reincarnations and periods of manifestation, the human being is conditioned almost entirely by the activity of the non-sacred planets.
	[49] Trong một thời gian dài của chu kỳ tái sinh và các thời kỳ biểu hiện này, con người gần như hoàn toàn chịu tác động định hình bởi hoạt động của các hành tinh không thiêng liêng.

	I would say that, until the fifth petal of the egoic lotus is unfolded at the first initiation or thereabouts, the activity of the non-sacred planets is paramount. If other planets are active, they operate, or their energies are appropriated, in a non-sacred manner.
	Tôi cho rằng cho đến khi cánh hoa thứ năm của Hoa Sen Chân Ngã khai mở vào khoảng lần điểm đạo thứ nhất, hoạt động của các hành tinh không thiêng liêng vẫn giữ vai trò tối thượng. Nếu các hành tinh khác hoạt động, chúng vận hành, hoặc năng lượng của chúng được tiếp nhận, theo một cách không thiêng liêng.

	[50] These, as you know, are five in number:
	[50] Như các bạn biết, chúng gồm năm hành tinh:

	We have reached that point. It has already been an hour, and it is time for the Great Invocation. Let us sound it together.
	Chúng ta đã đến điểm ấy. Một giờ đã trôi qua, và đã đến lúc xướng Đại Khấn Nguyện. Chúng ta hãy cùng nhau xướng lên.


	Friends, we have completed Esoteric Astrology Adventure number 25, ending on page 53. We will begin number 26 at the point where we are going to define the nature of the non-sacred planets. As you can see, once we left the Cosmic Fire material, things could flow with greater ease. That was very difficult material, dealing with matters far beyond our ken, but we can speculate and think into them together. Farewell, and see you soon.
	Các bạn hữu, chúng ta đã hoàn tất cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 25, kết thúc ở trang 53. Chúng ta sẽ bắt đầu số 26 tại điểm mà chúng ta sẽ định nghĩa bản chất của các hành tinh không thiêng liêng. Như các bạn có thể thấy, khi rời khỏi phần tài liệu về Lửa Vũ Trụ, mọi việc diễn tiến dễ dàng hơn. Đó là tài liệu rất khó, đề cập đến những vấn đề vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng chúng ta có thể cùng nhau suy đoán và suy ngẫm về chúng. Xin tạm biệt và hẹn sớm gặp lại các bạn.


 


Commentary EAA 26
Tóm Tắt
§ Các hành tinh không thiêng liêng chi phối giai đoạn đầu của tiến hóa
Trong phần lớn chu kỳ luân hồi, con người chịu ảnh hưởng chủ yếu của các hành tinh không thiêng liêng. Dù đôi khi có thể đáp ứng với các hành tinh thiêng liêng, con người vẫn thường tiếp nhận chúng theo cách thức cá nhân và chưa thiêng liêng. Phải trải qua thời gian tiến hóa rất dài, năm cánh của hoa sen mới khai mở đủ để con người đáp ứng thực sự với tính thiêng liêng của các hành tinh cao hơn.
§ Năm hành tinh không thiêng liêng
Chân sư DK liệt kê năm hành tinh không thiêng liêng: hành tinh được Mặt Trời che khuất, hành tinh được Mặt Trăng che khuất, Trái Đất, Hỏa Tinh và Diêm Vương Tinh. Thầy MDR cho rằng Mặt Trời che khuất một hành tinh Cung Hai chưa được khám phá, còn Mặt Trăng che khuất một hành tinh Cung Bốn chưa được khám phá. Những giả thuyết đồng nhất chúng với Isis hoặc Rex vẫn chỉ mang tính suy đoán.
§ Trái Đất, Hỏa Tinh và Diêm Vương Tinh
Trái Đất hiện chưa phải hành tinh thiêng liêng trong biểu hiện bên ngoài, mặc dù một phương diện nội tại của nó được xem là thiêng liêng. Hỏa Tinh kém tiến hóa hơn Trái Đất, còn Diêm Vương Tinh tuy là một hành tinh nội môn nhưng vẫn chưa thiêng liêng bằng Hỏa Tinh. Việc khoa học hiện đại xếp Diêm Vương Tinh vào loại hành tinh lùn không nhất thiết phản ánh địa vị huyền môn của nó.
§ Con người như ngôi sao năm cánh
Con người được biểu tượng bằng ngôi sao năm cánh, liên hệ với năm hành tinh không thiêng liêng và với bản chất ngũ phân hiện thời của nhân loại. Năm điểm lửa có thể được hiểu là đầu, hai tay và hai chân, hoặc là năm trung tâm đang hoạt động tương đối đầy đủ. Thiên Thần Thái Dương truyền năng lượng qua những điểm tương ứng mà con người có khả năng tiếp nhận.
§ Từ bản chất ngũ phân đến bản chất thất phân
Ở phần lớn nhân loại, trung tâm đáy cột sống và trung tâm đầu chưa thực sự trở thành những trung tâm tiếp nhận và phát xạ hoàn chỉnh; năm trung tâm còn lại hoạt động ở các mức độ khác nhau. Điều này tương ứng với năm trung tâm hành tinh đang hoạt động và với đặc tính ngũ phân của thái dương hệ trước. Trong thái dương hệ hiện tại, con người đang tiến dần đến biểu hiện thất phân.
§ Hai ngôi sao năm cánh của con người
Ngôi sao năm cánh hướng lên biểu thị Hoa Sen Chân Ngã hay linh hồn trong bản chất ngũ phân; ngôi sao năm cánh đảo ngược biểu thị hạ trí và phàm ngã hướng vào vật chất, không nhất thiết mang ý nghĩa tà ác. Hai ngôi sao hợp lại tượng trưng cho con người toàn diện, tạo thành con số mười và quy về Nhất Thể.
§ Ảnh hưởng của các hành tinh thiêng liêng trên Con Đường
Khi tiến gần Con Đường Đệ Tử, con người ngày càng đáp ứng hữu hiệu với các hành tinh thiêng liêng. Cho đến lần điểm đạo thứ năm, các hành tinh không thiêng liêng vẫn có thể ảnh hưởng đến hành giả; sau đó, chúng không còn chi phối người ấy nữa. Tuy nhiên, vị điểm đạo đồ vẫn có thể chủ động vận dụng năng lượng của chúng qua các thể tiếp nhận, đáp ứng và biểu hiện.
§ Tiếp nhận, đáp ứng và biểu hiện năng lượng
Việc làm việc với năng lượng bao gồm ba hoạt động: tiếp nhận, đáp ứng và biểu hiện. Một vị điểm đạo đồ cao cấp có thể sử dụng mạnh mẽ năng lượng của hành tinh không thiêng liêng mà không bị năng lượng ấy tác động hoặc chế ngự. Vì thế cần phân biệt rõ giữa việc chịu ảnh hưởng thụ động và vận dụng năng lượng có Tâm thức.
§ Sự hòa trộn giữa mười hai dấu hiệu và mười hai hành tinh
Năng lượng của mười hai dấu hiệu hoàng đạo hòa trộn với năng lượng của mười hai hành tinh. Ban đầu dấu hiệu Mặt Trời chi phối; về sau, năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc dần trở nên nổi trội. Tương tự, chủ tinh nội môn thay thế vị trí chi phối của chủ tinh ngoại môn nhưng không loại bỏ hoàn toàn năng lượng của chủ tinh ngoại môn.
§ Cơ cấu đáp ứng quyết định hiệu quả của năng lượng
Khả năng năng lượng gợi lên sự đáp ứng, được tiếp nhận, nhận biết và sử dụng tùy thuộc hoàn toàn vào mức phát triển của cơ cấu đáp ứng. Điều này đúng với cá nhân cũng như với Hành Tinh Thượng Đế. Các hành tinh không chỉ chi phối hoàn cảnh qua các nhà mà còn truyền những ảnh hưởng cao hơn tùy theo độ nhạy cảm của sự sống hành tinh và con người.
§ Tâm thức phụ thuộc vào các thể của Tâm thức
Phẩm chất Tâm thức tùy thuộc vào mức thanh luyện và phát triển của các thể vật chất, cảm dục và trí tuệ. Nếu các thể còn thô trược, năng lượng cao hơn sẽ bị bóp méo khi đi vào. Con người phải học cách nhận biết và đồng nhất với năng lượng trong trạng thái tương đối thuần khiết của nó, thay vì chỉ giới hạn mình trong những gì đã quen thuộc.
§ Tâm thức luôn có khả năng mở rộng
Tâm thức không chỉ do tình trạng hiện tại của con người quyết định mà còn tăng trưởng nhờ những tác động mới đang tìm cách thâm nhập. Các năng lượng này có thể mở rộng chiều sâu và phạm vi của nhận thức nếu cơ cấu đáp ứng được tinh luyện đầy đủ. Sự tiến hóa vì thế đòi hỏi cả việc hoàn thiện các thể lẫn khả năng hòa điệu với những xung lực cao hơn.
§ Ảnh hưởng hành tinh phải suy giảm để ảnh hưởng hoàng đạo gia tăng
Các Đấng hoàng đạo cao cả hơn các Hành Tinh Thượng Đế. Muốn đáp ứng với những thực tại và phẩm tính do các dấu hiệu hoàng đạo truyền đến, con người phải dần thoát khỏi sự khống chế độc quyền của các ảnh hưởng hành tinh. Khi ảnh hưởng thấp hơn suy giảm, năng lượng hoàng đạo liên hệ với linh hồn, Chân Thần và Shamballa mới có thể được cảm nhận đầy đủ hơn.
§ Hai dòng năng lượng vũ trụ và hệ thống
Hai dòng năng lượng mạnh mẽ—vũ trụ và hệ thống—đến với con người qua các trung tâm lực hành tinh. Chúng vận hành qua bảy hệ hành tinh trong thái dương hệ và các trung tâm tương ứng trên Trái Đất, rồi đổ vào mười hai nhà biểu tượng. Đây là sự tổng hợp giữa ba đại chòm sao, mười hai dấu hiệu hoàng đạo, bảy hệ hành tinh chính, năm hệ hành tinh phụ và mười hai nhà chi phối hoàn cảnh.
§ Các trung tâm hành tinh và mười hai nhà
Trái Đất có nhiều hệ thống thất phân để tiếp nhận năng lượng từ bảy hệ hành tinh, gồm các trung tâm thuộc bầu, dãy, lục địa và những trung tâm thành phố quan trọng. Các hành tinh truyền năng lượng này vào mười hai nhà của lá số. Chân sư DK không phủ nhận giá trị của các hệ thống nhà, nhưng gợi ý rằng trong tương lai “các cánh tay của lá số” sẽ được hiểu theo ý nghĩa tinh thần sâu xa hơn.
§ Tính nhị nguyên nội tại của thái dương hệ
Sự hòa trộn giữa năng lượng hoàng đạo và năng lượng hành tinh phản ánh tính nhị nguyên nội tại của thái dương hệ Cung Hai, tức Bác Ái–Minh Triết. Nhiệm vụ chủ yếu của con người là điều chỉnh các cặp đối cực. Thầy MDR đặt vấn đề liệu dấu hiệu hoàng đạo và hành tinh có phải là hai cực hay đúng hơn là hai cấp độ liên hệ theo thứ bậc.
§ Hòa giải các cặp đối cực trong tiến hóa con người
Chủ đề nhị nguyên xuyên suốt toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại. Trên mọi cõi đều có một lực cao hơn thúc đẩy con người tiến tới và một lực thấp hơn giữ con người lại. Cuộc hòa giải căn bản diễn ra giữa linh hồn và phàm ngã, tương ứng phần nào với quan hệ giữa các dấu hiệu hoàng đạo và các hành tinh.
§ Hợp nhất thể dĩ thái và thể xác đậm đặc
Trên cõi vật chất, các lực đậm đặc phải hợp nhất với lực dĩ thái; tiến trình này được hoàn tất trên Con Đường Thanh Luyện. Nhờ những năng lượng cao hơn đi vào thể dĩ thái, con người kiểm soát các bản năng và ham muốn bắt nguồn từ bản chất vật chất đậm đặc. Một mức độ thành tựu trong tiến trình này được xác nhận qua lần điểm đạo thứ nhất.
§ Giải quyết đối cực trên cõi cảm dục
Trên cõi cảm dục, con người phải giải quyết xung đột giữa sức hút của linh hồn và sức hút của phàm ngã, giữa khát vọng tinh thần và ham muốn cá nhân. Cuộc chiến này được hoàn tất dần trên Con Đường Đệ Tử. Khoảng lần điểm đạo thứ ba, hành giả mới thực sự vượt khỏi những sức kéo đối nghịch ấy.
§ Thiên Thần Hiện Diện và Kẻ Chận Ngõ
Trên cõi trí, Thiên Thần Hiện Diện và Kẻ Chận Ngõ được đưa đến đối diện nhau. Kẻ Chận Ngõ biểu thị phàm ngã đã được thanh luyện, tích hợp và tăng cường; Thiên Thần biểu thị bản chất linh hồn cao hơn. Sự đối diện trở nên rõ rệt ở lần điểm đạo thứ ba, sự hòa nhập sâu sắc diễn ra ở lần thứ tư, và đến lần thứ năm, Kẻ Chận Ngõ, Thiên Thần cùng Hiện Diện được thấy như một tổng hợp thiêng liêng với Chân Thần.
§ Sự đối diện giữa Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ ở các cấp độ lớn hơn
Điều đúng với cá nhân cũng đúng với toàn thể nhân loại, Hành Tinh Thượng Đế và Thái Dương Thượng Đế. Mỗi cấp độ đều có phương diện Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ cần được nhận biết và dung hợp. Thầy MDR xem những cuộc khủng hoảng lớn của nhân loại như sự biểu lộ đồng thời của các phẩm tính cao nhất và thấp nhất, nhưng các suy đoán về những lần điểm đạo vũ trụ của các Đấng hành tinh và thái dương vẫn chưa thể xác quyết hoàn toàn.
§ Ba phép tương ứng của việc hòa giải đối cực
Trên cõi vật chất, sự hòa giải được phản ánh qua việc chủ động hợp nhất năng lượng cao với lực thấp của một hành tinh hay nhóm hành tinh. Trên cõi cảm dục, nó được phản ánh qua sự điều chỉnh hài hòa giữa dấu hiệu Mặt Trời và các hành tinh. Trên cõi trí, nó diễn ra khi năng lượng dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc được hòa trộn mạch lạc, đưa linh hồn và phàm ngã đến điểm khủng hoảng đối diện trực tiếp.
§ Hòa hợp dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc
Dù dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc tạo thành góc khó khăn, con người vẫn có thể học cách biểu hiện chúng một cách nhất quán. Khi sự hòa hợp này được thiết lập, cuộc chiến trí tuệ giữa linh hồn và phàm ngã dần chấm dứt. Điều đó đi song song với việc điều hòa Mặt Trời cùng các hành tinh trên cõi cảm dục và hợp nhất năng lượng cùng lực trên cõi vật chất.
§ Ba loại lửa của Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ
Thiên Thần Hiện Diện phân phối lửa thái dương và giữ lửa điện tập trung, cho thấy trong phương diện linh hồn đã tiềm ẩn năng lượng Chân Thần. Kẻ Chận Ngõ biểu hiện và sử dụng lửa do ma sát. Từ lần điểm đạo thứ ba trở đi, hai phương diện này nhận biết nhau bằng tri thức huyền môn mật thiết, rồi tiến đến sự hợp nhất ngày càng trọn vẹn.
§ Cánh cửa tiếp nhận ba đại chòm sao
Sau lần điểm đạo thứ ba, cánh cửa mở rộng để sự sống và ánh sáng của ba đại chòm sao trở nên khả dụng về mặt huyền môn đối với vị điểm đạo đồ. Điều này áp dụng cho con người đã giải thoát cũng như Hành Tinh Thượng Đế ở những cấp độ phát triển tương ứng. Ba đại chòm sao tác động mạnh mẽ không chỉ đến nhân loại mà còn đến các Hành Tinh Thượng Đế và Thái Dương Thượng Đế.
§ Song Tử và phương pháp giải quyết tính nhị nguyên
Khi ý nghĩa chân thực của Song Tử và hai dòng lực xung đột đi qua dấu hiệu này được thấu hiểu, phương pháp giải quyết các nhị nguyên sẽ được nhận biết. Song Tử có thể làm trung gian giữa nhiều cặp dấu hiệu đối cực; riêng trục Song Tử–Nhân Mã có Song Ngư giữ vai trò trung gian. Các cặp đối cực còn có thể biểu thị linh hồn và phàm ngã, tinh thần và phàm ngã thấm nhuần linh hồn, hoặc những cấp độ vũ trụ cao hơn.
§ Trái Đất như trường học của sự đáp ứng từ tính
Nhân loại trên Trái Đất được mô tả là những người phân xử giữa các cực đối nghịch và là những học viên của nỗ lực đau đớn. Nhiệm vụ của họ là thực hiện sự điều chỉnh từ tính giữa các lực đối nghịch. Song Tử có quan hệ sâu sắc với công việc này, với sự đi vào của các Thiên Thần Thái Dương và với hai Trụ Minh Triết dẫn con người vào đời sống cao hơn.
 
 
EAA 26 Text
	[1] For a long time during this cycle of reincarnations and periods of manifestation, the human being is conditioned almost entirely by the activity of the non-sacred planets. [2] These, as you know, are five in number:
	[1] Trong một thời gian dài của chu kỳ tái sinh và các thời kỳ biểu hiện này, con người gần như hoàn toàn chịu tác động định hình bởi hoạt động của các hành tinh không thiêng liêng. [2] Như các bạn biết, chúng gồm năm hành tinh:

	[3] The Sun (veiling a planet)
	[3] Mặt Trời (che giấu một hành tinh)

	[4] The Moon (veiling a planet)
	[4] Mặt Trăng (che giấu một hành tinh)

	[4b] The Earth itself
	[4b] Chính Trái Đất

	[5] Mars
	[5] Sao Hỏa

	[5b] Pluto
	[5b] Sao Diêm Vương

	[6] Man—speaking symbolically—is the “five-pointed star [7] and, at the fiery points, the forces of the man pour out and upon each fiery point appears a centre of reception.” [8] This is of course pictorially expressed, but the meaning is clear. [9] However, as man nears the Path of Discipleship [10] the influence of the sacred planets becomes increasingly effective, until after the final and fifth initiation the non-sacred planets have no effect, [11] though the initiate wields their energies potently as they pour into and through his vehicles of reception, of response and of expression, for all three activities and purposes must be noted.
	[6] Nói theo nghĩa biểu tượng, con người là “ngôi sao năm cánh [7] và tại các điểm rực lửa, những mãnh lực của con người tuôn ra, và trên mỗi điểm rực lửa xuất hiện một trung tâm tiếp nhận.” [8] Dĩ nhiên, điều này được diễn đạt bằng hình ảnh, nhưng ý nghĩa thì rõ ràng. [9] Tuy nhiên, khi con người tiến gần đến Con Đường Đệ Tử, [10] ảnh hưởng của các hành tinh thiêng liêng ngày càng trở nên hữu hiệu, cho đến sau cuộc điểm đạo cuối cùng, tức lần điểm đạo thứ năm, các hành tinh không thiêng liêng không còn tác động nữa, [11] mặc dù điểm đạo đồ vận dụng mạnh mẽ các năng lượng của chúng khi những năng lượng ấy tuôn vào và xuyên qua các vận cụ tiếp nhận, đáp ứng và biểu lộ của y, bởi cả ba hoạt động và mục đích này đều phải được lưu ý.

	[12] The energies of the twelve constellations are blended with those of the twelve planets, [13] but their power to evoke response, and to be consciously received, recognised and [Page 54] employed, is dependent entirely upon the type of response mechanism of the planetary Life and of the individual man. [14] It has been rightly said that consciousness is dependent upon the vehicles of consciousness, [15] upon their point of development and upon the ability of the individual to identify himself with the energies and impulses which are reaching him, [16] and is not dependent only upon that which is already a recognised part or aspect of himself. [17] It might be said that the higher response to the realities and qualities revealed and made possible by the impact of energy from the zodiacal signs is somewhat dependent upon the waning influence of the planets to hold down the consciousness aspect of the man. [18] Ponder upon this, for it embodies a deep esoteric truth.
	[12] Các năng lượng của mười hai chòm sao hòa trộn với các năng lượng của mười hai hành tinh, [13] nhưng quyền năng của chúng trong việc gợi lên sự đáp ứng, cũng như khả năng được tiếp nhận, nhận biết và [Trang 54] sử dụng một cách có Tâm thức, hoàn toàn tùy thuộc vào loại cơ cấu đáp ứng của Sự Sống Hành Tinh và của từng con người. [14] Người ta đã nói đúng rằng tâm thức tùy thuộc vào các vận cụ của tâm thức, [15] vào điểm phát triển của chúng và vào khả năng của cá nhân đồng hóa mình với những năng lượng và xung lực đang đến với y, [16] chứ không chỉ tùy thuộc vào những gì đã là một phần hay phương diện được nhận biết của chính y. [17] Có thể nói rằng sự đáp ứng cao hơn đối với những thực tại và phẩm tính được mặc khải và trở thành khả hữu nhờ tác động của năng lượng từ các dấu hiệu hoàng đạo, phần nào tùy thuộc vào sự suy giảm ảnh hưởng của các hành tinh trong việc kìm giữ phương diện tâm thức của con người. [18] Hãy suy ngẫm về điều này, vì nó hàm chứa một chân lý huyền bí sâu xa.

	[19] Thus, two potent streams of energy—cosmic and systemic—reach man via the conditioning planetary centres of force (the seven planetary schemes in the solar system and their corresponding seven centres in the planet on which we live) and pour into the symbolic “twelve houses” through their medium. [20] It is for this reason that our solar system is spoken of as one of “intrinsic duality” (love-wisdom) and that the major task of man is the “regulation of the pairs of opposites.” [21] The theme of duality, [22] therefore, runs through the whole story of man’s development. Upon all the three planes of human unfoldment the reconciliation goes forward.
	[19] Như vậy, hai dòng năng lượng mạnh mẽ—vũ trụ và thuộc hệ thống—đến với con người qua các trung tâm mãnh lực hành tinh có tác động định hình, tức bảy hệ hành tinh trong hệ mặt trời và bảy trung tâm tương ứng của chúng trên hành tinh mà chúng ta đang sống, rồi thông qua chúng tuôn vào “mười hai nhà” biểu tượng. [20] Chính vì lý do này mà hệ mặt trời của chúng ta được nói đến như một hệ có “nhị nguyên nội tại” (Bác Ái–Minh Triết), và nhiệm vụ chủ yếu của con người là “điều hòa các cặp đối cực.” [21] Vì vậy, chủ đề nhị nguyên [22] xuyên suốt toàn bộ câu chuyện phát triển của con người. Trên cả ba cõi của sự khai mở nhân loại, tiến trình hòa giải vẫn tiếp diễn.

	[23] 1. Upon the physical plane we find the merging of the dense and the etheric forces. This is consummated upon the Path of Purification.
	[23] 1. Trên cõi hồng trần, chúng ta thấy sự hòa nhập của các mãnh lực đậm đặc và dĩ thái. Điều này được hoàn tất trên Con Đường Thanh Luyện.

	[24] 2. Upon the astral plane there must come the resolution of the pairs of opposites. [25] This is consummated upon the Path of Discipleship. [Page 55]
	[24] 2. Trên cõi cảm dục, phải diễn ra sự hóa giải các cặp đối cực. [25] Điều này được hoàn tất trên Con Đường Đệ Tử. [Trang 55]

	[26] 3. Upon the mental plane the Angel of the Presence and the Dweller on the Threshold are brought face to face. Their synthesis [27] is brought about upon the Path of Initiation.
	[26] 3. Trên cõi trí, Thiên Thần của Hiện Diện và Kẻ Chận Ngõ được đưa đến đối diện nhau. Sự tổng hợp của họ [27] được thực hiện trên Con Đường Điểm Đạo.


	[28] What is true of man in this connection is true also of humanity as a whole, of the planetary Logos of the Earth, as of all planetary Logoi, and of a solar Logos. [29] The analogy between the fusion of the pairs of opposites, for instance, upon the physical plane [30] can be seen in the conscious and directed fusion of the planetary forces with the energy of any specific planet or group of planets. [31] The analogy, involving discrimination to regulate and offset the force of the pairs of opposites upon the astral plane, can be seen when the energies of the sun sign and of the planets are perfectly directed and adjusted. [32] The analogy can also be carried forward onto the mental plane [33] and when the energies of the sun sign and the rising sign are coherently blended and expressed (in the case of both the individual or a planetary Life) there comes a point of crisis wherein the soul and the personality are brought face to face. [34] The Angel of the Presence, distributing solar fire [35] and holding focussed electric fire, and the Dweller on the Threshold, expressing and utilising fire by friction, know each other “with intimate occult knowledge.” [36] The door then stands open wide through which the life and light of the three major constellations can—after the third [37] initiation—be occultly available to the initiate, be he a liberated human being or a planetary Logos.
	[28] Điều đúng đối với con người trong mối liên hệ này cũng đúng đối với toàn thể nhân loại, đối với Đức Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất, cũng như đối với tất cả các Hành Tinh Thượng Đế và một Thái dương Thượng đế. [29] Chẳng hạn, sự tương đồng với việc dung hợp các cặp đối cực trên cõi hồng trần [30] có thể được thấy trong sự dung hợp có Tâm thức và được định hướng của các mãnh lực hành tinh với năng lượng của bất kỳ hành tinh hay nhóm hành tinh cụ thể nào. [31] Sự tương đồng liên quan đến việc dùng sự phân biện để điều hòa và hóa giải mãnh lực của các cặp đối cực trên cõi cảm dục có thể được thấy khi các năng lượng của dấu hiệu Mặt Trời và của các hành tinh được định hướng và điều chỉnh một cách hoàn hảo. [32] Sự tương đồng này cũng có thể được đưa lên cõi trí, [33] và khi các năng lượng của dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc được hòa trộn và biểu lộ một cách nhất quán, dù trong trường hợp cá nhân hay một Sự Sống Hành Tinh, thì xuất hiện một điểm khủng hoảng trong đó linh hồn và phàm ngã được đưa đến đối diện nhau. [34] Thiên Thần của Hiện Diện, phân phối Lửa Thái dương [35] và giữ Lửa Điện tập trung, cùng Kẻ Chận Ngõ, biểu lộ và sử dụng Lửa ma sát, nhận biết nhau “bằng tri thức huyền bí mật thiết.” [36] Khi ấy, cánh cửa rộng mở, qua đó sự sống và ánh sáng của ba chòm sao chủ yếu có thể—sau lần điểm đạo thứ ba [37]—trở nên khả dụng về mặt huyền bí đối với điểm đạo đồ, cho dù y là một con người đã giải thoát hay một Đức Hành Tinh Thượng Đế.

	[38] When astrologers understand the true significance of the constellation Gemini, the Twins, [39] and the dual forces which pour through this sign (the “forces in conflict” as they are sometimes called or “the quarrelling brothers”) [Page 56] [40] and beat upon our planetary life, then the true method of resolving the dualities will be known.
	[38] Khi các nhà chiêm tinh thấu hiểu thâm nghĩa chân thực của chòm sao Song Tử, Cặp Song Sinh, [39] và các mãnh lực nhị nguyên tuôn qua dấu hiệu này—đôi khi được gọi là “các mãnh lực xung đột” hay “những huynh đệ tranh chấp”—[Trang 56] [40] và tác động mạnh lên sự sống hành tinh của chúng ta, khi ấy phương pháp chân thực để hóa giải các nhị nguyên sẽ được biết đến.


Commentary 26
	Hello again. It has been one of those busy days when it is possible to make a number of these recordings. We are working on page 53 of Esoteric Astrology. We have been discussing what a world period may be and how variable that term is: from a rotation of the Earth's axis, approximately 25,000 years—actually about 25,920, a great Platonic year—to a rotation of our solar system and all its planets around the Pleiades; or, more likely, a round, a complete round, perhaps even a scheme round, which is larger still; or a Mahamanvantara, or something still greater. Often, the term ‘world period’ refers to a round.
	Xin chào các bạn lần nữa. Đây là một trong những ngày bận rộn nhưng có thể thực hiện được nhiều bản ghi âm. Chúng ta đang nghiên cứu trang 53 của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Chúng ta đã bàn về một chu kỳ thế giới có thể là gì và thuật ngữ này biến thiên đến mức nào: từ một vòng quay của trục Trái Đất, khoảng 25.000 năm—thực ra là khoảng 25.920 năm, một đại niên Plato—đến một vòng quay của hệ mặt trời chúng ta cùng mọi hành tinh của nó quanh cụm Thất Nữ; hoặc nhiều khả năng hơn, một cuộc tuần hoàn, một cuộc tuần hoàn trọn vẹn, có lẽ thậm chí là một cuộc tuần hoàn của hệ hành tinh, còn lớn hơn nữa; hoặc một Đại giai kỳ sinh hóa, hay điều gì đó còn lớn hơn. Thuật ngữ “chu kỳ thế giới” thường chỉ một cuộc tuần hoàn.

	[1] For a long time during this cycle of reincarnations and periods of manifestation, the human being is conditioned almost entirely by the activity of the non-sacred planets. 
	[1] Trong một thời gian dài của chu kỳ tái sinh và các thời kỳ biểu hiện này, con người gần như hoàn toàn chịu tác động định hình bởi hoạt động của các hành tinh không thiêng liêng.

	And then he discusses which they are. There are five petals which have to open before it becomes possible for the human being to really respond sacredly to the sacred planets. There may be response to the sacred planets in a non-sacred way, but the activity of the non-sacred planets is major during the first millions of years of human evolution. 
	Và rồi Ngài bàn về những hành tinh ấy. Có năm cánh hoa phải khai mở trước khi con người có thể thực sự đáp ứng một cách thiêng liêng với các hành tinh thiêng liêng. Người ta có thể đáp ứng các hành tinh thiêng liêng theo cách không thiêng liêng, nhưng hoạt động của các hành tinh không thiêng liêng giữ vai trò chủ yếu trong hàng triệu năm đầu của tiến hóa nhân loại. 

	There are some people who have individualized even in Lemuria on the Earth chain and are still responding primarily to the non-sacred planets or to the sacred planets in a personal and non-sacred way. It takes a long time to work ourselves into sensitivity to the truly sacred planets, the sacredness of them. That takes us to page 53. 
	Có một số người đã biệt ngã hóa ngay từ thời Lemuria trên Dãy Địa Cầu mà vẫn chủ yếu đáp ứng các hành tinh không thiêng liêng, hoặc đáp ứng các hành tinh thiêng liêng theo cách cá nhân và không thiêng liêng. Phải mất một thời gian dài chúng ta mới trở nên nhạy cảm với những hành tinh thực sự thiêng liêng, với tính thiêng liêng của chúng. Điều này đưa chúng ta đến trang 53. 

	[2] These, as you know, are five in number:
	[2] Như các bạn biết, chúng gồm năm hành tinh:

	These are the five non-sacred planets. Eventually there will be twelve planets, we are told, and all of them eventually will be sacred, which means they will have passed their fifth initiation. Whether that is a cosmic initiation or a lesser initiation has yet to be established.
	Đây là năm hành tinh không thiêng liêng. Chúng ta được cho biết rằng cuối cùng sẽ có mười hai hành tinh, và rốt cuộc tất cả đều sẽ trở nên thiêng liêng, nghĩa là chúng sẽ trải qua lần điểm đạo thứ năm. Đó là một cuộc điểm đạo vũ trụ hay một cuộc điểm đạo thấp hơn thì vẫn còn phải xác định.

	[3] The Sun (veiling a planet)
	[3] Mặt Trời (che giấu một hành tinh)

	It is neither Vulcan—an undiscovered planet—nor any of the discovered planets. It is a non-sacred second-ray planet. I think this idea was mostly advanced by Dr. Douglas Baker, who has the idea of a non-sacred second-ray planet veiled by the Sun. Another of my astrological friends thinks it could be the planet Isis, with a period of approximately 360 years. Speculatively, its period has about as many years as the Earth has days, so there is a very close connection between that speculative planet and the Earth.
	Đó không phải là Vulcan—một hành tinh chưa được khám phá—cũng không phải bất kỳ hành tinh nào đã được khám phá. Đó là một hành tinh cung hai không thiêng liêng. Tôi nghĩ ý tưởng này chủ yếu do Tiến sĩ Douglas Baker đề xướng; ông cho rằng Mặt Trời che khuất một hành tinh cung hai không thiêng liêng. Một người bạn chiêm tinh khác của tôi cho rằng đó có thể là hành tinh Isis, với chu kỳ khoảng 360 năm. Theo suy đoán, chu kỳ của nó có số năm gần bằng số ngày của Trái Đất, vì vậy có một mối liên hệ rất chặt chẽ giữa hành tinh giả định ấy và Trái Đất.

	[4] The Moon (veiling a planet)
	[4] Mặt Trăng (che giấu một hành tinh)

	Another non-sacred planet.
	Một hành tinh không thiêng liêng khác.

	The Sun is veiling a second-ray planet, and the Moon a fourth-ray planet. Some speculative astrologers feel that the latter may be an etheric planet called Rex, which is fairly close. I will have to brush up on this: it is near Mars, I think, not far from Earth and not beyond Jupiter, I believe. That is simply speculation. What does not seem to be speculation is that there is an undiscovered, non-sacred fourth-ray planet which the Moon veils. It may be Rex. When I worked with Charles Jayne, he was quite emphatic about this planet's existence. He did not particularly relate it to the fourth ray, but he insisted on its orbit and its value in the human horoscope.
	Mặt Trời che khuất một hành tinh cung hai, còn Mặt Trăng che khuất một hành tinh cung bốn. Một số nhà chiêm tinh thiên về suy đoán cảm thấy rằng hành tinh sau có thể là một hành tinh dĩ thái gọi là Rex, nằm khá gần. Tôi sẽ phải ôn lại điều này: tôi nghĩ nó ở gần Sao Hỏa, không xa Trái Đất và không ở ngoài Sao Mộc. Đó chỉ là suy đoán. Điều dường như không phải suy đoán là có một hành tinh cung bốn không thiêng liêng, chưa được khám phá, mà Mặt Trăng che khuất. Đó có thể là Rex. Khi tôi làm việc với Charles Jayne, ông khá quả quyết về sự tồn tại của hành tinh này. Ông không đặc biệt liên hệ nó với cung bốn, nhưng khẳng định quỹ đạo của nó và giá trị của nó trong lá số chiêm tinh của con người.

	Then there is 
	Rồi còn có 


	[4b] The Earth itself.
	[4b] Chính Trái Đất

	Thus far, it is a non-sacred planet, but, interestingly, it is sacred inwardly, whatever that means. A certain aspect of the Earth must be considered sacred, although it has yet to work itself into outer expression.
	Cho đến nay, đó là một hành tinh không thiêng liêng, nhưng điều thú vị là nó thiêng liêng ở bên trong, bất kể điều ấy có nghĩa gì. Một phương diện nào đó của Trái Đất phải được xem là thiêng liêng, mặc dù nó vẫn chưa thể hiện ra bên ngoài.

	[5] Mars
	[5] Sao Hỏa

	Then Mars is a planet less advanced than the Earth, and definitely non-sacred at this point, farther behind in its initiatory process. And 
	Tiếp đến, Sao Hỏa là một hành tinh kém tiến hóa hơn Trái Đất và chắc chắn hiện nay không thiêng liêng, tụt lại xa hơn trong tiến trình điểm đạo của nó. Và 

	[5b] Pluto, 
	[5b] Sao Diêm Vương

	Although an esoteric planet, is still less sacred than Mars. Just because scientists demote Pluto to kind of a planetoid or a non-planet or a minor planet, it does not mean that they are necessarily accurate from the occult perspective. Mars is the alter ego, or symbolic of the higher ego of Pluto, just as Venus is the alter ego or symbolic of the higher ego of the Earth.
	Mặc dù là một hành tinh nội môn, nó vẫn kém thiêng liêng hơn Sao Hỏa. Việc các nhà khoa học hạ Sao Diêm Vương xuống thành một dạng tiểu hành tinh, một vật thể không phải hành tinh hoặc một hành tinh nhỏ không nhất thiết có nghĩa là họ chính xác theo quan điểm huyền bí học. Sao Hỏa là đối ngã, hay biểu tượng cho chân ngã của Sao Diêm Vương, cũng như Sao Kim là đối ngã hay biểu tượng cho chân ngã của Trái Đất.

	These are the five non-sacred planets. Sometimes I look at the piano, and I see the seven white keys and the five black keys, and I think of the analogy, that the seven white keys which give us the C major scale are related to the sacred planets and the black keys to the non-sacred planets, but this also has yet to be verified.
	Đây là năm hành tinh không thiêng liêng. Đôi khi tôi nhìn vào đàn piano, thấy bảy phím trắng và năm phím đen, rồi nghĩ đến sự tương đồng: bảy phím trắng tạo nên âm giai Đô trưởng có liên hệ với các hành tinh thiêng liêng, còn các phím đen liên hệ với những hành tinh không thiêng liêng; tuy nhiên, điều này cũng vẫn cần được kiểm chứng.

	[6] Man—speaking symbolically—is the “five-pointed star
	[6] Nói theo nghĩa biểu tượng, con người là “ngôi sao năm cánh

	That relates to Leo, the most human of the signs, the fifth sign, and to the solar nature—to man's solar egoic lotus. Man—speaking symbolically—is the “five-pointed star 
	Điều đó liên hệ với Sư Tử, dấu hiệu mang tính người nhất, dấu hiệu thứ năm, và với bản chất thái dương—với Hoa Sen Chân Ngã thái dương của con người. Con người—nói theo biểu tượng—là “ngôi sao năm cánh 

	[7] and, at the fiery points, the forces of the man pour out and upon each fiery point appears a centre of reception.”
	[7] và tại các điểm rực lửa, những mãnh lực của con người tuôn ra, và trên mỗi điểm rực lửa xuất hiện một trung tâm tiếp nhận.”

	This is very interesting. We might consider that the head, the two hands and the two feet are those fiery points, but it could mean something else. Suffice it to say the fivefold links which are the Solar Angel must have their fivefold points of reception in the man. There must be a correspondence between that which the Solar Angel can give of his fivefold nature and that which man can receive. It is possible then at the present moment to consider that man is particularly fivefold because two of his chakras are not functioning fully, just the way two of the continents are not fully developed and with respect to the eventual seven centers of the Earth, upon the Earth, only five of them are active. So, man perhaps is keeping pace with the planet with five centers developed. We might wonder whether eventually man will become the seven-pointed star.
	Điều này rất thú vị. Chúng ta có thể xem đầu, hai bàn tay và hai bàn chân là những điểm rực lửa ấy, nhưng nó cũng có thể hàm ý điều gì khác. Chỉ cần nói rằng các mối liên kết ngũ phân vốn là Thái dương Thiên Thần phải có các điểm tiếp nhận ngũ phân trong con người. Phải có sự tương ứng giữa điều Thái dương Thiên Thần có thể ban ra từ bản chất ngũ phân của Ngài và điều con người có thể tiếp nhận. Vì vậy, hiện nay có thể xem con người đặc biệt mang tính ngũ phân, bởi hai luân xa của y chưa hoạt động đầy đủ, cũng như hai lục địa chưa phát triển đầy đủ; và xét theo bảy trung tâm sau cùng của Trái Đất, hiện chỉ có năm trung tâm hoạt động. Do đó, con người có lẽ đang theo kịp hành tinh với năm trung tâm đã phát triển. Chúng ta có thể tự hỏi liệu cuối cùng con người có trở thành ngôi sao bảy cánh hay không.

	Man—speaking symbolically—is the “five-pointed star and, at the fiery points, the forces of the man pour out and upon each fiery point appears a centre of reception.”
	Con người—nói theo biểu tượng—là “ngôi sao năm cánh, và tại các điểm rực lửa, các mãnh lực của con người tuôn ra, còn trên mỗi điểm rực lửa xuất hiện một trung tâm tiếp nhận.”


	Let us say that for most human beings, the base of the spine is non-receptive and non-radiatory except that it provides for the survival of the human being, and that the head center itself is not receptive for most human beings and not radiatory for most. The rest of the centers are active to a certain extent; this is the fivefold nature of the present man, but the sevenfold nature is coming. The fivefold nature is fairly Brahmic. Five is the number of the previous solar system, of the Brahmic solar system, and seven will be the number of the present solar system. And what will we be able to say about ninefold man in the next solar system?
	Có thể nói rằng đối với phần lớn nhân loại, đáy cột sống không tiếp nhận và không phóng xạ, ngoại trừ việc nó bảo đảm sự sinh tồn của con người; còn chính trung tâm đầu cũng không tiếp nhận và không phóng xạ đối với đa số người. Các trung tâm còn lại hoạt động ở một mức độ nhất định; đây là bản chất ngũ phân của con người hiện nay, nhưng bản chất thất phân đang đến. Bản chất ngũ phân mang tính Brahma khá rõ. Năm là con số của hệ mặt trời trước, của hệ mặt trời Brahma, còn bảy sẽ là con số của hệ mặt trời hiện tại. Và chúng ta sẽ có thể nói gì về con người cửu phân trong hệ mặt trời kế tiếp?

	[8] This is of course pictorially expressed, but the meaning is clear,
	[8] Dĩ nhiên, điều này được diễn đạt bằng hình ảnh, nhưng ý nghĩa thì rõ ràng.

	Man is two types of pentagram: the higher pentagram, the egoic lotus, the soul in its fivefold nature by one method of counting; and the lower mind and personality, which can be symbolized by the inverted five-pointed star. This has no evil connotation; it simply indicates its orientation into matter. Take those two pentagrams together and you have the complete human being: the number ten, or the number one.
	Con người là hai loại ngôi sao năm cánh: ngôi sao năm cánh cao hơn là Hoa Sen Chân Ngã, tức linh hồn trong bản chất ngũ phân của nó theo một cách tính; còn hạ trí và phàm ngã có thể được tượng trưng bằng ngôi sao năm cánh đảo ngược. Điều này không mang hàm ý xấu xa; nó chỉ biểu thị khuynh hướng hướng vào vật chất. Kết hợp hai ngôi sao năm cánh ấy, các bạn có con người toàn vẹn: số mười, hay số một.

	We say that Man—speaking symbolically—is the “five-pointed star. These five points have to do with the five non-sacred planets. He will progress to a seven-pointed star, I have just realized. We have been discussing the number five, and man’s fivefold nature can be considered in either a sacred or non-sacred way. He says, This is of course pictorially expressed, 
	Chúng ta nói rằng Con người—nói theo biểu tượng—là “ngôi sao năm cánh”. Năm điểm này liên quan đến năm hành tinh không thiêng liêng. Y sẽ tiến tới ngôi sao bảy cánh, tôi vừa nhận ra điều đó. Chúng ta đã bàn về số năm, và bản chất ngũ phân của con người có thể được xem theo cách thiêng liêng hoặc không thiêng liêng. Ngài nói: Dĩ nhiên, điều này được diễn tả bằng hình ảnh, 

	[9] However, as man nears the Path of Discipleship
	[9] Tuy nhiên, khi con người tiến gần đến Con Đường Đệ Tử,

	Technically, I think we can consider the real Path of Discipleship as beginning at the first initiation, when a person is a little chela. However, as man nears the Path of Discipleship
	Về mặt chuyên môn, tôi nghĩ chúng ta có thể xem Con Đường Đệ Tử thực sự bắt đầu từ lần điểm đạo thứ nhất, khi một người là Tiểu đệ tử. Tuy nhiên, khi con người tiến gần Con Đường Đệ Tử

	[10] the influence of the sacred planets becomes increasingly effective, until after the final and fifth initiation the non-sacred planets have no effect, 
	[10] ảnh hưởng của các hành tinh thiêng liêng ngày càng trở nên hữu hiệu, cho đến sau cuộc điểm đạo cuối cùng, tức lần điểm đạo thứ năm, các hành tinh không thiêng liêng không còn tác động nữa,

	It is interesting that, until the fifth initiation, the non-sacred planets do have an effect.
	Điều thú vị là cho đến lần điểm đạo thứ năm, các hành tinh không thiêng liêng vẫn có tác động.

	[11] though the initiate wields their energies potently as they pour into and through his vehicles of reception, of response and of expression, for all three activities and purposes must be noted.
	[11] mặc dù điểm đạo đồ vận dụng mạnh mẽ các năng lượng của chúng khi những năng lượng ấy tuôn vào và xuyên qua các vận cụ tiếp nhận, đáp ứng và biểu lộ của y, bởi cả ba hoạt động và mục đích này đều phải được lưu ý.

	He has reception, response and expression. Man can wield the energies of the non-sacred planets even at a high initiatory level, although he is not necessarily affected by them. Some of these planets are, after all, hierarchical rulers—Pluto in Pisces, for instance. That would affect a man particularly at the fourth initiation, I suppose. Whether they would affect him at the fifth, when the base-of-the-spine centre becomes maximally active, I am not certain; there is a possibility. He says that after the final and fifth initiation—not really the final initiation, but he calls it that for present purposes—the non-sacred planets have no effect, although their energy can be wielded.
	Y có sự tiếp nhận, đáp ứng và biểu hiện. Con người có thể vận dụng năng lượng của các hành tinh không thiêng liêng ngay cả ở cấp độ điểm đạo cao, mặc dù y không nhất thiết chịu ảnh hưởng của chúng. Xét cho cùng, một số hành tinh này là các chủ tinh huyền giai—chẳng hạn Sao Diêm Vương trong Song Ngư. Tôi cho rằng điều đó sẽ đặc biệt tác động đến con người ở lần điểm đạo thứ tư. Tôi không chắc chúng có tác động đến y ở lần điểm đạo thứ năm, khi trung tâm đáy cột sống hoạt động tối đa hay không; điều này vẫn có thể xảy ra. Ngài nói rằng sau cuộc điểm đạo cuối cùng và lần điểm đạo thứ năm—thực ra không phải cuộc điểm đạo cuối cùng, nhưng Ngài gọi như vậy vì mục đích hiện tại—các hành tinh không thiêng liêng không còn tác động, mặc dù người ta vẫn có thể vận dụng năng lượng của chúng.

	The other planets do have an effect. Just pause for a moment and realize that earlier he said that the planets in the houses affected primarily circumstances and now he's talking about high levels of initiation, when the sacred planets can be effective and influential in the life of the Man. We must always hold our judgment in reservation when a statement is made and look for modifying statements such as this.
	Các hành tinh khác vẫn có tác động. Hãy dừng lại một lát và nhận ra rằng trước đó Ngài nói các hành tinh trong các nhà chủ yếu tác động đến hoàn cảnh, còn giờ đây Ngài đang nói về các cấp độ điểm đạo cao, khi những hành tinh thiêng liêng có thể tác động và gây ảnh hưởng trong đời sống của Con Người. Chúng ta phải luôn tạm hoãn phán đoán khi gặp một phát biểu và tìm kiếm những phát biểu bổ nghĩa như thế này.

	When it comes to energies, we receive, respond and express; we must note all three.
	Khi đề cập đến năng lượng, chúng ta tiếp nhận, đáp ứng và biểu hiện; chúng ta phải lưu ý cả ba.


	[12] The energies of the twelve constellations are blended with those of the twelve planets,
	[12] Các năng lượng của mười hai chòm sao hòa trộn với các năng lượng của mười hai hành tinh,

	We discussed this earlier. The blending occurs in two phases: one in which the Sun sign dominates, and another in which the driving energies of the rising sign emerge as dominant.
	Chúng ta đã bàn về điều này trước đây. Sự hòa trộn diễn ra trong hai giai đoạn: một giai đoạn mà dấu hiệu mặt trời chiếm ưu thế, và một giai đoạn mà các năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc nổi lên giữ vai trò chủ đạo.

	The energies of the twelve constellations are blended with those of the twelve planets,
	Năng lượng của mười hai chòm sao hòa trộn với năng lượng của mười hai hành tinh,

	Just as the energy of the esoteric ruler blends with the preceding energies of the exoteric ruler: it supersedes, but does not eliminate, the exoteric ruler.
	Cũng như năng lượng của chủ tinh nội môn hòa trộn với các năng lượng có trước của chủ tinh ngoại môn: nó thay thế nhưng không loại bỏ chủ tinh ngoại môn.

	[13] but their power to evoke response, and to be consciously received, recognised and [Page 54] employed, is dependent entirely upon the type of response mechanism of the planetary Life and of the individual man.
	[13] nhưng quyền năng của chúng trong việc gợi lên sự đáp ứng, cũng như khả năng được tiếp nhận, nhận biết và [Trang 54] sử dụng một cách có Tâm thức, hoàn toàn tùy thuộc vào loại cơ cấu đáp ứng của Sự Sống Hành Tinh và của từng con người.

	I think the implication is that Planetary Logoi affect other Planetary Logoi, and that the response apparatus of a particular Planetary Logos determines what effect another will have upon Him. Planets are not simply sources to be relegated to the houses of the horoscope and thought of as determining only the circumstantial aspect of man's life. They have much higher targets and levels which they can influence and affect.
	Tôi nghĩ hàm ý ở đây là các Hành Tinh Thượng Đế tác động lẫn nhau, và bộ máy đáp ứng của một Hành Tinh Thượng Đế cụ thể quyết định mức độ tác động của một Đấng khác đối với Ngài. Các hành tinh không đơn thuần là những nguồn năng lượng để xếp vào các nhà của lá số chiêm tinh và chỉ được xem là yếu tố quyết định phương diện hoàn cảnh trong đời sống con người. Chúng có những đối tượng và cấp độ cao hơn nhiều để gây ảnh hưởng và tác động.

	We have the power to evoke response, to receive these energies, recognize them and employ them. ‘Receive, recognize and employ’ is another important triplicity in our dealings with energies. The degree to which we can do this depends entirely on how refined or developed our response mechanism is, and even on how refined or developed the planetary Life is. Since those energies must come to us through the planetary Life, the sensitivity and development of the Planetary Logos's response mechanism affect the way we can receive, recognize and employ them.
	Chúng ta có quyền năng gợi lên sự đáp ứng, tiếp nhận những năng lượng này, nhận biết và vận dụng chúng. “Tiếp nhận, nhận biết và vận dụng” là một bộ ba quan trọng khác trong cách chúng ta làm việc với năng lượng. Mức độ chúng ta có thể thực hiện điều này hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ tinh luyện hoặc phát triển của bộ máy đáp ứng của mình, và thậm chí vào mức độ tinh luyện hoặc phát triển của Sự Sống Hành Tinh. Vì những năng lượng ấy phải đến với chúng ta qua Sự Sống Hành Tinh, nên độ nhạy cảm và sự phát triển của bộ máy đáp ứng nơi Hành Tinh Thượng Đế ảnh hưởng đến cách chúng ta tiếp nhận, nhận biết và vận dụng chúng.

	[14] It has been rightly said that consciousness is dependent upon the vehicles of consciousness,
	[14] Người ta đã nói đúng rằng tâm thức tùy thuộc vào các vận cụ của tâm thức,

	which must ever be refined so that consciousness can be elevated.
	vốn phải luôn được tinh luyện để tâm thức có thể nâng cao.

	[15] upon their point of development and upon the ability of the individual to identify himself with the energies and impulses which are reaching him,
	[15] vào điểm phát triển của chúng và vào khả năng của cá nhân đồng hóa mình với những năng lượng và xung lực đang đến với y,

	If our vehicles of consciousness are relatively crude, the energies trying to reach us do not get through in their pure form. We have to learn to identify ourselves with the actual energies in their pure, rather than distorted, form. We are discussing what consciousness depends upon.
	Nếu các vận cụ tâm thức của chúng ta tương đối thô sơ, những năng lượng đang cố gắng đến với chúng ta sẽ không xuyên qua được dưới hình thức thuần khiết. Chúng ta phải học cách đồng hóa với chính những năng lượng trong hình thức thuần khiết chứ không phải méo mó của chúng. Chúng ta đang bàn về những yếu tố mà tâm thức tùy thuộc vào.

	[16] and is not dependent only upon that which is already a recognised part or aspect of himself.
	[16] chứ không chỉ tùy thuộc vào những gì đã là một phần hay phương diện được nhận biết của chính y.


	Consciousness depends on our vehicles and on the degree to which we can recognize the energies attempting to enter, attune ourselves to them and identify with them. Let us read that again.
	Tâm thức tùy thuộc vào các vận cụ của chúng ta và vào mức độ chúng ta có thể nhận biết những năng lượng đang cố gắng đi vào, hòa điệu với chúng và đồng hóa với chúng. Chúng ta hãy đọc lại điều đó.

	It has been rightly said that consciousness is dependent upon the vehicles of consciousness,
	Người ta đã nói đúng rằng tâm thức tùy thuộc vào các vận cụ của tâm thức,

	Do we have a pure astral body? That will determine our astral consciousness. Do we have a pure mental body? That will determine the type of consciousness we experience within it.
	Chúng ta có một thể cảm dục thuần khiết không? Điều đó sẽ quyết định tâm thức cảm dục của chúng ta. Chúng ta có một thể trí thuần khiết không? Điều đó sẽ quyết định loại tâm thức mà chúng ta trải nghiệm trong thể ấy.

	upon their point of development and upon the ability of the individual to identify himself with the energies and impulses which are reaching him, and is not dependent only upon that which is already a recognised part or aspect of himself.
	vào điểm phát triển của chúng và vào khả năng của cá nhân đồng hóa với những năng lượng và xung động đang đến với y, và tâm thức không chỉ tùy thuộc vào điều đã là một phần hay phương diện được nhận biết nơi chính y.

	Consciousness is always growing. There are always impacts which are attempting to increase the scope and depth of our consciousness. So, our consciousness is not only dependent upon the present condition in which we find ourselves.
	Tâm thức luôn luôn tăng trưởng. Luôn có những tác động đang cố gắng gia tăng phạm vi và chiều sâu tâm thức của chúng ta. Vì vậy, tâm thức của chúng ta không chỉ tùy thuộc vào tình trạng hiện tại mà chúng ta đang ở trong đó.

	[17] It might be said that the higher response to the realities and qualities revealed and made possible by the impact of energy from the zodiacal signs is somewhat dependent upon the waning influence of the planets to hold down the consciousness aspect of the man.
	[17] Có thể nói rằng sự đáp ứng cao hơn đối với những thực tại và phẩm tính được mặc khải và trở thành khả hữu nhờ tác động của năng lượng từ các dấu hiệu hoàng đạo, phần nào tùy thuộc vào sự suy giảm ảnh hưởng của các hành tinh trong việc kìm giữ phương diện tâm thức của con người.

	This is very interesting. The zodiacal Lords are much greater Beings than the planetary Lords. Even though planets can be effective up to the fifth initiation, perhaps beyond—and even the non-sacred planets can be effective up to the fifth—the influence of these lesser Lords eventually wanes, and the zodiacal constellations or signs become more influential. A higher response is involved: a response to the realities and qualities of the zodiacal signs. The planetary influence must wane. Often, we have to stop doing something before it becomes possible to do something higher; we have to cease being exclusively under the sway of the planets before the zodiacal energies can reveal their qualities.
	Điều này rất thú vị. Các Chúa Tể Hoàng đạo là những Đấng vĩ đại hơn nhiều so với các Chúa Tể Hành Tinh. Mặc dù các hành tinh có thể tác động đến tận lần điểm đạo thứ năm, có lẽ xa hơn—và ngay cả các hành tinh không thiêng liêng cũng có thể tác động đến lần điểm đạo thứ năm—ảnh hưởng của các Chúa Tể thấp hơn này cuối cùng sẽ suy giảm, còn các chòm sao hay dấu hiệu hoàng đạo trở nên có ảnh hưởng hơn. Điều này liên quan đến một sự đáp ứng cao hơn: sự đáp ứng với những thực tại và phẩm tính của các dấu hiệu hoàng đạo. Ảnh hưởng hành tinh phải suy giảm. Chúng ta thường phải ngừng làm một điều trước khi có thể làm điều gì đó cao hơn; chúng ta phải thôi hoàn toàn chịu sự chi phối của các hành tinh trước khi các năng lượng hoàng đạo có thể mặc khải phẩm tính của chúng.

	Remember that these zodiacal energies, as we looked at just a little while ago, do affect soul development, but they also work through Shamballa and are expressive in terms of the Monad. So:
	Hãy nhớ rằng những năng lượng hoàng đạo này, như chúng ta vừa xem cách đây không lâu, quả thực tác động đến sự phát triển của linh hồn, nhưng chúng cũng hoạt động qua Shamballa và biểu hiện theo Chân thần. Vì vậy:

	[18] Ponder upon this, for it embodies a deep esoteric truth.
	[18] Hãy suy ngẫm về điều này, vì nó hàm chứa một chân lý huyền bí sâu xa.

	What will we de-emphasize in order to emphasize something higher? DK suggests that, somehow in our life, we must allow the planetary influence to wane somewhat before the full zodiacal influence can be felt and appreciated.
	Chúng ta sẽ giảm bớt sự nhấn mạnh vào điều gì để nhấn mạnh điều gì đó cao hơn? Chân sư DK gợi ý rằng bằng cách nào đó trong đời sống, chúng ta phải để ảnh hưởng hành tinh suy giảm phần nào trước khi có thể cảm nhận và lĩnh hội đầy đủ ảnh hưởng hoàng đạo.

	[19] Thus, two potent streams of energy—cosmic and systemic —reach man via the conditioning planetary centres of force (the seven planetary schemes in the solar system and their corresponding seven centres in the planet on which we live) and pour into the symbolic “twelve houses” through their medium.
	[19] Như vậy, hai dòng năng lượng mạnh mẽ—vũ trụ và thuộc hệ thống—đến với con người qua các trung tâm mãnh lực hành tinh có tác động định hình, tức bảy hệ hành tinh trong hệ mặt trời và bảy trung tâm tương ứng của chúng trên hành tinh mà chúng ta đang sống, rồi thông qua chúng tuôn vào “mười hai nhà” biểu tượng.

	Although DK calls the Planetary Logoi cosmic Beings, in this context he is looking at Them as systemic Beings.
	Mặc dù Chân sư DK gọi các Hành Tinh Thượng Đế là những Đấng Vũ Trụ, trong bối cảnh này Ngài xem Các Ngài là những Đấng thuộc hệ thống.


	Thus, two potent streams of energy—cosmic and systemic—reach man via the conditioning planetary centres of force
	Như vậy, hai dòng năng lượng mạnh mẽ—vũ trụ và thuộc hệ thống—đến với con người qua các trung tâm mãnh lực hành tinh gây ảnh hưởng định hình

	Another possible meaning here is that the energies of the three great constellations and the Zodiacal energies 
	Một ý nghĩa khả dĩ khác ở đây là năng lượng của ba chòm sao lớn và các năng lượng Hoàng đạo 

	reach man via the conditioning planetary centers of force, (the seven planetary schemes in the solar system and their corresponding seven centres in the planet on which we live) and pour into the symbolic “twelve houses” through their medium.
	đến với con người qua các trung tâm mãnh lực hành tinh gây ảnh hưởng định hình, (bảy hệ hành tinh trong hệ mặt trời và bảy trung tâm tương ứng của chúng trên hành tinh nơi chúng ta sinh sống), rồi qua trung gian của chúng tuôn vào “mười hai nhà” biểu tượng.

	He is trying to tie everything together and give us the grand synthesis: the three great constellations, the twelve zodiacal signs, the seven major and five minor planetary schemes, and the twelve houses of the horoscope, which influence our circumstances.
	Ngài đang cố gắng liên kết mọi thứ và mang lại cho chúng ta sự tổng hợp lớn lao: ba chòm sao lớn, mười hai dấu hiệu hoàng đạo, bảy hệ hành tinh chính cùng năm hệ hành tinh phụ, và mười hai nhà của lá số chiêm tinh, vốn ảnh hưởng đến hoàn cảnh của chúng ta.

	Thus, two potent streams of energy—cosmic and systemic
	Như vậy, hai dòng năng lượng mạnh mẽ—vũ trụ và thuộc hệ thống

	I suspect that the systemic energies in this context are considered planetary.
	Tôi ngờ rằng trong bối cảnh này, các năng lượng thuộc hệ thống được xem là năng lượng hành tinh.

	—reach man via the conditioning planetary centres of force
	—đến với con người qua các trung tâm mãnh lực hành tinh gây ảnh hưởng định hình

	They condition life within the lower worlds, and also in some cases, in the higher worlds.
	Chúng tác động và định hình sự sống trong các cõi thấp, và trong một số trường hợp còn ở các cõi cao.

	(the seven planetary schemes in the solar system and their corresponding seven centres in the planet on which we live)
	(bảy hệ hành tinh trong hệ mặt trời và bảy trung tâm tương ứng của chúng trên hành tinh nơi chúng ta sinh sống)

	Our planet—let us call it a planetary globe—has chakras on many levels, presumably seven major chakras on each. We also have the seven continents and the seven major city centres: Darjeeling, Tokyo, Geneva, London and New York, five of those eventual seven. There are several septenates on our planet receiving the energies of the seven planetary schemes. We would assume that the chakra systems of the chain Lords and globe Lords receive these sevenfold planetary energies.
	Hành tinh của chúng ta—hãy gọi nó là một bầu hành tinh—có các luân xa trên nhiều cấp độ, có lẽ mỗi cấp độ có bảy luân xa chính. Chúng ta cũng có bảy lục địa và bảy trung tâm đô thị chính: Darjeeling, Tokyo, Geneva, London và New York, tức năm trong số bảy trung tâm sau cùng ấy. Có nhiều nhóm thất phân trên hành tinh chúng ta tiếp nhận năng lượng của bảy hệ hành tinh. Chúng ta có thể cho rằng các hệ thống luân xa của những Chúa Tể Dãy và Chúa Tể Bầu Hành Tinh tiếp nhận các năng lượng hành tinh thất phân này.

	They pour into the symbolic twelve houses through the medium of the planets. When we really want to know what's happening in terms of circumstances, we look at planets in our houses, whatever house system we may use. DK does not deny the value of the house systems. He simply is telling us that in the future, the arms of the horoscope will be considered even more important, and these arms correspond to the houses, but probably have a more spiritual meaning as the planet works out in an arm of the horoscope.
	Chúng qua trung gian của các hành tinh tuôn vào mười hai nhà biểu tượng. Khi thực sự muốn biết điều gì đang xảy ra về mặt hoàn cảnh, chúng ta xem xét các hành tinh trong những nhà của mình, bất kể dùng hệ thống nhà nào. Chân sư DK không phủ nhận giá trị của các hệ thống nhà. Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng trong tương lai, các cánh tay của lá số chiêm tinh sẽ được xem là còn quan trọng hơn, và những cánh tay này tương ứng với các nhà, nhưng có lẽ mang ý nghĩa tinh thần hơn khi hành tinh thể hiện trong một cánh tay của lá số chiêm tinh.

	[20] It is for this reason that our solar system is spoken of as one of “intrinsic duality” (love-wisdom) and that the major task of man is the “regulation of the pairs of opposites.”
	[20] Chính vì lý do này mà hệ mặt trời của chúng ta được nói đến như một hệ có “nhị nguyên nội tại” (Bác Ái–Minh Triết), và nhiệm vụ chủ yếu của con người là “điều hòa các cặp đối cực.”


	He is talking about the two potent streams of energy. Presumably, one is associated with Wisdom and the other with Love, although it would be difficult to differentiate which is which here. Just above, he discusses the influence of the zodiac and of the planets: the energies of the twelve constellations are blended with those of the twelve planets. That is the dual stream, related to the Love-Wisdom of our solar system.
	Ngài đang nói về hai dòng năng lượng mạnh mẽ. Có lẽ một dòng liên hệ với Minh Triết và dòng kia liên hệ với Bác Ái, mặc dù ở đây khó phân biệt dòng nào là dòng nào. Ngay phía trên, Ngài bàn về ảnh hưởng của Hoàng đạo và các hành tinh: năng lượng của mười hai chòm sao hòa trộn với năng lượng của mười hai hành tinh. Đó là dòng năng lượng kép, liên hệ với Bác Ái – Minh Triết của hệ mặt trời chúng ta.

	One would think that this would also be the case with other solar systems if they have planets and are related to the same zodiacal signs such as, let us say, the stars of the seven solar systems of which ours is one. They are quite close to us, and they also would be related to these great twelve conditioning constellations.
	Người ta có thể nghĩ điều này cũng đúng với những hệ mặt trời khác nếu chúng có các hành tinh và liên hệ với cùng những dấu hiệu hoàng đạo, chẳng hạn các ngôi sao thuộc bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó. Chúng khá gần chúng ta và cũng sẽ liên hệ với mười hai chòm sao lớn gây ảnh hưởng định hình này.

	There are two potent streams of energy, and he says: It is for this reason that our solar system is spoken of as one of “intrinsic duality” (love-wisdom) and that the major task of man is the “regulation of the pairs of opposites.” Is he saying that zodiacal signs and planets are opposites, or are they hierarchically related, one superior to the other?
	Có hai dòng năng lượng mạnh mẽ, và Ngài nói: Chính vì lý do này mà hệ mặt trời của chúng ta được nói đến như một hệ có “nhị nguyên nội tại” (Bác Ái – Minh Triết), và nhiệm vụ chính yếu của con người là “điều hòa các cặp đối cực”. Có phải Ngài đang nói rằng các dấu hiệu hoàng đạo và các hành tinh là những đối cực, hay chúng có quan hệ theo thứ bậc, cái này cao hơn cái kia?

	[21] The theme of duality,
	[21] Vì vậy, chủ đề nhị nguyên

	Let us accept that at face value.
	Chúng ta hãy chấp nhận điều đó theo nghĩa hiển nhiên.

	[22] therefore, runs through the whole story of man’s development. Upon all the three planes of human unfoldment the reconciliation goes forward.
	[22] xuyên suốt toàn bộ câu chuyện phát triển của con người. Trên cả ba cõi của sự khai mở nhân loại, tiến trình hòa giải vẫn tiếp diễn.

	There is always something higher, bringing him forward, luring him on, and something lower which is attempting to hold him back. So, we have the higher and lower pairs of opposites especially. We cannot really think of love and wisdom, however, as opposites, because they both seem to cooperate very well with each other.
	Luôn có điều gì đó cao hơn đưa y tiến tới, lôi cuốn y tiến lên, và điều gì đó thấp hơn đang cố gắng kéo y lại. Vì vậy, đặc biệt có các cặp đối cực cao và thấp. Tuy nhiên, chúng ta không thể thực sự xem bác ái và minh triết là những đối cực, bởi dường như cả hai phối hợp với nhau rất tốt.

	The theme of duality, therefore, runs through the whole story of man’s development. Upon all the three planes of human unfoldment the reconciliation goes forward.
	Vì vậy, chủ đề nhị nguyên xuyên suốt toàn bộ câu chuyện phát triển của con người. Trên cả ba cõi khai mở của con người, tiến trình hòa giải vẫn tiếp diễn.

	We can call this the reconciliation of the pairs of opposites. Initially, the reconciliation we have to carry forward is between soul and personality, and thus between zodiacal signs and planets. A little earlier in this section, Master DK correlated the zodiacal signs with soul development and subjectivity, and the planets more with influences conditioning our circumstances.
	Chúng ta có thể gọi đây là sự hòa giải các cặp đối cực. Ban đầu, sự hòa giải mà chúng ta phải tiến hành là giữa linh hồn và phàm ngã, do đó cũng là giữa các dấu hiệu hoàng đạo và các hành tinh. Trước đó một chút trong phần này, Chân sư DK liên hệ các dấu hiệu hoàng đạo với sự phát triển linh hồn và tính chủ quan, còn các hành tinh thì liên hệ nhiều hơn với những ảnh hưởng định hình hoàn cảnh của chúng ta.

	That is a little discussion of duality and its relationship to blending the energies of the zodiacal constellations or signs with the planetary energies. Now we have a tabulation.
	Đó là một phần thảo luận ngắn về nhị nguyên và mối quan hệ của nó với việc hòa trộn năng lượng của các chòm sao hay dấu hiệu hoàng đạo cùng những năng lượng hành tinh. Bây giờ chúng ta có một bảng liệt kê.

	[23] 1. Upon the physical plane we find the merging of the dense and the etheric forces. This is consummated upon the Path of Purification.
	[23] 1. Trên cõi hồng trần, chúng ta thấy sự hòa nhập của các mãnh lực đậm đặc và dĩ thái. Điều này được hoàn tất trên Con Đường Thanh Luyện.

	Here are various examples of the pairs of opposites. Upon the physical plane —this took place back in old Lemuria, as one of the initiations of that period,
	Đây là nhiều ví dụ khác nhau về các cặp đối cực. Trên cõi hồng trần—điều này đã diễn ra từ thời Lemuria cổ xưa, như một trong các cuộc điểm đạo của thời kỳ ấy,


	Upon the physical plane we find the merging of the dense and the etheric forces. This is consummated upon the Path of Purification.
	Trên cõi hồng trần, chúng ta thấy sự hòa nhập của các mãnh lực đậm đặc và dĩ thái. Điều này được hoàn tất trên Con Đường Thanh Luyện.

	According to the energies within the etheric body, we can control the strictly dense physical promptings and impulses, which have to do with the third aspect of divinity, not the second. Many appetites and instincts have their roots in the dense physical nature. By bringing higher energies into our etheric nature, we have to learn to control them. This leads up to the first initiation, in which a degree of that purification is substantiated as achieved.
	Nhờ những năng lượng bên trong thể dĩ thái, chúng ta có thể kiểm soát các thôi thúc và xung động thuần túy hồng trần đậm đặc, vốn liên quan đến phương diện thứ ba của thiên tính chứ không phải phương diện thứ hai. Nhiều ham muốn và bản năng bắt nguồn từ bản chất hồng trần đậm đặc. Bằng cách đưa các năng lượng cao hơn vào bản chất dĩ thái, chúng ta phải học cách kiểm soát chúng. Điều này dẫn đến lần điểm đạo thứ nhất, trong đó một mức độ thanh luyện được xác nhận là đã thành tựu.

	[24] 2. Upon the astral plane there must come the resolution of the pairs of opposites.
	[24] 2. Trên cõi cảm dục, phải diễn ra sự hóa giải các cặp đối cực.

	And this is the pull of the personality and the pull of the soul.
	Và đây là sức kéo của phàm ngã cùng sức kéo của linh hồn.

	[25] This is consummated upon the Path of Discipleship. [Page 55]
	[25] Điều này được hoàn tất trên Con Đường Đệ Tử. [Trang 55]

	The battle is fought on the astral plane: higher and lower desires, spiritual and personal desires—a kind of Kurukshetra which many of us have experienced at different times in our life and lives, and which even the Planetary Logos is experiencing now. You might think that, as disciples, somewhat mentally polarized or almost there, we would be beyond this battle on the astral plane, so common to the ordinary, non-aspiring human being. But we are still somewhat subject to it. Higher desires and aspirations lead us into the world of soul, while strictly personal pulls lead us back into the world of personality. At about the third initiation, the bird on the branch flies free of the counter-pulls. The old stanza used in Atlantean days at the third initiation describes this beautifully.
	Trận chiến diễn ra trên cõi cảm dục: dục vọng cao và thấp, dục vọng tinh thần và cá nhân—một dạng Kurukshetra mà nhiều người trong chúng ta đã trải nghiệm vào những thời điểm khác nhau trong sự sống và các kiếp sống của mình, và ngay cả Hành Tinh Thượng Đế hiện cũng đang trải nghiệm. Các bạn có thể nghĩ rằng với tư cách đệ tử, đã phần nào phân cực trí tuệ hoặc gần đạt đến đó, chúng ta hẳn đã vượt qua trận chiến trên cõi cảm dục này, vốn rất phổ biến đối với con người bình thường không có khát vọng. Nhưng chúng ta vẫn còn phần nào chịu ảnh hưởng của nó. Những dục vọng và khát vọng cao hơn dẫn chúng ta vào thế giới linh hồn, trong khi các sức kéo thuần túy cá nhân đưa chúng ta trở lại thế giới phàm ngã. Khoảng lần điểm đạo thứ ba, con chim trên cành bay thoát khỏi các sức kéo đối nghịch. Bài kệ cổ được sử dụng vào thời Atlantis trong lần điểm đạo thứ ba mô tả điều này thật đẹp đẽ.

	[26] 3. Upon the mental plane the Angel of the Presence and the Dweller on the Threshold are brought face to face. Their synthesis
	[26] 3. Trên cõi trí, Thiên Thần của Hiện Diện và Kẻ Chận Ngõ được đưa đến đối diện nhau. Sự tổng hợp của họ

	—which is really a synthesis of man as the Angel and man as the personality—
	—thực ra là sự tổng hợp giữa con người với tư cách Thiên Thần và con người với tư cách phàm ngã—

	[27] is brought about upon the Path of Initiation.
	[27] được thực hiện trên Con Đường Điểm Đạo.

	The final synthesis, in a way, does not occur until the fifth initiation, although a good part is achieved at the third degree. At the third degree, I think the man only catches a glimpse of the full nature of the Dweller. This is in Glamour: A World Problem. Let us look for ‘glimpse’ there.
	Theo một nghĩa nào đó, sự tổng hợp cuối cùng không xảy ra cho đến lần điểm đạo thứ năm, mặc dù phần lớn đã thành tựu ở cấp độ thứ ba. Tôi nghĩ ở cấp độ thứ ba, con người chỉ thoáng thấy bản chất đầy đủ của Kẻ Chận Ngõ. Điều này nằm trong Ảo Cảm Một Vấn Đề Thế Giới. Chúng ta hãy tìm từ “thoáng thấy” trong đó.

	And we can see that 
	Và chúng ta có thể thấy rằng 


[image: ]
	In the third initiation, the initiate can employ the intuition for the right perception of truth, and in that initiation, he catches the first real glimpse of the Dweller on the Threshold and the Angel of the Presence. 
	Trong lần điểm đạo thứ ba, điểm đạo đồ có thể vận dụng trực giác để nhận thức đúng chân lý, và trong cuộc điểm đạo ấy, y có cái nhìn thoáng qua thực sự đầu tiên về Kẻ Chận Ngõ và Thiên Thần của Hiện Diện. 

	This is a very mental initiation and it allows him to focus within the causal body.
	Đây là một cuộc điểm đạo mang tính trí tuệ rất cao và nó cho phép y tập trung bên trong thể nguyên nhân.

	In the fourth initiation, the initiate demonstrates his ability to produce complete at-one-ment between the higher and lower aspect of the soul in manifestation.
	Trong lần điểm đạo thứ tư, điểm đạo đồ chứng tỏ khả năng tạo nên sự hợp nhất hoàn toàn giữa phương diện cao và thấp của linh hồn đang biểu hiện.

	The personality is the lower aspect of the soul in manifestation.
	Phàm ngã là phương diện thấp của linh hồn đang biểu hiện.

	and sees the Dweller on the Threshold 
	và thấy Kẻ Chận Ngõ 

	which is the refined, purified and empowered personality, 
	vốn là phàm ngã đã được tinh luyện, thanh lọc và trao quyền năng, 

	merge into the Angel of the Presence. 
	hòa nhập vào Thiên Thần của Hiện Diện. 

	And even at the fifth initiation, this is involved. Interestingly, 
	Và ngay cả ở lần điểm đạo thứ năm, điều này vẫn có liên quan. Điều thú vị là 

	In the fifth initiation—and here words fail to express the truth—he sees the Dweller on the Threshold, the Angel and the Presence merged into a divine synthesis, 
	Trong lần điểm đạo thứ năm—và ở đây ngôn từ không thể diễn đạt chân lý—y thấy Kẻ Chận Ngõ, Thiên Thần và Hiện Diện hòa nhập thành một sự tổng hợp thiêng liêng, 

	And this Presence is none other than the Monad.
	Và Hiện Diện này không gì khác hơn là Chân thần.

	The Dweller is with us for a long time. The true Angel of the Presence expresses itself on the higher mental plane, while the Dweller on the Threshold also expresses itself on the mental plane: in a way, it is the entire personality focused on the fourth subplane and connected with the mental unit. There they are brought face to face. Their synthesis proceeds later on the Path of Initiation. We have just seen that the actual merging of Dweller and Angel does not occur until the fourth initiation, but at least they are brought face to face and clearly seen by the one reaching that degree.
	Kẻ Chận Ngõ ở cùng chúng ta trong một thời gian dài. Thiên Thần của Hiện Diện đích thực biểu hiện trên Cõi thượng trí, trong khi Kẻ Chận Ngõ cũng biểu hiện trên cõi trí: theo một nghĩa nào đó, nó là toàn bộ phàm ngã tập trung trên cõi phụ thứ tư và liên kết với đơn vị hạ trí. Tại đó, họ được đưa ra đối diện với nhau. Sự tổng hợp của họ diễn tiến về sau trên Con Đường Điểm Đạo. Chúng ta vừa thấy rằng sự hòa nhập thực sự của Kẻ Chận Ngõ và Thiên Thần không xảy ra cho đến lần điểm đạo thứ tư, nhưng ít nhất họ được đưa ra đối diện với nhau và được người đạt đến cấp độ ấy nhìn thấy rõ ràng.

	[28] What is true of man in this connection is true also of humanity as a whole, of the Planetary Logos of the Earth, as of all planetary Logoi, and of a Solar Logos.
	[28] Điều đúng đối với con người trong mối liên hệ này cũng đúng đối với toàn thể nhân loại, đối với Đức Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất, cũng như đối với tất cả các Hành Tinh Thượng Đế và một Thái dương Thượng đế.


	There is a sense in which the Angel of humanity must face its Dweller. In the Great War of the previous century—which may not quite be over, perhaps with its third phase still to run, hopefully subjectively—the Dweller and Angel of humanity face each other. Not everyone realizes this, but certainly we see the best and worst of humanity displayed in this warlike situation.
	Theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Thần của nhân loại phải đối diện với Kẻ Chận Ngõ của mình. Trong cuộc Đại Chiến của thế kỷ trước—có lẽ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, và có thể giai đoạn thứ ba vẫn còn phải diễn ra, hy vọng là trên phương diện chủ quan—Kẻ Chận Ngõ và Thiên Thần của nhân loại đối diện nhau. Không phải ai cũng nhận ra điều này, nhưng chắc chắn chúng ta thấy những gì tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất của nhân loại được phô bày trong tình trạng chiến tranh ấy.

	So, what is true of man in this connection in relation to the Dweller and the Angel?
	Vậy, điều gì đúng với con người trong mối liên hệ này xét theo Kẻ Chận Ngõ và Thiên Thần?

	This is a profound duality, perceived in relation to the fourth and second subplanes of the mental plane: the Angel focuses on the second subplane, and the Dweller on the fourth.
	Đây là một nhị nguyên sâu sắc, được nhận thức trong mối liên hệ với cõi phụ thứ tư và thứ hai của cõi trí: Thiên Thần tập trung trên cõi phụ thứ hai, còn Kẻ Chận Ngõ tập trung trên cõi phụ thứ tư.

	What is true of man in this connection is true also of humanity as a whole, of the Planetary Logos of the Earth, as of all planetary Logoi, and of a Solar Logos.
	Điều đúng với con người trong mối liên hệ này cũng đúng với toàn thể nhân loại, với Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất, cũng như với mọi Hành Tinh Thượng Đế và một Thái dương Thượng đế.

	All have their Dweller and their Angel. I think what we have to deal with now is the Dweller of humanity; we cannot really deal with what may be the Planetary Dweller. That is up to the Planetary Logos himself as he proceeds through various initiations. Actually, he is passing through a kind of fourth initiation at this moment, although a cosmic second awaits him, so he may not be totally ready for the merging of his own Angel of the Presence with his own Dweller. 
	Tất cả đều có Kẻ Chận Ngõ và Thiên Thần của mình. Tôi nghĩ điều chúng ta phải xử lý hiện nay là Kẻ Chận Ngõ của nhân loại; chúng ta không thể thực sự xử lý điều có thể là Kẻ Chận Ngõ Hành Tinh. Đó là việc của chính Hành Tinh Thượng Đế khi Ngài trải qua nhiều cuộc điểm đạo khác nhau. Thực ra, hiện nay Ngài đang trải qua một dạng lần điểm đạo thứ tư, mặc dù một lần điểm đạo vũ trụ thứ hai đang chờ Ngài, vì vậy có lẽ Ngài chưa hoàn toàn sẵn sàng cho sự hòa nhập giữa Thiên Thần của Hiện Diện và Kẻ Chận Ngõ của chính Ngài. 

	We may say the same of our Solar Logos, because he is verging on the third cosmic initiation and perhaps passing through a kind of subsidiary fourth initiation. But we can see that the complete merging of Angel and Dweller does not occur until the fourth degree. And I would assume this means the fourth cosmic degree for the Solar Logos and for the Planetary Logos, and our Planetary Logos is far from his fourth cosmic degree. Our Solar Logos is closer. For hints on this, see page 384 of A Treatise on Cosmic Fire. So, 
	Chúng ta có thể nói điều tương tự về Thái dương Thượng đế của mình, bởi Ngài đang tiến gần lần điểm đạo vũ trụ thứ ba và có lẽ đang trải qua một dạng lần điểm đạo thứ tư phụ thuộc. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng sự hòa nhập hoàn toàn giữa Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ không xảy ra cho đến cấp độ thứ tư. Và tôi cho rằng điều này có nghĩa là cấp độ vũ trụ thứ tư đối với Thái dương Thượng đế và Hành Tinh Thượng Đế; Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta còn cách rất xa cấp độ vũ trụ thứ tư của Ngài. Thái dương Thượng đế của chúng ta gần hơn. Muốn tìm những gợi ý về điều này, hãy xem trang 384 của Luận về Lửa Vũ Trụ. Vì vậy, 

	What is true of man in this connection is true also of humanity as a whole, of the Planetary Logos of the Earth, as of all planetary Logoi,
	Điều đúng với con người trong mối liên hệ này cũng đúng với toàn thể nhân loại, với Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất, cũng như với mọi Hành Tinh Thượng Đế,

	They all have their Dweller aspect and the need to infuse and fuse with it. The Angel and Dweller must merge if the second and third aspects of divinity are to merge.
	Tất cả Các Ngài đều có phương diện Kẻ Chận Ngõ của mình và nhu cầu thấm nhuần rồi dung hợp với nó. Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ phải hòa nhập nếu phương diện thứ hai và thứ ba của thiên tính muốn hòa nhập.

	And it's true also of a Solar Logos.
	Và điều đó cũng đúng với một Thái dương Thượng đế.

	For the Solar Logos, this merging lies very far ahead. It may be planned that He will take His Crucifixion initiation, the Great Renunciation or fourth initiation, in this solar system, when that merging can occur. It is also possible, although not absolutely confirmed, that He may even take His fifth cosmic initiation; this is suggested in the teaching.
	Đối với Thái dương Thượng đế, sự hòa nhập này còn nằm rất xa trong tương lai. Có thể Thiên Cơ đã định rằng trong hệ mặt trời này, Ngài sẽ trải qua cuộc điểm đạo Đóng Đinh, tức Sự Từ Bỏ Vĩ Đại hay lần điểm đạo thứ tư, khi sự hòa nhập ấy có thể diễn ra. Cũng có khả năng, mặc dù chưa được xác nhận tuyệt đối, rằng Ngài thậm chí có thể trải qua lần điểm đạo vũ trụ thứ năm; giáo lý có gợi ý điều này.

	[29] The analogy between the fusion of the pairs of opposites, for instance, upon the physical plane
	[29] Chẳng hạn, sự tương đồng với việc dung hợp các cặp đối cực trên cõi hồng trần

	Do we mean the etheric and the physical? Or do we mean perhaps the sexual relationship?
	Chúng ta muốn nói đến thể dĩ thái và thể xác chăng? Hay có lẽ chúng ta muốn nói đến quan hệ tính dục?


	[30] can be seen in the conscious and directed fusion of the planetary forces with the energy of any specific planet or group of planets.
	[30] có thể được thấy trong sự dung hợp có Tâm thức và được định hướng của các mãnh lực hành tinh với năng lượng của bất kỳ hành tinh hay nhóm hành tinh cụ thể nào.

	The energies representing the higher aspect and the forces representing the lower must merge.
	Các năng lượng đại diện cho phương diện cao và các mãnh lực đại diện cho phương diện thấp phải hòa nhập.

	We are always talking about pairs of opposites, usually on different levels. There are horizontal pairs: hot and cold, hard and soft. One is not better than the other. With soul and personality, however, one is definitely higher. This is not true of hot and cold, soft and hard, or even up and down. There are all kinds of more neutral pairs of opposites without a dimensional value attached to them.
	Chúng ta luôn nói về các cặp đối cực, thường ở những cấp độ khác nhau. Có những cặp nằm ngang: nóng và lạnh, cứng và mềm. Không bên nào tốt hơn bên kia. Tuy nhiên, với linh hồn và phàm ngã, một bên chắc chắn cao hơn. Điều này không đúng với nóng và lạnh, mềm và cứng, hay thậm chí trên và dưới. Có đủ loại cặp đối cực trung tính hơn mà không gắn với một giá trị chiều kích nào.

	[31] The analogy, involving discrimination to regulate and offset the force of the pairs of opposites upon the astral plane, can be seen when the energies of the Sun sign and of the planets are perfectly directed and adjusted.
	[31] Sự tương đồng liên quan đến việc dùng sự phân biện để điều hòa và hóa giải mãnh lực của các cặp đối cực trên cõi cảm dục có thể được thấy khi các năng lượng của dấu hiệu Mặt Trời và của các hành tinh được định hướng và điều chỉnh một cách hoàn hảo.

	Perhaps there is a battle between the Sun sign and the energies of the planets. We certainly have many pulls and counter-pulls on the astral plane, and we seek the aspectual integration of the Sun sign and planets, harmonizing their relationship. Even with difficult aspects, when we can harmonize that relationship, we have the analogy: we can offset the force of the pairs of opposites on the astral plane. Then there will be harmony and right progression, and the man will not be pulled or held below and prevented from moving on.
	Có lẽ đang có một cuộc giao tranh giữa dấu hiệu mặt trời và năng lượng của các hành tinh. Chắc chắn chúng ta có nhiều sức kéo và sức kéo ngược chiều trên cõi cảm dục, và chúng ta tìm cách tích hợp các góc hợp giữa dấu hiệu mặt trời và các hành tinh, làm hài hòa mối quan hệ của chúng. Ngay cả khi có những góc hợp khó khăn, một khi có thể làm hài hòa mối quan hệ ấy, chúng ta có được sự tương đồng: chúng ta có thể hóa giải mãnh lực của các cặp đối cực trên cõi cảm dục. Khi ấy sẽ có sự hài hòa và tiến trình đúng đắn, và con người sẽ không bị kéo xuống hay giữ lại bên dưới khiến y không thể tiến bước.

	There's going to be another analogy here, I suspect.
	Tôi ngờ rằng ở đây sẽ có một sự tương đồng khác.

	[32] The analogy can also be carried forward onto the mental plane
	[32] Sự tương đồng này cũng có thể được đưa lên cõi trí,

	This is very interesting.
	Điều này rất thú vị.

	[33] and when the energies of the Sun sign and the rising sign are coherently blended and expressed (in the case of both the individual or a planetary Life) there comes a point of crisis wherein the soul and the personality are brought face to face.
	[33] và khi các năng lượng của dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu mọc được hòa trộn và biểu lộ một cách nhất quán, dù trong trường hợp cá nhân hay một Sự Sống Hành Tinh, thì xuất hiện một điểm khủng hoảng trong đó linh hồn và phàm ngã được đưa đến đối diện nhau.

	That is the Dweller and the Angel: the personality stands for the Dweller and the soul for the Angel, so this is a mental happening. We have an analogy showing how to reconcile pairs of opposites on different planes. The fusion of the pairs on the physical plane can be seen in the conscious and directed fusion of planetary forces with the energy of a particular planet or group of planets.
	Đó là Kẻ Chận Ngõ và Thiên Thần: phàm ngã đại diện cho Kẻ Chận Ngõ và linh hồn đại diện cho Thiên Thần, vì vậy đây là một sự kiện diễn ra trên cõi trí. Chúng ta có một sự tương đồng cho thấy cách dung hòa các cặp đối cực trên những cõi khác nhau. Sự dung hợp các cặp đối cực trên cõi hồng trần có thể được nhận thấy trong sự dung hợp hữu thức và có định hướng giữa các mãnh lực hành tinh với năng lượng của một hành tinh hoặc nhóm hành tinh cụ thể.

	We are talking about etheric and dense physical fusion, and we're talking about planetary forces and energies, and we're trying to blend the higher with the lower of any particular planet or group of planets. Then we go on to the astral plane, and we try to blend the Sun sign with the other planets, and bring them into harmony. And then we move on to the mental plane, and we try to harmonize the energies of the Sun sign and the energies of the rising sign, coherently blended and expressed. 
	Chúng ta đang nói về sự dung hợp giữa thể dĩ thái và thể xác đậm đặc, đồng thời nói về các mãnh lực và năng lượng hành tinh; chúng ta đang cố gắng hòa trộn phương diện cao với phương diện thấp của một hành tinh hay nhóm hành tinh cụ thể. Sau đó, chúng ta chuyển sang cõi cảm dục, cố gắng hòa trộn dấu hiệu mặt trời với các hành tinh khác và đưa chúng vào trạng thái hài hòa. Rồi chúng ta chuyển sang cõi trí và cố gắng làm hài hòa năng lượng của dấu hiệu mặt trời với năng lượng của dấu hiệu mọc, để chúng được hòa trộn và biểu lộ một cách nhất quán. 

	Ask yourself: can I do that now, even if my Sun sign and rising sign are in a difficult aspect? Regardless of their aspect, can they be coherently blended and expressed? Then we will no longer have warfare on the mental plane between these opposites, warfare on the astral plane between the Sun and the planets, or warfare on the physical plane between the energy and force aspects of any planet or group of planets.
	Hãy tự hỏi: giờ đây tôi có thể làm điều đó không, ngay cả khi dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc của tôi tạo một góc hợp khó khăn? Bất kể góc hợp giữa chúng là gì, liệu chúng có thể được hòa trộn và biểu lộ một cách nhất quán không? Khi ấy, chúng ta sẽ không còn sự giao tranh trên cõi trí giữa các đối cực này, sự giao tranh trên cõi cảm dục giữa Mặt Trời và các hành tinh, hay sự giao tranh trên cõi hồng trần giữa các phương diện năng lượng và mãnh lực của bất kỳ hành tinh hay nhóm hành tinh nào.


	DK is wonderful. Sometimes, when I read this, it is as though I am reading it for the first time. I know you all have that experience occasionally, and I am having it now. How could I have overlooked this section's importance or failed to keep it in mind? Perhaps only one or two percent of what DK gives is rightly kept in mind. I used to say I could perhaps grasp five percent of what he had written, but the further I go and the deeper I study, the more my percentage falls.
	Chân sư DK thật tuyệt vời. Đôi khi, lúc đọc đoạn này, tôi cảm thấy như mình đang đọc nó lần đầu tiên. Tôi biết đôi lúc tất cả các bạn cũng có trải nghiệm ấy, và giờ đây tôi đang trải qua điều đó. Làm sao tôi có thể bỏ qua tầm quan trọng của phần này hoặc không ghi nhớ nó? Có lẽ chỉ một hoặc hai phần trăm những gì Chân sư DK ban truyền được ghi nhớ đúng đắn. Tôi từng nói rằng có lẽ mình có thể lĩnh hội năm phần trăm những gì Ngài đã viết, nhưng càng tiến xa và nghiên cứu sâu, tỉ lệ của tôi càng giảm.

	I think I am down to two and a half percent, and falling rapidly; perhaps I will even find these percentages an exaggeration. One cannot help being humbled by the magnificent presentation Master DK has given us on behalf of the Hierarchy. It is astonishing: the esoteric essence of so much that is hidden in other traditions, clearly given here in English. We should be grateful for what is given.
	Tôi nghĩ mình đã giảm xuống còn hai phần trăm rưỡi và đang giảm nhanh chóng; có lẽ tôi thậm chí sẽ nhận ra những tỉ lệ này là phóng đại. Người ta không thể không trở nên khiêm nhường trước sự trình bày huy hoàng mà Chân sư DK đã ban cho chúng ta thay mặt Thánh Đoàn. Thật đáng kinh ngạc: tinh hoa huyền bí của biết bao điều vốn ẩn giấu trong các truyền thống khác lại được trình bày rõ ràng ở đây bằng Anh ngữ. Chúng ta nên biết ơn những gì đã được ban truyền.

	[34] The Angel of the Presence, distributing solar fire
	[34] Thiên Thần của Hiện Diện, phân phối Lửa Thái dương

	Some people distinguish between the Angel of the Presence and the Solar Angel. Perhaps they consider the Angel of the Presence to be the actual Solar Angel, and use ‘Solar Angel’ for that part which underlies the egoic lotus, treating the egoic lotus as the Solar Angel. I have never consistently made that distinction, just as I tend not to distinguish between the Planetary Logos and the Heavenly Man, because the terms are so often used equivalently.
	Một số người phân biệt Thiên Thần của Hiện Diện với Thái dương Thiên Thần. Có lẽ họ xem Thiên Thần của Hiện Diện là Thái dương Thiên Thần thực sự, còn dùng danh xưng “Thái dương Thiên Thần” cho phần nằm bên dưới Hoa Sen Chân Ngã, tức xem Hoa Sen Chân Ngã là Thái dương Thiên Thần. Tôi chưa bao giờ nhất quán thực hiện sự phân biệt ấy, cũng như tôi thường không phân biệt Hành Tinh Thượng Đế với Đấng Thiên Nhân, bởi các thuật ngữ này rất thường được dùng với ý nghĩa tương đương.

	There are, I think, degrees of Heavenly Men. A Planetary Logos is a Heavenly Man, and so are a chain Lord and a globe Lord, but you cannot call the latter Planetary Logoi. Some say that ‘Planetary Logos’ emphasizes the monadic nature of that Being, while ‘Heavenly Man’ emphasizes the soul nature of the same Being. It is a good distinction, but I have not found it borne out consistently in many contexts.
	Tôi nghĩ có nhiều cấp độ Đấng Thiên Nhân. Một Hành Tinh Thượng Đế là một Đấng Thiên Nhân, Chúa Tể của một Dãy và Chúa Tể của một bầu hành tinh cũng vậy, nhưng các bạn không thể gọi hai Đấng sau là các Hành Tinh Thượng Đế. Một số người nói rằng “Hành Tinh Thượng Đế” nhấn mạnh bản chất chân thần của Đấng ấy, trong khi “Đấng Thiên Nhân” nhấn mạnh bản chất linh hồn của cùng Đấng ấy. Đó là một sự phân biệt hợp lý, nhưng tôi chưa thấy nó được duy trì nhất quán trong nhiều ngữ cảnh.

	You can make up your own mind as you study this, not only now, but in centuries ahead at the wonderful new esoteric schools which will be established, fourteen of them and then more in the centuries ahead, to bring down to Earth the true esotericism and train those who can undergo the rigors into service to humanity on behalf of the Hierarchy. The Angel of the Presence, distributing solar fire 
	Các bạn có thể tự quyết định khi nghiên cứu điều này, không chỉ bây giờ mà cả trong những thế kỷ sắp tới tại các trường huyền bí mới mẻ tuyệt vời sẽ được thành lập, trước hết là mười bốn trường rồi sẽ có thêm nhiều trường trong các thế kỷ sau, nhằm mang huyền bí học chân chính xuống Trái Đất và đào luyện những người có thể chịu đựng sự rèn luyện nghiêm khắc để phụng sự nhân loại thay mặt Thánh Đoàn. Thiên Thần của Hiện Diện, phân phối Lửa Thái dương 

	[35] and holding focussed electric fire, and the Dweller on the Threshold, expressing and utilising fire by friction, know each other “with intimate occult knowledge.”
	[35] và giữ Lửa Điện tập trung, cùng Kẻ Chận Ngõ, biểu lộ và sử dụng Lửa ma sát, nhận biết nhau “bằng tri thức huyền bí mật thiết.”

	That is an important statement: the Angel of the Presence distributes solar fire but focuses electric fire. After all, it has its own monadic nature, doesn't it? This is one of the only places where I have seen that stated.
	Đó là một phát biểu quan trọng: Thiên Thần của Hiện Diện phân phối Lửa Thái dương nhưng tập trung Lửa Điện. Xét cho cùng, Thiên Thần có bản chất chân thần riêng, phải không? Đây là một trong số rất ít nơi tôi từng thấy điều ấy được phát biểu.

	The Angel of the Presence holds electric fire focussed—interesting—and the Dweller on the Threshold, expressing and utilising fire by friction
	Thiên Thần của Hiện Diện duy trì sự tập trung của Lửa Điện—thật thú vị—và Kẻ Chận Ngõ, biểu lộ và vận dụng Lửa ma sát

	In a way, within the Angel of the Presence and within any second aspect demonstration, the first aspect is held latent, because the time for its full expression has not yet come. We're not in that final or sixth solar system. So, always the First Aspect of Divinity is expressing itself in a mediated manner.
	Theo một cách nào đó, bên trong Thiên Thần của Hiện Diện và trong mọi biểu hiện của phương diện hai, phương diện một được duy trì ở trạng thái tiềm ẩn, bởi thời điểm để nó biểu lộ trọn vẹn vẫn chưa đến. Chúng ta chưa ở trong hệ mặt trời cuối cùng hay hệ mặt trời thứ sáu ấy. Vì vậy, Phương diện Một của Thiên Tính luôn biểu lộ theo một cách gián tiếp.

	They know each other “with intimate occult knowledge.”
	Họ biết nhau “bằng sự hiểu biết huyền môn mật thiết.”

	This occurs on the plane of mind, starting at the third initiation, and increasingly as we move towards the fourth initiation and even the fifth. The Angel and the Dweller—whatever that is; it could be a mayavirupa at that time—and also the Presence, all three blend together, and the triangle becomes one.
	Điều này xảy ra trên cõi trí, bắt đầu từ lần điểm đạo thứ ba và ngày càng tăng khi chúng ta tiến đến lần điểm đạo thứ tư, thậm chí lần điểm đạo thứ năm. Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ—dù lúc đó là gì; có thể đó là một hình tướng do ảo lực tạo nên—cùng với Hiện Diện, cả ba hòa trộn với nhau và tam giác trở thành một.


	[36] The door then stands open wide through which the life and light of the three major constellations can—after the third initiation
	[36] Khi ấy, cánh cửa rộng mở, qua đó sự sống và ánh sáng của ba chòm sao chủ yếu có thể—sau lần điểm đạo thứ ba

	That's the point.
	Đó chính là điểm cốt yếu.

	The three major constellations, after the third initiation, can 
	Ba chòm sao chính, sau lần điểm đạo thứ ba, có thể 

	[37] be occultly available to the initiate, be he a liberated human being or a planetary Logos.
	[37] —trở nên khả dụng về mặt huyền bí đối với điểm đạo đồ, cho dù y là một con người đã giải thoát hay một Đức Hành Tinh Thượng Đế.

	The three great constellations extend their influence beyond the human being. They have amazing power over the Planetary Logoi and even the Solar Logos. They pour forth their radiation in different measures—or, we might say, it is received differently by three classes of Beings: the liberated human being or initiate, the initiate Planetary Logos, and the initiate Solar Logos. Think of it: even Sirius, the tiniest of those three constellations, has an amazing effect upon our Solar Logos.
	Ba chòm sao vĩ đại mở rộng ảnh hưởng của chúng vượt ra ngoài con người. Chúng có quyền năng đáng kinh ngạc đối với các Hành Tinh Thượng Đế và thậm chí Thái dương Thượng đế. Chúng tuôn đổ bức xạ với những mức độ khác nhau—hay có thể nói rằng ba loại Đấng tiếp nhận bức xạ ấy theo những cách khác nhau: con người được giải thoát hay điểm đạo đồ, Hành Tinh Thượng Đế đã được điểm đạo và Thái dương Thượng đế đã được điểm đạo. Hãy suy ngẫm về điều này: ngay cả Sirius, chòm sao nhỏ nhất trong ba chòm sao ấy, cũng có ảnh hưởng đáng kinh ngạc đối với Thái dương Thượng đế của chúng ta.

	I think we can do a little more. As I go over this material, I would like to dwell upon it for a long time and extract all that is hidden. We are going through the book somewhat carefully, and thoughts will come to you about what has not really been fathomed, and ideas about what might be explored further from the hints we have generated.
	Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục thêm một chút. Khi xem lại tài liệu này, tôi muốn dừng lâu ở đó và rút ra mọi điều ẩn giấu. Chúng ta đang xem xét cuốn sách khá cẩn thận, và các bạn sẽ nảy sinh những tư tưởng về những điều chưa thực sự được thấu triệt, cùng những ý tưởng về những gì có thể được khảo sát sâu hơn từ các gợi ý mà chúng ta đã khơi mở.

	So, the Angel of the Presence distributing solar fire and holding focussed electric fire. That really has to be remembered because there is electric fire there, and in a way, the entire Jewel in the Lotus is a representation of electric fire, although you could say that is more the creation of the Monad than it is the creation of the Solar Angel.
	Vì vậy, Thiên Thần của Hiện Diện phân phối Lửa Thái dương và duy trì sự tập trung của Lửa Điện. Điều đó thực sự phải được ghi nhớ, bởi Lửa Điện hiện diện ở đó; và theo một cách nào đó, toàn bộ Viên Ngọc trong Hoa Sen là sự biểu trưng của Lửa Điện, mặc dù các bạn có thể nói rằng nó là sự sáng tạo của chân thần nhiều hơn là sự sáng tạo của Thái dương Thiên Thần.

	and the Dweller on the Threshold, expressing and utilising fire by friction, know each other “with intimate occult knowledge.” This happens at the higher initiations.
	và Kẻ Chận Ngõ, biểu lộ và vận dụng Lửa ma sát, biết nhau “bằng sự hiểu biết huyền môn mật thiết.” Điều này xảy ra tại các lần điểm đạo cao hơn.

	The door then stands open wide through which the life and light of the three major constellations can—after the third initiation—be occultly available to the initiate, be he a liberated human being or a Planetary Logos,
	Bấy giờ cánh cửa mở rộng, qua đó sự sống và ánh sáng của ba chòm sao chính có thể—sau lần điểm đạo thứ ba—trở nên khả dụng về mặt huyền bí đối với điểm đạo đồ, dù y là một con người đã được giải thoát hay một Hành Tinh Thượng Đế,

	at various stages of his development and probably, especially once he is an initiate Planetary Logos.
	ở những giai đoạn phát triển khác nhau của Ngài, và có lẽ đặc biệt sau khi Ngài trở thành một Hành Tinh Thượng Đế đã được điểm đạo.

	[38] When astrologers understand the true significance of the constellation Gemini, the Twins,
	[38] Khi các nhà chiêm tinh thấu hiểu thâm nghĩa chân thực của chòm sao Song Tử, Cặp Song Sinh,

	the head of the Cosmic Christ, a very important constellation which is inspiring, I think, Master DK and Master KH and many of the revealers of the Ageless Wisdom. When astrologers understand the true significance of the constellation Gemini, the Twins, 
	phần đầu của Đức Christ Vũ Trụ, một chòm sao rất quan trọng mà tôi nghĩ đang truyền cảm hứng cho Chân sư DK, Chân sư KH và nhiều Đấng mặc khải Minh Triết Ngàn Đời. Khi các nhà chiêm tinh thấu hiểu thâm nghĩa chân chính của chòm sao Song Tử, Cặp Song Sinh, 


	[39] and the dual forces which pour through this sign (the “forces in conflict” as they are sometimes called or “the quarrelling brothers”) [Page 56]
	[39] và các mãnh lực nhị nguyên tuôn qua dấu hiệu này—đôi khi được gọi là “các mãnh lực xung đột” hay “những huynh đệ tranh chấp”—[Trang 56]

	Watch out when you have Mars in Gemini, because it sets up a good quarrel. And the forces which 
	Hãy cẩn thận khi các bạn có Sao Hỏa trong Song Tử, bởi nó tạo ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Và các mãnh lực 

	[40] beat upon our planetary life, then the true method of resolving the dualities will be known.
	[40] và tác động mạnh lên sự sống hành tinh của chúng ta, khi ấy phương pháp chân thực để hóa giải các nhị nguyên sẽ được biết đến.

	I do not know whether it is said here, but we know that Gemini serves as a mediating force between the zodiacal pairs of opposites: Aries–Libra with Gemini; Taurus–Scorpio with Gemini; Cancer–Capricorn with Gemini; Leo–Aquarius with Gemini; and Pisces–Virgo with Gemini. When Gemini itself is involved, Pisces becomes the mediating influence. We discuss this later: the Gemini–Sagittarius opposition, with Pisces as the mediating force.
	Tôi không biết điều này có được nói đến ở đây hay không, nhưng chúng ta biết rằng Song Tử đóng vai trò mãnh lực trung gian giữa các cặp đối cực hoàng đạo: Bạch Dương–Thiên Bình với Song Tử; Kim Ngưu–Hổ Cáp với Song Tử; Cự Giải–Ma Kết với Song Tử; Sư Tử–Bảo Bình với Song Tử; và Song Ngư–Xử Nữ với Song Tử. Khi chính Song Tử tham gia, Song Ngư trở thành ảnh hưởng trung gian. Chúng ta sẽ bàn đến điều này sau: sự đối vị Song Tử–Nhân Mã, với Song Ngư là mãnh lực trung gian.

	We have to understand the great pairs of opposites through Gemini. The higher and lower opposites are always quarrelling; for a while, they are out of adjustment. In Gemini, those opposites can be soul and personality, but also spirit and the soul-infused personality, Sirius and the Sun, or different constellations standing in that relationship. We have Pollux, a great supergiant star, and Castor, three pairs of double stars: visually one star, but really six. Those represent all the forces lower than spirit itself.
	Chúng ta phải thấu hiểu các cặp đối cực lớn lao qua Song Tử. Các đối cực cao và thấp luôn tranh cãi; trong một thời gian, chúng không được điều chỉnh phù hợp. Trong Song Tử, những đối cực ấy có thể là linh hồn và phàm ngã, nhưng cũng có thể là tinh thần và phàm ngã được linh hồn thấm nhuần, Sirius và Mặt Trời, hoặc những chòm sao khác nhau có mối quan hệ ấy. Chúng ta có Pollux, một ngôi sao siêu khổng lồ vĩ đại, và Castor, gồm ba cặp sao đôi: nhìn bằng mắt thì là một ngôi sao, nhưng thực ra là sáu. Chúng đại diện cho mọi mãnh lực thấp hơn chính tinh thần.

	Everything generated by spirit—the six—pulls in the opposite direction from spirit itself until there is reconciliation. We need to learn to reconcile the pairs of opposites, especially on our planet of magnetic adjustment. We become adjudicators between the opposites and are involved in magnetic work. Let us find that reference.
	Mọi thứ do tinh thần tạo ra—sáu mãnh lực ấy—đều kéo theo hướng đối nghịch với chính tinh thần cho đến khi có sự dung hòa. Chúng ta cần học cách dung hòa các cặp đối cực, đặc biệt trên hành tinh điều chỉnh từ tính của mình. Chúng ta trở thành những vị phân xử giữa các đối cực và tham gia vào công việc từ tính. Hãy tìm đoạn tham chiếu ấy.

	EARTH—The School of Magnetic Response. Another name given to its pupils is "The graduates of painful endeavour" or the "adjudicators between the polar opposites."
	TRÁI ĐẤT—Trường Đáp Ứng Từ Tính. Một tên gọi khác dành cho các môn sinh của trường là “những người tốt nghiệp qua nỗ lực đau đớn” hay “những vị phân xử giữa các đối cực.”

	A further hint to be taken in connection with the two names above given, is that its graduates are said to undergo examination upon the third subplane of the astral plane.
	Một gợi ý khác cần được xem xét liên quan đến hai tên gọi nêu trên là những người tốt nghiệp trường này được cho là phải trải qua kỳ khảo thí trên cõi phụ thứ ba của cõi cảm dục.

	Probably that is the third subplane counting from the top down. So, the constellation Gemini has a tremendous relationship to our Earth. It provided in a way the door of entry for the Solar Angels. And in another way, it represents the Pillars of Wisdom through which advancing human beings can pass into the higher life. So, Gemini gives a huge angelic content to our Earth, just as Sagittarius promotes the animal content.
	Có lẽ đó là cõi phụ thứ ba nếu đếm từ trên xuống. Vì vậy, chòm sao Song Tử có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với Trái Đất của chúng ta. Theo một cách nào đó, nó đã cung cấp cánh cửa đi vào cho các Thái dương Thiên Thần. Và theo một cách khác, nó đại diện cho các Trụ Cột Minh Triết mà qua đó những con người đang tiến bước có thể đi vào sự sống cao hơn. Vì vậy, Song Tử mang đến cho Trái Đất của chúng ta một nội dung thiên thần vô cùng phong phú, cũng như Nhân Mã thúc đẩy nội dung động vật.

	I believe we have reached our stopping point. I must present quite a spectacle here in the dark. We have made six of these recordings today; I do not know whether there will be a seventh. I will try to get them out to you as soon as I can.
	Tôi tin rằng chúng ta đã đến điểm dừng. Hẳn trong bóng tối này trông tôi khá lạ mắt. Hôm nay chúng ta đã thực hiện sáu bản ghi hình; tôi không biết có bản thứ bảy hay không. Tôi sẽ cố gắng gửi chúng đến các bạn sớm nhất có thể.

	This is Esoteric Astrology Adventure number 26, covering pages 53 to 56. We will sound the Great Invocation together, as we always do, because it is important ritualistically.
	Đây là Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 26, trình bày từ trang 53 đến trang 56. Chúng ta sẽ cùng xướng Đại Khấn Nguyện như mọi khi, bởi điều này quan trọng về mặt nghi lễ.

	Friends, we are making progress. We are on page 56, and I think this opening section has only ninety or a hundred pages. By the time we have made fifty of these webinars, we will be through the introduction. In a way, the other parts of the book will flow more easily. I wish I could talk through quite a number of these books. I have done most of A Treatise on Cosmic Fire and half of The Rays and the Initiations in more careful, written language. What we are doing here is more spontaneous, more ramifying and rambling, taking in various considerations—a different style. Perhaps it is less concrete, but it is what I can do at the moment. We will go on to Esoteric Astrology Adventure number 27 shortly. Bye for now.
	Các bạn hữu, chúng ta đang tiến bộ. Chúng ta đang ở trang 56, và tôi nghĩ phần mở đầu này chỉ dài chín mươi hoặc một trăm trang. Đến khi thực hiện được năm mươi hội thảo trực tuyến như thế này, chúng ta sẽ hoàn tất phần nhập đề. Theo một cách nào đó, các phần khác của cuốn sách sẽ diễn tiến dễ dàng hơn. Tôi ước mình có thể trình bày miệng khá nhiều cuốn sách này. Tôi đã hoàn thành phần lớn Luận về Lửa Vũ Trụ và một nửa Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo bằng văn phong viết cẩn trọng hơn. Những gì chúng ta đang làm ở đây mang tính tự phát hơn, mở rộng sang nhiều nhánh và có phần lan man hơn, bao quát nhiều điều cần cân nhắc—một phong cách khác. Có lẽ nó ít cụ thể hơn, nhưng đó là điều tôi có thể làm lúc này. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ tiếp tục với Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 27. Tạm biệt các bạn.


 


Commentary EAA 27
Tóm Tắt
§ Song Tử và sự giải quyết tính nhị nguyên
Song Tử truyền dẫn hai dòng lực thường được gọi là “các lực xung đột” hay “hai anh em tranh chấp”. Pollux tượng trưng cho phương diện linh hồn hoặc tinh thần, còn Castor—gồm ba cặp sao—tượng trưng cho các lực vật chất và hình tướng. Trên Trái Đất, Trường Học Đáp Ứng Từ Tính, nhiệm vụ chủ yếu của con người là phân xử giữa các đối cực cao và thấp, rồi tìm ra phương thức hòa giải chúng.
§ Bảy biểu tượng hoàng đạo mang tính nhị nguyên
Bảy trong số mười hai biểu tượng hoàng đạo có cấu trúc nhị nguyên, và mỗi biểu tượng diễn tả một dạng nhị nguyên khác nhau. Thầy MDR liên hệ con số bảy với phạm vi thiêng liêng và đối chiếu nó với năm hành tinh không thiêng liêng. Những biểu tượng này cho thấy tính nhị nguyên thấm sâu vào kinh nghiệm tiến hóa của con người.
§ Hai sừng của Bạch Dương
Hai sừng của Bạch Dương có thể chỉ về phía trước hoặc phía sau. Chúng tượng trưng cho sự khởi đầu của Ý Chí, dù con người tiến theo chiều thông thường của vòng hoàng đạo hay đã đảo ngược bánh xe và tiến theo chiều của người đệ tử.
§ Hai sừng của Kim Ngưu
Trong Kim Ngưu xuất hiện sự tương phản giữa bóng tối của vật chất và ánh sáng rực rỡ của sự giác ngộ. Mặt Trăng, biểu tượng của dao động và nhị nguyên, được nâng cao trong dấu hiệu này. Nhân loại có thể bị cuốn sâu hơn vào vật chất hoặc tiến tới sự soi sáng của Kỷ Nguyên Mới.
§ Hai đường của Song Tử
Hai đường song song của Song Tử biểu thị Cung Hai, hai Trụ Minh Triết và cặp đối cực trên Con Đường. Chúng có thể tượng trưng cho ích kỷ và vật chất ở một phía, vị tha và tinh thần ở phía kia. Tuy nhìn như hai lực ngang hàng, chúng cũng biểu thị mối quan hệ giữa phương diện cao và phương diện thấp.
§ Hai càng của Cự Giải
Hai càng Cự Giải gợi lên câu hỏi con người sẽ bám giữ điều gì. Một phía là quá khứ, thói quen và những khuynh hướng thoái bộ; phía kia là sự đồng nhất với tinh thần và tính toàn hiện được Hải Vương Tinh biểu thị.
§ Hai đĩa cân của Thiên Bình
Hai đĩa cân Thiên Bình tượng trưng cho việc cân bằng tinh thần với vật chất, hoặc linh hồn với phàm ngã. Đây là tiến trình tìm kiếm thế quân bình và sự hợp tác đúng đắn giữa hai phương diện đối nghịch.
§ Hai dòng lực của Bảo Bình
Hai đường sóng song song của Bảo Bình gợi ý khả năng năng lượng cao cảm ứng và biến đổi năng lượng thấp. Chúng cũng biểu thị những dao động cao–thấp trong kinh nghiệm của người Bảo Bình. Thầy MDR liên hệ hình sóng này với tính bất định và những biến thiên mạnh về tâm trạng, nhưng đây là cách diễn giải mở rộng của ông.
§ Hai con cá của Song Ngư
Hai con cá bơi theo những hướng khác nhau: một con tượng trưng cho đời sống và ham muốn thông thường theo chiều ngang, con kia tượng trưng cho khát vọng hướng thượng. Hai hướng hợp lại thành hình thập giá. Nếu không được giải quyết, nhị nguyên này gây đau khổ và làm con người rơi vào trạng thái thiếu tích hợp.
§ Sư Tử và Nhân Mã biểu thị tính đơn nhất
Sư Tử và Nhân Mã có những biểu tượng đơn giản, không nhấn mạnh tính nhị nguyên. Đuôi sư tử biểu thị sự biệt lập và ý thức bản ngã riêng biệt; mũi tên Nhân Mã biểu thị ham muốn hoặc khát vọng nhất tâm. Nhân Mã đối diện Song Tử và cho thấy các nhị nguyên cuối cùng có thể được quy tụ thành một hướng đi duy nhất.
§ Xử Nữ và Hổ Cáp có cấu trúc tam phân
Xử Nữ và Hổ Cáp là hai dấu hiệu có biểu tượng tam phân. Chúng liên hệ với ba phương diện của con người—tinh thần, linh hồn và vật chất—cùng tiến trình hợp nhất ba phương diện ấy. Trong Xử Nữ, nguyên khí Christ hay linh hồn được che giấu và nuôi dưỡng trong hình tướng; trong Hổ Cáp, quyền năng ấy phải được chứng minh qua đấu tranh và thử thách.
§ Hổ Cáp và sự giải thoát khỏi hình tướng
Mũi tên hướng lên trong biểu tượng Hổ Cáp cho thấy cuộc đấu tranh nhằm giải thoát con người đang bị giam cầm trong hình tướng. Mặt Trăng, mẹ của hình tướng, suy yếu trong Hổ Cáp, biểu thị việc quyền lực của vật chất phải bị khuất phục. Qua các thử thách, linh hồn chứng minh rằng nó không còn lệ thuộc những khuôn mẫu của ba cõi thấp.
§ Xung đột cần thiết của Huyền Giai Nhân Loại
Hổ Cáp có quan hệ đặc biệt với Huyền Giai các Chân Thần nhân loại. Nhân loại là một giới đang chiến đấu và đạt hòa hợp thông qua xung đột. Thầy MDR nhấn mạnh rằng không phải mọi xung đột đều cần tránh; một số cuộc đấu tranh và khủng hoảng là cần thiết để quyền năng giải thoát của linh hồn được chứng minh.
§ Bí ẩn trong biểu tượng Ma Kết
Biểu tượng Ma Kết che giấu bí nhiệm của Makara hay các Cá Sấu và hiện được trình bày theo cách không chính xác, có chủ ý gây hiểu lầm. Chân sư DK cảnh báo rằng biểu tượng này không nên được định nghĩa khi nhân loại chưa đủ khả năng sử dụng quyền năng mà nó tiết lộ. Những giả thuyết kết hợp biểu tượng Bạch Dương với Sư Tử để tạo thành Ma Kết vẫn chỉ là suy đoán của Thầy MDR và chưa được xác nhận.
§ Makara và Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm
Makara là tên của Huyền Giai Sáng Tạo thứ mười, hay thứ năm trong số các Huyền Giai biểu hiện, và được liên hệ với phàm ngã con người. Biểu tượng cá sấu có thể bao hàm cả phương diện cao lẫn bản chất ích kỷ, lạnh lùng và hung hãn của phàm ngã. Vì ý nghĩa thực sự của nó vẫn được che giấu, không thể khẳng định biểu tượng Ma Kết sẽ bộc lộ phương diện nào của Huyền Giai này.
§ Quyền năng huyền môn phải đi kèm trách nhiệm
Trong huyền môn học, ngay cả Chân sư cũng chỉ tiết lộ những điều được các cấp cao hơn cho phép. Người chí nguyện và đệ tử vì thế cần học cách nhận biết điều gì được phép biết, nói và sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng trong Kỷ Nguyên Bảo Bình, khi nhân loại ngày càng nắm giữ những quyền năng tinh tế có thể dùng để tái tạo hoặc hủy diệt thế giới.
§ Con người là một thực thể tam phân
Chân sư DK trình bày con người như một cá nhân tổng hợp gồm ba phương diện: linh hồn tinh thần phản chiếu Chân Thần, linh hồn con người phản chiếu linh hồn thiêng liêng, và bản chất hình tướng phải biểu lộ hai phương diện cao hơn. Linh hồn tinh thần có thể được hiểu là Tam Nguyên Tinh Thần, còn linh hồn con người là ý thức đang nhập vào và hoạt động qua hình tướng trong ba cõi.
§ Hình tướng phải biểu lộ tinh thần và linh hồn
Không nên khinh thường hình tướng, vì sự hoàn thiện thất phân đòi hỏi hình tướng phải trở nên đẹp đẽ theo nguyên mẫu và phản chiếu những khuôn mẫu trên trời. Trong thời đại Cung Bảy, phương diện cao nhất và thấp nhất phải gặp nhau. Con người tích hợp là Chân Thần biểu hiện qua những hình tướng được thanh luyện và tổ chức phù hợp với Thiên Cơ.
§ Linh hồn tinh thần và linh hồn thiêng liêng
Thầy MDR đề nghị dùng “linh hồn tinh thần” cho ý thức trong atma, buddhi và manas của Tam Nguyên Tinh Thần, còn “linh hồn thiêng liêng” chỉ nhận thức thuộc Chân Thần. Ông lưu ý rằng cách dùng thuật ngữ của Chân sư DK trong đoạn này có thể không hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Linh hồn con người phải phản chiếu sự hiện diện Chân Thần được tập trung nơi viên ngọc trong hoa sen.
§ Ba Huyền Giai Sáng Tạo tạo nên con người nhập thể
Ba Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư hay thứ chín, thứ năm hay thứ mười, và thứ sáu phối hợp để tạo nên con người nhập thể và đồng thời cấu thành trường biểu hiện của con người. Đó là Huyền Giai các Chân Thần nhân loại, Huyền Giai các Thiên Thần Thái Dương và Huyền Giai các Nguyệt Tinh Quân. Chân Thần biểu hiện qua thể nguyên nhân do Thiên Thần Thái Dương kiến tạo và qua các thể phàm ngã do Nguyệt Tinh Quân cung cấp.
§ Vai trò của Huyền Giai thứ sáu
Huyền Giai thứ sáu cung cấp sinh lực cho các hiện thể nguyệt tính và có quan hệ với bản chất ham muốn mạnh mẽ của con người. Vì thái dương hệ hiện tại mang đặc tính cảm dục–bồ đề, thể cảm dục giữ vai trò rất lớn. Tiến hóa đòi hỏi ham muốn thông thường phải được tái định hướng thành khát vọng tinh thần.
§ Con người là sự phối hợp của ba loại lửa
Con người là sự phối hợp của Lửa Điện, Lửa Thái Dương và Lửa Ma Sát. Là một Ngọn Lửa thiêng liêng, con người mang bản chất Chân Thần và dần đáp ứng với ba ảnh hưởng kiểm soát chủ yếu. Là biểu hiện qua hiện thể do Thiên Thần Thái Dương kiến tạo, con người mang Lửa Thái Dương; còn qua các hiện thể phàm ngã, con người biểu hiện Lửa Ma Sát.
§ Con người như một Thiên Thần Thái Dương đang biểu hiện
Câu nói con người là “một Thiên Thần Thái Dương đang biểu hiện” không có nghĩa con người đồng nhất với vị Thiên Thần Thái Dương đã trở về từ một đại chu kỳ trước. Con người biểu hiện qua thể nguyên nhân do Thiên Thần Thái Dương kiến tạo và được một phần ý thức của Đấng ấy thấm nhuần. Theo nghĩa này, con người mang dáng dấp của một Thiên Thần Thái Dương sơ khởi và dần tiếp nhận những năng lực mà Thiên Thần Thái Dương đã truyền vào mình.
§ Khả năng phân chia và mở rộng ý thức
Một Thực Thể cao có thể đầu tư một phần năng lượng và ý thức vào nhiều tiêu điểm mà vẫn duy trì ý thức riêng trên cấp độ của mình. Thầy MDR dùng nguyên lý này để giải thích cách Thiên Thần Thái Dương thấm nhuần thể nguyên nhân nhưng không bị giới hạn toàn bộ trong đó. Ông xem đây là cách hiểu tạm thời và thừa nhận rằng sự diễn giải có thể được điều chỉnh khi hiểu biết sâu hơn.
§ Lửa Điện và Con Đường Điểm Đạo
Lửa Điện liên hệ với Con Đường Điểm Đạo, Huyền Giai thứ tư, sự biểu hiện đầy đủ của linh hồn và đời sống Chân Thần. Mục tiêu là đồng nhất với—hay theo cách nói Thầy MDR ưa dùng, đồng nhất như—Chân Thần. Sự đồng nhất này tạo khả năng đáp ứng với ba đại chòm sao: Đại Hùng, Sirius và Pleiades.
§ Sự biểu hiện đầy đủ của linh hồn
“Sự biểu hiện đầy đủ của linh hồn” có thể chỉ sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần hoặc ý thức Chân Thần, chứ không chỉ linh hồn trong thể nguyên nhân. Thể nguyên nhân vừa là phương tiện vừa là tấm màn giới hạn linh hồn trong trạng thái siêu cá nhân. Vì vậy, nó cuối cùng phải tan rã để ý thức có thể biểu hiện trọn vẹn hơn.
§ Lửa Thái Dương và Con Đường Đệ Tử
Lửa Thái Dương liên hệ với Con Đường Đệ Tử, Huyền Giai thứ năm, kinh nghiệm sống đầy đủ và đời sống linh hồn. Mục tiêu là đồng nhất như linh hồn, tức đạt ý thức tập thể, và nhờ đó đáp ứng với mười hai chòm sao hoàng đạo. Trên Con Đường này, người đệ tử học vận dụng tình thương, tính hợp nhất và sức từ của linh hồn.
§ Lửa Thái Dương tiếp tục ở các cuộc điểm đạo cao
Thầy MDR cho rằng Lửa Thái Dương không biến mất sau lần điểm đạo thứ ba, vì Cung của linh hồn tiếp tục biểu hiện qua Tam Nguyên Tinh Thần và trong đời sống của điểm đạo đồ cao cấp. Ngay cả khi quyền năng Chân Thần ngày càng mạnh, nguyên khí bác ái–minh triết vẫn là ngọn lửa chủ đạo của thái dương hệ hiện tại.
§ Lửa Ma Sát và Con Đường Tiến Hóa


Lửa Ma Sát liên hệ với Con Đường Tiến Hóa, Huyền Giai thứ sáu, cuộc thử nghiệm của đời sống và đời sống con người. Mục tiêu ở giai đoạn này là đồng nhất với phàm ngã, khiến con người đáp ứng chủ yếu với các ảnh hưởng hành tinh. Phần lớn thời gian tiến hóa của con người diễn ra dưới Lửa Ma Sát; giai đoạn dưới Lửa Thái Dương ngắn hơn, còn giai đoạn dưới Lửa Điện rất ngắn nếu chỉ xét con người trong giới nhân loại.
§ Ba loại lửa và ba Thập Giá
Thầy MDR liên hệ Lửa Ma Sát cùng Con Đường Tiến Hóa với Thập Giá Biến đổi; Lửa Thái Dương cùng Con Đường Đệ Tử với Thập Giá Cố Định; và Lửa Điện cùng Con Đường Điểm Đạo với Thập Giá Chủ Yếu. Tuy con người đã bước vào Con Đường Điểm Đạo trước khi thực sự sống trọn vẹn trên Thập Giá Chủ Yếu, những tiềm năng cao hơn của Thập Giá này trở nên rõ rệt sau các cuộc điểm đạo cao.
 
 
EAA 27 Text
	[1] When astrologers understand the true significance of the constellation Gemini, the Twins, and the dual forces which pour through this sign (the “forces in conflict” as they are sometimes called or “the quarrelling brothers”) [Page 56] and beat upon our planetary life, then the true method of resolving the dualities will be known.
	[1] Khi các nhà chiêm tinh thấu hiểu thâm nghĩa chân thực của chòm sao Song Tử, Cặp Song Sinh, và các mãnh lực nhị nguyên tuôn qua dấu hiệu này—đôi khi được gọi là “các mãnh lực xung đột” hay “những huynh đệ tranh chấp”—[Trang 56] và tác động mạnh lên sự sống hành tinh của chúng ta, khi ấy phương pháp chân thực để hóa giải các nhị nguyên sẽ được biết đến.

	[2] It is interesting to note also that seven of the symbols which express the twelve signs of the zodiac are dual in their nature, and duality can be inferred from them.
	[2] Cũng đáng lưu ý rằng bảy trong số các biểu tượng biểu đạt mười hai dấu hiệu hoàng đạo có bản chất nhị nguyên, và có thể suy ra tính nhị nguyên từ chúng.

	[3] 1. The two horns of the Ram in Aries.
	[3] 1. Hai chiếc sừng của Con Cừu Đực trong Bạch Dương.

	[4] 2. The two horns of the Bull in Taurus.
	[4] 2. Hai chiếc sừng của Con Bò trong Kim Ngưu.

	[5] 3. The figures of the Twins in Gemini (two lines).
	[5] 3. Hai hình của Cặp Song Sinh trong Song Tử (hai đường thẳng).

	[6] 4. The two claws of the Crab in Cancer.
	[6] 4. Hai chiếc càng của Con Cua trong Cự Giải.

	[7] 5. The two scales of the Balance in Libra.
	[7] 5. Hai đĩa cân của Cái Cân trong Thiên Bình.

	[8] 6. The two Parallel Lines of force in Aquarius.
	[8] 6. Hai Đường Mãnh Lực Song Song trong Bảo Bình.

	[9] 7. The two Fishes in Pisces.
	[9] 7. Hai Con Cá trong Song Ngư.

	[10] These seven constellations are, therefore, closely related to six of the seven sacred planets and to one non-sacred planet. There are two signs which are simple figures and have no significance of duality. They are
	[10] Vì vậy, bảy chòm sao này có liên hệ mật thiết với sáu trong bảy hành tinh thiêng liêng và với một hành tinh không thiêng liêng. Có hai dấu hiệu có biểu tượng đơn giản và không mang thâm nghĩa nhị nguyên. Đó là:

	[11] 8. The symbol for Leo, which is simply the Lion’s tail.
	[11] 8. Biểu tượng của Sư Tử, đơn giản chỉ là chiếc đuôi của Con Sư Tử.

	[12] 9. The arrow in the symbol depicting Sagittarius.
	[12] 9. Mũi tên trong biểu tượng mô tả Nhân Mã.


	[13] They embody the idea of isolated [14] separation and one-pointed desire. [15] Two signs are definitely triple in construction and this has a clear meaning to the esotericist.
	[13] Chúng hiện thân cho ý tưởng về sự phân ly [14] cô lập và dục vọng nhất tâm. [15] Hai dấu hiệu có cấu tạo rõ ràng mang tính tam phân, và điều này có ý nghĩa rõ rệt đối với nhà huyền bí học.

	[16] 10. Virgo is a triple sign.
	[16] 10. Xử Nữ là một dấu hiệu tam phân.

	[17] 11. Scorpio is also a triple sign, closely resembling the symbol of Virgo.
	[17] 11. Hổ Cáp cũng là một dấu hiệu tam phân, rất giống với biểu tượng của Xử Nữ.

	[18] These two signs [19] are crucial in the experience of the human being, indicating as they do the function of the triple form and the liberation of the man imprisoned in the form, [20] through the tests in Scorpio wherein he proves to himself and to the world the reality of that which Virgo has veiled or hidden. [Page 57]
	[18] Hai dấu hiệu này [19] có tính then chốt trong kinh nghiệm của con người, vì chúng chỉ ra chức năng của hình tướng tam phân và sự giải thoát của con người bị giam hãm trong hình tướng, [20] thông qua những thử thách trong Hổ Cáp, nơi y chứng minh cho chính mình và cho thế giới thực tại của điều mà Xử Nữ đã che phủ hay ẩn giấu. [Trang 57]

	[21] 12. The symbol for the sign Capricorn is most mysterious. It conceals the mystery of the Crocodiles, or Makara. [22] It is constructed in an inaccurate and definitely misleading manner [23] and should be regarded as a mystery and therefore not to be defined.
	[21] 12. Biểu tượng của dấu hiệu Ma Kết là biểu tượng huyền bí nhất. Nó che giấu bí nhiệm về những Con Cá Sấu, tức Linh Thú Cá Sấu. [22] Nó được cấu tạo theo một cách không chính xác và rõ ràng gây hiểu lầm, [23] và nên được xem là một bí nhiệm, vì vậy không nên định nghĩa.

	[24] These signs and their relationship to the sacred and non-sacred planets will be considered later.
	[24] Những dấu hiệu này và mối liên hệ của chúng với các hành tinh thiêng liêng và không thiêng liêng sẽ được xem xét về sau.

	[25] To sum up: Man will, therefore, have to be studied as a threefold entity, a composite individual, expressing (in the three worlds):
	[25] Tóm lại: Vì vậy, con người sẽ phải được nghiên cứu như một thực thể tam phân, một cá nhân tổng hợp, biểu lộ trong ba cõi giới:

	[26] a. The spiritual soul, [27] reflecting the Monad.
	[26] a. Linh hồn tinh thần, [27] phản chiếu Chân thần.

	[28] b. The human soul, reflecting the divine soul.
	[28] b. Linh hồn con người, phản chiếu linh hồn thiêng liêng.

	[29] c. The form nature, which should be the revealer of the two higher.
	[29] c. Bản chất hình tướng, vốn phải là phương tiện mặc khải hai phương diện cao hơn.

	[30] Three Creative Hierarchies condition the man in incarnation, [31] the 4th (or 9th) the 5th (or 10th) and the 6th. [32] These, in collaboration, [33] create man and, at the same time, constitute the field of his expression. [34] Man is consequently a blend of electric fire, being a divine Flame, [35] and becomes eventually responsive to the three major controlling influences; [36] he is also solar fire, being a solar Angel in manifestation. [37] He then becomes increasingly responsive to the influences of the twelve constellations. [38] He is likewise fire by friction and comes under the influence of the planets. The tabulation below may make this somewhat clearer:
	[30] Ba Huyền Giai Sáng Tạo tác động định hình lên con người đang lâm phàm, [31] Huyền Giai thứ 4 (hay thứ 9), thứ 5 (hay thứ 10) và thứ 6. [32] Khi phối hợp với nhau, [33] các Huyền Giai này tạo nên con người và đồng thời cấu thành trường biểu lộ của y. [34] Do đó, con người là một sự hòa trộn của Lửa Điện, vì y là một Ngọn Lửa thiêng liêng, [35] và cuối cùng trở nên đáp ứng với ba ảnh hưởng chi phối chủ yếu; [36] y cũng là Lửa Thái dương, vì là một Thái dương Thiên Thần đang biểu hiện. [37] Khi ấy, y ngày càng trở nên đáp ứng với ảnh hưởng của mười hai chòm sao. [38] Đồng thời, y cũng là Lửa ma sát và chịu ảnh hưởng của các hành tinh. Bảng dưới đây có thể làm cho điều này phần nào rõ ràng hơn:

	[39] I. Electric Fire.—Path of Initiation—4th Hierarchy; full soul expression; monadic life.
	[39] I. Lửa Điện.—Con Đường Điểm Đạo—Huyền Giai thứ 4; sự biểu lộ trọn vẹn của linh hồn; sự sống chân thần.


	[39b] GOAL: Identification with the Monad. Produces responsiveness to the three constellations.
	[39b] MỤC TIÊU: Đồng hóa với Chân thần. Tạo ra khả năng đáp ứng với ba chòm sao.

	[40] II. Solar Fire.—Path of Discipleship—5th Hierarchy; full life experience; soul life. [41] [Page 58]
	[40] II. Lửa Thái dương.—Con Đường Đệ Tử—Huyền Giai thứ 5; kinh nghiệm sống trọn vẹn; đời sống linh hồn. [41] [Trang 58]

	[42] GOAL: Identification with the Soul. Produces responsiveness to the twelve zodiacal constellations.
	[42] MỤC TIÊU: Đồng hóa với Linh hồn. Tạo ra khả năng đáp ứng với mười hai chòm sao hoàng đạo.

	[43] III. Fire by Friction.—Path of Evolution—6th Hierarchy; life experiment; human life.
	[43] III. Lửa ma sát.—Con Đường Tiến Hóa—Huyền Giai thứ 6; sự thử nghiệm của sự sống; đời sống con người.

	[44] GOAL: Identification with the Personality. Produces responsiveness to the planetary influences.
	[44] MỤC TIÊU: Đồng hóa với Phàm ngã. Tạo ra khả năng đáp ứng với các ảnh hưởng hành tinh.


 
 
Commentary 27
	Hi, everybody. This is Esoteric Astrology Adventure number 27, recorded on July 25, 2011. We dealt with duality in the last adventure, and here we are discussing its true significance.
	Xin chào tất cả các bạn. Đây là Chuyến Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 27, được thu âm ngày 25 tháng 7 năm 2011. Trong chuyến phiêu lưu trước, chúng ta đã bàn đến Nhị nguyên, và ở đây chúng ta đang thảo luận về thâm nghĩa đích thực của nó.

	[1] When astrologers understand the true significance of the constellation Gemini, the Twins, and the dual forces which pour through this sign (the “forces in conflict” as they are sometimes called or “the quarrelling brothers”) [Page 56] and beat upon our planetary life, then the true method of resolving the dualities will be known.
	[1] Khi các nhà chiêm tinh thấu hiểu thâm nghĩa chân thực của chòm sao Song Tử, Cặp Song Sinh, và các mãnh lực nhị nguyên tuôn qua dấu hiệu này—đôi khi được gọi là “các mãnh lực xung đột” hay “những huynh đệ tranh chấp”—[Trang 56] và tác động mạnh lên sự sống hành tinh của chúng ta, khi ấy phương pháp chân thực để hóa giải các nhị nguyên sẽ được biết đến.

	We all embody those quarrelling brothers to a degree. We discussed the contrast between Pollux, representing the soul or spirit aspect, and Castor, three pairs or six stars representing the forces of matter and form. Our major task on this planet, called the School of Magnetic Response, is to adjudicate between the higher and lower pairs of opposites and learn how to resolve them. DK continues on page 56.
	Ở mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều thể hiện hai huynh đệ tranh chấp ấy. Chúng ta đã thảo luận sự tương phản giữa Pollux, đại diện cho linh hồn hay phương diện tinh thần, và Castor, gồm ba cặp hay sáu ngôi sao đại diện cho các mãnh lực của vật chất và hình tướng. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta trên hành tinh này, được gọi là Trường Đáp Ứng Từ Tính, là phân xử giữa các cặp đối cực cao và thấp, đồng thời học cách hóa giải chúng. Chân sư DK tiếp tục ở trang 56.

	[2] It is interesting to note also that seven of the symbols which express the twelve signs of the zodiac are dual in their nature, and duality can be inferred from them. 
	[2] Cũng đáng lưu ý rằng bảy trong số các biểu tượng biểu đạt mười hai dấu hiệu hoàng đạo có bản chất nhị nguyên, và có thể suy ra tính nhị nguyên từ chúng.

	Each will have, I suppose, a different type of duality, and it's interesting that the number is seven out of twelve which indicates the area of sacredness, the seven are sacred, the five are non sacred. So let us see.
	Tôi cho rằng mỗi biểu tượng sẽ có một loại nhị nguyên khác nhau, và thật thú vị khi con số ấy là bảy trên mười hai, biểu thị phạm vi thiêng liêng: bảy dấu hiệu là thiêng liêng, năm dấu hiệu không thiêng liêng. Hãy xem.

	[3] The two horns of the Ram in Aries.
	[3] 1. Hai chiếc sừng của Con Cừu Đực trong Bạch Dương.

	Moving both forward and backward. It is a sign in which the Will commences either in its normal undeveloped clockwise direction or in a counterclockwise direction.
	Cùng chuyển động về phía trước và phía sau. Đây là một dấu hiệu mà trong đó Ý Chí khởi đầu theo chiều kim đồng hồ bình thường, chưa phát triển, hoặc theo chiều ngược kim đồng hồ.

	[4] The two horns of the Bull in Taurus.
	[4] 2. Hai chiếc sừng của Con Bò trong Kim Ngưu.

	This is the sign in which the Moon, symbol of fluctuation and duality, is exalted. In Taurus, we have the contrast between light and dark: the darkness of matter and the full, blazing light of illumination, the greatest light which Taurus indicates. Taurus is the Mother of Illumination, so light and dark stand in deep contrast. I am reminded of DK's warning that, if humanity does not proceed wisely, we can be reinitiated into the Earth under Taurus and the worst aspects of Capricorn, or we can proceed into the illumination of the New Age.
	Đây là dấu hiệu mà Mặt Trăng, biểu tượng của sự dao động và Nhị nguyên, ở vị trí vượng. Trong Kim Ngưu, chúng ta có sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối: bóng tối của vật chất và ánh sáng soi sáng rực rỡ, trọn vẹn, tức ánh sáng vĩ đại nhất mà Kim Ngưu biểu thị. Kim Ngưu là Mẹ của Sự Soi Sáng, vì vậy ánh sáng và bóng tối tương phản sâu sắc. Điều này nhắc tôi nhớ đến lời cảnh báo của Chân sư DK rằng nếu nhân loại không tiến bước một cách minh triết, chúng ta có thể bị đưa trở lại Trái Đất dưới ảnh hưởng của Kim Ngưu và những phương diện tồi tệ nhất của Ma Kết, hoặc có thể tiến vào sự soi sáng của Kỷ Nguyên Mới.

	[5] The figures of the Twins in Gemini (two lines).
	[5] 3. Hai hình của Cặp Song Sinh trong Song Tử (hai đường thẳng).

	The two lines represent duality, the second ray, the Pillars of Wisdom—probably the most telling glyph for the pairs of opposites. They appear horizontally related, but in interpretation they represent the higher and lower opposites: the left-hand and right-hand pillars. They also represent the opposites with respect to the Path: selfishness and materiality, and selflessness and spirituality.
	Hai đường thẳng đại diện cho Nhị nguyên, cung hai, các Trụ Cột Minh Triết—có lẽ là hình tượng biểu đạt rõ nhất các cặp đối cực. Chúng dường như liên hệ với nhau theo chiều ngang, nhưng khi diễn giải, chúng đại diện cho các đối cực cao và thấp: trụ bên trái và trụ bên phải. Chúng cũng đại diện cho các đối cực liên quan đến Đường Đạo: tính ích kỷ và tính vật chất, cùng tính vị tha và tinh thần.

	[6] The two claws of the Crab in Cancer.
	[6] 4. Hai chiếc càng của Con Cua trong Cự Giải.


	I suppose it depends on what we adhere or cling to. Will we cling to the past and everything retrogressive, or identify with spirit itself, with omnipresence, indicated by Neptune?
	Tôi cho rằng điều đó tùy thuộc vào điều chúng ta bám giữ hay đeo níu. Liệu chúng ta sẽ bám vào quá khứ và mọi điều thoái bộ, hay đồng hóa với chính tinh thần, với sự toàn hiện mà Sao Hải Vương biểu thị?

	[7] The two scales of the Balance in Libra.
	[7] 5. Hai đĩa cân của Cái Cân trong Thiên Bình.

	We are always balancing spirit and matter, two great pairs of opposites, or we are balancing soul and personality.
	Chúng ta luôn cân bằng tinh thần và vật chất, hai cực trong cặp đối cực vĩ đại, hoặc cân bằng linh hồn và phàm ngã.

	[8] The two Parallel Lines of force in Aquarius.
	[8] 6. Hai Đường Mãnh Lực Song Song trong Bảo Bình.

	We are speaking of the possibility of induction: can the higher energy induce its nature in the lower energy, which will then respond accordingly? Master DK tells us there are many highs and lows for the Aquarian individual. The hill-and-valley experience is common, and manic depression is associated with this sign: unpredictable highs and lows. Each parallel line itself has a sine-wave form, indicating the ups and downs of the wave.
	Chúng ta đang nói đến khả năng cảm ứng: liệu năng lượng cao có thể truyền bản chất của nó vào năng lượng thấp, để rồi năng lượng thấp đáp ứng tương ứng hay không? Chân sư DK cho chúng ta biết rằng người Bảo Bình trải qua nhiều thăng trầm. Trải nghiệm đồi cao và thung lũng là điều thường thấy, và chứng hưng trầm cảm có liên hệ với dấu hiệu này: những thăng trầm khó đoán. Bản thân mỗi đường song song có dạng sóng hình sin, biểu thị những đợt lên xuống của sóng.

	[9] The two Fishes in Pisces.
	[9] 7. Hai Con Cá trong Song Ngư.

	do swim in opposite directions. One is swimming in a horizontal direction and represents the ordinary tendencies the ordinary desires and the ordinary life and the other is swimming vertically. Together, the two form a cross in a way: one has upward aspiration, and the other deals with horizontal living. We could enlarge upon these, but duality is found in at least seven signs. We must learn to resolve these dualities, because they are a major source of pain and, untreated, promote a disintegrated condition. Some signs are unitary; others, such as Virgo and Scorpio, are triple, involving the union of the human being's three aspects: spirit, soul and matter.
	bơi theo hai hướng đối nghịch. Một con bơi theo chiều ngang và đại diện cho những khuynh hướng thông thường, những dục vọng thông thường và đời sống thông thường; con kia bơi theo chiều dọc. Cùng nhau, cả hai tạo thành một thập giá theo một cách nào đó: một con có khát vọng hướng thượng, còn con kia liên quan đến đời sống theo chiều ngang. Chúng ta có thể khai triển thêm về những điều này, nhưng Nhị nguyên hiện diện trong ít nhất bảy dấu hiệu. Chúng ta phải học cách hóa giải các nhị nguyên này, bởi chúng là nguồn đau khổ chủ yếu và nếu không được xử lý, chúng sẽ thúc đẩy một tình trạng phân rã. Một số dấu hiệu có tính nhất nguyên; những dấu hiệu khác như Xử Nữ và Hổ Cáp có tính tam phân, liên quan đến sự hợp nhất ba phương diện của con người: tinh thần, linh hồn và vật chất.

	Leo is considered unitary and is associated with the number one, integration and selfhood. Capricorn is left indeterminate because we are not sure how its sign should be drawn. I think I have left out some signs; let us review them: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo—triple; Libra—dual; Scorpio—triple. Sagittarius is the sign of one-pointedness, which seems to resolve dualities. That is the other one I had left out.
	Sư Tử được xem là nhất nguyên và liên hệ với số một, sự tích hợp và bản ngã tính. Ma Kết vẫn chưa xác định vì chúng ta không biết chắc biểu tượng của dấu hiệu này nên được vẽ như thế nào. Tôi nghĩ mình đã bỏ sót vài dấu hiệu; chúng ta hãy xem lại: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ—tam phân; Thiên Bình—kép; Hổ Cáp—tam phân. Nhân Mã là dấu hiệu của tính nhất tâm, dường như hóa giải các nhị nguyên. Đó là dấu hiệu còn lại mà tôi đã bỏ sót.

	He treats Sagittarius as an ever-changing glyph. It's been getting smaller and smaller and less and less literal. The horse and rider have been eliminated. Finally, we have simply an arrow and a fragment of a bow. So, it is the sign opposite Gemini and signalizes one-pointedness, the resolution of dualities into a vector or direction or an arrow. 
	Ngài trình bày Nhân Mã như một hình tượng luôn thay đổi. Nó ngày càng nhỏ hơn và ngày càng ít mang tính tả thực. Con ngựa và Đấng Kỵ Sĩ đã bị loại bỏ. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn một mũi tên và một phần của cây cung. Vì vậy, đây là dấu hiệu đối diện Song Tử và biểu thị tính nhất tâm, tức sự hóa giải các nhị nguyên thành một vectơ, một phương hướng hay một mũi tên. 

	[10] These seven constellations are, therefore, closely related to six of the seven sacred planets and to one non-sacred planet. There are two signs which are simple figures and have no significance of duality.
	[10] Vì vậy, bảy chòm sao này có liên hệ mật thiết với sáu trong bảy hành tinh thiêng liêng và với một hành tinh không thiêng liêng. Có hai dấu hiệu có biểu tượng đơn giản và không mang thâm nghĩa nhị nguyên. Đó là:

	Let us look at the sacred and non-sacred planets he is discussing. Perhaps we can connect Aries with Mercury, Taurus with Vulcan, Gemini with Venus, Cancer with Neptune, Libra with Uranus, Aquarius with Jupiter, and Pisces with Pluto, the non-sacred planet. I am using the esoteric rulers here, so Aquarius has Jupiter rather than Uranus. He goes through all these constellations.
	Chúng ta hãy xem xét các hành tinh thiêng liêng và không thiêng liêng mà Ngài đang bàn đến. Có lẽ chúng ta có thể nối kết Bạch Dương với Sao Thủy, Kim Ngưu với Vulcan, Song Tử với Sao Kim, Cự Giải với Sao Hải Vương, Thiên Bình với Sao Thiên Vương, Bảo Bình với Sao Mộc và Song Ngư với Sao Diêm Vương, hành tinh không thiêng liêng. Ở đây tôi đang sử dụng các chủ tinh nội môn, vì vậy Bảo Bình có Sao Mộc thay vì Sao Thiên Vương. Ngài lần lượt đề cập đến tất cả các chòm sao này.

	These seven constellations are, therefore, closely related to six of the seven sacred planets.
	Vì vậy, bảy chòm sao này có liên hệ chặt chẽ với sáu trong bảy hành tinh thiêng liêng.


	It looks as though we have left Saturn out of the picture as one of the sacred planets,
	Dường như chúng ta đã bỏ Sao Thổ ra ngoài, dù nó là một trong các hành tinh thiêng liêng,

	There are two signs which are simple figures and have no significance of duality. They are: 
	Có hai dấu hiệu là những hình đơn giản và không mang thâm nghĩa về Nhị nguyên. Đó là: 

	[11] 8. The symbol for Leo, which is simply the Lion’s tail.
	[11] 8. Biểu tượng của Sư Tử, đơn giản chỉ là chiếc đuôi của Con Sư Tử.

	I wonder whether we could make more of it and relate it somehow to the serpent power. Possibly.
	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể khai triển thêm về nó và liên hệ nó theo cách nào đó với quyền năng hỏa xà hay không. Có thể.

	[12] 9. The arrow in the symbol depicting Sagittarius.
	[12] 9. Mũi tên trong biểu tượng mô tả Nhân Mã.

	There was a kind of duality there, but the emphasis is certainly on unity, as it is in Leo: 
	Ở đó có một loại Nhị nguyên, nhưng trọng tâm chắc chắn là sự hợp nhất, cũng như trong Sư Tử: 

	[13] They embody the idea of isolated separation 
	[13] Chúng hiện thân cho ý tưởng về sự phân ly

	the lion's tail, isolated separation.
	chiếc đuôi sư tử, sự phân cách cô lập.

	[14] and one-pointed desire. 
	[14] cô lập và dục vọng nhất tâm.

	or one-pointed aspiration that is Sagittarius.
	hoặc khát vọng nhất tâm, đó là Nhân Mã.

	[15] Two signs are definitely triple in construction and this has a clear meaning to the esotericist.
	[15] Hai dấu hiệu có cấu tạo rõ ràng mang tính tam phân, và điều này có ý nghĩa rõ rệt đối với nhà huyền bí học.

	For us, this means the union of all aspects of the triple man: ‘I am the Mother and the Child. I, God, I, matter am.’ The mother or material aspect, the child or Son, and God the Father are all represented. This is also true of Scorpio, although it somehow represents an orientation towards the struggle that will unite the three. Scorpio has much to do with the soul's conquest of the material or personal aspect.
	Đối với chúng ta, điều này hàm ý sự hợp nhất mọi phương diện của con người tam phân: “Tôi là Mẹ và là Con. Tôi, Thượng đế, Tôi là vật chất.” Phương diện người mẹ hay vật chất, người con hay Con, và Thượng đế Cha đều được đại diện. Điều này cũng đúng với Hổ Cáp, mặc dù theo một cách nào đó nó đại diện cho sự định hướng về phía cuộc đấu tranh sẽ hợp nhất cả ba. Hổ Cáp liên hệ rất nhiều với việc linh hồn chinh phục phương diện vật chất hay cá nhân.


	[16] 10. Virgo is a triple sign.
	[16] 10. Xử Nữ là một dấu hiệu tam phân.

	[17] 11. Scorpio is also a triple sign, closely resembling the symbol of Virgo.
	[17] 11. Hổ Cáp cũng là một dấu hiệu tam phân, rất giống với biểu tượng của Xử Nữ.

	In a way it is more masculine, including the upward pointing arrow which suggests Mars, the major masculine planet. This triplicity is achieved through a state of struggle, and it's also upward oriented.
	Theo một cách nào đó, nó nam tính hơn, bao gồm mũi tên hướng lên trên gợi đến Sao Hỏa, hành tinh nam tính chủ yếu. Bộ ba này được thành tựu qua một trạng thái đấu tranh, và nó cũng hướng lên trên.

	[18] These two signs
	[18] Hai dấu hiệu này

	Virgo and Scorpio, 
	Xử Nữ và Hổ Cáp, 

	[19] are crucial in the experience of the human being, indicating as they do the function of the triple form and the liberation of the man imprisoned in the form,
	[19] có tính then chốt trong kinh nghiệm của con người, vì chúng chỉ ra chức năng của hình tướng tam phân và sự giải thoát của con người bị giam hãm trong hình tướng,

	That is the function of the upward-pointing arrow. Mars may be a non-sacred planet, but the struggle involved is an integral part of the struggle for liberation. It is necessary if we are to achieve liberation from that state in which matter reigns. We know that one of the key phrases applied to man when he is on the ordinary wheel is “Let matter reign,” and thus it is for Virgo. So, the liberation of the man imprisoned in the form. Interestingly, the Moon, which is the mother of the form, falls in the sign Scorpio; it is overcome. The liberation of the man imprisoned in the form 
	Đó là chức năng của mũi tên hướng lên trên. Sao Hỏa có thể là một hành tinh không thiêng liêng, nhưng cuộc đấu tranh liên quan là một phần không thể thiếu của cuộc đấu tranh giải thoát. Nó cần thiết nếu chúng ta muốn đạt được sự giải thoát khỏi trạng thái mà vật chất ngự trị. Chúng ta biết rằng một trong những cụm từ chủ chốt áp dụng cho con người khi y ở trên vòng quay thông thường là “Hãy để vật chất ngự trị”, và do đó nó dành cho Xử Nữ. Vì vậy, sự giải thoát con người bị giam cầm trong hình tướng. Điều thú vị là Mặt Trăng, mẹ của hình tướng, lạc hãm trong dấu hiệu Hổ Cáp; nó bị chế ngự. Sự giải thoát con người bị giam cầm trong hình tướng 

	[20] through the tests in Scorpio wherein he proves to himself and to the world the reality of that which Virgo has veiled or hidden. 
	[20] thông qua những thử thách trong Hổ Cáp, nơi y chứng minh cho chính mình và cho thế giới thực tại của điều mà Xử Nữ đã che phủ hay ẩn giấu. [Trang 57]

	The Christ power, which is the soul power, which is the consciousness that no longer chooses to remain subservient to the patterns of form. This is especially so in the lower three worlds, the form found in the dense physical body of the Planetary Logos, or even the Solar Logos.
	Quyền năng Đức Christ, tức quyền năng linh hồn, là tâm thức không còn chọn tiếp tục phục tùng các mô hình của hình tướng. Điều này đặc biệt đúng trong ba cõi thấp, tức hình tướng hiện diện trong thể xác đậm đặc của Hành Tinh Thượng Đế, hoặc thậm chí của Thái dương Thượng đế.

	In Scorpio, the soul proves itself: the temptations, vices and inclinations to adhere to the three lower worlds are countered by the soul's power, the hidden Christ now grown powerful. Each of us must come to ourselves and demonstrate this power. In Leo we realize we have it and are something other than the isolated material personality—in the higher, or let us call it the middle, ‘I am That’ experience of Leo. Then we must prove it in Scorpio. It all has to be worked out on the dense physical plane, which is a struggle.
	Trong Hổ Cáp, linh hồn tự chứng minh: quyền năng của linh hồn, tức Đức Christ ẩn tàng nay đã trở nên mạnh mẽ, chống lại những cám dỗ, thói xấu và khuynh hướng bám vào ba cõi thấp. Mỗi người chúng ta phải trở về với chính mình và biểu hiện quyền năng này. Trong Sư Tử, chúng ta nhận ra mình có quyền năng ấy và là một điều gì khác với phàm ngã vật chất cô lập—trong trải nghiệm cao hơn, hay hãy gọi là trải nghiệm trung gian “Tôi là Cái Đó” của Sư Tử. Sau đó, chúng ta phải chứng minh điều ấy trong Hổ Cáp. Tất cả đều phải được thực hiện trên cõi hồng trần đậm đặc, và đó là một cuộc đấu tranh.

	Scorpio is particularly associated with humanity; it rules the Hierarchy of human Monads. Although one day we will achieve the harmony of full buddhic infusion, we are a warring kingdom and even a warring Creative Hierarchy. Our method is harmony through conflict, and we cannot avoid that conflict. More than once in the books, DK says things like ‘See that you battle,’ ‘See that you struggle,’ and ‘If you are not having a crisis, why aren't you having a crisis?’ It is probably not the part of the human being to avoid a necessary conflict which will prove liberating.
	Hổ Cáp đặc biệt liên hệ với nhân loại; nó cai quản Huyền Giai các chân thần nhân loại. Mặc dù một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được sự hài hòa của trạng thái được Bồ đề thấm nhuần trọn vẹn, chúng ta vẫn là một giới hiếu chiến và thậm chí là một Huyền Giai Sáng Tạo hiếu chiến. Phương pháp của chúng ta là hài hòa thông qua xung đột, và chúng ta không thể tránh xung đột ấy. Không chỉ một lần trong các sách, Chân sư DK nói những điều như: “Hãy bảo đảm rằng các bạn chiến đấu”, “Hãy bảo đảm rằng các bạn đấu tranh”, và “Nếu các bạn không gặp khủng hoảng, tại sao các bạn lại không gặp khủng hoảng?” Có lẽ con người không nên tránh một xung đột cần thiết có khả năng mang lại giải thoát.

	DK is dealing with the signs. One day we shall know Capricorn's glyph. I have a friend, an astute third-ray thinker, who combined Aries with Leo: he straightened Leo's tail into a single serpent, like the Hydra ruling Leo's first decanate, and placed it in the cleft of Aries. He said that this combination was the sign of Capricorn.
	Chân sư DK đang bàn đến các dấu hiệu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ biết hình tượng của Ma Kết. Tôi có một người bạn, một nhà tư tưởng cung ba sắc sảo, đã kết hợp Bạch Dương với Sư Tử: ông kéo thẳng chiếc đuôi Sư Tử thành một con rắn duy nhất, giống như Hydra cai quản thập độ thứ nhất của Sư Tử, rồi đặt nó vào khe giữa của Bạch Dương. Ông nói rằng sự kết hợp này là dấu hiệu Ma Kết.


	In other words, the two first-ray signs, Aries and Leo, combine to make the third, Capricorn. Of course, I do not know. In a way, it suggests the jewel in the lotus, Capricorn's relationship to Vulcan, and its initiatory power at the third degree, when the jewel begins truly to be revealed. But the jury must remain out on that configuration. One day, perhaps, someone such as DK will reveal it to those approaching the ability to use it wisely.
	Nói cách khác, hai dấu hiệu cung một là Bạch Dương và Sư Tử kết hợp để tạo thành dấu hiệu thứ ba, Ma Kết. Dĩ nhiên, tôi không biết. Theo một cách nào đó, nó gợi đến viên ngọc trong hoa sen, mối liên hệ của Ma Kết với Vulcan và quyền năng điểm đạo của nó ở cấp độ thứ ba, khi viên ngọc bắt đầu thực sự hiển lộ. Nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận về cấu hình ấy. Có lẽ một ngày nào đó, một Đấng như Chân sư DK sẽ mặc khải nó cho những người đang tiến gần đến khả năng sử dụng nó một cách minh triết.

	For now it seems to be a secret. DK tells us that, if we knew it, we would open ourselves to an influx of power—perhaps very dangerous, more so than the power rushing into the open pentagram. In other words, we would not be able to handle it. We will have to trust his wisdom on this.
	Hiện nay, nó dường như vẫn là một bí mật. Chân sư DK cho chúng ta biết rằng nếu biết nó, chúng ta sẽ tự mở mình trước một dòng quyền năng tuôn vào—có lẽ rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn quyền năng xông vào ngôi sao năm cánh mở. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể xử lý nó. Chúng ta sẽ phải tin cậy vào minh triết của Ngài về điều này.

	[21] The symbol for the sign Capricorn is most mysterious. It conceals the mystery of the Crocodiles, or Makara.
	[21] 12. Biểu tượng của dấu hiệu Ma Kết là biểu tượng huyền bí nhất. Nó che giấu bí nhiệm về những Con Cá Sấu, tức Linh Thú Cá Sấu.

	One wonders about the Crocodiles. We looked at them earlier; let us find the diagram of the Creative Hierarchies again.
	Người ta tự hỏi về các Cá Sấu. Trước đây chúng ta đã xem xét chúng; hãy tìm lại sơ đồ về các Huyền Giai Sáng Tạo.


[image: ]
	Here, Makara is the name given to the tenth, or fifth manifested, Creative Hierarchy: the Crocodiles, Makara, the mystery. The name is ‘Human Personality,’ suggesting at least one aspect of the dual fifth Creative Hierarchy. HPB tries to give the crocodile a somewhat better reputation than we normally might. She says it is the first to greet the Sun—swimming in the Nile, let us say, the first creature to hail it.
	Ở đây, Makara là tên gọi của Huyền Giai Sáng Tạo thứ mười, hay thứ năm biểu hiện: các Cá Sấu, Makara, điều bí nhiệm. Tên gọi là “Phàm Ngã Con Người”, gợi ý ít nhất một phương diện của Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm kép. Bà HPB cố gắng mang lại cho cá sấu một danh tiếng phần nào tốt đẹp hơn cách chúng ta thường nhìn nhận nó. Bà nói rằng nó là sinh vật đầu tiên chào đón Mặt Trời—bơi trong sông Nile, có thể nói như vậy, là sinh vật đầu tiên nghênh đón Mặt Trời.

	We also look at the reptilian nature of man and the reptilian brain, and this totally selfish, aggressive aspect which we can identify with the personality. So there is a mystery in relation to the Makara which is not entirely dealing with positive factors. When we talk about crying crocodile tears, we speak of insincerity. They are cold-blooded animals, and they attack suddenly, without warning, and at great speed. So, they seem more, at least in my mind, involved with the downward-pointing pentagram, and with that part of the man that would like to stay attached to matter and form. Will the symbol of Capricorn reveal this or only the higher aspect of this Creative Hierarchy? I'm not sure.
	Chúng ta cũng xem xét bản chất bò sát của con người và bộ não bò sát, cùng phương diện hoàn toàn ích kỷ và hung hăng này mà chúng ta có thể đồng hóa với phàm ngã. Vì vậy, có một bí nhiệm liên quan đến Makara không hoàn toàn đề cập đến các yếu tố tích cực. Khi nói đến những giọt nước mắt cá sấu, chúng ta nói đến sự giả dối. Chúng là động vật máu lạnh, tấn công đột ngột, không báo trước và với tốc độ rất cao. Vì vậy, ít nhất trong trí tôi, chúng dường như liên hệ nhiều hơn với ngôi sao năm cánh hướng xuống và với phần trong con người muốn tiếp tục bám vào vật chất và hình tướng. Liệu biểu tượng của Ma Kết sẽ mặc khải điều này hay chỉ mặc khải phương diện cao hơn của Huyền Giai Sáng Tạo này? Tôi không chắc.

	[22] It is constructed in an inaccurate and definitely misleading manner
	[22] Nó được cấu tạo theo một cách không chính xác và rõ ràng gây hiểu lầm,

	It looks as though the formation of Capricorn's glyph is veiled.
	Dường như hình dạng của hình tượng Ma Kết đã bị che phủ.

	[23] and should be regarded as a mystery and therefore not to be defined.
	[23] và nên được xem là một bí nhiệm, vì vậy không nên định nghĩa.

	He seems to warn us even against trying to define the glyph, suggesting that we leave it until later, when more is known. It is almost a warning: it is not to be defined.
	Dường như Ngài cảnh báo chúng ta ngay cả về việc cố gắng định nghĩa hình tượng ấy, gợi ý rằng chúng ta hãy để việc đó lại về sau, khi người ta biết nhiều hơn. Điều này gần như là một lời cảnh báo: không được định nghĩa nó.

	I sometimes think there are similar instructions about the One About Whom Naught May Be Said: perhaps it is not even permitted to say something about that One, yet he does seem to say some things. In occultism, we have to understand what is permitted to us and what is not. DK occasionally gives these warnings. Notice how, when discussing what he reveals in his books, he uses ‘permitted’: ‘I have been permitted to reveal more,’ or ‘I have been permitted to reveal this.’
	Đôi khi tôi nghĩ có những chỉ dẫn tương tự về Đấng Bất Khả Tư Nghị: có lẽ thậm chí không được phép nói điều gì về Đấng ấy, tuy nhiên Ngài dường như vẫn nói một số điều. Trong huyền bí học, chúng ta phải thấu hiểu điều gì được phép đối với mình và điều gì không được phép. Đôi khi Chân sư DK đưa ra những lời cảnh báo này. Hãy lưu ý rằng khi bàn về những gì Ngài mặc khải trong các sách của mình, Ngài dùng từ “được phép”: “Tôi đã được phép mặc khải thêm”, hoặc “Tôi đã được phép mặc khải điều này”.

	Higher powers are in effect, and even he, a Master of the Wisdom, must conform to them. Certainly we, as aspirants and disciples, need some idea of what is permitted to us and what is not allowed.
	Các quyền năng cao hơn đang tác động, và ngay cả Ngài, một Chân sư Minh Triết, cũng phải tuân theo chúng. Chắc chắn chúng ta, với tư cách là những người chí nguyện và đệ tử, cần có một khái niệm nào đó về điều gì được phép đối với mình và điều gì không được phép.

	We have reviewed the formation of some signs and glyphs. There is no question that power is coming to us in increasing measure; the Age of Aquarius is in many ways the age of subtle power. Through our understanding of the atom, such as it is, we have already seen an incredible release of energy, more power than humanity has ever held. I think that, under the fifth ray of Aquarius, this is only the beginning. We could have the power to remake or destroy the world.
	Chúng ta đã xem xét hình dạng của một số dấu hiệu và hình tượng. Không nghi ngờ gì nữa, quyền năng đang đến với chúng ta với mức độ ngày càng gia tăng; Kỷ Nguyên Bảo Bình, theo nhiều phương diện, là kỷ nguyên của quyền năng tinh tế. Nhờ sự thấu hiểu của mình về nguyên tử, dù còn hạn chế, chúng ta đã chứng kiến một sự giải phóng năng lượng phi thường, nhiều quyền năng hơn bất cứ thứ gì nhân loại từng nắm giữ. Tôi nghĩ rằng dưới cung năm của Bảo Bình, đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta có thể có quyền năng tái tạo hoặc hủy diệt thế giới.

	We must handle this power carefully, because humanity is becoming increasingly responsible and increasingly holds its own fate—spiritual excellence or destruction—in its hands. Let us continue.
	Chúng ta phải xử lý quyền năng này một cách cẩn trọng, bởi nhân loại ngày càng có trách nhiệm hơn và ngày càng nắm giữ vận mệnh của chính mình—sự ưu việt tinh thần hoặc sự hủy diệt—trong tay. Chúng ta hãy tiếp tục.

	[24] These signs and their relationship to the sacred and non-sacred planets will be considered later.
	[24] Những dấu hiệu này và mối liên hệ của chúng với các hành tinh thiêng liêng và không thiêng liêng sẽ được xem xét về sau.

	In great detail. Now DK gives a short summary:
	Một cách hết sức chi tiết. Giờ đây Chân sư DK đưa ra một bản tóm tắt ngắn:


	[25] To sum up: Man will, therefore, have to be studied as a threefold entity, a composite individual, expressing (in the three worlds):
	[25] Tóm lại: Vì vậy, con người sẽ phải được nghiên cứu như một thực thể tam phân, một cá nhân tổng hợp, biểu lộ trong ba cõi giới:

	It is said by the English writer Pope that the proper study of mankind is man. So, we certainly must know ourselves under Leo, and the study of esoteric astrology is one of the very best ways of discovering that which is within the human being and that which the human being is.
	Nhà văn Anh Pope nói rằng đối tượng nghiên cứu thích hợp của nhân loại là con người. Vì vậy, chắc chắn chúng ta phải biết chính mình dưới Sư Tử, và việc nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn là một trong những cách tốt nhất để khám phá những gì ở bên trong con người và con người thực sự là gì.

	Man will, therefore, have to be studied as a threefold entity, a composite individual,
	Vì vậy, con người sẽ phải được nghiên cứu như một thực thể tam phân, một cá nhân tổng hợp,

	Just as he told us in relation to the Creative Hierarchies, a given Hierarchy works or expresses through a number of Hierarchies.
	Cũng như Ngài đã nói với chúng ta về các Huyền Giai Sáng Tạo, một Huyền Giai nhất định hoạt động hoặc biểu đạt qua nhiều Huyền Giai.

	and expressing (in the three worlds):
	và biểu đạt trong ba cõi giới:

	So, how does DK view this threefold nature? He calls it
	Vậy Chân sư DK nhìn nhận bản chất tam phân này như thế nào? Ngài gọi nó là

	[26] a. The spiritual soul,
	[26] a. Linh hồn tinh thần,

	Spiritual Triad
	Tam Nguyên Tinh Thần

	[27] reflecting the Monad.
	[27] phản chiếu Chân thần.

	[28] b. The human soul, reflecting the divine soul.
	[28] b. Linh hồn con người, phản chiếu linh hồn thiêng liêng.

	[29] c. The form nature, which should be the revealer of the two higher.
	[29] c. Bản chất hình tướng, vốn phải là phương tiện mặc khải hai phương diện cao hơn.

	The human soul—which is consciousness immersed in, involved with or engaged with a lower form—is the human soul reflecting the divine soul, and the form nature which should be the revealer of the two higher.
	Linh hồn con người—tức tâm thức chìm trong, dính líu hoặc gắn kết với một hình tướng thấp—là linh hồn con người phản chiếu linh hồn thiêng liêng, và bản chất hình tướng vốn phải là yếu tố mặc khải hai phương diện cao hơn.


	We cannot discount the form, because if there is to be perfection through the number seven, the form must indeed become archetypically beautiful; it must reflect the patterns in the heavens. I think some sixth-ray approaches which dismiss form as unworthy of attention are not really in line with the Plan. Especially in a seventh-ray age, the highest and the lowest must meet.
	Chúng ta không thể xem nhẹ hình tướng, bởi nếu phải đạt tới sự hoàn thiện qua số bảy, hình tướng quả thực phải trở nên đẹp đẽ theo nguyên mẫu; nó phải phản chiếu các mô hình trên cõi trời. Tôi nghĩ một số cách tiếp cận cung sáu xem hình tướng là không đáng quan tâm thật sự không phù hợp với Thiên Cơ. Đặc biệt trong một kỷ nguyên cung bảy, điều cao nhất và thấp nhất phải gặp nhau.

	The spiritual soul is sometimes considered the Spiritual Triad. That is one way to look at it. We are told that the true soul is the Triad, so man enters the state of true soul after the causal body, the shroud of the soul, dissipates. Technically, ‘spiritual’ particularly relates to the Triad, whereas ‘divine,’ we are told, relates to the Monad.
	Linh hồn tinh thần đôi khi được xem là Tam Nguyên Tinh Thần. Đó là một cách nhìn. Chúng ta được cho biết rằng linh hồn đích thực là Tam Nguyên Tinh Thần, vì vậy con người bước vào trạng thái linh hồn đích thực sau khi thể nguyên nhân, tấm màn bao phủ linh hồn, làm tiêu tan. Về mặt chuyên môn, “tinh thần” đặc biệt liên hệ với Tam Nguyên Tinh Thần, trong khi “thiêng liêng”, như chúng ta được cho biết, liên hệ với Chân thần.

	The spiritual soul, as the Monad's personality, is to reflect the Monad; the human soul is to reflect the divine soul. This is interesting because ‘divine’ relates to the Monad, although perhaps here it simply means the soul on its own plane. I have often thought that the Monad is not without awareness. Any point of being has awareness, and the Monad is essentially a point of pure Being, therefore having or expressing divine soul. In a way, divine soul is gathered or focused within what we call the central fire, or jewel in the lotus.
	Linh hồn tinh thần, với tư cách phàm ngã của Chân thần, phải phản chiếu Chân thần; linh hồn con người phải phản chiếu linh hồn thiêng liêng. Điều này thật thú vị vì “thiêng liêng” liên hệ với Chân thần, mặc dù ở đây có lẽ nó chỉ hàm ý linh hồn trên cõi riêng của mình. Tôi thường nghĩ rằng Chân thần không phải là không có nhận thức. Bất kỳ điểm Bản Thể nào cũng có nhận thức, và Chân thần về bản chất là một điểm Bản Thể thuần khiết, do đó sở hữu hoặc biểu đạt linh hồn thiêng liêng. Theo một cách nào đó, linh hồn thiêng liêng được quy tụ hoặc tập trung trong điều chúng ta gọi là ngọn lửa trung tâm, hay viên ngọc trong hoa sen.

	The human soul, immersed in various forms in the three worlds, must somehow reflect this jewel in the lotus, an extension of monadic presence and awareness. That does not mean it must not also reflect spiritual soul. I do not know whether DK is using these words in a technical, completely precise sense, but I am calling the Monad's awareness ‘divine soul,’ and the awareness experienced within its so-called personality, the Spiritual Triad, ‘spiritual soul.’ In other words, I call the consciousness experienced within atma, buddhi and manas ‘spiritual soul.’ As for form nature, even the causal body is form, but usually we mean the personality nature. It should reveal soul consciousness and monadic power and awareness.
	Linh hồn con người, chìm trong nhiều hình tướng khác nhau nơi ba cõi giới, bằng cách nào đó phải phản chiếu viên ngọc trong hoa sen này, một phần mở rộng của sự hiện diện và nhận thức chân thần. Điều đó không có nghĩa nó không phải đồng thời phản chiếu linh hồn tinh thần. Tôi không biết liệu Chân sư DK có đang sử dụng những từ này theo nghĩa chuyên môn, hoàn toàn chính xác hay không, nhưng tôi gọi nhận thức của Chân thần là “linh hồn thiêng liêng”, còn nhận thức được trải nghiệm trong điều gọi là phàm ngã của nó, tức Tam Nguyên Tinh Thần, là “linh hồn tinh thần”. Nói cách khác, tôi gọi tâm thức được trải nghiệm trong atma, Bồ đề và manas là “linh hồn tinh thần”. Về bản chất hình tướng, ngay cả thể nguyên nhân cũng là hình tướng, nhưng thông thường chúng ta muốn nói đến bản chất phàm ngã. Nó phải mặc khải tâm thức linh hồn cùng quyền năng và nhận thức chân thần.

	Then we would be integrated beings: all aspects of our nature drawn together and functioning together, walking the Earth as the Monad in expression through the forms at its disposal. One day this will be the case, especially for those who remain associated with the lower worlds by building a will-created body through which to influence them. It will not be a real personality, but a deliberately formed aggregation through which self-aware spirit can express according to the divine Plan. Let us continue.
	Bấy giờ chúng ta sẽ là những sinh linh tích hợp: mọi phương diện trong bản chất của chúng ta được quy tụ và cùng hoạt động, bước đi trên Trái Đất như Chân thần đang biểu đạt qua các hình tướng mà nó có thể sử dụng. Một ngày nào đó điều này sẽ thành hiện thực, đặc biệt đối với những vị vẫn liên hệ với các cõi thấp bằng cách kiến tạo một thể do ý chí tạo ra để qua đó gây ảnh hưởng lên chúng. Nó sẽ không phải là một phàm ngã thực sự, mà là một tập hợp được chủ ý hình thành, qua đó tinh thần có ngã thức có thể biểu đạt phù hợp với Thiên Cơ thiêng liêng. Chúng ta hãy tiếp tục.

	[30] Three Creative Hierarchies condition the man in incarnation,
	[30] Ba Huyền Giai Sáng Tạo tác động định hình lên con người đang lâm phàm,

	The word ‘creative’ in ‘Creative Hierarchies’ suggests their relationship to the third aspect of divinity, whose name preferred by DK is the Ray of Creative Intelligence. They create in various worlds of form, within objectivity such as it is. Each group or aggregation of Monads creates forms and works through them, or through forms created by other Creative Hierarchies. We must understand and keep that term ‘creative’ in mind.
	Từ “sáng tạo” trong “Các Huyền Giai Sáng Tạo” gợi đến mối liên hệ của chúng với phương diện thứ ba của thiên tính, mà tên gọi Chân sư DK ưa dùng là Cung Trí Tuệ Sáng Tạo. Chúng sáng tạo trong nhiều thế giới hình tướng khác nhau, trong tính khách quan theo mức độ hiện hữu của nó. Mỗi nhóm hay tập hợp các Chân thần tạo ra các hình tướng và hoạt động qua chúng, hoặc qua những hình tướng do các Huyền Giai Sáng Tạo khác tạo ra. Chúng ta phải thấu hiểu và ghi nhớ thuật ngữ “sáng tạo” ấy.

	Three Creative Hierarchies condition the man in incarnation
	Ba Huyền Giai Sáng Tạo tác động lên con người đang lâm phàm

	I believe these are not exactly the Hierarchies DK previously called most important. There he included the second. Here he includes the fourth and fifth, as before, but adds the sixth, the Hierarchy of lunar Lords, the vitality of the various lunar vehicles used by the human being. In the great battle, we have the union of man, the Monad, with a projection of the Solar Angel assisting him in creating his individuality.
	Tôi tin rằng đây không hoàn toàn là các Huyền Giai mà trước đó Chân sư DK gọi là quan trọng nhất. Ở đó Ngài bao gồm Huyền Giai thứ hai. Ở đây, như trước, Ngài bao gồm Huyền Giai thứ tư và thứ năm, nhưng thêm Huyền Giai thứ sáu, Huyền Giai các nguyệt tinh quân, tức sinh lực của những vận cụ thái âm khác nhau mà con người sử dụng. Trong trận chiến vĩ đại, chúng ta có sự hợp nhất của con người, tức Chân thần, với một phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần đang hỗ trợ y tạo nên cá tính của mình.

	This union of two is opposed to the desirous orientation of the Hierarchy ruled by Sagittarius, the major sixth ray sign at this time, and Mars, a major sixth ray planet, and so the reorientation of desire is required. The Buddha was the great teacher, when it came to instructing man how he could be done with ordinary desire and reorient that desire through aspiration, aspirational idealism. The question of the direction pursued by the sixth Creative Hierarchy is of great importance.
	Sự hợp nhất của hai phương diện này đối nghịch với định hướng dục vọng của Huyền Giai do Nhân Mã cai quản, dấu hiệu cung sáu chủ yếu vào thời điểm này, cùng Sao Hỏa, một hành tinh cung sáu chủ yếu; vì vậy, cần tái định hướng dục vọng. Đức Phật là vị huấn sư vĩ đại trong việc chỉ dạy con người cách chấm dứt dục vọng thông thường và tái định hướng dục vọng ấy qua khát vọng, qua chủ nghĩa lý tưởng đầy khát vọng. Vấn đề phương hướng mà Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu theo đuổi có tầm quan trọng rất lớn.

	These three Hierarchies—the human Monads, the Solar Angels, especially, I suppose, the higher aspect of that Hierarchy, and the lunar Lords—combine to make human life much as it is now. Remember, we live in an astral–buddhic solar system which is not yet, in a way, sacred by a higher method of determining sacredness. The astral body is very powerful in our solar system.
	Ba Huyền Giai này—các Chân thần nhân loại, các Thái dương Thiên Thần, đặc biệt, tôi cho là phương diện cao hơn của Huyền Giai ấy, và các nguyệt tinh quân—kết hợp để tạo nên đời sống con người gần như hiện nay. Hãy nhớ rằng chúng ta sống trong một hệ mặt trời cảm dục–Bồ đề, mà theo một cách nào đó vẫn chưa thiêng liêng nếu xét theo một phương pháp cao hơn để xác định tính thiêng liêng. Thể cảm dục rất mạnh mẽ trong hệ mặt trời của chúng ta.

	It is a unitary vehicle. Lord Varuna, or His higher correspondence in a solar-systemic sense, has united all the factors in His vehicle, whereas Lords Agni and Kshiti—or perhaps Their higher correspondences—have not united Theirs. Lord Varuna is the Lord of our Planetary Logos's astral body, but there is a higher correspondence: a Being embodying the Solar Logos's astral body, whose name we are not given. The same is true at a still higher level: a great Being embodies the cosmic astral plane and is the still higher counterpart of that solar embodiment and of Lord Varuna with respect to our planet. Three Creative Hierarchies condition the man in incarnation, 
	Nó là một vận cụ nhất nguyên. Chúa Tể Varuna, hoặc đối phần cao hơn của Ngài theo ý nghĩa hệ mặt trời, đã hợp nhất mọi yếu tố trong vận cụ của Ngài, trong khi các Chúa Tể Agni và Kshiti—hoặc có lẽ các đối phần cao hơn của Các Ngài—chưa hợp nhất các vận cụ của mình. Chúa Tể Varuna là Chúa Tể thể cảm dục của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta, nhưng còn có một đối phần cao hơn: một Sinh Mệnh thể hiện thể cảm dục của Thái dương Thượng đế, mà chúng ta không được biết tên. Điều tương tự cũng đúng ở một cấp độ còn cao hơn nữa: một Sinh Mệnh Vĩ Đại thể hiện cõi cảm dục vũ trụ và là đối phần cao hơn nữa của sự thể hiện thái dương ấy, cũng như của Chúa Tể Varuna đối với hành tinh chúng ta. Ba Huyền Giai Sáng Tạo tác động lên con người đang lâm phàm, 


	[31] the 4th (or 9th) the 5th (or 10th) and the 6th.
	[31] Huyền Giai thứ 4 (hay thứ 9), thứ 5 (hay thứ 10) và thứ 6.

	Here is the fourth or ninth Hierarchy, the fifth or tenth, and the sixth.
	Đây là Huyền Giai thứ tư hay thứ chín, thứ năm hay thứ mười, và thứ sáu.

	[32] These, in collaboration,
	[32] Khi phối hợp với nhau,

	Creative Hierarchies are always collaborating and man is a multiple being.
	Các Huyền Giai Sáng Tạo luôn cộng tác với nhau, và con người là một sinh linh đa hợp.

	[33] create man and, at the same time, constitute the field of his expression
	[33] các Huyền Giai này tạo nên con người và đồng thời cấu thành trường biểu lộ của y.

	Man, the Monad, expresses through what the Solar Angel has created, namely his causal body. This is a truer vehicle of expression for us than the personality, or at least one day it will be. The lunar Lords have created the personality vehicles, so man, the Monad, expresses through both the causal and personality fields. So 
	Con người, tức Chân thần, biểu đạt qua điều mà Thái dương Thiên Thần đã tạo ra, cụ thể là thể nguyên nhân của y. Đây là một vận cụ biểu đạt chân thực hơn đối với chúng ta so với phàm ngã, hoặc ít nhất một ngày nào đó nó sẽ như vậy. Các nguyệt tinh quân đã tạo ra những vận cụ phàm ngã, vì vậy con người, tức Chân thần, biểu đạt qua cả trường nguyên nhân lẫn trường phàm ngã. Vì vậy, 

	[34] Man is consequently a blend of electric fire, being a divine Flame,
	[34] Do đó, con người là một sự hòa trộn của Lửa Điện, vì y là một Ngọn Lửa thiêng liêng,

	That reminds one of the triple flame of the Solar Logos. Man is a divine Flame, sometimes called a spark, although I think ‘Flame’ is a more powerful symbol. The spark must be reunited with the Flame.
	Điều đó khiến người ta liên tưởng đến ngọn lửa tam phân của Thái dương Thượng đế. Con người là một Ngọn Lửa thiêng liêng, đôi khi được gọi là một tia lửa, mặc dù tôi nghĩ “Ngọn Lửa” là một biểu tượng mạnh mẽ hơn. Tia lửa phải tái hợp với Ngọn Lửa.

	It is a blend of electric fire, being a divine Flame, 
	Y là sự hòa trộn của Lửa Điện, vì y là một Ngọn Lửa thiêng liêng, 

	[35] and becomes eventually responsive to the three major controlling influences; 
	[35] và cuối cùng trở nên đáp ứng với ba ảnh hưởng chi phối chủ yếu;

	There is a triple flame representing spirit. In the graphic depicting the Monad, we see that it is indeed triple.
	Có một ngọn lửa tam phân đại diện cho tinh thần. Trong hình minh họa mô tả Chân thần, chúng ta thấy nó quả thực có tính tam phân.

	Perhaps the triple flame that is man must relate to the Monad as a triplicity. Yet the Monad is also a unity, because there is a unifying point within the triangle. Perhaps we have the tetrahedron as the symbol of inner fire: fourfold in a way, yet a triangle, and yet a unity.
	Có lẽ ngọn lửa tam phân là con người phải liên hệ với Chân thần như một bộ ba. Tuy nhiên, Chân thần cũng là một sự hợp nhất, bởi có một điểm hợp nhất trong tam giác. Có lẽ chúng ta có tứ diện làm biểu tượng của ngọn lửa bên trong: theo một cách nào đó là tứ phân, nhưng vẫn là một tam giác và đồng thời là một sự hợp nhất.


[image: ]
	Man is a blend of electric fire, and becomes eventually responsive to the three major controlling influences. Presumably these are the three Persons of the Trinity. We see even the triune Solar Logos in that way.
	Con người là sự hòa trộn của Lửa Điện, và cuối cùng trở nên đáp ứng với ba ảnh hưởng chủ yếu đang kiểm soát. Có lẽ đây là ba Ngôi của Tam Vị. Chúng ta cũng nhìn thấy Thái dương Thượng đế Ba Ngôi theo cách ấy.

	[36] he is also solar fire, being a solar Angel in manifestation. 
	[36] y cũng là Lửa Thái dương, vì là một Thái dương Thiên Thần đang biểu hiện.

	This is a difficult phrase. Man is not the Solar Angel who is the returning Nirvani from a previous Mahamanvantara. That is a distinct Being that was man at that time, became a member of a still higher Creative Hierarchy and went to Sirius for, let us call it, education and returned into our solar system to help the animal man of our time. But because the Monad is expressing through that which the Solar Angel has created, and in which it has invested a portion of its being and consciousness, man takes on the guise of a Solar Angel. He is working through a Solar Angelic vehicle on the higher mental plane, even though that may not be the only vehicle of that great Being called the Solar Angel.
	Đây là một cụm từ khó hiểu. Con người không phải là Thái dương Thiên Thần, vị nirvani trở về từ một Đại giai kỳ sinh hóa trước. Đó là một Sinh Mệnh riêng biệt, từng là con người vào thời kỳ ấy, trở thành một thành viên của một Huyền Giai Sáng Tạo còn cao hơn và đến Sirius để, có thể nói, được giáo dục, rồi trở về hệ mặt trời của chúng ta nhằm trợ giúp người thú thời nay. Nhưng vì Chân thần biểu đạt qua điều mà Thái dương Thiên Thần đã tạo ra và đã đầu tư vào đó một phần Bản Thể cùng tâm thức của Ngài, nên con người mang hình dáng của một Thái dương Thiên Thần. Y đang hoạt động qua một vận cụ Thái dương Thiên Thần trên Cõi thượng trí, mặc dù đó có thể không phải là vận cụ duy nhất của Sinh Mệnh Vĩ Đại được gọi là Thái dương Thiên Thần ấy.

	Expressing through that solar-angelic vehicle, man appears in a way as a kind of Solar Angel and is attempting to become one. The bulk of human beings are on their way to Sirius, the constellation or star, for training as Solar Angels. To take a figure out of the air, perhaps eighty percent—those not already very strongly on the manasic line—will go there for that training. Man is a kind of junior Solar Angel. As he works towards the fourth initiation and the Solar Angel per se is relieved, he possesses some of the potencies the Solar Angel has inculcated in him. The question is: is the causal body the Solar Angel? It is a configuration created by the Solar Angel as it substands and geometrizes the matter of the higher mental plane.
	Khi biểu đạt qua vận cụ Thái dương Thiên Thần ấy, theo một cách nào đó con người xuất hiện như một loại Thái dương Thiên Thần và đang cố gắng trở thành một vị như thế. Phần lớn nhân loại đang trên đường đến Sirius, chòm sao hay ngôi sao ấy, để được huấn luyện thành các Thái dương Thiên Thần. Nếu đưa ra một con số phỏng đoán, có lẽ tám mươi phần trăm—những người chưa thực sự mạnh mẽ trên đường manas—sẽ đến đó để được huấn luyện. Con người là một loại Thái dương Thiên Thần sơ cấp. Khi y tiến đến lần điểm đạo thứ tư và chính Thái dương Thiên Thần được giải thoát, y sở hữu một số quyền năng mà Thái dương Thiên Thần đã truyền vào mình. Câu hỏi là: thể nguyên nhân có phải là Thái dương Thiên Thần không? Nó là một cấu hình do Thái dương Thiên Thần tạo ra khi Ngài làm nền tảng và hình học hóa vật chất của Cõi thượng trí.

	In a sense, the causal body is an extension of the energy of the Solar Angel, but it is not the Solar Angel per se, even though the Solar Angel is partially invested in it. These great Beings have emanated power, so they can emanate a portion of themselves into a particular field while retaining consciousness in another.
	Theo một nghĩa nào đó, thể nguyên nhân là phần mở rộng năng lượng của Thái dương Thiên Thần, nhưng nó không phải chính Thái dương Thiên Thần, mặc dù Thái dương Thiên Thần đã đầu tư một phần vào đó. Các Sinh Mệnh Vĩ Đại này đã phát xạ quyền năng, vì vậy Các Ngài có thể phát xạ một phần chính mình vào một trường cụ thể trong khi vẫn duy trì tâm thức ở một trường khác.

	This difficult issue forces us to think in unfamiliar ways: how can you be in two places at once? A Master can. He has His own consciousness, yet a disciple can become an outpost of it. The Master invests a portion or degree of intensity of His consciousness in the disciple's field. There is divisibility of spirit and of consciousness. God is in all places simultaneously, sees with ten thousand eyes, and can specifically focus His consciousness in many places. We have the idea that not a sparrow falls without God knowing it.
	Vấn đề khó khăn này buộc chúng ta phải suy nghĩ theo những cách xa lạ: làm sao các bạn có thể ở hai nơi cùng một lúc? Một Chân sư có thể làm được. Ngài có tâm thức riêng của mình, nhưng một đệ tử có thể trở thành tiền đồn của tâm thức ấy. Chân sư đầu tư một phần hoặc một mức độ cường độ tâm thức của Ngài vào trường của đệ tử. Tinh thần và tâm thức có khả năng phân chia. Thượng đế đồng thời hiện diện ở mọi nơi, nhìn bằng mười nghìn con mắt và có thể tập trung tâm thức của Ngài một cách cụ thể tại nhiều nơi. Chúng ta có ý tưởng rằng không một con chim sẻ nào rơi xuống mà Thượng đế không biết.

	Higher Beings can split, divide or multiply their consciousness in many of what we call locations. This is also true of the Solar Angel: ‘Having pervaded the entire little universe of man with a fraction of myself, I remain.’ That little universe is pervaded; the Solar Angel underlies, infuses and permeates the causal vehicle, but not the entirety of the Solar Angel. At least, that is how I understand it for the moment. I always have to say ‘for the moment,’ because understanding can constantly be modified.
	Các Sinh Mệnh cao hơn có thể phân tách, phân chia hoặc nhân tâm thức của mình ra trong nhiều nơi mà chúng ta gọi là các địa điểm. Điều này cũng đúng với Thái dương Thiên Thần: “Sau khi thấm nhuần toàn bộ tiểu vũ trụ của con người bằng một phần nhỏ của chính mình, Tôi vẫn hiện tồn.” Tiểu vũ trụ ấy được thấm nhuần; Thái dương Thiên Thần làm nền tảng, thấm nhuần và xuyên thấu vận cụ nguyên nhân, nhưng đó không phải là toàn thể Thái dương Thiên Thần. Ít nhất, hiện giờ tôi thấu hiểu điều đó như vậy. Tôi luôn phải nói “hiện giờ”, bởi sự thấu hiểu có thể liên tục được điều chỉnh.

	So, he—man—is also solar fire, being a solar Angel in manifestation: a very important statement. 
	Vì vậy, y—con người—cũng là Lửa Thái dương, vì y là một Thái dương Thiên Thần đang biểu hiện: một phát biểu rất quan trọng. 

	[37] He then becomes increasingly responsive to the influences of the twelve constellations. 
	[37] Khi ấy, y ngày càng trở nên đáp ứng với ảnh hưởng của mười hai chòm sao.

	We remember DK earlier related the constellations to soul function and the planets to personality and environmental circumstantial function.
	Chúng ta nhớ rằng trước đây Chân sư DK đã liên hệ các chòm sao với chức năng linh hồn, còn các hành tinh với chức năng của phàm ngã, môi trường và hoàn cảnh.

	[38] He is likewise fire by friction and comes under the influence of the planets. The tabulation below may make this somewhat clearer:
	[38] Đồng thời, y cũng là Lửa ma sát và chịu ảnh hưởng của các hành tinh. Bảng dưới đây có thể làm cho điều này phần nào rõ ràng hơn:

	DK is being very definite here. Probably the divine Flame relates to the three superior constellations, soul function to the zodiacal constellations, and personality function to the planets. But if you look carefully, at least two of these factors—the planets and zodiacal signs—can affect all three aspects of human nature.
	Ở đây Chân sư DK trình bày rất rõ ràng. Có lẽ Ngọn Lửa thiêng liêng liên hệ với ba chòm sao siêu việt, chức năng linh hồn liên hệ với các chòm sao Hoàng đạo, và chức năng phàm ngã liên hệ với các hành tinh. Nhưng nếu xem xét kỹ, ít nhất hai trong số các yếu tố này—các hành tinh và dấu hiệu Hoàng đạo—có thể tác động đến cả ba phương diện của bản chất con người.


	After all, man's Monad is definitely a part of a center of a particular Planetary Logos, and that relates the planet to the Monad, doesn't it? There are certain sacred planets which obviously facilitate the expression of the soul. And then as DK says here, the planets work in relation to the personality and the environment of the individual entities.
	Xét cho cùng, Chân thần của con người chắc chắn là một phần thuộc một trung tâm của một Hành Tinh Thượng Đế cụ thể, và điều đó liên hệ hành tinh với Chân thần, phải không? Có một số hành tinh thiêng liêng rõ ràng tạo thuận lợi cho sự biểu đạt của linh hồn. Và như Chân sư DK nói ở đây, các hành tinh hoạt động liên quan đến phàm ngã và môi trường của từng thực thể cá nhân.

	I showed you the quotation where the Zodiac was related to the Monadic function of man. Here DK is emphasizing its relation to the soul, and in A Treatise on White Magic, he talks about the Zodiac as ruling the man who lives below the diaphragm, and he seems to relate zodiacal influences, or at least of the signs, if not the constellations, to subdiaphragmatic activity. When it comes to the great constellations, well, the three great Ones, Sirius, Great Bear and Pleiades, they have certainly a soul relationship, because when a man takes the third initiation, he is a dominant soul. 
	Tôi đã cho các bạn xem đoạn trích trong đó Hoàng đạo được liên hệ với chức năng chân thần của con người. Ở đây Chân sư DK nhấn mạnh mối liên hệ của nó với linh hồn, còn trong Luận về Chánh Thuật, Ngài nói về Hoàng đạo như cai quản con người sống bên dưới cơ hoành, và dường như Ngài liên hệ các ảnh hưởng hoàng đạo, hoặc ít nhất ảnh hưởng của các dấu hiệu nếu không phải các chòm sao, với hoạt động dưới cơ hoành. Khi nói đến các chòm sao vĩ đại, tức ba Đấng Vĩ Đại là Sirius, Đại Hùng Tinh và Pleiades, chúng chắc chắn có mối liên hệ với linh hồn, bởi khi con người trải qua lần điểm đạo thứ ba, y là một linh hồn chi phối. 

	The soul has ended the personality's ancient authority and is now dominant. The three constellations are also very important in relation to the spirit aspect, perhaps not the personal aspect, because a man does not feel their influence when entirely connected with his personal aspect.
	Linh hồn đã chấm dứt quyền thống trị lâu đời của phàm ngã và giờ đây giữ vai trò chi phối. Ba chòm sao này cũng rất quan trọng đối với phương diện tinh thần, có lẽ không phải phương diện cá nhân, bởi con người không cảm nhận được ảnh hưởng của chúng khi hoàn toàn gắn liền với phương diện phàm ngã của mình.

	DK gives us a tabulation, beginning with electric fire.
	Chân sư DK cung cấp cho chúng ta một bảng liệt kê, bắt đầu với Lửa Điện.

	[39] I. Electric Fire.—Path of Initiation—4th Hierarchy; full soul expression; monadic life.
	[39] I. Lửa Điện.—Con Đường Điểm Đạo—Huyền Giai thứ 4; sự biểu lộ trọn vẹn của linh hồn; sự sống chân thần.

	[39b] GOAL: Identification with the Monad. [Identification AS the Monad…] Produces responsiveness to the three constellations.
	[39b] MỤC TIÊU: Đồng hóa với Chân thần. Tạo ra khả năng đáp ứng với ba chòm sao.

	This is experienced on the Path of Initiation, particularly involving the first and seventh rays. It's the fourth Hierarchy of human monads.
	Điều này được trải nghiệm trên Con Đường Điểm Đạo, đặc biệt liên quan đến cung một và cung bảy. Đây là Huyền Giai thứ tư gồm các chân thần nhân loại.

	‘Full soul expression’ probably means, in a way, triadal expression, or expression of the Monad's soul. As a point of universal awareness, the Monad has soul or consciousness; consciousness and soul are the same. What we call the soul is a localization of consciousness at a particular depth of immersion in matter, within a given formal ring-pass-not. But soul is much more expansive: universal consciousness, cosmic consciousness, consciousness per se as a great aspect, just as being is a great aspect.
	“Sự biểu lộ trọn vẹn của linh hồn”, theo một cách nào đó, có lẽ hàm ý sự biểu lộ của Tam Nguyên Tinh Thần, hay sự biểu lộ linh hồn của Chân thần. Với tư cách là một điểm nhận thức vũ trụ, Chân thần có linh hồn hay tâm thức; tâm thức và linh hồn là một. Điều chúng ta gọi là linh hồn là sự định vị của tâm thức tại một độ sâu nhất định khi đắm mình trong vật chất, bên trong một vòng-giới-hạn hình tướng nhất định. Nhưng linh hồn còn rộng lớn hơn nhiều: tâm thức phổ quát, tâm thức vũ trụ, chính tâm thức như một phương diện vĩ đại, cũng như Bản Thể là một phương diện vĩ đại.

	On this path of electric fire, we tread the Path of Initiation, particularly from the third initiation onwards. Our monadic nature comes into awareness and the nature of the fourth Creative Hierarchy comes into awareness; we will receive full soul expression.
	Trên con đường Lửa Điện này, chúng ta bước trên Con Đường Điểm Đạo, đặc biệt từ lần điểm đạo thứ ba trở đi. Bản chất chân thần của chúng ta đi vào nhận thức, và bản chất của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư cũng đi vào nhận thức; chúng ta sẽ đạt được sự biểu lộ trọn vẹn của linh hồn.

	That is very interesting, because the causal body has to be in a way destroyed, for there to be full soul expression because the causal body is the shroud of the soul, and definitely limits consciousness to a type of super-individuality. So, we have to watch every word here.
	Điều đó rất thú vị, bởi thể nguyên nhân, theo một cách nào đó, phải bị hủy diệt thì mới có thể có sự biểu lộ trọn vẹn của linh hồn, vì thể nguyên nhân là tấm màn che phủ linh hồn và nhất định giới hạn tâm thức vào một kiểu siêu cá thể. Vì vậy, chúng ta phải chú ý đến từng từ ở đây.

	The goal is: Identification with the Monad, or, as I prefer to say, identification as the Monad, because that is what we are. ‘With’ sounds as though it is something different, but we are an extension of the Monad, the Monad-in-extension. We re-identify as the Monad which we are. This produces responsiveness to the three great constellations, in whatever order you wish to list them.
	Mục tiêu là: Đồng hóa với Chân thần, hay như tôi thích nói hơn, đồng hóa như Chân thần, bởi đó chính là bản chất của chúng ta. Từ “với” nghe như thể Chân thần là một điều gì khác biệt, nhưng chúng ta là phần mở rộng của Chân thần, là Chân Thần-trong-sự-mở-rộng. Chúng ta tái đồng hóa như Chân thần vốn là chính mình. Điều này tạo ra khả năng đáp ứng với ba chòm sao vĩ đại, bất kể các bạn muốn liệt kê chúng theo thứ tự nào.

	Generally, I think of the Great Bear, Sirius and the Pleiades as representing the first, second and third aspects. As we have discussed, however, there are other arrangements, so even Sirius can appear to be the dominating factor with respect to our solar system. At one point the Great Bear is placed on the cosmic buddhic plane in the chart on page 344 of A Treatise on Cosmic Fire, suggesting some connection with the second aspect of divinity.
	Nói chung, tôi xem Đại Hùng Tinh, Sirius và Thất Nữ Tinh là những biểu hiện của phương diện thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, như chúng ta đã bàn, còn có những cách sắp xếp khác, nên ngay cả Sirius cũng có thể dường như là yếu tố chi phối đối với hệ mặt trời của chúng ta. Trong lá số ở trang 344 của Luận về Lửa Vũ Trụ, Đại Hùng Tinh có lúc được đặt trên cõi Bồ đề vũ trụ, cho thấy một mối liên hệ nào đó với phương diện thứ hai của thiên tính.


	[40] II. Solar Fire.—Path of Discipleship—5th Hierarchy; full life experience; soul life.
	[40] II. Lửa Thái dương.—Con Đường Đệ Tử—Huyền Giai thứ 5; kinh nghiệm sống trọn vẹn; đời sống linh hồn.

	[41] [Page 58]
	[41] [Trang 58]

	[42] GOAL: Identification with the Soul. Produces responsiveness to the twelve zodiacal constellations.
	[42] MỤC TIÊU: Đồng hóa với Linh hồn. Tạo ra khả năng đáp ứng với mười hai chòm sao hoàng đạo.

	Solar fire rules on the Path of Discipleship, and the fifth Creative Hierarchy of Solar Angels is important. Here, we have full life experience, Soul Life, where we have full experience of life in the worlds in which our consciousness is immersed. We have Soul Life, but we don't have full Soul Life because the soul is not yet liberated from the higher mental plane. As far as solar fire goes, I like to say that it really is operative after the third initiation as well, since the ray of the Spiritual Triad is the same as the ray of the soul, or Ego on the higher mental plane. 
	Lửa Thái dương cai quản trên Con Đường Đệ Tử, và Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm gồm các Thái dương Thiên Thần giữ vai trò quan trọng. Ở đây, chúng ta có trải nghiệm trọn vẹn về sự sống, Sự Sống Linh Hồn, nơi chúng ta có trải nghiệm trọn vẹn về sự sống trong những thế giới mà tâm thức mình đang đắm chìm. Chúng ta có Sự Sống Linh Hồn, nhưng chưa có Sự Sống Linh Hồn trọn vẹn, bởi linh hồn vẫn chưa được giải thoát khỏi Cõi thượng trí. Về Lửa Thái dương, tôi muốn nói rằng nó thật sự vẫn hoạt động sau lần điểm đạo thứ ba, vì cung của Tam Nguyên Tinh Thần cũng chính là cung của linh hồn, hay Chân ngã trên Cõi thượng trí. 

	A Master achieves a consciousness working through the atmic plane, where the soul ray is still active even at the fifth initiation. I would therefore say that solar fire is somehow sustained through the Spiritual Triad's expression. The soul ray persists in the life of the high initiate, even at the fourth and fifth degrees, although the Monad grows in power.
	Một Chân sư đạt được một tâm thức hoạt động qua cõi atma, nơi cung linh hồn vẫn còn hoạt động ngay cả ở lần điểm đạo thứ năm. Vì vậy, tôi cho rằng Lửa Thái dương bằng cách nào đó vẫn được duy trì qua sự biểu lộ của Tam Nguyên Tinh Thần. Cung linh hồn tiếp tục hiện diện trong sự sống của điểm đạo đồ cao cấp, ngay cả ở cấp độ thứ tư và thứ năm, mặc dù Chân thần ngày càng gia tăng quyền năng.

	The term ‘discipleship’ can apply for a long time, even to high initiates beyond Masters; they are disciples. Sometimes solar fire is seen expressing through Agni on planes two, three and four. It is the main fire of our solar system; we do not simply get rid of it. Even electric fire is a subsidiary category within the greater solar fire. At face value here, on the Path of Discipleship we learn to wield solar fire, the power of love and unity and the magnetism of the soul. This makes our life experience fuller, because all the gifts and riches in the causal vehicle are applied in the right expression.
	Thuật ngữ “địa vị đệ tử” có thể được áp dụng trong một thời gian dài, thậm chí cho các điểm đạo đồ cao cấp vượt trên các Chân sư; Các Ngài vẫn là đệ tử. Đôi khi người ta thấy Lửa Thái dương biểu lộ qua Thần Lửa trên các cõi hai, ba và bốn. Đó là ngọn lửa chính của hệ mặt trời chúng ta; chúng ta không đơn giản loại bỏ nó. Ngay cả Lửa Điện cũng là một phạm trù phụ thuộc bên trong Lửa Thái dương lớn hơn. Theo nghĩa trực tiếp ở đây, trên Con Đường Đệ Tử, chúng ta học cách vận dụng Lửa Thái dương, quyền năng của Bác ái và sự hợp nhất, cùng từ điện của linh hồn. Điều này làm cho trải nghiệm sống của chúng ta viên mãn hơn, bởi mọi thiên phú và kho tàng trong hiện thể nguyên nhân đều được vận dụng vào sự biểu lộ đúng đắn.

	What is the goal? Identification with the soul—or, I prefer to say, as the soul—producing responsiveness to the twelve zodiacal constellations. DK sets out a definite structure relating the constellations to the soul, but keep in mind the other statements showing other relationships. Identification as the soul is group consciousness. Identification as the Monad is more, what we call universal consciousness, because the Monad is that which finds its home within the Sun. So, the Monad can include much more than the egoic groups and so forth. Of course, if you expand the group, you get the universal picture. It's just a question of degree.
	Mục tiêu là gì? Đồng hóa với linh hồn—hay như tôi thích nói hơn, đồng hóa như linh hồn—tạo ra khả năng đáp ứng với mười hai chòm sao hoàng đạo. Chân sư DK trình bày một cấu trúc xác định liên hệ các chòm sao với linh hồn, nhưng hãy ghi nhớ những phát biểu khác cho thấy các mối liên hệ khác. Đồng hóa như linh hồn là tâm thức nhóm. Đồng hóa như Chân thần còn rộng lớn hơn, là điều chúng ta gọi là tâm thức phổ quát, bởi Chân thần tìm thấy ngôi nhà của mình bên trong Mặt Trời. Vì vậy, Chân thần có thể bao gồm nhiều hơn rất nhiều so với các nhóm chân ngã và những điều tương tự. Dĩ nhiên, nếu các bạn mở rộng nhóm, các bạn sẽ có được bức tranh phổ quát. Đó chỉ là vấn đề mức độ.

	[43] III. Fire by Friction.—Path of Evolution—6th Hierarchy; life experiment; human life.
	[43] III. Lửa ma sát.—Con Đường Tiến Hóa—Huyền Giai thứ 6; sự thử nghiệm của sự sống; đời sống con người.

	[44] GOAL: Identification with the Personality. Produces responsiveness to the planetary influences.
	[44] MỤC TIÊU: Đồng hóa với Phàm ngã. Tạo ra khả năng đáp ứng với các ảnh hưởng hành tinh.

	Man is also fire by friction. For most of the millions of years during which we are human, we tread the Path of Evolution. Suppose we take an arbitrary average of twenty-five million years to make a man. Stephen Pugh, an excellent rayologist, has assigned the number twenty-five to the fourth ray, and here we have the fourth Creative Hierarchy. Most of those twenty-five million years are spent under fire by friction, a shorter portion under solar fire, and a very brief portion, for man as man, under electric fire.
	Con người cũng là Lửa ma sát. Trong phần lớn hàng triệu năm làm người, chúng ta bước trên Con Đường Tiến Hóa. Giả sử chúng ta lấy con số trung bình tùy định là hai mươi lăm triệu năm để tạo nên một con người. Stephen Pugh, một chuyên gia xuất sắc về các cung, đã gán số hai mươi lăm cho cung bốn, và ở đây chúng ta có Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Phần lớn trong hai mươi lăm triệu năm ấy diễn ra dưới Lửa ma sát, một phần ngắn hơn dưới Lửa Thái dương, và một phần rất ngắn dưới Lửa Điện đối với con người xét như con người.

	Here we are dealing with the sixth Hierarchy, which is providing the vitality of our lunar vehicles as we read earlier in that very short section on the sixth Hierarchy. And here we have the life experiment going on. We can relate it more to the Mutable Cross, just as we can relate category two to the Fixed Cross on the Path of Discipleship, and we can relate the path of true initiation to the Cardinal Cross, even though you are treading the Path of Initiation before you truly step upon the Cardinal Cross which endures for a long, long time. 
	Ở đây chúng ta đang đề cập đến Huyền Giai thứ sáu, vốn cung cấp sinh lực cho các hiện thể thái âm của chúng ta, như đã đọc trước đó trong phần rất ngắn nói về Huyền Giai thứ sáu. Và tại đây thử nghiệm sự sống đang diễn ra. Chúng ta có thể liên hệ nó nhiều hơn với Thập Giá Biến đổi, cũng như có thể liên hệ phạm trù thứ hai với Thập Giá Cố Định trên Con Đường Đệ Tử, và có thể liên hệ con đường điểm đạo đích thực với Thập Giá Chủ Yếu, dù các bạn đã bước trên Con Đường Điểm Đạo trước khi thật sự bước lên Thập Giá Chủ Yếu, vốn kéo dài rất lâu. 

	Great Beings such as Sanat Kumara are on the Cardinal Cross. The Fixed Cross has the shortest duration overall, although for man as man the Cardinal Cross experience is very brief. The Cardinal Cross relates to this Path of Initiation, especially after the fourth degree and approaching the fifth, when its much greater potentials must come into view.
	Các Đấng vĩ đại như Đức Sanat Kumara đang ở trên Thập Giá Chủ Yếu. Nhìn chung, Thập Giá Cố Định có thời gian ngắn nhất, mặc dù đối với con người xét như con người, trải nghiệm trên Thập Giá Chủ Yếu rất ngắn. Thập Giá Chủ Yếu liên hệ với Con Đường Điểm Đạo này, đặc biệt sau cấp độ thứ tư và khi tiến gần cấp độ thứ năm, lúc những tiềm năng lớn lao hơn rất nhiều của nó phải hiện ra trước tầm nhìn.


	I do not think we can begin the next section now. We have completed Esoteric Astrology Adventure number 27, from about page 56 to page 58. In number 28 we will take up the Great Wheel and spiritual unfoldment.
	Tôi không nghĩ lúc này chúng ta có thể bắt đầu phần tiếp theo. Chúng ta đã hoàn tất Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 27, từ khoảng trang 56 đến trang 58. Trong số 28, chúng ta sẽ đề cập đến Đại Luân và sự khai mở tinh thần.

	We have dealt with the three fires, the major Hierarchies conditioning man, man as a threefold entity, and the glyphs: whether they are dual, unitary or triple, and how accurately they are drawn. These have been the subjects of this adventure. Now we will sound the Great Invocation together.
	Chúng ta đã đề cập đến ba loại lửa, các Huyền Giai chính tác động lên con người, con người như một thực thể tam phân, cùng các biểu tượng: chúng mang tính kép, đơn nhất hay tam phân, và chúng được vẽ chính xác đến mức nào. Đây là những chủ đề của cuộc phiêu lưu này. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau xướng Đại Khấn Nguyện.

	We are moving forward and will continue with Esoteric Astrology Adventure—an adventure in penetrating the depths of understanding as far as we can. We will do that next. Bye for now.
	Chúng ta đang tiến bước và sẽ tiếp tục Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn—một cuộc phiêu lưu thâm nhập vào những chiều sâu của sự thấu hiểu đến mức xa nhất có thể. Lần tới chúng ta sẽ làm điều đó. Tạm biệt các bạn.


 


EAA 28 Text_tagged
Tóm Tắt
§ Chòm sao dẫn truyền năng lượng vũ trụ
Các chòm sao có thể đóng vai trò dẫn truyền những năng lượng vũ trụ bắt nguồn từ các nguồn cao hơn, hoặc truyền phát năng lượng thuộc bản chất riêng của chúng. Thầy MDR lưu ý rằng “dẫn truyền” nhấn mạnh năng lượng đi qua chòm sao từ một nguồn lớn hơn, còn “truyền phát” trong ngữ cảnh này có thể chỉ năng lượng xuất phát từ chính chòm sao.
§ Bánh xe của con người phàm ngã
Chiêm tinh học ngoại môn nghiên cứu con người khi họ đi qua các dấu hiệu theo chiều được gắn với bánh xe thông thường. Con người chủ yếu đáp ứng với các chủ tinh ngoại môn nên phạm vi đáp ứng tinh thần còn hạn chế. Sự chuyển động biểu kiến từ Bạch Dương ngược về Kim Ngưu là một phần của Đại Ảo Tưởng.
§ Ý nghĩa biểu tượng của chuyển động nghịch hành
Thầy MDR không cho rằng con người nhất thiết phải lần lượt tái sinh trong từng dấu hiệu theo một trình tự cố định. Chuyển động thuận hay nghịch trên bánh xe có lẽ biểu thị cách con người đáp ứng với các dấu hiệu: như một phàm ngã hướng vào hình tướng hoặc như một linh hồn hướng đến thực tại tinh thần. Ý nghĩa chính xác của sự chuyển động này vẫn cần được làm sáng tỏ.
§ Bánh xe của linh hồn tinh thần
Chiêm Tinh Học Nội Môn nghiên cứu con người như linh hồn thiêng liêng hay linh hồn tinh thần, tiến từ Bạch Dương qua Kim Ngưu và cuối cùng đến Song Ngư. Đây là Con Đường Thực Tại vì con người đáp ứng với những tiềm năng cao hơn của các dấu hiệu. Sự hoàn tất trong Song Ngư thường liên hệ với lần điểm đạo thứ tư hoặc thứ năm.
§ Con Đường Ảo Tưởng và chân lý tạm thời
Con người thông thường xem các tập hợp vật chất và hình tướng là thực tại, nên “như y suy tưởng, y trở thành như thế ấy”. Đây chỉ là một chân lý tạm thời, tồn tại cho đến khi con người bắt đầu khát vọng và nhận biết mình như một hữu thể tinh thần khác biệt với bản chất thấp. Khi ý thức về nhị nguyên tinh thần xuất hiện, định hướng tiến hóa bắt đầu thay đổi.
§ Hercules và sự đảo ngược bánh xe
Khi trở thành Hercules, Thần Mặt Trời hay biểu hiện của Thiên Thần Thái Dương, con người bắt đầu đáp ứng với ý thức nguyên nhân và đảo ngược tiến trình theo nghĩa biểu kiến. Một cuộc tái định hướng rõ rệt diễn ra. Con người dần đồng nhất với những phẩm tính, giá trị và năng lực mà Thiên Thần Thái Dương đã tích lũy trong thể nguyên nhân.
§ Ba loại lá số được các Chân sư nghiên cứu
Các Huấn Sư nội giới nghiên cứu ba đối tượng chính: lá số của hành tinh, lá số của toàn thể nhân loại và lá số của người đệ tử. Các Ngài không chỉ xem những yếu tố riêng lẻ mà còn chồng các lá số tương ứng lên nhau để nhận biết mối quan hệ giữa phương diện linh hồn và phương diện hình tướng.
§ Lá số của hành tinh
Lá số hành tinh được nghiên cứu như một biểu hiện của sự sống Hành Tinh Thượng Đế. Một hành tinh không nhất thiết chỉ gồm thể vật chất đậm đặc mà có thể bao gồm nhiều cấp độ tinh tế. Hành tinh ấy cũng chỉ là một trong nhiều phương tiện mà Hành Tinh Thượng Đế sử dụng để biểu hiện qua các bầu và các dãy hành tinh.
§ Tinh thần của hành tinh và Tinh Thần Hành Tinh
Thầy MDR ban đầu hiểu “tinh thần của hành tinh” là Hành Tinh Thượng Đế, nhưng sau đó tự sửa lại. Trong ngữ cảnh này, “tinh thần của hành tinh” chỉ thực thể hành tinh hay bản chất phàm ngã của hành tinh, còn “Tinh Thần Hành Tinh” chỉ Hành Tinh Thượng Đế. Sự khác biệt tinh tế về thuật ngữ và cách viết hoa cần được chú ý để tránh nhầm lẫn.
§ Hai lá số tạo thành khuôn mẫu hành tinh
Tinh thần của Trái Đất có quan hệ với Hành Tinh Thượng Đế tương tự như phàm ngã hay bản chất hình tướng đối với linh hồn con người. Khi lá số của thực thể hành tinh và lá số của Sự Sống nội tại được chồng lên nhau, “khuôn mẫu hành tinh” xuất hiện. Khuôn mẫu này biểu thị sự tương tác giữa Hành Tinh Thượng Đế và phương tiện biểu hiện của Ngài.
§ Nhân loại là một thực thể thống nhất
Các Chân sư nghiên cứu lá số của gia đình nhân loại, tức giới thứ tư trong thiên nhiên, như lá số của một thực thể thực sự. Nhân loại là một Hữu Thể với một ý thức và một hình tướng đa hợp. Tuy nhiên, giới nhân loại không hoàn toàn đồng nhất với Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư mà là một biểu hiện chuyên biệt của Huyền Giai ấy.
§ Hai lá số của gia đình nhân loại
Việc nghiên cứu nhân loại bao gồm lá số của giới linh hồn trên cõi trí và lá số của thực thể kết tụ sự sống thuộc phương diện hình tướng của giới thứ tư. Hai lá số được chồng lên nhau để nhận biết mức độ hòa hợp hoặc xung đột giữa linh hồn nhân loại và phàm ngã tập thể. Trong các cuộc khủng hoảng và chiến tranh, thực thể hình tướng của nhân loại dường như chống lại sự hướng dẫn của giới linh hồn.
§ Nhân loại chưa có phàm ngã tích hợp
Trong nhân loại vẫn diễn ra cuộc chiến giữa trí tuệ và bản chất ham muốn, đặc biệt giữa trí tuệ chịu ảnh hưởng của linh hồn với dục vọng bị bản năng chi phối. Vì vậy, phàm ngã tập thể của nhân loại chưa được tích hợp hoàn toàn. Tuy nhiên, có những thời kỳ linh hồn nhân loại có thể tiếp cận và ảnh hưởng đến phương diện hình tướng dễ dàng hơn.
§ Khuôn mẫu linh hồn và phàm ngã của nhân loại
Trên những lá số quy mô lớn làm bằng một loại vật liệu trong suốt chưa được nhân loại biết đến, các Chân sư ghi nhận khuôn mẫu xuất hiện khi linh hồn và phàm ngã được đưa lại với nhau. Qua đó, các Ngài thấy rõ hoàn cảnh hiện tại, khả năng phát triển, những mối quan hệ và mục tiêu trước mắt của nhân loại. Các Ngài tìm cách điều chỉnh điều kiện để tiềm năng linh hồn có thể được thực hiện.
§ Các Chân sư nghiên cứu lá số của người đệ tử
Các Chân sư không nghiên cứu lá số của người chưa phát triển vì việc ấy không đem lại lợi ích tương xứng và không phù hợp với Định Luật Tiết Kiệm. Người thông thường còn có thể tiến hóa nhờ những hướng dẫn chung. Việc khảo sát chuyên biệt được dành cho người đệ tử, nơi mối quan hệ giữa linh hồn và phàm ngã đã trở nên quan trọng.
§ Hai lá số của người đệ tử
Việc nghiên cứu đệ tử cũng đòi hỏi hai lá số: một biểu thị linh hồn hoặc điều linh hồn có thể thực hiện trong kiếp sống, và một biểu thị phàm ngã. Hai lá số được chồng lên nhau để thấy phương diện nào đang chi phối. Trong thực hành hiện nay, có thể nghiên cứu định hướng linh hồn qua dấu hiệu mọc và chủ tinh nội môn, rồi so sánh nó với dấu hiệu Mặt Trời và khuôn mẫu phàm ngã.
§ Sự chồng lá số dấu hiệu mọc và dấu hiệu Mặt Trời
Một lá số được tổ chức quanh dấu hiệu mọc có thể biểu thị phương hướng của linh hồn, còn lá số dựa trên dấu hiệu Mặt Trời biểu thị khuynh hướng phàm ngã; Mặt Trăng cũng cần được xét đến. Khi chồng hai định hướng này, nhà chiêm tinh tìm hiểu năng lượng nào có địa vị cao hơn và cần được tăng cường hay giảm nhẹ. Trí tuệ và ý chí phải được dùng để đưa phương diện thấp vào sự phục tùng phương diện cao.
§ Lá số của đời sống nội tâm đang tái tổ chức
Trong một lá số, các Chân sư khảo sát định hướng mới và đời sống nội tâm đang được tái tổ chức ở trạng thái phôi thai. Thầy MDR gợi ý rằng điều này có thể liên hệ với lá số thụ thai mang tính Thiên Vương Tinh, nhưng ông trình bày đây như một giả thuyết cần kiểm chứng. Một cách hiểu khác là tìm những khuôn mẫu nhạy cảm với linh hồn ngay trong lá số sinh, đặc biệt qua dấu hiệu mọc, chủ tinh nội môn và các hành tinh thiêng liêng.
§ Lá số thụ thai, hoạt hóa và sinh ra
Thầy MDR nhắc đến phương pháp nghiên cứu ba lá số: thụ thai, hoạt hóa và sinh ra. Lá số thụ thai được liên hệ với Thiên Vương Tinh, lá số sinh với Thổ Tinh, còn thời điểm nhịp tim bắt đầu có thể tạo nên một lá số mang tính Hải Vương Tinh. Tuy nhiên, thời điểm thụ thai thường không chắc chắn và có thể cần hiệu chỉnh, nên lĩnh vực này đòi hỏi nhiều thế kỷ nghiên cứu cùng khả năng quan sát tâm linh chính xác.
§ Đời sống bên ngoài phải phù hợp với khuôn mẫu bên trong
Lá số thứ hai cho thấy đời sống bên ngoài và mức độ nó phù hợp hoặc không phù hợp với các điều kiện nội tâm. Thành công tinh thần đòi hỏi hành động, tư tưởng và hoàn cảnh bên ngoài dần biểu hiện khuôn mẫu mà linh hồn dự định cho kiếp sống. Có thể nghiên cứu điều này bằng cách so sánh lá số thụ thai với lá số sinh hoặc bằng cách phân biệt hai định hướng linh hồn và phàm ngã trong cùng lá số.
§ Khuôn mẫu đời sống và bước kế tiếp
Khi các phương diện bên trong và bên ngoài được xem xét đúng đắn, khuôn mẫu đời sống của linh hồn sẽ xuất hiện. Các tiềm năng, chướng ngại và bước tiến kế tiếp trở nên rõ ràng; trí tuệ cùng ý chí có thể được dùng để giảm chướng ngại và tăng cường tiềm năng. Hai điều quan trọng đối với sự phát triển tinh thần là hiểu cấu tạo con người và nhận biết bước kế tiếp trước mắt.
§ Nguyên lý nhị nguyên thâm nhập mọi sự
Nhị nguyên xuất hiện trong Hành Tinh Thượng Đế, nhân loại như một thực thể và người đệ tử cá nhân. Trọng tâm có thể luân phiên giữa linh hồn và phàm ngã, khiến tính nhị nguyên luôn dịch chuyển. Nhiệm vụ tiến hóa là làm cho lá số hay khuôn mẫu phàm ngã thuận phục khuôn mẫu linh hồn đang trở nên thống trị.
§ Nhị nguyên tồn tại trong hình tướng nhưng bị vượt qua trong ý thức
Nhị nguyên vẫn hiện diện trong việc điều chỉnh các quan hệ hình tướng cho đến những giai đoạn rất cao của tiến hóa. Tuy nhiên, trong ý thức của người đệ tử cao cấp, chủ thể và đối tượng được thấy như một sự thống nhất. Từ lần điểm đạo thứ ba, hành giả có thể nhận biết mình là một toàn thể và biểu lộ sự duy nhất của Chân Thần bất chấp những xung đột còn tồn tại giữa các phương diện hình tướng.
§ Sáu chòm sao ở hai nửa bánh xe
Một phần lớn công trình nghiên cứu sẽ xem xét mối quan hệ giữa sáu chòm sao ở nửa trên và sáu chòm sao ở nửa dưới bánh xe hoàng đạo. Chân sư DK nghiên cứu “năng lượng vốn là một con người” khi năng lượng ấy chuyển động theo chiều kim đồng hồ từ Bạch Dương về Kim Ngưu, rồi sau khi đảo ngược lại đi từ Bạch Dương đến Song Ngư. Sự đảo chiều biểu thị một thay đổi trong ham muốn, ý thức và mục tiêu.
§ Hai mục tiêu của hai chiều chuyển động
Khi đi từ Bạch Dương về Kim Ngưu qua Song Ngư, mục tiêu của con người nằm trong thế giới vật chất. Khi đi từ Bạch Dương qua Kim Ngưu đến Song Ngư, mục tiêu cuối cùng nằm trong thế giới tinh thần. Sự đảo chiều giúp ý thức không còn bị hình tướng đậm đặc chiếm giữ như thể hình tướng ấy là thực tại tối hậu.


§ Dấu hiệu Mặt Trời và dấu hiệu đối diện
Chân sư DK sẽ nghiên cứu tính nhị nguyên do mỗi chòm sao và dấu hiệu đối diện của nó tạo ra. Thầy MDR xem điểm đối diện dấu hiệu Mặt Trời như cực cao hơn của một antahkarana, trong khi dấu hiệu Mặt Trời là điểm neo thấp hơn trong phàm ngã. Tuy phần lớn nhân loại chưa thể đáp ứng đầy đủ với cực cao này, cấu trúc đối cực vẫn cung cấp một nền tảng quan trọng cho Chiêm Tinh Học Nội Môn.
§ Từ ý thức quần chúng đến cá tính trong Sư Tử
Trong Cự Giải, con người là một phần của quần chúng, có ý thức chưa định hình và chưa tập trung, chỉ hướng đến việc thỏa mãn ham muốn bản năng. Trong Sư Tử, con người tìm thấy mình, phát triển ý thức về trung tâm cá nhân, phẩm tính và năng lực riêng. Cảm thức bản sắc cùng sự tự tin này là điều cần thiết trước khi người ấy có thể chiến thắng trong những cuộc thử thách của Hổ Cáp.
§ Người đệ tử chiến thắng trong Hổ Cáp
Trong Hổ Cáp, con người phải áp dụng các năng lực đã khám phá trong Sư Tử vào những trận chiến lớn của đời sống. Tuy nhiên, Thầy MDR nhận thấy một điểm khó hiểu: chiến thắng của người đệ tử trong Hổ Cáp dường như thuộc bánh xe đảo ngược, trong khi đoạn văn có vẻ đặt nó trước Cuộc Khủng Hoảng Tái Định Hướng. Ông giữ lại sự bất định này thay vì áp đặt một cách giải thích dứt khoát.
§ Cuộc Khủng Hoảng Tái Định Hướng
Cuộc Khủng Hoảng Tái Định Hướng có thể kéo dài qua nhiều kiếp sống đấu tranh. Con người vừa chịu sức hút của đời sống và sự biểu hiện phàm ngã, vừa cảm nhận lời kêu gọi hướng đến điều cao hơn, rộng lớn hơn, tinh thần và hợp nhất hơn. Thiên Bình, Hổ Cáp, Thiên Vương Tinh và Cung Bốn có thể giữ vai trò mạnh mẽ trong giai đoạn xung đột và thay đổi giá trị này.
§ Người dự bị dao động quanh trục ham muốn
Trên Con Đường Dự Bị, con người đã bắt đầu tìm kiếm ánh sáng nhưng chưa xác định được mục tiêu. Người ấy quay từ phải sang trái rồi từ trái sang phải, xoay đảo quanh trục ham muốn và không biết phải đi đâu hay làm gì. Các mục tiêu cũ đã mất sức hấp dẫn, trong khi mục tiêu tinh thần mới chưa hiện rõ; đây là tình trạng đặc trưng của Thập Giá Biến đổi.
§ Song Tử làm sáng tỏ các đối cực
Trong giai đoạn đầu của Con Đường Dự Bị, Song Tử bắt đầu tác động mạnh mẽ bằng cách làm nổi bật sự tương phản giữa cực cao và cực thấp. Qua việc nhận biết hai hướng đối nghịch, trực giác dần được kích thích và phương hướng trở nên rõ ràng hơn. Song Tử giúp người chí nguyện phân biệt điều gì thuộc phàm ngã và điều gì dẫn đến linh hồn.
§ Nhân Mã định hướng trái tim
Nhân Mã dần “xuyên thủng trái tim bằng những mũi tên”, khiến con người không còn là nạn nhân của ham muốn hướng ngoại. Trái tim trở nên nhạy cảm và khát vọng được quy tụ vào một mục tiêu tinh thần duy nhất. Trên đường bay của mũi tên trực giác và nhất tâm, con người tiến đến Ma Kết.
§ Ma Kết và khả năng điểm đạo
Khi đến Ma Kết, người đệ tử đứng trước khả năng điểm đạo. Ma Kết liên hệ với năm lần điểm đạo đầu tiên, trong khi Bảo Bình và Song Ngư đặc biệt liên hệ với lần điểm đạo thứ tư. Cuộc hành trình từ sự dao động của Song Tử, qua định hướng nhất tâm của Nhân Mã, đưa con người đến khủng hoảng điểm đạo và sự từ bỏ trong Ma Kết.
 
 
EAA 28 Text
	3. The Great Wheel and Spiritual Unfoldment
	3. Đại Luân Xa và Sự Khai Mở Tinh Thần

	[1] Before I give you the remaining part of the chart which deals with the constellations as conductors of cosmic energies [2] or as transmitters of their own energy, [3] I would like to remark that much that I shall say will be based upon:
	[1] Trước khi Tôi cung cấp cho các bạn phần còn lại của biểu đồ đề cập đến các chòm sao với tư cách là những vật dẫn truyền các năng lượng vũ trụ [2] hoặc là những tác nhân truyền dẫn năng lượng riêng của chúng, [3] Tôi muốn lưu ý rằng phần lớn những gì Tôi sẽ nói sẽ dựa trên:

	[4] 1. The wheel of life and the path of man, the human being, as he passes through the signs according to the mode recognised by orthodox astrology. [5] He, as well as the planets, [6] apparently retrogrades through the signs and appears to pass through the constellations from Aries to Taurus. [7] But this is all part of the Great Illusion.
	[4] 1. Bánh xe sự sống và con đường của con người, xét như một con người, khi y đi qua các dấu hiệu theo phương thức được chiêm tinh học chính thống công nhận. [5] Y, cũng như các hành tinh, [6] dường như nghịch hành qua các dấu hiệu và có vẻ đi qua các chòm sao từ Bạch Dương đến Kim Ngưu. [7] Nhưng tất cả điều này đều là một phần của Đại Ảo Tưởng.

	[8] 2. The wheel of life and the path of man, the divine or spiritual soul, [9] as he passes through the signs of the zodiac according to the mode studied by the esoteric astrologer. [10] This is the Path of Reality as the other is the Path of Illusion. [11] This carries the disciple around the path from commencement in Aries to consummation in Pisces.
	[8] 2. Bánh xe sự sống và con đường của con người, xét như linh hồn thiêng liêng hay linh hồn tinh thần, [9] khi y đi qua các dấu hiệu hoàng đạo theo phương thức được nhà chiêm tinh nội môn nghiên cứu. [10] Đây là Con Đường của Thực Tại, cũng như con đường kia là Con Đường của Ảo Tưởng. [11] Con đường này đưa đệ tử đi quanh vòng, từ khởi đầu ở Bạch Dương đến sự viên mãn ở Song Ngư.

	[12] The present method is based upon the temporary truth [13] that ordinary man is subject to the illusory nature of manifestation and “as he thinks, so is he.” [14] When, however, he becomes Hercules, the Sun God (or solar Angel), [15] he begins to reverse the process (again only apparently) and a definite reorientation takes place. [16] The Teachers on the [Page 59] inner side, therefore, study the horoscope only in its relation to the following three entities:
	[12] Phương pháp hiện nay dựa trên chân lý tạm thời [13] rằng con người bình thường chịu sự chi phối của bản chất ảo tưởng của sự biểu hiện, và “y suy nghĩ thế nào thì y là như thế ấy.” [14] Tuy nhiên, khi y trở thành Hercules, Thần Mặt Trời (hay Thái dương Thiên Thần), [15] y bắt đầu đảo ngược tiến trình (một lần nữa, chỉ là về mặt biểu kiến), và một sự tái định hướng rõ rệt diễn ra. [16] Vì vậy, các Huấn sư ở phương diện [Page 59] nội tại chỉ nghiên cứu lá số chiêm tinh trong mối liên hệ với ba thực thể sau đây:

	[17] 1. The horoscope of the planet itself as the expression of the life of the planetary Logos. [18] This involves the studying of the horoscope of the spirit of the planet as well as of the informing Life and their joint relationship and interplay. [19] The spirit of the Earth is to the planetary Logos of the Earth, for instance, what the personality (or form nature) is to the soul of man. [20] The two horoscopes are superimposed and the “planetary pattern” then emerges.
	[17] 1. Lá số chiêm tinh của chính hành tinh với tư cách là biểu hiện của sự sống của Đức Hành Tinh Thượng Đế. [18] Điều này bao hàm việc nghiên cứu lá số chiêm tinh của tinh linh hành tinh cũng như của Sự Sống thấm nhuần hành tinh ấy, cùng mối quan hệ và sự tương tác giữa hai bên. [19] Chẳng hạn, tinh linh địa cầu đối với Đức Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất cũng giống như phàm ngã (hay bản chất hình tướng) đối với linh hồn của con người. [20] Hai lá số chiêm tinh được chồng lên nhau, và khi đó “mô hình hành tinh” xuất hiện.

	[21] 2. The horoscope of the human family, of the fourth kingdom in nature, regarding it as an entity, which it essentially is. [22] This is in reality the study of two horoscopes, as in the above case; the horoscope of the kingdom of souls, of the divine sons of God upon the mental plane, [23] and the study of the entity which is the coherent life of the form side of the fourth kingdom in nature. [24] This is again done by superimposing the two charts. [25] These charts are drawn on a large scale [26] and on a transparent material of which humanity knows nothing. [27] Upon these charts are noted the pattern which emerges when “soul and personality are brought together” [28] and present conditions, possible developments and relationships, and the immediate future objective appear with clarity.
	[21] 2. Lá số chiêm tinh của gia đình nhân loại, tức giới thứ tư trong thiên nhiên, được xem như một thực thể, mà về bản chất nó quả thực là như vậy. [22] Trên thực tế, đây là việc nghiên cứu hai lá số chiêm tinh chiêm tinh, cũng như trong trường hợp trên: lá số chiêm tinh chiêm tinh của giới linh hồn, của những người con thiêng liêng của Thượng đế trên cõi trí, [23] và việc nghiên cứu thực thể vốn là sự sống cố kết của phương diện hình tướng thuộc giới thứ tư trong thiên nhiên. [24] Một lần nữa, việc này được thực hiện bằng cách chồng hai lá số chiêm tinh lên nhau. [25] Các lá số chiêm tinh này được vẽ theo quy mô lớn [26] trên một loại vật liệu trong suốt mà nhân loại hoàn toàn chưa biết đến. [27] Trên các lá số chiêm tinh ấy, người ta ghi lại mô hình xuất hiện khi “linh hồn và phàm ngã được kết hợp với nhau”; [28] khi đó, các điều kiện hiện tại, những khả năng phát triển và các mối quan hệ, cũng như mục tiêu trước mắt trong tương lai, đều hiện ra rõ ràng.

	[29] 3. The horoscopes of disciples. The Masters do not study the charts of ordinary undeveloped man. [30] There is no profit in so doing. This involves again the study of the two horoscopes of the disciple under inspection— [31] one of the soul [31b] and the other of the personality. Again the process of superimposition is utilised. [32] In one horoscope, [Page 60] [33] the new orientation and the embryonic reorganised inner life will be noted and studied, [34] and in the other the outer life and its conformity or non-conformity [35] to inner conditions will be the subject of attention. [36] Thus the life pattern will emerge, possibilities will be indicated, problems will disappear, and the immediate next step will clearly show forth.
	[29] 3. Các lá số chiêm tinh của đệ tử. Các Chân sư không nghiên cứu lá số chiêm tinh của con người bình thường chưa phát triển. [30] Làm như vậy không mang lại lợi ích gì. Một lần nữa, việc này bao hàm nghiên cứu hai lá số chiêm tinh của đệ tử đang được xem xét— [31] một của linh hồn [31b] và một của phàm ngã. Một lần nữa, tiến trình chồng hai lá số chiêm tinh lên nhau được sử dụng. [32] Trong một lá số chiêm tinh, [Page 60] [33] sự định hướng mới và đời sống nội tại được tái tổ chức còn ở trạng thái phôi thai sẽ được ghi nhận và nghiên cứu, [34] còn trong lá số chiêm tinh kia, đời sống bên ngoài và mức độ phù hợp hay không phù hợp của nó [35] với các điều kiện nội tại sẽ là đối tượng được chú ý. [36] Như thế, mô hình sự sống sẽ xuất hiện, các khả năng sẽ được chỉ ra, các vấn đề sẽ biến mất, và bước kế tiếp trước mắt sẽ hiện rõ.

	[37] It thus becomes apparent again to what an extent the “principle of duality” enters into everything. [38] It is a shifting dualism, [39] according to where the emphasis may be placed, but this dualism is present until the last and final [40] initiation—present in the later stages of the evolutionary process, [41] in the adjustment of form relations but not present in the consciousness of the disciple of advanced degree. [42] That is the major point to be grasped.
	[37] Vì vậy, một lần nữa, mức độ mà “nguyên lý nhị nguyên” thâm nhập vào mọi sự trở nên hiển nhiên. [38] Đó là một tính nhị nguyên luôn biến đổi, [39] tùy theo trọng tâm được đặt ở đâu, nhưng tính nhị nguyên này vẫn hiện diện cho đến cuộc điểm đạo cuối cùng và tối hậu— [40] hiện diện trong các giai đoạn về sau của tiến trình tiến hoá, [41] trong sự điều chỉnh các mối quan hệ của hình tướng, nhưng không hiện diện trong tâm thức của đệ tử ở cấp độ cao. [42] Đó là điểm chính cần được nắm vững.

	[43] A third point must here be made, following upon the two earlier emphasised. A great part of our study will be occupied with the relation of the six constellations in the upper half of the zodiacal wheel to the six which are found in the lower half; [44] we shall consider the energy which is a human being (note that phrasing) [45] as it travels clockwise from Aries to Taurus and then—reversing the process—travels from Aries to Pisces. [46] We will consider the dualities provided by one of these constellations and its opposite; [47] we will study, therefore, the great qualities provided by a constellation and its opposite sign. We will take up these points in the following manner:
	[43] Ở đây cần nêu thêm một điểm thứ ba, tiếp theo hai điểm đã được nhấn mạnh trước đó. Một phần lớn trong sự nghiên cứu của chúng ta sẽ dành cho mối quan hệ giữa sáu chòm sao ở nửa trên của bánh xe hoàng đạo và sáu chòm sao nằm ở nửa dưới; [44] chúng ta sẽ xem xét năng lượng vốn là một con người (hãy lưu ý cách diễn đạt này) [45] khi nó di chuyển theo chiều kim đồng hồ từ Bạch Dương đến Kim Ngưu, rồi—sau khi đảo ngược tiến trình—di chuyển từ Bạch Dương đến Song Ngư. [46] Chúng ta sẽ xem xét các nhị nguyên do một trong các chòm sao này và chòm sao đối diện của nó tạo nên; [47] do đó, chúng ta sẽ nghiên cứu những phẩm tính lớn lao do một chòm sao và dấu hiệu đối diện của nó mang lại. Chúng ta sẽ xem xét các điểm này theo cách sau:

	[48] 1. From the standpoint of commencement in Aries [49] until the man—through many turnings of the wheel of life— [49b] reaches the point of reversal and reorientation. [50] The man progresses from the point where, in Cancer, he forms a part of the [51] mass with the mass consciousness, [Page 61] inchoate and unfocussed, [52] and with no recognition of objective (except the satisfaction of instinctual desire) until in Scorpio he becomes the triumphant disciple, having found himself in Leo. [53] Then comes the Crisis of Reorientation which may take a long time and constitute an interlude of many lives of struggle.
	[48] 1. Từ quan điểm khởi đầu ở Bạch Dương [49] cho đến khi con người—sau nhiều vòng quay của bánh xe sự sống— [49b] đạt đến điểm đảo chiều và tái định hướng. [50] Con người tiến từ điểm mà, trong Cự Giải, y là một phần của [51] khối quần chúng với tâm thức quần chúng, [Page 61] còn chưa định hình và chưa tập trung, [52] không nhận biết mục tiêu nào (ngoại trừ việc thỏa mãn dục vọng bản năng), cho đến khi trong Hổ Cáp y trở thành đệ tử chiến thắng, sau khi đã tìm thấy chính mình trong Sư Tử. [53] Kế đó là Khủng Hoảng Tái Định Hướng, có thể kéo dài rất lâu và tạo thành một khoảng xen giữa gồm nhiều kiếp đấu tranh.

	[54] 2. From the standpoint of the man upon the probationary path, [55] seeking the light, struggling through the signs (as the Old Commentary expresses it when considering this point):
	[54] 2. Từ quan điểm của con người trên Con Đường Dự Bị, [55] đang tìm kiếm ánh sáng, đang vật lộn qua các dấu hiệu (như Cổ Luận diễn đạt khi đề cập đến điểm này):


	[56] “He turns from right to left, and then again from left to right. He revolves in giddy fashion upon an axis of desire. [57] He knows not where to go or what to do. The sky turns black.”
	[56] “Y quay từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Y xoay cuồng trên một trục của dục vọng. [57] Y không biết phải đi đâu hay phải làm gì. Bầu trời trở nên đen tối.”

	[58] At this point, the sign Gemini begins potently to play its part in the life of the disciples, with Sagittarius gradually “piercing the heart with his arrows, [59] and then upon the flight of the arrow, the man reaches Capricorn.” Then comes the Crisis of Renunciation.
	[58] Tại điểm này, dấu hiệu Song Tử bắt đầu đóng một vai trò mạnh mẽ trong đời sống của các đệ tử, trong khi Nhân Mã dần dần “dùng những mũi tên xuyên thấu trái tim, [59] rồi theo đường bay của mũi tên, con người đạt đến Ma Kết.” Kế đó là Khủng Hoảng Từ Bỏ.


Commentary 28
	Hello, everybody. We are beginning Esoteric Astrology Adventure number 28 and have reached page 58—only another six hundred pages to go! We have come to the Great Wheel and spiritual unfoldment, a section covering pages 58 to 71. Obviously, we will not cover all of it today.
	Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta bắt đầu cuộc phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 28 và đã đến trang 58—chỉ còn sáu trăm trang nữa! Chúng ta đã đến phần Đại Luân và sự khai mở tinh thần, kéo dài từ trang 58 đến trang 71. Hiển nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không đề cập hết phần này.

	DK tells us:
	Chân sư DK cho chúng ta biết:

	[1] Before I give you the remaining part of the chart which deals with the constellations as conductors of cosmic energies
	[1] Trước khi Tôi cung cấp cho các bạn phần còn lại của biểu đồ đề cập đến các chòm sao với tư cách là những vật dẫn truyền các năng lượng vũ trụ

	Obviously, cosmic energies which lie even beyond the constellations and are even greater in their scope,
	Hiển nhiên, đây là những năng lượng vũ trụ đến từ nơi còn vượt ngoài các chòm sao và có phạm vi còn rộng lớn hơn,

	[2] or as transmitters of their own energy,
	[2] hoặc là những tác nhân truyền dẫn năng lượng riêng của chúng,

	Let us look carefully at ‘conductors’ and ‘transmitters.’ This is a special use of those words. ‘Conductors’ seems to suggest energy originating outside, probably from a greater source: the superior constellations or even greater constellations. ‘Transmitters’ here suggests energy pouring from the source itself, although the word can also mean energy coming from another source and passing through. ‘Emitting’ can indicate that it comes from the source's own nature.
	Chúng ta hãy xem xét kỹ “vật dẫn truyền” và “vật truyền phát”. Đây là cách dùng đặc biệt của những từ ấy. “Vật dẫn truyền” dường như gợi ý năng lượng bắt nguồn từ bên ngoài, có lẽ từ một nguồn lớn hơn: các chòm sao cao hơn hoặc thậm chí những chòm sao còn lớn hơn. Ở đây, “vật truyền phát” gợi ý năng lượng tuôn ra từ chính nguồn ấy, dù từ này cũng có thể hàm ý năng lượng đến từ một nguồn khác rồi đi xuyên qua. “Phát ra” có thể chỉ rằng năng lượng xuất phát từ bản chất riêng của nguồn.

	[3] I would like to remark that much that I shall say will be based upon:
	[3] Tôi muốn lưu ý rằng phần lớn những gì Tôi sẽ nói sẽ dựa trên:

	[4] 1. The wheel of life and the path of man, the human being, as he passes through the signs according to the mode recognised by orthodox astrology.
	[4] 1. Bánh xe sự sống và con đường của con người, xét như một con người, khi y đi qua các dấu hiệu theo phương thức được chiêm tinh học chính thống công nhận.

	That means that he will be responding to the orthodox rulers and there will be a limit in his spiritual response.
	Điều đó có nghĩa là y sẽ đáp ứng với các chủ tinh chính thống và sự đáp ứng tinh thần của y sẽ có giới hạn.

	[5] He, as well as the planets,
	[5] Y, cũng như các hành tinh,

	Orthodox astrology does not deal with this, but DK gives the real reason for the limited response to the full potential of the signs or constellations. If you cannot respond to the esoteric or hierarchical ruler in relation to a sign or constellation, your response range is limited compared with its possible potentials.
	Chiêm tinh học chính thống không đề cập đến điều này, nhưng Chân sư DK nêu ra nguyên nhân thực sự của sự đáp ứng hạn chế đối với toàn bộ tiềm năng của các dấu hiệu hay chòm sao. Nếu các bạn không thể đáp ứng với chủ tinh nội môn hoặc chủ tinh huyền giai liên quan đến một dấu hiệu hay chòm sao, phạm vi đáp ứng của các bạn sẽ bị giới hạn so với những tiềm năng khả hữu của nó.

	[6] apparently retrogrades through the signs and appears to pass through the constellations from Aries to Taurus,
	[6] dường như nghịch hành qua các dấu hiệu và có vẻ đi qua các chòm sao từ Bạch Dương đến Kim Ngưu.


	You can wonder from what perspective Master DK is viewing this. Can he see this actually happening? He says,
	Các bạn có thể tự hỏi Chân sư DK đang nhìn điều này từ góc độ nào. Ngài có thực sự thấy điều này diễn ra không? Ngài nói:

	[7] But this is all part of the Great Illusion.
	[7] Nhưng tất cả điều này đều là một phần của Đại Ảo Tưởng.

	How does this appearance arise? If we could track a person's successive incarnations, would we see a pattern of retrograde passage? We are always free, however, to go around the wheel counterclockwise and say that, whatever sign we are dealing with, he has passed through several signs and landed in this one. I do not think we are talking about sequential, point-by-point retrogression or progression.
	Vẻ ngoài này phát sinh như thế nào? Nếu có thể lần theo những lần lâm phàm liên tiếp của một người, liệu chúng ta có thấy mô hình đi ngược lại không? Tuy nhiên, chúng ta luôn có thể tự do đi quanh bánh xe theo chiều ngược kim đồng hồ và nói rằng, bất kể đang đề cập đến dấu hiệu nào, y đã đi qua vài dấu hiệu rồi dừng lại ở dấu hiệu này. Tôi không nghĩ chúng ta đang nói về sự thoái chuyển hay tiến triển tuần tự từng điểm một.

	I do not think we mean that, having been born in Aries, a man must next be born in Taurus; or that, born in Aries, he dies in Taurus and is therefore born in Taurus, then dies in Gemini in the next life and is born with the Sun in Gemini. The same applies to the reversed mode. Something symbolic is going on. As I have suggested, it concerns how we respond to the signs: as a personality, apparently retrograding, or as a spiritual type or soul, apparently progressing. Exactly what DK means has yet to be clarified.
	Tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là một người sinh ra trong Bạch Dương thì lần kế tiếp phải sinh ra trong Kim Ngưu; hoặc sinh ra trong Bạch Dương, y chết trong Kim Ngưu nên sau đó sinh ra trong Kim Ngưu, rồi chết trong Song Tử ở kiếp sau và được sinh ra với Mặt Trời trong Song Tử. Điều tương tự áp dụng cho phương thức đảo ngược. Ở đây đang diễn ra điều gì đó mang tính biểu tượng. Như tôi đã gợi ý, điều này liên quan đến cách chúng ta đáp ứng với các dấu hiệu: với tư cách phàm ngã, dường như thoái chuyển, hoặc với tư cách một kiểu người tinh thần hay linh hồn, dường như tiến triển. Ý nghĩa chính xác của Chân sư DK vẫn cần được làm sáng tỏ.

	[8] 2. The wheel of life and the path of man, the divine or spiritual soul,
	[8] 2. Bánh xe sự sống và con đường của con người, xét như linh hồn thiêng liêng hay linh hồn tinh thần,

	Here, man is considered the divine or spiritual soul. In the last webinar we asked whether there was a difference between these terms and decided there might be: divine soul could relate to the Monad's awareness, and spiritual soul to the Spiritual Triad's awareness, or perhaps to the soul on its own plane. Here DK seems to put them together, as if the spiritual soul is the divine soul.
	Ở đây, con người được xem là linh hồn thiêng liêng hay tinh thần. Trong webinar trước, chúng ta đã hỏi liệu hai thuật ngữ này có khác nhau không và kết luận rằng có thể có: linh hồn thiêng liêng có thể liên quan đến nhận thức của chân thần, còn linh hồn tinh thần liên quan đến nhận thức của Tam Nguyên Tinh Thần, hoặc có lẽ đến linh hồn trên cõi riêng của nó. Ở đây, Chân sư DK dường như gộp chúng lại, như thể linh hồn tinh thần chính là linh hồn thiêng liêng.

	[9] as he passes through the signs of the zodiac according to the mode studied by the esoteric astrologer.
	[9] khi y đi qua các dấu hiệu hoàng đạo theo phương thức được nhà chiêm tinh nội môn nghiên cứu.

	Even exoteric astrologers consider astrology progressive, proceeding counterclockwise. In general, when we direct planets in a chart, we direct them counterclockwise, although some astrologers work in both directions, using converse directions and progressions. No exoteric astrologer I know conceives of man regressing backwards through the signs. This must be a kind of symbolic thought; whether it is an actuality from some perspective, we do not know. The esoteric astrologer views man as progressing counterclockwise: Aries, Taurus, Gemini, and so on, until Pisces is reached.
	Ngay cả các nhà chiêm tinh ngoại môn cũng xem chiêm tinh học là tiến triển theo chiều ngược kim đồng hồ. Nói chung, khi định hướng các hành tinh trong một lá số chiêm tinh, chúng ta đưa chúng đi ngược chiều kim đồng hồ, dù một số nhà chiêm tinh làm việc theo cả hai chiều, sử dụng các hướng và tiến trình nghịch đảo. Không nhà chiêm tinh ngoại môn nào mà tôi biết quan niệm rằng con người thoái chuyển ngược qua các dấu hiệu. Đây hẳn là một loại tư tưởng biểu tượng; chúng ta không biết liệu từ một góc độ nào đó nó có phải là sự thật hay không. Nhà chiêm tinh nội môn xem con người tiến triển ngược chiều kim đồng hồ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, rồi tiếp tục như thế cho đến Song Ngư.

	[10] This is the Path of Reality as the other is the Path of Illusion.
	[10] Đây là Con Đường của Thực Tại, cũng như con đường kia là Con Đường của Ảo Tưởng.

	2. The wheel of life and the path of man, the divine or spiritual soul, as he passes through the signs of the zodiac according to the mode studied by the esoteric astrologer.
	2. Bánh xe sự sống và con đường của con người, tức linh hồn thiêng liêng hay tinh thần, khi y đi qua các dấu hiệu Hoàng đạo theo phương thức mà nhà chiêm tinh nội môn nghiên cứu.

	This is counterclockwise, meaning that man responds to the higher potentials or dimensions of the sign or constellation.
	Đây là chiều ngược kim đồng hồ, nghĩa là con người đáp ứng với các tiềm năng hay chiều kích cao hơn của dấu hiệu hoặc chòm sao.

	This is the Path of Reality as the other is the Path of Illusion.
	Đây là Con Đường Thực Tại, cũng như con đường kia là Con Đường Ảo Tưởng.


	Whenever consciousness responds from the personal perspective, the illusion of ahamkara is involved.
	Bất cứ khi nào tâm thức đáp ứng từ góc độ cá nhân, ảo tưởng ngã chấp đều can dự vào.

	[11] This carries the disciple around the path from commencement in Aries to consummation in Pisces.
	[11] Con đường này đưa đệ tử đi quanh vòng, từ khởi đầu ở Bạch Dương đến sự viên mãn ở Song Ngư.

	By consummation we generally mean the taking of the fourth degree or even the fifth.
	Khi nói đến sự hoàn tất, nhìn chung chúng ta hàm ý việc trải qua lần điểm đạo thứ tư hoặc thậm chí lần điểm đạo thứ năm.

	[12] The present method is based upon the temporary truth
	[12] Phương pháp hiện nay dựa trên chân lý tạm thời

	He suggests that ordinary astrologers consider a retrogressive method. That particular concept is not in their minds, but their method of interpretation is equivalent to what DK associates with retrogression through the signs. The present method is based upon the temporary truth 
	Ngài gợi ý rằng các nhà chiêm tinh thông thường sử dụng một phương pháp thoái chuyển. Khái niệm cụ thể ấy không hiện diện trong trí họ, nhưng phương pháp diễn giải của họ tương đương với điều Chân sư DK liên hệ với sự thoái chuyển qua các dấu hiệu. Phương pháp hiện nay dựa trên chân lý tạm thời 

	[13] that ordinary man is subject to the illusory nature of manifestation and “as he thinks, so is he.”
	[13] rằng con người bình thường chịu sự chi phối của bản chất ảo tưởng của sự biểu hiện, và “y suy nghĩ thế nào thì y là như thế ấy.”

	He believes in the reality of the universal kaleidoscope: the various aggregations or forms coming together within a field of energy. DK calls the usual forms with which we deal ‘congestions.’ Man believes in the reality of these aggregations or congestions, and lives according to his conception as he thinks, so is he. This is a temporary truth, lasting only until he begins to aspire and find himself as an inwardly spiritual being distinct from his lower nature. Once that sense of spiritual duality enters, the temporary truth is set aside and he begins to progress differently.
	Y tin vào thực tại của kính vạn hoa vũ trụ: những tập hợp hay hình tướng khác nhau kết tụ trong một trường năng lượng. Chân sư DK gọi những hình tướng thông thường mà chúng ta đề cập là “những điểm tắc nghẽn”. Con người tin vào thực tại của các tập hợp hay điểm tắc nghẽn này và sống theo quan niệm của mình: y nghĩ thế nào thì y là thế ấy. Đây là một chân lý tạm thời, chỉ kéo dài cho đến khi y bắt đầu có khát vọng và nhận ra mình là một sinh linh tinh thần bên trong, khác biệt với bản chất thấp của mình. Một khi ý thức về nhị nguyên tinh thần ấy xuất hiện, chân lý tạm thời bị gạt sang một bên và y bắt đầu tiến triển theo cách khác.

	[14] When, however, he becomes Hercules, the Sun God (or Solar Angel),
	[14] Tuy nhiên, khi y trở thành Hercules, Thần Mặt Trời (hay Thái dương Thiên Thần),

	It is interesting that Hercules as Sun God is related to the Solar Ange. He begins to respond to causal consciousness, or even to enter it.
	Điều thú vị là Hercules, với tư cách Thần Mặt Trời, lại liên quan đến Thái dương Thiên Thần. Y bắt đầu đáp ứng với tâm thức nguyên nhân, hoặc thậm chí đi vào tâm thức ấy.

	[15] he begins to reverse the process (again only apparently) and a definite reorientation takes place
	[15] y bắt đầu đảo ngược tiến trình (một lần nữa, chỉ là về mặt biểu kiến), và một sự tái định hướng rõ rệt diễn ra.

	Notice ‘again only apparently’: it is not a reality. Leo's relationship to the Solar Angel is interesting. The sunflower, the twelve-petalled lotus created on the higher mental plane, is indeed related in its radiance to Leo. The gifts, values and potencies stored in the causal body are very much ruled by the fifth house, spiritually considered. Hercules is here in his Leo aspect as Sun God or Solar Angel: man identifies with what the Solar Angel has created on the higher mental plane and, in that respect, becomes a minor Solar Angel in a way.
	Hãy lưu ý “một lần nữa, chỉ là bề ngoài”: đó không phải là thực tại. Mối liên hệ của Sư Tử với Thái dương Thiên Thần rất thú vị. Hoa hướng dương, tức Hoa sen mười hai cánh được tạo ra trên cõi thượng trí, quả thật có liên hệ với Sư Tử qua sự rạng chiếu của nó. Xét về mặt tinh thần, những thiên phú, giá trị và quyền năng được lưu giữ trong thể nguyên nhân chịu sự cai quản rất mạnh của nhà năm. Ở đây, Hercules ở trong phương diện Sư Tử của mình với tư cách Thần Mặt Trời hay Thái dương Thiên Thần: con người đồng hóa với điều Thái dương Thiên Thần đã tạo ra trên cõi thượng trí và, về phương diện đó, theo một cách nào đó trở thành một Thái dương Thiên Thần thứ yếu.

	[16] The Teachers on the [Page 59] inner side, therefore, study the horoscope only in its relation to the following three entities:
	[16] Vì vậy, các Huấn sư ở phương diện [Page 59] nội tại chỉ nghiên cứu lá số chiêm tinh trong mối liên hệ với ba thực thể sau đây:


	[17] 1. The horoscope of the planet itself as the expression of the life of the Planetary Logos.
	[17] 1. Lá số chiêm tinh của chính hành tinh với tư cách là biểu hiện của sự sống của Đức Hành Tinh Thượng Đế.

	When DK says ‘planet,’ we do not know whether he means the dense planet alone, the etheric-physical planet, or a number of its vehicles, perhaps including the astral, mental and others. Is it a very concrete term, applied only physically? We are studying a planetary globe, but how many levels of subtlety does a globe have? I have always thought quite a number, just as many subtle levels accompany the human body. I have also thought that the other globes—six others, let us say—are not the subtle vehicles of our Earth globe. Each is a globe in its own right, with vehicles still subtler than the outermost one through which it expresses.
	Khi Chân sư DK nói “hành tinh”, chúng ta không biết Ngài chỉ hàm ý hành tinh đậm đặc, hành tinh dĩ thái-hồng trần, hay một số hiện thể của nó, có lẽ gồm cả thể cảm dục, thể trí và những thể khác. Đây có phải là một thuật ngữ rất cụ thể, chỉ áp dụng về mặt hồng trần không? Chúng ta đang nghiên cứu một bầu hành tinh, nhưng một bầu hành tinh có bao nhiêu cấp độ tinh tế? Tôi luôn cho rằng có khá nhiều, cũng như nhiều cấp độ tinh tế đi kèm thể xác con người. Tôi cũng cho rằng các bầu hành tinh khác—có thể nói là sáu bầu khác—không phải là các hiện thể tinh tế của bầu Trái Đất chúng ta. Mỗi bầu tự nó là một bầu hành tinh riêng biệt, với những hiện thể còn tinh tế hơn hiện thể ngoài cùng mà qua đó nó biểu lộ.

	The Masters, the great Ones or Teachers, study the horoscope of the planet itself as the expression of the life of the Planetary Logos. That is only one expression because the Planetary Logos expresses through other globes, through other chains, and through the globes of those chains. It is an expression of the Planetary Logos himself.
	Các Chân sư, các Đấng Cao Cả hay các Huấn sư, nghiên cứu lá số chiêm tinh của chính hành tinh với tư cách sự biểu lộ sự sống của Hành Tinh Thượng Đế. Đó chỉ là một sự biểu lộ, vì Hành Tinh Thượng Đế còn biểu lộ qua những bầu hành tinh khác, những Dãy khác và các bầu hành tinh thuộc những Dãy ấy. Đó là một sự biểu lộ của chính Hành Tinh Thượng Đế.

	[18] This involves the studying of the horoscope of the spirit of the planet as well as of the informing Life and their joint relationship and interplay
	[18] Điều này bao hàm việc nghiên cứu lá số chiêm tinh của tinh linh hành tinh cũng như của Sự Sống thấm nhuần hành tinh ấy, cùng mối quan hệ và sự tương tác giữa hai bên.

	This involves the studying of the horoscope of the spirit of the planet, and that is the Planetary Logos, considered in his spiritual nature, that's not the same thing as the planetary entity, which is the sum total of the dense physical vehicle of the planet and the lives that animate that vehicle [Thầy Hiệu trưởng hiểu sai spirit of the planet, và Thầy sửa lại sau đó]. So, 
	Điều này bao hàm việc nghiên cứu lá số chiêm tinh của tinh linh hành tinh, và đó là Hành Tinh Thượng Đế xét trong bản chất tinh thần của Ngài; điều ấy không giống Thực Thể Hành Tinh, vốn là tổng thể hiện thể hồng trần đậm đặc của hành tinh và những sự sống làm linh hoạt hiện thể ấy [Thầy Hiệu trưởng hiểu sai tinh linh hành tinh, và Thầy sửa lại sau đó]. Vì vậy, 

	This involves the studying of the horoscope of the spirit of the planet, as well as of the informing life and their joint relationship and interplay.
	Điều này bao hàm việc nghiên cứu lá số chiêm tinh của tinh linh hành tinh, cũng như của Sự Sống thấm nhuần, cùng mối quan hệ và sự tương tác chung giữa hai bên.

	What I just said relates to how DK sometimes speaks about the spirit of the planet, but now he defines it differently, closer to the planetary entity. Here ‘spirit of the planet’ and ‘spirit of the Earth’ are equivalent, defined in a relatively low sense. I have to take back part of what I said. I have searched this out, and ‘spirit of the planet’ is fairly consistently defined as the planet's personality nature, or planetary entity.
	Điều tôi vừa nói liên quan đến cách Chân sư DK đôi khi nói về tinh linh hành tinh, nhưng giờ đây Ngài định nghĩa nó khác đi, gần với Thực Thể Hành Tinh hơn. Ở đây, “tinh linh hành tinh” và “tinh linh địa cầu” tương đương nhau, được định nghĩa theo nghĩa tương đối thấp. Tôi phải rút lại một phần điều mình vừa nói. Tôi đã tra cứu kỹ và thấy rằng “tinh linh hành tinh” được định nghĩa khá nhất quán là bản chất phàm ngã của hành tinh, hay Thực Thể Hành Tinh.


[image: ]
	Notice the closely related term ‘planetary Spirit,’ another name for the Logos of the planet. ‘Spirit of the planet’ and ‘planetary Spirit’ are different. I think this is the first time I have seen that distinction.
	Hãy lưu ý thuật ngữ có liên hệ gần gũi là “Chân Linh Hành Tinh”, một tên khác của Thượng đế của hành tinh. “Tinh linh hành tinh” và “Chân Linh Hành Tinh” khác nhau. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy sự phân biệt ấy.


[image: ]
	The cyclic influence of the planetary spirit, his point of evolution. In this case, he seems to call the planetary spirit involutionary spirit. Perhaps it all depends on whether the term spirit is capitalized or not.
	Ảnh hưởng theo chu kỳ của tinh linh hành tinh, điểm tiến hoá của y. Trong trường hợp này, dường như Ngài gọi tinh linh hành tinh là tinh thần giáng hạ tiến hoá. Có lẽ tất cả tùy thuộc vào việc từ tinh thần có được viết hoa hay không.

	The main reason that it profits us not to study these energies too closely is because the planetary Spirit or Logos and the planetary Entity are the two forms in active manifestation which respond most forcibly to the impact of these energies. The human being responds, and that only subconsciously, [Page 432] because (in his form nature) he constitutes a part of the planetary expression. WM, 432
	Lý do chính khiến việc nghiên cứu quá kỹ những năng lượng này không đem lại lợi ích cho chúng ta là vì Chân Linh Hành Tinh hay Thượng đế và Thực Thể Hành Tinh là hai hình tướng đang biểu hiện tích cực, đáp ứng mạnh mẽ nhất với tác động của những năng lượng này. Con người có đáp ứng, nhưng chỉ trong tiềm thức, [Trang 432] vì trong bản chất hình tướng của mình, y cấu thành một phần sự biểu lộ của hành tinh. Chánh Thuật, 432

	He capitalizes ‘planetary Spirit’ there: a Being who long ago passed through the human state of consciousness and left it far behind. That is a correction. In this case, ‘spirit of the planet’ means the planetary entity, whereas ‘planetary Spirit’ means the planetary Logos. That clarifies it.
	Ở đó, Ngài viết hoa “Chân Linh Hành Tinh”: một Đấng từ lâu đã đi qua trạng thái tâm thức con người và bỏ nó lại rất xa phía sau. Đó là một sự đính chính. Trong trường hợp này, “tinh linh hành tinh” nghĩa là Thực Thể Hành Tinh, còn “Chân Linh Hành Tinh” nghĩa là Hành Tinh Thượng Đế. Điều đó làm vấn đề sáng tỏ.

	We were studying the horoscope of the planet itself as the expression of the life of the Planetary Logos, and this involves studying the planetary entity as well as the informing Life. The informing Life here would be the planetary Spirit. We must watch the terminology carefully: as I just showed you, even ‘planetary spirit’ once means the involutionary entity, so confusion is easy. There is a joint relationship and interplay between the informing Life, the planetary Logos, and the spirit of the planet.
	Chúng ta đang nghiên cứu lá số chiêm tinh của chính hành tinh với tư cách sự biểu lộ sự sống của Hành Tinh Thượng Đế, và điều này bao hàm việc nghiên cứu Thực Thể Hành Tinh cũng như Sự Sống thấm nhuần. Ở đây, Sự Sống thấm nhuần chính là Chân Linh Hành Tinh. Chúng ta phải xem xét thuật ngữ thật cẩn thận: như tôi vừa cho các bạn thấy, ngay cả “tinh linh hành tinh” từng có lúc mang nghĩa thực thể giáng hạ tiến hoá, nên rất dễ nhầm lẫn. Có một mối quan hệ và sự tương tác chung giữa Sự Sống thấm nhuần, Hành Tinh Thượng Đế và tinh linh hành tinh.

	[19] The spirit of the Earth is to the Planetary Logos of the Earth, for instance, what the personality (or form nature) is to the soul of man.
	[19] Chẳng hạn, tinh linh địa cầu đối với Đức Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất cũng giống như phàm ngã (hay bản chất hình tướng) đối với linh hồn của con người.

	Or perhaps even the Monad.
	Hoặc có lẽ thậm chí đối với chân thần.

	[20] The two horoscopes are superimposed and the “planetary pattern” then emerges.
	[20] Hai lá số chiêm tinh được chồng lên nhau, và khi đó “mô hình hành tinh” xuất hiện.

	The Teachers are involved in planetary astrology. They also study:
	Các Huấn sư tham gia vào chiêm tinh học hành tinh. Các Ngài cũng nghiên cứu:

	[21] 2. The horoscope of the human family, of the fourth kingdom in nature, regarding it as an entity, which it essentially is.
	[21] 2. Lá số chiêm tinh của gia đình nhân loại, tức giới thứ tư trong thiên nhiên, được xem như một thực thể, mà về bản chất nó quả thực là như vậy.

	This is not necessarily the fourth Creative Hierarchy. The kingdom is a specialized expression of that Hierarchy. The kingdom of souls is also an expression of it, but is the fifth kingdom. Then there is the kingdom of planetary Lives, some of whom, such as the Chohans in a sense, are still within the fourth Creative Hierarchy. It is also a question whether the lower kingdoms are special cases in its expression.
	Đây không nhất thiết là Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Giới này là một biểu lộ chuyên biệt của Huyền Giai ấy. Giới linh hồn cũng là một biểu lộ của nó, nhưng là giới thứ năm. Sau đó còn có giới của Các Sự Sống Hành tinh, trong số đó một số vị, chẳng hạn như các Đấng Chohan theo một nghĩa nào đó, vẫn thuộc Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Một câu hỏi khác là liệu các giới thấp có phải những trường hợp đặc biệt trong sự biểu lộ của Huyền Giai ấy hay không.

	They study the horoscope of the human family, or the fourth kingdom in nature, regarding it as an entity, which it essentially is.
	Các Ngài nghiên cứu lá số chiêm tinh của gia đình nhân loại, hay giới thứ tư trong tự nhiên, xem nó như một Thực Thể, mà về bản chất nó quả thật là như vậy.

	It is one Being, one consciousness, one multiplex or multiple form.
	Đó là một Sinh Mệnh, một tâm thức, một hình tướng phức hợp hay đa dạng.


	[22] This is in reality the study of two horoscopes, as in the above case; the horoscope of the kingdom of souls, of the divine sons of God upon the mental plane, 
	[22] Trên thực tế, đây là việc nghiên cứu hai lá số chiêm tinh, cũng như trong trường hợp trên: lá số chiêm tinh của giới linh hồn, của những người con thiêng liêng của Thượng đế trên cõi trí,

	Studying, in a way, man's egoic nature on the higher mental plane.
	Theo một cách nào đó, đây là nghiên cứu bản chất chân ngã của con người trên cõi thượng trí.

	[23] and the study of the entity which is the coherent life of the form side of the fourth kingdom in nature. 
	[23] và việc nghiên cứu thực thể vốn là sự sống cố kết của phương diện hình tướng thuộc giới thứ tư trong thiên nhiên.

	Could we call this humanity's spirit versus the spirit of humanity? I do not think we would use ‘spirit of humanity,’ because it suggests something too high. But there is an entity which is the coherent life of the form side of the fourth kingdom. At present, and during the great wars of the last century, that entity appears to rebel against directions from the kingdom of souls, humanity's egoic nature—one might almost say humanity's egoic lotus, composed of all human egoic lotuses.
	Liệu chúng ta có thể gọi đây là tinh thần của nhân loại đối lập với tinh linh nhân loại không? Tôi không nghĩ chúng ta nên dùng “tinh thần của nhân loại”, vì cụm ấy gợi ý điều gì đó quá cao. Nhưng có một Thực Thể vốn là sự sống cố kết của phương diện hình tướng thuộc giới thứ tư. Hiện nay, cũng như trong các cuộc đại chiến của thế kỷ trước, Thực Thể ấy dường như nổi loạn chống lại sự chỉ đạo từ giới linh hồn, tức bản chất chân ngã của nhân loại—gần như có thể nói là Hoa Sen Chân Ngã của nhân loại, được hợp thành từ tất cả Hoa Sen Chân Ngã của con người.

	[24] This is again done by superimposing the two charts.
	[24] Một lần nữa, việc này được thực hiện bằng cách chồng hai lá số lên nhau.

	We can then see the contrary or harmonious indications. I am sure there are times when humanity's soul nature can more easily reach the entity that is its personality nature. Humanity does not yet have an integrated personality; much warfare still goes on between the vehicles within the human entity. There is quite a battle between humanity's mind and desire nature, especially the mind influenced by its soul and desire influenced by the pull of its instincts. So, This is again done by superimposing the two charts. 
	Khi ấy, chúng ta có thể thấy những dấu hiệu đối nghịch hoặc hài hòa. Tôi chắc chắn có những thời điểm bản chất linh hồn của nhân loại có thể dễ dàng tiếp cận Thực Thể vốn là bản chất phàm ngã của nó hơn. Nhân loại chưa có một Phàm ngã tích hợp; vẫn còn nhiều cuộc chiến diễn ra giữa các hiện thể bên trong Thực Thể Nhân Loại. Có một cuộc đấu tranh khá lớn giữa trí tuệ và bản chất dục vọng của nhân loại, đặc biệt giữa trí tuệ chịu ảnh hưởng của linh hồn và dục vọng chịu ảnh hưởng từ sức lôi kéo của các bản năng. Vì vậy, Điều này lại được thực hiện bằng cách chồng hai lá số lên nhau. 

	[25] These charts are drawn on a large scale
	[25] Các lá số này được vẽ theo quy mô lớn

	I suppose they would have to be, because so much is going on.
	Tôi cho rằng chúng phải như vậy, vì đang có quá nhiều điều diễn ra.

	[26] and on a transparent material of which humanity knows nothing.
	[26] trên một loại vật liệu trong suốt mà nhân loại hoàn toàn chưa biết đến.

	DK often hints at materials known to the Masters. Some sacred writing was given on a material described as an allotrope of silver. Humanity knows nothing of that particular material.
	Chân sư DK thường gợi ý về những chất liệu mà các Chân sư biết đến. Một số bản văn thiêng liêng được truyền lại trên một chất liệu được mô tả là một dạng thù hình của bạc. Nhân loại không biết gì về chất liệu đặc biệt ấy.

	[27] Upon these charts are noted the pattern which emerges when “soul and personality are brought together”
	[27] Trên các lá số ấy, người ta ghi lại mô hình xuất hiện khi “linh hồn và phàm ngã được kết hợp với nhau”;

	We have to do exactly the same with our horoscopes. We have a horoscope built up around the rising sign which indicates soul direction, and we have a horoscope perhaps built up around the Sun sign which indicates the tendencies of that entity which we call the personality, and the Moon would have to be involved in that as well. So, upon these charts is noted the pattern which emerges when soul and personality are brought together,
	Chúng ta phải làm đúng như vậy với các lá số chiêm tinh chiêm tinh của mình. Chúng ta có một lá số chiêm tinh được xây dựng quanh dấu hiệu mọc, vốn chỉ ra định hướng của linh hồn, và có lẽ một lá số chiêm tinh được xây dựng quanh dấu hiệu mặt trời, vốn chỉ ra các khuynh hướng của Thực Thể mà chúng ta gọi là phàm ngã; Mặt Trăng cũng phải dự phần vào đó. Vì vậy, trên những lá số chiêm tinh này, người ta ghi lại mô hình xuất hiện khi linh hồn và phàm ngã được kết hợp,


	[28] and present conditions, possible developments and relationships, and the immediate future objective appear with clarity.
	[28] khi đó, các điều kiện hiện tại, những khả năng phát triển và các mối quan hệ, cũng như mục tiêu trước mắt trong tương lai, đều hiện ra rõ ràng.

	The Teachers see where humanity is tending: its possibilities, obstacles and potentials at any given time. They try to help balance conditions so that soul potentials can be realized. I am sure this is happening strongly at this time of great stress within the human family.
	Các Huấn sư thấy được chiều hướng của nhân loại: các khả năng, chướng ngại và tiềm năng của nó ở bất kỳ thời điểm nào. Các Ngài cố gắng giúp cân bằng những điều kiện để các tiềm năng của linh hồn có thể được thể hiện. Tôi chắc chắn điều này đang diễn ra mạnh mẽ trong thời kỳ gia đình nhân loại chịu áp lực lớn lao hiện nay.

	The Teachers study the horoscopes of the planet, humanity, and disciples.
	Các Huấn sư nghiên cứu lá số chiêm tinh của hành tinh, nhân loại và các đệ tử.

	[29] 3. The horoscopes of disciples. The Masters do not study the charts of ordinary undeveloped man.
	[29] 3. Các lá số chiêm tinh của đệ tử. Các Chân sư không nghiên cứu lá số của con người bình thường chưa phát triển.

	That would probably violate the Law of Economy and waste time. Ordinary undeveloped man has much to work out, and can probably do so with the guidelines and supervision available to him.
	Điều đó có lẽ sẽ vi phạm Định luật Tiết Kiệm và gây lãng phí thời gian. Người bình thường chưa phát triển còn nhiều điều phải giải quyết và có lẽ có thể làm được nhờ sự hướng dẫn và giám sát sẵn có cho y.

	[30] There is no profit in so doing. This involves again the study of the two horoscopes of the disciple under inspection—
	[30] Làm như vậy không mang lại lợi ích gì. Một lần nữa, việc này bao hàm nghiên cứu hai lá số chiêm tinh của đệ tử đang được xem xét—

	‘Inspection’ is a fifth-ray, Scorpionic, Plutonic sort of term.
	“Khảo sát” là một thuật ngữ mang tính cung năm, Hổ Cáp và Sao Diêm Vương.

	[31] one of the soul
	[31] một của linh hồn

	Or at least of what the soul can accomplish in a particular life.
	Hoặc ít nhất là của những gì linh hồn có thể hoàn thành trong một kiếp sống cụ thể.

	[31b] and the other of the personality. Again the process of superimposition is utilised.
	[31b] và một của phàm ngã. Một lần nữa, tiến trình chồng hai lá số lên nhau được sử dụng.

	I do not think we yet have what could be called the horoscope of the soul. We may, however, have a pattern within the personality horoscope through which the soul influences the personality and superimposes its nature upon it. This certainly involves the rising sign and its ruler. So,
	Tôi không nghĩ chúng ta đã có thứ có thể gọi là lá số chiêm tinh của linh hồn. Tuy nhiên, có thể trong lá số chiêm tinh phàm ngã tồn tại một mô hình mà qua đó linh hồn ảnh hưởng đến phàm ngã và chồng bản chất của mình lên nó. Điều này chắc chắn liên quan đến dấu hiệu mọc và chủ tinh của nó. Vì vậy,

	Again, the process of superimposition is utilized.
	Một lần nữa, tiến trình chồng ghép được sử dụng.


	We have attempted this in some astrology classes and in the Solar Fire program. Utilities allow a horoscope built around the rising sign to be superimposed on one built around the Sun sign. There is always the question of an energy's hierarchical status: given two energies, which should be allowed or helped to dominate? We must use intelligence and will to emphasize or de-emphasize the related energies. So, Again, the process of superimposition is utilized. 
	Chúng ta đã thử điều này trong một số lớp chiêm tinh học và trong chương trình Lửa Thái Dương. Các tiện ích cho phép chồng một lá số chiêm tinh xây dựng quanh dấu hiệu mọc lên một lá số chiêm tinh xây dựng quanh dấu hiệu mặt trời. Luôn có câu hỏi về địa vị huyền giai của một năng lượng: khi có hai năng lượng, năng lượng nào nên được phép hoặc được hỗ trợ để chiếm ưu thế? Chúng ta phải dùng trí tuệ và ý chí để nhấn mạnh hoặc giảm nhấn mạnh các năng lượng liên quan. Vì vậy, Một lần nữa, tiến trình chồng ghép được sử dụng. 

	[32] In one horoscope,
	[32] Trong một lá số chiêm tinh, [Page 60]

	This is a very important sentence.
	Đây là một câu rất quan trọng.

	[33] the new orientation and the embryonic reorganised inner life will be noted and studied,
	[33] sự định hướng mới và đời sống nội tại được tái tổ chức còn ở trạng thái phôi thai sẽ được ghi nhận và nghiên cứu,

	The new orientation and the embryonic reorganized inner life will be studied. This is the big question. Are we strictly dealing with a personality horoscope? We can look for patterns in the personality horoscope which are soul-sensitive, we might say. Let's say, the rising sign, its esoteric ruler and the various aspects from the esoteric ruler and sacred planets to that esoteric ruler. That's one way of doing it. But here this seems to call for what is called an examination of the “conception chart”, which is a Uranian chart.  ‘Embryonic inner life’ seems to relate to the Uranian conception chart. Whether that chart applies to the exact moment of conception or to a moment linked by formulas to the time of birth remains to be worked out. There is so much in this science to examine.
	Sự tái định hướng mới cùng đời sống bên trong đã được tổ chức lại ở trạng thái phôi thai sẽ được nghiên cứu. Đây là câu hỏi lớn. Có phải chúng ta chỉ đang đề cập đến lá số chiêm tinh phàm ngã không? Chúng ta có thể tìm trong lá số chiêm tinh phàm ngã những mô hình nhạy cảm với linh hồn. Chẳng hạn, dấu hiệu mọc, chủ tinh nội môn của nó, cùng những góc hợp khác nhau từ chủ tinh nội môn và các hành tinh thiêng liêng đến chủ tinh nội môn ấy. Đó là một cách thực hiện. Nhưng ở đây, điều này dường như đòi hỏi việc khảo sát thứ gọi là “lá số chiêm tinh thụ thai”, vốn là một lá số chiêm tinh mang tính Sao Thiên Vương.  “Đời sống bên trong ở trạng thái phôi thai” dường như liên quan đến lá số chiêm tinh thụ thai mang tính Sao Thiên Vương. Liệu lá số chiêm tinh ấy áp dụng cho chính xác thời điểm thụ thai hay cho một thời điểm được liên kết bằng các công thức với giờ sinh vẫn còn cần được tìm hiểu. Khoa học này có quá nhiều điều cần khảo sát.

	The new orientation is very Uranian, and the conception chart is a Uranian chart. There are several ways to create one; I probably cannot enter into the details now. Solar Fire offers conception charts, but you must choose among perhaps six to eight possibilities, a tedious process. The question is how these charts work out in the present personality life when progressed and directed.
	Sự tái định hướng mới mang tính Sao Thiên Vương rất rõ, và lá số thụ thai là một lá số mang tính Sao Thiên Vương. Có vài cách để lập lá số này; có lẽ giờ đây tôi không thể đi vào chi tiết. Lửa Thái Dương cung cấp các lá số thụ thai, nhưng các bạn phải chọn trong khoảng sáu đến tám khả năng, một tiến trình rất tẻ nhạt. Câu hỏi là các lá số này thể hiện ra sao trong đời sống phàm ngã hiện tại khi được áp dụng tiến trình và định hướng.

	Knowing when you were conceived and whether there was a normal birth and a nine-month gestation, or a shorter or longer one, would be very useful, I think. A whole branch of astrology deals, I believe, with superimposing the Uranian conception chart on the Saturnian birth chart. Saturn concerns concretion, and birth on the dense physical plane is a very Saturnian matter. So, 
	Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu biết mình được thụ thai khi nào và liệu đó có phải một ca sinh bình thường với thai kỳ chín tháng, hay ngắn hơn hoặc dài hơn. Tôi tin rằng cả một ngành chiêm tinh học đề cập đến việc chồng lá số thụ thai mang tính Sao Thiên Vương lên lá số sinh mang tính Sao Thổ. Sao Thổ liên quan đến sự cụ thể hóa, và sự ra đời trên cõi hồng trần đậm đặc là một vấn đề mang tính Sao Thổ rất rõ. Vì vậy, 

	In one horoscope, the new orientation— Uranian—and the embryonic reorganized inner life, which seems to suggest that—there is a hint here—at the time the embryo starts to grow, the inner life is reorganized and reflected in a chart which can be drawn for that time of the beginning of the embryo, will be noted and studied, 
	Trong một lá số chiêm tinh, sự tái định hướng mới—mang tính Sao Thiên Vương—và đời sống bên trong đã được tổ chức lại ở trạng thái phôi thai, dường như gợi ý rằng—ở đây có một ám chỉ—vào thời điểm phôi thai bắt đầu phát triển, đời sống bên trong được tổ chức lại và phản ánh trong một lá số chiêm tinh có thể được lập cho thời điểm khởi đầu của phôi thai ấy, sẽ được ghi nhận và nghiên cứu, 

	[34] and in the other the outer life and its conformity or non-conformity 
	[34] còn trong lá số kia, đời sống bên ngoài và mức độ phù hợp hay không phù hợp của nó

	Those are hinting words, because conformity and nonconformity concern Saturnian conditions. In a way, conformity is Saturnian and nonconformity Uranian, but here the question is whether outer conditions conform to the inner pattern. How many of us have searched out an acceptable conception chart, chosen one that speaks to us from the possibilities, and tested whether our inner nature conforms to it as we seek to build and express our inner self? Is that inner self congruent with the conception chart, or do we simply look for indications of it in our birth chart?
	Đó là những từ mang tính gợi ý, vì sự phù hợp và không phù hợp liên quan đến các điều kiện mang tính Sao Thổ. Theo một cách nào đó, sự phù hợp mang tính Sao Thổ và sự không phù hợp mang tính Sao Thiên Vương, nhưng ở đây câu hỏi là liệu các điều kiện bên ngoài có phù hợp với mô hình bên trong hay không. Bao nhiêu người trong chúng ta đã tìm kiếm một lá số thụ thai có thể chấp nhận được, chọn từ các khả năng một lá số gây được tiếng vang nơi mình, rồi kiểm nghiệm xem bản chất bên trong có phù hợp với nó hay không khi chúng ta tìm cách xây dựng và biểu lộ chân ngã? Chân ngã ấy có tương hợp với lá số thụ thai không, hay chúng ta chỉ đơn giản tìm các dấu hiệu của nó trong lá số sinh?

	There are many hints and possibilities in this newer astrology, but experimentation is required. I think it will take hundreds of years, accurate psychical research, the ability to see previous lives and their soul development, and comparison of that inner vision with charts for different moments: conception, or the beginning of the heartbeat, which gives a Neptunian chart. Charles Jayne did much research with his ABC charts, examining the triangle of conception, animation and birth. C is conception, A is animation, and B is birth. We need these three charts as accurately as possible, then compare them for indications of how our inner spiritual life unfolds.
	Có nhiều gợi ý và khả năng trong nền chiêm tinh học mới mẻ này, nhưng cần phải thử nghiệm. Tôi nghĩ sẽ cần hàng trăm năm, hoạt động nghiên cứu thông linh chính xác, khả năng nhìn thấy các kiếp trước cùng sự phát triển linh hồn trong những kiếp ấy, và việc đối chiếu linh ảnh bên trong đó với các lá số lập cho những thời điểm khác nhau: lúc thụ thai, hoặc lúc tim bắt đầu đập, vốn tạo ra một lá số mang tính Sao Hải Vương. Ông Charles Jayne đã nghiên cứu rất nhiều với các lá số A, B và C, khảo sát tam giác thụ thai, tiếp sinh lực và chào đời. C là thụ thai, A là tiếp sinh lực và B là chào đời. Chúng ta cần ba lá số này với độ chính xác cao nhất có thể, rồi đối chiếu chúng để tìm những dấu hiệu cho thấy đời sống tinh thần bên trong của mình khai mở như thế nào.

	[35] to inner conditions will be the subject of attention. 
	[35] với các điều kiện nội tại sẽ là đối tượng được chú ý.


	Let us read this: 
	Chúng ta hãy đọc đoạn này: 

	The new orientation and the embryonic reorganised inner life will be noted and studied, and in the other chart, the outer life—Saturn represents the rind of life, and its conformity or non-conformity to inner conditions will be the subject of attention.
	Sự tái định hướng mới cùng đời sống bên trong đã được tổ chức lại ở trạng thái phôi thai sẽ được ghi nhận và nghiên cứu, còn trong lá số kia, đời sống bên ngoài—Sao Thổ tượng trưng cho lớp vỏ của sự sống, cùng sự phù hợp hoặc không phù hợp của nó với các điều kiện bên trong sẽ là đối tượng được chú ý.

	 In our outer living, we want to conform to the inner conditions; that would make our life a spiritual success. Suppose there was a deep inner kind of pattern which was fundamentally what the soul had in mind for expression during a particular incarnation. We want to make sure that the outer conditions, the outer tendencies of our life, our actions, our thoughts, and so forth, conformed to that deep inner pattern. 
	 Trong đời sống bên ngoài, chúng ta muốn phù hợp với các điều kiện bên trong; điều đó sẽ khiến đời mình thành công về mặt tinh thần. Giả sử có một loại mô hình sâu xa bên trong, về cơ bản chính là điều linh hồn dự định biểu lộ trong một lần lâm phàm cụ thể. Chúng ta muốn bảo đảm rằng các điều kiện bên ngoài, các khuynh hướng bên ngoài của đời sống, hành động, tư tưởng và những điều tương tự đều phù hợp với mô hình sâu xa bên trong ấy. 

	There is a way to look for the inner and outer in two separate charts: conception and birth. This is difficult because you never know for certain whether the conception chart is exactly correct or needs rectification. Alternatively, we can seek two orientations within the personality horoscope, one built around the rising sign and the other around the Sun sign, and superimpose those orientations within the same chart. I think this can also be done in Solar Fire.
	Có một cách tìm kiếm yếu tố bên trong và bên ngoài trong hai lá số chiêm tinh riêng biệt: lá số chiêm tinh thụ thai và lá số chiêm tinh sinh. Điều này khó khăn vì các bạn không bao giờ biết chắc lá số chiêm tinh thụ thai có hoàn toàn chính xác hay cần hiệu chỉnh. Hoặc chúng ta có thể tìm kiếm hai định hướng trong lá số chiêm tinh phàm ngã, một định hướng xây dựng quanh dấu hiệu mọc và định hướng kia quanh dấu hiệu mặt trời, rồi chồng hai định hướng ấy trong cùng một lá số chiêm tinh. Tôi nghĩ điều này cũng có thể được thực hiện trong Lửa Thái Dương.

	[36] Thus the life pattern will emerge, possibilities will be indicated, problems will disappear, and the immediate next step will clearly show forth.
	[36] Như thế, mô hình sự sống sẽ xuất hiện, các khả năng sẽ được chỉ ra, các vấn đề sẽ biến mất, và bước kế tiếp trước mắt sẽ hiện rõ.

	We certainly want that result. By life pattern we mean the soul pattern, what the soul seeks to achieve in an incarnation. The second ray, correlated with the soul, is called the Ray of the Divine Pattern. Potentials and their obstructions can be seen; intelligence and willpower can then be applied to decrease the obstacles, increase the potentials and reveal the next step. In spiritual growth, we are particularly interested in two things: the constitution of man and the next step ahead. The Tibetan tells us that these are what we need to know to progress spiritually.
	Chắc chắn chúng ta mong muốn kết quả ấy. Mô hình sự sống ở đây nghĩa là mô hình linh hồn, tức điều linh hồn tìm cách hoàn thành trong một lần lâm phàm. Cung hai, tương ứng với linh hồn, được gọi là Cung của Mô Hình Thiêng Liêng. Các tiềm năng và những điều cản trở chúng có thể được nhìn thấy; khi ấy có thể vận dụng trí tuệ và ý chí để giảm bớt chướng ngại, tăng cường tiềm năng và làm hiển lộ bước kế tiếp. Trong sự phát triển tinh thần, chúng ta đặc biệt quan tâm đến hai điều: cấu tạo của con người và bước kế tiếp phía trước. Chân sư Tây Tạng cho chúng ta biết rằng đó là những điều cần biết để tiến bộ về mặt tinh thần.

	This is a potent paragraph, from whose seed much research can grow. At some point in this series I may show what a superimposed chart looks like and the different methods of superimposition. I know everyone would be interested. We could also interpret horoscopes through spiritual principles and examine physiognomy, since the webinar format lets us convey visuals easily. We want to see how astrology pervades every aspect of life, including the specifics. But I think we must begin, to a degree, with generalities, as we are doing in these first hundred or so pages.
	Đây là một đoạn văn đầy quyền năng, từ hạt giống của nó có thể phát sinh nhiều nghiên cứu. Vào một lúc nào đó trong loạt bài này, tôi có thể trình bày hình dạng của một lá số chồng ghép và các phương pháp chồng ghép khác nhau. Tôi biết mọi người đều sẽ quan tâm. Chúng ta cũng có thể diễn giải lá số chiêm tinh bằng các nguyên lý tinh thần và khảo sát tướng mạo, vì hình thức webinar cho phép chúng ta dễ dàng truyền đạt bằng hình ảnh. Chúng ta muốn thấy chiêm tinh học thấm sâu vào mọi phương diện của đời sống, kể cả các chi tiết cụ thể. Nhưng tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, chúng ta phải bắt đầu bằng những điều tổng quát, như đang làm trong khoảng một trăm trang đầu này.

	[37] It thus becomes apparent again to what an extent the “principle of duality” enters into everything.
	[37] Vì vậy, một lần nữa, mức độ mà “nguyên lý nhị nguyên” thâm nhập vào mọi sự trở nên hiển nhiên.

	On the Mutable or Common Cross, we are in the realm of duality and have not yet found ourselves as a unified soul. DK emphasizes the contrast between soul and personality. In the planetary Logos, humanity as an entity, and the individual disciple, he shows how dual nature stands out, and how astrology can reveal indications of each aspect. We then try to bring the lower into conformity with and subjection to the higher: the personality chart, whatever we conceive it to be, should submit or be submitted to the dominant soul chart.
	Trên Thập Giá Biến đổi hay Thập Giá Chung, chúng ta ở trong lĩnh vực nhị nguyên và chưa nhận ra mình là một linh hồn hợp nhất. Chân sư DK nhấn mạnh sự tương phản giữa linh hồn và phàm ngã. Trong Hành Tinh Thượng Đế, trong nhân loại với tư cách một Thực Thể và trong cá nhân đệ tử, Ngài cho thấy bản chất kép nổi bật như thế nào và chiêm tinh học có thể làm hiển lộ các dấu hiệu của mỗi phương diện ra sao. Khi ấy, chúng ta cố gắng làm cho cái thấp phù hợp và phục tùng cái cao: lá số phàm ngã, bất kể chúng ta quan niệm nó là gì, phải phục tùng hoặc được đặt dưới sự chi phối của lá số linh hồn đang chiếm ưu thế.

	[38] It is a shifting dualism,
	[38] Đó là một tính nhị nguyên luôn biến đổi,

	Sometimes the soul is in control, and sometimes the personality.
	Đôi khi linh hồn kiểm soát, đôi khi phàm ngã kiểm soát.

	[39] according to where the emphasis may be placed, but this dualism is present until the last and final initiation
	[39] tùy theo trọng tâm được đặt ở đâu, nhưng tính nhị nguyên này vẫn hiện diện cho đến cuộc điểm đạo cuối cùng và tối hậu—




	What does ‘last and final initiation’ mean? The fourth, where a great dualism is resolved by harmonizing buddhic energy and the heart centre involved in that initiation? Or does he take us further, to the seventh, resolving the duality of love and wisdom under Gemini and officiated over by the Planetary Logos Himself? Perhaps he will tell us.
	“Lần điểm đạo cuối cùng và tối hậu” nghĩa là gì? Lần điểm đạo thứ tư, khi một thuyết nhị nguyên lớn được giải quyết bằng cách làm hài hòa năng lượng Bồ đề với trung tâm tim liên quan đến lần điểm đạo ấy? Hay Ngài đưa chúng ta xa hơn, đến lần điểm đạo thứ bảy, giải quyết nhị nguyên của bác ái và minh triết dưới Song Tử, do chính Hành Tinh Thượng Đế chủ trì? Có lẽ Ngài sẽ cho chúng ta biết.

	But there, this dualism is present until the last and final initiation, 
	Nhưng ở đó, thuyết nhị nguyên này hiện diện cho đến lần điểm đạo cuối cùng và tối hậu, 

	[40] present in the later stages of the evolutionary process
	[40] hiện diện trong các giai đoạn về sau của tiến trình tiến hoá,

	Definitely, because we are acutely aware of soul personality dualism, and even of spirit in a dual relationship with soul-infused personality.
	Chắc chắn là như vậy, vì chúng ta nhận thức sâu sắc về nhị nguyên linh hồn-phàm ngã, và thậm chí về tinh thần trong mối quan hệ nhị nguyên với phàm ngã được linh hồn thấm nhuần.

	[41] in the adjustment of form relations but not present in the consciousness of the disciple of advanced degree.
	[41] trong sự điều chỉnh các mối quan hệ của hình tướng, nhưng không hiện diện trong tâm thức của đệ tử ở cấp độ cao.

	The disciple of advanced degree has entered a consciousness in which subject and object are seen as united. Form is dual in many respects, and there are contests and conflicts between man's principles, but the advanced disciple sees it all in unity. From the third degree, he can realize that he is a unity and, as The Rays and the Initiations tells us, make revelation of the Monad, the One. He can reveal the One regardless of the apparently conflicting dualities in his nature. The third degree is important for achieving unified consciousness, which some have prematurely called cosmic consciousness. DK tells us nothing of that kind, but with the completion of the triangle in the head we have created a unitive way of seeing the world, so the whole may be seen as one.
	Đệ tử cấp cao đã bước vào một trạng thái tâm thức trong đó chủ thể và đối tượng được nhìn thấy là hợp nhất. Hình tướng mang tính kép về nhiều phương diện, và có những cuộc tranh đấu cùng xung đột giữa các nguyên khí của con người, nhưng đệ tử cao cấp nhìn tất cả trong sự hợp nhất. Từ lần điểm đạo thứ ba, y có thể chứng nghiệm rằng mình là một thể hợp nhất và, như Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo cho chúng ta biết, tạo ra sự mặc khải về chân thần, Đấng Duy Nhất. Y có thể làm hiển lộ Đấng Duy Nhất bất chấp những nhị nguyên dường như xung đột trong bản chất mình. Lần điểm đạo thứ ba rất quan trọng đối với việc đạt được tâm thức hợp nhất, điều mà một số người đã vội vàng gọi là tâm thức vũ trụ. Chân sư DK không nói với chúng ta điều gì như vậy, nhưng khi tam giác trong đầu hoàn tất, chúng ta đã tạo ra một cách nhìn thế giới trong sự hợp nhất, nhờ đó toàn thể có thể được thấy là một.

	[42] That is the major point to be grasped.
	[42] Đó là điểm chính cần được nắm vững.

	Duality persists but in the consciousness of the advanced disciple duality is overcome. 
	Nhị nguyên vẫn tồn tại, nhưng trong tâm thức của đệ tử cao cấp, nhị nguyên đã được vượt qua. 

	DK tells us:
	Chân sư DK cho chúng ta biết:

	[43] A third point must here be made, following upon the two earlier emphasised. A great part of our study will be occupied with the relation of the six constellations in the upper half of the zodiacal wheel to the six which are found in the lower half;
	[43] Ở đây cần nêu thêm một điểm thứ ba, tiếp theo hai điểm đã được nhấn mạnh trước đó. Một phần lớn trong sự nghiên cứu của chúng ta sẽ dành cho mối quan hệ giữa sáu chòm sao ở nửa trên của bánh xe hoàng đạo và sáu chòm sao nằm ở nửa dưới;

	He seems to be suggesting that the constellations from Libra to Pisces are perhaps in a more elevated position than those from Aries through Virgo. That is possible.
	Dường như Ngài đang gợi ý rằng các chòm sao từ Thiên Bình đến Song Ngư có lẽ ở vị trí cao hơn những chòm sao từ Bạch Dương đến Xử Nữ. Điều đó có thể đúng.

	[44] we shall consider the energy which is a human being (note that phrasing)
	[44] chúng ta sẽ xem xét năng lượng vốn là một con người (hãy lưu ý cách diễn đạt này)


	Notice how careful he is with the wording. That is why I often try to say ‘identification as’ rather than ‘identification with.’
	Hãy lưu ý Ngài cẩn trọng đến mức nào trong cách dùng từ. Đó là lý do tôi thường cố gắng nói “đồng hóa thành” thay vì “đồng hóa với”.

	So, we shall consider the energy which is a human being (note that phrasing) 
	Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét năng lượng vốn là một con người, hãy lưu ý cách diễn đạt này. 

	[45] as it travels clockwise from Aries to Taurus and then—reversing the process—travels from Aries to Pisces.
	[45] khi nó di chuyển theo chiều kim đồng hồ từ Bạch Dương đến Kim Ngưu, rồi—sau khi đảo ngược tiến trình—di chuyển từ Bạch Dương đến Song Ngư.

	It is a reorientation of desire, a change of consciousness and objective. Desire always has an objective. Travelling from Aries to Taurus via Pisces, your objective is in the material world; travelling from Aries through Taurus to Pisces, it is eventually in the spiritual world. You do not want your consciousness held by or preoccupied with dense form as though that form were reality.
	Đó là sự tái định hướng dục vọng, một sự thay đổi tâm thức và mục tiêu. Dục vọng luôn có một mục tiêu. Khi di chuyển từ Bạch Dương đến Kim Ngưu qua Song Ngư, mục tiêu của các bạn nằm trong thế giới vật chất; khi di chuyển từ Bạch Dương qua Kim Ngưu đến Song Ngư, cuối cùng mục tiêu ấy nằm trong thế giới tinh thần. Các bạn không muốn tâm thức mình bị hình tướng đậm đặc chế ngự hoặc ám ảnh, như thể hình tướng ấy là thực tại.

	[46] We will consider the dualities provided by one of these constellations and its opposite;
	[46] Chúng ta sẽ xem xét các nhị nguyên do một trong các chòm sao này và chòm sao đối diện của nó tạo nên;

	He is explaining the book's procedure.
	Ngài đang giải thích phương pháp trình bày của cuốn sách.

	[47] we will study, therefore, the great qualities provided by a constellation and its opposite sign. We will take up these points in the following manner:
	[47] do đó, chúng ta sẽ nghiên cứu những phẩm tính lớn lao do một chòm sao và dấu hiệu đối diện của nó mang lại. Chúng ta sẽ xem xét các điểm này theo cách sau:

	The sign opposite the Sun sign is very important. We are looking at a kind of antahkarana: the Sun sign represents its lower anchor within the personality, while the opposite point represents its higher aspect, ending in spirit or Monad. Probably very few can yet respond to that, but it is useful to know the general theory.
	Dấu hiệu đối diện với dấu hiệu mặt trời rất quan trọng. Chúng ta đang xem xét một dạng antahkarana: dấu hiệu mặt trời biểu trưng cho điểm neo thấp của nó trong phàm ngã, còn điểm đối diện biểu trưng cho phương diện cao của nó, kết thúc nơi tinh thần hay chân thần. Có lẽ hiện nay rất ít người có thể đáp ứng với điều đó, nhưng việc biết lý thuyết tổng quát vẫn hữu ích.

	We will consider the dualities, the constellation and its opposite. He says, We will take up these points in the following manner:
	Chúng ta sẽ xem xét các nhị nguyên, chòm sao và chòm sao đối diện với nó. Ngài nói: Chúng ta sẽ đề cập đến các điểm này theo cách sau:

	[48] From the standpoint of commencement in Aries,
	[48] 1. Từ quan điểm khởi đầu ở Bạch Dương

	Aries is the sign of beginnings.
	Bạch Dương là dấu hiệu của những khởi đầu.

	[49] until the man—through many turnings of the wheel of life—
	[49] cho đến khi con người—sau nhiều vòng quay của bánh xe sự sống—


	That means, I suppose, passing through many cycles.
	Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là trải qua nhiều chu kỳ.

	[49b] reaches the point of reversal and reorientation.
	[49b] đạt đến điểm đảo chiều và tái định hướng.

	In this case, the man has been retrograding through the signs, passing backwards, although the exact method of that retrogradation is not given.
	Trong trường hợp này, con người đã nghịch hành qua các dấu hiệu, đi ngược lại, mặc dù phương thức chính xác của sự nghịch hành ấy không được nêu ra.

	[50] The man progresses from the point where, in Cancer, he forms a part of the mass
	[50] Con người tiến từ điểm mà, trong Cự Giải, y là một phần của

	All are thinking and feeling in a standardized way, and there's no thoughtful individual approach.
	Mọi người đều suy nghĩ và cảm nhận theo một khuôn mẫu đồng nhất, không có cách tiếp cận cá nhân nào mang tính suy xét.

	[51] with the mass consciousness, inchoate and unfocussed,
	[51] khối quần chúng với tâm thức quần chúng, [Page 61] còn chưa định hình và chưa tập trung,

	Mass consciousness is inchoate and unfocused: neither well formed nor focused.
	Tâm thức quần chúng còn phôi thai và chưa tập trung: nó chưa được định hình rõ ràng, cũng chưa quy tụ.

	[52] and with no recognition of objective (except the satisfaction of instinctual desire) until in Scorpio he becomes the triumphant disciple, having found himself in Leo. 
	[52] không nhận biết mục tiêu nào (ngoại trừ việc thỏa mãn dục vọng bản năng), cho đến khi trong Hổ Cáp y trở thành đệ tử chiến thắng, sau khi đã tìm thấy chính mình trong Sư Tử.

	Notice the order. Before becoming the triumphant disciple, you need a strong sense of personal identity and a degree of self-confidence. You must know your qualities and traits and gain control of your abilities so you can apply them in Scorpio's great battles.
	Hãy lưu ý trình tự. Trước khi trở thành đệ tử chiến thắng, các bạn cần có ý thức mạnh mẽ về bản sắc cá nhân và một mức độ tự tin. Các bạn phải biết những phẩm tính và đặc điểm của mình, đồng thời làm chủ các năng lực để có thể vận dụng chúng trong những trận chiến lớn lao của Hổ Cáp.

	Now, the man progresses from the point where, in Cancer, he is very much on the retrograding wheel, as Cancer is here described.
	Giờ đây, con người tiến từ điểm mà tại đó, trong Cự Giải, y phần lớn vẫn ở trên bánh xe nghịch hành, như Cự Giải được mô tả ở đây.

	from the point where, in Cancer, he forms a part of the mass,
	từ điểm mà tại đó, trong Cự Giải, y là một phần của quần chúng,

	That is certainly not part of the reversed wheel. He has no real sense of his centre, of himself as a distinct identity controlling his faculties. He gains that in Leo and demonstrates as the triumphant disciple in Scorpio. But are we really discussing the retrograde, clockwise wheel? Cancer as described here belongs to it, but finding oneself in Leo probably belongs to the reversed wheel, and certainly triumph in Scorpio does.
	Điều đó chắc chắn không thuộc về bánh xe đã đảo chiều. Y không thực sự ý thức về trung tâm của mình, về chính mình như một bản sắc riêng biệt đang kiểm soát các năng lực của mình. Y đạt được điều đó trong Sư Tử và biểu hiện thành đệ tử chiến thắng trong Hổ Cáp. Nhưng chúng ta có thực sự đang bàn về bánh xe nghịch hành theo chiều kim đồng hồ không? Cự Giải như được mô tả ở đây thuộc bánh xe ấy, nhưng việc tìm thấy chính mình trong Sư Tử có lẽ thuộc bánh xe đã đảo chiều, và sự chiến thắng trong Hổ Cáp chắc chắn cũng vậy.


	[53] Then comes the Crisis of Reorientation which may take a long time and constitute an interlude of many lives of struggle.
	[53] Kế đó là Khủng Hoảng Tái Định Hướng, có thể kéo dài rất lâu và tạo thành một khoảng xen giữa gồm nhiều kiếp đấu tranh.

	Nevertheless, DK seems to discuss finding oneself and becoming a triumphant disciple as though these occurred on the ordinary or retrograde wheel. That does not entirely make sense to me, if I understand it; I hope I am not misunderstanding. One can find oneself at different levels: in one way on the ordinary wheel, and in another as something more than a lower ego on the reversed wheel. To me, becoming Scorpio's triumphant disciple seems a task for the reversed wheel. Yet DK discusses these Cancer, Leo and Scorpio experiences as though on the ordinary wheel, then says:
	Tuy nhiên, Chân sư DK dường như bàn về việc tìm thấy chính mình và trở thành đệ tử chiến thắng như thể những điều này xảy ra trên bánh xe thông thường hay nghịch hành. Theo tôi, điều đó không hoàn toàn hợp lý nếu tôi hiểu đúng; tôi hy vọng mình không hiểu lầm. Người ta có thể tìm thấy chính mình ở những cấp độ khác nhau: theo một cách trên bánh xe thông thường, và theo một cách khác như một điều gì đó vượt trên phàm ngã trên bánh xe đã đảo chiều. Theo tôi, trở thành đệ tử chiến thắng của Hổ Cáp dường như là một nhiệm vụ dành cho bánh xe đã đảo chiều. Thế nhưng Chân sư DK lại bàn về những kinh nghiệm Cự Giải, Sư Tử và Hổ Cáp này như thể chúng diễn ra trên bánh xe thông thường, rồi Ngài nói:

	Then comes the Crisis of Reorientation. 
	Rồi đến Cuộc Khủng Hoảng Tái Định Hướng. 

	This always involves Libra, sometimes Scorpio, and generally Uranus, which creates a fundamental change of values and a reversal. It says this may take a long time—many lives of struggle—during which you feel strong tendencies pulling you towards personality life, demonstration and expression. Yet you feel the urge towards something higher, less personal, more expansive, spiritual and unitive: an orientation towards a higher part of yourself or a higher power. I suppose a number of people are passing through this troubled period. The fourth ray can probably be found powerfully at such a time, representing the counter-pulls one experiences.
	Điều này luôn liên quan đến Thiên Bình, đôi khi đến Hổ Cáp, và thường đến Sao Thiên Vương, hành tinh tạo ra một sự thay đổi căn bản về các giá trị và một cuộc đảo chiều. Đoạn này nói rằng điều đó có thể kéo dài, qua nhiều kiếp đấu tranh, trong đó các bạn cảm thấy những khuynh hướng mạnh mẽ lôi kéo mình về phía đời sống, sự biểu hiện và sự phô bày của phàm ngã. Tuy nhiên, các bạn cũng cảm thấy sự thôi thúc hướng đến một điều gì đó cao hơn, ít mang tính cá nhân hơn, rộng mở hơn, tinh thần hơn và hợp nhất hơn: một sự định hướng về phía phần cao hơn của chính mình hoặc một quyền năng cao hơn. Tôi cho rằng nhiều người đang trải qua giai đoạn bất ổn này. Có lẽ cung bốn biểu hiện rất mạnh mẽ vào thời điểm như thế, tượng trưng cho những lực kéo đối nghịch mà người ta trải nghiệm.

	The fourth ray is the ray of struggle, and Scorpio is the paramount fourth-ray sign.
	Cung bốn là cung của sự đấu tranh, và Hổ Cáp là dấu hiệu cung bốn nổi bật nhất.

	We will study the sign in which a man is born and its opposite in relation to progress around the wheel and reversal. Once reversal has occurred, man tries to tread the Probationary Path. We take up the study:
	Chúng ta sẽ nghiên cứu dấu hiệu nơi một người sinh ra và dấu hiệu đối diện với nó trong mối liên hệ với sự tiến bước quanh bánh xe và sự đảo chiều. Một khi sự đảo chiều đã xảy ra, con người cố gắng bước trên Con Đường Dự Bị. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu:

	[54] 2. From the standpoint of the man upon the probationary path,
	[54] 2. Từ quan điểm của con người trên Con Đường Dự Bị,

	Most people I know who consider the matter are convinced it begins before the first initiation. I think so too.
	Hầu hết những người tôi biết có suy xét vấn đề này đều tin rằng nó bắt đầu trước lần điểm đạo thứ nhất. Tôi cũng nghĩ như vậy.

	[55] seeking the light, struggling through the signs (as the Old Commentary expresses it when considering this point):
	[55] đang tìm kiếm ánh sáng, đang vật lộn qua các dấu hiệu (như Cổ Luận diễn đạt khi đề cập đến điểm này):

	On the probationary wheel, we have reversed our direction, which means again that we respond to the potentials of the sign in a higher way.
	Trên bánh xe dự bị, chúng ta đã đảo ngược hướng đi, một lần nữa có nghĩa là chúng ta đáp ứng với các tiềm năng của dấu hiệu theo cách cao hơn.

	[56] “He turns from right to left, and then again from left to right. He revolves in giddy fashion upon an axis of desire.
	[56] “Y quay từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Y xoay cuồng trên một trục của dục vọng.

	As if he is not quite sure of his purpose.
	Như thể y không hoàn toàn chắc chắn về mục đích của mình.


	[57] He knows not where to go or what to do. The sky turns black.”
	[57] Y không biết phải đi đâu hay phải làm gì. Bầu trời trở nên đen tối.”

	Meaning that he no longer sees the objectives that he once saw.
	Điều đó có nghĩa là y không còn nhìn thấy những mục tiêu mà mình từng thấy.

	He is on the Mutable Cross, the Cross of many changes. Again, is he really on the reversed wheel at this point? DK seems to say so: the probationer turns right to left and left to right, trying to straighten out his orientation until Sagittarius can finally direct him towards the goal.
	Y đang ở trên Thập Giá Biến đổi, Thập Giá của nhiều thay đổi. Một lần nữa, vào thời điểm này y có thực sự ở trên bánh xe đã đảo chiều không? Chân sư DK dường như nói như vậy: người dự bị quay từ phải sang trái rồi từ trái sang phải, cố gắng điều chỉnh định hướng của mình cho đến khi Nhân Mã cuối cùng có thể hướng y về phía mục tiêu.

	He revolves in giddy fashion upon an axis of desire.
	Y xoay vòng đến choáng váng trên một trục dục vọng.

	This is the early part of the path of probation. He knows he wants something higher, but he knows not where to go or what to do. He does not see the objective.
	Đây là phần đầu của Con Đường Dự Bị. Y biết mình muốn một điều gì đó cao hơn, nhưng y không biết phải đi đâu hay làm gì. Y không nhìn thấy mục tiêu.

	[58] At this point, the sign Gemini begins potently to play its part in the life of the disciples, with Sagittarius gradually “piercing the heart with his arrows,
	[58] Tại điểm này, dấu hiệu Song Tử bắt đầu đóng một vai trò mạnh mẽ trong đời sống của các đệ tử, trong khi Nhân Mã dần dần “dùng những mũi tên xuyên thấu trái tim,

	Some of the great saints and sages have died from the arrow, from being shot by the arrow, a symbolic death.
	Một số vị thánh và hiền triết vĩ đại đã chết vì mũi tên, vì bị mũi tên bắn trúng, một cái chết mang tính biểu tượng.

	[59] And then upon the flight of the arrow, the man reaches Capricorn.”
	[59] rồi theo đường bay của mũi tên, con người đạt đến Ma Kết.” Kế đó là Khủng Hoảng Từ Bỏ.

	We are definitely on the counterclockwise wheel. We're on the Wheel of Consciousness at this point, even though on the early stages of the Wheel of Consciousness, there is that revolving in a giddy fashion.
	Chúng ta chắc chắn đang ở trên bánh xe ngược chiều kim đồng hồ. Tại điểm này, chúng ta đang ở trên Bánh Xe Tâm Thức, dù trong những giai đoạn đầu của Bánh Xe Tâm Thức vẫn có sự xoay vòng đến choáng váng ấy.

	Gemini will stimulate the intuition and clarify direction by defining the higher of the pairs of opposites and contrasting it with the lower. This is Gemini's great ability: contrasting the pairs of opposites.
	Song Tử sẽ kích thích trực giác và làm sáng tỏ phương hướng bằng cách xác định yếu tố cao hơn trong các cặp đối cực và đối chiếu nó với yếu tố thấp hơn. Đây là năng lực lớn lao của Song Tử: đối chiếu các cặp đối cực.

	Sagittarius sensitizes the heart by piercing it. Man will no longer be the victim of outgoing desire, but will desire what the wounded, sensitive heart reveals. On the arrow of intuition, he will fly towards the possibility of initiation in Capricorn, from which the crisis of initiation or renunciation at the fourth degree becomes possible.
	Nhân Mã làm trái tim trở nên nhạy cảm bằng cách xuyên thủng nó. Con người sẽ không còn là nạn nhân của dục vọng hướng ngoại, mà sẽ khao khát điều được trái tim tổn thương và nhạy cảm mặc khải. Trên mũi tên trực giác, y sẽ bay về phía khả năng điểm đạo trong Ma Kết, từ đó cuộc khủng hoảng điểm đạo hoặc sự từ bỏ ở cấp độ thứ tư trở nên khả hữu.

	In these last three signs, Aquarius is related to the fourth degree, Pisces certainly is, and Capricorn, we are told, is a sign applying to all of the first five initiations.
	Trong ba dấu hiệu cuối cùng này, Bảo Bình có liên hệ với cấp độ thứ tư, Song Ngư chắc chắn cũng vậy, và chúng ta được cho biết rằng Ma Kết là một dấu hiệu áp dụng cho cả năm lần điểm đạo đầu tiên.


	We have reached the end of Esoteric Astrology Adventure number 28, from page 58 to page 61. We will sound the Great Invocation together and take this up in number 29.
	Chúng ta đã đi đến cuối Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 28, từ trang 58 đến trang 61. Chúng ta sẽ cùng xướng Đại Khấn Nguyện và tiếp tục đề tài này trong số 29.

	Friends, we are entering some very interesting things. It would be good to support this with concrete examples, which I think we can do. Let us first gain an overview of the book, then enter into more concrete examples and try thereby to fulfil at least the Leo stage of esoteric astrology: finding ourselves as we are, rather than as we seem to be. We will take up Esoteric Astrology Adventure number 29 shortly. See you then.
	Các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào một số vấn đề rất thú vị. Sẽ hữu ích nếu minh họa chúng bằng những ví dụ cụ thể, điều mà tôi nghĩ chúng ta có thể làm. Trước tiên, chúng ta hãy có được một cái nhìn tổng quan về cuốn sách, rồi đi vào những ví dụ cụ thể hơn và nhờ đó cố gắng hoàn thành ít nhất giai đoạn Sư Tử của Chiêm Tinh Học Nội Môn: tìm thấy chính mình như chúng ta thực sự là, thay vì như vẻ bề ngoài của mình. Chúng ta sẽ sớm tiếp tục Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 29. Hẹn gặp lại các bạn khi ấy.


 


Commentary EAA 29
Tóm Tắt
§ Quan điểm của đệ tử cam kết và điểm đạo đồ
Phương pháp nghiên cứu thứ ba xem xét hoàng đạo từ quan điểm của đệ tử cam kết và điểm đạo đồ. Người này lại đi theo Con Đường của Mặt Trời trên bánh xe đảo ngược, nhưng với mục đích mạnh mẽ hơn người dự bị. Khi bánh xe ý thức dần thắng thế bánh xe hình tướng, sự giằng xé giữa hai hướng chuyển động cũng giảm xuống.
§ Điều được khám phá trong Sư Tử đạt đỉnh cao ở Bảo Bình
Trong Sư Tử, người đệ tử khám phá mình là linh hồn chứ không chỉ là phàm ngã, đáp ứng với tư tưởng “Tôi là Cái Đó”. Trong Bảo Bình, nhận thức ấy đạt đỉnh cao qua ý thức tập thể và cuối cùng là ý thức phổ quát. Từ “đỉnh cao” cũng có thể hàm ý sự khai mở luân xa đỉnh đầu, một trung tâm tổng hợp và phát xạ có quan hệ đặc biệt với Bảo Bình.
§ Bảo Bình như dấu hiệu hoàn tất và phụng sự thế giới
Bảo Bình là một dấu hiệu hoàn tất, nơi nhiều điểm đạo đồ trải qua kiếp sống cuối cùng như những người phụng sự thế giới. Một số Đấng Cứu Thế có thể hoàn tất trong Song Ngư. Bảo Bình liên hệ đặc biệt với các lần điểm đạo thứ ba và thứ tư, khi ý thức tập thể cùng trung tâm đỉnh đầu được kích thích mạnh mẽ.
§ Tam giác ý thức Cự Giải Sư Tử Bảo Bình
Tam giác Cự Giải–Sư Tử–Bảo Bình mô tả sự phát triển từ ý thức quần chúng qua ý thức cá nhân đến ý thức tập thể. Nó cũng biểu thị sự chuyển hóa từ bản năng qua trí tuệ đến trực giác. Đây là một trong những tam giác căn bản trong ý thức nhân loại.
§ Ý thức quần chúng trong Cự Giải
Cự Giải biểu thị ý thức quần chúng mơ hồ và chưa định hình. Con người phản ứng theo bản năng chung và theo những điều kiện môi trường mà chưa có cá tính chân thực. Thầy MDR liên hệ vẻ mờ nhạt của chòm sao Cự Giải với trạng thái ý thức khuếch tán này, nhưng đó là một suy đoán mang tính biểu tượng.
§ Ý thức cá nhân trong Sư Tử
Sư Tử biểu thị sự xuất hiện rõ ràng của cá tính và nhận thức về bản thân. Ảnh hưởng Cung Năm của nó liên hệ với ánh sáng của hạ trí và sự phát triển của ý thức thông minh. Đây là giai đoạn cần thiết trước khi cá nhân có thể vượt khỏi tính phân separative và bước vào ý thức tập thể.
§ Ý thức tập thể trong Bảo Bình
Bảo Bình biểu thị một tình trạng tương lai của nhân loại: ý thức tập thể và ý thức trực giác. Trạng thái này hiện chỉ sống động trong một số ít người và còn cần phát triển rất nhiều trong toàn thể nhân loại. Về sau, ý thức tập thể có thể mở rộng thành ý thức phổ quát, bao hàm toàn bộ hành tinh và thái dương hệ.
§ Thành tựu trong Ma Kết
Ở bất kỳ cấp độ nào, Ma Kết đều biểu thị việc đạt đến một đỉnh cao. Đó có thể là đỉnh cao của thành tựu phàm ngã, thành tựu linh hồn hoặc thành tựu tinh thần. Sau khi đạt một đỉnh cao điểm đạo, người đệ tử tiếp tục đi quanh hoàng đạo trong nhiều kiếp để phụng sự.
§ Điểm đạo đồ trở lại biển ý thức quần chúng
Sau thành tựu trong Ma Kết, điểm đạo đồ đi xuống biển ý thức quần chúng nhưng không còn là nạn nhân của nó. Người ấy trở thành “Con Cua dọn sạch đại dương vật chất đang chảy quanh linh hồn con người”. Đôi càng không còn dùng để bám giữ cho bản thân mà để loại bỏ những chướng ngại ngăn cản ánh sáng linh hồn của người khác.
§ Đấng Cứu Thế hoạt động trong Song Ngư
Tiến trình phụng sự cuối cùng đưa điểm đạo đồ đến Song Ngư, nơi người ấy trở thành một Đấng Cứu Thế đang hoạt động. Người ấy đi xuống thế giới con người để cứu giúp nhân loại và thúc đẩy Thiên Cơ. Bất cứ khi nào Thiên Cơ được thực hiện bằng ý chí, lòng can đảm, trí tuệ và tình thương, một hình thức cứu độ cũng xuất hiện.
§ Con cá bơi tự do trong đại dương vật chất
Điểm đạo đồ là “con cá bơi tự do trong đại dương vật chất”: vẫn hoạt động trong thế giới hình tướng nhưng không bị dòng chảy tập thể cuốn đi. Người ấy duy trì sự toàn vẹn, khả năng tự quyết và tự do di chuyển trong đại dương kinh nghiệm. Điều này đối lập với con người phản ứng theo bản năng như một phần của đàn đông.
§ Hai bánh xe hình tướng và ý thức
Bánh Xe Hình Tướng chuyển động theo chiều kim đồng hồ và biểu thị sự thoái hành vào vật chất. Bánh Xe Ý Thức chuyển động ngược chiều kim đồng hồ và biểu thị sự đáp ứng ngày càng mạnh với những tiềm năng cao của các dấu hiệu. Người điểm đạo đồ không rời khỏi hoàng đạo mà biểu hiện thành quả tinh thần của mỗi dấu hiệu ở cấp độ cao hơn.
§ Thành quả tinh thần của mọi dấu hiệu
Trong mỗi dấu hiệu, điểm đạo đồ phải biểu hiện sự hoàn tất và thành quả tinh thần của kinh nghiệm sống, thử nghiệm trong thế giới và thành tựu linh hồn trước đó. Con người thường rời khỏi một dấu hiệu khi công việc còn dang dở, nhưng cuối cùng phải đạt một mức hoàn tất trong cả mười hai dấu hiệu. Sự hoàn thiện trọn vẹn có thể chỉ xuất hiện trong Song Ngư qua sự từ bỏ hoàn toàn để cứu giúp nhân loại.
§ Từ kinh nghiệm qua thử nghiệm đến thành tựu
Kinh nghiệm cung cấp chất liệu để con người đánh giá và nhận ra điều cần cải thiện. Từ đó, con người tiến hành những thử nghiệm khôn ngoan và có kỹ năng. Các thử nghiệm đúng đắn cuối cùng dẫn đến thành tựu không chỉ của phàm ngã mà còn của linh hồn.
§ Chuyển hóa ích kỷ thành phụng sự sống động
Ích kỷ phải được chuyển hóa thành sự phụng sự sống động và tích cực. “Sống động” hàm chứa phương diện sự sống, “tích cực” hàm chứa phương diện hoạt động thông tuệ, còn “phụng sự” biểu thị tình thương. Vì thế, sự phụng sự chân chính tổng hợp ba phương diện thiêng liêng.
§ Từ ham muốn đến đồng nhất với Ý Chí của Thượng Đế
Ham muốn phải được chuyển hóa thành khát vọng tinh thần thuần khiết hướng đến sự đồng nhất với Ý Chí của Thượng Đế. Trình tự tiến hóa là ham muốn, khát vọng và đồng nhất. Con người trước tiên phải chân thành khao khát sự đồng nhất ấy, rồi mới trở nên đủ nhạy cảm để tiếp nhận ấn tượng của Ý Chí thiêng liêng và đủ kiên định để thực hiện nó.
§ Chiêm tinh học dựa trên một tình trạng không hiện hữu
Chân sư DK tuyên bố rằng toàn bộ khoa chiêm tinh dựa trên một tình trạng không hiện hữu về phương diện vật chất, nhưng vĩnh viễn dựa trên chân lý. Đây là một nghịch lý căn bản: điều các giác quan hiện tại nhận biết phần lớn thuộc thế giới ảo tưởng, song hình ảnh bên ngoài vẫn có thể dẫn con người đến gần thực tại nội tại.
§ Hoàng đạo là con đường biểu kiến của Mặt Trời
Hoàng đạo là con đường tưởng tượng mà Mặt Trời dường như đi qua trên bầu trời, được tạo nên bởi chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Mặt Trời không thực sự đi xuyên qua các chòm sao mà chỉ tạo nên những sự thẳng hàng biểu kiến với chúng. Vì vậy, xét từ quan điểm ngoại môn, con đường hoàng đạo phần lớn là một ảo tưởng.
§ Các chòm sao và dòng năng lượng là thực hữu
Mặc dù con đường Mặt Trời là biểu kiến, các chòm sao và những dòng năng lượng của chúng không phải là ảo tưởng. Các dòng năng lượng đi qua, quay lại, hòa trộn và đan xen trong toàn thể không gian, biểu hiện những mối quan hệ lâu dài. Các cấu hình sao thay đổi theo thời gian vũ trụ, nhưng những mối quan hệ năng lượng của chúng vẫn bền vững trong những chu kỳ rất dài của Trái Đất.
§ Sự lạm dụng năng lượng tạo nên ảo tưởng
Chân sư DK cho biết chính việc sử dụng sai các năng lượng đã tạo ra ảo tưởng. Thầy MDR đặt vấn đề liệu sự lạm dụng ấy có làm ý thức nhân loại trở nên dày đặc và khiến con người mất khả năng nhận biết các thế giới nội tại hay không. Muốn vượt qua ảo tưởng, nhân loại phải học cách sử dụng đúng những dòng năng lượng đang giao thoa và tác động lẫn nhau.
§ Sự phân cực cảm dục làm méo mó nhận thức
Con người xem con đường biểu kiến là thực tại, giống như cá nhân xem những ảo tưởng phàm ngã của mình là thật. Nguyên nhân chính là sự phân cực trên cõi cảm dục, khiến nhận thức bị màu sắc của ảo cảm, thành kiến và tính quy ngã bóp méo. Khi hạ ngã đứng ở trung tâm như một thực tại tuyệt đối, con người không thể thấy sự vật đúng như chúng là.
§ Ảo tưởng hành tinh và phàm ngã của Trái Đất
Nhận thức sai lạc của nhân loại cũng liên quan với việc Hành Tinh Thượng Đế chưa hoàn toàn chế ngự bản chất phàm ngã của hành tinh. “Tinh Thần Hành Tinh” chỉ Hành Tinh Thượng Đế, còn “tinh thần của hành tinh” chỉ thực thể Trái Đất hay phương diện phàm ngã của hành tinh. Khi con người đạt phân cực trí tuệ dưới ánh sáng linh hồn, nhận thức sẽ bớt méo mó hơn.
§ Tuế sai phân điểm đưa vào loại lực thứ tư
Do trục Trái Đất dao động, các phân điểm dịch chuyển khoảng một độ trong bảy mươi hai năm. Hiện tượng tuế sai này đưa một loại lực thứ tư tác động lên hành tinh và con người, nhưng nó hiếm khi được xem xét đúng mức trong lá số. Đây là một yếu tố quan trọng trong quan hệ giữa các dấu hiệu nhiệt đới và các chòm sao thiên văn.
§ Dấu hiệu và chòm sao không trùng nhau
Tháng, dấu hiệu nhiệt đới và vị trí thiên văn của Mặt Trời không hoàn toàn trùng khớp. Khi chiêm tinh học nhiệt đới nói Mặt Trời “ở Bạch Dương” tại xuân phân, về phương diện thiên văn Mặt Trời hiện đang thẳng hàng với vùng Song Ngư. Do tuế sai, sự thẳng hàng nền trời tiếp tục dịch chuyển ngược qua các chòm sao.
§ Mặt Trời ở Bạch Dương là một chân lý nội môn
Câu nói Mặt Trời “ở Bạch Dương” truyền đạt một chân lý nội môn dù không phải sự kiện ngoại môn theo nghĩa thiên văn. Phần quỹ đạo Trái Đất bắt đầu tại xuân phân có độ nhạy đặc biệt với năng lượng Bạch Dương, bất kể chòm sao nào đang nằm ở hậu cảnh. Vì thế, Mặt Trời đi qua khu vực này vẫn truyền dẫn năng lượng Bạch Dương đến Trái Đất.
§ Giá trị của chiêm tinh học nhiệt đới
Theo Thầy MDR, tuyên bố của Chân sư DK xác nhận rằng không thể đơn giản loại bỏ chiêm tinh học nhiệt đới để thay bằng chiêm tinh học thiên văn. Các dấu hiệu nhiệt đới biểu thị những khu vực năng lượng thực trong hào quang và quỹ đạo Trái Đất. Chiêm tinh học thiên văn có thể trở nên đặc biệt thích hợp ở những cấp độ cao, nơi các Sự Sống hành tinh liên hệ trực tiếp với các chòm sao.
§ Hình tướng phản ánh năng lượng nội môn


Thầy MDR viện dẫn kinh nghiệm cá nhân để bảo vệ hiệu lực của dấu hiệu Mặt Trời nhiệt đới. Ông nhận thấy khí chất, hành vi và hình tướng của mình biểu hiện rõ Bạch Dương hơn Song Ngư. Vì hình tướng được xây dựng trên thể dĩ thái, còn thể dĩ thái phản chiếu phẩm tính linh hồn, biểu hiện hình tướng không chỉ là một sự kiện ngoại môn mà có thể phô bày những nguyên nhân nội môn sâu xa.
§ Cần một thời điểm cố định để tính toán chính xác
Cũng như việc lập lá số cá nhân đòi hỏi thời điểm và địa điểm sinh chính xác, việc hiểu quan hệ giữa các chòm sao, hành tinh và Trái Đất cần một mốc thời gian cố định. Chiêm tinh học ngoại môn hiện chưa biết mốc này, dù Thánh Đoàn sở hữu thông tin cần thiết. Thông tin sẽ được công bố khi nhân loại có thể sử dụng nó một cách xây dựng.
§ Những giới hạn của hệ thống thời gian hiện nay
Ngay cả giờ sinh cũng thường không được ghi nhận chính xác, và sai lệch vài phút có thể tương ứng với nhiều năm trong một số phương pháp tiến triển hay định hướng. Ở quy mô lớn hơn, nhân loại còn chưa biết chính xác điểm khởi đầu của các chòm sao không đồng đều hoặc vị trí thật của không độ Bạch Dương so với nền sao. Tuy vậy, việc phân chia mỗi dấu hiệu thành ba mươi độ vẫn cho thấy một mức hiệu lực thực nghiệm.
§ Những điểm chuẩn còn bị che giấu
Nhân loại không chỉ thiếu mốc thời gian thiên văn tuyệt đối mà còn có thể chưa biết tần số chính xác của nốt La, màu chàm hay màu lục theo tiêu chuẩn của Thánh Đoàn. Cung Năm đang gia tăng ảnh hưởng trong Kỷ Nguyên Bảo Bình sẽ đem lại những điểm chuẩn và tần số chính xác hơn. Từ đó, quan hệ giữa âm thanh, màu sắc, thời gian và năng lượng có thể được đo lường khoa học hơn.
§ Các tuyên bố cách mạng của Chiêm Tinh Học Nội Môn
Những phát biểu của Chân sư DK dựa trên thông tin nội giới mà các nhà nghiên cứu ngoại môn chưa có. Vì thế, chúng có thể bị xem là cách mạng, sai lệch hoặc không thể chấp nhận. Các ý niệm về chủ tinh ngoại môn, nội môn và tôn ti cũng cần nhiều thời gian mới được các tổ chức chiêm tinh tiếp nhận.
§ Nhân loại phải liên tục hiệu chỉnh kết luận
Các kết luận trước đây của nhân loại cần thường xuyên được hiệu chỉnh khi bằng chứng và năng lực nhận thức phát triển. Việc định niên đại sáng thế vào năm 4004 trước Công nguyên là một ví dụ nổi bật về kết luận tôn giáo từng được tin là tuyệt đối nhưng sau đó bị khoa học bác bỏ. Khoa học tương lai, khi trở nên thực sự nội môn, sẽ giúp kiểm chứng các niềm tin và giải phóng nhân loại khỏi nhiều sai lầm.
§ Mốc thời gian của sự biệt ngã hóa
Chân sư DK cho biết Cuộc Tiếp Cận Vĩ Đại dẫn đến sự biệt ngã hóa và sự xuất hiện của giới thứ tư xảy ra khoảng 21.688.345 năm trước. Thầy MDR cho rằng con số này có thể khá chính xác, dù một số người xem nó mang tính biểu tượng. Mốc này có thể cung cấp cơ sở cho những phép tính chiêm tinh sâu hơn về các chu kỳ tiến hóa.
§ Mặt Trời ở Sư Tử khi tiến trình biệt ngã hóa bắt đầu
Khi tiến trình biệt ngã hóa khởi đầu trên cõi hồng trần, Mặt Trời ở Sư Tử. Thầy MDR thiên về cách hiểu rằng điểm xuân phân lúc ấy thẳng hàng với chòm sao Sư Tử, thay vì chỉ nói đến một tháng trong năm. Sư Tử phù hợp với sự xuất hiện của các Thiên Thần Thái Dương và việc thiết lập Hoa Sen Chân Ngã trên cõi thượng trí.
§ Hoa Sen Chân Ngã và lửa thái dương
Sự biệt ngã hóa không chỉ cấy mầm trí tuệ vào người thú mà còn đem theo tiềm năng tình thương và ý chí. Hoa Sen Chân Ngã được thiết lập như một trung tâm trên cõi thượng trí, về sau trở thành hoa sen vàng rực rỡ. Điều này biểu thị sự xuất hiện của Lửa Thái Dương và có sự tương ứng sâu sắc với Mặt Trời trong Sư Tử.
§ Năm nghìn năm hoàn tất cuộc khủng hoảng biệt ngã hóa
Tiến trình khởi đầu trên cõi hồng trần cần khoảng năm nghìn năm để chín muồi. Khi cuộc khủng hoảng cuối cùng của sự biệt ngã hóa diễn ra, Mặt Trời đã ở Song Tử và cánh cửa dẫn từ giới động vật vào giới nhân loại được đóng lại. Khoảng thời gian này cho thấy Chân sư DK có lẽ đang nói đến những thời đại tuế sai thông thường chứ không phải các đại chu kỳ dài khoảng hai mươi lăm nghìn năm cho mỗi dấu hiệu.
§ Song Tử và sự kết hợp giữa người thú với Thiên Thần Thái Dương
Thầy MDR suy đoán rằng Song Tử có thể biểu thị việc mối quan hệ giữa người thú mới được kích thích và Thiên Thần Thái Dương được xác lập vững chắc. Hai anh em của Song Tử có thể tượng trưng cho hai phương diện được đưa vào liên hệ. Tuy nhiên, ý nghĩa chính xác của “cuộc khủng hoảng cuối cùng” và thời điểm hoàn toàn đóng cánh cửa biệt ngã hóa vẫn chưa được xác định chắc chắn.
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	[3] Cancer.... Leo.... Aquarius.
	[3] Cự Giải.... Sư Tử.... Bảo Bình.

	[4] Mass awareness.... Individual awareness.... Group awareness.
	[4] Nhận thức quần chúng.... Nhận thức cá nhân.... Nhận thức nhóm.

	[5] Instinctual consciousness.... Intelligent consciousness..... Intuitive consciousness.
	[5] Tâm thức bản năng.... Tâm thức trí tuệ..... Tâm thức trực giác.

	[Page 62]
	[Page 62]

	[6] Then, from the standpoint of achievement in Capricorn, [7] he works for several lives around the zodiacal path, descending into the sea of the mass consciousness [8] to become what is called in the ancient books “the Crab, who clears the ocean of matter which flows around the soul of man,” and eventually to become a functioning world saviour in Pisces. [9] He descends into the world of men to save mankind and to further the plan. [10] He is then “the fish who swims free in the ocean of matter.”
	[6] Sau đó, từ quan điểm của sự thành tựu trong Ma Kết, [7] y hoạt động qua nhiều kiếp quanh con đường hoàng đạo, đi xuống biển của tâm thức quần chúng [8] để trở thành điều mà các sách cổ gọi là “Con Cua, kẻ làm trong sạch đại dương vật chất đang tuôn chảy quanh linh hồn con người,” và cuối cùng trở thành một đấng cứu thế hoạt động hữu hiệu trong Song Ngư. [9] Y đi xuống thế giới loài người để cứu nhân loại và thúc đẩy Thiên Cơ. [10] Bấy giờ y là “con cá bơi tự do trong đại dương vật chất.”

	[11] The initiate has always to express, in each sign of the zodiac, the consummation and the spiritual fruit of earlier life experience, world experiment and soul achievement. [12] Selfishness [13] has ever to be translated into living active service, [14] and desire has to demonstrate its transmutation in the purity of spiritual aspiration for identification with the will of God.
	[11] Trong mỗi dấu hiệu hoàng đạo, điểm đạo đồ luôn phải biểu hiện sự viên mãn và thành quả tinh thần của kinh nghiệm sống trước kia, của sự thể nghiệm trong thế giới và của thành tựu của linh hồn. [12] Tính ích kỷ [13] luôn phải được chuyển hoá thành sự phụng sự sống động và tích cực, [14] và dục vọng phải chứng tỏ sự chuyển hoá của nó thành sự thanh khiết của khát vọng tinh thần hướng đến sự đồng hoá với Ý Chí của Thượng đế.

	[15] There are one or two points which must be dealt with in order to enable you to study with certain definite ideas clearly formulated in your minds. [16] I have hinted at them in some of my earlier books but it will be of service to refer to them again and to expand the ideas somewhat. [17] I would have you carry them in your minds as you read and study.
	[15] Có một hay hai điểm cần được đề cập để giúp các bạn nghiên cứu với một số ý tưởng xác định được hình thành rõ ràng trong thể trí. [16] Tôi đã gợi ý về chúng trong một số sách trước đây của Tôi, nhưng sẽ hữu ích nếu đề cập lại và mở rộng thêm đôi chút các ý tưởng ấy. [17] Tôi muốn các bạn giữ chúng trong thể trí khi đọc và nghiên cứu.

	I have frequently referred to the fact that the entire science of astrology is based upon a non-existent condition. It has no basis in material fact and yet is eternally based on truth. [18] The zodiac is, as you well know, the imaginary path of the Sun in the heavens. It is therefore largely an illusion, from the exoteric point of view. [19] But at the same time the constellations exist, and the streams of energy which pass and repass, intermingle and interlock [20] throughout the body of space are by no means illusions but definitely express eternal relationships. [21] It is the misuse of the [Page 63] various energies which has created the illusion. [22] This illusory path is consequently as much a reality to humanity today as are the personality illusions of any individual. These illusions are due to the polarisation of the individual upon the astral plane.
	Tôi đã nhiều lần đề cập đến sự kiện rằng toàn bộ khoa học chiêm tinh học được xây dựng trên một tình trạng không tồn tại. Nó không có cơ sở trong sự kiện vật chất, nhưng đồng thời lại vĩnh viễn đặt nền trên chân lý. [18] Như các bạn đã biết rõ, hoàng đạo là con đường tưởng tượng của Mặt Trời trên bầu trời. Vì vậy, xét theo quan điểm ngoại môn, phần lớn nó là một ảo tưởng. [19] Nhưng đồng thời, các chòm sao thực sự tồn tại, và những dòng năng lượng đi qua rồi trở lại, hòa trộn và đan xen với nhau [20] khắp thân thể của không gian tuyệt nhiên không phải là ảo tưởng, mà biểu hiện một cách rõ ràng những mối quan hệ vĩnh cửu. [21] Chính việc sử dụng sai các [Page 63] năng lượng khác nhau đã tạo ra ảo tưởng. [22] Vì vậy, con đường huyễn ảo này đối với nhân loại ngày nay cũng thực như những ảo tưởng của phàm ngã đối với bất kỳ cá nhân nào. Những ảo tưởng này là do sự phân cực của cá nhân trên cõi cảm dục.

	[23] It is interesting also to note in this connection that—due to the precession of the equinoxes—a fourth type of force is brought to bear upon the planet and man, but one which is seldom recognised and given due place in the horoscope. [24] The month and the sign, or the place of the Sun in the heavens, do not really coincide. [25] When we state, for instance, that the Sun is “in Aries” it conveys an esoteric truth but not an exoteric fact. [26] The Sun was in Aries [27] at the beginning of this great cycle, [28] but it is not in exactly the same position today when it is “found” in that sign.
	[23] Trong mối liên hệ này, cũng đáng lưu ý rằng—do hiện tượng tuế sai của các điểm phân—một loại mãnh lực thứ tư tác động lên hành tinh và con người, nhưng loại mãnh lực này hiếm khi được nhận biết và dành cho vị trí thích đáng trong lá số chiêm tinh. [24] Tháng và dấu hiệu, hay vị trí của Mặt Trời trên bầu trời, thực ra không trùng khớp với nhau. [25] Chẳng hạn, khi chúng ta nói rằng Mặt Trời “ở trong Bạch Dương,” điều đó truyền đạt một chân lý nội môn nhưng không phải một sự kiện ngoại môn. [26] Mặt Trời đã ở trong Bạch Dương [27] vào lúc khởi đầu của chu kỳ vĩ đại này, [28] nhưng ngày nay nó không còn ở đúng cùng vị trí khi được “tìm thấy” trong dấu hiệu ấy.

	[29] Also it should be remembered that as it is necessary to know the moment of birth and the place of birth in casting the horoscope of the individual, so in order to have a perfectly correct understanding and accurate deductions in connection with the constellation, the planets and our Earth there should be a fixed time from which to reckon. [30] That fixed time is as yet unknown in exoteric astrology, though the Hierarchy possesses the needed information and it will be made available when the right time comes. [31] It is the knowledge of this inner information which constitutes the basis of the statements which I have made or will make which will seem revolutionary to the orthodox investigator. [32] There has to be a constant rectification [33] of the earlier conclusions of [34] humanity and of this the outstanding instance is the statement in the Bible [35] that the prime date of creation is 4004 B.C. [36] This is recognised as an error by modern science [37] but is still believed by many.
	[29] Cũng cần nhớ rằng, cũng như khi lập lá số chiêm tinh cho một cá nhân cần biết thời điểm sinh và nơi sinh, thì để có được sự thấu hiểu hoàn toàn chính xác và những suy luận chuẩn xác liên quan đến chòm sao, các hành tinh và Trái Đất của chúng ta, cần phải có một thời điểm cố định làm mốc để tính toán. [30] Thời điểm cố định ấy cho đến nay vẫn chưa được biết đến trong chiêm tinh học ngoại môn, mặc dù Thánh Đoàn sở hữu thông tin cần thiết và nó sẽ được công bố khi thời điểm thích hợp đến. [31] Chính sự hiểu biết về thông tin nội tại này tạo thành nền tảng cho những phát biểu mà Tôi đã đưa ra hoặc sẽ đưa ra, và chúng sẽ có vẻ mang tính cách mạng đối với nhà nghiên cứu chính thống. [32] Cần phải liên tục hiệu chỉnh [33] những kết luận trước đây của [34] nhân loại, và một ví dụ nổi bật về điều này là phát biểu trong Kinh Thánh [35] rằng niên đại khởi nguyên của sự sáng tạo là năm 4004 trước Công nguyên. [36] Khoa học hiện đại công nhận đây là một sai lầm, [37] nhưng nhiều người vẫn còn tin vào điều đó.

	[38] I earlier gave a hint upon which definite astrological [Page 64] computation could be based when I gave the time of the “Great Approach” of the Hierarchy to our planetary manifestation when individualisation took place and the fourth kingdom in nature appeared. [39] I placed that stupendous event as happening 21,688,345 years ago. [40] At that time the Sun was in Leo. [41] The process then initiated upon the physical [42] plane and producing outer physical events took approximately 5,000 years to mature [43] and the Sun was in Gemini when the final crisis of individualisation took place and the door was then closed upon the animal kingdom.
	[38] Trước đây, Tôi đã đưa ra một gợi ý mà dựa trên đó có thể thực hiện một phép tính chiêm tinh xác định, khi Tôi nêu thời điểm của “Cuộc Tiếp Cận Vĩ Đại” của Thánh Đoàn đối với sự biểu hiện hành tinh của chúng ta, lúc sự biệt ngã hóa diễn ra và giới thứ tư trong thiên nhiên xuất hiện. [39] Tôi xác định biến cố phi thường ấy đã xảy ra cách đây 21.688.345 năm. [40] Vào thời điểm đó, Mặt Trời ở trong Sư Tử. [41] Tiến trình khi ấy được khởi đầu trên cõi hồng trần [42] và tạo ra những biến cố hồng trần bên ngoài đã mất khoảng 5.000 năm để chín muồi, [43] và Mặt Trời ở trong Song Tử khi cuộc khủng hoảng cuối cùng của sự biệt ngã hóa diễn ra và cánh cửa khi ấy khép lại đối với giới động vật.


Commentary 29
	Hi, everybody. I am trying a different microphone and hope it will work well.
	Xin chào tất cả các bạn. Tôi đang thử một micrô khác và hy vọng nó sẽ hoạt động tốt.

	This is our twenty-ninth Esoteric Astrology Adventure, still on July 25. We have been discussing the dualities of a constellation and its opposite sign, and DK is telling us how we will study them. We will take up these points in the following manner: 
	Đây là cuộc Phiêu lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn lần thứ hai mươi chín của chúng ta, vẫn trong ngày 25 tháng Bảy. Chúng ta đã bàn về các cặp nhị nguyên của một chòm sao và dấu hiệu đối diện với nó, và Chân sư DK đang cho chúng ta biết sẽ nghiên cứu chúng như thế nào. Chúng ta sẽ đề cập đến những điểm này theo cách sau: 

	1. From the standpoint of commencement in Aries, and we will consider the two modes of progressing or regressing around the wheel, and how they represent different responses to the zodiacal signs' potentials.
	1. Từ quan điểm khởi đầu ở Bạch Dương, và chúng ta sẽ xem xét hai cách tiến tới hoặc thoái lui quanh bánh xe, cùng cách chúng biểu hiện những đáp ứng khác nhau đối với các tiềm năng của các dấu hiệu hoàng đạo.

	We also covered the standpoint of man on the Probationary Path, still dizzy or giddy and unsure of his orientation. Eventually, Gemini's intuitive influence clarifies the pairs of opposites, while Sagittarius gives purpose and direction. Finally, the crisis of initiation comes, followed by the crisis of renunciation.
	Chúng ta cũng đã bàn đến quan điểm của con người trên Con Đường Dự Bị, khi y vẫn còn choáng váng hoặc quay cuồng và chưa chắc chắn về định hướng của mình. Cuối cùng, ảnh hưởng trực giác của Song Tử làm sáng tỏ các cặp đối lập, trong khi Nhân Mã mang lại mục đích và phương hướng. Sau cùng, cuộc khủng hoảng điểm đạo xảy đến, tiếp theo là cuộc khủng hoảng từ bỏ.

	Then we reached the point where we can begin the third method of investigation and DK is going to undertake his examination from the standpoint of the pledged disciple and initiate which is certainly different from that of the probationary disciple. It is the pledged disciple and initiate who traverses again the Path of the Sun, and of course the path of the Sun is now progressive, the reversed wheel, as it is for the probationary disciple, although the probationer experiences much more conflict. The pledged disciple or initiate has such a strong purpose that the reversing wheel gradually overcomes the normal wheel. The rending caused by the two wheels turning decreases as the reversed wheel becomes stronger.
	Sau đó, chúng ta đã đạt đến điểm có thể bắt đầu phương pháp khảo sát thứ ba, và Chân sư DK sẽ tiến hành xem xét từ quan điểm của đệ tử đã cam kết và điểm đạo đồ, một quan điểm chắc chắn khác với quan điểm của đệ tử dự bị. Chính đệ tử đã cam kết và điểm đạo đồ lại đi qua Con Đường của Mặt Trời, và dĩ nhiên con đường của Mặt Trời giờ đây mang tính tiến tới, tức bánh xe đảo ngược, cũng như đối với đệ tử dự bị, mặc dù người dự bị trải qua nhiều xung đột hơn. Đệ tử đã cam kết hoặc điểm đạo đồ có mục đích mạnh mẽ đến mức bánh xe đảo ngược dần dần chế ngự bánh xe bình thường. Sự giằng xé do hai bánh xe quay gây ra giảm dần khi bánh xe đảo ngược trở nên mạnh hơn.

	So we're taking this from the standpoint of the pledged disciple or initiate:
	Vì vậy, chúng ta đang xem xét điều này từ quan điểm của đệ tử đã cam kết hoặc điểm đạo đồ:

	[1] 3. From the standpoint of the pledged disciple and initiate who traverses again the Path of the Sun and finds that that which he has discovered himself to be in Leo finds its crown in Aquarius. 
	[1] 3. Từ quan điểm của đệ tử đã thệ nguyện và điểm đạo đồ, là người một lần nữa đi trên Con Đường của Mặt Trời và nhận thấy rằng điều mà y đã khám phá chính mình là trong Sư Tử đạt đến sự viên mãn trong Bảo Bình.

	This is interesting. In Leo he discovered himself as soul, not merely personality, responding to ‘I am That,’ while moving towards Aquarius's group and eventually universal consciousness. ‘Crown’ is interesting because the crown centre can be considered a radiatory centre ruled by radiatory Aquarius. It synthesizes many faculties, and Aquarius rules that synthesis. Aquarius is particularly associated with the third and fourth initiations, when the crown centre is greatly stimulated. Purpose belongs to the nature of the crown centre, and will to the base-of-the-spine centre. ‘Crown’ is a hint concerning the unfoldment of the highest head centre. So he traverses again the Path of the Sun and finds that that which he has discovered himself to be in Leo finds its crown in Aquarius. In other words, Aquarius is considered a consummating sign, and so many of the initiates take their final incarnation in Aquarius and find themselves as world servers. Occasionally you'll find the world savior, taking the final incarnation in Pisces.
	Điều này thật thú vị. Ở Sư Tử, y khám phá chính mình là linh hồn, chứ không chỉ là phàm ngã, đáp ứng với câu “Tôi là Cái Đó”, trong khi tiến về tâm thức nhóm của Bảo Bình và cuối cùng là tâm thức vũ trụ. Từ “đỉnh cao” thật thú vị vì trung tâm đỉnh đầu có thể được xem là một trung tâm phát xạ do Bảo Bình, vốn mang tính phát xạ, cai quản. Nó tổng hợp nhiều năng lực, và Bảo Bình cai quản sự tổng hợp ấy. Bảo Bình đặc biệt liên hệ với lần điểm đạo thứ ba và thứ tư, khi trung tâm đỉnh đầu được kích thích mạnh mẽ. Mục đích thuộc về bản chất của trung tâm đỉnh đầu, còn ý chí thuộc về trung tâm đáy cột sống. “Đỉnh cao” là một gợi ý liên quan đến sự khai mở của trung tâm đầu cao nhất. Vì vậy, y lại đi qua Con Đường của Mặt Trời và nhận thấy rằng điều y đã khám phá ra chính mình là ở Sư Tử đạt đến đỉnh cao ở Bảo Bình. Nói cách khác, Bảo Bình được xem là một dấu hiệu hoàn tất, vì thế nhiều điểm đạo đồ lâm phàm lần cuối trong Bảo Bình và nhận ra mình là những Người Phụng Sự Thế Gian. Đôi khi các bạn sẽ thấy vị cứu tinh thế gian lâm phàm lần cuối trong Song Ngư.

	[2] The separative individual consciousness becomes the group consciousness in Aquarius, and he begins to comprehend the significance of that basic combination of signs, that “triangle in the consciousness” of humanity:
	[2] Tâm thức cá nhân mang tính chia rẽ trở thành tâm thức nhóm trong Bảo Bình, và y bắt đầu thấu hiểu thâm nghĩa của sự kết hợp căn bản giữa các dấu hiệu ấy, của “tam giác trong tâm thức” của nhân loại:

	Group consciousness, or universal consciousness. There are several triangles in humanity's consciousness, signifying progress from an initial to a final condition. We must note these carefully. Let us see which triangle he means.
	Tâm thức nhóm, hay tâm thức vũ trụ. Có một số tam giác trong tâm thức nhân loại, biểu thị sự tiến triển từ trạng thái ban đầu đến trạng thái cuối cùng. Chúng ta phải lưu ý kỹ những tam giác này. Hãy xem Ngài muốn nói đến tam giác nào.

	[3] Cancer.... Leo.... Aquarius.
	[3] Cự Giải.... Sư Tử.... Bảo Bình.

	[4] Mass awareness.... Individual awareness.... Group awareness.
	[4] Nhận thức quần chúng.... Nhận thức cá nhân.... Nhận thức nhóm.


	[5] Instinctual consciousness.... Intelligent consciousness..... Intuitive consciousness.
	[5] Tâm thức bản năng.... Tâm thức trí tuệ..... Tâm thức trực giác.

	Here is Cancer–Leo–Aquarius. Cancer gives mass awareness and instinctual consciousness, shared consciousness based on instinctual urges and the environments into which they force us, without real individuality. Interestingly, Cancer appears dim, vague and diffuse, with no really brilliant points. Perhaps this relates to how we perceive it. It was much more powerful in the previous solar system, especially, DK tells us, in the first part of that system.
	Đây là Cự Giải–Sư Tử–Bảo Bình. Cự Giải mang lại nhận thức đại chúng và tâm thức bản năng, một tâm thức chung dựa trên những thôi thúc bản năng và các môi trường mà chúng cưỡng bách chúng ta bước vào, không có cá tính thực sự. Điều thú vị là Cự Giải trông mờ nhạt, mơ hồ và phân tán, không có điểm nào thật sự rực sáng. Có lẽ điều này liên quan đến cách chúng ta nhận biết nó. Nó từng mạnh mẽ hơn nhiều trong hệ mặt trời trước, đặc biệt là, theo lời Chân sư DK, trong phần đầu của hệ ấy.

	Leo appears more clearly defined and signifies first individual awareness, then group awareness, and finally awareness of oneness. Here we mean individual awareness. It conveys the fifth ray and suggests illumination, at least of the concrete mind: intelligent consciousness.
	Sư Tử hiện ra rõ nét hơn và trước hết biểu thị nhận thức cá nhân, kế đến là nhận thức nhóm, và cuối cùng là nhận thức về sự hợp nhất. Ở đây chúng ta muốn nói đến nhận thức cá nhân. Nó truyền đạt cung năm và gợi ra sự soi sáng, ít nhất là sự soi sáng của trí cụ thể: tâm thức thông tuệ.

	Aquarius is also relatively dim; you have to look carefully to make it out. It refers to a future condition not yet precipitated or vitally radiant in humanity's awareness: group awareness and intuitive consciousness, alive in a few but still needing much growth in humanity as a whole.
	Bảo Bình cũng tương đối mờ nhạt; các bạn phải quan sát kỹ mới nhận ra nó. Nó chỉ một trạng thái tương lai chưa ngưng tụ hoặc chưa tỏa sáng sống động trong nhận thức của nhân loại: nhận thức nhóm và tâm thức trực giác, vốn sống động nơi một số ít người nhưng vẫn cần phát triển nhiều trong toàn thể nhân loại.

	One wonders whether, when the masses have real group awareness and intuitive consciousness—whether in this solar system or the next—Aquarius will appear greater, more defined or brilliant.
	Người ta tự hỏi liệu khi đại chúng có nhận thức nhóm và tâm thức trực giác thực sự—dù trong hệ mặt trời này hay hệ tiếp theo—Bảo Bình có hiện ra lớn hơn, rõ nét hơn hoặc rực sáng hơn không.

	Cancer–Leo–Aquarius: mass, individual, group; instinct, intelligence, intuition. This is a major triangle in consciousness, and I think we can locate ourselves somewhere within it. Perhaps we are in Leo consciousness's second stage, trying to enter the first phase of real group awareness and eventually that broadened group consciousness called universal, embracing the whole planet and system. This culminating condition accompanies the fairly complete unfoldment of the head centre. I think we can see this even in the mayavirupas of sixth- or seventh-degree initiates. If one unfolds a mayavirupa, its chakras are also part of it, and those higher chakras may continue to unfold.
	Cự Giải–Sư Tử–Bảo Bình: đại chúng, cá nhân, nhóm; bản năng, trí thông minh, trực giác. Đây là một tam giác chính yếu trong tâm thức, và tôi nghĩ chúng ta có thể xác định mình ở đâu đó bên trong nó. Có lẽ chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai của tâm thức Sư Tử, cố gắng bước vào giai đoạn đầu tiên của nhận thức nhóm thực sự, và cuối cùng tiến đến tâm thức nhóm mở rộng được gọi là tâm thức vũ trụ, bao gồm toàn bộ hành tinh và hệ thống. Trạng thái tột đỉnh này đi kèm với sự khai mở khá hoàn chỉnh của trung tâm đầu. Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy điều này ngay cả trong các mayavirupa của những điểm đạo đồ cấp sáu hoặc cấp bảy. Nếu một người khai mở một mayavirupa, các luân xa của nó cũng là một phần của mayavirupa ấy, và những luân xa cao hơn đó có thể tiếp tục khai mở.

	[6] Then, from the standpoint of achievement in Capricorn,
	[6] Sau đó, từ quan điểm của sự thành tựu trong Ma Kết,

	You always reach some pinnacle in Capricorn at whatever level you may be operating. It can be the pinnacle of personality achievement, soul achievement, or even spirit achievement.
	Ở Ma Kết, các bạn luôn đạt đến một đỉnh cao nào đó, bất kể đang hoạt động ở cấp độ nào. Đó có thể là đỉnh cao của thành tựu phàm ngã, thành tựu linh hồn, hoặc thậm chí thành tựu tinh thần.

	[7] he works for several lives around the zodiacal path, descending into the sea of the mass consciousness
	[7] y hoạt động qua nhiều kiếp quanh con đường hoàng đạo, đi xuống biển của tâm thức quần chúng

	He is still on the reversed wheel, going forward: responding powerfully to a sign's higher potentials. That is what progress on the zodiacal wheel means. He may incarnate in several signs, apparently descending into mass consciousness, but is no longer its victim. He is a server or saviour. He becomes:
	Y vẫn ở trên bánh xe đảo ngược, đang tiến tới: đáp ứng mạnh mẽ với những tiềm năng cao hơn của một dấu hiệu. Đó là ý nghĩa của sự tiến triển trên bánh xe hoàng đạo. Y có thể lâm phàm trong một số dấu hiệu, bề ngoài như đang đi xuống tâm thức đại chúng, nhưng không còn là nạn nhân của nó. Y là người phụng sự hoặc vị cứu tinh. Y trở thành:

	[8] to become what is called in the ancient books “the Crab, who clears the ocean of matter which flows around the soul of man,” and eventually to become a functioning world saviour in Pisces.
	[8] để trở thành điều mà các sách cổ gọi là “Con Cua, kẻ làm trong sạch đại dương vật chất đang tuôn chảy quanh linh hồn con người,” và cuối cùng trở thành một đấng cứu thế hoạt động hữu hiệu trong Song Ngư.

	He becomes a scavenger, removing matter which inhibits the soul's radiance. This is a cleaning operation, and the claws now have a different meaning. Instead of grasping and clinging for oneself, they seize and remove obstructions from fellow human beings, perhaps other forms of life too, so these can radiate their true inner nature.
	Y trở thành người dọn sạch, loại bỏ vật chất ngăn cản sự tỏa sáng của linh hồn. Đây là một hoạt động thanh tẩy, và giờ đây những chiếc càng mang một ý nghĩa khác. Thay vì vồ lấy và bám giữ cho bản thân, chúng chộp lấy và loại bỏ những chướng ngại khỏi đồng loại, có lẽ khỏi cả những hình thái sự sống khác, để những hình thái ấy có thể tỏa chiếu bản chất bên trong đích thực của mình.


	and eventually to become a functioning world saviour in Pisces.
	và cuối cùng trở thành một vị cứu tinh thế gian đang hoạt động  trong Song Ngư.

	DK seems to suggest that we do not necessarily move straight from Capricorn to Pisces or Aquarius. As an initiate—a third-degree initiate, let us say—we pass through certain signs of service. We are no longer vulnerable to their former limitations, but help others avoid susceptibility to them. Help is always available.
	Chân sư DK dường như gợi ý rằng chúng ta không nhất thiết đi thẳng từ Ma Kết đến Song Ngư hoặc Bảo Bình. Với tư cách một điểm đạo đồ—chẳng hạn một điểm đạo đồ cấp ba—chúng ta đi qua một số dấu hiệu phụng sự. Chúng ta không còn dễ bị những giới hạn trước kia của chúng chi phối, mà giúp người khác tránh bị chúng tác động. Sự trợ giúp luôn sẵn có.

	[9] He descends into the world of men to save mankind and to further the plan.
	[9] Y đi xuống thế giới loài người để cứu nhân loại và thúc đẩy Thiên Cơ.

	If we succeed in furthering the Plan, a kind of salvation always results, because the Plan saves. With the will, courage, intelligence and love to follow and express it, we bring salvation, or at least strong service.
	Nếu chúng ta thành công trong việc xúc tiến Thiên Cơ, một hình thức cứu rỗi nào đó luôn xuất hiện, vì Thiên Cơ cứu rỗi. Với ý chí, lòng can đảm, trí thông minh và tình thương để tuân theo và biểu hiện Thiên Cơ, chúng ta mang lại sự cứu rỗi, hoặc ít nhất là sự phụng sự mạnh mẽ.

	[10] He is then “the fish who swims free in the ocean of matter.”
	[10] Bấy giờ y là “con cá bơi tự do trong đại dương vật chất.”

	The fish may symbolize a self swimming in the ocean of experience with integrity and mobility, by its own volition, rather than being swept along in an instinctively reacting school. You have seen fish all responding at once instinctually. Here he seems deliberate, perhaps identified not only with Pisces but with the great saving fish associated with Aquarius, Piscis Austrinus. It takes a great deal not to be overcome by matter's third-aspect tendencies and swept along with the mass, engulfed by Cancer's mass consciousness, responding and thinking—if we can call it thinking—like everyone else, without real willpower, mind or self-determination.
	Con cá có thể tượng trưng cho một bản ngã bơi trong đại dương kinh nghiệm với sự toàn vẹn và tính động, theo ý chí riêng của mình, thay vì bị cuốn theo một đàn cá phản ứng bằng bản năng. Các bạn từng thấy cá đồng loạt đáp ứng theo bản năng. Ở đây, dường như y hành động có chủ đích, có lẽ không chỉ đồng hóa với Song Ngư mà còn với con cá cứu rỗi vĩ đại liên hệ với Bảo Bình, tức Nam Ngư. Cần rất nhiều nỗ lực để không bị các khuynh hướng thuộc phương diện thứ ba của vật chất chế ngự và cuốn theo đại chúng, bị tâm thức đại chúng của Cự Giải nhấn chìm, đáp ứng và suy nghĩ—nếu có thể gọi đó là suy nghĩ—giống như mọi người khác, không có ý chí, trí tuệ hoặc năng lực tự quyết thực sự.

	This is man's progress. DK wants us to understand the great wheels: the Wheel of Form retrogressing clockwise, and the Wheel of Consciousness progressing counterclockwise.
	Đây là sự tiến triển của con người. Chân sư DK muốn chúng ta thấu hiểu các bánh xe vĩ đại: Bánh Xe Hình Tướng thoái lui theo chiều kim đồng hồ, và Bánh Xe Tâm Thức tiến tới ngược chiều kim đồng hồ.

	[11] The initiate has always to express, in each sign of the zodiac, the consummation and the spiritual fruit of earlier life experience, world experiment and soul achievement. 
	[11] Trong mỗi dấu hiệu hoàng đạo, điểm đạo đồ luôn phải biểu hiện sự viên mãn và thành quả tinh thần của kinh nghiệm sống trước kia, của sự thể nghiệm trong thế giới và của thành tựu của linh hồn.

	We often leave a sign with achievement incomplete, and that is frustrating. We can identify with Robert Browning's words that a man's reach should exceed his grasp, ‘or what's a heaven for?’ Many times we do not bring consummation in a sign, but eventually we must bring a kind of consummation in each. Is this sequential, or is there generally a later period in our incarnational path when some consummation in each sign becomes likely? I am not sure it has to be perfect. Perhaps perfection is reached only in Pisces by a world saviour renouncing all to save humanity.
	Chúng ta thường rời một dấu hiệu khi thành tựu còn chưa hoàn chỉnh, và điều đó gây thất vọng. Chúng ta có thể đồng cảm với lời của Robert Browning rằng tầm vươn của con người phải vượt quá khả năng nắm bắt của y, “nếu không thì thiên đường để làm gì?” Nhiều lần chúng ta không mang lại sự hoàn tất trong một dấu hiệu, nhưng cuối cùng phải mang lại một dạng hoàn tất nào đó trong từng dấu hiệu. Điều này diễn ra tuần tự, hay nói chung có một giai đoạn về sau trên con đường lâm phàm của chúng ta, khi sự hoàn tất nào đó trong mỗi dấu hiệu trở nên khả dĩ? Tôi không chắc nó phải hoàn hảo. Có lẽ sự hoàn hảo chỉ đạt được trong Song Ngư bởi một vị cứu tinh thế gian từ bỏ tất cả để cứu nhân loại.

	Experience, experiment and achievement: these words recur. We begin with experience, evaluate it and find within ourselves how to improve it. We experiment; wise, skilful experiments lead to achievement, not merely personal but soul achievement.
	Kinh nghiệm, thử nghiệm và thành tựu: những từ này lặp đi lặp lại. Chúng ta bắt đầu bằng kinh nghiệm, đánh giá nó và tìm ra trong chính mình cách cải thiện nó. Chúng ta thử nghiệm; những thử nghiệm minh triết và khéo léo dẫn đến thành tựu, không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là thành tựu linh hồn.

	[12] Selfishness
	[12] Tính ích kỷ

	Which we so often experience in the signs.
	Điều mà chúng ta thường xuyên trải nghiệm trong các dấu hiệu.


	[13] has ever to be translated into living active service,
	[13] luôn phải được chuyển hoá thành sự phụng sự sống động và tích cực,

	The three divine aspects are there: life in ‘living,’ the third aspect in ‘active,’ and the second in ‘service.’
	Ba phương diện thiêng liêng đều hiện diện ở đây: sự sống trong từ “sống động”, phương diện thứ ba trong từ “tích cực”, và phương diện thứ hai trong từ “phụng sự”.

	[14] and desire has to demonstrate its transmutation in the purity of spiritual aspiration for identification with the will of God.
	[14] và dục vọng phải chứng tỏ sự chuyển hoá của nó thành sự thanh khiết của khát vọng tinh thần hướng đến sự đồng hoá với Ý Chí của Thượng đế.

	The progress there is desire, aspiration, identification. First, we must aspire to identification with the will of God before we will be in a sufficient condition of receptivity to be impressed by it, and have the fortitude, the single-mindedness to carry it out.
	Tiến trình ở đây là dục vọng, khát vọng, đồng hóa. Trước hết, chúng ta phải khao khát đồng hóa với Ý Chí của Thượng Đế trước khi đạt đến trạng thái tiếp nhận đầy đủ để nó gây ấn tượng lên chúng ta, và có được nghị lực cùng sự chuyên nhất để thực hiện nó.

	A great destiny lies before us. Circumstances may overwhelm us, and if we think of time sequentially, it may seem we will never arrive. Perhaps grasping something of the Eternal Now would make us more optimistic about identification, especially on the Path of Earth Service, if we take that path: identification with all beings, all sentient beings. We realize that we are each and all of them: ‘Naught is but Me’—the capital ‘Me,’ the One, the I.
	Một vận mệnh vĩ đại đang ở trước chúng ta. Hoàn cảnh có thể áp đảo chúng ta, và nếu nghĩ về thời gian theo trình tự, chúng ta có thể cảm thấy mình sẽ không bao giờ đến đích. Có lẽ việc nắm bắt phần nào Hiện Tại Vĩnh Cửu sẽ khiến chúng ta lạc quan hơn về sự đồng hóa, đặc biệt trên Con Đường Phụng Sự Trái Đất, nếu chúng ta chọn con đường ấy: đồng hóa với mọi sinh linh, mọi sinh linh hữu cảm. Chúng ta nhận ra mình vừa là từng sinh linh vừa là tất cả họ: “Không có gì ngoài Ta”—“Ta” viết hoa, Đấng Duy Nhất, Đại Ngã.

	DK continues:
	Chân sư DK tiếp tục:

	[15] There are one or two points which must be dealt with in order to enable you to study with certain definite ideas clearly formulated in your minds.
	[15] Có một hay hai điểm cần được đề cập để giúp các bạn nghiên cứu với một số ý tưởng xác định được hình thành rõ ràng trong thể trí.

	He is building a structure of thought so we can study without being overwhelmed by new information. I realize that many of you already know astrology and have spent years with this book. That is partly why I am not proceeding strictly linearly through the text. I am exploring connections to place astrology within Master DK's great sphere of knowledge, offering links to other parts of what he has given.
	Ngài đang xây dựng một cấu trúc tư tưởng để chúng ta có thể nghiên cứu mà không bị lượng thông tin mới áp đảo. Tôi nhận ra rằng nhiều người trong các bạn đã biết chiêm tinh học và đã dành nhiều năm nghiên cứu cuốn sách này. Đó là một phần lý do tôi không tiến hành theo trình tự tuyến tính nghiêm ngặt xuyên suốt văn bản. Tôi đang khám phá những mối liên hệ để đặt chiêm tinh học vào trong khối cầu tri thức vĩ đại của Chân sư DK, đồng thời đưa ra những kết nối với các phần khác trong những gì Ngài đã truyền dạy.

	[16] I have hinted at them in some of my earlier books but it will be of service to refer to them again and to expand the ideas somewhat.
	[16] Tôi đã gợi ý về chúng trong một số sách trước đây của Tôi, nhưng sẽ hữu ích nếu đề cập lại và mở rộng thêm đôi chút các ý tưởng ấy.

	We do forget, don't we? What was once vivid—even marvellously vivid—may fade and need reviving.
	Chúng ta quả thực hay quên, phải không? Điều từng sống động—thậm chí sống động một cách kỳ diệu—có thể phai mờ và cần được khơi dậy.

	[17] I would have you carry them in your minds as you read and study. I have frequently referred to the fact that the entire science of astrology is based upon a non-existent condition. It has no basis in material fact and yet is eternally based on truth.
	[17] Tôi muốn các bạn giữ chúng trong trí khi đọc và nghiên cứu. Tôi đã nhiều lần đề cập đến sự kiện rằng toàn bộ khoa học chiêm tinh học được xây dựng trên một tình trạng không tồn tại. Nó không có cơ sở trong sự kiện vật chất, nhưng đồng thời lại vĩnh viễn đặt nền trên chân lý.

	We have discussed this from the book's beginning: all is illusion, the Dweller in the shadows, even the universe. Much that our present faculties perceive is not inner reality, yet the outer actuality gives us enough to perceive a way of approaching that reality. So, 
	Chúng ta đã bàn về điều này từ đầu cuốn sách: tất cả đều là ảo tưởng, Kẻ Chận Ngõ trong bóng tối, thậm chí cả vũ trụ. Phần lớn những gì các năng lực hiện nay của chúng ta nhận biết không phải là thực tại bên trong, tuy nhiên hiện thực bên ngoài vẫn cung cấp đủ để chúng ta nhận ra một cách tiếp cận thực tại ấy. Vì vậy, 


	It has no basis in material fact and yet is eternally based on truth.
	Nó không có cơ sở trong sự kiện vật chất, nhưng lại vĩnh viễn đặt nền tảng trên chân lý.

	This is one of those great paradoxes. I think he is going to say something quite important here.
	Đây là một trong những nghịch lý vĩ đại. Tôi nghĩ Ngài sắp nói một điều khá quan trọng ở đây.

	[18] The zodiac is, as you well know, the imaginary path of the Sun in the heavens. It is therefore largely an illusion, from the exoteric point of view.
	[18] Như các bạn đã biết rõ, hoàng đạo là con đường tưởng tượng của Mặt Trời trên bầu trời. Vì vậy, xét theo quan điểm ngoại môn, phần lớn nó là một ảo tưởng.

	It is not really a path, but an apparent path based on Earth's revolution around the Sun, creating the image of the zodiac. There is also a kind of daily zodiac from Earth's axial rotation: the Sun seems to follow the zodiac's line across the sky. It does not move from sign to sign—that would be too fast—but we traverse the zodiac in which the Sun has an apparently fixed position for a day, although it is not really fixed at all.
	Nó không thực sự là một con đường, mà là con đường biểu kiến dựa trên chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, tạo nên hình ảnh Hoàng đạo. Cũng có một dạng Hoàng đạo hằng ngày do Trái Đất tự quay quanh trục: Mặt Trời dường như đi theo đường Hoàng đạo ngang qua bầu trời. Nó không di chuyển từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác—như thế sẽ quá nhanh—mà chúng ta đi qua Hoàng đạo, trong đó Mặt Trời có một vị trí dường như cố định trong một ngày, mặc dù thực ra nó hoàn toàn không cố định.

	The zodiac is, as you well know, the imaginary path of the Sun in the heavens.
	Như các bạn đều biết rõ, Hoàng đạo là con đường tưởng tượng của Mặt Trời trên bầu trời.

	The zodiacal constellations through which the Sun appears to pass are, in a way, very real, and they have their own definite qualities which we must learn to absorb, appropriate, assimilate and express.
	Theo một nghĩa nào đó, các chòm sao hoàng đạo mà Mặt Trời dường như đi qua là rất có thực, và chúng có những phẩm tính xác định riêng mà chúng ta phải học cách tiếp nhận, chiếm lĩnh, đồng hóa và biểu hiện.

	It is therefore largely an illusion, from the exoteric point of view.
	Vì vậy, xét từ quan điểm ngoại môn, phần lớn nó là một ảo tưởng.

	The Sun does not really pass through those constellations; it is, in a way, aligned with them.
	Mặt Trời không thực sự đi qua những chòm sao ấy; theo một nghĩa nào đó, nó chỉnh hợp với chúng.

	[19] But at the same time the constellations exist, and the streams of energy which pass and repass, intermingle and interlock
	[19] Nhưng đồng thời, các chòm sao thực sự tồn tại, và những dòng năng lượng đi qua rồi trở lại, hòa trộn và đan xen với nhau

	Joining, crossing, reinforcing and interfering with each other.
	Kết nối, giao cắt, củng cố và cản trở lẫn nhau.

	The streams of energy from the constellations intermingle and interlock 
	Các dòng năng lượng từ những chòm sao hòa trộn và đan kết với nhau 

	[20] throughout the body of space are by no means illusions but definitely express eternal relationships. 
	[20] khắp thân thể của không gian tuyệt nhiên không phải là ảo tưởng, mà biểu hiện một cách rõ ràng những mối quan hệ vĩnh cửu.


	Certainly these relationships persist for a long time. The stars continually change position, each with its own proper motion, so today's configurations will not be those of a later cosmic period. But the relationships are long-lasting in terms of Earth's time cycles.
	Chắc chắn những mối quan hệ này tồn tại trong một thời gian dài. Các ngôi sao liên tục thay đổi vị trí, mỗi ngôi sao có chuyển động riêng, nên những cấu hình ngày nay sẽ không còn như vậy trong một thời kỳ vũ trụ về sau. Nhưng xét theo các chu kỳ thời gian của Trái Đất, những mối quan hệ ấy tồn tại lâu dài.

	[21] It is the misuse of the [Page 63] various energies which has created the illusion
	[21] Chính việc sử dụng sai các [Page 63] năng lượng khác nhau đã tạo ra ảo tưởng.

	This is interesting. Has misuse of energy thickened humanity's consciousness? Perhaps people could once see much more, and what we now see is only the barest fragment of what happens inwardly. H. P. Blavatsky discusses how consciousness of the inner worlds was lost in the later Atlantean and Aryan ages. Our dimmed powers of perception do not actually see the reality behind illusion, and perhaps this creates the illusion. We must learn to use rightly the passing, repassing, crossing and intermingling energies.
	Điều này thật thú vị. Việc sử dụng sai năng lượng có làm tâm thức nhân loại trở nên dày đặc hơn không? Có lẽ con người từng có thể thấy nhiều hơn rất nhiều, còn điều chúng ta thấy hiện nay chỉ là mảnh nhỏ bé nhất của những gì diễn ra bên trong. Bà H. P. Blavatsky bàn về việc tâm thức đối với các thế giới bên trong đã mất đi như thế nào trong những thời đại Atlantis và Arya về sau. Những năng lực nhận biết đã lu mờ của chúng ta không thực sự thấy được thực tại đằng sau ảo tưởng, và có lẽ điều này tạo ra ảo tưởng. Chúng ta phải học cách sử dụng đúng những năng lượng đi qua, trở lại, giao cắt và hòa trộn với nhau.

	[22] This illusory path is consequently as much a reality to humanity today as are the personality illusions of any individual. These illusions are due to the polarisation of the individual upon the astral plane
	[22] Vì vậy, con đường huyễn ảo này đối với nhân loại ngày nay cũng thực như những ảo tưởng của phàm ngã đối với bất kỳ cá nhân nào. Những ảo tưởng này là do sự phân cực của cá nhân trên cõi cảm dục.

	Let us call these basic misinterpretations. People are sure of their interpretations' reality, but a wider consciousness reveals errors in their assumptions, concepts, conclusions and perception of reality.
	Hãy gọi chúng là những diễn giải sai lầm căn bản. Con người tin chắc rằng những diễn giải của mình là thực, nhưng một tâm thức rộng lớn hơn phơi bày những sai lầm trong các giả định, quan niệm, kết luận và cách nhận biết thực tại của họ.

	These illusions are due to the polarisation of the individual upon the astral plane. 
	Những ảo tưởng này phát sinh do sự phân cực của cá nhân trên cõi cảm dục. 

	Humanity is perceiving as reality something illusory. Astral polarization tends to self-centredness, which always entails illusion because a fundamental bias prevents us from seeing things as they are. We have heard of astral inversion: perceptions are coloured by glamour, exaggeration and minimization—awkward words, but you get the idea. When self-centred, our perceptions are skewed because the lower ego stands there as though it were reality, obstructing our view. It has not shrunk to a tiny point where it no longer interferes with perception.
	Nhân loại đang nhận biết một điều hư ảo như thể đó là thực tại. Sự phân cực cảm dục có khuynh hướng dẫn đến việc tập trung vào bản thân, điều luôn kéo theo ảo tưởng vì một thiên kiến căn bản ngăn chúng ta nhìn sự vật đúng như chúng vốn là. Chúng ta đã nghe nói đến sự đảo ngược cảm dục: nhận thức bị nhuộm màu bởi ảo cảm, sự phóng đại và thu nhỏ—những từ hơi vụng về, nhưng các bạn hiểu ý. Khi tập trung vào bản thân, nhận thức của chúng ta bị lệch lạc vì phàm ngã đứng đó như thể nó là thực tại, che khuất tầm nhìn của chúng ta. Nó chưa thu nhỏ lại thành một điểm li ti, nơi nó không còn cản trở nhận thức.

	We live in illusion, largely personality illusion. This has much to do with our Planetary Logos not yet having overcome His personality nature: the planetary Spirit has not overcome the spirit of the planet. As in the previous webinar, ‘spirit of the planet’ means the Earth entity or spirit of the Earth, and ‘planetary Spirit,’ with a capital S, means the Planetary Logos Himself. Our astral polarization largely causes this misperception. With mental polarization illumined by the soul, we would not see in this distorted way.
	Chúng ta sống trong ảo tưởng, phần lớn là ảo tưởng phàm ngã. Điều này liên quan nhiều đến việc Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta chưa chế ngự được bản chất phàm ngã của Ngài: Chân Linh Hành Tinh chưa chế ngự được tinh linh của hành tinh. Như trong webinar trước, “tinh linh của hành tinh” có nghĩa là Thực Thể Trái Đất hay tinh linh của Trái Đất, còn “Chân Linh Hành Tinh”, với chữ đầu viết hoa, có nghĩa là chính Hành Tinh Thượng Đế. Sự phân cực cảm dục của chúng ta phần lớn gây ra nhận thức sai lầm này. Với sự phân cực trí tuệ được linh hồn soi sáng, chúng ta sẽ không nhìn theo cách méo mó ấy.

	[23] It is interesting also to note in this connection that—due to the precession of the equinoxes—a fourth type of force is brought to bear upon the planet and man, but one which is seldom recognised and given due place in the horoscope. 
	[23] Trong mối liên hệ này, cũng đáng lưu ý rằng—do hiện tượng tuế sai của các điểm phân—một loại mãnh lực thứ tư tác động lên hành tinh và con người, nhưng loại mãnh lực này hiếm khi được nhận biết và dành cho vị trí thích đáng trong lá số chiêm tinh.

	Earth's axis wobbles, with a gradual movement of one degree every seventy-two years. There is a precessional factor that can be introduced into a personal horoscope in various ways.
	Trục Trái Đất dao động, với chuyển động dần dần một độ sau mỗi bảy mươi hai năm. Có một yếu tố tuế sai có thể được đưa vào lá số chiêm tinh cá nhân theo nhiều cách.

	[24] The month and the sign or the place of the Sun in the heavens do not really coincide.
	[24] Tháng và dấu hiệu, hay vị trí của Mặt Trời trên bầu trời, thực ra không trùng khớp với nhau.

	That is certainly true in one respect. May is generally Taurus's month, but part of it coincides with Gemini, so there is overlap. I think DK means, however, that signs and constellations do not coincide. Tropically, from the standpoint of the ecliptic or apparent solar path, when the Sun is supposedly in Aries at the vernal equinox, it is actually aligned with Pisces. At the vernal equinox, that alignment will retrogress quite shortly.
	Điều đó chắc chắn đúng theo một phương diện. Tháng Năm thường là tháng của Kim Ngưu, nhưng một phần của nó trùng với Song Tử, nên có sự chồng lấn. Tuy nhiên, tôi nghĩ Chân sư DK muốn nói rằng các dấu hiệu và chòm sao không trùng khớp. Xét theo Hoàng đạo nhiệt đới, từ quan điểm của Hoàng đạo hoặc đường đi biểu kiến của Mặt Trời, khi Mặt Trời được cho là ở Bạch Dương tại điểm xuân phân, nó thực ra chỉnh hợp với Song Ngư. Tại điểm xuân phân, sự chỉnh hợp đó sẽ sớm thoái lui.


	The Sun's equinoctial position will align with the latter part of Aquarius and move backwards for thousands of years. The tropical sign, based on Earth's revolution around the Sun, will move ever further from the constellation aligned with the vernal equinox at the first point of spring. DK says something interesting:
	Vị trí của Mặt Trời tại điểm phân sẽ chỉnh hợp với phần sau của Bảo Bình và dịch chuyển ngược trong hàng nghìn năm. Dấu hiệu nhiệt đới, dựa trên chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, sẽ ngày càng rời xa chòm sao chỉnh hợp với điểm xuân phân tại điểm đầu tiên của mùa xuân. Chân sư DK nói một điều thú vị:

	[25] When we state, for instance, that the Sun is “in Aries” it conveys an esoteric truth but not an exoteric fact.
	[25] Chẳng hạn, khi chúng ta nói rằng Mặt Trời “ở trong Bạch Dương,” điều đó truyền đạt một chân lý nội môn nhưng không phải một sự kiện ngoại môn.

	We are not really wrong; it conveys an esoteric truth but not an exoteric fact. Scientists criticize astrologers because the Sun they call ‘in Aries’ actually aligns with Pisces, saying their perceptions do not match the facts. But the idea is that the signs mean something: portions of Earth's orbit or the ecliptic have distinctive energies. When the Sun is aligned with the vernal equinox, regardless of the constellation towards which it points, Aries's energy is released on Earth, even more than the energy of that background constellation.
	Chúng ta không thực sự sai; điều đó truyền đạt một chân lý nội môn nhưng không phải một sự kiện ngoại môn. Các nhà khoa học chỉ trích các nhà chiêm tinh vì Mặt Trời mà họ gọi là “ở Bạch Dương” thực ra chỉnh hợp với Song Ngư, và nói rằng nhận thức của họ không phù hợp với sự kiện. Nhưng ý tưởng ở đây là các dấu hiệu có ý nghĩa: những phần trong quỹ đạo Trái Đất hoặc Hoàng đạo có các năng lượng đặc thù. Khi Mặt Trời chỉnh hợp với điểm xuân phân, bất kể nó hướng về chòm sao nào, năng lượng Bạch Dương vẫn được phóng thích trên Trái Đất, thậm chí còn nhiều hơn năng lượng của chòm sao ở hậu cảnh ấy.

	As I discussed earlier, portions of Earth's orbit are particularly sensitive to or aligned with constellation energies. The first portion, where the Sun is tropically in Aries on the first day of spring, is attuned to Aries. From about March 21 to April 21, when planets occupy that portion of the ecliptic or Earth's orbit, that constellation's energy affects them.
	Như tôi đã bàn trước đây, các phần trong quỹ đạo Trái Đất đặc biệt nhạy cảm với hoặc chỉnh hợp cùng năng lượng của các chòm sao. Phần đầu tiên, nơi Mặt Trời theo Hoàng đạo nhiệt đới ở Bạch Dương vào ngày đầu tiên của mùa xuân, hòa điệu với Bạch Dương. Từ khoảng ngày 21 tháng Ba đến ngày 21 tháng Tư, khi các hành tinh chiếm phần đó của Hoàng đạo hoặc quỹ đạo Trái Đất, năng lượng của chòm sao ấy tác động đến chúng.

	Thus it is an esoteric truth: the Sun conveys Aries's energy. This profound statement tells us that we cannot discard tropical astrology in favour of sidereal astrology. Perhaps, when we are high initiates identified with planetary life—Chohans, planetary Lives—the planetary God relates directly to the constellations, and sidereal astrology becomes spiritually very meaningful for us.
	Vì vậy, đây là một chân lý nội môn: Mặt Trời truyền đạt năng lượng của Bạch Dương. Tuyên bố sâu sắc này cho chúng ta biết rằng không thể loại bỏ chiêm tinh học nhiệt đới để thiên về chiêm tinh học thiên văn. Có lẽ khi là những điểm đạo đồ cao cấp đồng hóa với sự sống hành tinh—các Chohan, Các Sự Sống Hành tinh—Thượng đế Hành Tinh trực tiếp liên hệ với các chòm sao, và chiêm tinh học thiên văn trở nên rất có ý nghĩa tinh thần đối với chúng ta.

	Studying forms of life, including human form, shows how much they are affected by the tropical sign receiving the constellation's energy, wherever that constellation is. Ten thousand years from now, the Sun tropically in Aries may have Scorpio or Libra in the background; I would need to calculate it exactly, but you get the idea.
	Việc nghiên cứu các hình thái sự sống, bao gồm hình tướng con người, cho thấy chúng chịu tác động mạnh mẽ đến mức nào từ dấu hiệu nhiệt đới tiếp nhận năng lượng của chòm sao, bất kể chòm sao ấy ở đâu. Mười nghìn năm nữa, khi Mặt Trời theo Hoàng đạo nhiệt đới ở Bạch Dương, hậu cảnh có thể là Hổ Cáp hoặc Thiên Bình; tôi cần tính toán chính xác, nhưng các bạn hiểu ý.

	The vernal equinox will align with a different constellation, yet the Sun will esoterically be in Aries, whose energy comes through as it crosses the equinox and for about a month afterwards. We must understand the inner dynamics relating constellation energies and their streams to sections of Earth's aura and orbit before the relationship's fundamental esotericism is seen as real.
	Điểm xuân phân sẽ chỉnh hợp với một chòm sao khác, tuy nhiên về mặt nội môn, Mặt Trời vẫn ở Bạch Dương, và năng lượng của Bạch Dương truyền đến khi Mặt Trời đi qua điểm phân và trong khoảng một tháng sau đó. Chúng ta phải thấu hiểu động lực bên trong liên hệ năng lượng và các dòng năng lượng của chòm sao với những phần thuộc hào quang và quỹ đạo Trái Đất, trước khi tính huyền bí căn bản của mối quan hệ này được nhìn nhận là có thực.

	Then the criticism that astrologers cannot even agree with the facts will end. Astrologers know the exoteric facts, but also follow the influence of energy and recognize a real energy process operating within the signs.
	Khi ấy, lời chỉ trích rằng các nhà chiêm tinh thậm chí không thể nhất trí với sự kiện sẽ chấm dứt. Các nhà chiêm tinh biết những sự kiện ngoại môn, nhưng cũng theo dõi ảnh hưởng của năng lượng và nhận ra một tiến trình năng lượng thực sự đang vận hành bên trong các dấu hiệu.

	He tells us that:
	Ngài cho chúng ta biết rằng:

	[26] The Sun was in Aries
	[26] Mặt Trời đã ở trong Bạch Dương

	In other words, at the vernal equinox the Sun aligned with the constellation Aries. The Sun was in Aries 
	Nói cách khác, tại điểm xuân phân, Mặt Trời chỉnh hợp với chòm sao Bạch Dương. Mặt Trời đã ở Bạch Dương 

	[27] at the beginning of this great cycle,
	[27] vào lúc khởi đầu của chu kỳ vĩ đại này,


	Perhaps two thousand years ago.
	Có lẽ là hai nghìn năm trước.

	[28] but it is not in exactly the same position today when it is “found” in that sign.
	[28] nhưng ngày nay nó không còn ở đúng cùng vị trí khi được “tìm thấy” trong dấu hiệu ấy.

	It is not in exactly the same position today against the background of stars when it is found in that sign.
	Ngày nay, xét trên hậu cảnh các ngôi sao, khi được nhận thấy trong dấu hiệu ấy, nó không còn ở đúng vị trí đó nữa.

	This is an important paragraph for establishing tropical astrology's validity. Anyone looking can see people representing their tropical positions in form, temperament and consciousness. In my opinion, it takes a great deal of forcing to make someone fit sidereal positions or claim they respond more to them. If such a response exists, it is remote. I have lived as an Aries individual all my life, doing what Aries people do well before I knew I was one.
	Đây là một đoạn quan trọng để xác lập tính xác đáng của chiêm tinh học nhiệt đới. Bất kỳ ai quan sát cũng có thể thấy con người biểu hiện các vị trí nhiệt đới của họ trong hình tướng, khí chất và tâm thức. Theo tôi, phải gượng ép rất nhiều mới có thể khiến một người phù hợp với các vị trí thiên văn hoặc tuyên bố rằng họ đáp ứng với những vị trí ấy nhiều hơn. Nếu có sự đáp ứng như vậy, nó rất xa vời. Tôi đã sống như một người Bạch Dương suốt đời, làm những điều người Bạch Dương thường làm từ rất lâu trước khi biết mình là người Bạch Dương.

	Is my Sun sign really Pisces? Perhaps Pisces enters my chart differently, but not through the Sun sign. I have not lived a Sun-in-Pisces life. The direct, assertive, pioneering, extremist, forward-pushing Aries attitude has characterized me. It is a real energy from the tropically considered Sun in Aries; perhaps you will find the same for yourself. My form demonstrates it too. When form demonstrates a connection with a sign, remember that form is built on the etheric body, which is built on soul qualities and reflects the soul. Form is therefore not merely exoteric; it is deeply esoteric, the outpicturing of deeply esoteric factors. This is how I found it to be in my own examination of these things.
	Dấu hiệu mặt trời của tôi thực sự là Song Ngư sao? Có lẽ Song Ngư đi vào lá số chiêm tinh của tôi theo một cách khác, nhưng không phải qua dấu hiệu mặt trời. Tôi chưa sống một cuộc đời có Mặt Trời ở Song Ngư. Thái độ trực tiếp, quyết đoán, tiên phong, cực đoan và thúc đẩy tiến về phía trước của Bạch Dương đã định hình tôi. Đó là một năng lượng thực sự từ Mặt Trời ở Bạch Dương xét theo Hoàng đạo nhiệt đới; có lẽ các bạn cũng sẽ nhận thấy điều tương tự nơi mình. Hình tướng của tôi cũng biểu lộ điều đó. Khi hình tướng biểu lộ mối liên hệ với một dấu hiệu, hãy nhớ rằng hình tướng được xây dựng trên thể dĩ thái, vốn được xây dựng trên các phẩm tính linh hồn và phản ánh linh hồn. Vì vậy, hình tướng không chỉ mang tính ngoại môn; nó có tính nội môn sâu sắc, là sự biểu hiện thành hình ảnh của những yếu tố nội môn sâu xa. Đó là điều tôi nhận thấy qua việc tự mình khảo sát những vấn đề này.

	[29] Also it should be remembered that as it is necessary to know the moment of birth and the place of birth in casting the horoscope of the individual, so in order to have a perfectly correct understanding and accurate deductions in connection with the constellation, the planets and our Earth there should be a fixed time from which to reckon.
	[29] Cũng cần nhớ rằng, cũng như khi lập lá số chiêm tinh cho một cá nhân cần biết thời điểm sinh và nơi sinh, thì để có được sự thấu hiểu hoàn toàn chính xác và những suy luận chuẩn xác liên quan đến chòm sao, các hành tinh và Trái Đất của chúng ta, cần phải có một thời điểm cố định làm mốc để tính toán.

	That is the problem: we lack a fixed time. Perhaps he hints that our time and calendar are only relatively correct, yet within that relativity we should be as accurate as possible. At least we need the moment of birth. More care is now taken to record it, although hospital clocks can differ notoriously. Ask people what their watches show and you may find a range of two or three minutes, which can mean two or three years in certain methods of directing. We want the greatest possible accuracy.
	Đó là vấn đề: chúng ta thiếu một thời điểm cố định. Có lẽ Ngài gợi ý rằng thời gian và lịch của chúng ta chỉ chính xác tương đối, nhưng trong phạm vi tương đối ấy, chúng ta vẫn nên chính xác hết mức có thể. Ít nhất chúng ta cần biết thời điểm sinh. Hiện nay người ta cẩn thận hơn khi ghi lại thời điểm này, mặc dù đồng hồ bệnh viện nổi tiếng là có thể sai khác. Hãy hỏi mọi người đồng hồ của họ chỉ mấy giờ, và các bạn có thể nhận được những câu trả lời chênh lệch hai hoặc ba phút, điều có thể tương ứng với hai hoặc ba năm trong một số phương pháp tiến trình. Chúng ta muốn đạt độ chính xác cao nhất có thể.

	Master DK no doubt has a perfectly correct understanding and accurate deductions in connection with the constellation. Now, that means that we really need to know the point at which zero degrees of Aries occurs relative to the constellations themselves, and not to the vernal equinox. Constellations are of unequal size, some are very compressed, some are very expansive, like Virgo, and yet we continue to use our thirty-degree methods, and there does seem to be some accuracy in allotting thirty degrees per sign regardless of the exoteric extension of these constellations. There should be a fixed time from which to reckon, 
	Chắc chắn Chân sư DK có một sự thấu hiểu hoàn toàn chính xác và những suy luận chuẩn xác liên quan đến chòm sao. Điều đó có nghĩa là chúng ta thực sự cần biết điểm mà không độ Bạch Dương xuất hiện trong tương quan với chính các chòm sao, chứ không phải với điểm xuân phân. Các chòm sao có kích thước không đều nhau; một số rất thu hẹp, một số rất mở rộng, như Xử Nữ, tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các phương pháp ba mươi độ, và dường như vẫn có mức độ chính xác nào đó khi phân bổ ba mươi độ cho mỗi dấu hiệu, bất kể phạm vi ngoại môn của các chòm sao này. Cần phải có một thời điểm cố định để làm căn cứ tính toán, 

	[30] That fixed time is as yet unknown in exoteric astrology, though the Hierarchy possesses the needed information and it will be made available when the right time comes. 
	[30] Thời điểm cố định ấy cho đến nay vẫn chưa được biết đến trong chiêm tinh học ngoại môn, mặc dù Thánh Đoàn sở hữu thông tin cần thiết và nó sẽ được công bố khi thời điểm thích hợp đến.

	Presumably when such knowledge can be constructively used. I mean, we need to know the exact moment when the Earth is entering a specific age. Actually the Tibetan has given that to us. He's given us a couple of points from which the mathematically astute astrologers can reason. 
	Có lẽ là khi tri thức ấy có thể được sử dụng một cách xây dựng. Ý tôi là chúng ta cần biết chính xác thời điểm Trái Đất bước vào một thời đại cụ thể. Thực ra, Chân sư Tây Tạng đã cung cấp điều đó cho chúng ta. Ngài đã cho chúng ta một vài điểm mà từ đó các nhà chiêm tinh tinh thông toán học có thể suy luận. 

	He has given 2117 for the vernal equinox's alignment with, presumably, Aquarius's thirtieth degree—the very end of Pisces and beginning of Aquarius in the retrograde movement. He also gives a figure for individualization. Perhaps these two figures can give us a fixed point and place everything in its proper temporal relationship. I have known esotericists who calculated from at least one of them.
	Ngài đã đưa ra năm 2117 cho sự chỉnh hợp của điểm xuân phân với, có lẽ, độ thứ ba mươi của Bảo Bình—chính là điểm cuối của Song Ngư và khởi đầu của Bảo Bình trong chuyển động thoái lui. Ngài cũng đưa ra một con số cho sự biệt ngã hóa. Có lẽ hai con số này có thể cho chúng ta một điểm cố định và đặt mọi thứ vào đúng mối quan hệ thời gian của chúng. Tôi từng biết những nhà bí truyền học đã tính toán từ ít nhất một trong hai con số ấy.

	That fixed time is as yet unknown to exoteric astrology and therefore perhaps all of our times are uncertain. Even as we may not know the true A, the note A, or what is the true vibration of A as the Hierarchy understands it, which would allow us to understand the true vibration of all the other notes, that is another one of those fixed points that we need. Nor do we necessarily know the frequency of the true indigo or the true green. There's a whole range of green and of indigo related colors, but we don't know the frequency which the Hierarchy considers to be the central point of that color. 
	Thời điểm cố định ấy hiện vẫn chưa được biết đến trong chiêm tinh học ngoại môn, và vì vậy có lẽ mọi thời điểm của chúng ta đều không chắc chắn. Cũng như chúng ta có thể không biết âm La đích thực, hay rung động đích thực của âm La theo cách Thánh Đoàn thấu hiểu nó—điều sẽ cho phép chúng ta thấu hiểu rung động đích thực của tất cả các âm điệu khác—đó là một điểm cố định khác mà chúng ta cần. Chúng ta cũng không nhất thiết biết tần số của màu chàm đích thực hoặc màu lục đích thực. Có cả một dải màu lục và các màu liên hệ với màu chàm, nhưng chúng ta không biết tần số mà Thánh Đoàn xem là điểm trung tâm của màu ấy. 




	We lack many specifics which the incoming fifth ray will provide. Powerful in the Age of Aquarius, it will give us points or frequencies from which to reckon an accurate set of relationships among notes, colours and dates. It will be made available when the right time comes. 
	Chúng ta thiếu nhiều chi tiết cụ thể mà cung năm đang đến sẽ cung cấp. Với sức mạnh trong Kỷ Nguyên Bảo Bình, nó sẽ cho chúng ta những điểm hoặc tần số làm căn cứ để tính toán một hệ thống quan hệ chính xác giữa các âm điệu, màu sắc và niên đại. Nó sẽ được công bố khi thời điểm thích hợp đến. 

	[31] It is the knowledge of this inner information which constitutes the basis of the statements which I have made or will make which will seem revolutionary to the orthodox investigator. 
	[31] Chính sự hiểu biết về thông tin nội tại này tạo thành nền tảng cho những phát biểu mà Tôi đã đưa ra hoặc sẽ đưa ra, và chúng sẽ có vẻ mang tính cách mạng đối với nhà nghiên cứu chính thống.

	DK is saying that he has this information, so astrology appears to him in a particular way. He has to tell us how it appears to someone with information we lack.
	Chân sư DK nói rằng Ngài có thông tin này, nên chiêm tinh học hiện ra trước Ngài theo một cách đặc biệt. Ngài phải cho chúng ta biết nó hiện ra như thế nào đối với một người có thông tin mà chúng ta còn thiếu.

	These will be statements which I have made or will make which will seem revolutionary to the orthodox investigator.
	Đó sẽ là những tuyên bố Tôi đã đưa ra hoặc sẽ đưa ra, vốn có vẻ mang tính cách mạng đối với nhà nghiên cứu chính thống.

	Not only revolutionary, but probably highly inaccurate and unwelcome to them. It took a long time for astrological organizations to hear even the idea of alternative, esoteric and hierarchical rulers, or the fundamental ideas of esoteric astrology, although this now seems to be progressing.
	Không chỉ mang tính cách mạng, mà đối với họ có lẽ còn cực kỳ thiếu chính xác và khó được đón nhận. Phải mất một thời gian dài các tổ chức chiêm tinh mới chịu lắng nghe ngay cả ý tưởng về các chủ tinh thay thế, chủ tinh nội môn và chủ tinh huyền giai, hoặc các ý tưởng căn bản của Chiêm Tinh Học Nội Môn, mặc dù hiện nay điều này dường như đang tiến triển.

	[32] There has to be a constant rectification
	[32] Cần phải liên tục hiệu chỉnh

	‘Rectification’ is a specifically astrological word for an adjustment towards precise accuracy. We rectify charts through available evidence and the timing of life events. Some use pendulums and other intuitive methods to sense the exact birth time, sometimes very successfully. I have tested some of their conclusions and found them remarkably successful. There is an intuitive method of rectification, but I think it should always be cross-checked. There has to be a constant rectification 
	“Hiệu chỉnh” là một từ chuyên biệt trong chiêm tinh học, chỉ sự điều chỉnh hướng đến độ chính xác tuyệt đối. Chúng ta hiệu chỉnh các lá số chiêm tinh dựa trên bằng chứng sẵn có và thời điểm xảy ra những sự kiện trong đời. Một số người sử dụng con lắc và các phương pháp trực giác khác để cảm nhận chính xác thời điểm sinh, đôi khi rất thành công. Tôi đã kiểm tra một số kết luận của họ và nhận thấy chúng chính xác đáng kinh ngạc. Có một phương pháp hiệu chỉnh bằng trực giác, nhưng tôi nghĩ luôn phải kiểm tra chéo phương pháp ấy. Phải có sự hiệu chỉnh liên tục 

	[33] of the earlier conclusions of humanity.
	[33] những kết luận trước đây của

	Labouring under illusion and astral centralization.
	Vốn đang nhọc nhằn dưới tác động của ảo tưởng và sự tập trung cảm dục.

	[34] and of this the outstanding instance is the statement in the Bible
	[34] nhân loại, và một ví dụ nổi bật về điều này là phát biểu trong Kinh Thánh

	Was it Bishop Ussher? 
	Có phải đó là Giám mục Ussher không? 

	[35] that the prime date of creation is 4004 B.C.
	[35] rằng niên đại khởi nguyên của sự sáng tạo là năm 4004 trước Công nguyên.


	—and, by the way, at nine in the morning. I think he was an Irish bishop, logical and quasi-scientific, who reached that date from the Bible’s assumed infallibility. Sincere people believed it for a long time, and some still do. 
	—và nhân tiện, vào chín giờ sáng. Tôi nghĩ ông là một giám mục người Ireland, có tư duy hợp lý và gần như khoa học, người đã đi đến niên đại ấy dựa trên giả định rằng Kinh Thánh không thể sai lầm. Những người chân thành đã tin điều đó trong một thời gian dài, và một số người vẫn còn tin. 

	[36] This is recognised as an error by modern science
	[36] Khoa học hiện đại công nhận đây là một sai lầm,

	—an absolute understatement—
	—một cách nói giảm nhẹ tuyệt đối—

	[37] but is still believed by many. 
	[37] nhưng nhiều người vẫn còn tin vào điều đó.

	Even now, some eighty years after this was written, people still believe it. Extraordinary.
	Ngay cả hiện nay, khoảng tám mươi năm sau khi những lời này được viết ra, người ta vẫn còn tin điều đó. Thật phi thường.

	Then came palaeontology and fossil discoveries in the nineteenth century, even the eighteenth, undermining those theological conclusions. Unless science—eventually a very deep esoteric science—can test religious beliefs, we will be plunged into error, as millions already are in various religions.
	Sau đó, cổ sinh vật học và những khám phá hóa thạch trong thế kỷ mười chín, thậm chí cả thế kỷ mười tám, đã xuất hiện, làm suy yếu các kết luận thần học ấy. Trừ phi khoa học—cuối cùng sẽ là một khoa học nội môn vô cùng sâu sắc—có thể kiểm chứng các niềm tin tôn giáo, chúng ta sẽ chìm trong sai lầm, như hàng triệu người trong nhiều tôn giáo đã và đang như vậy.

	[38] I earlier gave a hint upon which definite astrological [Page 64] computation could be based when I gave the time of the “Great Approach” of the Hierarchy to our planetary manifestation when individualisation took place and the fourth kingdom in nature appeared.
	[38] Trước đây, Tôi đã đưa ra một gợi ý mà dựa trên đó có thể thực hiện một phép tính chiêm tinh xác định, khi Tôi nêu thời điểm của “Cuộc Tiếp Cận Vĩ Đại” của Thánh Đoàn đối với sự biểu hiện hành tinh của chúng ta, lúc sự biệt ngã hóa diễn ra và giới thứ tư trong thiên nhiên xuất hiện.

	Which Hierarchy? Perhaps the Solar Angels, because Sanat Kumara had not yet come with His Kumaras to found Shamballa and the Hierarchy some eighteen million years ago. The Solar Angels, Lords of the Flame in a way, had come, and this was a Sagittarian event in a way.
	Huyền Giai nào? Có lẽ là các Thái dương Thiên Thần, bởi Sanat Kumara vẫn chưa cùng các Kumara của Ngài giáng lâm để thành lập Shamballa và Thánh Đoàn cách đây khoảng mười tám triệu năm. Các Thái dương Thiên Thần, theo một nghĩa nào đó là các Chúa Tể của Ngọn Lửa, đã giáng lâm, và đây cũng là một sự kiện thuộc Nhân Mã theo một nghĩa nào đó.

	[39] I placed that stupendous event as happening 21,688,345 years ago. 
	[39] Tôi xác định biến cố phi thường ấy đã xảy ra cách đây 21.688.345 năm.

	He speaks of the birth of the fourth kingdom. He places this stupendous event at 21,688,345 years ago.
	Ngài nói về sự ra đời của giới thứ tư. Ngài xác định sự kiện phi thường này đã xảy ra cách đây 21.688.345 năm.

	Some consider that number symbolic, but I think it is probably fairly accurate. Knowing the year in the early 1930s when this section was written could bring us close enough to reckon backwards. If we assume all precessional ages have been invariant—they now seem to last 2,160 years, with a great Platonic year of about 25,920, twelve times 2,160—we could perhaps calculate back to the beginning of individualization.
	Một số người cho rằng con số ấy mang tính biểu tượng, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó khá chính xác. Nếu biết chính xác năm thuộc đầu thập niên 1930 khi phần này được viết, chúng ta có thể tính ngược lại tương đối sát. Nếu giả định mọi thời đại tiến động đều có độ dài bất biến—hiện nay dường như mỗi thời đại kéo dài 2.160 năm, với một đại niên Plato khoảng 25.920 năm, tức mười hai lần 2.160—thì có lẽ chúng ta có thể tính ngược về thời điểm bắt đầu của quá trình biệt ngã hóa.

	Nearly eighty years have passed since this section was written, so putting this together would not be difficult. Individualization occurred about three million years before Sanat Kumara's arrival and the founding of Shamballa and the Hierarchy. DK says, “At that time the Sun was in Leo.” Does that mean a lesser precessional age of 2,160 years, or a greater Leo age requiring 25,000 years?
	Gần tám mươi năm đã trôi qua kể từ khi phần này được viết, vì vậy việc tổng hợp các dữ kiện này sẽ không khó. Quá trình biệt ngã hóa xảy ra khoảng ba triệu năm trước khi Sanat Kumara giáng lâm và Shamballa cùng Thánh Đoàn được thành lập. Chân sư DK nói: “Vào thời điểm ấy, Mặt Trời ở Sư Tử.” Điều đó có nghĩa là một thời đại tiến động nhỏ kéo dài 2.160 năm, hay một đại thời đại Sư Tử kéo dài 25.000 năm?


	Usually, ‘the Sun was in Leo’ means alignment with an age of Leo, not a month. Narrowing it to the month would be extraordinary, I think, and would take some work.
	Thông thường, câu “Mặt Trời ở Sư Tử” hàm ý sự chỉnh hợp với một thời đại Sư Tử, chứ không phải một tháng. Tôi nghĩ việc thu hẹp thời gian xuống một tháng sẽ là điều phi thường và đòi hỏi nhiều công sức.

	[40] At that time the Sun was in Leo. 
	[40] Vào thời điểm đó, Mặt Trời ở trong Sư Tử.

	I tend to think the vernal equinox was aligned with Leo. It seems unlikely that the beginning period was only a month.
	Tôi thiên về quan điểm rằng điểm xuân phân đã chỉnh hợp với Sư Tử. Có vẻ khó tin rằng giai đoạn khởi đầu chỉ kéo dài một tháng.

	[41] The process then initiated upon the physical plane.
	[41] Tiến trình khi ấy được khởi đầu trên cõi hồng trần

	I want to return to Leo's strong connection with the Solar Angels and the creation of the egoic lotus as a potentially radiant source on the higher mental plane.
	Tôi muốn trở lại với mối liên hệ mạnh mẽ của Sư Tử với các Thái dương Thiên Thần và sự kiến tạo Hoa Sen Chân Ngã như một nguồn sáng tiềm tàng trên Cõi thượng trí.

	In a way, solar fire comes. We can see its connection with the Sun in Leo: the spark implanted in animal man was not only mind, but also love and will, destined for a radiant future.
	Theo một nghĩa nào đó, Lửa Thái dương giáng đến. Chúng ta có thể thấy mối liên hệ của nó với Mặt Trời ở Sư Tử: tia lửa được gieo vào người thú không chỉ là trí tuệ mà còn là tình thương và ý chí, được định sẵn cho một tương lai rạng ngời.

	When the Sun was in Leo, the egoic lotus was implanted on the higher mental plane, eventually to become a radiant golden lotus. It all seems to correspond.
	Khi Mặt Trời ở Sư Tử, Hoa Sen Chân Ngã được gieo vào Cõi thượng trí, để cuối cùng trở thành một Hoa sen vàng rạng ngời. Tất cả dường như đều tương ứng với nhau.

	[42] and producing outer physical events took approximately 5,000 years to mature
	[42] và tạo ra những biến cố hồng trần bên ngoài đã mất khoảng 5.000 năm để chín muồi,

	This suggests precessional ages of some two thousand or twenty-five hundred years. Suppose the Sun was in Leo, then passed into Cancer and Gemini, with about twenty-five hundred years for each movement.
	Điều này gợi ý rằng các thời đại tiến động kéo dài khoảng hai nghìn hoặc hai nghìn năm trăm năm. Giả sử Mặt Trời ở Sư Tử, sau đó đi vào Cự Giải rồi Song Tử, với khoảng hai nghìn năm trăm năm cho mỗi lần chuyển dịch.

	We are talking about the Sun at the moment of the vernal equinox, and every year the Sun was seen—or would be seen, if you could see through the Sun—against the background of certain stars, the stars of Leo, the stars of Cancer, and finally the stars of Gemini.
	Chúng ta đang nói về Mặt Trời vào thời điểm xuân phân, và mỗi năm người ta đều thấy Mặt Trời—hoặc sẽ thấy, nếu có thể nhìn xuyên qua Mặt Trời—trên nền của một số ngôi sao nhất định: các ngôi sao thuộc Sư Tử, các ngôi sao thuộc Cự Giải, và cuối cùng là các ngôi sao thuộc Song Tử.

	[43] and the Sun was in Gemini when the final crisis of individualisation took place and the door was then closed upon the animal kingdom.
	[43] và Mặt Trời ở trong Song Tử khi cuộc khủng hoảng cuối cùng của sự biệt ngã hóa diễn ra và cánh cửa khi ấy khép lại đối với giới động vật.

	Five thousand years shows we are not dealing with great precessional ages of 25,000 years; otherwise it would be 50,000, combining Leo and Cancer. We do not know where within Leo this began: at what part of the constellation was the vernal equinox directed? How far into Leo's precessional age was Earth at individualization, and how far into Gemini at the final crisis and closing of the door? What does ‘final crisis’ mean?
	Khoảng thời gian năm nghìn năm cho thấy chúng ta không đề cập đến những đại thời đại tiến động kéo dài 25.000 năm; nếu không, tổng thời gian của Sư Tử và Cự Giải sẽ là 50.000 năm. Chúng ta không biết tiến trình này bắt đầu tại đâu trong Sư Tử: điểm xuân phân hướng đến phần nào của chòm sao? Khi quá trình biệt ngã hóa diễn ra, Trái Đất đã đi được bao xa trong thời đại tiến động Sư Tử, và khi cuộc khủng hoảng cuối cùng cùng sự khép lại của cánh cửa diễn ra, Trái Đất đã đi được bao xa trong Song Tử? “Cuộc khủng hoảng cuối cùng” hàm ý điều gì?


	We have heard of a great destruction of animal man then. Could this mean the successful final anchoring of the spark of mind after five thousand years of uncertainty? Was a particular relationship between the Solar Angel and newly stimulated animal man confirmed in Gemini, when the two brothers came into relationship? Perhaps he will say more. The door was closed upon the animal kingdom then, although there seem to have been different times of closing.
	Chúng ta đã nghe nói về một cuộc hủy diệt lớn đối với người thú vào thời điểm ấy. Phải chăng điều này hàm ý rằng sau năm nghìn năm bất định, tia lửa trí tuệ cuối cùng đã neo đậu thành công? Phải chăng một mối quan hệ đặc biệt giữa Thái dương Thiên Thần và người thú vừa được kích thích đã được xác lập trong Song Tử, khi hai huynh đệ thiết lập quan hệ với nhau? Có lẽ Ngài sẽ nói thêm. Khi ấy, cánh cửa đã khép lại đối với giới động vật, mặc dù dường như nó đã khép lại vào nhiều thời điểm khác nhau.

	I am thinking of a later time up to which some animal individualization was still possible. DK says that even today some very rare, advanced animals can individualize before the next round, when the mass of animals held back will individualize.
	Tôi đang nghĩ đến một thời điểm muộn hơn mà cho đến lúc đó, một số động vật vẫn còn có thể biệt ngã hóa. Chân sư DK nói rằng ngay cả ngày nay, một số động vật tiến hóa cao và cực kỳ hiếm vẫn có thể biệt ngã hóa trước cuộc tuần hoàn kế tiếp, khi đại bộ phận động vật bị trì hoãn sẽ biệt ngã hóa.

	It is time for the Great Invocation. Esoteric Astrology Adventure 29 has covered pages 61 to 64. We are doing somewhat better, three pages per program, although I will not promise it will always be so. We will sound the Great Invocation together.
	Đã đến lúc xướng Đại Khấn Nguyện. Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn 29 đã đề cập đến các trang 61 đến 64. Chúng ta đang tiến triển khá hơn, mỗi chương trình được ba trang, mặc dù tôi không hứa rằng lúc nào cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau xướng Đại Khấn Nguyện.

	Friends, our next adventure will continue on page 64. We are about two-thirds through the introduction. There is much to study: branching ideas, implications, possible speculations and generalities, with more specifics to come. See you next time.
	Các bạn thân mến, hành trình khám phá tiếp theo của chúng ta sẽ tiếp tục ở trang 64. Chúng ta đã đi được khoảng hai phần ba phần mở đầu. Có rất nhiều điều cần nghiên cứu: các ý tưởng phân nhánh, những hàm ý, các suy đoán khả dĩ và những điều khái quát, rồi sẽ có thêm những chi tiết cụ thể. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.


 


Commentary EAA 30
Tóm Tắt
§ Ba giai đoạn của sự biệt ngã hóa
Chân sư DK liên hệ tiến trình biệt ngã hóa với Nhân Mã, Sư Tử và Song Tử. Nhân Mã cai quản sự tiếp cận chủ quan, Sư Tử đánh dấu sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần, còn Song Tử liên hệ với sự hoàn tất của tiến trình và việc thành lập Thánh Đoàn trên Trái Đất. Thầy MDR lưu ý rằng các mốc này rất phức tạp và dường như đề cập đến hai chuỗi sự kiện khác nhau.
§ Sự tiếp cận chủ quan dưới Nhân Mã
Khi Nhân Mã chi phối, những khuynh hướng nhân loại đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong người thú. Các Con của Thượng Đế “phóng ra như những mũi tên từ cây cung”, truyền xung lực vào những hình tướng đang chuẩn bị tiếp nhận nguyên khí trí tuệ. Một vị thần được sinh ra, nhưng “đứa trẻ bé nhỏ” vẫn chưa ý thức được sự kiện vĩ đại vừa xảy ra.
§ Sự biệt ngã hóa chưa được bộ óc ghi nhận
Sự biệt ngã hóa diễn ra khoảng 21.688.345 năm trước, nhưng bộ óc của con người thời đó chưa thể ghi nhận những gì đã xảy ra. Mối liên hệ giữa Thiên Thần Thái Dương, trí tuệ và bộ óc đã được thiết lập, nhưng ý thức “Tôi là” vẫn còn tiềm ẩn. Các con số này hiện chưa thể được chứng minh hay bác bỏ và chỉ trở nên hữu ích khi bản chất thời gian được hiểu rõ hơn.
§ Sư Tử và sự thức tỉnh của ý thức cá nhân
Khoảng ba triệu năm sau, khi Mặt Trời lại ở Sư Tử, những trường hợp phối hợp đầu tiên giữa trí tuệ và bộ óc xuất hiện. Con người bắt đầu nhận biết mình có trí tuệ và là một cá nhân tự ý thức. Nhân Mã chi phối sự tiến hóa hướng đến mục tiêu, còn Sư Tử giúp con người nói: “Tôi là”.
§ Mâu thuẫn biểu kiến giữa Nhân Mã và Sư Tử
Một đoạn cho biết Nhân Mã chi phối khi sự biệt ngã hóa diễn ra, trong khi đoạn khác gắn cùng mốc 21.688.345 năm với Sư Tử. Thầy MDR đề xuất hai khả năng: Nhân Mã có thể cai quản một đại thời đại bên trong đó Sư Tử là thời đại tuế sai nhỏ hơn; hoặc sự tiếp cận chủ quan dưới Nhân Mã đã xảy ra trước sự biệt ngã hóa khách quan dưới Sư Tử. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt khoát.
§ Một nửa vòng hoàng đạo của tiến trình biệt ngã hóa
Nếu dùng các thời đại tuế sai nhỏ, tiến trình có thể bắt đầu với sự tiếp cận chủ quan trong Nhân Mã, tiếp tục qua Hổ Cáp, Thiên Bình và Xử Nữ, đạt sự biệt ngã hóa vật chất trong Sư Tử, rồi đi qua Cự Giải và hoàn tất trong Song Tử. Như vậy, toàn bộ tiến trình trải qua khoảng mười lăm đến mười bảy nghìn năm. Đây là một giả thuyết nhằm dung hòa các dữ kiện chứ chưa phải kết luận xác định.
§ Hai lần chuyển tiếp từ Sư Tử đến Song Tử
Thầy MDR phân biệt hai chuỗi Sư Tử–Song Tử. Khoảng hai mươi mốt triệu năm trước, sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần bắt đầu trong Sư Tử và đạt cuộc khủng hoảng cuối cùng trong Song Tử. Hơn ba triệu năm sau, con người thức tỉnh ý thức “Tôi là” trong một thời đại Sư Tử khác, còn sự tiếp cận của các Đấng liên hệ với Sanat Kumara được hoàn tất bằng việc thành lập Thánh Đoàn trong Song Tử.
§ Hai ý nghĩa của Thánh Đoàn trong các biến cố cổ xưa
Trong biến cố sớm hơn, “Thánh Đoàn” có thể chỉ Huyền Giai Sáng Tạo của các Thiên Thần Thái Dương, những Đấng đem nguyên khí trí tuệ đến người thú. Trong biến cố khoảng mười tám triệu năm trước, thuật ngữ này chỉ Thánh Đoàn hành tinh được thành lập với sự giáng lâm của Sanat Kumara và các Đấng Chúa Tể của Lửa. Phân biệt hai ý nghĩa này giúp làm sáng tỏ trình tự thời gian.
§ Song Tử và hai trụ của Hội Tam Điểm
Sự thành lập Thánh Đoàn trong thời đại Song Tử là một trong những bí nhiệm được tượng trưng trong các nghi lễ Hội Tam Điểm. Biểu tượng Song Tử là nguồn gốc của quan niệm về hai trụ quen thuộc trong truyền thống này. Hai trụ biểu thị các cặp đối cực mà con người phải vượt qua để bước vào Thánh Điện Điểm Đạo.
§ Hội Tam Điểm tượng trưng cho hành trình điểm đạo
Theo Thầy MDR, Hội Tam Điểm báo hiệu rằng Thánh Đoàn đã đến Trái Đất và mở đường để người thú tiến hóa thành con người tự ý thức. Qua các Trụ Minh Triết và các cặp đối cực, con người có thể tiến vào Thánh Điện Điểm Đạo. Những cuộc điểm đạo thời Lemuria còn sơ khai hơn nhiều so với các cuộc điểm đạo trí tuệ chân chính về sau.
§ Sư Tử cai quản cấp Nhập Môn
Sư Tử cai quản cấp Entered Apprentice, tức cấp Nhập Môn hay Học Việc. Ở quy mô nhân loại, cuộc điểm đạo đầu tiên là sự chuyển đổi từ người thú thành con người tự ý thức. Sư Tử cai quản cả sự biệt ngã hóa ban đầu chưa được ghi nhận và sự thức tỉnh ý thức cá nhân diễn ra về sau.
§ Song Tử cai quản cấp Thợ Bạn
Song Tử cai quản cấp Fellow Craft, tức cấp Thợ Bạn, liên hệ với phương diện thứ hai của thiên tính và thể cảm dục. Thầy MDR liên hệ cấp này với cuộc điểm đạo thứ hai. Ông cũng suy đoán rằng xét theo Sirius, các cuộc điểm đạo thứ năm, sáu và bảy của con người có thể tương ứng với những cấp Hội Tam Điểm cao hơn.
§ Nhân Mã và Ma Kết cai quản các cấp điểm đạo cao
Nhân Mã cai quản phần đầu của cấp Master Mason cho đến biến cố nâng vị Chân sư, còn Ma Kết cai quản phần cuối và cấp Holy Royal Arch. Cặp Nhân Mã–Ma Kết biểu thị đỉnh cao của thành tựu và có thể tượng trưng cho các cuộc điểm đạo thứ tư và thứ năm. Thầy MDR sắp xếp năm cấp biểu tượng chính gồm Nhập Môn, Thợ Bạn, Mark, Master Mason và Holy Royal Arch.
§ Những mâu thuẫn biểu kiến trong Minh Triết Ngàn Đời
Người mới học thường bối rối trước những sai biệt và mâu thuẫn có vẻ tồn tại trong giáo lý Minh Triết Ngàn Đời. Chân sư DK gọi chúng là “những sai biệt có vẻ như vậy” và “những mâu thuẫn biểu kiến”, chứ không xác nhận đó là những mâu thuẫn thực sự. Khả năng dung hòa chúng tùy thuộc vào trực giác, năng lực lý luận, kinh nghiệm và mức phát triển của người nghiên cứu.
§ Sự diễn giải tùy thuộc trình độ tiến hóa
Sự hiểu đúng luôn bị giới hạn bởi mức phát triển của cá nhân. Nguyên khí cao nhất mà một người có thể nhận biết có thể chỉ là một nguyên khí rất thấp đối với người tiến hóa hơn. Con người thông thường chỉ có thể suy đoán về atma, buddhi và manas, trong khi các Chân sư sống và hoạt động thường xuyên trong các trạng thái ý thức ấy.
§ Một năng lượng tạo ra những hiệu quả khác nhau
Cùng một chòm sao hoặc hành tinh có thể tác động theo một cách lên quần chúng, theo cách khác lên cá nhân trung bình, và theo cách thứ ba lên đệ tử hoặc điểm đạo đồ. Hiệu quả phụ thuộc vào phẩm chất của hình tướng tiếp nhận, cấu trúc Cung và độ nhạy của các trung tâm. Vì thế, không thể áp dụng một cách diễn giải chiêm tinh duy nhất cho mọi cấp độ nhân loại.
§ Trạng thái của các trung tâm hành tinh
Các năng lượng lưu chuyển trong thể dĩ thái của thái dương hệ được tiếp nhận tùy theo trạng thái của các trung tâm hành tinh. Những trung tâm này có thể là chính các hành tinh hoặc những luân xa bên trong một hành tinh. Do Trái Đất chưa thiêng liêng và các trung tâm của Hành Tinh Thượng Đế chưa khai mở hoàn toàn, hành tinh chúng ta không thể tiếp nhận đúng đắn toàn bộ các năng lượng hoàng đạo và hệ thống.
§ Sự khai mở luân xa quyết định mức đáp ứng cá nhân
Ở con người, hiệu quả của năng lượng tùy thuộc vào mức khai mở các luân xa. Một số cánh cửa tiếp nhận còn đóng, trong khi ở người khác chúng đã mở. Sự khác biệt về độ nhạy này giải thích tại sao cùng một cấu hình chiêm tinh có thể tạo ra những kết quả rất khác nhau.
§ Vì sao có nhiều hệ thống chủ tinh
Các bảng và hệ thống chiêm tinh có thể khác nhau rất xa vì chúng mô tả những cấp độ đáp ứng khác nhau. Các hành tinh khác nhau có thể xuất hiện như chủ tinh của cùng một dấu hiệu mà không nhất thiết mâu thuẫn. Điều này đặt nền tảng cho ba hệ thống chủ tinh ngoại môn, nội môn và tôn ti.
§ Quan hệ chiêm tinh có tính linh động
Trí tuệ thường muốn có những quy tắc cố định, nhưng các mối quan hệ năng lượng thực tế rất linh động. Những chủ tinh khác nhau truyền dẫn các dải phẩm tính khác nhau của cùng một chòm sao. Ngay trong năng lượng được một hành tinh tiếp nhận cũng có thể có các phẩm tính thấp, trung bình và cao.
§ Ba chủ tinh của Bạch Dương truyền những dải năng lượng khác nhau
Hỏa Tinh, Thủy Tinh và Thiên Vương Tinh không truyền toàn bộ năng lượng Bạch Dương theo cùng một cách. Hỏa Tinh truyền một dải năng lượng phù hợp với con người thông thường; Thủy Tinh truyền những phẩm tính cao hơn cho người đệ tử; Thiên Vương Tinh truyền một cấp năng lượng khác cho các Huyền Giai Sáng Tạo. Trong mỗi dải vẫn có thể tồn tại những mức biểu hiện thấp, trung bình và cao.
§ Chủ tinh ngoại môn vẫn tiếp tục tác động
Các chủ tinh ngoại môn đúng đối với quần chúng, nhưng cũng không hoàn toàn ngừng tác động khi con người trở thành đệ tử. Chủ tinh nội môn vượt lên nhưng đồng thời bao hàm những đáp ứng tích cực của chủ tinh ngoại môn. Tương tự, chủ tinh tôn ti có thể tổng hợp những khả năng được biểu hiện qua cả hai chủ tinh thấp hơn.
§ Người sống trên và dưới cơ hoành
Quần chúng phần lớn sống dưới cơ hoành và chịu ảnh hưởng mạnh của tùng thái dương, Cự Giải và Mặt Trăng. Người đệ tử sống trên cơ hoành và đáp ứng với một tổ hợp năng lượng khác, bao gồm chủ tinh ngoại môn cùng chủ tinh nội môn và đôi khi cả ấn tượng từ chủ tinh tôn ti. Sự chuyển trọng tâm lên các trung tâm cao làm thay đổi toàn bộ cách lá số hoạt động.
§ Ba bảng chủ tinh dành cho ba nhóm
Ba bảng chủ tinh được thiết lập cho ba nhóm: quần chúng đáp ứng với chiêm tinh học ngoại môn; đệ tử và cá nhân tiến hóa đáp ứng với Chiêm Tinh Học Nội Môn; và các Huyền Giai Sáng Tạo biểu hiện những quan hệ tôn ti trong chu kỳ thế giới hiện tại. Vì mô tả ba cấp độ khác nhau, các bảng không nhất thiết trùng khớp.
§ Người đệ tử kết hợp chủ tinh ngoại môn và nội môn
Việc học chủ tinh nội môn không có nghĩa người đệ tử đã ngừng đáp ứng với chủ tinh ngoại môn của dấu hiệu Mặt Trời hoặc dấu hiệu mọc. Nhiệm vụ là biểu hiện những phẩm tính cao hơn của chủ tinh ngoại môn, đồng thời tiếp nhận và hòa trộn năng lượng của chủ tinh nội môn. Thầy MDR dùng kinh nghiệm Thủy Tinh trong Bạch Dương của mình làm ví dụ về sự đáp ứng với chủ tinh nội môn của dấu hiệu Mặt Trời.
§ Bảng chủ tinh ngoại môn của người thông thường
Bảng ngoại môn trình bày các cột: chòm sao, chủ tinh, Cung và dấu hiệu liên hệ. Những dấu hiệu được nối với nhau khi có chung một chủ tinh. Các hành tinh không thiêng liêng được in nghiêng, và Cung Một không xuất hiện vì phương diện ý chí còn tiềm ẩn trong quần chúng.
§ Bạch Dương và Hổ Cáp liên hệ qua Hỏa Tinh
Bạch Dương và Hổ Cáp cùng có chủ tinh ngoại môn là Hỏa Tinh, một hành tinh không thiêng liêng truyền dẫn Cung Sáu. Hai dấu hiệu cách nhau góc 150 độ và đều liên hệ với đấu tranh. Bạch Dương nhấn mạnh cuộc chiến hướng ngoại và khởi đầu, trong khi Hổ Cáp nhấn mạnh cuộc chiến nội tâm nhằm chiến thắng bản chất thấp.
§ Kim Ngưu và Thiên Bình liên hệ qua Kim Tinh


Kim Ngưu và Thiên Bình cùng được Kim Tinh cai quản ngoại môn và liên hệ qua Cung Năm. Hai dấu hiệu cũng cách nhau 150 độ khi xét theo hướng tương ứng trên hoàng đạo. Mối quan hệ của chúng có thể được nhận biết qua khả năng đánh giá vẻ đẹp, tỷ lệ và quân bình.
§ Song Tử và Xử Nữ liên hệ qua Thủy Tinh
Song Tử và Xử Nữ cùng được Thủy Tinh cai quản ngoại môn và liên hệ qua Cung Bốn. Hai dấu hiệu tạo thành góc vuông và cùng biểu hiện hoạt động trí tuệ theo những cách khác nhau. Mối quan hệ này nhấn mạnh vai trò của trí tuệ trong khoa học về các quan hệ.
§ Cự Giải chỉ do Mặt Trăng cai quản ngoại môn
Cự Giải có chủ tinh ngoại môn là Mặt Trăng, vốn che khuất một hành tinh Cung Bốn chưa được khám phá và không thiêng liêng. Không có dấu hiệu nào khác do Mặt Trăng cai quản theo hệ ngoại môn. Vì thế, Cự Giải đứng riêng trong bảng quan hệ dựa trên cùng chủ tinh.
§ Sư Tử có quan hệ độc nhất với Mặt Trời
Sư Tử chỉ do Mặt Trời cai quản và không chia sẻ chủ tinh ngoại môn với dấu hiệu khác. Mặt Trời tự thân là trung tâm thiêng liêng nhất của thái dương hệ, nhưng trong bảng này nó che khuất một hành tinh Cung Hai chưa được khám phá và không thiêng liêng. Tính độc nhất ấy gợi ra mối quan hệ đặc biệt giữa Sư Tử và Thái Dương Thượng Đế.
§ Nhân Mã và Song Ngư liên hệ qua Mộc Tinh
Nhân Mã và Song Ngư cùng được Mộc Tinh cai quản ngoại môn và liên hệ qua Cung Hai. Hai dấu hiệu tạo thành góc vuông và đều thuộc Thập Giá Biến đổi. Mối liên hệ này có thể biểu hiện qua việc mở rộng sự tiếp xúc, kinh nghiệm và ý thức.
§ Ma Kết và Bảo Bình không chia sẻ chủ tinh ngoại môn
Ma Kết có chủ tinh ngoại môn là Thổ Tinh, truyền dẫn Cung Ba; không có dấu hiệu nào khác chia sẻ chủ tinh này trong hệ ngoại môn. Bảo Bình được Thiên Vương Tinh, hành tinh Cung Bảy, cai quản ngoại môn và cũng không chia sẻ chủ tinh với dấu hiệu khác. Vì thế, chúng không tạo thành các cặp dựa trên cùng chủ tinh như Bạch Dương–Hổ Cáp hoặc Kim Ngưu–Thiên Bình.
§ Cung Một vắng mặt trong lá số quần chúng
Trong bảng ngoại môn, sáu Cung được biểu hiện nhưng Cung Một không xuất hiện. Trên Thập Giá Biến đổi, quần chúng bị các dòng năng lượng thúc đẩy và chưa có ý chí đủ mạnh để đối kháng hay định hướng chúng. Phương diện ý chí vẫn tiềm ẩn và chưa được biểu hiện có ý thức.
§ Bảng nội môn liên kết các dấu hiệu bằng cùng một Cung
Trong bảng dành cho đệ tử và điểm đạo đồ, mối quan hệ chính không còn dựa trên cùng một chủ tinh mà dựa trên cùng một Cung. Cung là một cấp năng lượng cao hơn hành tinh, còn hành tinh là phương tiện mà Cung sử dụng. Trong thái dương hệ Cung Hai, cách hiểu dựa trên quan hệ Cung được xem là cao hơn cách phân loại thuần túy theo chủ tinh.
§ Bạch Dương và Xử Nữ liên hệ qua Cung Bốn
Bạch Dương có chủ tinh nội môn là Thủy Tinh, còn Xử Nữ có chủ tinh nội môn là Mặt Trăng, che khuất hành tinh Cung Bốn. Vì vậy, hai dấu hiệu liên hệ nội môn qua Cung Bốn. Sự tương tác của chúng có thể gợi lên tiến trình hòa hợp thông qua xung đột.
§ Kim Ngưu và Song Ngư liên hệ qua Cung Một
Kim Ngưu được Vulcan cai quản nội môn, còn Song Ngư được Diêm Vương Tinh cai quản nội môn. Cả hai hành tinh truyền dẫn Cung Một nên hai dấu hiệu có mối liên hệ linh hồn qua năng lượng ý chí, phá hủy và giải thoát. Đây là một quan hệ khác hẳn các liên kết ngoại môn dựa trên chủ tinh chung.
§ Song Tử đứng riêng trong quan hệ Cung Năm
Chủ tinh nội môn của Song Tử là Kim Tinh, hành tinh Cung Năm. Trong các hành tinh được biết đến, không có chủ tinh nội môn nào khác phân phối Cung Năm theo cùng cách. Vì thế, Song Tử không được ghép với dấu hiệu khác trong bảng dựa trên cùng một Cung.
§ Cự Giải và Hổ Cáp liên hệ qua Cung Sáu
Cự Giải được Hải Vương Tinh cai quản nội môn, còn Hổ Cáp được Hỏa Tinh cai quản nội môn. Cả hai hành tinh truyền dẫn Cung Sáu nên hai dấu hiệu được liên kết qua năng lượng sùng tín, lý tưởng và sự tái định hướng ham muốn.
§ Sư Tử và Bảo Bình liên hệ qua Cung Hai
Mặt Trời cai quản Sư Tử và biểu hiện nội môn Cung Hai, còn Mộc Tinh cai quản nội môn Bảo Bình và cũng truyền dẫn Cung Hai. Vì vậy, Sư Tử và Bảo Bình được liên kết bằng năng lượng bác ái–minh triết. Mối quan hệ này hỗ trợ sự chuyển đổi từ ý thức cá nhân sang ý thức tập thể.
§ Thiên Bình đứng riêng trong quan hệ Cung Bảy
Thiên Bình được Thiên Vương Tinh cai quản nội môn và truyền dẫn Cung Bảy. Trong số các hành tinh hiện được biết đến, không có chủ tinh nội môn nào khác cùng biểu hiện Cung Bảy theo cách này. Dù Thiên Bình có những quan hệ khác với Song Tử, nó không được ghép cặp trong bảng dựa trên cùng Cung.
§ Nhân Mã và Ma Kết liên hệ qua Cung Ba
Nhân Mã có chủ tinh nội môn là Trái Đất, còn Ma Kết có chủ tinh nội môn là Thổ Tinh. Cả hai hành tinh truyền dẫn Cung Ba nên hai dấu hiệu liên hệ với nhau qua trí tuệ hoạt động và việc thực hiện Thiên Cơ trong hình tướng. Đây là một mối quan hệ hỗ trợ sự biểu hiện của linh hồn.
§ Các quan hệ Cung cần được áp dụng vào lá số
Những liên hệ như Sư Tử–Bảo Bình qua Cung Hai hay Bạch Dương–Xử Nữ qua Cung Bốn cần được khảo sát trực tiếp trong lá số. Các hành tinh nằm trong những cặp dấu hiệu ấy có thể khơi dậy Cung chung và biểu hiện phẩm tính linh hồn tương ứng. Đây là một phương thức tư duy nội môn khác với việc chỉ tìm các dấu hiệu có cùng chủ tinh.
 
EAA 30 Text
	[1] It has been stated that Sagittarius governs human evolution, as the Sun was in that sign when the Hierarchy began its Approach in order to stimulate the forms of life upon our planet. Sagittarius, however, governed the period of the subjective approach.
	[1] Người ta đã nói rằng Nhân Mã cai quản sự tiến hóa của nhân loại, vì Mặt Trời ở trong dấu hiệu ấy khi Thánh Đoàn bắt đầu Sự Tiếp Cận nhằm kích thích các hình tướng sự sống trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, Nhân Mã cai quản thời kỳ của sự tiếp cận chủ quan.

	[2] The Sun was in Leo when physical plane individualisation took place as a result of the applied stimulation.
	[2] Mặt Trời ở trong Sư Tử khi sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần diễn ra như là kết quả của sự kích thích được áp dụng.

	[3] The Sun was in Gemini when this Approach was consummated by the founding of the Hierarchy upon the Earth. [4] This is one of the great secrets which the Masonic Rituals typify, [5] for the symbol of the sign, Gemini, is the source of the concept of the two pillars, so familiar to Masons. It might therefore be stated that, symbolically speaking,
	[3] Mặt Trời ở trong Song Tử khi Sự Tiếp Cận này đạt đến viên mãn bằng việc thiết lập Thánh Đoàn trên Trái Đất. [4] Đây là một trong những bí mật lớn được biểu trưng trong các Nghi Lễ Hội Tam Điểm, [5] vì biểu tượng của dấu hiệu Song Tử là nguồn gốc của ý niệm về hai cột trụ, vốn rất quen thuộc với các hội viên Tam Điểm. Do đó, có thể nói rằng, xét theo nghĩa biểu tượng,

	[5b] 1. Leo governs the E∴A∴ degree. 
	[5b] 1. Sư Tử cai quản cấp E∴A∴.

	[5c] 2. Gemini governs the F∴C∴ degree.
	[5c] 2. Song Tử cai quản cấp F∴C∴.

	[6] 3. Sagittarius governs the degree of M∴M∴ up to the episode of the raising of the Master, and that Capricorn governs the final part of the ceremony and the H∴R∴A∴
	[6] 3. Nhân Mã cai quản cấp M∴M∴ cho đến phần nghi thức nâng vị Chủ sư lên, còn Ma Kết cai quản phần cuối của nghi lễ và cấp H∴R∴A∴.

	[7] It is always confusing to the beginner who has not yet a developed and trained intuition to reconcile the seeming discrepancies and apparent contradictions which appear in [Page 65] the teaching of the Ageless Wisdom. [8] This same difficulty will be met with in the science of astrology and some reference to the matter is in order at this point. [9] I would remind you of the occult truism which states that interpretation and right understanding are based upon the stage of the development of the individual. [10] H.P.B. remarked in The Secret Doctrine that for some people the highest principle of which they can be consciously aware might be a very low one for another person. [11] The constellations and the planets which govern them [12] may, and do, have one effect upon the mass and another upon the average individual man, and still a third effect upon the disciple or the initiate. [13] As the various energies and forces circulate throughout the etheric body of our solar system, their reception and effect will depend upon the state of the planetary centres [14] and upon the point of unfoldment of the centres in individual man. [15] That is why the various charts and tabulations can differ so widely and different planets can appear as ruling the constellations. [16] There seems to be no fixed rule and the student gets bewildered. [17] Orthodox astrology posits one set of planetary rulers, and they are correct as far as the mass of humanity is concerned. [18] But the disciple, who lives above the diaphragm, responds to another combination and it is with these that I shall principally deal. That is why the three charts here given do not appear to coincide. They are drawn up to express the situation in regard to three groups:
	[7] Người mới bắt đầu, khi trực giác chưa được phát triển và rèn luyện, luôn cảm thấy bối rối khi phải dung hòa những điểm dường như bất nhất và những mâu thuẫn biểu kiến xuất hiện trong [Page 65] giáo huấn của Minh Triết Ngàn Đời. [8] Cũng chính khó khăn này sẽ gặp phải trong khoa học chiêm tinh, và ở đây cần đề cập đôi chút đến vấn đề ấy. [9] Tôi muốn nhắc các bạn về một chân lý huyền bí vốn khẳng định rằng sự diễn giải và thấu hiểu đúng đắn đều dựa trên giai đoạn phát triển của mỗi cá nhân. [10] Bà H.P.B. đã nhận xét trong Giáo Lý Bí Nhiệm rằng, đối với một số người, nguyên khí cao nhất mà họ có thể hữu thức nhận biết có thể lại là một nguyên khí rất thấp đối với một người khác. [11] Các chòm sao và những hành tinh cai quản chúng [12] có thể, và thực sự, tạo nên một tác động đối với đại chúng, một tác động khác đối với cá nhân trung bình, và lại một tác động thứ ba đối với đệ tử hoặc điểm đạo đồ. [13] Khi các năng lượng và mãnh lực khác nhau lưu chuyển khắp thể dĩ thái của hệ mặt trời chúng ta, sự tiếp nhận và tác động của chúng sẽ tùy thuộc vào trạng thái của các trung tâm hành tinh [14] và vào mức độ khai mở của các trung tâm nơi từng con người. [15] Đó là lý do tại sao các lá số và bảng biểu khác nhau có thể khác biệt rất lớn, và những hành tinh khác nhau có thể xuất hiện với tư cách là chủ tinh của các chòm sao. [16] Dường như không có một quy luật cố định nào, và đạo sinh trở nên bối rối. [17] Chiêm tinh học chính thống xác định một hệ thống chủ tinh hành tinh, và hệ thống ấy là đúng trong phạm vi liên quan đến đại đa số nhân loại. [18] Nhưng đệ tử, là người sống phía trên cơ hoành, đáp ứng với một tổ hợp khác, và chính những tổ hợp này là điều tôi chủ yếu sẽ đề cập đến. Đó là lý do tại sao ba bảng được trình bày ở đây dường như không trùng khớp với nhau. Chúng được lập ra để biểu thị tình trạng liên quan đến ba nhóm:

	[19] 1. The mass of people who conform to orthodox and recognised astrological conclusions.
	[19] 1. Đại đa số con người, những người phù hợp với các kết luận chiêm tinh chính thống và được công nhận.

	[20] 2. Disciples and advanced individuals, conforming to the conclusions of esoteric astrology.
	[20] 2. Các đệ tử và những cá nhân tiến bộ, những người phù hợp với các kết luận của Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	[21] 3. The Creative Hierarchies, giving the interim situation in this world cycle. [Page 66]
	[21] 3. Các Huyền Giai Sáng Tạo, biểu thị tình trạng trung gian trong chu kỳ thế giới hiện nay. [Page 66]

	[22] TABULATION IV. THE ORTHODOX ASTROLOGICAL RELATIONSHIP
	[22] BẢNG IV. MỐI LIÊN HỆ CHIÊM TINH CHÍNH THỐNG

	[23] CONSTELLATIONS AND PLANETARY RULERS
	[23] CÁC CHÒM SAO VÀ CHỦ TINH HÀNH TINH


	[24] In Connection with Ordinary Man
	[24] Liên quan đến Con Người Bình Thường


	 
	Constellation
	Ruler
	Ray
	Related to
	 

	1.
	Aries
	Mars
	6th ray
	Scorpio.
	Same ruler.

	2.
	Taurus
	Venus
	5th ray
	Libra
	“ “

	3.
	Gemini
	Mercury
	4th ray
	Virgo
	“ “

	4.
	Cancer
	Moon
	4th ray
	none.
	 

	5.
	Leo
	The Sun
	2nd ray
	none.
	 

	6.
	Virgo
	Mercury
	4th ray
	Gemini
	“ “

	7.
	Libra
	Venus
	5th ray
	Taurus
	“ “

	8.
	Scorpio
	Mars
	6th ray
	Aries
	“ “

	9.
	Sagittarius
	Jupiter
	2nd ray
	Pisces
	“ “

	10.
	Capricorn
	Saturn
	3rd ray
	none.
	 

	11.
	Aquarius
	Uranus
	7th ray
	none.
	 


	12.
	Pisces
	Jupiter
	2nd ray
	Sagittarius
	“ “


 
	 
	Chòm sao
	Chủ tinh
	Cung
	Liên hệ với
	 

	1.
	Bạch Dương
	Sao Hỏa
	Cung 6
	Hổ Cáp.
	Cùng chủ tinh.

	2.
	Kim Ngưu
	Sao Kim
	Cung 5
	Thiên Bình
	“ “

	3.
	Song Tử
	Sao Thủy
	Cung 4
	Xử Nữ
	“ “

	4.
	Cự Giải
	Mặt Trăng
	Cung 4
	không.
	 

	5.
	Sư Tử
	Mặt Trời
	Cung 2
	không.
	 

	6.
	Xử Nữ
	Sao Thủy
	Cung 4
	Song Tử
	“ “

	7.
	Thiên Bình
	Sao Kim
	Cung 5
	Kim Ngưu
	“ “

	8.
	Hổ Cáp
	Sao Hỏa
	Cung 6
	Bạch Dương
	“ “

	9.
	Nhân Mã
	Sao Mộc
	Cung 2
	Song Ngư
	“ “

	10.
	Ma Kết
	Sao Thổ
	Cung 3
	không.
	 

	11.
	Bảo Bình
	Sao Thiên Vương
	Cung 7
	không.
	 


	12.
	Song Ngư
	Sao Mộc
	Cung 2
	Nhân Mã
	“ “


 
	[25] a. The non-sacred planets are italicised.
	[25] a. Các hành tinh không thiêng liêng được in nghiêng.

	[26] b. All the rays are represented except the first. This is interesting, as the mass of the people move within their horoscopes and the will aspect is latent but unexpressed.
	[26] b. Tất cả các cung đều được biểu thị, ngoại trừ cung một. Điều này thật đáng chú ý, vì đại đa số con người vận hành bên trong lá số chiêm tinh của mình, và phương diện ý chí vẫn tiềm ẩn nhưng chưa được biểu lộ.

	[27] TABULATION V. THE UNORTHODOX ASTROLOGICAL RELATIONSHIP
	[27] BẢNG V. MỐI LIÊN HỆ CHIÊM TINH PHI CHÍNH THỐNG

	[28] CONSTELLATIONS AND PLANETARY RULERS
	[28] CÁC CHÒM SAO VÀ CHỦ TINH HÀNH TINH

	[29] In Connection with Disciples and Initiates
	[29] Liên quan đến các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ

	[30] NOTE: In charts connected with the PATH, progress is from Aries to Pisces through Taurus, etc.
	[30] LƯU Ý: Trong các bảng liên quan đến Đường Đạo, tiến trình đi từ Bạch Dương đến Song Ngư qua Kim Ngưu, v.v.


 
	 
	Constellation
	Ruler
	Ray
	Related to
	 

	1.
	Aries
	Mercury
	4th ray
	Virgo
	Same ray.

	2.
	Taurus
	Vulcan
	1st ray
	Pisces
	“ “

	3.
	Gemini
	Venus
	5th ray
	none.
	 

	4.
	Cancer
	Neptune
	6th ray
	Scorpio
	“ “

	5.
	Leo
	The Sun
	2nd ray
	Aquarius
	“ “

	6.
	Virgo
	The Moon
	4th ray
	Aries
	“ “

	7.
	Libra
	Uranus
	7th ray
	none.
	 

	8.
	Scorpio
	Mars
	6th ray
	Cancer
	“ “

	9.
	Sagittarius
	The Earth
	3rd ray
	Capricorn
	“ “

	10.
	Capricorn
	Saturn
	3rd ray
	Sagittarius
	“ “

	11.
	Aquarius
	Jupiter
	2nd ray
	Leo
	“ “


	12.
	Pisces
	Pluto
	1st ray
	Taurus
	“ “


Commentary 30
	Hello, everybody. We are entering Esoteric Astrology Adventure 30. We have been talking about the coming of the Solar Angels. DK placed that stupendous happening in the ages of Leo, Cancer and Gemini, beginning in Leo some 21,688,345 years ago. We have determined that we are speaking of precessional ages. That is what we mean by the Sun in Leo or Gemini, rather than the month, because it took about five thousand years for the Sun to move from Leo to Gemini. That is about right when we consider that DK sometimes gives an average precessional age as 2,500 years—probably 2,160 with overlaps.
	Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang bước vào Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 30. Chúng ta đã bàn về sự giáng lâm của các Thái dương Thiên Thần. Chân sư DK đặt biến cố kỳ vĩ ấy vào các thời đại Sư Tử, Cự Giải và Song Tử, bắt đầu ở Sư Tử khoảng 21.688.345 năm trước. Chúng ta đã xác định rằng mình đang nói đến các thời đại tuế sai. Đó là điều chúng ta muốn nói khi đề cập đến Mặt Trời trong Sư Tử hay Song Tử, chứ không phải tháng, bởi Mặt Trời đã mất khoảng năm nghìn năm để di chuyển từ Sư Tử sang Song Tử. Điều đó khá hợp lý khi xét rằng Chân sư DK đôi khi cho thời lượng trung bình của một thời đại tuế sai là 2.500 năm—có lẽ là 2.160 năm, với những khoảng chồng lấn.

	We are told that the door was closed upon the animal kingdom in middle Lemurian times, but three million years before animal man awakened to the event that had happened. The Hierarchy—or Shamballa, as we wish to think of it—was established through the coming of the Lords of the Flame, Sanat Kumara and His 104 Kumaras, who established the Hierarchy of that time. We went as far as page 64; now we are moving on.
	Chúng ta được cho biết rằng cánh cửa dẫn vào giới nhân loại đã khép lại đối với giới động vật vào giữa thời Lemuria, nhưng phải ba triệu năm sau, người thú mới thức tỉnh trước biến cố đã xảy ra. Thánh Đoàn—hay Shamballa, tùy cách chúng ta muốn hiểu—được thiết lập qua sự giáng lâm của các Đấng Chúa Tể Lửa, Sanat Kumara và 104 Kumara của Ngài, những Đấng đã thiết lập Thánh Đoàn thời ấy. Chúng ta đã đi đến trang 64; giờ đây chúng ta tiếp tục.

	DK tells us:
	Chân sư DK nói với chúng ta:

	[1] It has been stated that Sagittarius governs human evolution, as the Sun was in that sign when the Hierarchy began its Approach in order to stimulate the forms of life upon our planet. Sagittarius, however, governed the period of the subjective approach.
	[1] Người ta đã nói rằng Nhân Mã cai quản sự tiến hóa của nhân loại, vì Mặt Trời ở trong dấu hiệu ấy khi Thánh Đoàn bắt đầu Sự Tiếp Cận nhằm kích thích các hình tướng sự sống trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, Nhân Mã cai quản thời kỳ của sự tiếp cận chủ quan.

	Again, we have to ask what is meant by the Hierarchy. Perhaps we mean the Hierarchy of Solar Angels. There are some interesting ideas connected with this.
	Một lần nữa, chúng ta phải hỏi Thánh Đoàn ở đây có nghĩa là gì. Có lẽ chúng ta muốn nói đến Huyền Giai của các Thái dương Thiên Thần. Có một số ý tưởng thú vị liên quan đến điều này.

	Sagittarius, however, governed the period of the subjective approach.
	Tuy nhiên, Nhân Mã cai quản thời kỳ tiếp cận chủ quan.

	[2] The Sun was in Leo, when physical plane individualization took place, as a result of the applied stimulation.
	[2] Mặt Trời ở trong Sư Tử khi sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần diễn ra như là kết quả của sự kích thích được áp dụng.

	It is the date of individualization that we are given: 21,688,345 years ago. Perhaps even earlier there was a Sagittarian subjective approach. Interestingly, there is a line about an arrow shot forth in A Treatise on White Magic, which tells us:
	Chúng ta được cung cấp niên đại của sự biệt ngã hóa: 21.688.345 năm trước. Có lẽ một cuộc tiếp cận chủ quan thuộc Nhân Mã đã diễn ra còn sớm hơn nữa. Điều thú vị là trong Luận về Chánh Thuật có một câu nói về một mũi tên được bắn đi, như sau:

	The Sun was in Sagittarius when the first human tendencies struggled to the fore. The stage of animal man was completed and when Sagittarius was dominant (from our planetary standpoint—I am using words with care) the great event of individualisation took place. But the brain of the then human being failed to register what had happened. In the words of the Old Commentary:
	Mặt Trời ở Nhân Mã khi những khuynh hướng nhân loại đầu tiên đấu tranh để trỗi dậy. Giai đoạn người thú đã hoàn tất, và khi Nhân Mã chiếm ưu thế (xét từ quan điểm hành tinh của chúng ta—Tôi đang lựa chọn ngôn từ cẩn trọng), biến cố biệt ngã hóa vĩ đại đã diễn ra. Nhưng bộ não của con người thời ấy không ghi nhận được điều đã xảy ra. Theo lời Cổ Luận:

	"The sons of God shot forth like arrows from the bow. The forms received the impulse and lo! a God was born. The tiny babe knew not the great event."
	“Các Con của Thượng đế lao đi như những mũi tên rời khỏi cánh cung. Các hình tướng tiếp nhận xung lực, và kìa! một Thượng đế ra đời. Đứa bé nhỏ không hay biết biến cố vĩ đại.”

	This took place twenty-one million years ago. Cycles passed and when at a later date the Sun was in Leo (approximately eighteen million years ago) the first instances of coordination between brain and mind took place and the human being was definitely self-conscious. He registered his individuality. The figures for the first [Page 441] date (though exactness is not possible in a system of mutation such as ours) are 21,688,345 years ago. These figures are useless at this time for they can neither be proved correct nor incorrect. Later investigation will prove their usefulness, when the nature of time is better understood. Sagittarius governs human evolution, for it symbolises progress towards a conscious goal. Leo governs the human consciousness in the human kingdom for the energy pouring through it enables man to say "I am". A Treatise on White Magic, pp. 440–441
	Điều này diễn ra hai mươi mốt triệu năm trước. Các chu kỳ trôi qua, và vào một thời điểm sau đó, khi Mặt Trời ở Sư Tử—khoảng mười tám triệu năm trước—những trường hợp phối hợp đầu tiên giữa bộ não và thể trí đã diễn ra, và con người thực sự có ngã thức. Y ghi nhận cá tính của mình. Con số dành cho niên đại đầu tiên [Page 441]—dù không thể có sự chính xác trong một hệ thống biến dịch như hệ thống của chúng ta—là 21.688.345 năm trước. Hiện nay những con số này không có ích, vì người ta không thể chứng minh chúng đúng hay sai. Khi bản chất của thời gian được thấu hiểu rõ hơn, sự khảo cứu sau này sẽ chứng minh tính hữu ích của chúng. Nhân Mã cai quản sự tiến hóa của nhân loại, vì nó tượng trưng cho sự tiến tới một mục tiêu hữu thức. Sư Tử cai quản tâm thức con người trong giới nhân loại, vì năng lượng tuôn qua nó cho phép con người nói: “Tôi hiện hữu.” Luận về Chánh Thuật, trang 440–441

	The sons of God shot forth like arrows from the bow
	Các Con của Thượng đế lao đi như những mũi tên rời khỏi cánh cung


	That is very Sagittarian imagery. It has to do with the process of individualization.
	Đó là một hình ảnh rất đặc trưng của Nhân Mã. Nó liên quan đến tiến trình biệt ngã hóa.

	The forms received the impulse and lo! a God was born. The tiny babe knew not the great event
	Các hình tướng tiếp nhận xung lực, và kìa! một Thượng đế ra đời. Đứa bé nhỏ không hay biết biến cố vĩ đại

	Are we dealing with Sagittarius? Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo: that is ten thousand years if we use the 2,500-year span to indicate a precessional age. Here it tells us a little about that individualization.
	Chúng ta đang đề cập đến Nhân Mã chăng? Nhân Mã, Hổ Cáp, Thiên Bình, Xử Nữ: đó là mười nghìn năm nếu chúng ta dùng khoảng thời gian 2.500 năm để chỉ một thời đại tuế sai. Ở đây, Ngài cho chúng ta biết đôi chút về sự biệt ngã hóa ấy.

	The Sun was in Sagittarius when the first human tendencies struggled to the fore presumably in animal man. The stage of animal man was completed and when Sagittarius was dominant (from our planetary standpoint—I am using words with care)
	Mặt Trời ở Nhân Mã khi những khuynh hướng nhân loại đầu tiên đấu tranh để trỗi dậy, có lẽ trong người thú. Giai đoạn người thú đã hoàn tất, và khi Nhân Mã chiếm ưu thế (xét từ quan điểm hành tinh của chúng ta—Tôi đang lựa chọn ngôn từ cẩn trọng)

	Does ‘from our planetary standpoint’ mean a great precessional age?
	“Xét từ quan điểm hành tinh của chúng ta” có hàm ý một đại thời đại tuế sai chăng?

	the great event of individualisation took place. But the brain of the then human being failed to register what had happened.
	biến cố biệt ngã hóa vĩ đại đã diễn ra. Nhưng bộ não của con người thời ấy không ghi nhận được điều đã xảy ra.

	And then the words of the Old Commentary
	Và rồi là những lời của Cổ Luận

	"The sons of God shot forth like arrows from the bow. The forms received the impulse and lo! a God was born. The tiny babe knew not the great event."
	“Các Con của Thượng đế lao đi như những mũi tên rời khỏi cánh cung. Các hình tướng tiếp nhận xung lực, và kìa! một Thượng đế ra đời. Đứa bé nhỏ không hay biết biến cố vĩ đại.”

	This took place twenty-one million years ago.
	Điều này diễn ra hai mươi mốt triệu năm trước.

	This is a rounding off, of course.
	Dĩ nhiên, đây là một con số làm tròn.

	Cycles passed and when at a later date the Sun was in Leo (approximately eighteen million years ago) the first instances of coordination between brain and mind took place and the human being was definitely self-conscious. He registered his individuality. The figures for the first [Page 441] date (though exactness is not possible in a system of mutation such as ours) are 21,688,345 years ago. These figures are useless at this time for they can neither be proved correct nor incorrect. Later investigation will prove their usefulness, when the nature of time is better understood. Sagittarius governs human evolution, for it symbolises progress towards a conscious goal. Leo governs the human consciousness in the human kingdom for the energy pouring through it enables man to say "I am".
	Các chu kỳ trôi qua, và vào một thời điểm sau đó, khi Mặt Trời ở Sư Tử—khoảng mười tám triệu năm trước—những trường hợp phối hợp đầu tiên giữa bộ não và thể trí đã diễn ra, và con người thực sự có ngã thức. Y ghi nhận cá tính của mình. Con số dành cho niên đại đầu tiên [Page 441]—dù không thể có sự chính xác trong một hệ thống biến dịch như hệ thống của chúng ta—là 21.688.345 năm trước. Hiện nay những con số này không có ích, vì người ta không thể chứng minh chúng đúng hay sai. Khi bản chất của thời gian được thấu hiểu rõ hơn, sự khảo cứu sau này sẽ chứng minh tính hữu ích của chúng. Nhân Mã cai quản sự tiến hóa của nhân loại, vì nó tượng trưng cho sự tiến tới một mục tiêu hữu thức. Sư Tử cai quản tâm thức con người trong giới nhân loại, vì năng lượng tuôn qua nó cho phép con người nói: “Tôi hiện hữu.”

	When we return to Esoteric Astrology, it does seem to say that the great Approach of the Hierarchy to our planetary manifestation took place at individualization:
	Khi trở lại với Chiêm Tinh Học Nội Môn, dường như quả thực sách nói rằng cuộc Tiếp Cận vĩ đại của Thánh Đoàn đối với sự biểu hiện hành tinh của chúng ta đã diễn ra vào lúc biệt ngã hóa:


	I earlier gave a hint upon which definite astrological computation could be based when I gave the time of the great approach of the Hierarchy to our planetary manifestation when individualization took place. 
	Trước đây, Tôi đã đưa ra một gợi ý có thể làm cơ sở cho sự tính toán chiêm tinh xác định, khi Tôi nêu thời điểm diễn ra cuộc tiếp cận vĩ đại của Thánh Đoàn đối với sự biểu hiện hành tinh của chúng ta, lúc sự biệt ngã hóa xảy ra. 

	That event occurred 21 million years ago, and 
	Biến cố ấy diễn ra 21 triệu năm trước, và 

	At that time, the Sun was in Leo.
	Vào thời điểm đó, Mặt Trời ở Sư Tử.

	He tells us that the Sun was in Leo at that time, and also in Sagittarius. We begin to wonder whether we are talking about a great age of Sagittarius—a Platonic year of Sagittarius—within which the lesser precessional age was Leo, followed by the smaller ages of Cancer and Gemini. Otherwise, there seem to be some contradictions.
	Ngài cho chúng ta biết rằng Mặt Trời khi ấy ở Sư Tử, đồng thời cũng ở Nhân Mã. Chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang nói về một đại thời đại Nhân Mã—một năm Plato của Nhân Mã—mà trong đó thời đại tuế sai nhỏ hơn là Sư Tử, tiếp theo là các thời đại nhỏ hơn của Cự Giải và Song Tử hay không. Nếu không, dường như có một số mâu thuẫn.

	the Sun was in that sign when the Hierarchy began its Approach in order to stimulate the forms of life upon our planet.
	Mặt Trời ở trong dấu hiệu đó khi Thánh Đoàn bắt đầu cuộc Tiếp Cận nhằm kích thích các hình tướng sự sống trên hành tinh chúng ta.

	Another way of viewing this is that, ten thousand years before the actual individualization—whatever ‘Hierarchy’ means, and I think it means the Hierarchy of Solar Angels—Sagittarius governed a lesser precessional age. Either we have a great precessional age of twenty-five thousand years ruled by Sagittarius, during which the lesser age of Leo was the time of individualization, followed by the lesser ages of Cancer and Gemini; or a subjective approach occurred ten thousand years before individualization in Leo, and that approach was governed by Sagittarius.
	Một cách nhìn khác là mười nghìn năm trước khi sự biệt ngã hóa thực sự xảy ra—bất kể “Thánh Đoàn” có nghĩa là gì, và tôi nghĩ ở đây nó có nghĩa là Huyền Giai của các Thái dương Thiên Thần—Nhân Mã đã cai quản một thời đại tuế sai nhỏ hơn. Hoặc chúng ta có một đại thời đại tuế sai dài hai mươi lăm nghìn năm do Nhân Mã cai quản, trong đó thời đại Sư Tử nhỏ hơn là thời điểm biệt ngã hóa, tiếp theo là các thời đại nhỏ hơn của Cự Giải và Song Tử; hoặc một cuộc tiếp cận chủ quan đã diễn ra mười nghìn năm trước sự biệt ngã hóa trong Sư Tử, và cuộc tiếp cận ấy do Nhân Mã cai quản.

	But DK definitely does connect Leo with that figure 21,688,345. So, it's not as straightforward as we may think. Sagittarius, however, governed the period of subjective approach as the Sun was in Leo, when physical plane individualization took place, as a result of the applied stimulation. But up here, DK tells us that I placed that stupendous happening at 21,688,345 and at the time the Sun was in Leo. So, he seems to be talking about a subjective approach involving Sagittarius at that figure, and also an objective individualization involving that figure, and I've suggested the ways to try to solve that problem. The Sun was in Leo in one respect, but from another respect, Sagittarius may have ruled the age, He does say:
	Nhưng Chân sư DK quả thực liên kết Sư Tử với con số 21.688.345 ấy. Vì vậy, vấn đề không đơn giản như chúng ta có thể nghĩ. Tuy nhiên, Nhân Mã cai quản thời kỳ tiếp cận chủ quan, còn Mặt Trời ở Sư Tử khi sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần diễn ra do tác động kích thích đã được áp dụng. Nhưng ở phần trên, Chân sư DK cho chúng ta biết rằng Ngài đặt biến cố kỳ vĩ ấy vào 21.688.345 năm trước, và vào thời điểm đó Mặt Trời ở Sư Tử. Vì thế, dường như Ngài đang nói về một cuộc tiếp cận chủ quan liên quan đến Nhân Mã vào niên đại ấy, đồng thời cũng nói về một sự biệt ngã hóa khách quan liên quan đến chính niên đại đó; và tôi đã đề xuất những cách nhằm giải quyết vấn đề ấy. Xét theo một phương diện, Mặt Trời ở Sư Tử, nhưng xét theo phương diện khác, Nhân Mã có thể đã cai quản thời đại đó. Ngài quả thực nói:

	The figures for the first date, though exactness is not possible, are 21,688,345 years, and Sagittarius is definitely involved. Notice that Sagittarius was dominant ‘from our planetary standpoint’. Does that mean a great age from the planetary standpoint?
	Con số dành cho niên đại đầu tiên—dù không thể có sự chính xác—là 21.688.345 năm, và Nhân Mã chắc chắn có liên quan. Hãy lưu ý rằng Nhân Mã chiếm ưu thế “xét từ quan điểm hành tinh của chúng ta”. Điều đó có hàm ý một đại thời đại xét từ quan điểm hành tinh chăng?

	This is unresolved, but at least we know that some twenty-one million years ago a great Approach occurred. Until the Sun was in Leo again, three million years later, the brain of animal man did not awaken to the manner in which it had been stimulated. The I-consciousness was not established, even though the link had been made between the Solar Angel and the brain, and between the Solar Angel and the mind. There was a latent I-am consciousness which later awoke. The brain of the then human being failed to register what had happened.
	Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng khoảng hai mươi mốt triệu năm trước, một cuộc Tiếp Cận vĩ đại đã diễn ra. Mãi đến khi Mặt Trời lại ở Sư Tử ba triệu năm sau, bộ não của người thú mới thức tỉnh trước cách thức nó đã được kích thích. Tâm thức “Tôi” chưa được thiết lập, mặc dù mối liên kết giữa Thái dương Thiên Thần và bộ não, cũng như giữa Thái dương Thiên Thần và thể trí, đã hình thành. Có một tâm thức “Tôi hiện hữu” tiềm ẩn, về sau mới thức tỉnh. Bộ não của con người thời ấy không ghi nhận được điều đã xảy ra.

	Cycles passed and, at a later date, the Sun was again in Leo—how interesting—approximately eighteen million years ago. We wonder whether it was seventeen million and something, because we are told that the Temple of Ibez, the first Shamballic outpost, was established some seventeen million years ago. The first instances of coordination between brain and mind took place. In his consciousness upon the physical plane, man could register that he had a mind and that he was an individuality: the sense of I-ness grew.
	Các chu kỳ trôi qua, và vào một thời điểm sau đó, Mặt Trời lại ở Sư Tử—thật thú vị—khoảng mười tám triệu năm trước. Chúng ta tự hỏi liệu đó có phải là mười bảy triệu năm lẻ hay không, bởi chúng ta được cho biết rằng Đền Ibez, tiền đồn đầu tiên của Shamballa, được thiết lập khoảng mười bảy triệu năm trước. Những trường hợp phối hợp đầu tiên giữa bộ não và thể trí đã diễn ra. Trong tâm thức của mình trên cõi hồng trần, con người có thể ghi nhận rằng mình có một thể trí và mình là một cá thể: ý thức về cái Tôi gia tăng.

	I think we have explored the possible discrepancies there.
	Tôi nghĩ chúng ta đã khảo sát những điểm sai biệt khả dĩ ở đây.

	the Sun was in that sign when the Hierarchy began its Approach in order to stimulate the forms of life upon our planet, 
	Mặt Trời ở trong dấu hiệu đó khi Thánh Đoàn bắt đầu cuộc Tiếp Cận nhằm kích thích các hình tướng sự sống trên hành tinh chúng ta, 


	from the planetary viewpoint, from the planetary perspective, 
	xét từ quan điểm hành tinh, từ góc nhìn hành tinh, 

	Sagittarius governed the period of the subjective approach.
	Nhân Mã cai quản thời kỳ tiếp cận chủ quan.

	We wonder whether ‘subjective approach’ means that which set up the circumstances for the actual individualization, which was recognized by human consciousness millions of years later. We have to determine whether we are dealing with a great age of Sagittarius or a lesser age in which the subjective approach occurred: Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, followed by individualization in Leo and its completion in Gemini. That would make a half-circle of the zodiac, from Sagittarius to Gemini, and would make sense too.
	Chúng ta tự hỏi liệu “cuộc tiếp cận chủ quan” có hàm ý điều đã thiết lập những hoàn cảnh cho sự biệt ngã hóa thực sự, vốn được tâm thức con người nhận biết hàng triệu năm sau hay không. Chúng ta phải xác định xem mình đang đề cập đến một đại thời đại Nhân Mã hay một thời đại nhỏ hơn, trong đó cuộc tiếp cận chủ quan đã diễn ra: Nhân Mã, Hổ Cáp, Thiên Bình, Xử Nữ, tiếp theo là sự biệt ngã hóa trong Sư Tử và sự hoàn tất của nó trong Song Tử. Điều đó sẽ tạo thành nửa vòng Hoàng đạo, từ Nhân Mã đến Song Tử, và cũng có lý.

	I think he says that the final crisis took place in Gemini. If we consider the smaller precessional age instead of introducing the larger one, we have a period of some seven times 2,500 years—somewhere between fifteen thousand and seventeen thousand years—for the entire process to occur. DK tells us that we cannot do much with these figures, but I know people who have tried valiantly to do so. We will be given the information when we need it.
	Tôi nghĩ Ngài nói rằng cuộc khủng hoảng cuối cùng đã diễn ra trong Song Tử. Nếu xét thời đại tuế sai nhỏ hơn thay vì đưa vào thời đại lớn hơn, chúng ta có một khoảng thời gian chừng bảy lần 2.500 năm—đâu đó từ mười lăm nghìn đến mười bảy nghìn năm—để toàn bộ tiến trình diễn ra. Chân sư DK nói rằng chúng ta không thể làm được gì nhiều với những con số này, nhưng tôi biết có những người đã can đảm cố gắng làm điều đó. Chúng ta sẽ nhận được thông tin khi cần đến.

	The Sun was in Leo when physical plane individualization took place as a result of the applied stimulation.
	Mặt Trời ở Sư Tử khi sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần diễn ra do tác động kích thích đã được áp dụng.

	We can ask whether this was ten thousand years before individualization.
	Chúng ta có thể hỏi liệu điều này có diễn ra mười nghìn năm trước sự biệt ngã hóa hay không.

	[3] The Sun was in Gemini when this Approach was consummated by the founding of the Hierarchy upon the Earth.
	[3] Mặt Trời ở trong Song Tử khi Sự Tiếp Cận này đạt đến viên mãn bằng việc thiết lập Thánh Đoàn trên Trái Đất.

	The Hierarchy as we understand it—the great Beings accompanying Sanat Kumara—was not here until three million years after the first Sagittarian approach. There seems to be some repetition: Leo and Gemini, and then apparently Leo and Gemini again. We know that the Hierarchy was founded about eighteen million years ago with the coming of the Lords of the Flame. We are told that man awakened to himself, came to himself, when the Sun was in Leo, more than three million years after it was in Leo at his individualization in the twenty-one-million-year period.
	Thánh Đoàn theo cách chúng ta thấu hiểu—các Đấng vĩ đại tháp tùng Sanat Kumara—chưa hiện diện nơi đây cho đến ba triệu năm sau cuộc tiếp cận đầu tiên thuộc Nhân Mã. Dường như có một sự lặp lại: Sư Tử và Song Tử, rồi hiển nhiên lại là Sư Tử và Song Tử. Chúng ta biết rằng Thánh Đoàn được thành lập khoảng mười tám triệu năm trước với sự giáng lâm của các Đấng Chúa Tể Lửa. Chúng ta được cho biết rằng con người thức tỉnh với chính mình, hồi tỉnh, khi Mặt Trời ở Sư Tử, hơn ba triệu năm sau khi Mặt Trời ở Sư Tử vào lúc y biệt ngã hóa trong thời kỳ hai mươi mốt triệu năm trước.

	First, in the twenty-one-million-year period, we have physical individualization, finally consummated in Gemini. More than three million years later, man awakens to himself in Leo, and the approach of the Hierarchy is consummated in Gemini. As man was awakening to the fact that ‘I am’, the Hierarchy was approaching eighteen million years ago. I think that puts everything into the proper chronology.
	Trước hết, trong thời kỳ hai mươi mốt triệu năm trước, chúng ta có sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần, cuối cùng hoàn tất trong Song Tử. Hơn ba triệu năm sau, con người thức tỉnh với chính mình trong Sư Tử, và cuộc tiếp cận của Thánh Đoàn hoàn tất trong Song Tử. Khi con người đang thức tỉnh trước sự thật rằng “Tôi hiện hữu”, Thánh Đoàn đã tiến đến vào mười tám triệu năm trước. Tôi nghĩ điều đó đặt mọi việc vào đúng trình tự thời gian.

	The Sun was in Gemini when this approach was consummated by the founding of the Hierarchy upon the Earth
	Mặt Trời ở Song Tử khi cuộc tiếp cận này hoàn tất bằng việc thành lập Thánh Đoàn trên Trái Đất

	The Hierarchy was not founded on the Earth 21 million years ago, and if there was a hierarchical approach at that time, it was the Creative Hierarchy of Solar Angels.
	Thánh Đoàn không được thành lập trên Trái Đất vào 21 triệu năm trước; và nếu khi ấy có một cuộc tiếp cận của huyền giai, thì đó là Huyền Giai Sáng Tạo gồm các Thái dương Thiên Thần.

	[4] This is one of the great secrets which the Masonic rituals typify,
	[4] Đây là một trong những bí mật lớn được biểu trưng trong các Nghi Lễ Hội Tam Điểm,


	in a way ruled very much by Gemini,
	theo một cách chịu sự cai quản mạnh mẽ của Song Tử,

	[5] for the symbol of the sign, Gemini, is the source of the concept of the two pillars, so familiar to Masons.
	[5] vì biểu tượng của dấu hiệu Song Tử là nguồn gốc của ý niệm về hai cột trụ, vốn rất quen thuộc với các hội viên Tam Điểm. Do đó, có thể nói rằng, xét theo nghĩa biểu tượng,

	I hope we have that picture: an original event under Sagittarius, a kind of subjective approach, followed by physical individualization when the Sun was in Leo, and consummation when the Sun was in Gemini—the final crisis of individualization during that twenty-one-million-year period. Go forward another three and a half million years or so: the Sun is again in Leo, man awakens to himself, and the Hierarchy is coming. They arrive from the Venus globe of the Venus chain in the Earth scheme. That is consummated with the founding of the Hierarchy when the Sun is in Gemini, presumably eighteen million years ago.
	Tôi hy vọng chúng ta đã hình dung được bức tranh ấy: một biến cố nguyên thủy dưới Nhân Mã, một dạng tiếp cận chủ quan, tiếp theo là sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần khi Mặt Trời ở Sư Tử, và sự hoàn tất khi Mặt Trời ở Song Tử—cuộc khủng hoảng cuối cùng của sự biệt ngã hóa trong thời kỳ hai mươi mốt triệu năm trước ấy. Tiến thêm khoảng ba triệu rưỡi năm nữa: Mặt Trời lại ở Sư Tử, con người thức tỉnh với chính mình, và Thánh Đoàn đang tiến đến. Các Ngài đến từ bầu hành tinh Sao Kim thuộc Dãy Sao Kim trong hệ hành tinh Trái Đất. Tiến trình ấy hoàn tất với việc thành lập Thánh Đoàn khi Mặt Trời ở Song Tử, có lẽ vào mười tám triệu năm trước.

	One of the great secrets of the Masonic rituals,
	Một trong những bí mật lớn của các nghi lễ Hội Tam Điểm,

	In a way, Masonry signals to us that Hierarchy has come to Earth, has opened the door for animal man to progress and eventually walk through the Pillars of Wisdom, go through the pairs of opposites, and enter the Temple of Initiation. Even in Lemurian times the Temple of Initiation existed, although the initiations offered were very primitive compared to what we now expect as the true manasic initiations starting with the birth of the Christ in the heart.
	Theo một nghĩa nào đó, Hội Tam Điểm báo hiệu cho chúng ta rằng Thánh Đoàn đã đến Trái Đất, đã mở cửa để người thú tiến lên, cuối cùng bước qua các Cột Trụ Minh Triết, vượt qua các cặp đối cực và đi vào Đền Điểm Đạo. Ngay cả trong thời Lemuria, Đền Điểm Đạo đã tồn tại, mặc dù những cuộc điểm đạo được ban khi ấy rất sơ khai so với điều ngày nay chúng ta mong đợi ở những cuộc điểm đạo manas đích thực, bắt đầu bằng sự giáng sinh của Đức Christ trong tâm.

	I think it's necessary to read DK so carefully because in the way he uses his language, a straightforward interpretation is not always possible.
	Tôi nghĩ cần phải đọc lời Chân sư DK hết sức cẩn trọng, bởi do cách Ngài sử dụng ngôn ngữ, không phải lúc nào cũng có thể diễn giải theo nghĩa trực tiếp.

	We have physical-plane individualization when the Sun is in Leo. One Gemini period followed that physical individualization, but now, as far as I can see, another Gemini period comes much later, with the actual founding of the Hierarchy on Earth eighteen million years ago.
	Chúng ta có sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần khi Mặt Trời ở Sư Tử. Một thời kỳ Song Tử nối tiếp sự biệt ngã hóa trên cõi hồng trần ấy, nhưng giờ đây, theo như tôi thấy, một thời kỳ Song Tử khác xuất hiện muộn hơn rất nhiều, cùng với việc thực sự thành lập Thánh Đoàn trên Trái Đất mười tám triệu năm trước.

	I hope that is clear. It is certainly clear to me.
	Tôi hy vọng điều đó rõ ràng. Đối với tôi, điều ấy chắc chắn rất rõ.

	[5b] 1. Leo governs the E∴A∴ degree.
	[5b] 1. Sư Tử cai quản cấp E∴A∴.

	DK has used these words, so E∴A∴ does mean Entered Apprentice. In a way, the very first initiation of humanity, of animal man, is becoming a self-conscious human being. This was achieved eighteen million years ago, although Leo also governed the first physical individualization, which animal man did not register: ‘The tiny babe knew not the great event.’
	Chân sư DK đã dùng những chữ này, vì vậy E∴A∴ quả thực có nghĩa là Học Viên Nhập Môn. Theo một nghĩa nào đó, cuộc điểm đạo đầu tiên của nhân loại, của người thú, là trở thành một con người có ngã thức. Điều này đã thành tựu mười tám triệu năm trước, mặc dù Sư Tử cũng cai quản sự biệt ngã hóa đầu tiên trên cõi hồng trần, điều mà người thú không ghi nhận: “Đứa bé nhỏ không hay biết biến cố vĩ đại.”

	[5c] 2. Gemini governs the F∴C∴ degree.
	[5c] 2. Song Tử cai quản cấp F∴C∴.

	I am not sure why they draw the symbols this way. F∴C∴ means Fellow Craft. It is the degree involving the second aspect of divinity, connected with the astral body, just as the E∴A∴ degree is connected more with the physical body. We become an Entered Apprentice in relation to Sirius at our fifth initiation; I suppose we become a Fellow Craft in relation to Sirius at the sixth; and perhaps something of a Master Mason at the seventh, which, from the Sirian point of view, is also the Transfiguration.
	Tôi không chắc tại sao họ trình bày các ký hiệu theo cách này. F∴C∴ có nghĩa là Thợ Bạn. Đây là cấp bậc liên quan đến phương diện thứ hai của thiên tính, gắn với thể cảm dục, cũng như cấp bậc E∴A∴ gắn nhiều hơn với thể xác. Chúng ta trở thành Học Viên Nhập Môn trong mối quan hệ với Sirius ở lần điểm đạo thứ năm; tôi cho rằng chúng ta trở thành Thợ Bạn trong mối quan hệ với Sirius ở lần điểm đạo thứ sáu; và có lẽ trở thành phần nào một Bậc Thầy Tam Điểm ở lần thứ bảy, vốn theo quan điểm Sirius cũng là cuộc Biến hình.




	There is more to Master Mason than the third degree; the Master Mason degree transcends the third degree. Other degrees must be inserted, such as the Mark degree, which has more to do with the third initiation. Master Mason has more to do with actual Mastership. It is given in two parts: one involves the crucifixion, the other Mastership. Of Sagittarius, it says:
	Cấp Bậc Thầy Tam Điểm còn bao hàm nhiều điều hơn cấp bậc thứ ba; nó siêu vượt cấp bậc thứ ba. Những cấp bậc khác phải được xen vào, chẳng hạn cấp bậc Dấu Ấn, vốn liên quan nhiều hơn đến lần điểm đạo thứ ba. Bậc Thầy Tam Điểm liên quan nhiều hơn đến địa vị Chân sư thực sự. Cấp bậc này được ban thành hai phần: một phần liên quan đến sự đóng đinh trên thập giá, phần kia liên quan đến địa vị Chân sư. Về Nhân Mã, sách nói:

	[6] 3. Sagittarius governs the degree of M∴M∴ up to the episode of the raising of the Master, and that Capricorn governs the final part of the ceremony and the H∴R∴A∴
	[6] 3. Nhân Mã cai quản cấp M∴M∴ cho đến phần nghi thức nâng vị Chủ sư lên, còn Ma Kết cai quản phần cuối của nghi lễ và cấp H∴R∴A∴.

	H∴R∴A∴ is sometimes called the Holy Royal Arch. This information is easily available to anyone who wants to research the matter. It is not a deep, dark secret, although the actual procedures of the initiation ceremonies are not for public consumption; generally speaking, they are retained among Masons.
	H∴R∴A∴ đôi khi được gọi là Vòm Cung Hoàng Gia Thiêng Liêng. Thông tin này rất dễ tìm đối với bất kỳ ai muốn nghiên cứu vấn đề. Nó không phải là một bí mật sâu xa, đen tối, mặc dù các thủ tục thực tế của những nghi lễ điểm đạo không dành cho công chúng; nói chung, chúng được lưu giữ trong giới Tam Điểm.

	Sagittarius–Capricorn is a unit governing Master Mason and Holy Royal Arch. That is the climax, the peak of attainment; by then, Mastership or its symbol has been reached. The fourth and fifth degrees are symbolized there. The Fellow Craft degree is really a symbol of the second degree; the Mark degree symbolizes the third; and Sagittarius–Capricorn involves the fourth and fifth, with the Master Mason and Holy Royal Arch ceremonies being contiguous.
	Nhân Mã–Ma Kết là một đơn vị cai quản Bậc Thầy Tam Điểm và Vòm Cung Hoàng Gia Thiêng Liêng. Đó là cao trào, là đỉnh cao thành tựu; đến lúc ấy, địa vị Chân sư hoặc biểu tượng của nó đã đạt được. Lần điểm đạo thứ tư và thứ năm được biểu trưng ở đó. Cấp bậc Thợ Bạn thực sự là biểu tượng của cấp bậc thứ hai; cấp bậc Dấu Ấn tượng trưng cho cấp bậc thứ ba; còn Nhân Mã–Ma Kết liên quan đến cấp bậc thứ tư và thứ năm, với các nghi lễ Bậc Thầy Tam Điểm và Vòm Cung Hoàng Gia Thiêng Liêng tiếp nối nhau.

	In Masonic lodges they are never given all together. One still has more work to do after the Master Mason degree before applying to participate in that final degree. As Masonry has evolved, many degrees have been written. There are the Scottish and York Rites: thirty-two degrees have been written, and thirty go beyond the first three degrees of the Blue Lodge. We can borrow from the York and Scottish Rites, the York Rite usually being considered to consist of so-called Christian degrees.
	Trong các hội quán Tam Điểm, họ không bao giờ cử hành tất cả cùng một lúc. Sau cấp Bậc Thầy Tam Điểm, người ta vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi xin tham dự cấp bậc cuối cùng ấy. Khi Hội Tam Điểm phát triển, nhiều cấp bậc đã được soạn ra. Có các Nghi thức Scotland và York: ba mươi hai cấp bậc đã được soạn, và ba mươi cấp vượt quá ba cấp đầu tiên của Hội Quán Xanh. Chúng ta có thể vay mượn từ các Nghi thức York và Scotland; Nghi thức York thường được xem là gồm những cấp bậc được gọi là thuộc Đức Christ.

	We can bring together five major degrees: Entered Apprentice, Fellow Craft, Mark, Master Mason and Holy Royal Arch. DK has written a fair amount about this in his book—or let us call it Foster Bailey's book—The Spirit of Masonry.
	Chúng ta có thể tập hợp năm cấp bậc chính: Học Viên Nhập Môn, Thợ Bạn, Dấu Ấn, Bậc Thầy Tam Điểm và Vòm Cung Hoàng Gia Thiêng Liêng. Chân sư DK đã viết khá nhiều về điều này trong sách của Ngài—hay hãy gọi đó là sách của Foster Bailey—Tinh Thần Hội Tam Điểm.

	[7] It is always confusing to the beginner who has not yet a developed and trained intuition to reconcile the seeming discrepancies and apparent contradictions which appear in  the teaching of the Ageless Wisdom.
	[7] Người mới bắt đầu, khi trực giác chưa được phát triển và rèn luyện, luôn cảm thấy bối rối khi phải dung hòa những điểm dường như bất nhất và những mâu thuẫn biểu kiến xuất hiện trong [Page 65] giáo huấn của Minh Triết Ngàn Đời.

	There DK says it, for all of us and for as long as we study his work: there are seeming discrepancies and apparent contradictions. These result from the limitations of our intuition, reasoning power and experience.
	Ở đó Chân sư DK đã nói điều này cho tất cả chúng ta và cho toàn bộ thời gian chúng ta nghiên cứu công trình của Ngài: có những điểm sai biệt dường như có thật và những mâu thuẫn biểu kiến. Chúng phát sinh từ những giới hạn của trực giác, năng lực suy luận và kinh nghiệm của chúng ta.

	[8] This same difficulty will be met with in the science of astrology and some reference to the matter is in order at this point.
	[8] Cũng chính khó khăn này sẽ gặp phải trong khoa học chiêm tinh, và ở đây cần đề cập đôi chút đến vấn đề ấy.

	How to reconcile the seeming discrepancies and apparent contradictions? I always use those words when I try to explain the seeming contradictions. I do not ever say, “This is a contradiction”—or I do not mean to say that. “This is an apparent contradiction,” I usually say, or “a seeming contradiction.” I have to train myself to do that, and I think we all do.
	Làm thế nào để dung hòa những điểm sai biệt dường như có thật và những mâu thuẫn biểu kiến? Tôi luôn dùng những từ ấy khi cố gắng giải thích các mâu thuẫn có vẻ tồn tại. Tôi không bao giờ nói: “Đây là một mâu thuẫn”—hoặc tôi không có ý nói như vậy. Tôi thường nói: “Đây là một mâu thuẫn biểu kiến”, hoặc “một mâu thuẫn có vẻ tồn tại”. Tôi phải rèn luyện bản thân để làm điều đó, và tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng vậy.

	So, if the same difficulty is met in the Science of Astrology,
	Vì vậy, nếu chúng ta gặp chính khó khăn ấy trong Khoa Chiêm Tinh,

	[9] I would remind you of the occult truism which states that interpretation and right understanding are based upon the stage of the development of the individual.
	[9] Tôi muốn nhắc các bạn về một chân lý huyền bí vốn khẳng định rằng sự diễn giải và thấu hiểu đúng đắn đều dựa trên giai đoạn phát triển của mỗi cá nhân.


	This is the basis of illusion. So many people have a limited mind and consciousness and interpret according to their perception and understanding. More fully developed minds and broader, deeper consciousnesses see their interpretation as erroneous.
	Đây là nền tảng của ảo tưởng. Rất nhiều người có thể trí và tâm thức hạn hẹp nên diễn giải theo nhận thức và sự thấu hiểu của mình. Những thể trí phát triển đầy đủ hơn cùng những tâm thức rộng lớn và sâu sắc hơn nhận thấy cách diễn giải ấy là sai lầm.

	[10] H.P.B. remarked in The Secret Doctrine that for some people the highest principle of which they can be consciously aware might be a very low one for another person.
	[10] Bà H.P.B. đã nhận xét trong Giáo Lý Bí Nhiệm rằng, đối với một số người, nguyên khí cao nhất mà họ có thể hữu thức nhận biết có thể lại là một nguyên khí rất thấp đối với một người khác.

	The Masters live in the world of atma, buddhi and manas. We talk about what these might mean and may occasionally be touched fleetingly by their associated vibrations, but we do not have full awareness of the realm in which the Masters consistently live. Look at an animal, even our pet dog: what does it know of our thinking process or the intuition?
	Các Chân sư sống trong thế giới atma, Bồ đề và manas. Chúng ta nói về ý nghĩa khả dĩ của những điều này và đôi khi có thể thoáng chạm đến các rung động liên hệ với chúng, nhưng chúng ta không nhận biết đầy đủ về lĩnh vực nơi các Chân sư luôn hiện tồn. Hãy nhìn một con vật, ngay cả con chó nuôi của chúng ta: nó biết gì về tiến trình tư duy hoặc trực giác của chúng ta?

	[11] The constellations and the planets which govern them
	[11] Các chòm sao và những hành tinh cai quản chúng

	People, I suppose.
	Tôi cho là cai quản con người.

	[12] may, and do, have one effect upon the mass
	[12] có thể, và thực sự, tạo nên một tác động đối với đại chúng, một tác động khác đối với cá nhân trung bình, và lại một tác động thứ ba đối với đệ tử hoặc điểm đạo đồ.

	ruled by Cancer and the Moon,
	do Cự Giải và Mặt Trăng cai quản,

	and another upon the average individual man, and still a third effect upon the disciple or the initiate.
	một tác động khác lên cá nhân bình thường, và một tác động thứ ba lên đệ tử hoặc điểm đạo đồ.

	There is a whole range of possible responses to the planets and signs of the zodiac. It all depends upon the quality of the form—the ray form—receiving the impression.
	Có cả một phạm vi đáp ứng khả dĩ đối với các hành tinh và dấu hiệu Hoàng đạo. Tất cả tùy thuộc vào phẩm tính của hình tướng—hình tướng cung—tiếp nhận ấn tượng.

	[13] As the various energies and forces circulate throughout the etheric body of our solar system, their reception and effect will depend upon the state of the planetary centres
	[13] Khi các năng lượng và mãnh lực khác nhau lưu chuyển khắp thể dĩ thái của hệ mặt trời chúng ta, sự tiếp nhận và tác động của chúng sẽ tùy thuộc vào trạng thái của các trung tâm hành tinh

	Those can be the planets themselves considered as centers or the centers within the planets.
	Đó có thể là chính các hành tinh được xem như những trung tâm, hoặc các trung tâm bên trong các hành tinh.

	[14] and upon the point of unfoldment of the centres in individual man.
	[14] và vào mức độ khai mở của các trung tâm nơi từng con người.


	In a way, our planet has the same number of chakras as an individual man, and only some are developed. Not all zodiacal energies, or even energies from fellow planets in the system, can be correctly received by our Planetary Logos, given His stage of development. He is not quite there yet. Only certain centres are active, and perhaps even those are not fully unfolded, because our planet is still non-sacred. Our Planetary Logos is not an initiate of high degree among the Planetary Logoi.
	Theo một nghĩa nào đó, hành tinh chúng ta có cùng số luân xa như một cá nhân, và chỉ một số trong đó đã phát triển. Xét theo giai đoạn phát triển của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta, không phải mọi năng lượng hoàng đạo, hoặc ngay cả các năng lượng từ những hành tinh đồng hệ, đều có thể được Ngài tiếp nhận đúng đắn. Ngài vẫn chưa hoàn toàn đạt đến mức ấy. Chỉ một số trung tâm đang hoạt động, và có lẽ ngay cả chúng cũng chưa khai mở đầy đủ, bởi hành tinh chúng ta vẫn chưa thiêng liêng. Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta không phải là một điểm đạo đồ cấp cao trong số các Hành Tinh Thượng Đế.

	He is really only a first-degree initiate, working towards His second cosmic initiation. That is not a very high initiation among the Planetary Logoi. The sacred and synthesizing planets are more advanced, although the nature of some of the greater planets is less fully unfolded in our solar system than it will be later.
	Thực ra, Ngài chỉ là một điểm đạo đồ cấp một, đang tiến tới lần điểm đạo vũ trụ thứ hai. Đó không phải là một cuộc điểm đạo rất cao trong số các Hành Tinh Thượng Đế. Những hành tinh thiêng liêng và tổng hợp đã tiến bộ hơn, mặc dù bản chất của một số hành tinh lớn hơn chưa khai mở đầy đủ trong hệ mặt trời chúng ta như về sau chúng sẽ khai mở.

	The reception and effect of these various energies will depend upon the state of the planetary centers and upon the point of unfoldment of the centers of the individual man, and all of us are very different in that respect. For some of us doors are closed, for others doors are opened. It all depends on chakra sensitivity.
	Việc tiếp nhận và tác động của những năng lượng khác nhau này sẽ tùy thuộc vào trạng thái của các trung tâm hành tinh và điểm khai mở của các trung tâm nơi cá nhân con người; và về mặt ấy, tất cả chúng ta đều rất khác nhau. Đối với một số người trong chúng ta, các cánh cửa khép kín; đối với những người khác, các cánh cửa mở ra. Tất cả tùy thuộc vào độ nhạy cảm của luân xa.

	[15] That is why the various charts and tabulations can differ so widely and different planets can appear as ruling the constellations. 
	[15] Đó là lý do tại sao các lá số và bảng biểu khác nhau có thể khác biệt rất lớn, và những hành tinh khác nhau có thể xuất hiện với tư cách là chủ tinh của các chòm sao.

	He is making a case for the esoteric and hierarchical rulers.
	Ngài đang lập luận để chứng minh cho các chủ tinh nội môn và chủ tinh huyền giai.

	[16] There seems to be no fixed rule and the student gets bewildered. 
	[16] Dường như không có một quy luật cố định nào, và đạo sinh trở nên bối rối.

	The mind tries to achieve a definite fixity to preserve its sense of organization, but the truth is much more fluid. After passing through mental fixity and achieving clarity and organization, we may be able to venture into the true, fluid relationships of things without becoming confused.
	Thể trí cố gắng đạt được một tính cố định rõ rệt nhằm duy trì ý thức tổ chức của nó, nhưng chân lý linh động hơn rất nhiều. Sau khi vượt qua tính cố định trí tuệ và đạt được sự sáng rõ cùng trật tự, chúng ta có thể dấn bước vào những mối quan hệ chân thực và linh động giữa vạn vật mà không trở nên bối rối.

	Different planets are conduits for different ranges of qualities within the constellations. From Aries, for instance—from its constellational Lord—certain energies can pass through Mars, different energies still related to Aries through Mercury, and still higher and different energies through Uranus. Not the entire range of zodiacal energies can pass through each of the three rulers. There are also different degrees within the energies each receives: lower, middle or higher Arian qualities may pass through Mars, and the same applies to Mercury and Uranus.
	Những hành tinh khác nhau là các kênh dẫn cho những phạm vi phẩm tính khác nhau trong các chòm sao. Chẳng hạn, từ Bạch Dương—từ Chúa Tể của chòm sao ấy—một số năng lượng nhất định có thể đi qua Sao Hỏa, những năng lượng khác vẫn liên hệ với Bạch Dương đi qua Sao Thủy, và những năng lượng khác nữa, cao hơn, đi qua Sao Thiên Vương. Toàn bộ phạm vi năng lượng hoàng đạo không thể đi qua từng chủ tinh trong ba chủ tinh ấy. Trong các năng lượng mà mỗi hành tinh tiếp nhận cũng có những mức độ khác nhau: các phẩm tính Bạch Dương thấp, trung hoặc cao có thể đi qua Sao Hỏa; điều tương tự cũng áp dụng cho Sao Thủy và Sao Thiên Vương.

	 it's a very complex and fluid picture of changing relationships and only a lot of experience with these energies and with the forms of life affected by the energies can help us keep track of them and not lose our way. As DK says, there seems to be no fixed rule and the student gets bewildered.
	Đó là một bức tranh rất phức tạp và linh động về những mối quan hệ biến đổi; chỉ có nhiều kinh nghiệm với các năng lượng này và với những hình tướng sự sống chịu tác động của chúng mới có thể giúp chúng ta theo dõi chúng mà không lạc đường. Như Chân sư DK nói, dường như không có quy luật cố định nào, và đạo sinh trở nên hoang mang.

	[17] Orthodox astrology posits one set of planetary rulers, and they are correct as far as the mass of humanity is concerned. 
	[17] Chiêm tinh học chính thống xác định một hệ thống chủ tinh hành tinh, và hệ thống ấy là đúng trong phạm vi liên quan đến đại đa số nhân loại.

	They are even correct as far as we are concerned. Although the orthodox rulers are superseded by the esoteric rulers, they are not entirely superseded: their responses are added to those governed by the esoteric rulers. The greater gathers in the lesser. I suppose we might say that the hierarchical ruler gathers in the types of response associated with both the orthodox and esoteric rulers. The greater always includes the lesser.
	Chúng thậm chí cũng đúng trong phạm vi liên quan đến chúng ta. Mặc dù các chủ tinh chính thống được thay thế bởi các chủ tinh nội môn, chúng không hoàn toàn mất tác dụng: những đáp ứng của chúng được bổ sung vào các đáp ứng do chủ tinh nội môn cai quản. Cái lớn hơn thu nhiếp cái nhỏ hơn. Tôi cho rằng chúng ta có thể nói chủ tinh huyền giai thu nhiếp những kiểu đáp ứng liên hệ với cả chủ tinh chính thống lẫn chủ tinh nội môn. Cái lớn hơn luôn bao gồm cái nhỏ hơn.

	DK continues:
	Chân sư DK tiếp tục:


	[18] But the disciple, who lives above the diaphragm, responds to another combination and it is with these that I shall principally deal. That is why the three charts here given do not appear to coincide. They are drawn up to express the situation in regard to three groups:
	[18] Nhưng đệ tử, là người sống phía trên cơ hoành, đáp ứng với một tổ hợp khác, và chính những tổ hợp này là điều tôi chủ yếu sẽ đề cập đến. Đó là lý do tại sao ba bảng được trình bày ở đây dường như không trùng khớp với nhau. Chúng được lập ra để biểu thị tình trạng liên quan đến ba nhóm:

	In other words, he is saying that the mass lives below the diaphragm. The solar plexus is the brain for such people. With its sixth ray and its association with both Mars and Neptune, the solar plexus is closely connected with Cancer, the ruler of mass consciousness.
	Nói cách khác, Ngài đang nói rằng đại chúng sống phía dưới cơ hoành. Tùng thái dương là bộ não của những người ấy. Với cung sáu và mối liên hệ của nó với cả Sao Hỏa lẫn Sao Hải Vương, tùng thái dương gắn bó mật thiết với Cự Giải, chủ tinh của tâm thức đại chúng.

	But the disciple, who
	Nhưng đệ tử, người

	And I think all disciples, too.
	Và tôi nghĩ tất cả các đệ tử cũng vậy.

	who lives above the diaphragm responds to another combination.
	người sống phía trên cơ hoành, đáp ứng với một tổ hợp khác.

	In other words, the orthodox and esoteric rulers in combination, perhaps with some impression from the hierarchical ruler as well.
	Nói cách khác, có lẽ đó là sự kết hợp của các chủ tinh chính thống và nội môn, cùng với một số ấn tượng từ chủ tinh huyền giai.

	But the disciple, who lives above the diaphragm, responds to another combination and it is with these that I shall principally deal. That is why the three charts here given do not appear to coincide. They are drawn up to express the situation in regard to three groups:
	Nhưng đệ tử, người sống phía trên cơ hoành, đáp ứng với một tổ hợp khác, và Tôi sẽ chủ yếu đề cập đến những tổ hợp này. Đó là lý do ba bảng được đưa ra ở đây dường như không trùng khớp. Chúng được lập để biểu đạt tình hình liên quan đến ba nhóm:

	DK is trying to instruct us in responding to higher aspects of zodiacal potentials than those to which we are likely to respond when ruled only by the exoteric ruler of a sign. Many of us know the esoteric rulers of our Sun sign and rising sign, have thought about them, and have asked ourselves whether we respond only to the exoteric ruler.
	Chân sư DK đang cố gắng hướng dẫn chúng ta đáp ứng với những phương diện cao hơn của các tiềm năng hoàng đạo so với những phương diện mà chúng ta có khả năng đáp ứng khi chỉ chịu sự cai quản của chủ tinh ngoại môn của một dấu hiệu. Nhiều người trong chúng ta biết các chủ tinh nội môn của dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc của mình, đã suy ngẫm về chúng và đã tự hỏi liệu mình chỉ đáp ứng với chủ tinh ngoại môn hay không.

	If I have Cancer rising, do I respond only to the Moon, or also to Neptune? If I am an Aries individual, do I respond only to Mars, or also to Mercury? In my case, Mercury is in Aries, at the top of the chart, and is the esoteric ruler of my Sun sign. I certainly recognize my response to Mercury. In fact, these webinars and talks through the books are very much the result of an elevated Mercury in Aries as the esoteric ruler of the Sun sign.
	Nếu tôi có Cự Giải mọc, liệu tôi chỉ đáp ứng với Mặt Trăng hay còn với Sao Hải Vương? Nếu tôi là một người Bạch Dương, liệu tôi chỉ đáp ứng với Sao Hỏa hay còn với Sao Thủy? Trong trường hợp của tôi, Sao Thủy ở Bạch Dương, tại đỉnh lá số chiêm tinh, và là chủ tinh nội môn của dấu hiệu mặt trời của tôi. Tôi chắc chắn nhận ra sự đáp ứng của mình với Sao Thủy. Thật vậy, các webinar và những buổi trò chuyện qua các sách này phần lớn là kết quả của Sao Thủy ở vị trí cao trong Bạch Dương, với tư cách chủ tinh nội môn của dấu hiệu mặt trời.

	That is why the three charts here given do not appear to coincide. They are drawn up to express the situation in regard to three groups:
	Đó là lý do ba bảng được đưa ra ở đây dường như không trùng khớp. Chúng được lập để biểu đạt tình hình liên quan đến ba nhóm:

	By ‘three charts’, I think he means the three types of rulers in relation to any sign of the zodiac. So, these charts or tabulations, which are following are drawn up to express the situation in regard to three groups.
	Qua “ba bảng”, tôi nghĩ Ngài muốn nói đến ba loại chủ tinh liên quan đến bất kỳ dấu hiệu Hoàng đạo nào. Vì vậy, các bảng hay bảng biểu tiếp theo này được lập để biểu đạt tình hình liên quan đến ba nhóm.

	First, the exoteric ruler: 
	Trước hết là chủ tinh ngoại môn: 


	[19] 1. The mass of people who conform to orthodox and recognised astrological conclusions.
	[19] 1. Đại đa số con người, những người phù hợp với các kết luận chiêm tinh chính thống và được công nhận.

	Presumably those who live below the diaphragm.
	Có lẽ là những người sống phía dưới cơ hoành.

	Then come 
	Tiếp đến là 

	[20] 2. Disciples and advanced individuals, conforming to the conclusions of esoteric astrology.
	[20] 2. Các đệ tử và những cá nhân tiến bộ, những người phù hợp với các kết luận của Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	When esoteric astrology is introduced, then automatically, the esoteric rulers of the signs are introduced, and we have to learn how to respond to them, and fuse their energies with the higher potentials of the orthodox ruler. I think when we think about ourselves, we realize we have not necessarily ceased to respond to the exoteric ruler of our Sun sign, or even our rising sign. But hopefully, we have begun to respond to the more positive aspects of that exoteric ruler.
	Khi Chiêm Tinh Học Nội Môn được giới thiệu, các chủ tinh nội môn của các dấu hiệu đương nhiên cũng được giới thiệu; và chúng ta phải học cách đáp ứng với chúng, đồng thời dung hợp năng lượng của chúng với những tiềm năng cao hơn của chủ tinh chính thống. Tôi nghĩ rằng khi suy ngẫm về bản thân, chúng ta nhận ra mình không nhất thiết đã ngừng đáp ứng với chủ tinh ngoại môn của dấu hiệu mặt trời, hay thậm chí dấu hiệu mọc của mình. Nhưng hy vọng rằng chúng ta đã bắt đầu đáp ứng với những phương diện tích cực hơn của chủ tinh ngoại môn ấy.

	Then the third aspect of the tabulation is 
	Sau đó, phương diện thứ ba của bảng biểu là 

	[21] 3. The Creative Hierarchies, giving the interim situation in this world cycle. [Page 66]
	[21] 3. Các Huyền Giai Sáng Tạo, biểu thị tình trạng trung gian trong chu kỳ thế giới hiện nay. [Page 66]

	Whatever a world cycle may be. The Creative Hierarchies have certain relationships, certain connections to the signs of the zodiac. How big is the world cycle? Is it a round or is it a Kalpa? Is it a Mahakalpa? Well, something of that nature, we are never told what that world cycle or world period is exactly. Sometimes we learn that the name world period or world cycle is applied to a specific duration of time, but we cannot be sure that DK always means that particular duration of time when he mentions the world period or world cycle.
	Bất kể một chu kỳ thế giới có thể là gì. Các Huyền Giai Sáng Tạo có những mối quan hệ và liên kết nhất định với các dấu hiệu Hoàng đạo. Chu kỳ thế giới lớn đến mức nào? Nó là một cuộc tuần hoàn hay một Kalpa? Nó có phải là một Mahakalpa không? Một điều gì đó có bản chất như vậy; chúng ta không bao giờ được cho biết chính xác chu kỳ hay thời kỳ thế giới ấy là gì. Đôi khi chúng ta biết rằng danh xưng “thời kỳ thế giới” hoặc “chu kỳ thế giới” được áp dụng cho một khoảng thời gian cụ thể, nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng Chân sư DK luôn muốn nói đến chính khoảng thời gian cụ thể ấy mỗi khi Ngài đề cập đến thời kỳ thế giới hoặc chu kỳ thế giới.

	[22] TABULATION IV. THE ORTHODOX ASTROLOGICAL RELATIONSHIP
	[22] BẢNG IV. MỐI LIÊN HỆ CHIÊM TINH CHÍNH THỐNG

	[23] CONSTELLATIONS AND PLANETARY RULERS
	[23] CÁC CHÒM SAO VÀ CHỦ TINH HÀNH TINH

	We have reached the big tabulation which so many of us have studied. When we first picked up Esoteric Astrology, we wondered about these alternative rulerships and tried to work out what they meant. Some of us have probably memorized them completely. For an esoteric astrologer, I would say this is absolutely necessary. Notice ‘the constellations and the planetary rulers’: he is talking about the Lords of the constellations and the Lords of the planets which relate to one another.
	Chúng ta đã đến bảng kê lớn mà rất nhiều người trong chúng ta từng nghiên cứu. Khi mới cầm cuốn Chiêm Tinh Học Nội Môn lên, chúng ta đã thắc mắc về những quyền chủ quản thay thế này và cố tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Có lẽ một số người trong chúng ta đã hoàn toàn ghi nhớ chúng. Tôi cho rằng điều này tuyệt đối cần thiết đối với một nhà Chiêm Tinh Học Nội Môn. Hãy lưu ý “các chòm sao và chủ tinh hành tinh”: ông đang nói về các Chúa Tể của những chòm sao và các Chúa Tể của những hành tinh có liên hệ với nhau.

	[24] In Connection with Ordinary Man
	[24] Liên quan đến Con Người Bình Thường


	This is the tabulation of orthodox astrological relationships, constellations and planetary rulers in connection with ordinary man. The columns are ‘Constellation’, ‘Ruler’, ‘Ray’ and ‘Related to’. The idea ‘Same Ruler’, shown on the far side, explains how the listed constellations are related.
	Đây là bảng kê các mối quan hệ chiêm tinh học chính thống, các chòm sao và chủ tinh hành tinh liên quan đến người bình thường. Các cột gồm “Chòm sao”, “Chủ tinh”, “Cung” và “Liên hệ với”. Ý tưởng “Cùng Chủ tinh” ở cột ngoài cùng giải thích cách các chòm sao được liệt kê liên hệ với nhau.


	Constellation
	[22] Ruler
	Ray
	Related to
	 

	 1. Aries
	Mars
	6th ray
	Scorpio.
	Same ruler.


	The first constellation is Aries, whose ruler is Mars, a sixth-ray planet, probably in its personality. I think the personality rays are given for non-sacred planets; that is the hint. We see Earth—although I suppose Earth is never an orthodox ruler, unless perhaps a co-ruler of Taurus in a way. It has a particular relationship to Taurus.
	Chòm sao đầu tiên là Bạch Dương, có chủ tinh là Sao Hỏa, một hành tinh cung sáu, có lẽ xét theo phàm ngã của nó. Tôi nghĩ rằng cung phàm ngã được nêu cho các hành tinh không thiêng liêng; đó là gợi ý. Chúng ta thấy Trái Đất—mặc dù tôi cho rằng Trái Đất không bao giờ là một chủ tinh chính thống, trừ phi theo một cách nào đó có thể là đồng chủ tinh của Kim Ngưu. Nó có một mối quan hệ đặc biệt với Kim Ngưu.

	Aries and Scorpio are related because they are both ruled by Mars. Mars is non-sacred, therefore italicized. Probably, I will not linger for a long time on these particular relationships, because we will be dealing with them all through the book.
	Bạch Dương và Hổ Cáp có liên hệ vì cả hai đều do Sao Hỏa cai quản. Sao Hỏa không thiêng liêng nên được in nghiêng. Có lẽ tôi sẽ không lưu lại lâu với những mối quan hệ cụ thể này, vì chúng ta sẽ bàn đến chúng xuyên suốt cuốn sách.


	2. Taurus
	Venus
	5th ray
	Libra
	 “    “


	Constellation is Taurus, its orthodox ruler is Venus. It conveys in the soul sense, I believe, the fifth ray, and the other sign ruled by Venus is Libra, so Taurus and Libra have a strong connection. Notice the angle of 150 degrees separating Aries and Scorpio, if you move clockwise with the Zodiac, and the angle of 150 degrees separating Taurus and Libra if you move counterclockwise. So, the fifth ray is found through Venus in relation to both of these signs.
	Chòm sao ở đây là Kim Ngưu, có chủ tinh chính thống là Sao Kim. Tôi tin rằng xét theo linh hồn, Sao Kim truyền dẫn cung năm; dấu hiệu kia do Sao Kim cai quản là Thiên Bình, vì vậy Kim Ngưu và Thiên Bình có mối liên hệ mạnh mẽ. Hãy lưu ý góc 150° phân cách Bạch Dương và Hổ Cáp nếu các bạn di chuyển theo chiều kim đồng hồ quanh Hoàng đạo, cùng góc 150° phân cách Kim Ngưu và Thiên Bình nếu di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy, cung năm được biểu hiện qua Sao Kim trong mối liên hệ với cả hai dấu hiệu này.


	3. Gemini
	Mercury
	4th ray
	Virgo 
	 “   “


	Gemini's orthodox ruler is Mercury, a fourth-ray planet from the soul perspective, I believe. Gemini is related to Virgo in a square, and Virgo is also exoterically ruled by Mercury. If you have studied a little astrology, these are familiar, but the relations are very important. In many ways, the great science is the science of relations, and astrology seems to be an aspect of it.
	Chủ tinh chính thống của Song Tử là Sao Thủy, mà tôi tin rằng xét theo linh hồn là một hành tinh cung bốn. Song Tử tạo góc vuông với Xử Nữ, và Xử Nữ cũng do Sao Thủy cai quản về mặt ngoại môn. Nếu đã nghiên cứu đôi chút về chiêm tinh học, các bạn sẽ quen thuộc với những điều này, nhưng các mối quan hệ ấy rất quan trọng. Theo nhiều phương diện, khoa học vĩ đại là khoa học về các mối quan hệ, và chiêm tinh học dường như là một phương diện của khoa học ấy.


	4. Cancer
	Moon
	4th ray
	none.
	 


	Cancer is ruled by the Moon which is considered a non-sacred planet, thus italicized. The Moon is the veil for an undiscovered, non-sacred fourth ray planet, and it has no relation. There is no other constellation ruled in the exoteric sense by the Moon. It is out of relation.
	Cự Giải do Mặt Trăng cai quản, vốn được xem là một hành tinh không thiêng liêng nên được in nghiêng. Mặt Trăng là bức màn che một hành tinh cung bốn không thiêng liêng và chưa được khám phá, và nó không có mối liên hệ nào. Không có chòm sao nào khác do Mặt Trăng cai quản theo ý nghĩa ngoại môn. Nó không có quan hệ với dấu hiệu nào khác.


	5. Leo
	The Sun
	2nd ray
	none.
	 


	Leo is ruled by the Sun. We cannot really say that the Sun is non-sacred; it is the most sacred Logos in the whole solar system. We are speaking of the Sun as veiling an undiscovered, non-sacred second-ray planet. No other constellation is ruled by the Sun. The Moon rules Aquarius hierarchically and Virgo esoterically, but the Sun rules only Leo. We begin to think that Leo has a very special and unique relationship to our Solar Logos.
	Sư Tử do Mặt Trời cai quản. Chúng ta thực sự không thể nói Mặt Trời không thiêng liêng; đó là Thượng đế thiêng liêng nhất trong toàn bộ hệ mặt trời. Chúng ta đang nói đến Mặt Trời như bức màn che một hành tinh cung hai không thiêng liêng và chưa được khám phá. Không chòm sao nào khác do Mặt Trời cai quản. Mặt Trăng cai quản Bảo Bình về mặt huyền giai và Xử Nữ về mặt nội môn, nhưng Mặt Trời chỉ cai quản Sư Tử. Chúng ta bắt đầu nghĩ rằng Sư Tử có một mối quan hệ rất đặc biệt và độc nhất với Thái dương Thượng đế của chúng ta.


	6. Virgo
	Mercury
	4th ray
	Gemini
	  “   “


	Virgo is just a reversal of what we saw above: Mercury is the ruler. Libra reverses the Taurus–Libra relationship that we saw above. Scorpio reverses what we saw above with Mars: the Scorpio–Aries relationship.
	Xử Nữ chỉ là sự đảo ngược của điều chúng ta đã thấy ở trên: Sao Thủy là chủ tinh. Thiên Bình đảo ngược mối quan hệ Kim Ngưu–Thiên Bình đã thấy ở trên. Hổ Cáp đảo ngược điều chúng ta đã thấy ở trên với Sao Hỏa: mối quan hệ Hổ Cáp–Bạch Dương.


	7. Libra
	Venus
	5th ray
	Taurus 
	  “   “

	8. Scorpio
	Mars
	6th ray
	Aries 
	  “   “

	9. Sagittarius
	Jupiter
	2nd ray
	Pisces 
	  “   “


	With Jupiter we have Sagittarius relating to Pisces, both ruled exoterically by Jupiter. From the soul perspective, I believe Jupiter is a second-ray planet; that is the hypothesis. When a ray is given for a sacred planet, it is the soul ray. Sagittarius is related through Jupiter to Pisces, and we see the reverse: Pisces, ruled by Jupiter, related to Sagittarius. They are a square apart, as are Gemini and Virgo. That is a unique relationship: these signs, ruled in pairs by the same planet and a square apart, form the Mutable Cross.
	Với Sao Mộc, chúng ta có Nhân Mã liên hệ với Song Ngư, cả hai đều do Sao Mộc cai quản về mặt ngoại môn. Tôi tin rằng xét theo linh hồn, Sao Mộc là một hành tinh cung hai; đó là giả thuyết. Khi một cung được nêu cho một hành tinh thiêng liêng, đó là cung linh hồn. Qua Sao Mộc, Nhân Mã liên hệ với Song Ngư, và chúng ta thấy mối quan hệ đảo ngược: Song Ngư do Sao Mộc cai quản và liên hệ với Nhân Mã. Chúng cách nhau một góc vuông, cũng như Song Tử và Xử Nữ. Đây là một mối quan hệ độc đáo: các dấu hiệu này, được cùng một hành tinh cai quản theo từng cặp và cách nhau một góc vuông, tạo thành Thập Giá Biến đổi.


	10. Capricorn
	Saturn
	3rd ray
	none.
	 


	Capricorn is ruled by Saturn in the orthodox sense, and no other constellation has Saturn as its orthodox ruler. Saturn expresses the third ray, perhaps from the soul level. We certainly know that Saturn expresses the third ray monadically. In Esoteric Psychology, Volume I, page 420, you can see the monadic, deeply esoteric rays of the first three planets: Uranus, ray one; Neptune, ray two; Saturn, ray three.
	Ma Kết do Sao Thổ cai quản theo ý nghĩa chính thống, và không chòm sao nào khác có Sao Thổ làm chủ tinh chính thống. Sao Thổ biểu hiện cung ba, có lẽ từ cấp độ linh hồn. Chúng ta chắc chắn biết rằng Sao Thổ biểu hiện cung ba về mặt chân thần. Trong Tâm Lý Học Nội Môn, Quyển I, trang 420, các bạn có thể thấy các cung chân thần có tính nội môn sâu xa của ba hành tinh đầu tiên: Sao Thiên Vương, cung một; Sao Hải Vương, cung hai; Sao Thổ, cung ba.


	11. Aquarius
	Uranus
	7th ray
	none.
	 


	Aquarius in the orthodox sense is ruled by the highly unorthodox planet Uranus which conveys from the soul perspective the seventh ray, and there is no other constellation ruled by Uranus exoterically. So, we have different relationships established. From the exoteric perspective, we have Aries–Scorpio, Taurus–Libra and Gemini–Virgo. The two signs in each pair have an identical ruler. Sagittarius and Pisces also share a ruler, but Capricorn and Aquarius do not. So, these are the exoteric rulers with which we are largely familiar and of course, you have to say there will be a relationship between Scorpio and Aries.  One is more an external battle, the other an internal battle. Perhaps Taurus and Libra are related through the appreciation of beauty and balance; they both have the eye. Gemini and Virgo are related through Mercury's intelligence. Sagittarius and Pisces are related through the expansion of contact and consciousness ruled by Jupiter. The others have no relation.
	Theo ý nghĩa chính thống, Bảo Bình do hành tinh hết sức phi chính thống là Sao Thiên Vương cai quản; xét theo linh hồn, hành tinh này truyền dẫn cung bảy, và không chòm sao nào khác do Sao Thiên Vương cai quản về mặt ngoại môn. Như vậy, chúng ta có những mối quan hệ khác nhau được thiết lập. Xét theo ngoại môn, chúng ta có Bạch Dương–Hổ Cáp, Kim Ngưu–Thiên Bình và Song Tử–Xử Nữ. Hai dấu hiệu trong mỗi cặp có cùng một chủ tinh. Nhân Mã và Song Ngư cũng có chung một chủ tinh, nhưng Ma Kết và Bảo Bình thì không. Đây là những chủ tinh ngoại môn mà phần lớn chúng ta đều quen thuộc, và dĩ nhiên các bạn phải nói rằng Hổ Cáp và Bạch Dương có mối liên hệ với nhau.  Một dấu hiệu thiên về cuộc chiến bên ngoài, dấu hiệu kia thiên về cuộc chiến bên trong. Có lẽ Kim Ngưu và Thiên Bình liên hệ với nhau qua sự cảm thụ vẻ đẹp và thế quân bình; cả hai đều có nhãn quan. Song Tử và Xử Nữ liên hệ với nhau qua trí thông minh của Sao Thủy. Nhân Mã và Song Ngư liên hệ với nhau qua sự mở rộng tiếp xúc và tâm thức do Sao Mộc cai quản. Những dấu hiệu còn lại không có mối liên hệ.

	Let us look at the next tabulation and what is said here.
	Chúng ta hãy xem bảng kê tiếp theo và những điều được trình bày ở đây.

	[25] a. The non-sacred planets are italicised.
	[25] a. Các hành tinh không thiêng liêng được in nghiêng.

	Remember there are five of them and they usually are connected with the development of the personality rather than relating to the soul.
	Hãy nhớ rằng có năm hành tinh như vậy, và chúng thường gắn liền với sự phát triển của phàm ngã hơn là với linh hồn.

	[26] b. All the rays are represented except the first. This is interesting, as the mass of the people move within their horoscopes and the will aspect is latent but unexpressed.
	[26] b. Tất cả các cung đều được biểu thị, ngoại trừ cung một. Điều này thật đáng chú ý, vì đại đa số con người vận hành bên trong lá số chiêm tinh của mình, và phương diện ý chí vẫn tiềm ẩn nhưng chưa được biểu lộ.

	The will makes a great difference in how we live. On the Common or Mutable Cross, we are driven up and down the land, forced by certain currents of energy to respond in a particular way. We cannot oppose those streams of influence by our will; we are compelled. That is why the first ray is missing. As DK says, this is interesting.
	Ý chí tạo nên sự khác biệt lớn trong cách chúng ta sống. Trên Thập Giá Thông Thường hay Thập Giá Biến đổi, chúng ta bị cuốn đi khắp nơi, chịu những dòng năng lượng nhất định thúc ép phải đáp ứng theo một cách cụ thể. Chúng ta không thể dùng ý chí để chống lại những luồng ảnh hưởng ấy; chúng ta bị cưỡng bách. Đó là lý do cung một vắng mặt. Như Chân sư DK nói, điều này thật thú vị.

	Tabulation five, we are looking at unorthodox astrological relationships. We are looking at constellations and planetary rulers as in the previous case. But these are in connection with disciples and initiates. it's interesting that the esoteric rulers that we're now going to look at apply also to initiates. Initiates of what degree? First or second, but maybe the true meaning of the word initiate is also being used. maybe we're talking about the third degree initiate, as well. Usually, when we're talking about third degree initiates, we begin to be able to think in wholes. Such Initiates can think in wholes and can therefore respond to Hierarchies as a whole, and to the rulers of those Hierarchies. But for now, we're dealing with the esoteric rulers.
	Trong bảng kê năm, chúng ta đang xem xét các mối quan hệ chiêm tinh học phi chính thống. Cũng như trường hợp trước, chúng ta đang xem xét các chòm sao và chủ tinh hành tinh. Nhưng những điều này liên quan đến các đệ tử và điểm đạo đồ. Điều thú vị là các chủ tinh nội môn mà giờ đây chúng ta sắp xem xét cũng áp dụng cho các điểm đạo đồ. Điểm đạo đồ ở cấp độ nào? Cấp một hay cấp hai, nhưng có lẽ ý nghĩa đích thực của từ điểm đạo đồ cũng đang được sử dụng. Có thể chúng ta cũng đang nói về điểm đạo đồ cấp ba. Thông thường, khi nói về các điểm đạo đồ cấp ba, chúng ta bắt đầu có khả năng tư duy theo những toàn thể. Những điểm đạo đồ như vậy có thể tư duy theo những toàn thể, và do đó có thể đáp ứng với các Huyền Giai xét như một toàn thể, cũng như với các Đấng cai quản những Huyền Giai ấy. Nhưng hiện giờ, chúng ta đang bàn đến các chủ tinh nội môn.

	[27] TABULATION V. THE UNORTHODOX ASTROLOGICAL RELATIONSHIP
	[27] BẢNG V. MỐI LIÊN HỆ CHIÊM TINH PHI CHÍNH THỐNG

	[28] CONSTELLATIONS AND PLANETARY RULERS
	[28] CÁC CHÒM SAO VÀ CHỦ TINH HÀNH TINH

	[29] In Connection with Disciples and Initiates
	[29] Liên quan đến các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ

	[30] NOTE: In charts connected with the PATH, progress is from Aries to Pisces through Taurus, etc.
	[30] LƯU Ý: Trong các bảng liên quan đến Đường Đạo, tiến trình đi từ Bạch Dương đến Song Ngư qua Kim Ngưu, v.v.

	Again we have ‘Constellation’, ‘Ruler’, ‘Ray’ and ‘Related to’. Above, ‘Same Ruler’ referred to a planet: the signs were connected according to the ruler they shared. Here the ray is pre-eminent: ‘Same Ray’. In astrology and rayology, the ray seems to take prominence; it is a higher order of energy than the planet itself.
	Một lần nữa, chúng ta có “Chòm sao”, “Chủ tinh”, “Cung” và “Liên hệ với”. Ở trên, “Cùng Chủ tinh” đề cập đến một hành tinh: các dấu hiệu được liên kết theo chủ tinh mà chúng cùng có. Ở đây, cung giữ vị trí ưu trội: “Cùng Cung”. Trong chiêm tinh học và cung học, cung dường như giữ vị trí nổi bật; nó là một cấp năng lượng cao hơn chính hành tinh.


	The planet is used by the ray. In a way, the planets are related to the sources of the rays, which, for our purposes, are the seven stars of the Big Dipper. Those stars are the prototypes of these Planetary Logoi, so the ray has the pre-eminent place. There would be other ways to relate them—according to ruler, for instance—but the ray suggests a second-ray mode of understanding relationships. Astrology, with its signs and rulers, suggests a third-ray mode. In our second-ray solar system, the second-ray method is to be followed and considered pre-eminent.
	Cung sử dụng hành tinh. Theo một cách nào đó, các hành tinh liên hệ với những nguồn của các cung, mà đối với mục đích của chúng ta là bảy ngôi sao thuộc chòm Đại Hùng. Những ngôi sao ấy là nguyên mẫu của các Hành Tinh Thượng Đế này, vì vậy cung giữ vị trí ưu trội. Có những cách khác để liên hệ chúng—chẳng hạn theo chủ tinh—nhưng cung gợi ra một phương thức thuộc cung hai để thấu hiểu các mối quan hệ. Chiêm tinh học, với các dấu hiệu và chủ tinh của nó, gợi ra một phương thức thuộc cung ba. Trong hệ mặt trời cung hai của chúng ta, phương pháp cung hai phải được tuân theo và xem là ưu trội.

	1. Aries
	Mercury
	4th ray
	Virgo
	Same ray.

	Aries is ruled by Mercury, whose ray is the fourth. Virgo is also connected with the fourth ray because its esoteric ruler is the Moon, expressing the fourth ray—or whatever the Moon is really expressing: the undiscovered fourth-ray planet.
	Bạch Dương do Sao Thủy cai quản, có cung là cung bốn. Xử Nữ cũng liên kết với cung bốn vì chủ tinh nội môn của nó là Mặt Trăng, biểu hiện cung bốn—hoặc bất cứ điều gì Mặt Trăng thực sự biểu hiện: hành tinh cung bốn chưa được khám phá.

	2. Taurus
	Vulcan
	1st ray
	Pisces
	 “    “

	Taurus is ruled by Vulcan; we will discuss how that is so when we reach the Taurus chapter. Vulcan's ray, probably its soul ray, is the first. Pisces is esoterically ruled by Pluto, so the ray is the same.
	Kim Ngưu do Vulcan cai quản; chúng ta sẽ bàn về lý do khi đến chương Kim Ngưu. Cung của Vulcan, có lẽ là cung linh hồn của nó, là cung một. Song Ngư do Sao Diêm Vương cai quản về mặt nội môn, nên cung của chúng giống nhau.

	3. Gemini
	Venus
	5th ray
	none.
	 

	Gemini is esoterically ruled by Venus, but there is no other planet of which we know that distributes the fifth ray. Gemini is ruled by Venus, and Gemini is not related to any other sign via a shared ray.
	Song Tử do Sao Kim cai quản về mặt nội môn, nhưng chúng ta không biết hành tinh nào khác phân phối cung năm. Song Tử do Sao Kim cai quản, và Song Tử không liên hệ với bất kỳ dấu hiệu nào khác qua một cung chung.

	4. Cancer
	Neptune
	6th ray
	Scorpio
	 “    “

	Cancer is ruled esoterically by Neptune, which expresses the sixth ray from the soul perspective. Since Scorpio is esoterically ruled by Mars, a sixth-ray planet, Cancer and Scorpio are related by their rulers' rays.
	Cự Giải do Sao Hải Vương cai quản về mặt nội môn; xét theo linh hồn, hành tinh này biểu hiện cung sáu. Vì Hổ Cáp do Sao Hỏa, một hành tinh cung sáu, cai quản về mặt nội môn nên Cự Giải và Hổ Cáp liên hệ với nhau qua cung của các chủ tinh.

	5. Leo
	The Sun
	2nd ray
	Aquarius
	 “    “

	Leo is ruled by the Sun which expresses esoterically the second ray, but Jupiter is the ruler of Aquarius esoterically, and Jupiter expresses the second ray. So, Leo and Aquarius are united or related via the second ray.
	Sư Tử do Mặt Trời cai quản, vốn biểu hiện cung hai về mặt nội môn; còn Sao Mộc là chủ tinh nội môn của Bảo Bình, và Sao Mộc biểu hiện cung hai. Vì vậy, Sư Tử và Bảo Bình hợp nhất hoặc liên hệ với nhau qua cung hai.

	6. Virgo
	The Moon
	4th ray
	Aries
	 “    “


	Virgo is ruled by the fourth ray Moon, and here we have a repetition of its connection to Aries ruled by fourth ray Mercury.
	Xử Nữ do Mặt Trăng cung bốn cai quản, và ở đây chúng ta thấy sự lặp lại mối liên hệ của nó với Bạch Dương, vốn do Sao Thủy cung bốn cai quản.

	7. Libra
	Uranus
	7th ray
	none.
	 

	Libra is ruled esoterically by Uranus, the seventh ray, and we know of no other seventh ray planet per se. There are other speculations, but of the planets we know, there are no other seventh ray planets, and so Libra is not related to any other sign via the ray. Gemini and Libra, however, are related, as we see in the tabulation on page 332 and 333, and you can turn there if you're interested.
	Thiên Bình do Sao Thiên Vương, hành tinh cung bảy, cai quản về mặt nội môn, và chúng ta không biết hành tinh cung bảy nào khác xét riêng nó. Có những suy đoán khác, nhưng trong số các hành tinh chúng ta biết, không có hành tinh cung bảy nào khác, vì vậy Thiên Bình không liên hệ với bất kỳ dấu hiệu nào khác qua cung. Tuy nhiên, Song Tử và Thiên Bình có liên hệ với nhau, như chúng ta thấy trong bảng kê ở trang 332 và 333; nếu quan tâm, các bạn có thể giở đến đó.

	8. Scorpio
	Mars
	6th ray
	Cancer
	 “    “

	Scorpio and Cancer: that relationship is repeated.
	Hổ Cáp và Cự Giải: mối quan hệ đó được lặp lại.

	9. Sagittarius
	The Earth
	3rd ray
	Capricorn
	 “    “

	Sagittarius is esoterically ruled by Earth. Capricorn's esoteric ruler, Saturn, distributes the third ray, so Sagittarius and Capricorn are related through the third ray passing through Earth and Saturn.
	Nhân Mã do Trái Đất cai quản về mặt nội môn. Chủ tinh nội môn của Ma Kết là Sao Thổ, phân phối cung ba, vì vậy Nhân Mã và Ma Kết liên hệ với nhau qua cung ba truyền qua Trái Đất và Sao Thổ.

	10. Capricorn
	Saturn
	3rd ray
	Sagittarius
	 “    “

	Then we have the reverse: Capricorn related to Sagittarius through the third ray. This mode of thinking is very important because these are soul connections, or connections which can help bring out the soul.
	Sau đó, chúng ta có chiều ngược lại: Ma Kết liên hệ với Nhân Mã qua cung ba. Phương thức tư duy này rất quan trọng vì đây là những mối liên hệ linh hồn, hoặc những mối liên hệ có thể giúp linh hồn hiển lộ.

	11. Aquarius
	Jupiter
	2nd ray
	Leo
	 “    “

	Aquarius and Leo are repeated, as are Pisces and Taurus. So, this is a different kind of connection via the ray.
	Bảo Bình và Sư Tử được lặp lại, cũng như Song Ngư và Kim Ngưu. Như vậy, đây là một kiểu liên hệ khác thông qua cung.

	12. Pisces
	Pluto
	1st ray
	Taurus
	 “    “


	Aries does not share its ruler: Mercury is not the esoteric ruler of any other sign, and Vulcan is the esoteric ruler only of Taurus. Whereas Aries and Scorpio in the first tabulation shared Mars as ruler, Aries does not share its esoteric ruler, Mercury, with any other constellation.
	Bạch Dương không có chung chủ tinh với dấu hiệu nào khác: Sao Thủy không phải là chủ tinh nội môn của bất kỳ dấu hiệu nào khác, còn Vulcan chỉ là chủ tinh nội môn của Kim Ngưu. Trong khi ở bảng kê thứ nhất, Bạch Dương và Hổ Cáp có chung chủ tinh là Sao Hỏa, thì Bạch Dương không có chung chủ tinh nội môn là Sao Thủy với bất kỳ chòm sao nào khác.

	I think that is clear, but we must examine the implications in the horoscope and try to discover how relationships between these planets and constellations may draw out a particular ray. For instance, if we have planets in Leo and Aquarius, we must recognize that these signs are related through the second ray and perhaps can draw it forth esoterically. With Aries and Virgo, we must recognize the esoteric fourth-ray relationship and how harmony through conflict may result from their interplay. It is a different way of thinking, and there is still much to learn in exploring all these ways.
	Tôi nghĩ điều đó đã rõ, nhưng chúng ta phải khảo sát những hàm ý trong lá số chiêm tinh và cố khám phá cách các mối quan hệ giữa những hành tinh và chòm sao này có thể khơi dậy một cung cụ thể. Chẳng hạn, nếu có các hành tinh trong Sư Tử và Bảo Bình, chúng ta phải nhận ra rằng những dấu hiệu này liên hệ với nhau qua cung hai và có lẽ có thể khơi dậy cung ấy về mặt nội môn. Với Bạch Dương và Xử Nữ, chúng ta phải nhận ra mối quan hệ nội môn thuộc cung bốn và cách sự hài hòa thông qua xung đột có thể phát sinh từ sự tương tác của chúng. Đây là một cách tư duy khác, và vẫn còn nhiều điều cần học khi khảo sát tất cả những phương thức này.

	Friends, we have completed Esoteric Astrology Adventure 30. We are at Pluto, the first ray, on page 66, I assume. I will work that through; perhaps it is page 67, but I do not think so. We will reach page 67 very soon. EAA 29 brought us to page 64, so we have moved from page 64 to page 66. We will continue these interesting and important tabulations in number 31. I appreciate more deeply that, esoterically, certain signs are related by ray rather than ruler. For now, we will say farewell and move on to the next programme.
	Các bạn thân mến, chúng ta đã hoàn tất Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn số 30. Tôi cho rằng chúng ta đang ở phần Sao Diêm Vương, cung một, trang 66. Tôi sẽ trình bày hết phần đó; có lẽ là trang 67, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng ta sẽ sớm đến trang 67. Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn số 29 đã đưa chúng ta đến trang 64, vì vậy chúng ta đã đi từ trang 64 đến trang 66. Chúng ta sẽ tiếp tục với những bảng kê thú vị và quan trọng này trong chương trình số 31. Tôi nhận thức sâu sắc hơn rằng, về mặt nội môn, một số dấu hiệu liên hệ với nhau qua cung chứ không phải qua chủ tinh. Giờ đây, chúng ta sẽ tạm biệt và chuyển sang chương trình tiếp theo.


 


Commentary EAA 31
Tóm Tắt
Tổng kết các liên hệ qua Cung của chủ tinh nội môn
Thầy MDR mở đầu bằng việc nhắc lại rằng các liên hệ vừa học không dựa trên cùng một hành tinh chủ quản, mà dựa trên Cung được biểu lộ qua các chủ tinh nội môn. Ví dụ, Aries được Sao Thủy cai quản nội môn và Virgo được Mặt Trăng cai quản nội môn; cả hai chủ tinh đều mang Cung bốn, nên Aries và Virgo liên hệ với nhau theo Cung, khác với liên hệ công truyền như Aries và Hổ Cáp cùng do Sao Hỏa cai quản. Thầy nhấn mạnh rằng trong hệ mặt trời này và trên hành tinh này, các Cung có vị thế ưu thắng so với các yếu tố hành tinh và chiêm tinh thông thường.
Gemini và Libra như hai ngoại lệ huyền bí
Chân sư DK ghi chú rằng đối với đệ tử và các dấu hiệu hoàng đạo, Gemini và Libra, qua các chủ tinh của chúng, biểu lộ năng lượng Cung năm và Cung bảy, nhưng “vì một lý do huyền bí nào đó” chúng không liên hệ với bất kỳ dấu hiệu nào khác trong bảng đang xét. Thầy MDR giải thích rằng Sao Kim, hành tinh Cung năm, chỉ cai quản nội môn Gemini, còn Sao Thiên Vương, hành tinh Cung bảy xét từ góc độ phàm ngã và linh hồn, chỉ cai quản nội môn Libra; vì vậy không có dấu hiệu thứ hai nào để tạo cặp qua cùng Cung. Thầy lưu ý rằng Sao Mộc có khá nhiều yếu tố Cung bảy, nhưng trong Chiêm Tinh Học Nội Môn hiện nay Chân sư DK gọi Sao Mộc là hành tinh Cung hai theo cung linh hồn của nó. Dù bảng này nói Gemini và Libra “không liên hệ”, Thầy MDR nhắc rằng chúng vẫn liên hệ với nhau theo tam hợp khí và qua Sao Kim, vì Libra “kết hôn” hay dung hợp cặp đối cực trong Gemini.
Giới hạn mười hai dấu hiệu và biểu tượng trung tâm tim
Thầy MDR nhận xét một cách riêng rằng nếu hoàng đạo có mười bốn dấu hiệu, có lẽ ta sẽ tìm được thêm các chủ tinh Cung năm và Cung bảy để nối Gemini và Libra với những dấu hiệu khác, nhưng điều đó bất khả vì các hoàng đạo tương ứng với các trung tâm tim, mà trung tâm tim chỉ có mười hai cánh hoa. Thầy gọi ý tưởng “làm tròn lên mười bốn” là một cuộc truy cầu viển vông, nhưng hữu ích để thấy tính tất yếu của cấu trúc mười hai. Trong loạt quan hệ kế tiếp, Gemini và Libra sẽ không còn hoàn toàn “không liên hệ” nữa.
Taurus và Pisces qua Cung một
Taurus và Pisces liên hệ qua Vulcan và Sao Diêm Vương, cùng Cung một, với chủ đề chuyển hoá dục vọng thành hi sinh và ý chí cá nhân thành Ý Chí thiêng liêng. Thầy MDR giải thích Taurus là dấu hiệu của dục vọng; Đức Phật, đặc biệt gắn với Taurus, dạy sự vượt thắng dục vọng và chuyển hoá nó thành khát vọng, rồi lên cao hơn thành hi sinh kiểu Pisces. Đức Christ, đặc biệt gắn với Pisces, biểu lộ trong vườn Gethsemane câu “không phải ý con, mà ý Cha được nên”, như sự quy thuận cao cả trước Ý Chí thiêng liêng. Vì vậy liên hệ Taurus–Pisces là một liên hệ rất cao, liên quan đến Đấng Cứu Thế Thế Gian hoặc sự sản sinh những Đấng Cứu Thế Thế Gian, với Đức Phật theo tuyến Minh triết và Đức Christ theo tuyến Bác ái.
Leo và Aquarius qua Cung hai
Leo và Aquarius liên hệ qua Mặt Trời và Sao Mộc, cùng Cung hai, biểu thị sự phát triển tâm thức cá nhân thành tâm thức thế giới. Thầy MDR nói ở đây con người trở thành Người Phụng Sự Thế Gian hơn là Đấng Cứu Thế Thế Gian, và Aquarius là dấu hiệu lớn của phụng sự với chủ âm “Nước sự sống là tôi, được tuôn đổ cho những người đang khát.” Khi Định luật Phụng sự được vận dụng, các năng lượng tổng hợp của trung tâm đầu có thể tuôn xuống cho mọi người, “người công chính cũng như kẻ bất chính.” Thầy lưu ý đây là một bước “đi xuống” từ tầm Đấng Cứu Thế Thế Gian sang tầm Người Phụng Sự Thế Gian.
Sagittarius và Capricorn qua Cung ba
Sagittarius và Capricorn liên hệ qua Trái Đất và Sao Thổ, cùng Cung ba, với công thức “đệ tử nhất tâm trở thành điểm đạo đồ.” Thầy MDR giải thích Sagittarius là đệ tử nhất tâm, có khả năng xua đi sự phân tán, lạc hướng và đa dạng hoá khiến mình rời mục tiêu. Điều đó là điều kiện để trở thành điểm đạo đồ thật sự trong Capricorn, người leo núi điểm đạo năm lần, ít nhất từ lần điểm đạo thứ nhất đến thứ năm và đặc biệt là lần điểm đạo thứ ba.
Aries và Virgo qua Cung bốn
Aries và Virgo liên hệ qua Sao Thủy và Mặt Trăng, cùng Cung bốn, với chủ đề điều hòa đại vũ trụ và cá nhân qua xung đột, tạo nên hợp nhất và vẻ đẹp. Thầy MDR liên hệ Aries với Đức Christ Vũ Trụ, “con chiên bị sát tế từ nền tảng thế gian,” còn Virgo với sự sinh hạ Đức Christ trong trái tim con người. Thầy nhấn mạnh rằng xung đột là cần thiết trước khi hợp nhất và vẻ đẹp xuất hiện: đau đớn, bất hòa, cọ xát nội tâm, khó chịu và ma sát được chuyển đổi thành hòa điệu. Thầy cũng đưa nhận xét riêng về India, được cai quản ở bản chất linh hồn bởi Aries, như nguồn của các ý niệm Brahman và Parabrahman, biểu thị tầm tâm thức bao la của Aries.
Cancer và Hổ Cáp qua Cung sáu
Cancer và Hổ Cáp liên hệ qua Sao Hải Vương và Sao Hỏa, cùng Cung sáu, với chủ đề chuyển đổi tâm thức đại chúng thành tâm thức bao gồm của đệ tử chiến thắng. Thầy MDR lưu ý dục vọng rất mạnh trong cả hai chòm sao, nhưng ở đây Cancer tượng trưng cho tâm thức đại chúng còn Hổ Cáp biểu thị đệ tử đã chiến thắng. Thầy thấy thú vị khi Hổ Cáp được liên hệ với tâm thức bao gồm, vì thông thường Cancer mới là nơi toàn thể được cảm nhận như một khối duy nhất. Đệ tử chiến thắng cả khuynh hướng bản năng của tâm thức đại chúng lẫn tâm thức cá nhân thuần túy thuộc cấp thấp của Leo.
Các Cung vượt trên hành tinh và dấu hiệu
Thầy MDR nhắc lại nhận định của Chân sư DK rằng một bảng đặt trọng tâm vào các hành tinh cai quản, còn bảng kế tiếp đặt trọng tâm vào Cung điều kiện hóa. Thầy nhận xét các Cung, theo một nghĩa, nội môn hơn cả hành tinh và các chòm sao hoàng đạo, như đã học trong chương mười của Luận về Chánh Thuật, nơi các Đấng Chúa Tể Cung tác động con người từ tầm cao hơn các dấu hiệu hoàng đạo. Tuy nhiên, Thầy cũng nhấn mạnh các dấu hiệu hoàng đạo có thể liên hệ đến linh hồn và cả Chân Thần; trên trang 411 có câu rằng các năng lượng hoàng đạo đi qua Shamballa, liên hệ với Cung một của Ý Chí hay Quyền năng và ảnh hưởng đến Chân Thần. Thầy MDR đề xuất rằng theo Định luật Quy Tụ, các năng lượng hoàng đạo được tập hợp tại Shamballa vào kỳ trăng tròn để phân phối.
Aries, Taurus, Gemini và Cancer trong bảng ba chủ tinh
Trong bảng có ba chủ tinh, Aries có Sao Hỏa là chủ tinh ngoại môn, Sao Thủy là chủ tinh nội môn của đệ tử, và Sao Thiên Vương là chủ tinh huyền giai của Huyền Giai được giải thoát thứ hai trên cõi cảm dục vũ trụ, với ý niệm “hợp nhất qua nỗ lực.” Taurus có Sao Kim lúc đầu, Vulcan ở vị trí nội môn cho đệ tử và cũng cho Huyền Giai được giải thoát thứ ba; Thầy MDR nối Sao Kim với Cung năm và tri thức, còn Vulcan với ánh sáng rực cháy, như ánh sáng tại lần điểm đạo thứ ba mà Thánh Paul trải nghiệm khi mù ba ngày trên đường Damascus. Gemini có Sao Thủy ngoại môn, Sao Kim nội môn hợp nhất linh hồn và phàm ngã, và Trái Đất liên hệ Huyền Giai Sáng Tạo được giải thoát thứ tư với chủ âm “Dục vọng về nhị nguyên”; Thầy cho rằng Gemini, như đầu của Đức Christ Vũ Trụ, có thể quan trọng trong việc làm Trái Đất thành hành tinh thiêng liêng. Cancer có Mặt Trăng ngoại môn, Sao Hải Vương nội môn và Sao Hải Vương huyền giai, liên hệ các vận cụ nguyệt tính, lòng từ bi mở rộng, Bồ đề, và “che phủ Đức Christ” trên cõi cảm dục vũ trụ.
Leo và Virgo trong bảng ba chủ tinh
Leo có Mặt Trời ở cả ba cấp, và Thầy MDR cảnh báo không nên giới hạn điều này vào một hành tinh Cung hai chưa được khám phá bị Mặt Trời che phủ. Ở cấp đệ tử, Mặt Trời che phủ Sao Hải Vương, mở trung tâm tim với Lửa Thái dương và năng lượng của Trái Tim của Mặt Trời; ở cấp điểm đạo đồ cao, Mặt Trời cai quản Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất, các Sự Sống Thiêng Liêng, đồng thời trong liên hệ Leo có thể che phủ Sao Thiên Vương và có lẽ cả Vulcan. Virgo có Sao Thủy ngoại môn, Mặt Trăng nội môn che phủ Vulcan và Sao Hải Vương, cùng Sao Mộc huyền giai; Vulcan thanh lọc thể xác-dĩ thái, Sao Hải Vương thanh lọc cảm dục và mở tâm thức Christ cá nhân. Thầy MDR giải thích Sao Mộc, với năng lượng kiến tạo Cung hai, nhấn mạnh sự cứu chuộc vật chất bằng tình thương và “mở cửa tử cung” cho một tâm thức Christ rộng lớn hơn.
Libra và Hổ Cáp trong bảng ba chủ tinh
Libra có Sao Kim ngoại môn, Sao Thiên Vương nội môn và Sao Thổ huyền giai; Thầy MDR nói các quan hệ Libra phải dựa trên cá tính chân thật và bản sắc xác thực, vì Sao Thiên Vương luôn là hành tinh của tính xác thực. Sao Thổ vừa là chủ tinh huyền giai vừa vượng ở Libra, khiến nó cực mạnh, liên hệ nguyên lý nghiệp quả và chức năng cân bằng vĩ đại chuẩn bị mọi hữu thể cho quan hệ với năng lượng tình thương. Thầy đưa ví dụ lá số chiêm tinh của Sir Isaac Newton, có Libra mọc và Mặt Trời ở Capricorn, cho rằng Sao Thổ hẳn vô cùng quan trọng trong lá số ấy, và định luật “mọi tác động đều có phản tác động bằng và ngược chiều” là cách diễn tả vật lý của luật nghiệp quả tâm lý. Hổ Cáp có Sao Hỏa cai quản hai lần, trước là dục vọng, sau là dũng cảm, anh hùng tính và hi sinh cho lý tưởng; Sao Thủy huyền giai biểu thị sự soi sáng lớn đạt được trong Hổ Cáp, tương ứng giai đoạn soi sáng trong chuỗi năm giai đoạn tham thiền: Leo tập trung, Virgo tham thiền, Libra chiêm ngưỡng, Hổ Cáp soi sáng, Sagittarius cảm hứng.
Sagittarius và Capricorn trong bảng ba chủ tinh
Sagittarius có Sao Mộc ngoại môn, Trái Đất nội môn và Sao Hỏa huyền giai. Thầy MDR giải thích Sao Mộc mở rộng chân trời, còn Trái Đất nội môn liên hệ sự nhận biết vẻ đẹp của Trái Đất và tiến trình khiến Trái Đất trở thành hành tinh thiêng liêng; người Sagittarius vì vậy thường có tâm thức toàn cầu và ý thức sinh thái. Thầy liên hệ Sagittarius với thể xác trong bộ ba dấu hiệu hỏa: Aries là tinh thần, Leo là linh hồn, Sagittarius là thể, và nói Trái Đất phần lớn đại diện thể sinh lực trong khi Mặt Trăng đại diện lớp vỏ hồng trần đậm đặc. Capricorn có Sao Thổ kép và Sao Kim huyền giai; Sao Thổ không chỉ là số phận khắc nghiệt mà còn là sự tuân thủ định luật và thanh toán nghiệp quả một cách có ý thức, còn Sao Kim biểu thị ánh sáng trên đỉnh núi, chiến thắng của linh hồn trước Sao Hỏa và phàm ngã.
Aquarius và Pisces trong bảng ba chủ tinh
Aquarius có Sao Thiên Vương và cũng không nên quên Sao Thổ ở cấp ngoại môn, Sao Mộc nội môn và Mặt Trăng huyền giai. Thầy MDR phân biệt người Aquarius truyền thống do Sao Thổ biểu thị và người Aquarius phi truyền thống do Sao Thiên Vương biểu thị, đồng thời nhận xét các nhóm “phi truyền thống” đôi khi vẫn bắt chước nhau trong chính sự lập dị của họ. Sao Mộc nội môn đem lại sự phong phú của tâm thức nhóm, Bác Ái – Minh Triết hợp nhất con người, và năng lực nhận biết tập thể cao hơn cá nhân; còn Mặt Trăng huyền giai che phủ Vulcan, Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, biểu thị Biến hình của cả ba vận cụ nguyệt tính dưới bức xạ cao của trung tâm đầu. Pisces có Sao Mộc ngoại môn và Sao Diêm Vương kép; Sao Mộc cho sự hữu ích và thiện tâm nhưng cũng có thể là “con cá voi” nuốt Jonah vào vật chất, còn Sao Diêm Vương đem lại tách rời, trước hết khỏi ràng buộc cá nhân và sau đó là tách rời tinh thần, giải thoát linh hồn và cuối cùng Chân Thần khỏi sự quyến rũ của hình tướng.
Bảng liên hệ huyền giai qua Cung của chủ tinh
Trong bảng “không chính thống” kế tiếp, Chân sư DK xét các chủ tinh huyền giai và các liên hệ giữa chòm sao qua Cung của chúng. Aries do Sao Thiên Vương cai quản huyền giai, được gán Cung bảy và không liên hệ với chòm sao nào khác qua Cung này, vì không có hành tinh thông dụng nào khác được xem là Cung bảy trong bảng. Taurus do Vulcan Cung một cai quản huyền giai và liên hệ lại với Pisces do Sao Diêm Vương Cung một cai quản. Capricorn do Sao Kim Cung năm cai quản huyền giai nên cũng đứng riêng, vì không có chủ tinh thông dụng nào khác truyền Cung năm theo cách này.
Gemini–Libra và Cancer–Sagittarius trong liên hệ huyền giai
Gemini có Trái Đất là chủ tinh huyền giai Cung ba và Libra có Sao Thổ Cung ba, nên chúng nay liên hệ qua Cung, khác với tình trạng “không liên hệ” trong bảng chủ tinh nội môn. Thầy MDR giải thích Gemini thiết lập nhị nguyên, còn Libra dung hợp nhị nguyên; Gemini cai quản Huyền Giai Sáng Tạo được giải thoát thứ tư với “Dục vọng về nhị nguyên,” trong khi Libra cai quản “Những Bông Hoa Tam Phân,” Huyền Giai Brahmic đầu tiên, tạo các trường Tam Nguyên Tinh Thần cho biểu lộ nhân loại. Cancer có Sao Hải Vương Cung sáu và liên hệ với Sagittarius có Sao Hỏa Cung sáu; Thầy nói đây là quan hệ giữa Huyền Giai gần được giải thoát của Cancer và các nguyệt tinh quân của Sagittarius. Thầy đề xuất chiêm ngưỡng việc nâng Sao Hỏa lên Sao Hải Vương: Sao Hỏa khách quan, đầy máu, còn Sao Hải Vương chủ quan, đầy sự sống, nhằm tái định hướng các nguyệt tinh quân về tiềm năng Christ cao hơn.
Leo–Virgo và câu đố Nhân Sư
Leo có Mặt Trời Cung hai và Virgo có Sao Mộc Cung hai, tạo liên hệ giữa hai Huyền Giai biểu hiện đầu tiên: các Sự Sống Thiêng Liêng và các Đấng Kiến Tạo Thiêng Liêng. Thầy MDR nhấn mạnh đây là quan hệ giữa hai tầng nội môn của cõi hồng trần vũ trụ, tương ứng cõi logoic và cõi chân thần, trong khi năm cõi Brahmic bên dưới được xem là công truyền hơn. Leo và Virgo cùng tạo nên hình tượng Nhân Sư, vì vậy Thầy gợi ý rằng lời giải cho một câu đố lớn có thể nằm trong sự hiểu biết các nguyên mẫu của Chân Thần và các Sự Sống Thiêng Liêng. Thầy đặt câu hỏi liệu qua Leo–Virgo ta có thể hiểu cách Thái dương Thượng đế liên hệ với Hành Tinh Thượng Đế hay các Hành Tinh Thượng Đế, vì Chân Thần có thể hiện diện trên mọi hành tinh chứ không chỉ Trái Đất.
Hổ Cáp–Aquarius và sự cứu chuộc vật chất
Hổ Cáp có Sao Thủy Cung bốn làm chủ tinh huyền giai và Aquarius có Mặt Trăng Cung bốn, nên hai dấu hiệu liên hệ qua Cung bốn. Thầy MDR lưu ý Hổ Cáp liên hệ với Huyền Giai nhân loại, tức Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, còn Aquarius liên hệ với Huyền Giai thấp nhất, các sự sống hành khí hay “Những Giỏ Dinh Dưỡng,” sức sống của nguyên tử và các thành phần nhỏ nhất của vật chất. Điều này cho thấy nhân loại phải đi xuống đáy cõi hồng trần vũ trụ để xử lý sự cứu chuộc vật chất và nâng giới kim thạch. Thầy nhận xét nhiều điều trong nhân loại là “viên đá sống,” và đặt câu hỏi liệu quyền năng của Huyền Giai thấp nhất sẽ hủy diệt con người qua Hổ Cáp hay giải thoát con người.
Nhu cầu chiêm ngưỡng các Huyền Giai Sáng Tạo
Thầy MDR kết luận phần học bằng cách nhấn mạnh rằng các liên hệ qua chủ tinh huyền giai đòi hỏi nhiều chiêm ngưỡng, vì các dấu hiệu cai quản các Huyền Giai Sáng Tạo liên hệ với nhau qua Cung, do đó bản thân các Huyền Giai cũng liên hệ với nhau. Thầy đã bao quát các cặp chính: Taurus–Pisces qua Cung một, Leo–Virgo qua Cung hai, Gemini–Libra qua Cung ba, Hổ Cáp–Aquarius qua Cung bốn, Cancer–Sagittarius qua Cung sáu, cùng hai trường hợp đứng riêng là Aries Cung bảy và Capricorn Cung năm. Thầy cho thấy mỗi bảng không chỉ là danh sách chiêm tinh, mà là một bản đồ về sự tương tác giữa linh hồn, Chân Thần, các vận cụ, các Cung và những cấp Huyền Giai Sáng Tạo trong tiến trình tiến hoá.
 
Text EAA 31
	[1] NOTE: In connection with disciples and the zodiacal signs, Gemini and Libra are two constellations which—through their rulers—express 5th and 7th ray energy. [2] For some occult reason, they remain unrelated to any other of the signs.
	[1] LƯU Ý: Trong mối liên hệ với các đệ tử và những dấu hiệu hoàng đạo, Song Tử và Thiên Bình là hai chòm sao biểu đạt năng lượng cung năm và cung bảy thông qua các chủ tinh của chúng. [2] Vì một lý do huyền bí nào đó, chúng vẫn không có liên hệ với bất kỳ dấu hiệu nào khác.

	[Page 67] 
	[Trang 67]

	[3] The relation between the other constellations through the planets, as expressing the rays, is as follows:
	[3] Mối liên hệ giữa các chòm sao khác thông qua những hành tinh biểu đạt các cung như sau:

	[4] 1. Taurus and Pisces, through Vulcan and Pluto, are related to Ray 1. Transmutation of desire into sacrifice and of the individual will into the divine will.
	[4] 1. Kim Ngưu và Song Ngư, thông qua Vulcan và Sao Diêm Vương, liên hệ với Cung Một. Sự chuyển hoá dục vọng thành đức hi sinh và ý chí cá nhân thành ý chí thiêng liêng.

	The World Saviour
	Đấng Cứu Thế

	[5] 2. Leo and Aquarius, through the Sun and Jupiter, are related to Ray 2. Development of the individual consciousness into world consciousness. Thus a man becomes a world server.
	[5] 2. Sư Tử và Bảo Bình, thông qua Mặt Trời và Sao Mộc, liên hệ với Cung Hai. Sự phát triển tâm thức cá nhân thành tâm thức thế giới. Nhờ đó, con người trở thành một người phụng sự thế giới.

	The World Server
	Người Phụng Sự Thế Giới

	[6] 3. Sagittarius and Capricorn, through the Earth and Saturn, are related to Ray 3. The one-pointed disciple becomes the initiate.
	[6] 3. Nhân Mã và Ma Kết, thông qua Trái Đất và Sao Thổ, liên hệ với Cung Ba. Người đệ tử nhất tâm trở thành điểm đạo đồ.

	The Initiate
	Điểm Đạo Đồ

	[7] 4. Aries and Virgo, through Mercury and the Moon, are related to Ray 4. Harmonising the cosmos and the individual through conflict, producing unity and beauty. The birth pangs of the second birth.
	[7] 4. Bạch Dương và Xử Nữ, thông qua Sao Thủy và Mặt Trăng, liên hệ với Cung Bốn. Làm hài hòa vũ trụ và cá nhân thông qua xung đột, tạo nên sự hợp nhất và vẻ đẹp. Những cơn đau chuyển dạ của lần sinh thứ hai.

	The Cosmic and Individual Christ
	Đức Christ Vũ Trụ và Cá Nhân

	[8] 5. Cancer and Scorpio, through Neptune and Mars, are related to Ray 6. Transformation of the mass consciousness into the inclusive consciousness of the disciple.
	[8] 5. Cự Giải và Hổ Cáp, thông qua Sao Hải Vương và Sao Hỏa, liên hệ với Cung Sáu. Sự chuyển đổi tâm thức quần chúng thành tâm thức bao gồm của người đệ tử.


	The Triumphant Disciple
	Người Đệ Tử Chiến Thắng

	[9] I would call attention to the fact that in Tabulation IV, the relationship is between the planets which rule, and in Tabulation V the emphasis is laid upon the conditioning ray. [Page 68]
	[9] Tôi muốn lưu ý rằng trong Bảng IV, mối liên hệ là giữa các hành tinh chủ quản, còn trong Bảng V, trọng tâm nằm ở cung có ảnh hưởng định hình. [Trang 68]

	[10] TABULATION VI. PLANETARY RULERS IN 3 TABULATIONS
	[10] BẢNG VI. CÁC CHỦ TINH HÀNH TINH TRONG BA BẢNG


 
	 
	Constellation
	Orthodox
	Disciple
	Hierarchies

	1.
	Aries
	Mars
	Mercury
	Uranus.

	2.
	Taurus
	Venus
	Vulcan
	Vulcan.

	3.
	Gemini
	Mercury
	Venus
	The Earth.

	4.
	Cancer
	The Moon
	Neptune
	Neptune.

	5.
	Leo
	The Sun
	The Sun
	The Sun.

	6.
	Virgo
	Mercury
	The Moon
	Jupiter.

	7.
	Libra
	Venus
	Uranus
	Saturn.

	8.
	Scorpio
	Mars
	Mars
	Mercury.

	9.
	Sagittarius
	Jupiter
	The Earth
	Mars.

	10.
	Capricorn
	Saturn
	Saturn
	Venus.

	11.
	Aquarius
	Uranus
	Jupiter
	The Moon.


	12.
	Pisces
	Jupiter
	Pluto
	Pluto.


 
TABULATION VII. UNORTHODOX
CONSTELLATIONS, RULERS AND RAYS
In Connection with the Hierarchies
 
	 
	Constellation
	Ruler
	Ray
	Related to
	 

	1.
	Aries
	Uranus
	7th ray
	none.
	 

	2.
	Taurus
	Vulcan
	1st ray
	Pisces
	Same ray.

	3.
	Gemini
	The Earth
	3rd ray
	Libra
	“ “

	4.
	Cancer
	Neptune
	6th ray
	Sagittarius
	“ “

	5.
	Leo
	The Sun
	2nd ray
	Virgo
	“ “

	6.
	Virgo
	Jupiter
	2nd ray
	Leo
	“ “

	7.
	Libra
	Saturn
	3rd ray
	Gemini
	“ “

	8.
	Scorpio
	Mercury
	4th ray
	Aquarius
	“ “

	9.
	Sagittarius
	Mars
	6th ray
	Cancer
	“ “

	10.
	Capricorn
	Venus
	5th ray
	none.
	 

	11.
	Aquarius
	The Moon
	4th ray
	Scorpio
	“ “


	12.
	Pisces
	Pluto
	1st ray
	Taurus
	“ “


Commentary 31
	Hello, everybody. We are reaching our thirty-first Esoteric Astrology Adventure. We have just finished looking at the esoteric rulers and the relationships they create between constellations through a shared ray. Aries, for instance, is ruled esoterically by Mercury, and Virgo by the Moon; both rulers have the fourth ray. This differs from the exoteric relationship through a shared ruling planet. Aries and Scorpio are related because Mars rules both, whereas Aries and Virgo are related because both esoteric rulers express the fourth ray.
	Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang bước vào cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn lần thứ ba mươi mốt. Chúng ta vừa hoàn tất việc khảo sát các chủ tinh nội môn và những mối quan hệ mà chúng tạo ra giữa các chòm sao thông qua một cung chung. Chẳng hạn, Bạch Dương do Sao Thủy cai quản về mặt nội môn, còn Xử Nữ do Mặt Trăng cai quản; cả hai chủ tinh đều thuộc cung bốn. Điều này khác với mối quan hệ ngoại môn thông qua một hành tinh chủ quản chung. Bạch Dương và Hổ Cáp có quan hệ với nhau vì Sao Hỏa cai quản cả hai, trong khi Bạch Dương và Xử Nữ có quan hệ với nhau vì cả hai chủ tinh nội môn đều biểu hiện cung bốn.

	Before moving to a different set of relationships, we must summarize those we have been studying. Remember that, in this solar system and on this planet, the rays hold a pre-eminent position compared with planetary or astrological factors. We completed page 66, and DK gives this note:
	Trước khi chuyển sang một tập hợp quan hệ khác, chúng ta phải tổng kết những mối quan hệ đã nghiên cứu. Hãy nhớ rằng trong hệ mặt trời này và trên hành tinh này, các cung giữ vị trí tối cao so với những yếu tố hành tinh hoặc chiêm tinh. Chúng ta đã hoàn tất trang 66, và Chân sư DK đưa ra ghi chú sau:

	[1] NOTE: In connection with disciples and the zodiacal signs, Gemini and Libra are two constellations which—through their rulers—express 5th and 7th ray energy. For some occult reason, they remain unrelated to any other of the signs. 
	[1] LƯU Ý: Trong mối liên hệ với các đệ tử và những dấu hiệu hoàng đạo, Song Tử và Thiên Bình là hai chòm sao biểu đạt năng lượng cung năm và cung bảy thông qua các chủ tinh của chúng.

	We might ask why the fifth and seventh rays are each represented by planetary rulers only once in the list of twelve signs. Venus, a fifth-ray planet, rules Gemini esoterically, but no other fifth-ray planet rules another sign through which Gemini could share a relationship. The same is true of Uranus, which rules Libra esoterically. It is a seventh-ray planet, at least from the personality and soul angles, and there is no other seventh-ray planet.
	Chúng ta có thể hỏi tại sao cung năm và cung bảy, mỗi cung chỉ được các chủ tinh hành tinh đại diện một lần trong danh sách mười hai dấu hiệu. Sao Kim, một hành tinh cung năm, cai quản Song Tử về mặt nội môn, nhưng không có hành tinh cung năm nào khác cai quản một dấu hiệu khác để Song Tử có thể cùng chia sẻ một mối quan hệ. Điều tương tự cũng đúng với Sao Thiên Vương, hành tinh cai quản Thiên Bình về mặt nội môn. Đây là hành tinh cung bảy, ít nhất xét từ góc độ phàm ngã và linh hồn, và không có hành tinh cung bảy nào khác.

	Jupiter has quite a bit of the seventh ray in it, but for esoteric astrology at this time, DK calls it a second-ray planet, referring to its soul ray. Perhaps Jupiter has some higher seventh ray in its constitution, or some lower seventh ray, either personality or monad.
	Sao Mộc chứa khá nhiều cung bảy, nhưng trong Chiêm Tinh Học Nội Môn vào thời điểm này, Chân sư DK gọi nó là hành tinh cung hai, ám chỉ cung linh hồn của nó. Có lẽ Sao Mộc có một cung bảy cao hơn nào đó trong cấu tạo của mình, hoặc một cung bảy thấp hơn, thuộc phàm ngã hay chân thần.

	DK says, “For some occult reason.” It almost sounds as though he is uncertain, but I am sure he is not.
	Chân sư DK nói, “Vì một lý do huyền bí nào đó.” Nghe gần như thể Ngài không chắc chắn, nhưng tôi tin chắc rằng không phải vậy.

	[2] For some occult reason, they remain unrelated to any other of the signs.
	[2] Vì một lý do huyền bí nào đó, chúng vẫn không có liên hệ với bất kỳ dấu hiệu nào khác.

	They certainly are related to each other, however. On page 332 of Esoteric Astrology, we see Gemini moving towards Libra.
	Tuy nhiên, chắc chắn chúng có quan hệ với nhau. Trên trang 332 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, chúng ta thấy Song Tử tiến về phía Thiên Bình.


[image: ]
	That is a trine relationship. Libra relates the two in Gemini.
	Đó là một quan hệ tam hợp. Thiên Bình liên kết hai đối cực trong Song Tử.


[image: ]
	In Gemini, we often have a somewhat disconnected, though communicating, pair of opposites, the two brothers. Libra fuses or marries them, bringing them into union: it relates the two in Gemini. Notice that both signs have Venus as either an esoteric or exoteric ruler.
	Trong Song Tử, chúng ta thường có một cặp đối cực phần nào tách biệt nhưng vẫn giao tiếp với nhau, tức hai huynh đệ. Thiên Bình dung hợp hoặc kết duyên họ, đưa họ vào sự hợp nhất: nó liên kết hai đối cực trong Song Tử. Hãy lưu ý rằng cả hai dấu hiệu đều có Sao Kim làm chủ tinh nội môn hoặc ngoại môn.

	There is an occult reason why these two air signs are esoterically unrelated to any other signs through ray. We do not have fourteen zodiacal signs. If we could round the number up to fourteen—which we cannot, because zodiacs are heart centres, and heart centres have only twelve petals—we might find fifth- and seventh-ray rulers for two additional signs. That is a quixotic quest.
	Có một lý do huyền bí khiến hai dấu hiệu hành khí này không có quan hệ nội môn với bất kỳ dấu hiệu nào khác thông qua cung. Chúng ta không có mười bốn dấu hiệu hoàng đạo. Nếu có thể làm tròn con số lên mười bốn—điều chúng ta không thể làm, vì các Hoàng đạo là những trung tâm tim, mà trung tâm tim chỉ có mười hai cánh hoa—thì có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy những chủ tinh cung năm và cung bảy cho hai dấu hiệu bổ sung. Đó là một cuộc truy tìm viển vông.

	We will consider them unrelated for now, although they will not be unrelated in the next series of relationships we study. We are on page 67.
	Hiện giờ, chúng ta sẽ xem chúng là không liên hệ với nhau, mặc dù trong loạt quan hệ tiếp theo mà chúng ta nghiên cứu, chúng sẽ không còn như vậy. Chúng ta đang ở trang 67.

	[3] The relation between the other constellations through the planets, as expressing the rays, is as follows:
	[3] Mối liên hệ giữa các chòm sao khác thông qua những hành tinh biểu đạt các cung như sau:

	That is what we have been discussing: relationship through the rays of the planetary rulers, rather than through the rulers themselves.
	Đó chính là điều chúng ta đã thảo luận: mối quan hệ thông qua các cung của những chủ tinh hành tinh, thay vì thông qua chính các chủ tinh ấy.

	[4] 1. Taurus and Pisces, through Vulcan and Pluto, are related to ray 1. Transmutation of desire into sacrifice and of the individual will into the divine will. The World Saviour
	[4] 1. Kim Ngưu và Song Ngư, thông qua Vulcan và Sao Diêm Vương, liên hệ với Cung Một. Sự chuyển hoá dục vọng thành đức hi sinh và ý chí cá nhân thành ý chí thiêng liêng.

	He takes the two related constellations and shows the meaning of their relationship. Taurus is the sign of desire. The Buddha came to teach the overcoming of desire and its transmutation into aspiration. The next, higher transmutation can be into the sacrifice of Pisces. Similarly, the individual will—the determined, stubborn, fixed self-will of Taurus under a lower expression of Vulcan—is transmuted into the Divine Will expressed through Pisces.
	Ngài chọn hai chòm sao có quan hệ với nhau và chỉ ra ý nghĩa mối quan hệ của chúng. Kim Ngưu là dấu hiệu của dục vọng. Đức Phật đến để giảng dạy cách khắc phục dục vọng và chuyển hóa nó thành khát vọng. Sự chuyển hóa cao hơn kế tiếp có thể là chuyển thành sự hi sinh của Song Ngư. Tương tự, ý chí cá nhân—ý riêng kiên quyết, ngoan cố và cố định của Kim Ngưu dưới biểu hiện thấp của Vulcan—được chuyển hóa thành Ý Chí Thiêng Liêng biểu hiện qua Song Ngư.

	In the Garden of Gethsemane, the Christ acquiesced in a high Piscean way: “Father, not my will, but Thine be done.” Interestingly, we have the World Saviour here: the Buddha along the wisdom line and the Christ along the love line. The Christ's sign is particularly Pisces, and the Buddha's particularly Taurus, just as Hercules has Scorpio particularly as his sign.
	Trong Vườn Gethsemane, Đức Christ thuận theo theo một cách cao cả của Song Ngư: “Thưa Cha, xin đừng theo ý con, mà xin Ý Cha được thực hiện.” Điều thú vị là ở đây chúng ta có Đấng Cứu Thế: Đức Phật theo đường minh triết và Đức Christ theo đường tình thương. Dấu hiệu đặc biệt của Đức Christ là Song Ngư, còn dấu hiệu đặc biệt của Đức Phật là Kim Ngưu, cũng như dấu hiệu đặc biệt của Hercules là Hổ Cáp.

	The Taurus–Pisces relationship is a very high one, relating to the World Saviour or the generation of World Saviours.
	Mối quan hệ Kim Ngưu–Song Ngư là một mối quan hệ rất cao, liên quan đến Đấng Cứu Thế hoặc sự sản sinh các Đấng Cứu Thế.

	[5] 2. Leo and Aquarius, through the Sun and Jupiter, are related to ray 2. Development of the individual consciousness into world consciousness. Thus a man becomes a world server. The World Server
	[5] 2. Sư Tử và Bảo Bình, thông qua Mặt Trời và Sao Mộc, liên hệ với Cung Hai. Sự phát triển tâm thức cá nhân thành tâm thức thế giới. Nhờ đó, con người trở thành một người phụng sự thế giới.

	Here are two constellations related through the second ray, the Sun–Jupiter connection: the development of individual consciousness into world consciousness, or what we might call universal consciousness. The man becomes a world server rather than a World Saviour. This is Aquarius, the great sign of service: “Water of life am I, poured forth for thirsty men.” Pouring forth is a serving attitude. Eventually, once the Law of Service is involved, all the synthesized energies of the crown centre become available to everyone, pouring upon the just and the unjust. Leo and Aquarius, through the Sun and Jupiter: we have descended a little from the World Saviour to the world server.
	Ở đây có hai chòm sao liên hệ với nhau thông qua cung hai, tức mối liên hệ Mặt Trời–Sao Mộc: sự phát triển tâm thức cá nhân thành tâm thức thế giới, hay điều chúng ta có thể gọi là tâm thức phổ quát. Con người trở thành Người Phụng Sự Thế Gian thay vì Đấng Cứu Thế. Đây là Bảo Bình, dấu hiệu vĩ đại của sự phụng sự: “Tôi là nước của sự sống, tuôn chảy cho những người đang khát.” Tuôn đổ là một thái độ phụng sự. Cuối cùng, một khi Định luật Phụng sự tham gia, tất cả các năng lượng tổng hợp của trung tâm đỉnh đầu trở nên khả dụng cho mọi người, tuôn xuống cả người công chính lẫn kẻ bất chính. Sư Tử và Bảo Bình thông qua Mặt Trời và Sao Mộc: chúng ta đã hạ xuống đôi chút từ Đấng Cứu Thế đến Người Phụng Sự Thế Gian.

	[6] 3. Sagittarius and Capricorn, through the Earth and Saturn, are related to ray 3. The one-pointed disciple becomes the initiate. The Initiate
	[6] 3. Nhân Mã và Ma Kết, thông qua Trái Đất và Sao Thổ, liên hệ với Cung Ba. Người đệ tử nhất tâm trở thành điểm đạo đồ.


	Sagittarius and Capricorn are related through their esoteric rulers, Earth and Saturn, both third-ray planets. Earth has a third-ray personality and Saturn a third-ray soul. The one-pointed disciple becomes the initiate. This is straightforward: Sagittarius is the one-pointed disciple, able to deflect distraction, diversion and diversification—anything that would lead him away from his goal. That is what it takes to become the true initiate in Capricorn, climbing the mountain of initiation five times, perhaps more, but at least for initiations one through five, particularly the third.
	Nhân Mã và Ma Kết liên hệ với nhau thông qua các chủ tinh nội môn của chúng là Trái Đất và Sao Thổ, cả hai đều là hành tinh cung ba. Trái Đất có phàm ngã cung ba và Sao Thổ có linh hồn cung ba. Đệ tử nhất tâm trở thành điểm đạo đồ. Điều này khá rõ ràng: Nhân Mã là đệ tử nhất tâm, có khả năng gạt bỏ sự xao lãng, lệch hướng và phân tán—bất kỳ điều gì khiến y rời xa mục tiêu. Đó là điều cần thiết để trở thành điểm đạo đồ chân chính trong Ma Kết, leo lên ngọn núi điểm đạo năm lần, có lẽ nhiều hơn, nhưng ít nhất là từ lần điểm đạo thứ nhất đến lần thứ năm, đặc biệt là lần thứ ba.

	[7] 4. Aries and Virgo, through Mercury and the Moon, are related to ray 4. Harmonising the cosmos and the individual through conflict, producing unity and beauty. The birth pangs of the second birth. The Cosmic and Individual Christ
	[7] 4. Bạch Dương và Xử Nữ, thông qua Sao Thủy và Mặt Trăng, liên hệ với Cung Bốn. Làm hài hòa vũ trụ và cá nhân thông qua xung đột, tạo nên sự hợp nhất và vẻ đẹp. Những cơn đau chuyển dạ của lần sinh thứ hai.

	Aries and Virgo, through Mercury and the Moon: Mercury is the esoteric ruler of Aries, and the Moon, though non-sacred, the esoteric ruler of Virgo. They relate to ray four, Harmonising the cosmos and the individual through conflict, producing unity and beauty. Aries is a universal sign; the individual Christ relates to Virgo, and in a sense the Cosmic Christ to Aries, the lamb slain from the foundation of the world.
	Bạch Dương và Xử Nữ thông qua Sao Thủy và Mặt Trăng: Sao Thủy là chủ tinh nội môn của Bạch Dương, còn Mặt Trăng, tuy không thiêng liêng, là chủ tinh nội môn của Xử Nữ. Chúng liên hệ với cung bốn, Điều hòa vũ trụ và cá nhân thông qua xung đột, tạo nên sự hợp nhất và vẻ đẹp. Bạch Dương là một dấu hiệu phổ quát; Đức Christ cá nhân liên hệ với Xử Nữ, và theo một nghĩa nào đó, Đức Christ Vũ Trụ liên hệ với Bạch Dương, con chiên bị sát tế từ khi sáng lập thế gian.

	Virgo stands for the birth of the Christ within the human heart. Notice how necessary conflict is before unity and beauty: through conflict, the opposites engage, get to know each other, and find aspects of themselves that can merge into harmony. The artist's struggle, the torment of creation, seem almost necessary today before unity and beauty can be produced. Pain, dissonance, inner chafing, malaise, discomfort, irritation and friction are transformed into unity and beauty. Unity is particularly connected with the second ray and beauty with the fourth, although both are connected with both rays.
	Xử Nữ tượng trưng cho sự ra đời của Đức Christ trong tâm con người. Hãy lưu ý xung đột cần thiết đến mức nào trước khi có thể xuất hiện sự hợp nhất và vẻ đẹp: thông qua xung đột, các đối cực giao tiếp, hiểu biết lẫn nhau và tìm thấy những phương diện nơi chúng có thể hòa vào sự hài hòa. Cuộc vật lộn của nghệ sĩ và nỗi thống khổ của sự sáng tạo ngày nay dường như gần như cần thiết trước khi có thể tạo ra sự hợp nhất và vẻ đẹp. Đau đớn, bất hòa, sự cọ xát nội tâm, tình trạng bất ổn, khó chịu, bực bội và ma sát đều được chuyển hóa thành sự hợp nhất và vẻ đẹp. Sự hợp nhất đặc biệt liên hệ với cung hai và vẻ đẹp với cung bốn, mặc dù cả hai đều liên hệ với cả hai cung.

	We are discussing the birth pangs of the second birth. Birth pangs are particularly related to Virgo, but who knows about those of the Cosmic Christ? These two signs are related from cosmic and individual perspectives: Aries, the Cosmic Christ; Virgo, the individual Christ. When thinking of the cosmic nature of Aries, I sometimes think of India, ruled in its soul nature by Aries, and the great concepts of Brahman and Parabrahman that it has given: the Absolute One, all-embracing Identity.
	Chúng ta đang thảo luận những cơn đau sinh nở của lần sinh thứ hai. Những cơn đau sinh nở đặc biệt liên hệ với Xử Nữ, nhưng ai biết được những cơn đau của Đức Christ Vũ Trụ? Hai dấu hiệu này liên hệ với nhau từ các viễn cảnh vũ trụ và cá nhân: Bạch Dương là Đức Christ Vũ Trụ; Xử Nữ là Đức Christ cá nhân. Khi nghĩ đến bản chất vũ trụ của Bạch Dương, đôi khi tôi nghĩ đến Ấn Độ, quốc gia chịu sự cai quản của Bạch Dương trong bản chất linh hồn, cùng những khái niệm vĩ đại về Thượng Đế Tối Cao và Thượng Đế Siêu Việt mà đất nước này đã trao tặng: Đấng Tuyệt Đối Duy Nhất, Bản Sắc bao hàm tất cả.

	Aries can apply to a consciousness of vast scope. At the same time, it represents the suffering of the larger whole, the sacrifice of the lamb: Aries, the ram, the lamb slain from the foundation of the world, for a great bestowal of Spirit into matter. Virgo stands for the matter aspect. The Tibetan develops this interesting relationship elsewhere in the book. It is good that we can see these visuals; they are very important. From the cosmic and individual Christ, we move to Cancer and Scorpio.
	Bạch Dương có thể áp dụng cho một tâm thức có phạm vi bao la. Đồng thời, nó tượng trưng cho sự đau khổ của tổng thể lớn hơn, sự hi sinh của con chiên: Bạch Dương, con cừu đực, con chiên bị sát tế từ khi sáng lập thế gian, nhằm ban phát Tinh thần một cách vĩ đại vào vật chất. Xử Nữ tượng trưng cho phương diện vật chất. Chân sư Tây Tạng khai triển mối quan hệ thú vị này ở nơi khác trong sách. Thật tốt khi chúng ta có thể thấy những hình ảnh minh họa này; chúng rất quan trọng. Từ Đức Christ vũ trụ và cá nhân, chúng ta chuyển sang Cự Giải và Hổ Cáp.

	[8] 5. Cancer and Scorpio, through Neptune and Mars, are related to Ray 6. Transformation of the mass consciousness into the inclusive consciousness of the disciple. The Triumphant Disciple
	[8] 5. Cự Giải và Hổ Cáp, thông qua Sao Hải Vương và Sao Hỏa, liên hệ với Cung Sáu. Sự chuyển đổi tâm thức quần chúng thành tâm thức bao gồm của người đệ tử. Người Đệ Tử Khải Hoàn

	They share sixth-ray rulership: Neptune rules Cancer esoterically, and Mars, though non-sacred, is the esoteric ruler of Scorpio. The sixth ray unites them. Desire is very strong in both constellations. Here we have the transformation of Cancer's mass consciousness into the disciple's inclusive consciousness. It is interesting that Scorpio should be associated with inclusive consciousness. Usually, in Cancer, the whole is seen as one, which is certainly vastly inclusive, but this is how it is given.
	Chúng có chung quyền chủ quản cung sáu: Sao Hải Vương cai quản Cự Giải về mặt nội môn, còn Sao Hỏa, tuy không thiêng liêng, là chủ tinh nội môn của Hổ Cáp. Cung sáu hợp nhất chúng. Dục vọng rất mạnh trong cả hai chòm sao. Ở đây chúng ta có sự chuyển đổi tâm thức quần chúng của Cự Giải thành tâm thức bao gồm của đệ tử. Thật thú vị khi Hổ Cáp lại gắn liền với tâm thức bao gồm. Thông thường, trong Cự Giải, tổng thể được xem là một, điều chắc chắn có tính bao gồm hết sức rộng lớn, nhưng ở đây nội dung được trình bày như vậy.

	The disciple triumphs over both the instinctual tendencies of mass consciousness and the strictly individual consciousness ruled by the lower level of Leo. By “lower level,” I mean the lower method of responding to the range of possibilities and qualities offered by Leo.
	Đệ tử chiến thắng cả những khuynh hướng bản năng của tâm thức quần chúng lẫn tâm thức hoàn toàn cá nhân do cấp độ thấp của Sư Tử cai quản. Khi nói “cấp độ thấp”, tôi muốn nói đến phương thức thấp để đáp ứng phạm vi những khả năng và phẩm tính mà Sư Tử mang lại.

	[9] I would call attention to the fact that in Tabulation IV, the relationship is between the planets which rule, and in Tabulation V the emphasis is laid upon the conditioning ray.
	[9] Tôi muốn lưu ý rằng trong Bảng IV, mối liên hệ là giữa các hành tinh chủ quản, còn trong Bảng V, trọng tâm nằm ở cung có ảnh hưởng định hình. [Trang 68]

	We have been discussing this. In a way, the rays are more esoteric than the planets and even the zodiacal constellations. We learned this in the tenth chapter of A Treatise on White Magic: certain Solar Lords, Ray Lords, influence the human being from a higher perspective than the zodiacal signs. Yet we have also seen that zodiacal signs can relate to the soul. DK has repeatedly emphasized this.
	Chúng ta đã thảo luận điều này. Theo một nghĩa nào đó, các cung có tính nội môn hơn các hành tinh và ngay cả các chòm sao hoàng đạo. Chúng ta đã học điều này trong chương mười của Luận về Chánh Thuật: một số Nhật Tinh Quân, các Đấng Chúa Tể Cung, ảnh hưởng đến con người từ một viễn cảnh cao hơn các dấu hiệu hoàng đạo. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã thấy rằng các dấu hiệu hoàng đạo có thể liên hệ với linh hồn. Chân sư DK đã nhiều lần nhấn mạnh điều này.

	[10] TABULATION VI. PLANETARY RULERS IN 3 TABULATIONS
	[10] BẢNG VI. CÁC CHỦ TINH HÀNH TINH TRONG BA BẢNG


	We might ask what soul qualities we derive from the zodiacal signs in our chart. They also relate to the monad; I showed you the quotation about their influence upon it. Under the Law of Assembly, I would say that the energies of the zodiacal signs gather in Shamballa during the full moon for distribution. Let us look at the reference:
	Chúng ta có thể hỏi mình thu nhận những phẩm tính linh hồn nào từ các dấu hiệu hoàng đạo trong lá số chiêm tinh. Chúng cũng liên hệ với chân thần; tôi đã cho các bạn xem đoạn trích nói về ảnh hưởng của chúng đối với chân thần. Theo Định luật Tập Hợp, tôi cho rằng năng lượng của các dấu hiệu hoàng đạo quy tụ tại Shamballa trong kỳ trăng tròn để được phân phối. Chúng ta hãy xem đoạn tham chiếu:

	Zodiacal energies pass through Shamballa and are related to the first Ray of Will or Power and affect the Monad. That is on page 411.
	Các năng lượng hoàng đạo đi qua Shamballa, có liên hệ với Cung một của Ý Chí hay Quyền Năng và ảnh hưởng đến Chân thần. Nội dung đó ở trang 411.
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	On page 68, we have another important tabulation, corresponding to one on page 490, with all three rulers together. Aries has Mars as its orthodox ruler, Mercury as its esoteric ruler for the disciple, and Uranus as ruler of the second liberated Hierarchy on the cosmic astral plane. I believe its watchword is “Unity through effort”: Aries, numbers two and eleven. Taurus is initially ruled by Venus, with Vulcan in the esoteric position for the disciple and again for the third liberated Hierarchy. Notice that Tabulation I does not show the ruler as Tabulation II does for the manifested Creative Hierarchies on the cosmic physical plane, although DK tells us what it is.
	Ở trang 68, chúng ta có một bảng quan trọng khác, tương ứng với bảng ở trang 490, trong đó cả ba chủ tinh được đặt cùng nhau. Bạch Dương có Sao Hỏa làm chủ tinh chính thống, Sao Thủy làm chủ tinh nội môn cho đệ tử và Sao Thiên Vương làm chủ tinh của Huyền Giai được giải thoát thứ hai trên cõi cảm dục vũ trụ. Tôi tin rằng khẩu hiệu của Huyền Giai này là “Hợp nhất thông qua nỗ lực”: Bạch Dương, các số hai và mười một. Ban đầu, Kim Ngưu do Sao Kim cai quản, với Vulcan ở vị trí nội môn dành cho đệ tử và một lần nữa dành cho Huyền Giai được giải thoát thứ ba. Hãy lưu ý rằng Bảng I không trình bày chủ tinh như Bảng II dành cho các Huyền Giai Sáng Tạo Biểu Hiện trên cõi hồng trần vũ trụ, mặc dù Chân sư DK cho chúng ta biết đó là hành tinh nào.
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	Light through knowledge,
	Ánh sáng thông qua tri thức,

	Venus is much associated with the fifth ray and knowledge, and Vulcan with blazing light, burnishing the shield of Mars, we are told. Vulcan concerns a blaze of light experienced at the third initiation, apparently experienced by St. Paul, as DK confirms that he was blinded for three days on the road to Damascus. This is an inner blaze of Vulcanian light. When Vulcan and Venus—the rulers of the head and ajna centres—come together, the blaze shines forth, especially, I would say, for certain ray types, perhaps first-ray types. Soul fusion produces illumination for the first ray, imagination for the second, and empowerment for the third.
	Sao Kim liên hệ mật thiết với cung năm và tri thức, còn Vulcan liên hệ với ánh sáng rực cháy, đánh bóng chiếc khiên của Sao Hỏa, như chúng ta được cho biết. Vulcan liên quan đến một luồng sáng chói lòa được trải nghiệm tại lần điểm đạo thứ ba, dường như Thánh Phaolô đã trải nghiệm điều đó, vì Chân sư DK xác nhận rằng ông bị mù trong ba ngày trên đường đến Damascus. Đây là luồng sáng Vulcan bùng cháy bên trong. Khi Vulcan và Sao Kim—các chủ tinh của trung tâm đầu và trung tâm ajna—hợp lại, luồng sáng bừng lên, đặc biệt, theo tôi, đối với một số người thuộc loại cung nhất định, có lẽ là người cung một. Sự dung hợp linh hồn tạo ra sự soi sáng cho cung một, sự tưởng tượng cho cung hai và sự trao quyền năng cho cung ba.

	There is a kind of circular movement: the first ray of power slips into the second-ray position and gains illumination; the second ray of illumination slips into the third ray of imagination; and the third ray of imagination rises towards first-ray empowerment. See Esoteric Psychology, Volume II, in the section on the Techniques of Fusion.
	Có một dạng vận động tuần hoàn: cung một của quyền năng chuyển vào vị trí cung hai và đạt được sự soi sáng; cung hai của sự soi sáng chuyển vào cung ba của sự tưởng tượng; và cung ba của sự tưởng tượng vươn lên hướng tới sự trao quyền năng của cung một. Xem Tâm Lý Học Nội Môn, Quyển II, trong phần nói về các Kỹ Thuật Dung Hợp.


	3. Gemini
	Mercury
	Venus
	The Earth.


	Gemini has Mercury in the orthodox position; we always recognize the orthodox rulerships from conventional astrology. Venus unites soul and personality for the disciple. Then we have Earth, which rules the fourth liberated Creative Hierarchy, with the keynote “Desire for duality.” A great experiment will work out on Earth, and the dualities will be reconciled largely through Mercury and Venus. These form a very important triangle with Earth, quite apart from being Gemini's rulers.
	Song Tử có Sao Thủy ở vị trí chính thống; chúng ta luôn nhận biết các quyền chủ quản chính thống qua chiêm tinh học thông thường. Sao Kim hợp nhất linh hồn và phàm ngã cho đệ tử. Sau đó là Trái Đất, cai quản Huyền Giai Sáng Tạo được giải thoát thứ tư, với chủ âm “Dục vọng hướng đến nhị nguyên.” Một cuộc thử nghiệm vĩ đại sẽ diễn ra trên Trái Đất, và các nhị nguyên phần lớn sẽ được hòa giải thông qua Sao Thủy và Sao Kim. Cùng với Trái Đất, hai hành tinh này tạo thành một tam giác rất quan trọng, hoàn toàn không chỉ vì chúng là các chủ tinh của Song Tử.

	We are going down the list of Creative Hierarchies. Earth is sometimes called the field of experience. I would estimate that Gemini, the head of the Cosmic Christ, is very important in rendering Earth a sacred planet. I would not be surprised if this Hierarchy, ruled by Gemini and related to Earth, were instrumental in that process.
	Chúng ta đang đi xuống danh sách các Huyền Giai Sáng Tạo. Trái Đất đôi khi được gọi là trường trải nghiệm. Tôi cho rằng Song Tử, phần đầu của Đức Christ Vũ Trụ, rất quan trọng trong việc khiến Trái Đất trở thành một hành tinh thiêng liêng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Huyền Giai này, do Song Tử cai quản và liên hệ với Trái Đất, đóng vai trò then chốt trong tiến trình đó.


	4. Cancer
	The Moon
	Neptune
	Neptune.


	The fifth, almost liberated Creative Hierarchy is still focused on the logoic plane, a higher cosmic ether. The Moon is the exoteric ruler, concerning the lunar vehicles coming from another chain altogether, formed under a lunar impulse. Neptune is the ruler for the disciple/initiate, widening compassion and helping the disciple aspire towards the buddhic plane, which Neptune also rules. As hierarchical ruler, Neptune concerns not only the monadic plane but also the desire for incarnation as it takes shape on the cosmic astral plane. Here we see “Veiling the Christ.” True Christ consciousness is found much more on the cosmic astral plane than on the cosmic physical plane.
	Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm, gần được giải thoát, vẫn tập trung trên cõi Thượng đế, một dĩ thái vũ trụ cao hơn. Mặt Trăng là chủ tinh ngoại môn, liên quan đến các vận cụ nguyệt tính đến từ một Dãy hoàn toàn khác và được hình thành dưới một xung lực nguyệt tính. Sao Hải Vương là chủ tinh dành cho đệ tử hoặc điểm đạo đồ, mở rộng lòng từ bi và giúp đệ tử vươn tới cõi Bồ đề, cõi mà Sao Hải Vương cũng cai quản. Với tư cách chủ tinh huyền giai, Sao Hải Vương không chỉ liên quan đến cõi chân thần mà còn đến dục vọng nhập thể khi nó thành hình trên cõi cảm dục vũ trụ. Ở đây chúng ta thấy “Che phủ Đức Christ.” Tâm thức Christ chân chính hiện diện trên cõi cảm dục vũ trụ nhiều hơn hẳn so với trên cõi hồng trần vũ trụ.

	Those are the rulers related to the first four signs. I think Pisces also relates to the liberated Hierarchies, specifically the first and highest.
	Đó là những chủ tinh liên hệ với bốn dấu hiệu đầu tiên. Tôi nghĩ Song Ngư cũng liên hệ với các Huyền Giai được giải thoát, cụ thể là Huyền Giai thứ nhất và cao nhất.


	5. Leo
	The Sun
	The Sun
	The Sun.


	Leo has a triple Sun. It is perhaps the only constellation ruled by the same “planet,” but I do not think we should confine ourselves to the undiscovered, non-sacred second-ray planet veiled by the Sun. In a significant way, Leo connects with a true and real Sun. Initially, the Sun might be considered to veil Jupiter, with which it has a special relationship. Jupiter is probably the planet most closely related to our Solar Logos, just as Venus, I would say, is most closely related to the Sirian Logos. Other planets relate to other Solar Logoi within the seven solar systems of which ours is one.
	Sư Tử có Mặt Trời tam phân. Có lẽ đây là chòm sao duy nhất do cùng một “hành tinh” cai quản, nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên tự giới hạn ở hành tinh cung hai chưa được khám phá và không thiêng liêng mà Mặt Trời che phủ. Theo một cách đầy thâm nghĩa, Sư Tử kết nối với một Mặt Trời chân thực và thực hữu. Ban đầu, Mặt Trời có thể được xem là che phủ Sao Mộc, hành tinh mà nó có một mối quan hệ đặc biệt. Có lẽ Sao Mộc là hành tinh liên hệ gần gũi nhất với Thái dương Thượng đế của chúng ta, cũng như theo tôi, Sao Kim liên hệ gần gũi nhất với Thượng đế Sirius. Các hành tinh khác liên hệ với những Thái dương Thượng đế khác trong bảy hệ mặt trời mà hệ của chúng ta là một trong số đó.

	For the disciple, the Sun veils Neptune, opening the heart centre to solar fire and the energy of the Heart of the Sun. For the true, high initiate, and in relation to the Hierarchy, the Sun rules the first Creative Hierarchy, the Divine Lives.
	Đối với đệ tử, Mặt Trời che phủ Sao Hải Vương, khai mở trung tâm tim trước Lửa Thái dương và năng lượng của Trái Tim Mặt Trời. Đối với điểm đạo đồ chân chính và cao cấp, cũng như trong mối quan hệ với Thánh Đoàn, Mặt Trời cai quản Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất, tức các Sự Sống Thiêng Liêng.
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	At the same time, the Sun veils Uranus—or should we say perhaps? In relation to Leo, it does veil Uranus, but in relation to the Sea of Fire, over which the so-called “planet” Sun rules, it could also veil Vulcan, the first-ray planet connected with flame. I think both Uranus and Vulcan enter into the relationship with the first manifested Creative Hierarchy.
	Đồng thời, Mặt Trời che phủ Sao Thiên Vương—hay có lẽ chúng ta nên nói như vậy? Trong mối quan hệ với Sư Tử, nó quả thực che phủ Sao Thiên Vương; nhưng trong mối quan hệ với Biển Lửa, nơi “hành tinh” được gọi là Mặt Trời cai quản, nó cũng có thể che phủ Vulcan, hành tinh cung một liên hệ với ngọn lửa. Tôi nghĩ cả Sao Thiên Vương lẫn Vulcan đều tham gia mối quan hệ với Huyền Giai Sáng Tạo Biểu Hiện thứ nhất.

	For Leo itself, the Sun is definitely the ruler veiling Uranus. In the Leo chapter, DK discusses its relationship with the electric fire of Uranus, pre-eminently a first-ray planet. I call Uranus first ray because it is so monadically, although every indication is that its soul ray is the seventh.
	Đối với chính Sư Tử, Mặt Trời chắc chắn là chủ tinh che phủ Sao Thiên Vương. Trong chương về Sư Tử, Chân sư DK thảo luận mối quan hệ của nó với Lửa Điện của Sao Thiên Vương, hành tinh cung một nổi trội. Tôi gọi Sao Thiên Vương là cung một vì nó thuộc cung này về mặt chân thần, mặc dù mọi dấu hiệu đều cho thấy cung linh hồn của nó là cung bảy.


	6. Virgo
	Mercury
	The Moon
	Jupiter.


	Virgo has three rulers. Mercury is exoteric; we all know intelligent, discriminating Virgos, skilful in matter. A non-sacred planet, the Moon—or whatever fourth-ray planet it veils—is the esoteric ruler. Here, however, the Moon veils both Vulcan and Neptune: Vulcan purifies the physical and Neptune the emotional. Vulcan's will and endurance open the individual Christ consciousness under Neptune. Finally, we look at the monadic level, the Creative Hierarchy of the prototypes of human monads, the Divine Builders. Jupiter's second-ray building energy rules that general plane.
	Xử Nữ có ba chủ tinh. Sao Thủy là chủ tinh ngoại môn; tất cả chúng ta đều biết những người Xử Nữ thông minh, biết phân biện và khéo léo trong vật chất. Một hành tinh không thiêng liêng là Mặt Trăng—hoặc bất kỳ hành tinh cung bốn nào mà nó che phủ—là chủ tinh nội môn. Tuy nhiên, ở đây Mặt Trăng che phủ cả Vulcan lẫn Sao Hải Vương: Vulcan thanh luyện thể xác và Sao Hải Vương thanh luyện thể cảm dục. Ý chí và sức chịu đựng của Vulcan khai mở tâm thức Christ cá nhân dưới ảnh hưởng của Sao Hải Vương. Cuối cùng, chúng ta khảo sát cấp độ chân thần, Huyền Giai Sáng Tạo gồm các nguyên mẫu của những chân thần nhân loại, tức các Đấng Kiến Tạo Thiêng Liêng. Năng lượng kiến tạo cung hai của Sao Mộc cai quản cõi tổng quát đó.
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	It is the esoteric ruler of Virgo and concerns the flowering of Christ consciousness, seen, in a sense, on the monadic plane. The monads are Lords of Ceaseless and Persevering Devotion. Jupiter rules Pisces, and the monads went forth on a saving mission. As hierarchical ruler of Virgo, Jupiter emphasizes the redemption of matter through love. We are told that Jupiter opens the door of the womb, presumably to a wider Christ consciousness.
	Nó là chủ tinh nội môn của Xử Nữ và liên quan đến sự nở hoa của tâm thức Christ, theo một nghĩa nào đó được thấy trên cõi chân thần. Các chân thần là những Chúa Tể của Lòng Sùng Tín Không Ngừng và Kiên Trì. Sao Mộc cai quản Song Ngư, và các chân thần tiến ra thực hiện một sứ mệnh cứu rỗi. Với tư cách chủ tinh huyền giai của Xử Nữ, Sao Mộc nhấn mạnh sự cứu chuộc vật chất thông qua tình thương. Chúng ta được cho biết rằng Sao Mộc mở cánh cửa tử cung, có lẽ để dẫn đến một tâm thức Christ rộng lớn hơn.


	7. Libra
	Venus
	Uranus
	Saturn.


	Libra is conventionally ruled by Venus and, for the disciple, esoterically by Uranus. This tells us that relationships should be based on true individuality, authentic identity. Uranus is always a planet of authenticity. Much could be said about that. It rules the sacral centre, so prominent in Libran relationships today, but perhaps also concerns soul marriage, authentic marriage of a higher kind.
	Theo thông lệ, Thiên Bình do Sao Kim cai quản và đối với đệ tử, nó do Sao Thiên Vương cai quản về mặt nội môn. Điều này cho chúng ta biết rằng các mối quan hệ nên dựa trên cá tính chân thực và bản sắc đích thực. Sao Thiên Vương luôn là hành tinh của tính đích thực. Có thể nói rất nhiều về điều đó. Nó cai quản trung tâm xương cùng, vốn rất nổi bật trong các mối quan hệ Thiên Bình ngày nay, nhưng có lẽ cũng liên quan đến cuộc hôn phối linh hồn, một cuộc hôn phối đích thực thuộc loại cao hơn.

	Saturn is both Libra's hierarchical ruler and the planet exalted there, making it tremendously powerful in Libra. It rules the third Creative Hierarchy and is the Brahmic planet, head of the five Brahmic Creative Hierarchies: three, four, five, six and seven. Here we have the great principle of karma, so perhaps much karma is decided in relation to the third Creative Hierarchy.
	Sao Thổ vừa là chủ tinh huyền giai của Thiên Bình vừa là hành tinh vượng tại đó, khiến nó có quyền năng vô cùng lớn trong Thiên Bình. Nó cai quản Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba và là hành tinh Brahma, đứng đầu năm Huyền Giai Sáng Tạo Brahma: ba, bốn, năm, sáu và bảy. Ở đây chúng ta có nguyên khí vĩ đại của nghiệp quả, vì vậy có lẽ phần lớn nghiệp quả được quyết định trong mối quan hệ với Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba.
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	We are told that when a man refuses his association with the third Creative Hierarchy, he precipitates his karma into the eighth sphere. Curiously, Agni Yoga discusses a “brown spot” on Saturn reserved as a kind of prison—it does not use that word—for evildoers transported there. Saturn has much to do with negativity and confinement, and also with the beautiful karmic law preparing all beings for relationship with love energy. It is a great balancing factor in Libra.
	Chúng ta được cho biết rằng khi một người khước từ mối liên hệ của mình với Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba, y ngưng tụ nghiệp quả của mình vào khối cầu thứ tám. Điều lạ là Agni Yoga có nói đến một “đốm nâu” trên Sao Thổ được dành làm một dạng nhà tù—tác phẩm không dùng từ đó—cho những kẻ làm điều ác bị đưa đến đó. Sao Thổ liên hệ nhiều với tính tiêu cực và sự giam hãm, đồng thời cũng liên hệ với định luật nghiệp quả tuyệt đẹp, chuẩn bị mọi sinh linh cho mối quan hệ với năng lượng tình thương. Nó là một yếu tố quân bình vĩ đại trong Thiên Bình.

	I am thinking of Sir Isaac Newton's horoscope: Libra rising and the Sun in Capricorn. Surely he was an initiate, and Capricorn's esoteric ruler, Saturn, is also the rising sign's hierarchical ruler, so Saturn must have been tremendously important in his chart. He gave us physical laws, especially that every action has an equal and opposite reaction: an interpretation in physics of the psychological law of karma. It certainly worked out in his case.
	Tôi đang nghĩ đến lá số chiêm tinh của Ngài Isaac Newton: Thiên Bình mọc và Mặt Trời ở Ma Kết. Chắc chắn ông là một điểm đạo đồ, và chủ tinh nội môn của Ma Kết là Sao Thổ cũng chính là chủ tinh huyền giai của dấu hiệu mọc, vì vậy Sao Thổ hẳn phải vô cùng quan trọng trong lá số chiêm tinh của ông. Ông đã trao cho chúng ta các định luật vật lý, đặc biệt là mỗi tác động đều có một phản tác động ngang bằng và đối nghịch: một cách diễn giải định luật tâm lý về nghiệp quả trong vật lý học. Điều đó chắc chắn đã biểu hiện trong trường hợp của ông.


	8. Scorpio
	Mars
	Mars
	Mercury.


	Mars rules Scorpio twice: initially as desire, then as valour, heroism and self-sacrifice for the disciple, willing under the sixth ray to sacrifice himself for a cause or ideal. Mercury, the hierarchical ruler, speaks of the great illumination achievable in Scorpio. The five meditation stages relate to five signs: Leo, concentration; Virgo, meditation; Libra, contemplation; Scorpio, illumination; Sagittarius, inspiration. Initiation follows.
	Sao Hỏa cai quản Hổ Cáp hai lần: ban đầu với tư cách dục vọng, sau đó với tư cách lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và sự tự hi sinh của đệ tử, sẵn sàng hi sinh bản thân cho một chính nghĩa hoặc lý tưởng dưới cung sáu. Sao Thủy, chủ tinh huyền giai, nói đến sự soi sáng vĩ đại có thể đạt được trong Hổ Cáp. Năm giai đoạn tham thiền liên hệ với năm dấu hiệu: Sư Tử, tập trung; Xử Nữ, tham thiền; Thiên Bình, chiêm ngưỡng; Hổ Cáp, soi sáng; Nhân Mã, cảm hứng. Sau đó là điểm đạo.

	Mercury is the great planet of the human, fourth Creative Hierarchy. We must become Mercury, intermediaries between high and low, harmony through conflict. Mercury must take the place of the Moon, representing all our lunar vehicles. The Moon falls in Scorpio, greatly reducing its power. Mercury, the great illuminator, is a very occult planet, connected with the third as well as the fourth ray, the Buddha and His illumination. I would not be surprised if it also connected with the cosmic touch the Buddha received from the cosmic mental plane.
	Sao Thủy là hành tinh vĩ đại của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, tức nhân loại. Chúng ta phải trở thành Sao Thủy, những trung gian giữa cao và thấp, tạo nên sự hài hòa thông qua xung đột. Sao Thủy phải thay thế Mặt Trăng, vốn đại diện cho tất cả các vận cụ nguyệt tính của chúng ta. Mặt Trăng lạc hãm trong Hổ Cáp, làm giảm đáng kể quyền năng của nó. Sao Thủy, đấng soi sáng vĩ đại, là một hành tinh rất huyền bí, liên hệ với cung ba cũng như cung bốn, với Đức Phật và sự soi sáng của Ngài. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó cũng liên hệ với sự tiếp xúc vũ trụ mà Đức Phật nhận được từ cõi trí vũ trụ.

	Scorpio begins life in darkness and passes into Mercury's illumination. Mercury also connects with the Buddha and therefore Taurus, in relation to which it is important, though not a ruler.
	Hổ Cáp bắt đầu cuộc sống trong bóng tối và đi vào sự soi sáng của Sao Thủy. Sao Thủy cũng kết nối với Đức Phật và do đó với Kim Ngưu, dấu hiệu mà nó giữ vai trò quan trọng dù không phải là chủ tinh.


	9. Sagittarius
	Jupiter
	The Earth
	Mars.


	Sagittarius has conventional Jupiter, expanding one's horizons, constantly leaving home and widening the range of one's wanderings. Earth, the esoteric ruler, concerns its own sacredness: appreciation of Earth's beauty and the path towards becoming sacred. Sagittarian global consciousness makes people particularly ecologically aware. Ranging across the planet or various spheres, they understand that nothing occurs in isolation. Earth must be treated well and lifted, through human effort and that of still higher Beings, along the path towards sacredness.
	Nhân Mã có Sao Mộc theo thông lệ, mở rộng chân trời của một người, không ngừng rời khỏi nhà và mở rộng phạm vi du hành của mình. Trái Đất, chủ tinh nội môn, liên quan đến tính thiêng liêng của chính nó: sự trân trọng vẻ đẹp của Trái Đất và con đường hướng đến việc trở nên thiêng liêng. Tâm thức toàn cầu của Nhân Mã khiến con người đặc biệt ý thức về sinh thái. Khi du hành khắp hành tinh hoặc nhiều khối cầu khác nhau, họ thấu hiểu rằng không điều gì xảy ra trong cô lập. Trái Đất phải được đối xử tử tế và được nâng lên, thông qua nỗ lực của nhân loại và của những Sinh Mệnh cao hơn nữa, trên con đường hướng tới tính thiêng liêng.

	Sagittarians are often interested in healing man's material aspect through appropriate activity. Earth has that active, third-ray quality, and Sagittarius is the sign most associated with the physical aspect: Aries, the first fire sign, Spirit; Leo, the second, soul; Sagittarius, the third, body. Earth, body and Sagittarius go together, ensuring that Earth, our Planetary Logos's vehicle, is in good condition. This is caring for the immediate Earth and its vitality. Earth largely represents the vital body, whereas the Moon perhaps represents more the outer crust, the dense physical vehicle.
	Người Nhân Mã thường quan tâm đến việc chữa lành phương diện vật chất của con người thông qua hoạt động thích hợp. Trái Đất có phẩm tính hoạt động của cung ba ấy, còn Nhân Mã là dấu hiệu liên hệ mật thiết nhất với phương diện thể xác: Bạch Dương, dấu hiệu hành hỏa thứ nhất, là Tinh thần; Sư Tử, dấu hiệu thứ hai, là linh hồn; Nhân Mã, dấu hiệu thứ ba, là thân thể. Trái Đất, thân thể và Nhân Mã đi cùng nhau, bảo đảm rằng Trái Đất, vận cụ của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta, ở trong tình trạng tốt. Đây là sự chăm sóc Trái Đất trước mắt và sinh lực của nó. Trái Đất phần lớn đại diện cho thể sinh lực, trong khi Mặt Trăng có lẽ đại diện nhiều hơn cho lớp vỏ bên ngoài, tức vận cụ hồng trần đậm đặc.

	Mars, a non-sacred planet, is the hierarchical ruler, just as it is in Pisces, interestingly enough. Gemini, Sagittarius and Pisces have non-sacred hierarchical rulers. Gemini is a sign of vitality, youthfulness and non-ageing; Gemini people seem to remain young forever. Its hierarchical ruler, Earth, relates to the vital body, which, when kept vital, maintains a youthful appearance and general expression. That is a concrete expression of a high matter.
	Sao Hỏa, một hành tinh không thiêng liêng, là chủ tinh huyền giai, và điều thú vị là nó cũng giữ vai trò ấy trong Song Ngư. Song Tử, Nhân Mã và Song Ngư có các chủ tinh huyền giai không thiêng liêng. Song Tử là dấu hiệu của sinh lực, sức trẻ và sự không già đi; người Song Tử dường như mãi mãi trẻ trung. Chủ tinh huyền giai của nó là Trái Đất, liên hệ với thể sinh lực; khi được duy trì đầy sinh lực, thể này bảo tồn vẻ ngoài trẻ trung và biểu hiện trẻ trung nói chung. Đó là một biểu hiện cụ thể của một vấn đề cao siêu.

	Mars is not merely the planet of desire, as in Scorpio, but particularly of its reorientation towards aspiration. Here it reorients the Lunar Lords, which are elementals in a way, helping them move gradually into the deva kingdom and into the animal and human kingdoms. One route from the Moon chain into the animal and thus human kingdom is through these Lunar Lords, eventually reoriented by Mars and given the chance to rise. Mars is a rising planet, as its glyph indicates (♂): the aspiration of the Lunar Lords. Sagittarius also brings fiery aspiration, militancy and willingness to self-immolate. Sixth-ray souls—Sagittarius being the major sixth-ray sign—choose the Path of Liberation that is “immolative.” Each type of causal body is destroyed differently; the sixth-ray type is destroyed by fire. Mars must be intimately involved when the Lunar Lords and the causal body burn up.
	Sao Hỏa không chỉ là hành tinh của dục vọng như trong Hổ Cáp, mà đặc biệt còn là hành tinh của việc tái định hướng dục vọng về phía khát vọng. Ở đây, nó tái định hướng các Nguyệt Tinh Quân, vốn theo một nghĩa nào đó là các hành khí, giúp họ dần dần tiến vào giới thiên thần, giới động vật và giới nhân loại. Một con đường từ Dãy Mặt Trăng đi vào giới động vật rồi đến giới nhân loại là thông qua những Nguyệt Tinh Quân này, cuối cùng họ được Sao Hỏa tái định hướng và trao cơ hội vươn lên. Sao Hỏa là một hành tinh đi lên, như ký hiệu của nó biểu thị (♂): khát vọng của các Nguyệt Tinh Quân. Nhân Mã cũng mang lại khát vọng rực lửa, tinh thần chiến đấu và sự sẵn lòng tự thiêu. Các linh hồn cung sáu—Nhân Mã là dấu hiệu cung sáu chủ yếu—chọn Con Đường Giải Thoát mang tính “tự thiêu”. Mỗi loại thể nguyên nhân bị hủy diệt theo một cách khác nhau; loại cung sáu bị hủy diệt bằng lửa. Sao Hỏa hẳn phải tham gia mật thiết khi các Nguyệt Tinh Quân và thể nguyên nhân bốc cháy.


	10. Capricorn
	Saturn
	Saturn
	Venus.


	Capricorn has a double Saturn: not only the hard fate and material living of its conventional interpretation, but adherence to law and the conscious, lawful fulfilment of karmic debt. Venus rules the Hierarchy of Solar Angels, also ruled by Capricorn. As Capricorn's hierarchical ruler, Venus symbolizes the third initiation, light upon the mountain top, the soul's triumph over Mars. Mars rules the entire personality and every vehicle within it; Venus indicates the soul's triumph over that personality.
	Ma Kết có Sao Thổ kép: không chỉ là số phận khắc nghiệt và đời sống vật chất theo cách diễn giải thông thường, mà còn là sự tuân thủ định luật và việc hoàn thành món nợ nghiệp quả một cách hữu thức, hợp quy luật. Sao Kim cai quản Huyền Giai các Thái dương Thiên Thần, vốn cũng do Ma Kết cai quản. Với tư cách chủ tinh huyền giai của Ma Kết, Sao Kim tượng trưng cho lần điểm đạo thứ ba, ánh sáng trên đỉnh núi, sự chiến thắng của linh hồn đối với Sao Hỏa. Sao Hỏa cai quản toàn bộ phàm ngã và mọi vận cụ bên trong nó; Sao Kim biểu thị sự chiến thắng của linh hồn đối với phàm ngã ấy.

	Venus is a very high planet. Its Capricorn rulership is perhaps not the highest, because Venus in Pisces shows the completely successful redemption of the Dweller. The Solar Angel is then free to be released—Pisces is always a sign of release—and return to the Heart of the Sun. Both Pisces and Venus relate to the heart. Venus signifies great luminosity achieved on the mountain top. It can also mean social climbing, using attraction and charm to gain social position or marry well. It means many things, including the beauty of the archetype; we will review some of them.
	Sao Kim là một hành tinh rất cao. Quyền chủ quản của nó trong Ma Kết có lẽ không phải cao nhất, bởi Sao Kim trong Song Ngư cho thấy sự cứu chuộc Kẻ Chận Ngõ hoàn toàn thành công. Khi ấy, Thái dương Thiên Thần được tự do giải thoát—Song Ngư luôn là dấu hiệu của sự giải thoát—và trở về Trái Tim Mặt Trời. Cả Song Ngư lẫn Sao Kim đều liên hệ với trái tim. Sao Kim biểu thị độ chói sáng lớn lao đạt được trên đỉnh núi. Nó cũng có thể hàm ý việc leo cao trong xã hội, sử dụng sức hấp dẫn và nét duyên dáng để đạt địa vị xã hội hoặc kết hôn thuận lợi. Nó mang nhiều ý nghĩa, bao gồm vẻ đẹp của nguyên mẫu; chúng ta sẽ ôn lại một số ý nghĩa ấy.

	I have extracted the meanings of planets in signs on three levels: ordinary man, disciple and high initiate. I would like to review these with you. They are written on Makara, although I have not quite finished them all. Perhaps, if I am compelled to discuss them—talking seems faster, and time is short—I can complete some of the indications of these rulerships that I have hoped to write about.
	Tôi đã rút ra ý nghĩa của các hành tinh trong những dấu hiệu trên ba cấp độ: người bình thường, đệ tử và điểm đạo đồ cao cấp. Tôi muốn cùng các bạn ôn lại những điều này. Chúng được viết trên Makara, mặc dù tôi chưa hoàn tất tất cả. Có lẽ nếu buộc phải thảo luận về chúng—nói dường như nhanh hơn, mà thời gian thì ngắn—tôi có thể hoàn tất một số chỉ dẫn về các quyền chủ quản này mà tôi đã hy vọng viết ra.


	11. Aquarius
	Uranus[/Saturn]
	Jupiter
	The Moon.


	Aquarius has Uranus, and we should not forget Saturn as another orthodox ruler. The conventional Aquarian exists: Saturn in Aquarius. [Người Bảo Bình truyền thống sẽ có Saturn là chủ tinh.] There is also the unconventional Aquarian, resisting trends, represented by the more individualistic Uranus. [Với người Bảo Bình phi truyền thống thì Uranus sẽ là chủ tinh ngoại môn.] Here you find and express your individualism, but perhaps the same kind as many others. Many unconventional groups contain people who apparently do the same thing while considering themselves very individual. They are Uranian, yet in a way conform to each other.
	Bảo Bình có Sao Thiên Vương, và chúng ta không nên quên Sao Thổ là một chủ tinh chính thống khác. Có kiểu người Bảo Bình theo thông lệ: Sao Thổ trong Bảo Bình. [Người Bảo Bình truyền thống sẽ có Sao Thổ là chủ tinh.] Cũng có kiểu người Bảo Bình phi truyền thống, chống lại các xu hướng, có đại diện là Sao Thiên Vương có tính cá nhân hơn. [Với người Bảo Bình phi truyền thống thì Sao Thiên Vương sẽ là chủ tinh ngoại môn.] Ở đây, các bạn tìm thấy và biểu hiện chủ nghĩa cá nhân của mình, nhưng có lẽ lại cùng một loại với nhiều người khác. Nhiều nhóm phi truyền thống bao gồm những người dường như làm cùng một việc trong khi xem mình rất độc đáo. Họ mang tính Sao Thiên Vương, nhưng theo một nghĩa nào đó lại tuân theo nhau.

	Jupiter, the disciple's esoteric ruler, gives the bounty of group consciousness: love-wisdom uniting people and the ability to expand consciousness together. A true group, with soul consciousness, can perceive more than the individual. This is the cornucopia, Aquarius's higher blessing and beneficence, pouring out for many and hoping to lift all rather than one. Aquarius is not very discriminating in distributing its blessings; anyone may receive them. Jupiter is generous too, making this a very generous position. On a lower turn, it can mean success with large groups and organizations. I have seen people with Jupiter in Aquarius do well in them. There are many interpretations to consider. We are interested in esoteric astrology, which includes exoteric astrology. DK said future astrologers would divide between those handling the personality exoterically and those interested in the soul. What I have seen, however, is that a truly esoteric astrologer must know something of exoteric astrology, because we want to transform people's ordinary situations into spiritual possibilities. Spiritual possibilities can develop out of ordinary situations.
	Sao Mộc, chủ tinh nội môn của đệ tử, ban tặng sự phong phú của tâm thức nhóm: Bác Ái–Minh Triết hợp nhất con người và khả năng cùng nhau mở rộng tâm thức. Một nhóm chân chính có tâm thức linh hồn có thể nhận biết nhiều hơn cá nhân. Đây là chiếc sừng sung túc, phúc lành và lòng nhân từ cao hơn của Bảo Bình, tuôn đổ cho nhiều người và mong nâng đỡ tất cả thay vì một người. Bảo Bình không phân biện nhiều khi phân phối các phúc lành của mình; bất kỳ ai cũng có thể đón nhận chúng. Sao Mộc cũng hào phóng, khiến đây trở thành một vị trí rất hào phóng. Trên một vòng xoắn thấp hơn, nó có thể hàm ý sự thành công với các nhóm và tổ chức lớn. Tôi đã thấy những người có Sao Mộc trong Bảo Bình phát triển tốt trong đó. Có nhiều cách diễn giải cần xem xét. Chúng ta quan tâm đến Chiêm Tinh Học Nội Môn, vốn bao gồm chiêm tinh học ngoại môn. Chân sư DK nói rằng các nhà chiêm tinh tương lai sẽ phân thành những người xử lý phàm ngã theo phương diện ngoại môn và những người quan tâm đến linh hồn. Tuy nhiên, điều tôi nhận thấy là một nhà chiêm tinh nội môn chân chính phải biết đôi chút về chiêm tinh học ngoại môn, bởi chúng ta muốn chuyển đổi hoàn cảnh thông thường của con người thành những khả năng tinh thần. Những khả năng tinh thần có thể phát triển từ các hoàn cảnh thông thường.

	Then comes the Moon, another exoteric, non-sacred planet in a hierarchical position. There were actually five. I previously mentioned Earth, Mars and Pluto, but should have included Moon and Sun, Aquarius and Leo, for the non-sacred planets veiled by their rulers: the Sun veiling a non-sacred second-ray planet, and the Moon a non-sacred fourth-ray planet. Here, however, three planets stand behind the Moon, and we are discussing the personality's transfiguration.
	Sau đó đến Mặt Trăng, một hành tinh ngoại môn và không thiêng liêng khác ở vị trí huyền giai. Thật ra có năm hành tinh như vậy. Trước đây tôi đã đề cập Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương, nhưng lẽ ra phải kể cả Mặt Trăng và Mặt Trời, Bảo Bình và Sư Tử, vì các hành tinh không thiêng liêng được chủ tinh của chúng che phủ: Mặt Trời che phủ một hành tinh cung hai không thiêng liêng, còn Mặt Trăng che phủ một hành tinh cung bốn không thiêng liêng. Tuy nhiên, ở đây có ba hành tinh đứng sau Mặt Trăng, và chúng ta đang thảo luận sự Biến hình của phàm ngã.

	Transfiguration can occur in Capricorn, Aquarius, Aries and Leo; several signs support it. The rich young man is closely connected with Aquarius. Sir Thomas More, eventually an Arhat, the man for all seasons, had this sense of universality. He was certainly an Aquarian. It is said he is now a Master, named as Sir Thomas in the third Initiate book, The Initiate in the Dark Cycle.
	Sự Biến hình có thể xảy ra trong Ma Kết, Bảo Bình, Bạch Dương và Sư Tử; một số dấu hiệu hỗ trợ điều đó. Người thanh niên giàu có liên hệ mật thiết với Bảo Bình. Ngài Thomas More, cuối cùng trở thành một La Hán, con người thích hợp với mọi thời đại, có ý thức phổ quát này. Chắc chắn ông là người Bảo Bình. Người ta nói rằng nay ông là một Chân sư, được gọi là Ngài Thomas trong quyển thứ ba về Điểm Đạo Đồ, Điểm Đạo Đồ Trong Chu Kỳ Tối Tăm.

	Here the Moon represents Vulcan, Neptune and Uranus, and the transformation of all three vehicles at the Transfiguration. Their vibration is greatly elevated; all lunar vehicles become responsive to the great radiation of the head centre in Aquarius. I think Aquarius rules the entire head centre in a certain sense, as does Uranus. Neptune rules the twelve golden-white petals at its centre, probably also related to Pisces, because this is considered the major head centre within the head centre.
	Ở đây, Mặt Trăng đại diện cho Vulcan, Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, cùng sự chuyển đổi của cả ba vận cụ tại cuộc Biến hình. Rung động của chúng được nâng cao đáng kể; mọi vận cụ nguyệt tính trở nên đáp ứng với bức xạ vĩ đại của trung tâm đầu trong Bảo Bình. Tôi nghĩ theo một nghĩa nào đó, Bảo Bình cai quản toàn bộ trung tâm đầu, cũng như Sao Thiên Vương. Sao Hải Vương cai quản mười hai cánh hoa trắng-vàng ở trung tâm của nó, có lẽ cũng liên hệ với Song Ngư, bởi đây được xem là trung tâm đầu chủ yếu bên trong trung tâm đầu.

	This great bounty pours forth, raising all the vehicles. In Cancer, the Moon is single, concerning largely the dense physical vehicle and perhaps, to some extent, the emotions. In Virgo, it is dual, veiling Vulcan and Neptune, uniting the purification of the physical-etheric and astral vehicles. In Aquarius, it is triple, veiling all three planets related to all three lunar vehicles.
	Sự phong phú vĩ đại này tuôn đổ, nâng cao mọi vận cụ. Trong Cự Giải, Mặt Trăng là đơn nhất, phần lớn liên quan đến vận cụ hồng trần đậm đặc và có lẽ ở mức độ nào đó đến cảm xúc. Trong Xử Nữ, nó mang tính kép, che phủ Vulcan và Sao Hải Vương, hợp nhất sự thanh luyện các vận cụ hồng trần-dĩ thái và cảm dục. Trong Bảo Bình, nó mang tính tam phân, che phủ cả ba hành tinh liên hệ với cả ba vận cụ nguyệt tính.

	We are now dealing with transfiguration as well as purification: a very high vibration and its elevation, with transfigured consciousness in highly responsive vehicles. The individual is indeed the rich young man. This does not mean every Moon in Aquarius indicates a transfigured personality. Often it concerns scattered energies, an interest in group response, or an instinctive deviation from the norm. There may be mentalization, a flight from emotion, or emotional ups and downs. The Moon in Aquarius can mean many things.
	Giờ đây chúng ta đang đề cập đến sự Biến hình cũng như sự thanh luyện: một rung động rất cao và sự nâng cao của nó, với tâm thức được biến hình trong các vận cụ có độ đáp ứng cao. Cá nhân ấy quả thật là người thanh niên giàu có. Điều này không có nghĩa rằng mọi Mặt Trăng trong Bảo Bình đều biểu thị một phàm ngã đã biến hình. Nó thường liên quan đến những năng lượng phân tán, mối quan tâm đến sự đáp ứng của nhóm hoặc sự lệch khỏi chuẩn mực theo bản năng. Có thể xuất hiện sự trí tuệ hóa, việc chạy trốn cảm xúc hoặc những thăng trầm cảm xúc. Mặt Trăng trong Bảo Bình có thể mang nhiều ý nghĩa.


	12. Pisces
	Jupiter
	Pluto
	Pluto.


	Finally, Pisces has Jupiter and a double Pluto. Jupiter represents helpfulness and benevolence, but also the possibility of being engulfed by matter: the great whale, Jupiter, swallows Jonah, and the person is trapped and captivated by matter. Pluto brings detachment, first personal detachment, a kind of death to that involvement, then a very spiritual detachment. We have Aries–Pluto–Shamballa: Pluto helps detach the true soul from its vehicles, and ultimately the monad from its vehicles.
	Cuối cùng, Song Ngư có Sao Mộc và Sao Diêm Vương kép. Sao Mộc đại diện cho tính hữu ích và lòng nhân từ, nhưng cũng đại diện cho khả năng bị vật chất nhấn chìm: con cá voi khổng lồ, Sao Mộc, nuốt Jonah, và con người bị vật chất giam giữ, mê hoặc. Sao Diêm Vương mang lại sự tách rời, trước hết là sự tách rời cá nhân, một dạng chết đi đối với sự dính mắc ấy, rồi đến một sự tách rời rất tinh thần. Chúng ta có Bạch Dương–Sao Diêm Vương–Shamballa: Sao Diêm Vương giúp tách linh hồn chân chính khỏi các vận cụ của nó, và cuối cùng tách chân thần khỏi các vận cụ của chân thần.

	The monad, the Spirit, knows itself as itself and is detached; its relationship with matter and form has entirely changed. In a way, it has died to matter's lure. The shears have cut the relationship between spirit and matter, although that relationship will never really be cut. At least consciousness is saved from being engulfed by matter. This is my fifth adventure today, so I am probably losing my voice a little. I could not quite do six as yesterday.
	Chân thần, tức Tinh thần, biết mình là chính mình và tách rời; mối quan hệ của nó với vật chất và hình tướng đã hoàn toàn thay đổi. Theo một nghĩa nào đó, nó đã chết đối với sức quyến rũ của vật chất. Chiếc kéo đã cắt đứt mối quan hệ giữa tinh thần và vật chất, mặc dù mối quan hệ đó thực sự sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Ít nhất tâm thức đã thoát khỏi việc bị vật chất nhấn chìm. Đây là cuộc phiêu lưu thứ năm của tôi hôm nay, nên có lẽ tôi đang hơi mất giọng. Tôi không thể thực hiện trọn sáu cuộc như hôm qua.

	Days differ, and soon some music work will make it impossible to do more, but we are progressing. We have Tabulation VII here.
	Mỗi ngày mỗi khác, và chẳng bao lâu nữa một số công việc âm nhạc sẽ khiến tôi không thể thực hiện thêm, nhưng chúng ta vẫn đang tiến triển. Ở đây chúng ta có Bảng VII.

	We call this “unorthodox.” It concerns hierarchical rulers and the relationships between constellations through their rulers’ rays, I believe. The columns are Constellation, Ruler, Ray and Related to.
	Chúng ta gọi bảng này là “phi chính thống”. Tôi tin rằng nó liên quan đến các chủ tinh huyền giai và những mối quan hệ giữa các chòm sao thông qua các cung của chủ tinh. Các cột là Chòm sao, Chủ tinh, Cung và Liên hệ với.
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	1. Aries
	Uranus
	7th ray
	none.
	 


	Aries is hierarchically ruled by Uranus, the final Burning Ground, here given a seventh-ray meaning. No other major planet is considered seventh ray. With 115 or more planets in our solar system, some must be seventh ray, and a number of asteroids and planets, such as Jupiter, have a seventh-ray component. Among the usual planets, however, no other is related to that ray, so Aries is related to no other constellation through its hierarchical ruler.
	Về mặt huyền giai, Bạch Dương do Sao Thiên Vương cai quản, Vùng Đất Cháy cuối cùng, ở đây được gán ý nghĩa cung bảy. Không có hành tinh chính yếu nào khác được xem là thuộc cung bảy. Với 115 hành tinh hoặc hơn trong hệ mặt trời của chúng ta, một số hẳn phải thuộc cung bảy, và một số tiểu hành tinh cùng hành tinh, chẳng hạn Sao Mộc, có thành phần cung bảy. Tuy nhiên, trong số các hành tinh quen thuộc, không hành tinh nào khác liên hệ với cung này, vì vậy Bạch Dương không liên hệ với bất kỳ chòm sao nào khác thông qua chủ tinh huyền giai của nó.


	2. Taurus
	Vulcan
	1st ray
	Pisces
	Same ray.


	Taurus has Vulcan as hierarchical ruler and Pisces has Pluto. They share a ray, so Taurus and Pisces are again related, as they were through the rays of their esoteric rulers.
	Kim Ngưu có Vulcan làm chủ tinh huyền giai và Song Ngư có Sao Diêm Vương. Chúng có chung một cung, vì vậy Kim Ngưu và Song Ngư lại có quan hệ với nhau, cũng như thông qua các cung của chủ tinh nội môn.
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	Gemini's hierarchical ruler is Earth, and Libra's is third-ray Saturn. Gemini and Libra are now related through ray, whereas with the esoteric rulers they were related to no other constellation. They had “none” beside them, as Aries does here.
	Chủ tinh huyền giai của Song Tử là Trái Đất, còn của Thiên Bình là Sao Thổ cung ba. Giờ đây Song Tử và Thiên Bình liên hệ với nhau thông qua cung, trong khi với các chủ tinh nội môn, chúng không liên hệ với bất kỳ chòm sao nào khác. Bên cạnh chúng từng ghi “không có”, như trường hợp Bạch Dương ở đây.


	4. Cancer
	Neptune
	6th ray
	Sagittarius
	  “    “


	Neptune, Cancer's ruler, is treated by DK as a sixth-ray planet. Its second-ray monadic nature is probably too high to require consideration here. Through esoteric rulers, Cancer's Neptune related to Scorpio's Mars. Mars is now Sagittarius's hierarchical ruler, so sixth-ray Mars and Neptune relate Cancer and Sagittarius hierarchically. This is interesting.
	Sao Hải Vương, chủ tinh của Cự Giải, được Chân sư DK xem là một hành tinh cung sáu. Bản chất chân thần cung hai của nó có lẽ quá cao để cần được xem xét ở đây. Thông qua các chủ tinh nội môn, Sao Hải Vương của Cự Giải liên hệ với Sao Hỏa của Hổ Cáp. Giờ đây Sao Hỏa là chủ tinh huyền giai của Nhân Mã, vì vậy Sao Hỏa và Sao Hải Vương cung sáu liên kết Cự Giải với Nhân Mã về mặt huyền giai. Điều này thật thú vị.
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	We must consider the Hierarchies: Cancer rules the fifth, almost liberated Hierarchy, and Sagittarius the Lunar Lords. Soul relates to the astral body, and the astral Lunar Lords are foremost among the Lunar Lords because of the astral body's power in this solar system. Let us say we are trying to raise Mars into Neptune: Mars is objective and full of blood; Neptune subjective and full of life. We seek to reorient the Lunar Lords towards higher Christ potentials ruled by the Hierarchy of Cancer, veiling the Christ. These relationships require contemplation. We must look at the sixth manifested Creative Hierarchy in relation to the fifth, almost liberated Hierarchy, still focused on the cosmic physical plane although not considered a manifested Creative Hierarchy.
	Chúng ta phải xem xét các Huyền Giai: Cự Giải cai quản Huyền Giai thứ năm, gần được giải thoát, còn Nhân Mã cai quản các Nguyệt Tinh Quân. Linh hồn liên hệ với thể cảm dục, và các Nguyệt Tinh Quân cảm dục đứng đầu trong số các Nguyệt Tinh Quân vì quyền năng của thể cảm dục trong hệ mặt trời này. Có thể nói rằng chúng ta đang cố nâng Sao Hỏa lên Sao Hải Vương: Sao Hỏa khách quan và đầy máu; Sao Hải Vương chủ quan và tràn đầy sự sống. Chúng ta tìm cách tái định hướng các Nguyệt Tinh Quân về phía những tiềm năng Christ cao hơn do Huyền Giai của Cự Giải cai quản, vốn che phủ Đức Christ. Những mối quan hệ này cần được chiêm ngưỡng. Chúng ta phải khảo sát Huyền Giai Sáng Tạo Biểu Hiện thứ sáu trong mối quan hệ với Huyền Giai thứ năm, gần được giải thoát, vẫn tập trung trên cõi hồng trần vũ trụ mặc dù không được xem là một Huyền Giai Sáng Tạo Biểu Hiện.


	5. Leo
	The Sun
	2nd ray
	Virgo
	  “    “


	Leo is ruled by the Sun. Whatever planets it veils, we consider only its second ray here. Virgo, on the monadic plane, rules the Divine Builders under second-ray Jupiter: the seven formative sounds in the seventh Hierarchy counting down, or the second from the cosmic physical plane. The Leo–Virgo relationship is between the first two manifested Hierarchies, the Divine Lives and Divine Builders. These are, in a way, the two esoteric Hierarchies on the cosmic physical plane, the logoic and monadic planes. The first two planes of any seven are always considered esoteric, and the five Brahmic planes exoteric.
	Sư Tử chịu sự cai quản của Mặt Trời. Dù Mặt Trời che khuất những hành tinh nào, ở đây chúng ta chỉ xét cung hai của nó. Trên cõi chân thần, Xử Nữ cai quản Các Đấng Kiến Tạo Thiêng Liêng dưới quyền Sao Mộc cung hai: bảy âm thanh tạo hình trong Huyền Giai thứ bảy nếu đếm xuống, hoặc Huyền Giai thứ hai tính từ cõi hồng trần vũ trụ. Mối quan hệ Sư Tử–Xử Nữ tồn tại giữa hai Huyền Giai biểu hiện đầu tiên, tức Các Sự Sống Thiêng Liêng và Các Đấng Kiến Tạo Thiêng Liêng. Theo một nghĩa nào đó, đây là hai Huyền Giai nội môn trên cõi hồng trần vũ trụ, tức cõi Thượng đế và cõi chân thần. Hai cõi đầu tiên trong bất kỳ hệ thống bảy cõi nào cũng luôn được xem là nội môn, còn năm cõi Brahma là ngoại môn.
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	We have an esoteric relationship between the two signs or constellations embodying the Sphinx. Perhaps a great riddle can be answered by understanding the prototypes of the monads and the Divine Lives. Perhaps we can understand how the Solar Logos relates to the Planetary Logos, or Planetary Logoi, because I think monads are found on every planet, not only Earth. How do the Grand Heavenly Man and the Heavenly Man relate? Perhaps we can find this in Leo–Virgo.
	Chúng ta có một mối quan hệ nội môn giữa hai dấu hiệu hoặc chòm sao hiện thân cho Nhân Sư. Có lẽ một câu đố lớn có thể được giải đáp bằng cách thấu hiểu các nguyên mẫu của những chân thần và Các Sự Sống Thiêng Liêng. Có lẽ chúng ta có thể hiểu Thái dương Thượng đế liên hệ với Hành Tinh Thượng Đế, hoặc Các Hành Tinh Thượng Đế, như thế nào, bởi tôi cho rằng chân thần hiện hữu trên mọi hành tinh, chứ không chỉ trên Trái Đất. Đấng Đại Thiên Nhân và Đấng Thiên Nhân liên hệ với nhau như thế nào? Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy lời giải trong Sư Tử–Xử Nữ.


	7. Libra
	Saturn
	3rd ray
	Gemini
	  “    “


	Libra and Saturn repeat the relationship: third-ray Saturn rules Libra hierarchically and Earth rules Gemini. Libra and Gemini concern the fusion of dualities. Gemini establishes dualities; Libra fuses them.
	Thiên Bình và Sao Thổ lặp lại mối quan hệ này: Sao Thổ cung ba là chủ tinh huyền giai của Thiên Bình, còn Trái Đất cai quản Song Tử. Thiên Bình và Song Tử liên quan đến sự dung hợp các nhị nguyên. Song Tử thiết lập các nhị nguyên; Thiên Bình dung hợp chúng.
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	Gemini rules the fourth liberated Creative Hierarchy, “Desire for duality.” Libra rules the “Triple Flowers,” the first Brahmic Hierarchy. They are called Lesser Builders, but are really very great. We have duality on the cosmic astral plane and triplicity below, because Libra's Hierarchy animates the triadal vehicles and provides the triadal fields of human expression. We have a two and a three.
	Song Tử cai quản Huyền Giai Sáng Tạo đã giải thoát thứ tư, tức “Khát vọng hướng đến nhị nguyên”. Thiên Bình cai quản “Các Đóa Hoa Tam Phân”, Huyền Giai Brahma thứ nhất. Họ được gọi là các vị tiểu kiến tạo, nhưng thật ra vô cùng vĩ đại. Chúng ta có nhị nguyên trên cõi cảm dục vũ trụ và bộ ba ở bên dưới, bởi Huyền Giai của Thiên Bình làm sinh động các hiện thể của Tam Nguyên Tinh Thần và cung cấp các trường biểu hiện tam phân của con người. Chúng ta có một số hai và một số ba.


	8. Scorpio
	Mercury
	4th ray
	Aquarius
	  “    “


	Scorpio relates to Aquarius here. Mercury rules Scorpio hierarchically, and both relate to the fourth Creative Hierarchy. Aquarius's hierarchical ruler is the Moon, treated as fourth ray. Scorpio's Hierarchy is human; Aquarius's is the very lowest. That is interesting.
	Ở đây Hổ Cáp liên hệ với Bảo Bình. Sao Thủy là chủ tinh huyền giai của Hổ Cáp, và cả hai đều liên hệ với Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Chủ tinh huyền giai của Bảo Bình là Mặt Trăng, được xem như thuộc cung bốn. Huyền Giai của Hổ Cáp là nhân loại; Huyền Giai của Bảo Bình là Huyền Giai thấp nhất. Điều đó thật thú vị.
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	The lowest Hierarchy is the Elemental Lives, the Baskets of Nourishment, the vital life of atoms and matter's smallest constituents. Humanity, the fourth Creative Hierarchy, apparently must descend to the bottom of the cosmic physical plane and deal with matter's redemption, the elevation of the mineral kingdom. Much in humanity is the stone: the “living stone,” rather than the fiery stone. The elemental lives of the lowest elements of matter relate most closely to the mineral kingdom. This is a relationship through concretion, involving the idea of the stone. The seventh and lowest Creative Hierarchy has great power, which man must master. He is already contacting it. Will it destroy him through Scorpio, or liberate him? That is the question.
	Huyền Giai thấp nhất là Các Sự Sống Hành Khí, những Chiếc Giỏ Nuôi Dưỡng, tức sự sống thiết yếu của các nguyên tử và những thành phần nhỏ nhất của vật chất. Hiển nhiên, nhân loại, Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, phải giáng xuống tận đáy cõi hồng trần vũ trụ và xử lý sự cứu chuộc vật chất, tức sự nâng cao giới kim thạch. Trong nhân loại có nhiều điều thuộc về đá: “viên đá sống”, thay vì viên đá rực lửa. Các sự sống hành khí của những nguyên tố thấp nhất trong vật chất liên hệ mật thiết nhất với giới kim thạch. Đây là một mối quan hệ thông qua sự kết đặc, liên quan đến ý tưởng về viên đá. Huyền Giai Sáng Tạo thứ bảy và thấp nhất có quyền năng to lớn mà con người phải làm chủ. Con người đã bắt đầu tiếp xúc với Huyền Giai ấy. Nó sẽ hủy diệt con người qua Hổ Cáp, hay giải thoát con người? Đó là câu hỏi.


	9. Sagittarius
	Mars
	6th ray
	Cancer
	  “    “


	Sagittarius is ruled by Mars, both associated with the Lunar Lords, or the vitality of the elemental forms man uses. They are related through the sixth ray.
	Nhân Mã chịu sự cai quản của Sao Hỏa, và cả hai đều liên kết với các nguyệt tinh quân, tức sinh lực của những hình tướng hành khí mà con người sử dụng. Chúng liên hệ với nhau qua cung sáu.


[image: ]
	We have discussed this relationship between the Lunar Lords and the Christ-like Hierarchy on the verge of liberation into the cosmic astral plane.
	Chúng ta đã bàn đến mối quan hệ này giữa các nguyệt tinh quân và Huyền Giai giống Đức Christ, vốn đang ở ngưỡng giải thoát để tiến vào cõi cảm dục vũ trụ.


[image: ]
	Capricorn is ruled hierarchically by fifth-ray Venus, bringing illumination. Since no other usual ruling planet conveys the fifth ray, Capricorn, like Aries, is hierarchically unrelated to another constellation.
	Chủ tinh huyền giai của Ma Kết là Sao Kim cung năm, mang lại sự soi sáng. Vì không có hành tinh chủ quản thông thường nào khác truyền dẫn cung năm, nên Ma Kết, giống như Bạch Dương, không có mối liên hệ huyền giai với một chòm sao khác.

	We have covered Aquarius and Scorpio through fourth-ray Moon and Mercury, and Pisces and Taurus through first-ray Pluto and Vulcan. Much pondering is required concerning these Hierarchies' relationships. Their ruling signs are related by rays, and therefore the Hierarchies are too.
	Chúng ta đã đề cập đến Bảo Bình và Hổ Cáp qua Mặt Trăng và Sao Thủy cung bốn, cũng như Song Ngư và Kim Ngưu qua Sao Diêm Vương và Vulcan cung một. Cần suy ngẫm nhiều về các mối quan hệ giữa những Huyền Giai này. Các dấu hiệu cai quản chúng liên hệ với nhau qua các cung, và do đó các Huyền Giai cũng vậy.

	We are ending Esoteric Astrology Adventure 31 on page 68. I believe we have covered pages 66–68; if that is incorrect, I will correct it. It is 25 July 2011. We will sound the Great Invocation together. I suppose everyone knows it by now, but it is wise to display it for anyone joining these webinars who does not.
	Chúng ta sắp kết thúc Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn 31 ở trang 68. Tôi tin rằng chúng ta đã đề cập đến các trang 66–68; nếu điều đó không chính xác, tôi sẽ sửa lại. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2011. Chúng ta sẽ cùng nhau xướng Đại Khấn Nguyện. Tôi cho rằng giờ đây mọi người đều đã biết bài khấn nguyện này, nhưng vẫn nên hiển thị nó cho bất kỳ ai mới tham gia các webinar này mà chưa biết.

	Friends, that is probably all for this evening. We will continue on page 68 with Adventure 32. We are progressing through the introduction, and I hope to have a few more days to keep moving rapidly—not as a Pisces would, but as a tropical Aries would. See you later. Study hard.
	Các bạn, có lẽ tối nay chỉ đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trang 68 với Hành Trình 32. Chúng ta đang tiến qua phần giới thiệu, và tôi hy vọng sẽ có thêm vài ngày để tiếp tục tiến nhanh, không như một Song Ngư, mà như một Bạch Dương nhiệt đới. Hẹn gặp lại các bạn. Hãy chuyên tâm nghiên cứu.


 


Commentary EAA 32
Tóm Tắt
 
Các liên hệ qua chủ tinh huyền giai
Thầy MDR tiếp tục phần so sánh các chòm sao qua các chủ tinh và Cung của chúng, sau khi đã xét quyền chủ quản ngoại môn, nội môn và huyền giai. Ở cấp huyền giai, Bạch Dương với Sao Thiên Vương mang Cung bảy và Ma Kết với Sao Kim mang Cung năm đứng riêng, vì hiện nay không có hành tinh thông dụng nào khác biểu lộ mạnh Cung bảy hay Cung năm theo cách chiêm tinh học sử dụng. Thầy MDR lưu ý Sao Mộc có liên hệ đáng kể với Cung bảy, còn một số người đề xuất hành tinh chưa khám phá Sigma có liên hệ với Cung năm, chu kỳ khoảng 13,5 năm, nhưng cần chờ thông tin rõ hơn khi các hành tinh chưa khám phá được biết đến.
Các cặp Cung trong quyền chủ quản huyền giai
Ở Cung một, Kim Ngưu và Song Ngư liên hệ qua Vulcan và Sao Diêm Vương, gắn với đề tài các Đấng Cứu Thế Thế Gian. Ở Cung hai, Sư Tử và Xử Nữ liên hệ qua Mặt Trời và Sao Mộc; ở Cung ba, Song Tử và Thiên Bình liên hệ qua Trái Đất và Sao Thổ, dù ở quyền chủ quản nội môn chúng từng đứng riêng với Sao Kim Cung năm và Sao Thiên Vương Cung bảy. Ở Cung bốn, Hổ Cáp và Bảo Bình liên hệ qua Sao Thủy và Mặt Trăng; ở Cung sáu, Cự Giải và Nhân Mã liên hệ qua Sao Hải Vương và Sao Hỏa. Thầy MDR nhấn mạnh không chỉ các dấu hiệu mà cả các Huyền Giai Sáng Tạo đều liên hệ với nhau, và tuy mọi sự trong vũ trụ đều tương quan, có những liên hệ đặc biệt mạnh và có ảnh hưởng sâu xa.
Đại Ảo Tưởng và ba nền tảng của dự đoán chiêm tinh
Từ sự kiện căn bản của Đại Ảo Tưởng, Thầy MDR nhận xét ảo tưởng này phát sinh từ tri giác giới hạn của chúng ta, dù toàn vũ trụ cũng có thể xem là ảo tưởng khi so với Tuyệt Đối. Chân sư DK nêu rằng độ chính xác của dự đoán và diễn giải chiêm tinh dựa trên ba yếu tố: sức mạnh của các hình tư tưởng liên quan đến mười hai dấu hiệu, trực giác của nhà chiêm tinh, và khả năng đáp ứng với những thay đổi liên tục trong các điều kiện hành tinh và vũ trụ. Thầy MDR xem đây là nền tảng để hiểu vì sao chiêm tinh học không thể chỉ là tính toán cơ học, mà đòi hỏi tương giao sống động với năng lượng, thời kỳ và điểm tiến hoá của đối tượng.
Các hình tư tưởng của mười hai dấu hiệu
Chân sư DK dạy rằng Thánh Đoàn đã kiến tạo hoặc neo giữ các hình tư tưởng liên quan đến mười hai dấu hiệu trên cõi trí vào thời Atlantis, và chúng đã tăng quyền năng đều đặn từ đó. Thầy MDR lưu ý điều này đặt ra câu hỏi vì Chân sư DK cũng nói không phải lúc nào cả mười hai dấu hiệu đều hoạt động đối với nhân loại: có thời kỳ chỉ tám, rồi có thể mười, mười một, và sau cùng là mười hai dấu hiệu. Các hình tư tưởng này đóng vai trò tiêu điểm cho những mãnh lực lớn, giúp năng lượng từ các chòm sao, qua những vùng trong hào quang Trái Đất gọi là dấu hiệu, trở nên dễ tiếp nhận và có thâm nghĩa hơn đối với nhân loại. Thầy MDR nhận xét nhân loại cũng đã góp phần làm các hình tư tưởng ấy mạnh thêm, dù chúng vẫn giữ những ý tưởng cốt lõi ban đầu do Thánh Đoàn truyền vào.
Trực giác và sự tương giao qua lá số chiêm tinh
Yếu tố thứ hai của diễn giải chính xác là trực giác của nhà chiêm tinh, vì việc lập lá số chiêm tinh chỉ đưa nhà chiêm tinh vào tương giao với cá nhân, nhưng sẽ ít ích lợi nếu thiếu trực giác và sự nhạy cảm. Thầy MDR nhớ lại thời lập lá số bằng tay, trước cả máy tính bỏ túi, khi một giờ chuẩn bị lá số có thể dần tạo nên sự tương giao với người được biểu thị trong lá số. Thầy nhận xét lá số trước mặt là một biểu tượng của tương giao, và nhiều nhà chiêm tinh từng kinh nghiệm rằng qua lá số họ thấy thêm nhiều điều dẫn vào tầng sâu hơn của con người. Với Chiêm Tinh Học Nội Môn, Sao Hải Vương đặc biệt hữu ích vì giúp tiếp xúc với những lớp sâu hơn nơi người có lá số đang được khảo sát.
Sự thay đổi thời kỳ, tuế sai và chuyển động cực
Yếu tố thứ ba là năng lực của nhà chiêm tinh đáp ứng với những biến đổi không ngừng, như sự dịch chuyển do tuế sai phân điểm và chuyển động chậm của cực hành tinh. Thầy MDR giải thích mỗi độ của một dấu hiệu lớn đều có phẩm tính riêng, và hiện nay nhân loại có thể đang ở vài độ cuối của giai đoạn đầu Song Ngư, mỗi độ ảnh hưởng khoảng 72 năm. Một đại chu kỳ tuế sai kéo dài khoảng 2.160 năm, bên trong còn có thập độ, nửa thập độ, các mặt sáng tối của thập độ, dwadashamsha hai độ rưỡi, và từng độ riêng biệt. Thầy cũng nhắc đến sự lắc của trục cực liên hệ với tuế sai và chuyển động nutation qua lại, cho thấy bối cảnh thiên văn tinh tế luôn điều chỉnh cách năng lượng đến với Trái Đất.
Cơ chế đáp ứng và điểm tiến hoá
Chân sư DK nói khi con người tiến hoá, bộ máy đáp ứng hay các hiện thể của tâm thức cũng cải thiện, nên phản ứng với hành tinh và chòm sao thay đổi đều đặn. Thầy MDR nhấn mạnh nhà chiêm tinh hiện đại phải xét xem đối tượng có thể thật sự đáp ứng với những năng lượng tiềm năng hay không; nếu áp dụng các hành tinh thiêng liêng, chủ tinh nội môn hay huyền giai cho người trung bình, có thể đang nói về điều chưa tồn tại trong tâm thức họ dù hiện hữu trong không gian. Vì vậy cần chú ý thời kỳ, điều kiện, bầu khí quyển và các chu kỳ Cung đang hoạt động khi lập lá số. Thầy MDR nhắc rằng nguyên tắc này, được viết gần tám mươi năm trước, nay đã trở thành trọng yếu đối với các nhà chiêm tinh nội môn.
Phân loại trình độ trên Con Đường
Nhà chiêm tinh phải ước lượng vị trí tương đối của người được đọc lá số trên con đường tiến hoá, dù không thể luôn xác định chính xác. Thầy MDR đề nghị ít nhất có thể phân biệt người hoạt động như phàm ngã trong ba cõi thấp, người đang thức tỉnh trước các giá trị cao hơn, và người đã đi xa hơn trên Con Đường. Thầy triển khai thêm các mức: người trung bình không có hướng rõ, phàm ngã mạnh do tham vọng, người chí nguyện đang thức tỉnh, đệ tử dự bị chấp nhận thử thách, đệ tử nhất tâm với tập trung trí tuệ tăng dần, đệ tử được chấp nhận có tương giao với ashram của một Chân sư, và điểm đạo đồ dự bị hay điểm đạo đồ thật sự. Thầy lưu ý ở các cấp điểm đạo cao, nhà chiêm tinh có thể không còn hữu ích nhiều, hoặc chỉ hữu ích trong những điều kiện rất đặc biệt.
Tầm quan trọng của các Cung trong diễn giải lá số
Chân sư DK nhấn mạnh nghiên cứu các Cung là cần thiết qua khảo sát phẩm tính, đặc tính và mục tiêu đời sống. Thầy MDR lưu ý Chiêm Tinh Học Nội Môn thuộc bộ Luận Về Bảy Cung, nên chiêm tinh học sâu không thể tách khỏi năng lượng Cung. Hai lá số rất giống nhau có thể biểu lộ hoàn toàn khác nếu cung linh hồn và cung phàm ngã khác nhau; Thầy nêu ví dụ lá số của con gái Thầy giống Otto von Bismarck ở Mặt Trời, Mặt Trăng và điểm mọc, nhưng con gái Thầy thuộc Cung hai còn Bismarck thuộc Cung một. Vì vậy với Bismarck cần xét kỹ Vulcan và Sao Diêm Vương Cung một, còn với người Cung hai thì Sao Mộc, Sao Kim và Mặt Trời trở nên đặc biệt quan trọng.
Lá số của linh hồn
Chân sư DK nói các nhà chiêm tinh cuối cùng sẽ có thể lập lá số của linh hồn, vốn nhạy cảm với những tổ hợp mãnh lực khác với các mãnh lực chi phối đời sống phàm ngã. Thầy MDR đặt câu hỏi liệu “lá số của linh hồn” có nghĩa là lá số của linh hồn đang nhập thể, biểu thị tâm thức cao trên Cõi thượng trí, hay là lá số của thời điểm thể nguyên nhân được tạo lập dưới những góc hợp và ảnh hưởng riêng. Thầy liên hệ đến thời điểm biệt ngã hóa của nhân loại Trái Đất trong khoảng 5.000 năm, hơn 21 triệu năm trước, và nêu con số 21.688.345 như một dữ kiện đáng ghi nhớ; đồng thời Thầy nhắc có những linh hồn đã biệt ngã hóa trên Dãy Mặt Trăng hoặc thậm chí trong hệ mặt trời trước. Thầy kết luận ý niệm này có nhiều tầng nghĩa, nhưng cách hiểu gần gũi hơn là hướng nội tại của tâm thức ngự trong một kiếp sống cụ thể, khác với bánh xe của hình tướng hay bánh xe của phàm ngã.
Các kiểu đáp ứng khác nhau với năng lượng đến
Đệ tử và điểm đạo đồ đáp ứng với các ảnh hưởng đến theo cách riêng, khác với người kém phát triển hay người tập trung vào bản thân. Thầy MDR giải thích phàm ngã thật sự xem mình là trung tâm trường tri giác, gần như trung tâm thế giới, trong khi tâm thức của người kém phát triển còn khuếch tán hơn. Cùng một năng lượng đến có thể kích hoạt các phần cao hơn trong hệ thống năng lượng và các luân xa của đệ tử, nhưng không chạm tới cùng mức đó nơi người kém phát triển hay tập trung vào bản thân. Thầy nhận xét chiêm tinh học vì vậy phức tạp hơn nhiều, và gợi ý việc dành nhiều giờ suy tư yên lặng về đối tượng, như Chân sư DK đề nghị trong trị liệu, cũng có thể lý tưởng cho sự tương giao chiêm tinh.
Người sống dưới cơ hoành và phương pháp diễn giải
Những người “sống dưới cơ hoành” là những người để tâm thức bị lấp đầy bởi các xung lực từ luân xa và cơ quan dưới cơ hoành, như tùng thái dương, trung tâm xương cùng, luân xa lá lách và đáy cột sống. Lá số của họ cần được diễn giải rất khác với lá số của đệ tử và điểm đạo đồ, dù hình thức lá số có thể tương tự. Thầy MDR lưu ý trong trường hợp này các chủ tinh thông thường và dấu hiệu mặt trời thường quan trọng hơn dấu hiệu mọc, còn các chủ tinh nội môn hay huyền giai chưa chắc có tác dụng hữu thức. Thầy cũng nhấn mạnh cách học của Thầy là đi từng đoạn, từng dòng, từng chữ trong lời Chân sư DK để thấy rõ đại cương của khoa học này trước khi đi sâu vào kỹ thuật diễn giải lá số cụ thể.
Sao Thủy và Sao Thổ trên Con Đường Đệ Tử
Chân sư DK nói các đệ tử trên Con Đường Đệ Tử chịu ảnh hưởng mạnh của Sao Thủy và Sao Thổ, một bên đem soi sáng, bên kia đem cơ hội. Thầy MDR giải thích cơ hội của Sao Thổ không phải là thỏa mãn mọi ham muốn, mà là đối diện và vượt qua hoàn cảnh nghiệp quả và dharma ngăn cản sự thấm nhuần đầy đủ của linh hồn. Vì Sao Thủy và Sao Thổ là hai hành tinh trí tuệ, điều này phù hợp hơn với Con Đường Đệ Tử thật sự hay địa vị đệ tử được chấp nhận, khi trí tuệ và ý chí trở thành công cụ chính, hơn là giai đoạn người chí nguyện còn phân cực cảm xúc. Thầy lưu ý địa vị đệ tử được chấp nhận thường liên hệ một quan hệ nghiệp quả đặc biệt với một Chân sư, và không hoàn toàn đồng nghĩa với mức điểm đạo.
Điểm đạo thứ nhất và Vulcan với Sao Diêm Vương
Ở lần điểm đạo thứ nhất, đệ tử phải đối diện các mãnh lực kết tinh và hủy phá của Vulcan và Sao Diêm Vương. Thầy MDR giải thích Vulcan kết tinh để tạo khả năng phá vỡ, đồng thời ý chí đi xuống tận đáy bản chất, còn Sao Diêm Vương lôi lên bề mặt và phá hủy mọi chướng ngại trong các vùng thấp. Thầy mô tả đáy noãn hào quang có thể chứa lớp bùn đen nâu của những điều chưa được cứu chuộc, và Sao Diêm Vương khiến sự thật bị che giấu phải lộ ra, đặc biệt dưới điều kiện Hổ Cáp. Theo Thầy, không thể bước vào phòng điểm đạo với hào quang đầy những vấn đề chưa được nhận biết và chưa giải quyết; Vulcan và Sao Diêm Vương buộc những chướng ngại ấy phải bị phá hủy, tái cấu trúc hoặc tích hợp.
Vulcan và Sao Diêm Vương qua năm lần điểm đạo
Thầy MDR nhận xét Vulcan và Sao Diêm Vương không chỉ hoạt động ở lần điểm đạo thứ nhất mà còn xuất hiện ở nhiều điểm đạo khác. Ở lần điểm đạo thứ hai, ý chí kiểm soát dục vọng, Sao Diêm Vương thanh lọc thể cảm dục và Vulcan đem ý chí chế ngự ham muốn; ở lần điểm đạo thứ ba, ánh sáng chói lòa của Vulcan bừng ra và kundalini bắt đầu dâng lên dưới Sao Diêm Vương khi quyền uy cổ xưa của phàm ngã bị phá vỡ. Ở lần điểm đạo thứ tư, Vulcan liên hệ đến sự cô độc sâu xa, giới kim thạch, sự mặc khải Viên Ngọc trong Hoa Sen và Ý Chí-Yêu Thương, còn Sao Diêm Vương là quyền năng của cái chết đối với cả phàm ngã lẫn thể nguyên nhân. Ở lần điểm đạo thứ năm, Thầy gợi ý trung tâm đáy cột sống được hoạt hóa mạnh, Sao Diêm Vương cai quản sự dâng lên của kundalini, còn Vulcan liên hệ các trung tâm đầu, mục đích và Chân sư vị khi Mặt Trời bừng sáng, thường che khuất Vulcan.
Điểm đạo thứ hai và bộ ba Sao Hải Vương, Sao Kim, Sao Mộc
Ở lần điểm đạo thứ hai, ứng viên chịu ảnh hưởng của Sao Hải Vương, Sao Kim và Sao Mộc, với ba trung tâm tùng thái dương, tim và cổ họng cùng hoạt động. Thầy MDR giải thích Sao Hải Vương ở đây cai quản tùng thái dương như hành tinh Cung sáu, và trọng tâm là chuyển dịch từ tùng thái dương lên tim, với biểu lộ thông minh qua trung tâm cổ họng. Sao Kim soi sáng trí tuệ và liên hệ cổ họng, Taurus và lời của linh hồn do Thái dương Thiên Thần truyền vào, còn Sao Mộc đem tình thương rộng lớn, minh triết và bao gồm hơn qua tim. Thầy cũng lưu ý câu trong Tâm Lý Học Nội Môn quyển I rằng Sao Kim và Sao Mộc “tranh quyền kiểm soát” ở giai đoạn này rất thú vị, vì hai hành tinh thường được xem là hài hòa Cung hai, nhưng trong thần thoại các phát xạ của chúng từng đối kháng giữa khuynh hướng nâng con người lên trạng thái thiên thần và khuynh hướng thờ phụng các thần tổ tiên.
Thanh lọc thể cảm dục ở điểm đạo thứ hai
Thầy MDR nhấn mạnh lần điểm đạo thứ hai đòi hỏi biến đổi tính chất của thể cảm dục bằng nhiều năng lượng Cung hai và Cung sáu. Sao Hải Vương, Sao Kim và Sao Mộc đặc biệt thích hợp để làm yên thể cảm dục, đặt nó dưới ánh sáng của linh hồn và trí tuệ được soi sáng, đồng thời đưa vào tình thương bao gồm lớn hơn. Thầy liên hệ điều này với nhận xét của Chân sư DK về sự nhận biết “hương thơm cảm dục” và mối liên hệ mạnh với giới thực vật, sau khi thế giới kim thạch tĩnh trong con người đã bị phá vỡ trước lần điểm đạo thứ nhất. Đây chưa phải sự phân cực trí tuệ trọn vẹn, vốn xảy ra khoảng nửa đường giữa lần điểm đạo thứ hai và thứ ba, nhưng đã có trí tuệ tinh thần mạnh mẽ.
Điểm đạo thứ ba, Mặt Trăng và Sao Hỏa
Ở lần điểm đạo thứ ba, Mặt Trăng che một hành tinh ẩn và Sao Hỏa tạo nên một xung đột đáng sợ, nhưng cuối cùng con người được giải thoát khỏi sự kiểm soát của phàm ngã. Thầy MDR cho rằng hành tinh ẩn này có khả năng là Vulcan, vì Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương không còn thật sự ẩn, và đây là phối hợp giữa Mặt Trăng, Mặt Trời và Vulcan: linh hồn, ý chí và các hiện thể mặt trăng. Mặt Trăng biểu thị toàn bộ các hiện thể mặt trăng, gồm thể xác đậm đặc, thể dĩ thái, thể cảm dục và trí cụ thể; Sao Hỏa cũng biểu thị toàn phàm ngã qua thể xác, thể cảm dục và hạ trí liên hệ năm giác quan và khoa học cụ thể. Xung đột là sự buông bỏ bám chấp của tâm thức vào phàm ngã và các sự sống hành khí mà con người nhầm là bản ngã.
Giải phóng khỏi quyền kiểm soát của phàm ngã
Thầy MDR mô tả điểm đạo thứ ba như cuộc chiến giữa ý chí tinh thần Vulcan và ham muốn thấp của Sao Hỏa cùng các hiện thể mặt trăng. Con người phải biến Sao Hỏa thành người lính tốt, can đảm và phụng sự, thay vì để các xung lực Sao Hỏa và phàm ngã cai trị. Thầy dùng hình ảnh bài tụng Atlantis về con chim cố bay khỏi cành nhưng lại rơi về cành để minh họa sự lên xuống của đệ tử trước khi thực sự thoát khỏi phàm ngã, đồng thời liên hệ với ký hiệu lên xuống của Bảo Bình, dấu hiệu nổi bật ở lần điểm đạo thứ ba. Kết quả là phàm ngã được linh hồn thấm nhuần và không còn điều khiển đời sống theo các thúc đẩy của Mặt Trăng và Sao Hỏa.
Điểm đạo thứ tư và sự trở lại của Sao Thủy, Sao Thổ
Ở lần điểm đạo thứ tư, Sao Thủy và Sao Thổ lại tạo nên những biến đổi lớn và một sự mặc khải độc đáo, nhưng tác dụng hoàn toàn khác với giai đoạn Con Đường Đệ Tử. Thầy MDR giải thích ở cấp thấp hơn, Sao Thủy đem phân biện và ánh sáng, Sao Thổ đem nghiệp quả, dharma và cơ hội; còn ở điểm đạo thứ tư, Sao Thủy là soi sáng từ cõi Bồ đề và Tam Nguyên Tinh Thần, tương ứng với cõi thứ tư và lần điểm đạo thứ tư. Sao Thổ khi ấy biểu thị ba cõi thấp như bản chất hồng trần đậm đặc, sự hoàn tất dharma và lưỡi hái cắt rời con người nội tâm thiết yếu khỏi vùng thấp. Đây là sự phối hợp buddhi-manas, trong đó con người được giải phóng vào trí tuệ siêu việt, trực giác của Tam Nguyên Tinh Thần, và khả năng suy tư theo viễn cảnh hành tinh hơn là cá nhân.
Sao Thổ, nghiệp quả hành tinh và bản chất chân thần
Thầy MDR nhận xét Sao Thổ ở lần điểm đạo thứ tư còn là ý chí tinh thần, chủ quản cõi atma, sự kiểm soát hoàn toàn và sự quy phục dharma chân thật. Phần lớn nghiệp quả cá nhân đối với các cõi thấp đã được hoàn thành trước hoặc vào lần điểm đạo thứ tư, nhưng con người có thể bắt đầu đảm nhận nghiệp quả hành tinh theo tinh thần hy sinh. Thầy liên hệ Sao Thổ với Huyền Giai của các Tam nguyên mà con người tiếp xúc, còn Sao Thủy với Huyền Giai của các chân thần nhân loại, khiến con người cảm nhận nhiều hơn bản chất chân thần của mình. Thầy kết thúc bằng cách dành phần về lần điểm đạo thứ năm, Chân sư vị và mối liên hệ của Sao Mộc với Sao Thiên Vương cho buổi kế tiếp, đồng thời lưu ý hai hành tinh ấy đồng vị trong Bảo Bình trong lá số của HPB.
Text EAA 32
	[1] NOTE: Aries and Capricorn in conjunction with 7th and 5th ray energy stand alone. The other constellations and rays are related in every case.
	[1] LƯU Ý: Bạch Dương và Ma Kết, kết hợp với năng lượng cung bảy và cung năm, đứng riêng biệt. Các chòm sao và các cung khác trong mọi trường hợp đều có liên hệ với nhau.

	[2] a. Ray 1—Taurus and Pisces, through Vulcan and Pluto.
	[2] a. Cung một—Kim Ngưu và Song Ngư, qua Vulcan và Sao Diêm Vương.

	[3] b. Ray 2—Leo and Virgo, through the Sun and Jupiter.
	[3] b. Cung hai—Sư Tử và Xử Nữ, qua Mặt Trời và Sao Mộc.

	[4] c. Ray 3—Gemini and Libra, through the Earth and Saturn.
	[4] c. Cung ba—Song Tử và Thiên Bình, qua Trái Đất và Sao Thổ.

	[5] d. Ray 4—Scorpio and Aquarius, through Mercury and Moon.
	[5] d. Cung bốn—Hổ Cáp và Bảo Bình, qua Sao Thủy và Mặt Trăng.

	[6] e. Ray 6—Cancer and Sagittarius, through Neptune and Mars.
	[6] e. Cung sáu—Cự Giải và Nhân Mã, qua Sao Hải Vương và Sao Hỏa.

	[7] In view of all the above, and starting with the basic fact of the Great Illusion [8] it should be remembered that the [Page 69] accuracy of astrological prediction and interpretation will be based upon three factors:
	[7] Xét tất cả những điều trên, và khởi đầu từ sự kiện căn bản về Đại Ảo Tưởng, [8] cần nhớ rằng độ chính xác của việc tiên đoán và diễn giải chiêm tinh sẽ dựa trên ba yếu tố: [Page 69]

	[9] 1. The potency of the thoughtforms which have been built up in connection with the twelve signs. [10] These thoughtforms were originally constructed or anchored upon the mental plane by the Hierarchy in Atlantean days and they have steadily gained in power ever since. [11] They serve as focal points for certain forces and enable the individual, for instance, to be in touch with great reservoirs of energy which then definitely condition him.
	[9] 1. Sức mạnh của các hình tư tưởng đã được kiến tạo liên quan đến mười hai dấu hiệu. [10] Ban đầu, các hình tư tưởng này được Thánh Đoàn kiến tạo hoặc neo giữ trên cõi trí vào thời Atlantis, và kể từ đó chúng không ngừng gia tăng quyền năng. [11] Chúng đóng vai trò như những tiêu điểm cho một số mãnh lực nhất định và khiến cho cá nhân, chẳng hạn, có thể tiếp xúc với những kho dự trữ năng lượng to lớn, rồi những năng lượng này tác động rõ rệt lên y.

	[12] 2. The intuition of the astrologer. The casting of the horoscope serves to put the astrologer en rapport with the individual, but this is of small service to either party unless the intuition and sensitivity of the astrologer is actively present.
	[12] 2. Trực giác của nhà chiêm tinh. Việc lập lá số chiêm tinh giúp nhà chiêm tinh thiết lập sự giao cảm với cá nhân, nhưng điều này ít có ích cho cả hai bên nếu trực giác và sự nhạy cảm của nhà chiêm tinh không hoạt động tích cực.

	[13] 3. The capacity of the astrologer in any specific period to respond to the changes which are all the time taking place, [14] such as the gradual shifting and changing brought about by the precession of the equinoxes, or the slow shift of the pole of the planet. [15] To this should be added that—as man evolves—the mechanism of response or the vehicles of consciousness likewise steadily improve. [16] His reactions, therefore, to the planetary influence and to the energy of the various constellations change with equal steadiness and allowance must be made for this. [17] It is consequently essential that the modern astrologer begin to study the point in evolution of the subject, prior to casting his horoscope. [18] He must ascertain his approximate place upon the path of evolution. [19] To this end, the study of the rays is most necessary through an investigation as to quality and characteristics and life objectives.
	[13] 3. Khả năng của nhà chiêm tinh, trong bất kỳ thời kỳ cụ thể nào, đáp ứng với những biến đổi luôn luôn diễn ra, [14] chẳng hạn như sự dịch chuyển và thay đổi dần dần do tuế sai của các điểm phân gây ra, hoặc sự dịch chuyển chậm của cực hành tinh. [15] Cần nói thêm rằng—khi con người tiến hóa—bộ máy đáp ứng, hay các vận cụ của tâm thức, cũng không ngừng được cải thiện. [16] Vì vậy, các phản ứng của y đối với ảnh hưởng hành tinh và năng lượng của các chòm sao cũng thay đổi đều đặn tương ứng, và điều này phải được tính đến. [17] Do đó, điều thiết yếu là nhà chiêm tinh hiện đại phải bắt đầu nghiên cứu điểm tiến hoá của đối tượng trước khi lập lá số chiêm tinh cho y. [18] Nhà chiêm tinh phải xác định vị trí gần đúng của y trên con đường tiến hóa. [19] Để làm được điều này, việc nghiên cứu các cung là hết sức cần thiết, thông qua khảo sát phẩm tính, đặc điểm và các mục tiêu của đời sống.

	[Page 70] 
	[Page 70]

	[20] Astrologers will eventually be able to cast the horoscope of the soul, which is sensitive to different combinations of forces to those controlling the personality life. [21] The disciple and the initiate respond distinctively to the incoming influences [22] and their response differs from that of the undeveloped man or the self-centred person. This will have to be recognised. [23] Those who “live below the diaphragm” [24] and who react to the incoming energies through the medium of the lower centres [25] will have a very different type of chart to that of the disciple and initiate. [26] It will require a different mode of interpretation. [27] I have referred to this before and would remind you of some of the points which I made.
	[20] Cuối cùng, các nhà chiêm tinh sẽ có thể lập lá số chiêm tinh của linh hồn, vốn nhạy cảm với những tổ hợp mãnh lực khác với các tổ hợp đang chi phối đời sống phàm ngã. [21] Đệ tử và điểm đạo đồ đáp ứng một cách đặc thù với những ảnh hưởng đang tuôn vào, [22] và sự đáp ứng của họ khác với sự đáp ứng của người chưa phát triển hoặc người tập trung vào bản thân. Điều này sẽ phải được thừa nhận. [23] Những người “sống bên dưới cơ hoành” [24] và phản ứng với các năng lượng đang tuôn vào qua các trung tâm thấp [25] sẽ có một loại lá số chiêm tinh rất khác với lá số chiêm tinh của đệ tử và điểm đạo đồ. [26] Điều đó sẽ đòi hỏi một phương thức diễn giải khác. [27] Trước đây Tôi đã đề cập đến điều này và muốn nhắc các bạn về một số điểm mà Tôi đã nêu ra.


	[28] 1. Disciples upon the Path of Discipleship [29] are strongly influenced by Mercury and Saturn—one bringing illumination [29b] and the other offering opportunity.
	[28] 1. Các đệ tử trên Con Đường Đệ Tử [29] chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Sao Thủy và Sao Thổ—một hành tinh mang lại sự soi sáng, [29b] còn hành tinh kia đem đến cơ hội.

	[30] 2. At the various initiations, the influence of the planets affects the candidate [31] in a totally different manner than earlier. [32] Cyclically the energies from the constellations pour through the planetary centres.
	[30] 2. Ở các lần điểm đạo khác nhau, ảnh hưởng của các hành tinh tác động lên ứng viên [31] theo một cách hoàn toàn khác so với trước kia. [32] Theo chu kỳ, các năng lượng từ các chòm sao tuôn qua các trung tâm hành tinh.

	[33] a. At the first initiation, the disciple has to contend with the crystallising and destroying forces of Vulcan and Pluto. The influence of Vulcan reaches to the very depths of his nature, whilst Pluto drags to the surface and destroys all that hinders in these lower regions.
	[33] a. Ở lần điểm đạo thứ nhất, đệ tử phải đối phó với các mãnh lực kết tinh và hủy diệt của Vulcan và Sao Diêm Vương. Ảnh hưởng của Vulcan xuyên tới tận những chiều sâu sâu kín nhất trong bản chất của y, trong khi Sao Diêm Vương kéo lên bề mặt và hủy diệt mọi thứ gây trở ngại trong những tầng thấp này.

	[34] b. At the second initiation, the candidate comes under the influence of three planets—Neptune, Venus and Jupiter. The three centres—solar plexus, heart and throat—are actively involved.
	[34] b. Ở lần điểm đạo thứ hai, ứng viên chịu ảnh hưởng của ba hành tinh—Sao Hải Vương, Sao Kim và Sao Mộc. Ba trung tâm—tùng thái dương, tim và cổ họng—đều tham gia một cách tích cực.

	[35] c. At the third initiation, the Moon (veiling a hidden planet) and Mars bring about a fearful conflict, [Page 71] but at the end the man is released from personality control.
	[35] c. Ở lần điểm đạo thứ ba, Mặt Trăng (che khuất một hành tinh ẩn) và Sao Hỏa gây nên một cuộc xung đột khủng khiếp, [Page 71] nhưng cuối cùng con người được giải thoát khỏi sự kiểm soát của phàm ngã.

	[36] d. At the fourth initiation, Mercury and Saturn again bring about great changes and unique revelation, but their effect is very different to the earlier experience.
	[36] d. Ở lần điểm đạo thứ tư, Sao Thủy và Sao Thổ một lần nữa tạo nên những biến đổi lớn lao và một sự mặc khải độc đáo, nhưng tác động của chúng rất khác với kinh nghiệm trước đó.

	Commentary 32
	Bình giảng 32

	Good morning, everyone—at least it is morning here in Arizona, on July 26. We are continuing with Esoteric Astrology Adventure 32. Last time, we studied how the constellations—he uses that word rather than signs here—relate through shared rulers in orthodox or exoteric rulership, and through their rulers' rays in esoteric and hierarchical rulership.
	Chào buổi sáng mọi người—ít nhất ở Arizona lúc này là buổi sáng, ngày 26 tháng Bảy. Chúng ta tiếp tục với Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 32. Lần trước, chúng ta đã nghiên cứu cách các chòm sao—ở đây Ngài dùng từ này thay vì các dấu hiệu—liên hệ với nhau qua các chủ tinh chung trong quyền chủ quản chính thống hay ngoại môn, và qua các cung của chủ tinh trong quyền chủ quản nội môn và huyền giai.

	We had just finished the hierarchical rulers, comparing Hierarchies related through their ruling planets' rays. This detailed study has deep implications for knowledge of the Creative Hierarchies and the deeper aspects of astrology. I think the previous adventure contains enough for you to draw something from it.
	Chúng ta vừa hoàn tất phần về các chủ tinh huyền giai, qua việc so sánh những Huyền Giai có liên hệ với nhau nhờ các cung của những hành tinh cai quản chúng. Nghiên cứu chi tiết này có những hàm ý sâu xa đối với sự hiểu biết về các Huyền Giai Sáng Tạo và những phương diện sâu xa hơn của chiêm tinh học. Tôi nghĩ cuộc phiêu lưu trước có đủ nội dung để các bạn rút ra điều gì đó.

	We are on page 68. I think we read this note:
	Chúng ta đang ở trang 68. Tôi nghĩ chúng ta đã đọc ghi chú này:

	[1] NOTE: Aries and Capricorn in conjunction with 7th and 5th ray energy stand alone. The other constellations and rays are related in every case.
	[1] LƯU Ý: Bạch Dương và Ma Kết, kết hợp với năng lượng cung bảy và cung năm, đứng riêng biệt. Các chòm sao và các cung khác trong mọi trường hợp đều có liên hệ với nhau.

	Aries is hierarchically ruled by Uranus, a seventh-ray planet from the soul perspective, and Capricorn by Venus, a fifth-ray planet from that perspective. No other usual planets express the seventh or fifth ray very powerfully, or in a way we use in astrology at present. I did mention Jupiter's considerable seventh-ray connection. Some suggest that Sigma, another undiscovered planet, has much to do with the fifth ray. There appears to be an ephemeris for it, and its planetary period is about 13.5 years. We will see how information emerges as we begin to discover these undiscovered planets.
	Về mặt huyền giai, Bạch Dương do Sao Thiên Vương cai quản, một hành tinh cung bảy xét từ góc độ linh hồn; còn Ma Kết do Sao Kim cai quản, một hành tinh cung năm xét từ góc độ ấy. Không hành tinh quen thuộc nào khác biểu lộ cung bảy hoặc cung năm một cách hết sức mạnh mẽ, hay theo cách hiện nay chúng ta sử dụng trong chiêm tinh học. Tôi đã đề cập đến mối liên hệ đáng kể của Sao Mộc với cung bảy. Một số người cho rằng Sigma, một hành tinh khác chưa được khám phá, có liên hệ mật thiết với cung năm. Dường như có một bảng lịch thiên văn dành cho nó, và chu kỳ hành tinh của nó vào khoảng 13,5 năm. Chúng ta sẽ thấy thông tin xuất hiện thế nào khi bắt đầu khám phá những hành tinh chưa được phát hiện này.


	[2] a. Ray 1—Taurus and Pisces, through Vulcan and Pluto.
	[2] a. Cung một—Kim Ngưu và Song Ngư, qua Vulcan và Sao Diêm Vương.

	We have discussed Taurus, ruled by first-ray Vulcan, and Pisces, ruled by first-ray Pluto: their relationship concerns World Saviours.
	Chúng ta đã bàn về Kim Ngưu, do Vulcan cung một cai quản, và Song Ngư, do Sao Diêm Vương cung một cai quản: mối liên hệ giữa chúng đề cập đến các Đấng Cứu Thế.

	[3] b. Ray 2—Leo and Virgo, through the Sun and Jupiter.
	[3] b. Cung hai—Sư Tử và Xử Nữ, qua Mặt Trời và Sao Mộc.

	Leo and Virgo relate through the Sun and Jupiter, both second ray: the Sun rules Leo and Jupiter rules Virgo.
	Sư Tử và Xử Nữ liên hệ với nhau qua Mặt Trời và Sao Mộc, cả hai đều thuộc cung hai: Mặt Trời cai quản Sư Tử và Sao Mộc cai quản Xử Nữ.

	[4] c. Ray 3—Gemini and Libra, through the Earth and Saturn.
	[4] c. Cung ba—Song Tử và Thiên Bình, qua Trái Đất và Sao Thổ.

	With hierarchical rulers, Gemini relates to Libra, although they stood alone with esoteric rulers: fifth-ray Venus ruled Gemini and seventh-ray Uranus ruled Libra. Now Gemini is ruled by third-ray Earth and Libra by third-ray Saturn.
	Xét theo các chủ tinh huyền giai, Song Tử liên hệ với Thiên Bình, mặc dù chúng đứng riêng biệt khi xét theo các chủ tinh nội môn: Sao Kim cung năm cai quản Song Tử và Sao Thiên Vương cung bảy cai quản Thiên Bình. Giờ đây, Song Tử do Trái Đất cung ba cai quản và Thiên Bình do Sao Thổ cung ba cai quản.

	[5] d. Ray 4—Scorpio and Aquarius, through Mercury and Moon.
	[5] d. Cung bốn—Hổ Cáp và Bảo Bình, qua Sao Thủy và Mặt Trăng.

	On the fourth ray, Scorpio and Aquarius relate hierarchically: Scorpio through fourth-ray Mercury and Aquarius through fourth-ray Moon. The important thing is to see not only the relationship between constellations or signs but also how these Creative Hierarchies interrelate. Everything in our cosmos relates to everything else, but some relationships are especially influential.
	Trên cung bốn, Hổ Cáp và Bảo Bình liên hệ với nhau về mặt huyền giai: Hổ Cáp qua Sao Thủy cung bốn và Bảo Bình qua Mặt Trăng cung bốn. Điều quan trọng là không chỉ thấy mối liên hệ giữa các chòm sao hay dấu hiệu, mà còn thấy cách các Huyền Giai Sáng Tạo này tương liên. Mọi thứ trong vũ trụ của chúng ta đều liên hệ với mọi thứ khác, nhưng một số mối liên hệ có ảnh hưởng đặc biệt mạnh mẽ.

	[6] e. Ray 6—Cancer and Sagittarius, through Neptune and Mars.
	[6] e. Cung sáu—Cự Giải và Nhân Mã, qua Sao Hải Vương và Sao Hỏa.

	We have no fifth- or seventh-ray pair, but we do have a sixth-ray pair: Cancer's Neptune connects with Sagittarius through Mars. We have discussed these Creative Hierarchies' relationship. Now,
	Chúng ta không có cặp cung năm hoặc cung bảy, nhưng có một cặp cung sáu: Sao Hải Vương của Cự Giải kết nối với Nhân Mã qua Sao Hỏa. Chúng ta đã bàn về mối liên hệ giữa các Huyền Giai Sáng Tạo này. Giờ đây,

	[7] In view of all the above, and starting with the basic fact of the Great Illusion
	[7] Xét tất cả những điều trên, và khởi đầu từ sự kiện căn bản về Đại Ảo Tưởng,

	which I think is produced by our limited perception, although the whole universe is, in a sense, illusory compared with absoluteness—
	mà tôi cho là do nhận thức hạn chế của chúng ta tạo ra, mặc dù theo một nghĩa nào đó, toàn thể vũ trụ đều là ảo tưởng khi so với tính tuyệt đối—


	[8] it should be remembered that the accuracy of astrological prediction and interpretation will be based upon three factors:
	[8] cần nhớ rằng độ chính xác của việc tiên đoán và diễn giải chiêm tinh sẽ dựa trên ba yếu tố: [Page 69]

	First, 
	Thứ nhất, 

	[9] 1. The potency of the thoughtforms which have been built up in connection with the twelve signs. 
	[9] 1. Sức mạnh của các hình tư tưởng đã được kiến tạo liên quan đến mười hai dấu hiệu.

	We are told that the Hierarchy initially anchored great thoughtforms associated with the twelve zodiacal signs on the subtle planes. I am not sure when that occurred, because all twelve signs have not always been active in relation to humanity. The constellations were always there, but the signs themselves were not influential. DK tells us there were first eight signs, perhaps then ten, at one point eleven, and finally twelve. The constellations were at least present, and transforming thoughtforms could be anchored to capture their energy and help make it intelligible to the humanity of the period.
	Chúng ta được cho biết rằng ban đầu Thánh Đoàn đã neo giữ trên các cõi tinh anh những hình tư tưởng vĩ đại gắn với mười hai dấu hiệu hoàng đạo. Tôi không chắc điều đó xảy ra khi nào, vì không phải cả mười hai dấu hiệu đều luôn hoạt động trong mối liên hệ với nhân loại. Các chòm sao luôn hiện hữu, nhưng bản thân các dấu hiệu chưa có ảnh hưởng. Chân sư DK cho chúng ta biết lúc đầu có tám dấu hiệu, sau đó có lẽ là mười, có lúc là mười một, và cuối cùng là mười hai. Ít nhất các chòm sao vẫn hiện diện, và những hình tư tưởng có khả năng chuyển đổi có thể được neo giữ để tiếp nhận năng lượng của chúng và giúp nhân loại đương thời lĩnh hội được năng lượng ấy.

	I thought I would have to look this up, because the anchoring may have occurred in Atlantean times. Here he says: 
	Tôi nghĩ mình phải tra cứu điều này, vì việc neo giữ có thể đã xảy ra vào thời Atlantis. Ở đây Ngài nói: 

	[10] These thoughtforms were originally constructed or anchored upon the mental plane by the Hierarchy in Atlantean days and they have steadily gained in power ever since. 
	[10] Ban đầu, các hình tư tưởng này được Thánh Đoàn kiến tạo hoặc neo giữ trên cõi trí vào thời Atlantis, và kể từ đó chúng không ngừng gia tăng quyền năng.

	We have all contributed to them. As he says:
	Tất cả chúng ta đều đã góp phần vào chúng. Như Ngài nói:

	[11] They serve as focal points for certain forces and enable the individual, for instance, to be in touch with great reservoirs of energy which then definitely condition him.
	[11] Chúng đóng vai trò như những tiêu điểm cho một số mãnh lực nhất định và khiến cho cá nhân, chẳng hạn, có thể tiếp xúc với những kho dự trữ năng lượng to lớn, rồi những năng lượng này tác động rõ rệt lên y.

	Without those thoughtforms, it would probably be much harder for the constellations' energy, working through the areas of Earth's aura we call signs, to reach humanity significantly.
	Nếu không có những hình tư tưởng ấy, năng lượng của các chòm sao—hoạt động qua những khu vực trong hào quang Trái Đất mà chúng ta gọi là các dấu hiệu—có lẽ sẽ khó tác động đáng kể đến nhân loại hơn nhiều.

	There are great thoughtforms related to the twelve constellations. I imagine they are very complex in some ways, with so much added, but probably retain the essential initial ideas given by the Hierarchy.
	Có những hình tư tưởng vĩ đại liên quan đến mười hai chòm sao. Tôi hình dung rằng về một số phương diện, chúng rất phức tạp vì đã có quá nhiều điều được bổ sung, nhưng có lẽ chúng vẫn giữ lại những ý tưởng thiết yếu ban đầu do Thánh Đoàn ban truyền.

	One factor in accurate astrological prediction is therefore these thoughtforms, anchored on the mental plane by the Hierarchy in Atlantean days. Accuracy will also be based upon:
	Vì vậy, một yếu tố trong việc dự đoán chiêm tinh chính xác là những hình tư tưởng này, vốn được Thánh Đoàn neo giữ trên cõi trí vào thời Atlantis. Tính chính xác cũng sẽ dựa trên:

	[12] 2. The intuition of the astrologer. The casting of the horoscope serves to put the astrologer en rapport with the individual, but this is of small service to either party unless the intuition and sensitivity of the astrologer is actively present.
	[12] 2. Trực giác của nhà chiêm tinh. Việc lập lá số chiêm tinh giúp nhà chiêm tinh thiết lập sự giao cảm với cá nhân, nhưng điều này ít có ích cho cả hai bên nếu trực giác và sự nhạy cảm của nhà chiêm tinh không hoạt động tích cực.


	In the past, we did this by hand, without even calculators. Then came calculators, computers and astrological programs, which did so much of the work. Sometimes I think that, during the hour it might take to prepare a natal chart, rapport grew between the astrologer and the individual represented. In any case, the symbol before us is a symbol of rapport.
	Trước đây, chúng ta làm việc này bằng tay, thậm chí không có máy tính bỏ túi. Sau đó xuất hiện máy tính bỏ túi, máy vi tính và các chương trình chiêm tinh, đảm nhiệm rất nhiều công việc. Đôi khi tôi nghĩ rằng trong khoảng một giờ cần để lập một lá số bản mệnh, sự giao cảm đã tăng trưởng giữa nhà chiêm tinh và cá nhân được biểu thị trong đó. Dù sao đi nữa, biểu tượng trước mắt chúng ta là một biểu tượng của sự giao cảm.

	Some of us who are astrologers have noticed this rapport with an individual through the chart. We see other things, more things, and these guide us into deeper rapport. The new astrology is intuitional, requiring both intuition and sensitivity. Neptune is therefore very useful to the astrologer, especially the esoteric astrologer seeking to contact the deeper layers of the person whose chart he is preparing.
	Một số người trong chúng ta là nhà chiêm tinh đã nhận thấy sự giao cảm này với cá nhân qua lá số. Chúng ta thấy những điều khác, nhiều điều hơn, và chúng dẫn dắt chúng ta vào sự giao cảm sâu xa hơn. Chiêm tinh học mới mang tính trực giác, đòi hỏi cả trực giác lẫn độ nhạy cảm. Vì vậy, Sao Hải Vương rất hữu ích đối với nhà chiêm tinh, đặc biệt là nhà chiêm tinh nội môn đang tìm cách tiếp xúc với những tầng sâu hơn của người mà mình đang lập lá số.

	Accuracy also depends upon:
	Tính chính xác cũng phụ thuộc vào:

	[13] 3. The capacity of the astrologer in any specific period to respond to the changes which are all the time taking place,
	[13] 3. Khả năng của nhà chiêm tinh, trong bất kỳ thời kỳ cụ thể nào, đáp ứng với những biến đổi luôn luôn diễn ra,

	An astrologer reading hundreds of years ago would have worked under different conditions, with different subtle energies reaching him, from those of today, and DK speaks of 
	Một nhà chiêm tinh luận giải cách đây hàng trăm năm hẳn đã làm việc trong những điều kiện khác, với những năng lượng tinh anh khác truyền đến y, so với ngày nay, và Chân sư DK nói đến 

	[14] such as the gradual shifting and changing brought about by the precession of the equinoxes, or the slow shift of the pole of the planet.
	[14] chẳng hạn như sự dịch chuyển và thay đổi dần dần do tuế sai của các điểm phân gây ra, hoặc sự dịch chuyển chậm của cực hành tinh.

	A different degree of a particular sign continually presents itself. At present, for instance, we are probably in the last few degrees of early Pisces, each with its own quality and influencing Earth for approximately seventy-two years.
	Một độ khác nhau của một dấu hiệu cụ thể liên tục hiện ra. Chẳng hạn, hiện nay có lẽ chúng ta đang ở vài độ cuối của giai đoạn đầu Song Ngư, mỗi độ có phẩm tính riêng và ảnh hưởng đến Trái Đất trong khoảng bảy mươi hai năm.

	Precession gives us a general relationship with a major sign lasting 2,160 years. Within it are decanates, half-decanates, the light and dark faces of each decanate, dwadashamshas of two and a half degrees—dwads, as we sometimes simply call them—and individual degrees. Earth and all life upon it continually receive the qualities of particular portions of the major sign towards which the vernal equinox points. Let us call it the constellation: although constellation sizes vary, we generally agree to treat them as thirty-degree segments of space. The vernal equinox is oriented towards these segments, bringing major energies, subsidiary energies and still further subdivisions, all affecting us.
	Tuế sai tạo cho chúng ta mối liên hệ tổng quát với một dấu hiệu chính kéo dài 2.160 năm. Bên trong đó có các thập độ, nửa thập độ, mặt sáng và mặt tối của mỗi thập độ, các phần hai độ rưỡi—mà đôi khi chúng ta gọi đơn giản là các phần nhỏ—và các độ riêng biệt. Trái Đất cùng mọi sự sống trên đó liên tục tiếp nhận phẩm tính của những phần cụ thể thuộc dấu hiệu chính mà xuân phân hướng đến. Hãy gọi đó là chòm sao: mặc dù kích thước các chòm sao khác nhau, chúng ta thường đồng ý xem chúng như những phân đoạn không gian rộng ba mươi độ. Xuân phân hướng về các phân đoạn này, mang theo những năng lượng chính, năng lượng phụ và các phân chia nhỏ hơn nữa, tất cả đều ảnh hưởng đến chúng ta.

	And we're talking about the slow shift of the pole of the planet. This can be the pole's rightward wobble, turning in the opposite direction to the planet's rotation and revolution. That correlates with precession, but there are other movements, a back-and-forth movement of the polar axis called nutation.
	Và chúng ta đang nói về sự dịch chuyển chậm chạp của cực hành tinh. Đây có thể là chuyển động lắc về bên phải của cực, theo hướng ngược với chiều tự quay và chuyển động quanh quỹ đạo của hành tinh. Điều đó tương ứng với tuế sai, nhưng còn có những chuyển động khác, như chuyển động qua lại của trục cực gọi là chương động.

	[15] To this should be added that—as man evolves—the mechanism of response or the vehicles of consciousness likewise steadily improve.
	[15] Cần nói thêm rằng—khi con người tiến hóa—bộ máy đáp ứng, hay các vận cụ của tâm thức, cũng không ngừng được cải thiện.

	Today's human being is much more sensitive to these energies than may have been the case earlier. The astrologer must assess whether the subject, the so-called native, can respond to the potential energies. Many things can reach a person, but can they reach this particular individual through the form nature before us? If we treat sacred, hierarchical or esoteric planets as important in the average individual's life, we may be discussing something non-existent in his consciousness, although present in space.
	Con người ngày nay nhạy cảm với những năng lượng này hơn nhiều so với trước kia. Nhà chiêm tinh phải đánh giá xem đối tượng, tức người có lá số, có thể đáp ứng những năng lượng tiềm tàng hay không. Nhiều điều có thể truyền đến một người, nhưng liệu chúng có thể đến được cá nhân cụ thể này qua bản chất hình tướng trước mắt chúng ta không? Nếu xem các hành tinh thiêng liêng, huyền giai hay nội môn là quan trọng trong đời sống của một cá nhân trung bình, có thể chúng ta đang bàn về điều không tồn tại trong tâm thức của y, dù hiện hữu trong không gian.

	[16] His reactions, therefore, to the planetary influence and to the energy of the various constellations change with equal steadiness and allowance must be made for this.
	[16] Vì vậy, các phản ứng của y đối với ảnh hưởng hành tinh và năng lượng của các chòm sao cũng thay đổi đều đặn tương ứng, và điều này phải được tính đến.


	We must be very aware of the time, period, conditions and atmosphere in which we cast a horoscope, including the operative ray cycles, which naturally influence our reception of astrological energies.
	Chúng ta phải hết sức lưu tâm đến thời gian, thời kỳ, điều kiện và bầu không khí trong đó mình lập lá số chiêm tinh, kể cả những chu kỳ cung đang hoạt động, vốn tự nhiên ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các năng lượng chiêm tinh của chúng ta.

	[17] It is consequently essential that the modern astrologer begin to study the point in evolution of the subject, prior to casting his horoscope.
	[17] Do đó, điều thiết yếu là nhà chiêm tinh hiện đại phải bắt đầu nghiên cứu điểm tiến hoá của đối tượng trước khi lập lá số chiêm tinh cho y.

	This was written almost eighty years ago, and it has become an important principle for esoteric astrologers. We must study the subject's evolutionary point before casting the horoscope, to the extent we can assess it; we cannot necessarily assess it accurately. We can have a general sense of whether someone functions as a personality, pursuing desires for acquisition in the three lower worlds; is awakening to higher values and possibilities; or is well along the Path, having pursued them for some time. We can probably assess at least these three categories and interpret accordingly.
	Điều này được viết cách đây gần tám mươi năm và đã trở thành một nguyên tắc quan trọng đối với các nhà chiêm tinh nội môn. Trong phạm vi có thể đánh giá, chúng ta phải nghiên cứu điểm tiến hoá của đối tượng trước khi lập lá số chiêm tinh, dù không nhất thiết có thể đánh giá chính xác. Chúng ta có thể có cảm nhận tổng quát rằng một người đang hoạt động như phàm ngã và theo đuổi ham muốn chiếm hữu trong ba cõi thấp; đang thức tỉnh trước những giá trị và khả năng cao hơn; hay đã tiến khá xa trên Đường Đạo sau khi theo đuổi chúng một thời gian. Có lẽ chúng ta ít nhất có thể đánh giá ba loại này và diễn giải tương ứng.

	[18] He must ascertain his approximate place upon the path of evolution.
	[18] Nhà chiêm tinh phải xác định vị trí gần đúng của y trên con đường tiến hóa.

	Are we dealing with an average individual with no particular direction, or a strong lower ego driven by ambition? An awakening aspirant? A probationary disciple willing to be tested and struggling with the tests? A truly one-pointed disciple, increasingly mentally focused? An accepted disciple who has come into rapport with a Master's ashram and is approaching and seeking to serve it? Or, finally, a probationary initiate of the first or second degree, or a true initiate of the third degree and beyond? In the latter case, perhaps we would not be in a position to be very useful—perhaps yes, perhaps not.
	Chúng ta đang đề cập đến một cá nhân trung bình không có định hướng cụ thể, hay một phàm ngã mạnh mẽ bị tham vọng thúc đẩy? Một người chí nguyện đang thức tỉnh? Một đệ tử dự bị sẵn lòng chịu thử thách và đang vật lộn với các thử thách? Một đệ tử thực sự nhất tâm và ngày càng tập trung trí tuệ? Một đệ tử được chấp nhận đã giao cảm với ashram của một Chân sư, đang đến gần và tìm cách phụng sự ashram ấy? Hay cuối cùng, một điểm đạo đồ dự bị bậc một hoặc bậc hai, hoặc một điểm đạo đồ chân chính bậc ba trở lên? Trong trường hợp sau, có lẽ chúng ta không ở vị thế giúp ích được nhiều—có lẽ có, có lẽ không.

	The astrologer must ascertain the subject's approximate place upon the evolutionary path.
	Nhà chiêm tinh phải xác định vị trí gần đúng của đối tượng trên con đường tiến hoá.

	[19] To this end, the study of the rays is most necessary through an investigation as to quality and characteristics and life objectives.
	[19] Để làm được điều này, việc nghiên cứu các cung là hết sức cần thiết, thông qua khảo sát phẩm tính, đặc điểm và các mục tiêu của đời sống.

	These five books, including Esoteric Astrology, form a fivefold Treatise on the Seven Rays. We cannot separate deeper astrology from ray energies. Similar horoscopes can belong to individuals with markedly different orientations and behaviour because of their rays. Whatever the horoscope, if someone is on the teacher's ray, or the director's or leader's ray, those orientations cannot be changed by the chart provided to help him move towards that ray's objective.
	Năm quyển sách này, kể cả Chiêm Tinh Học Nội Môn, hợp thành Luận Khảo Ngũ Phân về Bảy Cung. Chúng ta không thể tách chiêm tinh học sâu xa khỏi các năng lượng cung. Những lá số chiêm tinh tương tự có thể thuộc về các cá nhân có định hướng và hành vi khác biệt rõ rệt do các cung của họ. Bất kể lá số chiêm tinh thế nào, nếu một người thuộc cung của huấn sư, nhà chỉ đạo hay nhà lãnh đạo, lá số chiêm tinh được cung cấp nhằm giúp y tiến đến mục tiêu của cung ấy không thể thay đổi những định hướng đó.

	The soul ray becomes all-important if it can be discerned, as eventually it will be. The personality ray may be easier to discern in more advanced people and must also be considered. We need rapport with this higher order of understanding to interpret the chart in context. I sometimes joke that my daughter's horoscope resembles Otto von Bismarck's: Sun, Moon and Ascendant in the same positions, probably some other similarities, even Mercury.
	Cung linh hồn trở nên tối quan trọng nếu có thể được phân biện, như cuối cùng sẽ xảy ra. Cung phàm ngã có thể dễ phân biện hơn ở những người tiến bộ hơn và cũng phải được xem xét. Chúng ta cần giao cảm với cấp độ thấu hiểu cao hơn này để diễn giải lá số chiêm tinh theo đúng bối cảnh. Đôi khi tôi nói đùa rằng lá số chiêm tinh của con gái tôi giống lá số chiêm tinh của Otto von Bismarck: Mặt Trời, Mặt Trăng và Điểm mọc ở cùng vị trí, có lẽ còn một số điểm tương tự khác, kể cả Sao Thủy.

	My daughter is on the second ray and Bismarck on the first. Without that knowledge, even a similar horoscope may be misinterpreted. Knowing the rays shows which planets matter more because they rule or conduct those energies. For Bismarck, one would examine first-ray Vulcan and Pluto very closely. For my daughter, Jupiter and Venus, conveying second-ray energy in different ways, and the Sun would be very important. That is the principle.
	Con gái tôi thuộc cung hai còn Bismarck thuộc cung một. Nếu không có hiểu biết ấy, ngay cả một lá số chiêm tinh tương tự cũng có thể bị diễn giải sai. Biết các cung cho thấy những hành tinh nào quan trọng hơn vì chúng cai quản hoặc dẫn truyền các năng lượng ấy. Đối với Bismarck, người ta sẽ xem xét rất kỹ Vulcan và Sao Diêm Vương cung một. Đối với con gái tôi, Sao Mộc và Sao Kim—truyền tải năng lượng cung hai theo những cách khác nhau—cùng Mặt Trời sẽ rất quan trọng. Đó là nguyên tắc.

	We are on page 70. I hope we can soon finish this wide-ranging introduction. My method brings in many other teachings to relate to DK's statements about astrology. I assume many of you have read and studied this book and know something of it. I am trying to correlate other factors in the teaching with its astrological statements.
	Chúng ta đang ở trang 70. Tôi hy vọng chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể hoàn tất phần dẫn nhập có phạm vi rộng này. Phương pháp của tôi đưa vào nhiều giáo huấn khác để liên hệ với những phát biểu của Chân sư DK về chiêm tinh học. Tôi cho rằng nhiều người trong các bạn đã đọc và nghiên cứu quyển sách này và hiểu đôi chút về nó. Tôi đang cố gắng liên kết các yếu tố khác trong giáo huấn với những phát biểu chiêm tinh của sách.

	[20] Astrologers will eventually be able to cast the horoscope of the soul, which is sensitive to different combinations of forces to those controlling the personality life.
	[20] Cuối cùng, các nhà chiêm tinh sẽ có thể lập lá số chiêm tinh của linh hồn, vốn nhạy cảm với những tổ hợp mãnh lực khác với các tổ hợp đang chi phối đời sống phàm ngã.


	This looks straightforward, but do we mean the horoscope of the soul in incarnation, representing the higher consciousness on the higher mental plane? Or was the causal body created at a particular time, under particular aspects and influences, so that the moment of creation of that soul consciousness has its own horoscope, to be compared with the many personality horoscopes? Many additions occur in the realm of soul.
	Điều này có vẻ đơn giản, nhưng phải chăng chúng ta muốn nói đến lá số chiêm tinh của linh hồn đang nhập thể, đại diện cho tâm thức cao hơn trên Cõi thượng trí? Hay thể nguyên nhân được tạo ra vào một thời điểm cụ thể, dưới những góc hợp và ảnh hưởng cụ thể, để khoảnh khắc hình thành tâm thức linh hồn ấy có lá số chiêm tinh riêng, dùng so sánh với nhiều lá số chiêm tinh phàm ngã? Nhiều điều được bổ sung trong lĩnh vực linh hồn.

	Whenever you change a root race or subrace, the soul may be configured differently, with a different orientation. Alongside the personality is the growing consciousness representing consciousness on the higher mental plane. Perhaps that is the astrology of the soul we are discussing. One day we may know the exact moment of individualization. For Earth humanity, this occurred over a five-thousand-year period more than twenty-one million years ago: 21,688,345. I intend to memorize that number and relate it to the year that section of Esoteric Astrology was written.
	Mỗi khi chuyển sang một Giống dân gốc hoặc giống dân phụ khác, linh hồn có thể được định hình khác đi, với một định hướng khác. Bên cạnh phàm ngã là tâm thức đang tăng trưởng, đại diện cho tâm thức trên Cõi thượng trí. Có lẽ đó là chiêm tinh học về linh hồn mà chúng ta đang bàn đến. Một ngày nào đó, chúng ta có thể biết chính xác thời điểm biệt ngã hóa. Đối với nhân loại Trái Đất, điều này xảy ra trong một thời kỳ dài năm nghìn năm, cách đây hơn hai mươi mốt triệu năm: 21.688.345 năm. Tôi định ghi nhớ con số ấy và liên hệ nó với năm phần đó của Chiêm Tinh Học Nội Môn được viết.

	Some of us individualized on the Moon chain. What was the moment, and what astrological aspects prevailed when we became human? Perhaps some individualized in the previous solar system; how could we understand the egoic nature developed then?
	Một số người trong chúng ta đã biệt ngã hóa trên Dãy Mặt Trăng. Đó là khoảnh khắc nào, và những góc hợp chiêm tinh nào chiếm ưu thế khi chúng ta trở thành con người? Có lẽ một số người đã biệt ngã hóa trong hệ mặt trời trước; làm sao chúng ta có thể thấu hiểu bản chất chân ngã được phát triển khi ấy?

	This simple statement, “the horoscope of the soul,” admits several interpretations. Less remote, more present interpretations may be more useful. It may be the inner direction for the indwelling consciousness during a particular incarnation, which we may call soul. Different combinations of forces can apply to the life of consciousness, the Wheel of Consciousness, or to the Wheel of Form, the personality's wheel. We must learn those combinations.
	Phát biểu đơn giản “lá số chiêm tinh của linh hồn” cho phép nhiều cách diễn giải. Những cách diễn giải bớt xa xôi và gần với hiện tại hơn có thể hữu ích hơn. Đó có thể là định hướng bên trong dành cho tâm thức nội tại trong một kiếp lâm phàm cụ thể, mà chúng ta có thể gọi là linh hồn. Những tổ hợp mãnh lực khác nhau có thể áp dụng cho đời sống tâm thức, Bánh Xe Tâm Thức, hoặc cho Bánh Xe Hình Tướng, tức bánh xe của phàm ngã. Chúng ta phải học các tổ hợp ấy.

	[21] The disciple and the initiate respond distinctively to the incoming influences
	[21] Đệ tử và điểm đạo đồ đáp ứng một cách đặc thù với những ảnh hưởng đang tuôn vào,

	(in a distinct, discernible manner), 
	(theo cách riêng biệt, có thể phân biệt được), 

	[22] and their response differs from that of the undeveloped man or the self-centred person.
	[22] và sự đáp ứng của họ khác với sự đáp ứng của người chưa phát triển hoặc người tập trung vào bản thân. Điều này sẽ phải được thừa nhận.

	The true personality considers itself the centre of its field of perception, in a way the centre of the world. Undeveloped man's consciousness is much more diffuse. The disciple's response to incoming energies will be higher, affecting parts of his energy system and chakras that remain unaffected when the same energies reach an undeveloped or self-centred person. We must recognize this.
	Phàm ngã thực sự xem mình là trung tâm trường nhận thức của nó, và theo một nghĩa nào đó là trung tâm thế giới. Tâm thức của người chưa phát triển phân tán hơn nhiều. Sự đáp ứng của đệ tử đối với những năng lượng truyền đến sẽ cao hơn, tác động đến những phần trong hệ thống năng lượng và các luân xa của y vốn không chịu ảnh hưởng khi cùng những năng lượng ấy đến với một người chưa phát triển hoặc tập trung vào bản thân. Chúng ta phải nhận ra điều này.

	Astrology becomes much more complex. Knowing only that a horoscope belongs to a human being is insufficient for an accurate reading; one must enter into rapport with him. For healing, DK speaks of spending five hours in quiet thought about the person with whom one will work. If we had time, I sometimes think this would be ideal preparation for astrological rapport too, because we are, in a way, engaged in psychological healing and reorientation.
	Chiêm tinh học trở nên phức tạp hơn nhiều. Chỉ biết một lá số chiêm tinh thuộc về một con người là chưa đủ để luận giải chính xác; người ta phải giao cảm với y. Về trị liệu, Chân sư DK nói đến việc dành năm giờ suy tư yên tĩnh về người mà mình sẽ làm việc cùng. Nếu có thời gian, đôi khi tôi nghĩ đây cũng sẽ là sự chuẩn bị lý tưởng cho sự giao cảm chiêm tinh, vì theo một nghĩa nào đó, chúng ta đang tham gia trị liệu và tái định hướng tâm lý.

	Patience is required. This is a hectic period of civilization, with strong cross-currents and competing energies. Life in the West, and now even the East, is disturbed and agitated, making deeper rapport with energy patterns difficult. Eventually, this will give way to the promised peace and, I assume, the deeper sensitivity accompanying it.
	Cần có lòng kiên nhẫn. Đây là thời kỳ văn minh đầy hối hả, với những luồng năng lượng giao cắt mạnh mẽ và cạnh tranh nhau. Đời sống ở phương Tây, và giờ đây ngay cả phương Đông, đều bị xáo trộn và kích động, khiến việc giao cảm sâu xa hơn với các mô hình năng lượng trở nên khó khăn. Cuối cùng, tình trạng này sẽ nhường chỗ cho nền hòa bình đã được hứa hẹn và, theo tôi, cho độ nhạy cảm sâu xa hơn đi kèm với nó.

	Disciple, initiate, undeveloped man and self-centred person each respond differently. We must recognize this and know for whom we are reading.
	Đệ tử, điểm đạo đồ, người chưa phát triển và người tập trung vào bản thân, mỗi người đều đáp ứng khác nhau. Chúng ta phải nhận ra điều này và biết mình đang luận giải cho ai.

	[23] Those who “live below the diaphragm,”
	[23] Những người “sống bên dưới cơ hoành”


	What does that mean? They react to impulses from the chakras and organs below the diaphragm, and recognition of and response to these impulses fill their consciousness. We all have chakra energies below the diaphragm; the question is where our consciousness focuses.
	Điều đó có nghĩa gì? Họ phản ứng với những xung lực từ các luân xa và cơ quan dưới cơ hoành, còn việc nhận biết và đáp ứng những xung lực này lấp đầy tâm thức họ. Tất cả chúng ta đều có năng lượng luân xa dưới cơ hoành; vấn đề là tâm thức chúng ta tập trung ở đâu.

	[24] and who react to the incoming energies through the medium of the lower centres 
	[24] và phản ứng với các năng lượng đang tuôn vào qua các trung tâm thấp

	the solar plexus, sacral centre, spleen and base of the spine, 
	tùng thái dương, trung tâm xương cùng, lá lách và đáy cột sống, 

	[25] will have a very different type of chart to that of the disciple and initiate.
	[25] sẽ có một loại lá số rất khác với lá số của đệ tử và điểm đạo đồ.

	Even where charts look alike, we will emphasize different factors. Different patterns and triangles become important, and the Sun sign matters more than the rising sign.
	Ngay cả khi các lá số trông giống nhau, chúng ta vẫn sẽ nhấn mạnh những yếu tố khác nhau. Những mô hình và tam giác khác nhau trở nên quan trọng, và dấu hiệu mặt trời quan trọng hơn dấu hiệu mọc.

	[26] It will require a different mode of interpretation. 
	[26] Điều đó sẽ đòi hỏi một phương thức diễn giải khác.

	Using the ordinary rulers rather than the esoteric or hierarchical rulers.
	Sử dụng các chủ tinh thông thường thay vì các chủ tinh nội môn hoặc huyền giai.

	[27] I have referred to this before and would remind you of some of the points which I made.
	[27] Trước đây Tôi đã đề cập đến điều này và muốn nhắc các bạn về một số điểm mà Tôi đã nêu ra.

	These reminders help us, and we need specific examples. In this interpretation of Esoteric Astrology, I probably will not enter into the details of chart interpretation as some colleagues are doing very well. If time permits, perhaps I will, but I think we need to consider the Tibetan's words carefully, paragraph by paragraph, line by line, word by word.
	Những lời nhắc này giúp ích cho chúng ta, và chúng ta cần các ví dụ cụ thể. Trong phần diễn giải Chiêm Tinh Học Nội Môn này, có lẽ tôi sẽ không đi sâu vào các chi tiết luận giải lá số như một số đồng nghiệp đang làm rất tốt. Nếu thời gian cho phép, có lẽ tôi sẽ làm, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần xem xét cẩn thận lời của Chân sư Tây Tạng, từng đoạn, từng dòng, từng từ.

	We must ponder what he seeks to convey so that the major outlines of this science become clearer. Then we can examine the many interpretive details in specific contexts. I enjoy that too, but time is of the essence. DK made these points:
	Chúng ta phải suy ngẫm điều Ngài muốn truyền đạt để những nét chính của khoa học này trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, chúng ta có thể khảo sát nhiều chi tiết diễn giải trong những bối cảnh cụ thể. Tôi cũng thích việc đó, nhưng thời gian là điều cốt yếu. Chân sư DK đã nêu những điểm sau:

	[28] 1. Disciples upon the Path of Discipleship 
	[28] 1. Các đệ tử trên Con Đường Đệ Tử

	Some have suggested accepted discipleship here
	Một số người cho rằng ở đây nói đến địa vị đệ tử được chấp nhận


	[29] are strongly influenced by Mercury and Saturn—one bringing illumination,
	[29] chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Sao Thủy và Sao Thổ—một hành tinh mang lại sự soi sáng,

	Mercury
	Sao Thủy

	[29b] and the other offering opportunity.
	[29b] còn hành tinh kia đem đến cơ hội.

	Saturn offers the opportunity to face and overcome circumstances preventing fuller soul infusion, rather than fulfil every whim or casual desire. It is an opportunity to advance on the Path by facing karmic and dharmic difficulties that must be overcome.
	Sao Thổ đem lại cơ hội đối diện và khắc phục những hoàn cảnh ngăn cản sự thấm nhuần đầy đủ hơn của linh hồn, thay vì thỏa mãn mọi ý thích nhất thời hay ham muốn thoáng qua. Đó là cơ hội tiến bước trên Đường Đạo bằng cách đối diện với những khó khăn về nghiệp quả và thiên chức cần phải vượt qua.

	Disciples on the Path of Discipleship are strongly influenced by two mental planets, Mercury and Saturn. That is why it must really be the Path of Discipleship rather than probationary discipleship or aspiration, when we remain astrally focused and struggle with desire. Once the mind, in which the will is focused, becomes our main instrument, Mercury and Saturn become critically valuable.
	Các đệ tử trên Con Đường Đệ Tử chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hai hành tinh trí tuệ là Sao Thủy và Sao Thổ. Vì thế, đây thực sự phải là Con Đường Đệ Tử chứ không phải địa vị đệ tử dự bị hay khát vọng, khi chúng ta vẫn tập trung ở cõi cảm dục và vật lộn với dục vọng. Một khi thể trí, nơi ý chí tập trung, trở thành công cụ chính của chúng ta, Sao Thủy và Sao Thổ trở nên vô cùng quý giá.

	Some say this occurs only on the Path of Accepted Discipleship. I think acceptance usually occurs from about halfway between the first and second initiations onwards, perhaps even to some extent after the second. One can progress considerably in initiation without being an accepted disciple, because acceptance concerns a particular karmic relationship with a Master. DK distinguishes these.
	Một số người nói điều này chỉ xảy ra trên Con Đường của Địa Vị Đệ Tử Được Chấp Nhận. Tôi nghĩ việc được chấp nhận thường xảy ra từ khoảng giữa lần điểm đạo thứ nhất và lần điểm đạo thứ hai trở đi, có lẽ ở mức độ nào đó còn sau lần thứ hai. Một người có thể tiến khá xa trong điểm đạo mà chưa phải là đệ tử được chấp nhận, vì sự chấp nhận liên quan đến một mối quan hệ nghiệp quả cụ thể với một Chân sư. Chân sư DK phân biệt những điều này.

	Those are the points he made concerning Mercury and Saturn. Now the second point:
	Đó là những điểm Ngài nêu về Sao Thủy và Sao Thổ. Giờ đến điểm thứ hai:

	[30] 2. At the various initiations, the influence of the planets affects the candidate 
	[30] 2. Ở các lần điểm đạo khác nhau, ảnh hưởng của các hành tinh tác động lên ứng viên

	the candidate for initiation 
	ứng viên điểm đạo 

	[31] in a totally different manner than earlier.
	[31] theo một cách hoàn toàn khác so với trước kia.

	A planet contains an entire range of possibilities and qualities, not all of which get through. This depends on the sensitivity and responsiveness of the form nature.
	Một hành tinh chứa đựng toàn bộ một phạm vi khả năng và phẩm tính, nhưng không phải tất cả đều truyền qua được. Điều này phụ thuộc vào độ nhạy cảm và khả năng đáp ứng của bản chất hình tướng.

	[32] Cyclically the energies from the constellations pour through the planetary centres.
	[32] Theo chu kỳ, các năng lượng từ các chòm sao tuôn qua các trung tâm hành tinh.


	We have discussed planetary centres: continents, cities, kingdoms and chakras on the etheric planes can all be considered such centres.
	Chúng ta đã bàn về các trung tâm hành tinh: các lục địa, thành phố, giới và luân xa trên những cõi dĩ thái đều có thể được xem là các trung tâm như thế.

	[33] a. At the first initiation, the disciple has to contend with the crystallising and destroying forces of Vulcan and Pluto. The influence of Vulcan reaches to the very depths of his nature, whilst Pluto drags to the surface and destroys all that hinders in these lower regions.
	[33] a. Ở lần điểm đạo thứ nhất, đệ tử phải đối phó với các mãnh lực kết tinh và hủy diệt của Vulcan và Sao Diêm Vương. Ảnh hưởng của Vulcan xuyên tới tận những chiều sâu sâu kín nhất trong bản chất của y, trong khi Sao Diêm Vương kéo lên bề mặt và hủy diệt mọi thứ gây trở ngại trong những tầng thấp này.

	These important ideas are often reviewed in esoteric astrology classes.
	Những ý tưởng quan trọng này thường được ôn lại trong các lớp Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	a. At the first initiation, the disciple has to contend with the crystallising and destroying forces of Vulcan and Pluto.
	a. Ở lần điểm đạo thứ nhất, đệ tử phải đương đầu với các mãnh lực kết tinh và hủy diệt của Vulcan và Sao Diêm Vương.

	Vulcan particularly crystallizes, creating the possibility of shattering; Pluto strongly represents the first ray's destructive aspect. Vulcan is sacred, Pluto non-sacred. Vulcan's influence can, in a way, be symbolized by a downward-pointing arrow: ↓.
	Vulcan đặc biệt gây kết tinh, tạo ra khả năng đập vỡ; Sao Diêm Vương biểu thị mạnh mẽ phương diện hủy diệt của cung một. Vulcan thiêng liêng, còn Sao Diêm Vương không thiêng liêng. Theo một nghĩa nào đó, ảnh hưởng của Vulcan có thể được tượng trưng bằng một mũi tên hướng xuống: ↓.

	The influence of Vulcan reaches to the very depths of his nature,
	Ảnh hưởng của Vulcan xuyên đến tận những chiều sâu trong bản chất của y,

	The soul seeks to permeate deeply, and the will descends into the depths, leaving nothing untouched.
	Linh hồn tìm cách thấm sâu, còn ý chí đi xuống những tầng sâu, không để điều gì không được chạm đến.

	whilst Pluto
	trong khi Sao Diêm Vương

	a planetary influence accustomed to operating in the depths
	một ảnh hưởng hành tinh vốn quen hoạt động trong những tầng sâu

	drags to the surface and destroys all that hinders in these lower regions.
	kéo lên bề mặt và hủy diệt mọi thứ gây cản trở trong các vùng thấp này.

	Much in the lower part of our aura is unredeemed. At the bottom of the auric egg is a blackish-brown layer of unredeemed sludge, things not yet dealt with. Pluto throws things in your face: I think its influence is very much involved when the truth will “out.” Under Scorpionic conditions, one can suppress information and truth and keep things concealed.
	Phần lớn khu vực thấp trong hào quang của chúng ta chưa được cứu chuộc. Ở đáy noãn hào quang là một lớp bùn chưa được cứu chuộc có màu nâu đen, gồm những điều chưa được xử lý. Sao Diêm Vương ném thẳng mọi sự vào mặt các bạn: tôi nghĩ ảnh hưởng của nó can dự sâu sắc khi chân lý buộc phải “lộ ra”. Trong những điều kiện Hổ Cáp, người ta có thể đàn áp thông tin và chân lý, đồng thời giữ mọi thứ kín giấu.

	A time always comes under Scorpio and Pluto when the concealed rises into the light despite attempts to hide it. We cannot enter the chamber of initiation with our aura full of unsuspected, unresolved issues. In a psychologist's office, or in conversation with friends and those close to us, long-hidden issues often emerge into the light of day. Interestingly, “the light of day” is particularly related to Scorpio, of which Pluto is a ruler.
	Dưới ảnh hưởng Hổ Cáp và Sao Diêm Vương, luôn đến một lúc những điều bị che giấu trồi lên ánh sáng bất chấp mọi nỗ lực che đậy. Chúng ta không thể bước vào phòng điểm đạo với hào quang đầy những vấn đề chưa được nhận biết và chưa giải quyết. Trong phòng làm việc của nhà tâm lý học, hoặc khi trò chuyện với bạn bè và những người thân cận, các vấn đề bị che giấu từ lâu thường xuất hiện giữa ánh sáng ban ngày. Điều thú vị là “ánh sáng ban ngày” đặc biệt liên quan đến Hổ Cáp, mà Sao Diêm Vương là một chủ tinh.


	Through Vulcan, we descend into the depths with the will to penetrate so that highest and lowest can meet. We find obstructions that cannot remain: they must be destroyed, reconfigured or integrated into the system. Otherwise, the personality remains unintegrated and cannot undergo initiation. This occurs at the first initiation, but I think Vulcan and Pluto are active at several initiations.
	Qua Vulcan, chúng ta đi xuống những tầng sâu với ý chí thâm nhập để điều cao nhất và thấp nhất có thể gặp nhau. Chúng ta tìm thấy những chướng ngại không thể tiếp tục tồn tại: chúng phải bị hủy diệt, tái định hình hoặc được tích hợp vào hệ thống. Nếu không, phàm ngã vẫn chưa tích hợp và không thể trải qua điểm đạo. Điều này xảy ra ở lần điểm đạo thứ nhất, nhưng tôi nghĩ Vulcan và Sao Diêm Vương hoạt động trong nhiều lần điểm đạo.

	I believe both are active at the second and third, particularly the fourth, and even the fifth. At the second, willpower takes control of desire: Pluto cleanses and purges the astral body, and Vulcan brings will over desire. At the third, Vulcan's blinding light breaks forth, as St. Paul experienced; kundalini begins to rise under Pluto as the personality's ancient authority is broken.
	Tôi tin cả hai đều hoạt động ở lần thứ hai và thứ ba, đặc biệt là lần thứ tư, thậm chí cả lần thứ năm. Ở lần thứ hai, ý chí kiểm soát dục vọng: Sao Diêm Vương thanh lọc thể cảm dục, còn Vulcan khiến ý chí chế ngự dục vọng. Ở lần thứ ba, ánh sáng chói lòa của Vulcan bùng phát, như Thánh Paul đã trải nghiệm; kundalini bắt đầu dâng lên dưới ảnh hưởng Sao Diêm Vương khi quyền uy lâu đời của phàm ngã bị phá vỡ.

	Willpower enters strongly, lifting the depths and everything else to the mountain top. At the fourth initiation, the disciple experiences profound aloneness, in a way between a rock and a hard place. This is Vulcan's language: contact with the mineral kingdom, and the revelation of the Jewel in the Lotus ruled by Vulcan. The will-to-love is extremely strong. The Heart of the Sun enters, and Vulcan connects with it.
	Ý chí nhập cuộc mạnh mẽ, nâng những tầng sâu và mọi thứ khác lên đỉnh núi. Ở lần điểm đạo thứ tư, đệ tử trải nghiệm sự đơn độc sâu sắc, theo một nghĩa nào đó bị kẹt giữa hai tình thế khắc nghiệt. Đây là ngôn ngữ của Vulcan: sự tiếp xúc với giới kim thạch và sự mặc khải về Viên Ngọc trong Hoa Sen do Vulcan cai quản. Ý Chí-Yêu Thương vô cùng mạnh mẽ. Trái Tim Mặt Trời nhập cuộc, và Vulcan kết nối với nó.

	Vulcan's relationships vary according to which of its rays we consider. It places the individual in great aloneness, dependent on his own willpower. Pluto is the power of death: both personality and causal body are put to death, and Vulcan also shatters the causal body. At the fifth initiation, the base-of-the-spine centre is most powerfully activated, perhaps in a mayavirupa, though not necessarily. Pluto rules that centre and the rising of its kundalini energy to the highest head centre, often ruled by Vulcan and a centre of purpose.
	Các mối liên hệ của Vulcan thay đổi tùy theo cung nào của nó mà chúng ta xem xét. Nó đặt cá nhân vào tình trạng vô cùng đơn độc, phụ thuộc vào ý chí của chính y. Sao Diêm Vương là quyền năng của cái chết: cả phàm ngã lẫn thể nguyên nhân đều bị kết liễu, và Vulcan cũng đập vỡ thể nguyên nhân. Ở lần điểm đạo thứ năm, trung tâm đáy cột sống được kích hoạt mạnh mẽ nhất, có lẽ trong một mayavirupa, dù không nhất thiết. Sao Diêm Vương cai quản trung tâm ấy và sự dâng lên của năng lượng kundalini từ đó đến trung tâm đầu cao nhất, thường do Vulcan cai quản và là một trung tâm của thiên ý.

	The seven head centres and the two higher head centres are activated. Vulcan is involved. This is Mastership, when the Sun blazes forth, often veiling Vulcan. I think this brief review demonstrates the combination of Vulcan and Pluto throughout the five initiations leading to and including Mastership.
	Bảy trung tâm đầu và hai trung tâm đầu cao hơn được kích hoạt. Vulcan can dự vào đó. Đây là địa vị Chân sư, khi Mặt Trời rực cháy, thường che khuất Vulcan. Tôi nghĩ phần ôn lại ngắn này cho thấy sự kết hợp giữa Vulcan và Sao Diêm Vương xuyên suốt năm lần điểm đạo dẫn đến và bao gồm địa vị Chân sư.

	[34] b. At the second initiation, the candidate comes under the influence of three planets—Neptune, Venus and Jupiter. The three centres—solar plexus, heart and throat—are actively involved.
	[34] b. Ở lần điểm đạo thứ hai, ứng viên chịu ảnh hưởng của ba hành tinh—Sao Hải Vương, Sao Kim và Sao Mộc. Ba trung tâm—tùng thái dương, tim và cổ họng—đều tham gia một cách tích cực.

	People have asked what the One Initiator stimulates at the first and second degrees. I would say both heart and throat are stimulated at both. The Christ's birth in the heart signals the heart centre's importance at the first initiation, but the throat, towards which sacral energy has risen, also matters greatly. At the second, the throat is important because the disciple has spiritual intelligence and a degree of mental illumination.
	Người ta từng hỏi Đấng Điểm Đạo Duy Nhất kích thích điều gì ở cấp một và cấp hai. Tôi cho rằng cả tim lẫn cổ họng đều được kích thích ở cả hai cấp. Sự giáng sinh của Đức Christ trong tim báo hiệu tầm quan trọng của trung tâm tim ở lần điểm đạo thứ nhất, nhưng cổ họng, nơi năng lượng xương cùng đã dâng lên, cũng vô cùng quan trọng. Ở lần thứ hai, cổ họng quan trọng vì đệ tử có trí tuệ tinh thần và một mức độ soi sáng trí tuệ.

	That relates to the throat, but the heart centre is also activated because the astral body is no longer so full of personal desire. Personal desire dies, and love energy infuses the heart. Here Neptune rules the solar plexus as a sixth-ray planet; its second-ray nature is not considered. There is much transfer from solar plexus to heart at the second degree, with intelligent expression through the throat.
	Điều đó liên quan đến cổ họng, nhưng trung tâm tim cũng được kích hoạt vì thể cảm dục không còn đầy dục vọng cá nhân như trước. Dục vọng cá nhân chết đi và năng lượng bác ái thấm nhuần tim. Ở đây, Sao Hải Vương cai quản tùng thái dương với tư cách một hành tinh cung sáu; bản chất cung hai của nó không được xét đến. Ở cấp hai, nhiều năng lượng chuyển dịch từ tùng thái dương lên tim, cùng sự biểu lộ thông tuệ qua cổ họng.

	This is not full mental polarization, which we are told occurs halfway between the second and third degrees, but strong spiritual intelligence. A passage on page 246 of Esoteric Psychology, Volume I, deals with this. Venus and Jupiter are mentioned in relation to the vegetable kingdom:
	Đây chưa phải là sự phân cực trí tuệ hoàn toàn, vốn được cho biết là xảy ra ở khoảng giữa cấp hai và cấp ba, mà là trí tuệ tinh thần mạnh mẽ. Một đoạn ở trang 246 của Tâm Lý Học Nội Môn, Quyển I, đề cập đến điều này. Sao Kim và Sao Mộc được nhắc đến trong mối liên hệ với giới thực vật:

	For instance, a disciple who is upon the path is strongly influenced by Mercury and by Saturn, but when he begins his training for the first initiation he has to contend with the influences of Pluto and Vulcan; the training for the second initiation brings him under Neptunian influences with Venus and Jupiter contending for control. The link with the vegetable kingdom is then strong, and hence the frequent recognition of "astral perfumes" which the disciple can note. Before the first initiation, the static mineral world within him has been broken up.
	Chẳng hạn, một đệ tử đang ở trên Đường Đạo chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Sao Thủy và Sao Thổ, nhưng khi bắt đầu được huấn luyện cho lần điểm đạo thứ nhất, y phải đương đầu với ảnh hưởng của Sao Diêm Vương và Vulcan; việc huấn luyện cho lần điểm đạo thứ hai đặt y dưới ảnh hưởng Sao Hải Vương, trong khi Sao Kim và Sao Mộc tranh giành quyền kiểm soát. Khi ấy, mối liên hệ với giới thực vật trở nên mạnh mẽ, vì thế đệ tử thường nhận biết “những hương thơm cảm dục”. Trước lần điểm đạo thứ nhất, thế giới kim thạch tĩnh tại bên trong y đã bị phá vỡ.

	Venus and Jupiter contending for control is interesting. We normally consider these two largely second-ray planets cooperative, as in some ways they may be. In ancient mythology, however, their emanations fought: Venus tried to raise the individual into an angelic or more celibate state, while Jupiter called for worship of the ancestral gods.
	Việc Sao Kim và Sao Mộc tranh giành quyền kiểm soát thật thú vị. Thông thường, chúng ta xem hai hành tinh phần lớn thuộc cung hai này là hợp tác với nhau, và về một số phương diện có thể đúng như vậy. Tuy nhiên, trong thần thoại cổ đại, các xuất lộ của chúng đã giao chiến: Sao Kim tìm cách nâng cá nhân lên trạng thái thiên thần hoặc tiết dục hơn, trong khi Sao Mộc kêu gọi sự thờ phụng các vị thần tổ tiên.

	Jupiter is exalted in Cancer, which rules the four lunar vehicles: the three major vehicles and their synthesis, the personality elemental. DK says little about their contention, whether they fight each other or somehow seek to elevate Neptune. Let us say much of the second and sixth rays is connected with all three: Neptune has a sixth-ray soul and second-ray monad; Venus, I believe, has a sixth-ray sub-monad and second-ray major monadic ray, perhaps a second-ray personality.
	Sao Mộc vượng ở Cự Giải, dấu hiệu cai quản bốn vận cụ thái âm: ba vận cụ chính và sự tổng hợp của chúng, tức hành khí phàm ngã. Chân sư DK nói rất ít về sự tranh chấp giữa chúng, liệu chúng giao chiến với nhau hay bằng cách nào đó tìm cách nâng cao Sao Hải Vương. Có thể nói rằng phần lớn cung hai và cung sáu đều liên hệ với cả ba: Sao Hải Vương có linh hồn cung sáu và chân thần cung hai; tôi tin Sao Kim có chân thần phụ cung sáu và cung chân thần chính là cung hai, có lẽ cùng phàm ngã cung hai.


	Jupiter has a second-ray soul, and we might ask how much sixth ray enters its personality expression; both sixth and seventh rays are involved with Jupiter. In this other reference to the second initiation, Neptune represents the solar plexus, which must be raised to the heart, I think ruled by Jupiter here. A wider and wiser love is required.
	Sao Mộc có linh hồn cung hai, và chúng ta có thể hỏi cung sáu đi vào biểu lộ phàm ngã của nó đến mức nào; cả cung sáu lẫn cung bảy đều can dự vào Sao Mộc. Trong tham chiếu khác về lần điểm đạo thứ hai này, Sao Hải Vương đại diện cho tùng thái dương, vốn phải được nâng lên tim mà tôi nghĩ ở đây do Sao Mộc cai quản. Cần có một tình thương rộng lớn và minh triết hơn.

	Venus illumines the mind and represents the throat centre here. Taurus works through the throat, and Venus rules Taurus. Venus relates especially to speaking and thinking the soul's word, because it relates to the Solar Angel. At the second initiation, the Solar Angel begins to imbue intelligence, also Venus's task.
	Sao Kim soi sáng thể trí và ở đây đại diện cho trung tâm cổ họng. Kim Ngưu hoạt động qua cổ họng, và Sao Kim cai quản Kim Ngưu. Sao Kim đặc biệt liên quan đến việc nói và suy tưởng Linh từ của linh hồn vì nó liên hệ với Thái dương Thiên Thần. Ở lần điểm đạo thứ hai, Thái dương Thiên Thần bắt đầu thấm nhuần trí tuệ, đây cũng là nhiệm vụ của Sao Kim.

	It helps tranquillize the astral vehicle. We sometimes must search for correlated references. I will place this quotation from Esoteric Psychology, Volume I, page 246, beside the one we are studying.
	Nó giúp làm lắng dịu vận cụ cảm dục. Đôi khi chúng ta phải tìm kiếm những tham chiếu tương ứng. Tôi sẽ đặt đoạn trích này từ Tâm Lý Học Nội Môn, Quyển I, trang 246, bên cạnh đoạn chúng ta đang nghiên cứu.

	The second initiation requires a change in the astral body's character, involving many second- and sixth-ray planets. These are particularly suited to tranquillizing it, subjecting it to the soul's light and the illumined mind under Venus, and bringing Jupiter's larger, inclusive love. These are qualities of the second initiation.
	Lần điểm đạo thứ hai đòi hỏi sự thay đổi tính chất của thể cảm dục, liên quan đến nhiều hành tinh cung hai và cung sáu. Chúng đặc biệt thích hợp để làm lắng dịu thể ấy, đặt nó dưới ánh sáng linh hồn và thể trí được Sao Kim soi sáng, đồng thời mang lại tình thương rộng lớn, bao gồm của Sao Mộc. Đây là các phẩm tính của lần điểm đạo thứ hai.

	Now the third initiation. Pages 70–71 are so important; I have reviewed them often, trying to fathom what is said:
	Giờ đến lần điểm đạo thứ ba. Các trang 70–71 vô cùng quan trọng; tôi đã thường xuyên xem lại chúng, cố gắng thấu hiểu điều được nói đến:

	[35] c. At the third initiation, the Moon (veiling a hidden planet) and Mars bring about a fearful conflict, but at the end the man is released from personality control.
	[35] c. Ở lần điểm đạo thứ ba, Mặt Trăng (che khuất một hành tinh ẩn) và Sao Hỏa gây nên một cuộc xung đột khủng khiếp, [Page 71] nhưng cuối cùng con người được giải thoát khỏi sự kiểm soát của phàm ngã.

	Mars and Pluto also stir things up at the second initiation, things to be overcome. Here, however—I think it is Mars and Vulcan—they bring the fear arising when we contemplate relinquishing the personality, or at least living from another centre, the soul centre. We do not relinquish the entire personality until the fourth degree, but we already see the handwriting on the wall.
	Sao Hỏa và Sao Diêm Vương cũng khuấy động nhiều điều ở lần điểm đạo thứ hai, những điều cần được khắc phục. Tuy nhiên, ở đây—tôi nghĩ đó là Sao Hỏa và Vulcan—chúng gây ra nỗi sợ nảy sinh khi chúng ta chiêm ngưỡng việc từ bỏ phàm ngã, hoặc ít nhất là sống từ một trung tâm khác, tức trung tâm linh hồn. Chúng ta không từ bỏ toàn bộ phàm ngã cho đến cấp bốn, nhưng đã thấy trước điềm báo rõ ràng.

	The Moon veils a hidden planet. It can veil Uranus, Neptune or Vulcan, but Uranus and Neptune are not hidden, whereas Vulcan is. I believe this is a kind of combination of Moon and Sun, with Vulcan representing the Sun and the Sun representing the soul: a merging of personality and soul.
	Mặt Trăng che khuất một hành tinh ẩn tàng. Nó có thể che khuất Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương hoặc Vulcan, nhưng Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương không ẩn tàng, còn Vulcan thì có. Tôi tin đây là một dạng kết hợp giữa Mặt Trăng và Mặt Trời, trong đó Vulcan đại diện cho Mặt Trời còn Mặt Trời đại diện cho linh hồn: sự hòa nhập giữa phàm ngã và linh hồn.

	At the third initiation, the dominant soul life, symbolized by the Sun expressing Vulcan, is juxtaposed with the Moon representing all lunar vehicles. These must be infused with the solar Sun's energy: the soul-infused personality. Above, we have Sun, Venus—the hierarchical ruler in Capricorn at the third initiation—and Vulcan.
	Ở lần điểm đạo thứ ba, đời sống linh hồn chiếm ưu thế, có biểu tượng là Mặt Trời biểu lộ Vulcan, được đặt cạnh Mặt Trăng đại diện cho mọi vận cụ thái âm. Các vận cụ này phải được năng lượng của Mặt Trời thái dương thấm nhuần: phàm ngã được linh hồn thấm nhuần. Phía trên, chúng ta có Mặt Trời, Sao Kim—chủ tinh huyền giai trong Ma Kết ở lần điểm đạo thứ ba—và Vulcan.

	Below is the Moon, to be infused, controlled, directed and dominated by those energies. Moon and Mars represent the lunar vehicles and the sixth Creative Hierarchy, which undergoes a specific change and is finally dominated. The Moon represents all lunar vehicles: the dense physical, and also the etheric and violet colour. Devas on the etheric planes have a Moon on their forehead, which interestingly means they have a “forehead.”
	Phía dưới là Mặt Trăng, cần được thấm nhuần, kiểm soát, chỉ đạo và chế ngự bởi những năng lượng ấy. Mặt Trăng và Sao Hỏa đại diện cho các vận cụ thái âm và Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu, vốn trải qua một sự thay đổi cụ thể và cuối cùng bị chế ngự. Mặt Trăng đại diện cho mọi vận cụ thái âm: thể xác đậm đặc, đồng thời cả thể dĩ thái và màu tím. Các thiên thần trên những cõi dĩ thái có một Mặt Trăng trên trán, điều thú vị là họ có một “vầng trán”.

	The Moon is obviously the astral nature and also the sensorium, the concrete mind: all four vehicles. Interestingly, Mars also represents all four lunar vehicles. It is the dense physical body, though not particularly related to the etheric; absolutely the astral body; and the lower mind, because it rules concrete science and the five senses. The entire personality, symbolized by Moon and Mars, is dominated by Vulcan's luminous will, associated with Sun and Venus.
	Hiển nhiên, Mặt Trăng là bản chất cảm dục và cũng là toàn bộ bộ máy cảm giác, trí cụ thể: cả bốn vận cụ. Điều thú vị là Sao Hỏa cũng đại diện cho cả bốn vận cụ thái âm. Nó là thể xác đậm đặc, dù không đặc biệt liên quan đến thể dĩ thái; chắc chắn là thể cảm dục; và cả hạ trí, vì nó cai quản khoa học cụ thể và năm giác quan. Toàn bộ phàm ngã, được Mặt Trăng và Sao Hỏa tượng trưng, chịu sự chế ngự của ý chí quang minh từ Vulcan, vốn liên kết với Mặt Trời và Sao Kim.

	The conflict involves letting go of consciousness's grip on the personality. We are attached to elemental life, the not-Self, which we regard as self and will not release. The disciple rises and falls, like the bird in the ancient Atlantean chant that tries to fly free but always returns to its branch. This also describes Aquarius's rising-and-falling glyph, with Aquarius prominent at the third initiation.
	Cuộc xung đột liên quan đến việc buông bỏ sự bám víu của tâm thức vào phàm ngã. Chúng ta gắn bó với sự sống hành khí, tức phi-ngã, mà mình xem là bản ngã và không chịu buông bỏ. Đệ tử vươn lên rồi rơi xuống, như con chim trong bài hát cổ Atlantis cố bay đến tự do nhưng luôn quay lại cành cây. Điều này cũng mô tả biểu tượng lên xuống của Bảo Bình, dấu hiệu nổi bật ở lần điểm đạo thứ ba.


	We overcome Mars and make it our servant, the good soldier, the brave, valorous personality. We are the spiritual will, Vulcan, overcoming lower desire, desire for lower realms. This is another conflict between will and desire, as at the second initiation, when will really begins to take control. At the end, we are released from personality control, normally governed by Mars's impulses. We no longer follow those impulses or the lunar vehicles' indications.
	Chúng ta chế ngự Sao Hỏa và biến nó thành người phụng sự mình, thành người lính giỏi, thành phàm ngã can đảm và dũng mãnh. Chúng ta là ý chí tinh thần, Vulcan, đang chế ngự dục vọng thấp, tức ham muốn các cõi thấp. Đây là một cuộc xung đột khác giữa ý chí và dục vọng, như ở lần điểm đạo thứ hai, khi ý chí thực sự bắt đầu nắm quyền kiểm soát. Cuối cùng, chúng ta được giải thoát khỏi sự kiểm soát của phàm ngã, vốn thường chịu sự chi phối của các xung lực Sao Hỏa. Chúng ta không còn đi theo những xung lực ấy hoặc các chỉ dẫn của những vận cụ thái âm.

	At the fourth initiation, we revisit Mercury and Saturn.
	Ở lần điểm đạo thứ tư, chúng ta trở lại với Sao Thủy và Sao Thổ.

	[36] d. At the fourth initiation, Mercury and Saturn again bring about great changes and unique revelation, but their effect is very different to the earlier experience.
	[36] d. Ở lần điểm đạo thứ tư, Sao Thủy và Sao Thổ một lần nữa tạo nên những biến đổi lớn lao và một sự mặc khải độc đáo, nhưng tác động của chúng rất khác với kinh nghiệm trước đó.

	This differs from Mercury and Saturn on the Path of Discipleship or Accepted Discipleship. We are no longer dealing simply with discrimination, or the same illumination and opportunity, as he calls them, but higher expressions, which I will try to explain.
	Điều này khác với Sao Thủy và Sao Thổ trên Con Đường Đệ Tử hoặc Con Đường của Địa Vị Đệ Tử Được Chấp Nhận. Chúng ta không còn chỉ đề cập đến sự phân biện, hay cùng sự soi sáng và cơ hội như Ngài gọi, mà đến những biểu lộ cao hơn, điều tôi sẽ cố gắng giải thích.

	At the fourth initiation, Mercury and Saturn again bring about great changes and unique revelation, 
	Ở lần điểm đạo thứ tư, Sao Thủy và Sao Thổ lại tạo ra những thay đổi lớn lao và sự mặc khải độc đáo, 

	I suppose, revelation of the cosmic ethers and the transcendental mind), 
	tôi cho là sự mặc khải về các dĩ thái vũ trụ và Trí Tuệ Siêu Việt), 

	but their effect is very different to the earlier experience.
	nhưng tác động của chúng rất khác trải nghiệm trước kia.

	As disciples, we have a discriminating mind, seek light, face karma and fulfil dharma: Mercury and Saturn. Here, however, Mercury is the buddhic plane, while Saturn represents the lower three planes, the dense physical nature, complete fulfilment of dharma, and the scythe separating the essential inner man. Saturn has that cutting movement, separating Uranus's realm from its own lower realm.
	Với tư cách đệ tử, chúng ta có thể trí biết phân biện, tìm kiếm ánh sáng, đối diện nghiệp quả và hoàn thành thiên chức: Sao Thủy và Sao Thổ. Tuy nhiên, ở đây Sao Thủy là cõi Bồ đề, trong khi Sao Thổ đại diện cho ba cõi thấp, bản chất hồng trần đậm đặc, sự hoàn thành trọn vẹn thiên chức và lưỡi hái tách rời con người nội tại cốt yếu. Sao Thổ có chuyển động cắt lìa ấy, phân tách lĩnh vực của Sao Thiên Vương khỏi lĩnh vực thấp hơn của chính nó.

	Mercury brings the Spiritual Triad's illumination from the buddhic plane, correlating the fourth plane with the fourth initiation. Man is released into the transcendental mind, the intuition of the Spiritual Triad and buddhic plane: Mercury's higher illumination. He is no longer the Son of Mind, the concrete mind, or even the abstract mind. The intuitive mind blazes forth with the fourth degree's great heart stimulation.
	Sao Thủy mang lại sự soi sáng của Tam Nguyên Tinh Thần từ cõi Bồ đề, nối kết cõi thứ tư với lần điểm đạo thứ tư. Con người được giải thoát vào Trí Tuệ Siêu Việt, trực giác của Tam Nguyên Tinh Thần và cõi Bồ đề: sự soi sáng cao hơn của Sao Thủy. Y không còn là Con của Trí Tuệ, trí cụ thể hay thậm chí trí trừu tượng. Trí trực giác rực cháy cùng sự kích thích mạnh mẽ nơi tim ở cấp bốn.

	Saturn is again spiritual will, ruler of the atmic plane: complete control and submission to one's dharma, one's true destiny. This is a kind of buddhi-manas combination. Karma concerning the lower worlds has been fulfilled under Saturn. Much karma is fulfilled by the third degree, but at the fourth, man assumes much karma that may be planetary.
	Sao Thổ một lần nữa là ý chí tinh thần, chủ tinh của cõi atma: sự kiểm soát hoàn toàn và phục tùng thiên chức, vận mệnh chân thực của mình. Đây là một dạng kết hợp Bồ đề-manas. Nghiệp quả liên quan đến các cõi thấp đã được hoàn thành dưới Sao Thổ. Phần lớn nghiệp quả được hoàn thành vào cấp ba, nhưng ở cấp bốn, con người đảm nhận nhiều nghiệp quả có thể thuộc về hành tinh.

	There is sacrificial submission to planetary karma under Saturn and great illumination of triadal intuition and mind, enabling thought in planetary rather than individual terms. Saturn rules the atmic plane and the Hierarchy of Triads that man contacts. Man senses much of his monadic nature, ruled by Mercury as ruler of the Hierarchy of human monads, while the triads gain power under Saturn. This differs from their influence in the lower realms. We see how many things Saturn can be.
	Có sự phục tùng đầy hi sinh đối với nghiệp quả hành tinh dưới Sao Thổ và sự soi sáng lớn lao của trực giác cùng thể trí tam nguyên, giúp con người suy tưởng theo phạm vi hành tinh thay vì cá nhân. Sao Thổ cai quản cõi atma và Huyền Giai các Tam Nguyên mà con người tiếp xúc. Con người cảm nhận nhiều điều về bản chất chân thần của mình, do Sao Thủy cai quản với tư cách chủ tinh của Huyền Giai các chân thần nhân loại, trong khi các Tam Nguyên đạt được quyền năng dưới Sao Thổ. Điều này khác với ảnh hưởng của chúng trong các cõi thấp. Chúng ta thấy Sao Thổ có thể là biết bao điều.

	There is little time left, so I will save the marvellous discussion of the fifth initiation, Uranus and Jupiter, for later.
	Thời gian còn rất ít, nên tôi sẽ dành phần thảo luận kỳ diệu về lần điểm đạo thứ năm, Sao Thiên Vương và Sao Mộc cho lần sau.


	This is Esoteric Astrology Adventure 32, covering pages 68–71. Sometimes we manage three pages per adventure, so we are progressing. Now the Great Invocation.
	Đây là Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 32, đề cập đến các trang 68–71. Đôi khi chúng ta hoàn thành được ba trang trong mỗi cuộc phiêu lưu, nên chúng ta đang tiến triển. Giờ đến Đại Khấn Nguyện.

	Friends, we conclude Adventure 32 and will continue with Mastership and the relationship of Jupiter and Uranus to that amazing initiation. It is interesting that those planets were together in HPB's chart, conjunct in Aquarius. See you before long. Take care.
	Các bạn, chúng ta kết thúc Cuộc Phiêu Lưu 32 và sẽ tiếp tục với địa vị Chân sư cùng mối liên hệ của Sao Mộc và Sao Thiên Vương với lần điểm đạo phi thường ấy. Điều thú vị là các hành tinh đó đã đồng vị với nhau trong Bảo Bình trên lá số của Bà Blavatsky. Hẹn sớm gặp lại các bạn. Hãy giữ gìn sức khỏe.
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Các hành tinh tại các lần điểm đạo trước
Thầy MDR nhắc lại rằng Chân sư DK đang bàn về các hành tinh hoạt động tại từng lần điểm đạo: Vulcan và Sao Diêm Vương ở lần điểm đạo thứ nhất; Sao Hải Vương, Sao Mộc và Sao Kim ở lần thứ hai; Sao Hỏa và Mặt Trăng, che phủ một hành tinh ẩn mà Thầy đề xuất là Vulcan, ở lần thứ ba. Thầy lưu ý lần điểm đạo thứ ba là một bát độ cao hơn của vở kịch giữa các hành tinh đã liên hệ ở lần điểm đạo thứ hai. Ở lần điểm đạo thứ tư, Sao Thổ và Sao Thủy liên hệ với viveka, tức sự phân biện giữa cái thực và cái không thực, đồng thời đưa con người vào các dĩ thái vũ trụ qua các sự sống Tam Nguyên Tinh Thần, các “Tam Hoa” dưới quyền Sao Thổ, và Huyền Giai Sáng Tạo nhân loại dưới quyền Sao Thủy.
Lần điểm đạo thứ năm và Sao Thiên Vương với Sao Mộc
Ở lần điểm đạo thứ năm, Chân sư DK nói Sao Thiên Vương và Sao Mộc xuất hiện để tạo nên một “sự tổ chức lợi lạc” của toàn bộ các năng lượng trong trang bị của điểm đạo đồ. Thầy MDR nhận xét Chân sư DK chọn từ rất chính xác: Sao Mộc thuộc Cung hai đem lại tính lợi lạc, còn Sao Thiên Vương thuộc Cung bảy đem lại tổ chức. Thầy liên hệ điều này với lá số chiêm tinh của Madame Blavatsky, nơi Sao Mộc và Sao Thiên Vương chỉ cách nhau khoảng năm độ trong nhà thứ tám của huyền bí học, với Mặt Trăng ở Gemini, cho thấy một khả năng tổ chức năng lượng huyền môn mạnh mẽ. Thầy cho rằng Blavatsky có thể đã là một Arhat, điểm đạo đồ bậc bốn, và theo một số truyền thống, sau đó đã đạt đến thành trì trung tâm như một Chân sư.
Thoát khỏi bánh xe tái sinh
Khi sự tái tổ chức năng lượng hoàn tất, điểm đạo đồ có thể “thoát khỏi bánh xe tái sinh và khi ấy mới thật sự sống.” Thầy MDR giải thích rằng bánh xe tái sinh không còn hoạt động sau lần điểm đạo thứ tư, nhưng có lẽ sự thoát ly trọn vẹn chỉ đến ở lần điểm đạo thứ năm, khi thể nguyên nhân hoàn toàn tan rã; ở lần thứ tư nó đã bị phá hủy nhưng chưa hẳn đã được làm tiêu tan hoàn toàn. Thầy nhận xét ở đây bản chất Chân Thần đi vào qua Sao Mộc, trong khi Sao Thiên Vương, được Mặt Trăng che phủ, cai quản Huyền Giai thấp nhất, khiến “cao nhất và thấp nhất gặp nhau.” Thầy cũng lưu ý rằng con người khi ấy đã có ý thức rất rõ mình là Chân Thần, dù chưa hoàn toàn giải thoát cho đến lần điểm đạo thứ sáu.
Suy luận về các lần điểm đạo cao hơn
Thầy MDR đề xuất rằng Sao Thổ có thể xuất hiện mạnh ở lần điểm đạo thứ sáu, lần điểm đạo của sự lựa chọn, nơi Libra có quyền lực lớn, vì Sao Thổ là kênh phân phối Chân Thần quan trọng của Cung ba. Với lần điểm đạo thứ bảy, Thầy dự đoán Mặt Trời và có lẽ Sao Mộc sẽ được biểu hiện mạnh, vì đây có thể là một lần điểm đạo Cung hai lớn về Bác Ái – Minh Triết. Thầy trình bày chuỗi liên hệ Cung như sau: lần điểm đạo thứ nhất thuộc Cung bảy, lần thứ hai Cung sáu, lần thứ ba Cung năm, lần thứ tư Cung bốn, lần thứ năm Cung một, lần thứ sáu Cung ba, và lần thứ bảy Cung hai. Thầy nhấn mạnh Chân sư DK gọi lần điểm đạo thứ năm là “cuối cùng” chỉ trong chuỗi thường được bàn đối với con người, vì ở lần thứ sáu các Chohans không còn là con người theo nghĩa thông thường, dù vẫn thuộc Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư.
Không thể thoát mọi bánh xe
Thầy MDR nhận xét rằng khi thoát khỏi một bánh xe, ta bước lên một bánh xe khác, vì ngay cả vũ trụ hiện tại cũng là một bánh xe. Thầy đồng ý rằng có thể có nhiều chiều kích song song, nhưng nếu nói đến “nhiều vũ trụ” thì về nguyên tắc mọi khả thể vẫn có thể được gom vào một vũ trụ duy nhất. Tuy vậy, Thầy cho rằng vũ trụ là hữu hạn và không thể chứa mọi khả thể trong Tuyệt Đối; Tuyệt Đối bao hàm vô hạn khả thể vượt xa bất kỳ một vũ trụ nào.
Mặt Trời che phủ một hành tinh thiêng liêng chưa biết
Chân sư DK nói rằng suốt các lần điểm đạo, năng lượng của Mặt Trời, che phủ một hành tinh thiêng liêng cho đến nay chưa được biết, liên tục và bền bỉ đến với con người qua Thái dương Thiên Thần. Thầy MDR xem đây là một gợi ý bí ẩn: Vulcan là hành tinh thiêng liêng và theo một nghĩa nào đó vẫn “chưa được biết,” nhưng cũng có thể Chân sư DK ám chỉ một hành tinh thiêng liêng khác. Thầy suy đoán về Isis, một hành tinh được Charles Jayne và một số người khác đề cập, có quỹ đạo khoảng 360 năm tương ứng với năm nguyên mẫu 360 ngày của Trái Đất, và có thể nhận năng lượng Sirius để truyền cho ba hành tinh tổng hợp là Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương và Sao Thổ. Thầy nhấn mạnh đây chỉ là suy đoán, vì trong số các hành tinh đã biết thì Vulcan là ứng viên hợp lý nhất, còn Sao Kim, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương đều không thể gọi là “chưa được biết” theo nghĩa này.
Bản chất của Chiêm Tinh Học Nội Môn
Khi chuyển sang phần “Bản chất của Chiêm Tinh Học Nội Môn,” Thầy MDR nhấn mạnh lối tiếp cận của Chân sư DK mang màu sắc Cung năm: chẩn đoán chiêm tinh, chẩn đoán chính xác các Cung, và phân biệt rõ những yếu tố nào đang hoạt động. Mục tiêu là lập và diễn giải lá số chiêm tinh chính xác hơn cho các đệ tử và điểm đạo đồ, điều mà trước đây theo Chân sư DK chưa thể thực hiện chính xác. Thầy lưu ý rằng việc này đòi hỏi thí nghiệm đúng đắn và khôn ngoan, phù hợp với thời đại khoa học đang mở ra dưới ảnh hưởng của dấu hiệu Bảo Bình, vốn truyền Cung năm, và được Sao Thiên Vương, hành tinh của thí nghiệm, cai quản. Do đó Chiêm Tinh Học Nội Môn không thể thành tựu tức thì mà cần nghiên cứu, thống kê, quan sát và thử nghiệm lâu dài.
Hai hệ thống chủ tinh cho hai loại người
Chân sư DK phân biệt một hệ thống chủ tinh công truyền dành cho người chưa phát triển và người trung bình, với một tổ hợp mới gồm chủ tinh và chòm sao dành cho những ai ở trên Con Đường. Thầy MDR giải thích người trung bình là người chưa khát vọng các giá trị tinh thần, có bản chất dục vọng tập trung trong ba cõi thấp và phụng sự phàm ngã, vẫn bị ràng buộc vào Bánh Xe Hình Tướng thay vì chuyển sang Bánh Xe Tâm Thức. Thầy cũng nhận xét Chân sư DK dùng “dấu hiệu” và “chòm sao” khá linh động, nên không nên quá cứng nhắc phân biệt từng trường hợp. Theo Thầy, các dấu hiệu là vùng tập trung năng lượng của những nhóm sao mà Chân sư DK gọi là chòm sao, và có thể được các thiên thần của dấu hiệu hoàng đạo điều chỉnh để tiếp nhận các năng lượng ấy.
Tính phức tạp của các hoán vị chiêm tinh
Chân sư DK nói có vô số hoán vị, phức hợp và quan hệ tùy thuộc vào đường đời cá nhân và mức độ khai mở tiến hoá. Thầy MDR lưu ý cụm “vô số” có lẽ nên hiểu là “không đếm xuể,” vì một con số được xác định thì không thể thật sự là vô hạn. Thầy nhấn mạnh trí tuệ cao cấp vẫn khó theo dõi mọi tổ hợp chiêm tinh, nên trực giác là cần thiết để xác định điểm nổi bật thật sự có ý nghĩa. Trực giác ở đây được hiểu như tri thức trực tiếp, đi thẳng đến yếu tố cốt lõi giữa một trường quan hệ cực kỳ phức tạp.
Ba nhóm nhân loại theo trọng tâm trung tâm lực
Nhóm thứ nhất gồm người trung bình và chưa phát triển, sống dưới cơ hoành, với năng lượng tập trung chủ yếu ở tùng thái dương hoặc trung tâm xương cùng. Thầy MDR lưu ý tập trung ở tùng thái dương tiến bộ hơn tập trung ở trung tâm xương cùng, trong khi đáy cột sống không được liệt kê vì nó chủ yếu duy trì sinh tồn và sinh lực, chỉ được nuôi dưỡng đặc biệt từ lần điểm đạo thứ ba trở đi. Nhóm thứ hai là số đông ở giai đoạn trung gian, vẫn có năng lượng ở các trung tâm thấp nhưng thường xuyên vận hành qua trung tâm cổ họng và gợi một đáp ứng yếu nơi trung tâm tim và ajna. Thầy giải thích Cung ba biểu hiện trước, rồi đến Cung hai và Cung một; vì thế trung tâm cổ họng, liên hệ trí tuệ và biểu hiện phàm ngã, thường hoạt động trước các phương diện cao của tim.
Những người ở các giai đoạn cuối của Con Đường
Nhóm thứ ba gồm những người ở một trong các giai đoạn cuối của Con Đường, khi trọng tâm nhanh chóng rời khỏi các trung tâm thấp và chuyển vào bộ ba trung tâm cao hơn, thường là đầu, tim và cổ họng, với trung tâm đầu cao nhất đang thức tỉnh. Thầy MDR nhấn mạnh “cuối” ở đây có thể bao gồm khát vọng hữu thức, Con Đường Dự Bị và địa vị đệ tử, vì so với hàng triệu năm tiến hoá nhân loại, giai đoạn tái định hướng có chủ đích về các năng lượng cao hơn là rất ngắn. Trong nhóm này, loại thứ nhất dùng tùng thái dương như một trạm thanh lọc lớn cho các năng lượng đi vào, bắt đầu làm việc qua cổ họng và tim, với mục tiêu thức tỉnh hoàn toàn ajna. Thầy giải thích ajna có nhiều liên hệ Cung: nó biểu thị phàm ngã tích hợp, định hướng tinh thần, khả năng đáp ứng Tam Nguyên Tinh Thần, và trong sự thức tỉnh trọn vẹn có thể làm con người thành nhà thông linh cao cấp hay điểm đạo đồ bậc ba.
Tim thức tỉnh và tam giác trong đầu
Loại thứ hai trong các giai đoạn cuối của Con Đường sử dụng tất cả các trung tâm, nhưng trung tâm tim đã hoàn toàn thức tỉnh và tam giác lực trong đầu bắt đầu vận hành giữa ajna, trung tâm đầu và trung tâm ở hành tủy, tức alta major ở cấp dĩ thái. Thầy MDR giải thích sự tuần hoàn giữa alta major, trung tâm đầu và ajna tạo nên Con Mắt Shiva trong vùng dĩ thái quanh tuyến tùng, đem lại tầm nhìn hợp nhất và tri thức về nhất thể. Điều này vượt qua nhị nguyên giữa chủ thể và đối tượng, giúp nhận ra sự thống nhất của mọi hình tướng bất chấp vẻ phân mảnh bề ngoài. Thầy so sánh với Thánh Paul, người theo Thầy có thể đã chuyển từ lý tưởng hung hăng, bách hại và gần như cuồng tín sang nhận thức về hợp nhất và giá trị tối thượng của tình thương.
Khoa học về các Tam giác
Chân sư DK nói Khoa học về các Tam giác nằm dưới mọi suy luận chiêm tinh và cũng chi phối các trung tâm trong thân thể con người. Thầy MDR nhắc rằng các bộ ba nguyên tố của chiêm tinh học công truyền chỉ là phần sơ đẳng của khoa học này: các dấu hiệu hành hỏa gồm Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã; hành thổ gồm Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết; hành khí gồm Gemini, Libra và Bảo Bình; hành thủy gồm Cancer, Hổ Cáp và Pisces. Thầy đề xuất mỗi tam giác đều có thể được hiểu theo ba phương diện thiêng liêng: trong tam giác hỏa, Bạch Dương là phương diện Cha hay Cung một, Sư Tử là Con hay phương diện Cung hai, và Nhân Mã là hoạt động thân thể hay Cung ba. Với các tam giác khác, Thầy đưa ra nhiều khả năng linh động, chẳng hạn Hổ Cáp có thể là phương diện một vì liên hệ Hercules, Pisces là phương diện hai vì truyền lực Đức Christ, còn Cancer liên hệ Cung ba và các sự sống hành khí.
Các tam giác trung tâm trong con người
Chân sư DK nêu các tam giác căn bản như đáy cột sống, trung tâm xương cùng và tùng thái dương cho phàm nhân sống dưới cơ hoành; rồi trung tâm cổ họng, tim và ajna cho con người hiện đại thông minh, có đáp ứng xã hội và ít nhiều biểu hiện tình thương. Thầy MDR bổ sung từ Luận về Lửa Vũ Trụ rằng có những tam giác phát triển tuần tự: tam giác prana gồm trung tâm vai, trung tâm gần cơ hoành và lá lách; người bị cõi cảm dục kiểm soát có đáy cột sống, tùng thái dương và tim; người bị cõi trí kiểm soát có đáy cột sống, tim và cổ họng. Người tiến hóa cao, phần nào được chân ngã kiểm soát, dùng tim, cổ họng và đầu với bốn trung tâm đầu phụ được tổng hợp bởi alta major; người tinh thần đến lần điểm đạo thứ ba dùng tim, cổ họng và bảy trung tâm đầu; người tinh thần đến lần điểm đạo thứ năm dùng tim, bảy trung tâm đầu và hai hoa sen nhiều cánh. Thầy nhận xét hai hoa sen nhiều cánh có thể là ajna 96 cánh và trung tâm đầu cao nhất với 960 cánh cộng thêm 12 cánh trung tâm, thành 972.
Tam giác của điểm đạo đồ và Con Mắt Shiva
Tam giác ajna, trung tâm đầu và trung tâm ở hành tủy biểu thị điểm đạo đồ. Thầy MDR giải thích khi quan hệ tam giác giữa ba trung tâm này quay trọn vẹn, Con Mắt Shiva, hay con mắt xanh của hợp nhất, được khơi dậy. Khi ấy chủ thể và đối tượng được nhận thức trong sự hợp nhất, nhị nguyên bị vượt qua và con người biết mình ở trong nhất thể. Thầy lưu ý Chân sư DK dùng ngôn ngữ có vẻ hồng trần khi nói “trung tâm ở hành tủy,” nhưng trên bình diện dĩ thái nên hiểu là trung tâm alta major.
Sự biến thiên theo loại Cung
Chân sư DK cảnh báo rằng nguyên tắc tổ chức các tam giác không đơn giản như bảng liệt kê, vì trọng tâm, tiêu điểm, cách sắp xếp, sự tiếp sinh lực và sự xuất hiện của các tam giác nội môn thay đổi tùy theo loại Cung. Thầy MDR nhận xét trong các bình giảng về Luận về Lửa Vũ Trụ, Thầy đã bàn rằng các tam giác thường được kích hoạt phần lớn theo cung chân thần. Thầy cũng nêu một khuynh hướng tổng quát là tiến trình thường đi từ hoạt động đến tình thương rồi đến ý chí. Điều này cho thấy việc đọc các tam giác trung tâm, cũng như các tam giác hành tinh trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, phải luôn đặt trong bối cảnh Cung và mức tiến hoá cụ thể của cá nhân.
Text EAA 33
	[1] e. At the fifth and final initiation, Uranus and Jupiter appear and produce a “beneficent organisation” of the totality of energies found in the initiate’s equipment. [2] When this reorganisation is complete, the initiate can then “escape from off the wheel and then can truly live.”
	[1] e. Ở lần điểm đạo thứ năm và cuối cùng, Sao Thiên Vương và Sao Mộc xuất hiện và tạo nên một “sự tổ chức mang tính lợi ích” đối với toàn bộ các năng lượng hiện diện trong bộ máy của điểm đạo đồ. [2] Khi sự tái tổ chức này hoàn tất, điểm đạo đồ bấy giờ có thể “thoát khỏi bánh xe và khi ấy mới có thể thực sự sống.”

	[3] All this time the energy of the sun (veiling a sacred planet, hitherto unknown) is steadily and persistently reaching the man via the solar angel.
	[3] Trong suốt thời gian này, năng lượng của Mặt Trời (che khuất một hành tinh thiêng liêng, cho đến nay vẫn chưa được biết đến) đều đặn và kiên trì truyền đến con người qua Thái dương Thiên Thần.
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	[4] It will be apparent to you after studying the foregoing that one of the results which should emerge under the impression of this new approach to astrological diagnosis (as far as the individual is concerned) [5] will be the more correct casting of the horoscope of advanced human beings—disciples and initiates. [6] This has not hitherto been accurately possible. [7] It will only come about, however, if there is wise and right experiment and investigation.
	[4] Sau khi nghiên cứu những điều đã trình bày ở trên, các bạn sẽ thấy rõ rằng một trong những kết quả cần xuất hiện dưới tác động của phương pháp tiếp cận mới này đối với việc chẩn đoán chiêm tinh (trong phạm vi liên quan đến cá nhân) [5] sẽ là việc lập lá số chiêm tinh chính xác hơn cho những con người tiến hóa cao—các đệ tử và điểm đạo đồ. [6] Cho đến nay, điều này vẫn chưa thể thực hiện một cách chính xác. [7] Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu có sự thử nghiệm và khảo cứu khôn ngoan, đúng đắn.

	[8] I have posited two sets of rulers for two types of people:
	[8] Tôi đã nêu ra hai hệ thống chủ tinh dành cho hai loại người:

	[9] 1. The orthodox and generally accepted series of planetary rulers for the undeveloped and average man.
	[9] 1. Hệ thống các chủ tinh hành tinh chính thống và được chấp nhận rộng rãi dành cho người chưa phát triển và người trung bình.

	[10] 2. A new combination of rulers and constellations for those upon the Path.
	[10] 2. Một tổ hợp mới gồm các chủ tinh và các chòm sao dành cho những người đang ở trên Đường Đạo.

	[11] It will be necessary to remember nevertheless that there are an infinite number of permutations possible, [12] of complexities and relationships, due to the vast number of possible combinations existing in the path of life of the individual and dependent upon his stage of evolutionary unfoldment. [13] These might be divided into three groups through a broad, but necessarily inadequate, generalization: [Page 76]
	[11] Tuy nhiên, cần nhớ rằng có thể có vô số cách hoán vị, [12] vô số sự phức tạp và các mối liên hệ, do số lượng to lớn các tổ hợp khả dĩ hiện diện trên con đường đời của cá nhân và tùy thuộc vào giai đoạn khai mở tiến hóa của y. [13] Qua một sự khái quát rộng, nhưng tất yếu là chưa đầy đủ, có thể phân chia những người này thành ba nhóm: [Page 76]

	[14] 1. Average and undeveloped man, living below the diaphragm and with the emphasis of the incoming energies and forces focused either in the solar plexus or in the sacral center.
	[14] 1. Người trung bình và chưa phát triển, sống bên dưới cơ hoành, với trọng tâm của các năng lượng và mãnh lực đang tuôn vào tập trung hoặc ở tùng thái dương hoặc ở trung tâm xương cùng.

	[15] 2. A large number of people who are in an interim stage, with the energies and forces focused mainly in the lower center but at the same time playing quite frequently through the throat center and evoking a faint response from the heart and the ajna centers.
	[15] 2. Một số lượng lớn người đang ở giai đoạn chuyển tiếp, với các năng lượng và mãnh lực chủ yếu tập trung ở trung tâm thấp, nhưng đồng thời cũng khá thường xuyên hoạt động qua trung tâm cổ họng và gợi lên một sự đáp ứng yếu ớt từ các trung tâm tim và ajna.


	[16] 3. People upon one or other of the final stages of the Path, [17] with the emphasis passing rapidly away from the lower [18] centers into the higher triad [19] and with the highest head [20] center in process of awakening. [21] These people also fall into two major groups:
	[16] 3. Những người đang ở một trong các giai đoạn cuối của Đường Đạo, [17] với trọng tâm nhanh chóng rời khỏi các trung tâm thấp [18] để chuyển vào bộ ba trung tâm cao hơn, [19] đồng thời trung tâm cao nhất ở đầu [20] đang trong tiến trình thức tỉnh. [21] Những người này cũng được chia thành hai nhóm chính:

	[22] a. Those who are using the solar plexus center as a vast clearing house for the incoming energies and who are beginning to work through the throat and the heart centers, [23] with the goal of completely awakening the ajna center.
	[22] a. Những người đang sử dụng trung tâm tùng thái dương như một trạm thanh lọc và phân phối rộng lớn cho các năng lượng đang tuôn vào, và đang bắt đầu hoạt động qua các trung tâm cổ họng và tim, [23] với mục tiêu đánh thức hoàn toàn trung tâm ajna.

	[24] b. Those who are using all these centers, but in whom the heart center is fully awakened [25] and the triangle of force in the head (from the ajna center to the head center and from the head center to the center found in the medulla oblongata) [26] is beginning to function.
	[24] b. Những người đang sử dụng tất cả các trung tâm này, nhưng ở họ trung tâm tim đã thức tỉnh hoàn toàn [25] và tam giác mãnh lực trong đầu (từ trung tâm ajna đến trung tâm đầu, và từ trung tâm đầu đến trung tâm nằm trong hành tủy) [26] đang bắt đầu hoạt động.

	[27] When these centers are all awakening, their simplest [28] combinations are the following triangles. [29] The Science of Triangles underlies all astrological deduction [30] as well as the centers in the human body. [31] This you know, but the four triplicities of orthodox astrology are only the rudiments of this true science, which lies behind the orthodox interpretations. [Page 77]
	[27] Khi tất cả các trung tâm này đang thức tỉnh, những [28] tổ hợp đơn giản nhất của chúng là các tam giác sau đây. [29] Khoa học về các Tam Giác là nền tảng của mọi suy luận chiêm tinh [30] cũng như của các trung tâm trong cơ thể con người. [31] Các bạn biết điều này, nhưng bốn bộ ba của chiêm tinh học chính thống chỉ là những yếu tố sơ đẳng của khoa học đích thực này, vốn nằm phía sau các cách diễn giải chính thống. [Page 77]
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	I.
	|
	1. Base of the spine.

	 
	|
	2. Sacral Center.

	 
	|
	3. Solar Plexus Center.

	II.
	|
	1. Throat Center.

	 
	|
	2. Heart Center.

	 
	|
	3. Ajna Center.

	III.
	|
	1. Ajna Center.

	 
	|
	2. Head Center.

	 
	|
	3. Center in the medulla oblongata.


 
	[32] Unfortunately the organising principle is not as simple as the above tabulation would make it appear, for the emphasis, the focus and the mode of arranging and of vitalisation, and the appearance of these esoteric triangles vary with the ray type.
	[32] Đáng tiếc là nguyên lý tổ chức không đơn giản như bảng trình bày ở trên có thể khiến người ta tưởng, vì trọng tâm, tiêu điểm, phương thức sắp xếp và tiếp sinh lực, cũng như sự xuất hiện của các tam giác nội môn này, đều thay đổi tùy theo loại cung.


Commentary 33
	Hello, everybody. This is Esoteric Astrology Adventure 33, on 26 July 2011. We have been reading pages 70–71 about the planets active at each initiation: Vulcan and Pluto at the first, although I explained their activity at all five; Neptune, Jupiter and Venus at the second, including the contention between Venus and Jupiter that I tried to explain; Mars and the Moon, veiling a hidden planet that I propose is Vulcan, at the third. This is a higher octave of the drama involving the same planets at the second initiation.
	Xin chào mọi người. Đây là Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn 33, ngày 26 tháng 7 năm 2011. Chúng ta đã đọc các trang 70–71 về những hành tinh hoạt động ở mỗi lần điểm đạo: Vulcan và Sao Diêm Vương ở lần thứ nhất, mặc dù tôi đã giải thích hoạt động của chúng ở cả năm lần; Sao Hải Vương, Sao Mộc và Sao Kim ở lần thứ hai, gồm cả sự tranh chấp giữa Sao Kim và Sao Mộc mà tôi đã cố gắng giải thích; Sao Hỏa và Mặt Trăng, che giấu một hành tinh ẩn mà tôi cho là Vulcan, ở lần thứ ba. Đây là một bát độ cao hơn của vở kịch liên quan đến cùng những hành tinh ấy ở lần điểm đạo thứ hai.

	We discussed Saturn and Mercury, but I did not mention their activity in viveka, Sanskrit for discrimination. At the fourth initiation, we discriminate between real and unreal. We enter the cosmic ethers through a combination of the triadal lives, the Triple Flowers ruled by Saturn, and the human Creative Hierarchy ruled by Mercury. At that initiation, the human Creative Hierarchy closely contacts the higher third Creative Hierarchy, the Lesser Builders, while the Solar Angels return to their proper location in the Heart of the Sun or Central Spiritual Sun. Now we move to the fifth initiation.
	Chúng ta đã thảo luận về Sao Thổ và Sao Thủy, nhưng tôi chưa đề cập đến hoạt động của chúng trong viveka, từ tiếng Phạn chỉ sự phân biện. Ở lần điểm đạo thứ tư, chúng ta phân biện giữa thực và phi thực. Chúng ta tiến vào các cõi dĩ thái vũ trụ nhờ sự kết hợp giữa những sự sống của Tam Nguyên Tinh Thần, các Hoa Tam Phân do Sao Thổ cai quản, và Huyền Giai Sáng Tạo nhân loại do Sao Thủy cai quản. Ở lần điểm đạo ấy, Huyền Giai Sáng Tạo nhân loại tiếp xúc mật thiết với Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba cao hơn, tức các vị tiểu kiến tạo, trong khi các Thái dương Thiên Thần trở về đúng vị trí của mình trong Tâm của Mặt Trời hay Mặt trời Tinh thần Trung Ương. Giờ đây, chúng ta chuyển sang lần điểm đạo thứ năm.

	[1] e. At the fifth and final initiation, Uranus and Jupiter appear and produce a "beneficent organisation" of the totality of energies found in the initiate's equipment.
	[1] e. Ở lần điểm đạo thứ năm và cuối cùng, Sao Thiên Vương và Sao Mộc xuất hiện và tạo nên một “sự tổ chức mang tính lợi ích” đối với toàn bộ các năng lượng hiện diện trong bộ máy của điểm đạo đồ.

	You can see how carefully Master DK chooses words: second-ray Jupiter's beneficence and seventh-ray Uranus's organization. Both are very active in Madame Blavatsky's chart, as I think I mentioned. I will bring it up. The Moon is in Gemini, and we are in the communicating mode.
	Các bạn có thể thấy Chân sư DK lựa chọn từ ngữ cẩn thận đến mức nào: tính tốt lành của Sao Mộc cung hai và khả năng tổ chức của Sao Thiên Vương cung bảy. Cả hai đều rất tích cực trong lá số chiêm tinh của Bà Blavatsky, như tôi nghĩ mình đã đề cập. Tôi sẽ đưa lá số ấy lên. Mặt Trăng ở Song Tử, và chúng ta đang ở trong phương thức giao tiếp.
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	Look at Jupiter and Uranus, just five degrees apart in the eighth house of occultism. I think this beneficent organization of energies was occurring in her case, as I believe she was an Arhat, a fourth-degree initiate. It has been said that she has since reached the central stronghold as a Master. These powerful planets demonstrate that possibility of beneficent organization.
	Hãy nhìn Sao Mộc và Sao Thiên Vương, chỉ cách nhau năm độ trong nhà 8 của huyền bí học. Tôi nghĩ sự tổ chức tốt lành của các năng lượng này đã diễn ra trong trường hợp của Bà, vì tôi tin Bà là một La Hán, một điểm đạo đồ bậc bốn. Người ta nói rằng kể từ đó Bà đã tiến đến thành trì trung tâm với tư cách một Chân sư. Những hành tinh mạnh mẽ này biểu thị khả năng tổ chức tốt lành ấy.

	[2] When this reorganisation is complete, the initiate can then "escape from off the wheel and then can truly live."
	[2] Khi sự tái tổ chức này hoàn tất, điểm đạo đồ bấy giờ có thể “thoát khỏi bánh xe và khi ấy mới có thể thực sự sống.”

	The Wheel of Rebirth is no longer active. That happens at the fourth initiation, but perhaps full escape comes at the fifth, along with the causal body's complete dissolution. It has been destroyed but not dissipated. By the fifth initiation, monadic nature enters through Jupiter. In a way, highest and lowest meet, because Uranus, veiled by the Moon, rules the lowest Hierarchy.
	Bánh Xe Luân Hồi không còn hoạt động nữa. Điều đó xảy ra ở lần điểm đạo thứ tư, nhưng có lẽ sự thoát ly hoàn toàn đến ở lần thứ năm, cùng với sự tan rã hoàn toàn của thể nguyên nhân. Nó đã bị phá hủy nhưng chưa làm tiêu tan. Đến lần điểm đạo thứ năm, bản chất chân thần đi vào qua Sao Mộc. Theo một cách nào đó, cao nhất và thấp nhất gặp nhau, bởi Sao Thiên Vương, được Mặt Trăng che giấu, cai quản Huyền Giai thấp nhất.

	Uranus also hierarchically rules the Aries Hierarchy, the second of the unmanifested, liberated Hierarchies. Jupiter and the monadic plane come together with all this. Man is quite consciously the monad, although not completely liberated until the sixth initiation. I would not be surprised to see Saturn at the sixth, the initiation of choice, in which Libra is powerful. The third degree is very powerful, Saturn being the major monadic distributor of the third degree, so I would expect Saturn there.
	Sao Thiên Vương cũng cai quản về mặt huyền giai Huyền Giai Bạch Dương, Huyền Giai thứ hai trong số Các Huyền Giai Không Biểu Hiện đã giải thoát. Sao Mộc và cõi chân thần hội tụ với tất cả điều này. Con người hoàn toàn có ý thức rằng mình là chân thần, mặc dù chưa được giải thoát hoàn toàn cho đến lần điểm đạo thứ sáu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy Sao Thổ ở lần thứ sáu, lần điểm đạo của sự lựa chọn, trong đó Thiên Bình có quyền năng mạnh mẽ. Cấp độ thứ ba rất mạnh, Sao Thổ là hành tinh phân phối chân thần chính yếu của cấp độ thứ ba, vì thế tôi cho rằng Sao Thổ sẽ hiện diện ở đó.

	At the seventh initiation, I would expect a strong representation of the Sun, perhaps Jupiter too, as a great second-ray initiation, just as the sixth is a third-ray initiation. The eighth and ninth are anyone's guess. The fifth is powerfully represented by the first ray. The sequence is: first initiation, seventh ray; second, sixth ray; third, fifth ray; fourth, fourth ray; fifth, first ray. Then we have one, three and two: fifth initiation, first ray; sixth, third ray; seventh, second ray. I think Jupiter and the Sun would be powerfully represented at that love-wisdom initiation.
	Ở lần điểm đạo thứ bảy, tôi cho rằng Mặt Trời sẽ hiện diện mạnh mẽ, có lẽ cả Sao Mộc nữa, vì đây là một lần điểm đạo cung hai vĩ đại, cũng như lần thứ sáu là một lần điểm đạo cung ba. Còn lần thứ tám và thứ chín thì ai cũng chỉ có thể phỏng đoán. Lần thứ năm được cung một đại diện đầy quyền năng. Trình tự là: lần điểm đạo thứ nhất, cung bảy; lần thứ hai, cung sáu; lần thứ ba, cung năm; lần thứ tư, cung bốn; lần thứ năm, cung một. Sau đó chúng ta có cung một, cung ba và cung hai: lần điểm đạo thứ năm, cung một; lần thứ sáu, cung ba; lần thứ bảy, cung hai. Tôi nghĩ Sao Mộc và Mặt Trời sẽ hiện diện đầy quyền năng ở lần điểm đạo Bác Ái – Minh Triết ấy.

	We have discussed the planetary powers at Mastership: I think, full unfoldment of the head centre under Uranus, full ability to enter the monadic vehicle under Jupiter, and great expansion of the heart, the heart in the head, and consciousness under Jupiter. There is also entry into life under Uranus, said to rule the final Burning Ground. DK calls this the fifth and final initiation, but we know it is not final.
	Chúng ta đã thảo luận về các quyền năng hành tinh ở địa vị Chân sư: theo tôi, đó là sự khai mở hoàn toàn trung tâm đầu dưới Sao Thiên Vương, khả năng trọn vẹn tiến vào hiện thể chân thần dưới Sao Mộc, cùng sự mở rộng lớn lao của tâm, trung tâm tim trong đầu và tâm thức dưới Sao Mộc. Cũng có sự tiến vào Sự sống dưới Sao Thiên Vương, hành tinh được cho là cai quản Vùng Đất Cháy cuối cùng. Chân sư DK gọi đây là lần điểm đạo thứ năm và cuối cùng, nhưng chúng ta biết nó không phải là lần cuối cùng.

	It is final in the series usually discussed in relation to man. Man is still man at the fifth initiation, but not at the sixth. It is said that they are no longer men, as are the Masters, but have passed beyond that lesser stage and contacted the Great Council. Chohans are no longer specifically men, though still considered members of the fourth Creative Hierarchy, not yet the fifth or higher Hierarchies.
	Nó là lần cuối cùng trong loạt điểm đạo thường được thảo luận liên quan đến con người. Con người vẫn là con người ở lần điểm đạo thứ năm, nhưng không còn như vậy ở lần thứ sáu. Người ta nói rằng lúc ấy họ không còn là con người như các Chân sư vẫn còn, mà đã vượt qua giai đoạn thấp hơn ấy và tiếp xúc với Đại Hội Đồng. Các Chohan không còn là con người theo nghĩa cụ thể, mặc dù vẫn được xem là thành viên của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, chưa thuộc Huyền Giai thứ năm hay các Huyền Giai cao hơn.

	escape from off the wheel of rebirth. 
	thoát khỏi bánh xe luân hồi. 

	Whenever we escape one wheel, however, we mount another. We cannot escape wheels: even the present universe is a wheel.
	Tuy nhiên, bất cứ khi nào thoát khỏi một bánh xe, chúng ta lại bước lên một bánh xe khác. Chúng ta không thể thoát khỏi các bánh xe: ngay cả vũ trụ hiện tại cũng là một bánh xe.

	Some people think there are many universes. I agree there are many parallel dimensions, if that is what they mean, but all possibilities can always be combined into one, the universe. Yet the universe, which I believe finite, does not contain every possibility within the Absolute—far from it. The Absolute holds infinitely more possibilities than any one universe can contain.
	Một số người cho rằng có nhiều vũ trụ. Tôi đồng ý rằng có nhiều chiều kích song song, nếu đó là điều họ muốn nói, nhưng mọi khả năng luôn có thể được hợp nhất thành một, tức vũ trụ. Tuy nhiên, vũ trụ mà tôi tin là hữu hạn không chứa đựng mọi khả năng bên trong Tuyệt Đối—còn xa mới được như vậy. Tuyệt Đối chứa vô hạn khả năng nhiều hơn bất kỳ vũ trụ đơn lẻ nào có thể dung chứa.

	We are on page 71.
	Chúng ta đang ở trang 71.

	[3] All this time the energy of the Sun (veiling a sacred planet, hitherto unknown) is steadily and persistently reaching the man via the Solar Angel.
	[3] Trong suốt thời gian này, năng lượng của Mặt Trời (che khuất một hành tinh thiêng liêng, cho đến nay vẫn chưa được biết đến) đều đặn và kiên trì truyền đến con người qua Thái dương Thiên Thần.


	This is mysterious: throughout these initiations, the Sun veils a sacred planet hitherto unknown. Vulcan is sacred and, in a way, hitherto unknown. It increases its hold on the personality, and we could say the Solar Angel expresses it. Yet we may be dealing with another sacred planet altogether. The seven sacred planets have been listed, apparently completely, but who can say there are no more in our solar system? I still wonder about Isis, whose name is associated with Sirius. It may receive Sirian energies and transmit them to the three synthesizing planets, Uranus, Neptune and Saturn.
	Điều này thật bí ẩn: xuyên suốt các lần điểm đạo này, Mặt Trời che giấu một hành tinh thiêng liêng cho đến nay vẫn chưa được biết đến. Vulcan là hành tinh thiêng liêng và, theo một cách nào đó, cho đến nay vẫn chưa được biết đến. Nó gia tăng sự chi phối đối với phàm ngã, và chúng ta có thể nói rằng Thái dương Thiên Thần biểu lộ nó. Tuy nhiên, có thể chúng ta đang đề cập đến một hành tinh thiêng liêng hoàn toàn khác. Bảy hành tinh thiêng liêng dường như đã được liệt kê đầy đủ, nhưng ai có thể quả quyết rằng hệ mặt trời của chúng ta không còn hành tinh nào khác? Tôi vẫn băn khoăn về Isis, tên gọi gắn liền với Sirius. Nó có thể tiếp nhận các năng lượng Sirius và truyền chúng đến ba hành tinh tổng hợp là Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương và Sao Thổ.

	A Lodge always contains Past Masters supervising and advising the present Master. A solar system is like a Lodge: might it contain Past Master planets, definitely sacred, no longer so active in its main functions but present for other purposes, having already passed through the present planets' experiences? I think, speculatively, that according to Charles Jayne and others, Isis is definitely a planet.
	Một Chi bộ luôn có các Chân sư Tiền nhiệm giám sát và cố vấn cho Chân sư đương nhiệm. Một hệ mặt trời giống như một Chi bộ: liệu nó có thể bao gồm các hành tinh Chân sư Tiền nhiệm, chắc chắn là thiêng liêng, không còn tích cực như trước trong những chức năng chính nhưng hiện diện vì các mục đích khác, sau khi đã trải qua những kinh nghiệm của các hành tinh hiện tại hay không? Theo suy đoán của tôi, căn cứ vào Charles Jayne và những người khác, Isis chắc chắn là một hành tinh.

	Its approximately 360-year orbit correlates with Earth's archetypal 360-day year. It could be the planet meant here, but we cannot eliminate Vulcan. “Hitherto unknown” is a hint: the Sun's energy veiling a sacred planet. DK has introduced Vulcan as a planet, so in a sense we know of it.
	Quỹ đạo xấp xỉ 360 năm của nó tương ứng với năm nguyên mẫu 360 ngày của Trái Đất. Nó có thể là hành tinh được nói đến ở đây, nhưng chúng ta không thể loại trừ Vulcan. “Cho đến nay vẫn chưa được biết đến” là một gợi ý: năng lượng Mặt Trời che giấu một hành tinh thiêng liêng. Chân sư DK đã giới thiệu Vulcan như một hành tinh, nên theo một nghĩa nào đó chúng ta biết về nó.

	Vulcan has also been present throughout mythology as a god, though not assumed to be a planet except perhaps in initiates' halls, where these things are known. This interesting hint cannot be immediately resolved, at least by me. Venus, though a major planet connected with the Solar Angel, is certainly already known. So are Uranus and Neptune, the standard planets veiled by the Sun. Among planets we know about, only Vulcan is possible, or else an undiscovered and even unsuspected planet. Vulcan is suspected but undiscovered; some others are not only undiscovered but unsuspected by most.
	Vulcan cũng đã hiện diện xuyên suốt thần thoại với tư cách một vị thần, dù người ta không cho rằng đó là một hành tinh, ngoại trừ có lẽ trong các thánh điện của điểm đạo đồ, nơi những điều này được biết đến. Gợi ý thú vị này chưa thể được giải đáp ngay, ít nhất là bởi tôi. Sao Kim, mặc dù là một hành tinh chính yếu liên hệ với Thái dương Thiên Thần, chắc chắn đã được biết đến. Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, những hành tinh thường được Mặt Trời che giấu, cũng vậy. Trong số những hành tinh chúng ta biết, chỉ Vulcan là khả dĩ; nếu không, đó phải là một hành tinh chưa được khám phá, thậm chí chưa hề được ngờ tới. Vulcan đã được nghi ngờ nhưng chưa được khám phá; một số hành tinh khác không chỉ chưa được khám phá mà phần lớn mọi người còn chưa hề ngờ tới.

	We now reach page 75 and The Nature of Esoteric Astrology. Part of the introduction seems complete, though we are still dealing with introductory remarks.
	Giờ đây chúng ta đến trang 75 và Bản Chất của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Một phần lời dẫn nhập dường như đã hoàn tất, mặc dù chúng ta vẫn đang bàn đến những nhận xét nhập đề.

	[4] It will be apparent to you after studying the foregoing that one of the results which should emerge under the impression of this new approach to astrological diagnosis (as far as the individual is concerned)
	[4] Sau khi nghiên cứu những điều đã trình bày ở trên, các bạn sẽ thấy rõ rằng một trong những kết quả cần xuất hiện dưới tác động của phương pháp tiếp cận mới này đối với việc chẩn đoán chiêm tinh (trong phạm vi liên quan đến cá nhân)

	What a fifth-ray approach: DK speaks of astrological diagnosis and expert diagnosis of the rays. He wants to discern exactly which factors and rays are present and what they are doing.
	Quả là một cách tiếp cận cung năm: Chân sư DK nói về chẩn đoán chiêm tinh và việc chẩn đoán tinh tường các cung. Ngài muốn phân biện chính xác những yếu tố và cung nào hiện diện cùng những gì chúng đang thực hiện.

	[5] will be the more correct casting of the horoscope of advanced human beings—disciples and initiates.
	[5] sẽ là việc lập lá số chiêm tinh chính xác hơn cho những con người tiến hóa cao—các đệ tử và điểm đạo đồ.

	Their horoscopes have been cast, but it has not been well understood how to interpret them spiritually, using the additional rulers and other indications of esoteric astrology.
	Lá số chiêm tinh của họ đã được lập, nhưng người ta chưa thấu hiểu đầy đủ cách diễn giải chúng về mặt tinh thần bằng cách sử dụng các chủ tinh bổ sung và những chỉ dấu khác của Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	[6] This has not hitherto been accurately possible.
	[6] Cho đến nay, điều này vẫn chưa thể thực hiện một cách chính xác.

	I suppose advanced human beings' horoscopes have been cast, but not accurately in DK's view.
	Tôi cho rằng lá số chiêm tinh của những con người tiến bộ đã được lập, nhưng theo quan điểm của Chân sư DK thì chưa chính xác.

	[7] It will only come about, however, if there is wise and right experiment and investigation.
	[7] Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu có sự thử nghiệm và khảo cứu khôn ngoan, đúng đắn.


	DK endorses fifth-ray methods, statistical and experimental approaches. This cannot happen overnight. We are entering a scientific age whose constellation, Aquarius, transmits the fifth ray. Many experiments will be needed. Uranus, a planet of experimentation, rules Aquarius and is also one of its veiled hierarchical rulers. We will undertake our experiments.
	Chân sư DK tán thành các phương pháp cung năm, tức những cách tiếp cận thống kê và thực nghiệm. Điều này không thể xảy ra trong một sớm một chiều. Chúng ta đang bước vào một thời đại khoa học mà chòm sao Bảo Bình truyền dẫn cung năm. Sẽ cần nhiều cuộc thử nghiệm. Sao Thiên Vương, một hành tinh của sự thử nghiệm, cai quản Bảo Bình và cũng là một trong những chủ tinh huyền giai được che giấu của dấu hiệu này. Chúng ta sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm của mình.

	[8] I have posited two sets of rulers for two types of people:
	[8] Tôi đã nêu ra hai hệ thống chủ tinh dành cho hai loại người:

	[9] 1. The orthodox and generally accepted series of planetary rulers for the undeveloped and average man.
	[9] 1. Hệ thống các chủ tinh hành tinh chính thống và được chấp nhận rộng rãi dành cho người chưa phát triển và người trung bình.

	This applies to both. Average man is defined as one who does not aspire to spiritual things, whose desire nature focuses within the three worlds and serves the personality. He is bound to the Wheel of Form, not moving counterclockwise on the Wheel of Consciousness. The other type is:
	Điều này áp dụng cho cả hai. Người trung bình được định nghĩa là người không hướng vọng đến những điều tinh thần, có bản chất dục vọng tập trung trong ba cõi giới và phụng sự phàm ngã. Y bị ràng buộc vào Bánh Xe Hình Tướng, không chuyển động ngược chiều kim đồng hồ trên Bánh Xe Tâm Thức. Kiểu người kia là:

	[10] 2. A new combination of rulers and constellations for those upon the Path.
	[10] 2. Một tổ hợp mới gồm các chủ tinh và các chòm sao dành cho những người đang ở trên Đường Đạo.

	DK uses “signs” and “constellations” rather interchangeably. I do not know whether we can seize on every use and declare, “Here he means constellations; here he means rulers.” I think he keeps this fluid. Signs are areas concentrating the energies of the groups of stars he calls constellations. When he says galaxies, he means asterisms more than galaxies; “galaxy” is used loosely.
	Chân sư DK sử dụng “các dấu hiệu” và “các chòm sao” gần như thay thế cho nhau. Tôi không biết liệu chúng ta có thể bám vào từng cách dùng rồi tuyên bố: “Ở đây Ngài muốn nói các chòm sao; ở đây Ngài muốn nói các chủ tinh” hay không. Tôi nghĩ Ngài giữ cho điều này linh động. Các dấu hiệu là những khu vực tập trung năng lượng của các nhóm sao mà Ngài gọi là các chòm sao. Khi nói các thiên hà, Ngài muốn nói các nhóm sao hơn là thiên hà; từ “thiên hà” được dùng theo nghĩa rộng.

	There is a new combination of rulers and constellations for those on the Path. We receive energy from constellations, passing through the signs, aggregations of deva energies attuned to specific constellations. We do not know what those energies are. We know each planet has associated devas, and I am sure this applies to the zodiacal signs, attuned to energies from their constellations. At least, that is my present theory.
	Có một sự kết hợp mới giữa các chủ tinh và chòm sao dành cho những người trên Đường Đạo. Chúng ta tiếp nhận năng lượng từ các chòm sao, truyền qua các dấu hiệu vốn là những tập hợp năng lượng thiên thần được điều hợp với những chòm sao cụ thể. Chúng ta không biết những năng lượng ấy là gì. Chúng ta biết mỗi hành tinh đều có các thiên thần liên hệ, và tôi tin chắc điều này cũng áp dụng cho các dấu hiệu hoàng đạo, vốn được điều hợp với năng lượng từ các chòm sao của chúng. Ít nhất, đó là giả thuyết hiện nay của tôi.

	[11] It will be necessary to remember nevertheless that there are an infinite number of permutations possible,
	[11] Tuy nhiên, cần nhớ rằng có thể có vô số cách hoán vị,

	I have often used “infinite number” incorrectly. There can be no specifiable infinite number, or it would not be infinite. I suspect he means countless possible permutations.
	Tôi thường dùng cụm “số lượng vô hạn” không chính xác. Không thể có một số lượng vô hạn có thể xác định, nếu không nó đã chẳng phải là vô hạn. Tôi ngờ rằng Ngài muốn nói vô số hoán vị khả dĩ.

	[12] of complexities and relationships, due to the vast number of possible combinations existing in the path of life of the individual and dependent upon his stage of evolutionary unfoldment.
	[12] vô số sự phức tạp và các mối liên hệ, do số lượng to lớn các tổ hợp khả dĩ hiện diện trên con đường đời của cá nhân và tùy thuộc vào giai đoạn khai mở tiến hóa của y.

	Even advanced intellect cannot keep track of so many combinations. Intuition locates and defines the salient point, going directly to it; it is sometimes called direct or straight knowledge. Amid this complexity, intuition is necessary to find what is truly relevant.
	Ngay cả trí tuệ tiến bộ cũng không thể theo dõi quá nhiều tổ hợp như vậy. Trực giác xác định và định rõ điểm nổi bật, tiến thẳng đến đó; đôi khi nó được gọi là tri thức trực tiếp. Giữa sự phức tạp này, trực giác là điều cần thiết để tìm ra những gì thật sự thích đáng.

	[13] These might be divided into three groups through a broad, but necessarily inadequate, generalisation:
	[13] Qua một sự khái quát rộng, nhưng tất yếu là chưa đầy đủ, có thể phân chia những người này thành ba nhóm: [Page 76]


	We have three groups subject to these combinations, people at different stages of evolutionary unfoldment.
	Chúng ta có ba nhóm chịu sự chi phối của những tổ hợp này, gồm những người ở các giai đoạn khai mở tiến hoá khác nhau.

	[14] 1. Average and undeveloped man, living below the diaphragm and with the emphasis of the incoming energies and forces focussed either in the solar plexus or in the sacral centre.
	[14] 1. Người trung bình và chưa phát triển, sống bên dưới cơ hoành, với trọng tâm của các năng lượng và mãnh lực đang tuôn vào tập trung hoặc ở tùng thái dương hoặc ở trung tâm xương cùng.

	Being fully focused in the solar plexus is more advanced than being focused in the sacral centre. Notice that the base of the spine is excluded. It functions at a maintenance level, involving the will-to-live as a great will centre, but receives no special cultivation until the third initiation and beyond. Its reservoir of energy functions for survival and maintains vitality, relating to the etheric body, according to A Treatise on Cosmic Fire. It is not cultivated as a receiver of these energies during ordinary evolutionary stages.
	Hoàn toàn tập trung ở tùng thái dương là tiến bộ hơn tập trung ở trung tâm xương cùng. Hãy lưu ý rằng đáy cột sống không được đề cập. Nó hoạt động ở cấp độ duy trì, liên quan đến ý chí-sinh tồn với tư cách một trung tâm ý chí lớn, nhưng không được đặc biệt vun bồi cho đến lần điểm đạo thứ ba và xa hơn. Kho dự trữ năng lượng của nó hoạt động để sinh tồn và duy trì sinh lực, liên hệ với thể dĩ thái, theo Luận về Lửa Vũ Trụ. Trong các giai đoạn tiến hoá thông thường, nó không được vun bồi như một bộ phận tiếp nhận những năng lượng này.

	The incoming energies are emphasized in the solar plexus and sacral centres: sexuality and acquisition of what is desired, or desire and idealism focused in the solar plexus.
	Các năng lượng đang đi vào được nhấn mạnh tại tùng thái dương và trung tâm xương cùng: tính dục và việc đạt được điều mình ham muốn, hoặc dục vọng và chủ nghĩa lý tưởng tập trung ở tùng thái dương.

	[15] 2. A large number of people who are in an interim stage, with the energies and forces focussed mainly in the lower centre but at the same time playing quite frequently through the throat centre and evoking a faint response from the heart and the ajna centres.
	[15] 2. Một số lượng lớn người đang ở giai đoạn chuyển tiếp, với các năng lượng và mãnh lực chủ yếu tập trung ở trung tâm thấp, nhưng đồng thời cũng khá thường xuyên hoạt động qua trung tâm cổ họng và gợi lên một sự đáp ứng yếu ớt từ các trung tâm tim và ajna.

	Of the three major rays, the third manifests first, followed by the second and then the first. Although physically above the heart, the throat centre manifests before the heart's higher aspects and perhaps before the ajna. In some ways, the ajna may also manifest before the heart's higher aspects, because ajna and throat relate to personality: the ajna to its integration, the throat to its expression through the third aspect of divinity.
	Trong ba cung chính yếu, cung ba biểu hiện trước tiên, tiếp theo là cung hai rồi đến cung một. Mặc dù về mặt thể chất nằm trên tim, trung tâm cổ họng biểu hiện trước các phương diện cao của tim và có lẽ trước cả ajna. Theo một số phương diện, ajna cũng có thể biểu hiện trước các phương diện cao của tim, bởi ajna và cổ họng liên hệ với phàm ngã: ajna liên hệ với sự tích hợp của nó, còn cổ họng liên hệ với sự biểu lộ của nó qua phương diện thứ ba của thiên tính.

	People in this interim stage live below the diaphragm, focusing on sacral centre and solar plexus, but become intelligent through the throat. Impulses of love and purposeful direction awaken faintly. Then comes the third group:
	Những người trong giai đoạn chuyển tiếp này sống bên dưới cơ hoành, tập trung vào trung tâm xương cùng và tùng thái dương, nhưng trở nên thông tuệ qua cổ họng. Các xung lực bác ái và sự định hướng có chủ đích bắt đầu thức tỉnh yếu ớt. Sau đó đến nhóm thứ ba:

	[16] 3. People upon one or other of the final stages of the Path,
	[16] 3. Những người đang ở một trong các giai đoạn cuối của Đường Đạo,

	The final stages begin when we consciously enter aspiration, probation and discipleship. We distinguish many phases and gradations, but compared with the vast millions of years of human evolution, the period of deliberate reorientation towards higher energies and values is very short.
	Các giai đoạn cuối bắt đầu khi chúng ta hữu thức bước vào khát vọng, dự bị và địa vị đệ tử. Chúng ta phân biệt nhiều giai đoạn và cấp độ, nhưng so với hàng triệu năm dài của tiến hoá nhân loại, thời kỳ chủ ý tái định hướng về phía các năng lượng và giá trị cao hơn là rất ngắn.

	There are People upon one or other of the final stages of the Path, 
	Đó là Những người đang ở một trong các giai đoạn cuối của Đường Đạo, 

	[17] with the emphasis passing rapidly away from the lower centres 
	[17] với trọng tâm nhanh chóng rời khỏi các trung tâm thấp

	not necessarily ceasing to use them, but shifting the emphasis
	không nhất thiết ngừng sử dụng chúng, mà chuyển dịch trọng tâm


	[18] into the higher triad 
	[18] để chuyển vào bộ ba trung tâm cao hơn,

	not the Spiritual Triad here, but the higher triad of centres, usually head, heart and throat
	ở đây không phải Tam Nguyên Tinh Thần, mà là bộ ba trung tâm cao hơn, thường gồm đầu, tim và cổ họng

	[19] and with the highest head centre 
	[19] đồng thời trung tâm cao nhất ở đầu

	not necessarily one of the lower seven, but the highest head centre
	không nhất thiết là một trong bảy trung tâm thấp hơn, mà là trung tâm đầu cao nhất

	[20] in process of awakening.
	[20] đang trong tiến trình thức tỉnh.

	Disciples certainly have the highest head centre awakening. In each of the ten areas of seed-group service, it is considered an indispensable major centre.
	Các đệ tử chắc chắn có trung tâm đầu cao nhất đang thức tỉnh. Trong mỗi lĩnh vực trong mười lĩnh vực phụng sự của Nhóm hạt giống, nó được xem là một trung tâm chính yếu không thể thiếu.

	[21] These people also fall into two major groups:
	[21] Những người này cũng được chia thành hai nhóm chính:

	These people on the final stages of the Path also form two groups.
	Những người ở các giai đoạn cuối của Đường Đạo này cũng tạo thành hai nhóm.

	[22] a. Those who are using the solar plexus centre as a vast clearing house for the incoming energies and who are beginning to work through the throat and the heart centres, 
	[22] a. Những người đang sử dụng trung tâm tùng thái dương như một trạm thanh lọc và phân phối rộng lớn cho các năng lượng đang tuôn vào, và đang bắt đầu hoạt động qua các trung tâm cổ họng và tim,

	intelligent, somewhat loving, and to a degree unselfish, 
	thông tuệ, có phần bác ái và vô kỷ đến một mức độ nào đó, 

	[23] with the goal of completely awakening the ajna centre.
	[23] với mục tiêu đánh thức hoàn toàn trung tâm ajna.

	Giving a sense of directed spiritual purpose.
	Mang lại ý thức về mục đích tinh thần có định hướng.


	The ajna centre represents many things, from the integrating personality to the Spiritual Triad. It relates to the first ray of integrated personality, and to the third ray when compared with the two highest head centres, since the personality is a third-ray instrument. Compared with the highest head, ajna and alta major centres, it relates to the second ray. Many rays—really all seven—operate through it. We can keep collecting these associations, even the seventh and the sixth for visioning, not just the fifth and fourth.
	Trung tâm ajna đại diện cho nhiều điều, từ phàm ngã tích hợp đến Tam Nguyên Tinh Thần. Nó liên hệ với cung một của phàm ngã tích hợp và với cung ba khi so sánh với hai trung tâm đầu cao nhất, vì phàm ngã là một khí cụ cung ba. Khi so sánh với trung tâm đầu cao nhất, ajna và trung tâm alta major, nó liên hệ với cung hai. Nhiều cung—thật ra là cả bảy cung—hoạt động qua nó. Chúng ta có thể tiếp tục thu thập những mối liên hệ này, kể cả cung bảy và cung sáu đối với sự hình dung, chứ không chỉ cung năm và cung bốn.

	Among people in the final stages of the Path, all the energies pass through the solar plexus towards the heart. Desire is elevated and idealism focused on the higher, aspirational life, making the solar plexus a vast clearing house for incoming energies. The throat can also be considered such a clearing house.
	Ở những người trong các giai đoạn cuối của Đường Đạo, mọi năng lượng đều đi qua tùng thái dương hướng đến tim. Dục vọng được nâng cao, còn chủ nghĩa lý tưởng tập trung vào đời sống khát vọng cao hơn, khiến tùng thái dương trở thành một trạm trung chuyển rộng lớn cho các năng lượng đang đi vào. Cổ họng cũng có thể được xem là một trạm trung chuyển như vậy.

	Complete awakening of the ajna makes man the true higher psychic, an initiate of the third degree, able to respond to the Spiritual Triad, even if not absolutely polarized there as fourth- and fifth-degree initiates are.
	Sự thức tỉnh hoàn toàn của ajna khiến con người trở thành nhà thông linh cao cấp đích thực, một điểm đạo đồ bậc ba, có khả năng đáp ứng với Tam Nguyên Tinh Thần, dù chưa phân cực tuyệt đối tại đó như các điểm đạo đồ bậc bốn và bậc năm.

	That is one major group. The next is:
	Đó là một nhóm chính. Nhóm tiếp theo là:

	[24] b. Those who are using all these centres, but in whom the heart centre is fully awakened
	[24] b. Những người đang sử dụng tất cả các trung tâm này, nhưng ở họ trung tâm tim đã thức tỉnh hoàn toàn

	The heart has a buddhic connotation and receives attention at the fourth initiation, the Crucifixion, when the fourth ray is prominent. Interestingly, the heart is the fourth centre counting down from above.
	Tim mang hàm ý Bồ đề và nhận được sự chú trọng ở lần điểm đạo thứ tư, Cuộc Đóng Đinh trên Thập Giá, khi cung bốn nổi bật. Điều thú vị là tim là trung tâm thứ tư nếu đếm từ trên xuống.

	They use all the centres, but the heart is fully awakened. We can hardly say that of ourselves yet; ours is awakening. If Christ consciousness poured through us completely and we were expert in expressing it, we could say it was fully awakened.
	Họ sử dụng mọi trung tâm, nhưng tim đã thức tỉnh hoàn toàn. Chúng ta hầu như chưa thể nói như vậy về chính mình; tim của chúng ta đang thức tỉnh. Nếu tâm thức Đức Christ tuôn chảy trọn vẹn qua chúng ta và chúng ta tinh thông trong việc biểu lộ nó, chúng ta có thể nói rằng tim đã thức tỉnh hoàn toàn.

	[25] and the triangle of force in the head (from the ajna centre to the head centre and from the head centre to the centre found in the medulla oblongata) 
	[25] và tam giác mãnh lực trong đầu (từ trung tâm ajna đến trung tâm đầu, và từ trung tâm đầu đến trung tâm nằm trong hành tủy)

	from one perspective this can be called the carotid gland, but let us remain on the etheric level and call it the alta major centre). (from the ajna centre to the head centre and from the head centre to the centre found in the medulla oblongata) 
	từ một góc nhìn, trung tâm này có thể được gọi là tuyến cảnh, nhưng chúng ta hãy giữ ở cấp độ dĩ thái và gọi nó là trung tâm alta major). (từ trung tâm ajna đến trung tâm đầu và từ trung tâm đầu đến trung tâm nằm trong hành tủy) 

	[26] is beginning to function.
	[26] đang bắt đầu hoạt động.

	The heart opens fully, and circulation between alta major, head and ajna centres creates the Eye of Shiva in the head's centre, in the ethers around the pineal gland. Unitive vision is achieved and oneness known. Heart and third eye give a perception transcending duality. This is initially achieved at the third initiation and grows thereafter; full realization is not achieved then, although it is sometimes called illumination, enlightenment, satori in Japanese, or transfiguration, among other terms.
	Tim mở ra hoàn toàn, và sự lưu thông giữa các trung tâm alta major, đầu và ajna tạo nên Con Mắt Shiva ở trung tâm của đầu, trong các cõi dĩ thái quanh tuyến tùng. Tầm nhìn hợp nhất được thành tựu và tính nhất thể được nhận biết. Tim và con mắt thứ ba mang lại một nhận thức siêu việt Nhị nguyên. Điều này lúc đầu đạt được ở lần điểm đạo thứ ba và tăng trưởng từ đó về sau; sự chứng nghiệm trọn vẹn chưa đạt được vào lúc ấy, mặc dù đôi khi nó được gọi là sự soi sáng, giác ngộ, sự bừng ngộ hoặc Biến hình, cùng những thuật ngữ khác.

	We move beyond slavery to the duality of form and realize the unity of all forms, despite their apparent parts and pieces. Separateness is transcended. St. Paul certainly did this. I think he moved from aggressive, persecutory idealism, almost fanaticism with an intense sense of duality, to realizing unity and the supreme value of love. His perception changed entirely, presumably through an open heart.
	Chúng ta vượt khỏi sự nô lệ vào Nhị nguyên của hình tướng và nhận ra tính hợp nhất của mọi hình tướng, bất chấp những bộ phận và mảnh phần biểu kiến của chúng. Tính chia rẽ được siêu việt. Thánh Paul chắc chắn đã làm được điều này. Tôi nghĩ ông đã chuyển từ chủ nghĩa lý tưởng hiếu chiến và bức hại, gần như cuồng tín với ý thức Nhị nguyên mãnh liệt, sang nhận ra tính hợp nhất và giá trị tối thượng của tình thương. Nhận thức của ông thay đổi hoàn toàn, có lẽ nhờ một trái tim rộng mở.


	[27] When these centers are all awakening, their simplest combinations
	[27] Khi tất cả các trung tâm này đang thức tỉnh, những

	the simplest combinations; there are obviously more than these
	những tổ hợp đơn giản nhất; hiển nhiên còn có nhiều tổ hợp hơn thế

	[28] are the following triangles.
	[28] tổ hợp đơn giản nhất của chúng là các tam giác sau đây.

	This is probably taken from A Treatise on Cosmic Fire.
	Điều này có lẽ được trích từ Luận về Lửa Vũ Trụ.

	[29] The Science of Triangles underlies all astrological deduction
	[29] Khoa học về các Tam Giác là nền tảng của mọi suy luận chiêm tinh

	We must always keep the Trinity, the three aspects of divinity, in mind and look towards their balance.
	Chúng ta phải luôn ghi nhớ Ba Ngôi, ba phương diện của thiên tính, và hướng đến sự quân bình của chúng.

	[30] as well as the centres in the human body.
	[30] cũng như của các trung tâm trong cơ thể con người.

	Each triangular relationship of centres in the human body has a quality and purpose to understand, just as planetary triangles do. Once, over a week or more, I dictated the meaning of every planetary triangle I could imagine, rotating them and so forth. I did not do this with the centres, nor did I edit the recording. I have it somewhere and must bring it out, at least as a basis for encouraging thought along these lines.
	Mỗi mối quan hệ tam giác giữa các trung tâm trong thân thể con người đều có một phẩm tính và mục đích cần thấu hiểu, cũng như các tam giác hành tinh. Có lần, trong hơn một tuần, tôi đã đọc để ghi âm ý nghĩa của mọi tam giác hành tinh mà mình có thể hình dung, xoay chuyển chúng và vân vân. Tôi không làm điều này với các trung tâm, cũng không biên tập bản ghi âm. Tôi để nó ở đâu đó và phải đưa nó ra, ít nhất làm cơ sở khuyến khích việc suy tư theo những đường hướng này.

	He says: The Science of Triangles underlies all astrological deduction as well as the centres in the human body.
	Ngài nói: Khoa Học về các Tam Giác làm nền tảng cho mọi suy luận chiêm tinh cũng như cho các trung tâm trong thân thể con người.

	[31] This you know, but the four triplicities of orthodox astrology are only the rudiments of this true science, which lies behind the orthodox interpretations. 
	[31] Các bạn biết điều này, nhưng bốn bộ ba của chiêm tinh học chính thống chỉ là những yếu tố sơ đẳng của khoa học đích thực này, vốn nằm phía sau các cách diễn giải chính thống. [Page 77]

	For instance, the three fire signs are Aries, Leo and Sagittarius; earth, Taurus, Virgo and Capricorn; air, Gemini, Libra and Aquarius; water, Cancer, Scorpio and Pisces. Each is a triangle. Considered together, one sign represents the first aspect, one the second and one the third. Triangles always represent the three aspects of divinity.
	Chẳng hạn, ba dấu hiệu hành hỏa là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã; hành thổ là Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết; hành khí là Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình; hành thủy là Cự Giải, Hổ Cáp và Song Ngư. Mỗi nhóm là một tam giác. Khi được xem xét cùng nhau, một dấu hiệu đại diện cho phương diện thứ nhất, một dấu hiệu cho phương diện thứ hai và một dấu hiệu cho phương diện thứ ba. Các tam giác luôn đại diện cho ba phương diện của thiên tính.

	This is striking in the fire triangle: Aries represents the first or Father aspect; Leo the Son or second-ray aspect; Sagittarius the body, third-ray activity. Probably all triplicities contain these three aspects. In the water triangle, I would give Scorpio the first aspect because it is the sign of Hercules, the great first-ray disciple.
	Điều này nổi bật trong tam giác hành hỏa: Bạch Dương đại diện cho phương diện thứ nhất hay phương diện Cha; Sư Tử đại diện cho phương diện Con hay cung hai; Nhân Mã đại diện cho thể xác, tức hoạt động cung ba. Có lẽ mọi bộ ba đều chứa đựng ba phương diện này. Trong tam giác hành thủy, tôi sẽ gán phương diện thứ nhất cho Hổ Cáp vì đó là dấu hiệu của Hercules, vị đệ tử cung một vĩ đại.


	Pisces is a cosmic decanate connected with the second ray, transmitting the Christ force. Cancer distributes the third ray and concerns personality and elemental lives under the third aspect. We could probably do this with all triplicities, although interpretations could differ.
	Song Ngư là một thập độ vũ trụ liên hệ với cung hai, truyền dẫn mãnh lực Đức Christ. Cự Giải phân phối cung ba và liên quan đến phàm ngã cùng các sự sống hành khí dưới phương diện thứ ba. Có lẽ chúng ta có thể làm điều này với mọi bộ ba, mặc dù các cách diễn giải có thể khác nhau.

	Aquarius, the Great Bear, would be the first aspect of synthesis. Gemini and Libra can exchange places. Libra is a third-ray constellation, yet transmits second ray powerfully, achieving Divine Love and Understanding when consummated: a strong love-wisdom aspect. Gemini has third-ray mobility and is the third sign. Alternatively, according to their transmitted rays, Gemini could be second and Libra third. It is somewhat ambiguous.
	Bảo Bình, Đại Hùng Tinh, sẽ là phương diện tổng hợp thứ nhất. Song Tử và Thiên Bình có thể đổi chỗ cho nhau. Thiên Bình là một chòm sao cung ba, nhưng lại truyền dẫn cung hai đầy quyền năng, thành tựu Tình Thương và sự Thấu Hiểu thiêng liêng khi đạt đến viên mãn: một phương diện Bác Ái – Minh Triết mạnh mẽ. Song Tử có tính động cung ba và là dấu hiệu thứ ba. Hoặc căn cứ vào các cung mà chúng truyền dẫn, Song Tử có thể đứng thứ hai và Thiên Bình đứng thứ ba. Điều này có phần mơ hồ.

	For the earth signs, there are different possibilities. Capricorn could be Father, first ray, the pinnacle, the approach to supreme lawful authority. Taurus and Virgo could exchange places. Taurus relates to the second ray's great light, “I see the greatest light,” and its wisdom aspect; Virgo perhaps to activity. Yet Virgo, presently a second-ray sign bringing forth Christ consciousness, could occupy second place.
	Đối với các dấu hiệu hành thổ, có nhiều khả năng khác nhau. Ma Kết có thể là Cha, cung một, đỉnh cao, sự tiến gần đến quyền uy hợp pháp tối thượng. Kim Ngưu và Xử Nữ có thể đổi chỗ cho nhau. Kim Ngưu liên hệ với ánh sáng vĩ đại của cung hai, “Tôi thấy ánh sáng vĩ đại nhất”, và phương diện minh triết của cung này; còn Xử Nữ có lẽ liên hệ với hoạt động. Tuy nhiên, Xử Nữ hiện là một dấu hiệu cung hai làm nảy sinh tâm thức Đức Christ, nên có thể chiếm vị trí thứ hai.

	I am not preserving the cardinal, fixed, mutable sequence exactly as in the fire signs. I am considering the qualities of each sign and their relationship to the three aspects. Capricorn also has third aspect, but I think Taurus fits the middle: it does not particularly concern activity and has little third ray associated with it.
	Tôi không giữ chính xác trình tự chính yếu, cố định và biến đổi như trong các dấu hiệu hành hỏa. Tôi đang xem xét phẩm tính của mỗi dấu hiệu và mối quan hệ của chúng với ba phương diện. Ma Kết cũng có phương diện thứ ba, nhưng tôi nghĩ Kim Ngưu phù hợp với vị trí giữa: nó không đặc biệt liên quan đến hoạt động và có rất ít cung ba gắn liền với nó.

	Taurus fits second place and Capricorn is lawful, although Taurus's tamasic quality could relate to outer, third-ray manifestation. Earth signs are harder to arrange, but here I favour cardinal, fixed, mutable: Capricorn one, Taurus two, Virgo three. Later, in the Science of Triangles, we will understand more of this tremendous science, of which orthodox triplicities are only rudiments. We can examine even those triplicities more deeply than orthodox astrology does, as with spirit, soul and body represented by the three fire signs in order.
	Kim Ngưu phù hợp với vị trí thứ hai và Ma Kết mang tính định luật, mặc dù phẩm tính tamas của Kim Ngưu có thể liên hệ với sự biểu hiện bên ngoài thuộc cung ba. Các dấu hiệu hành thổ khó sắp xếp hơn, nhưng ở đây tôi thiên về trình tự chính yếu, cố định, biến đổi: Ma Kết thứ nhất, Kim Ngưu thứ hai, Xử Nữ thứ ba. Về sau, trong Khoa Học về các Tam Giác, chúng ta sẽ thấu hiểu nhiều hơn về khoa học phi thường này, mà các bộ ba chính thống chỉ là những yếu tố sơ khởi. Chúng ta thậm chí có thể khảo sát các bộ ba ấy sâu hơn chiêm tinh học chính thống, chẳng hạn tinh thần, linh hồn và thể xác lần lượt có đại diện là ba dấu hiệu hành hỏa.

	Here are some triangles: base of the spine, sacral centre and solar plexus centre.
	Đây là một số tam giác: đáy cột sống, trung tâm xương cùng và trung tâm tùng thái dương.


	 
	| 1. Base of the spine.

	 I.
	| 2. Sacral Centre.

	 
	| 3. Solar Plexus Centre.


	This is the lowest triplicity of major centres. Man is focused below the diaphragm, elemental man living a strictly personal life, not necessarily an integrated personality, but subject to elemental forces.
	Đây là bộ ba thấp nhất trong các trung tâm chính. Con người tập trung bên dưới cơ hoành, là con người hành khí sống một đời sống hoàn toàn cá nhân, không nhất thiết là một phàm ngã tích hợp, nhưng chịu sự chi phối của các mãnh lực hành khí.


	 
	| 1. Throat Centre.

	 II.
	| 2. Heart Centre.

	 
	| 3. Ajna Centre.


	The next triangle is throat, heart and ajna. This is modern, intelligent man, socially responsive, expressing some love. The ajna gives direction and the throat intelligence. Around pages 169–170 of A Treatise on Cosmic Fire, these triangles and their operation through man's development are given in detail:
	Tam giác tiếp theo là cổ họng, tim và ajna. Đây là con người hiện đại, thông tuệ, đáp ứng với xã hội và biểu lộ phần nào tình thương. Ajna mang lại sự định hướng, còn cổ họng mang lại trí tuệ. Khoảng trang 169–170 của Luận về Lửa Vũ Trụ, các tam giác này và hoạt động của chúng xuyên suốt sự phát triển của con người được trình bày chi tiết:

	1. The pranic triangle. 
	1. Tam giác prana. 

	a. The shoulder centre. 
	a. Trung tâm vai. 

	b. The centre near the diaphragm. 
	b. Trung tâm gần cơ hoành. 

	c. The spleen.
	c. Lá lách.

	2. Man controlled from the astral plane. 
	2. Con người chịu sự kiểm soát từ cõi cảm dục. 

	a. The base of the spine. 
	a. Đáy cột sống. 

	b. The solar plexus. 
	b. Tùng thái dương. 

	c. The heart.
	c. Tim.

	3. Man controlled from the mental plane. 
	3. Con người chịu sự kiểm soát từ cõi trí. 

	a. The base of the spine. 
	a. Đáy cột sống. 

	b. The heart. 
	b. Tim. 


	c. The throat.
	c. Cổ họng.

	4. Man partially controlled by the Ego, advanced man. 
	4. Con người chịu sự kiểm soát một phần của Chân ngã, tức người tiến bộ. 

	a. The heart. 
	a. Tim. 

	b. The throat. 
	b. Cổ họng. 

	c. The head, i.e., the four lesser centres and their synthesis, the alta centre.
	c. Đầu, tức bốn trung tâm thứ yếu và sự tổng hợp của chúng là trung tâm alta.

	5. Spiritual man to the third Initiation. 
	5. Con người tinh thần cho đến lần điểm đạo thứ ba. 

	a. The heart. 
	a. Tim. 

	b. The throat. 
	b. Cổ họng. 

	c. The seven head centres.
	c. Bảy trung tâm đầu.

	6. Spiritual man to the fifth Initiation 
	6. Con người tinh thần cho đến lần điểm đạo thứ năm 

	a. The heart. 
	a. Tim. 

	b. The seven head centres. 
	b. Bảy trung tâm đầu. 


	c. The two many-petalled lotuses.
	c. Hai hoa sen nhiều cánh.

	The pranic triangle involves centres not considered major. Then comes man controlled from the astral plane. Interestingly, the heart is always involved, while the solar plexus is the highest lower centre.
	Tam giác prana liên quan đến các trung tâm không được xem là chính yếu. Tiếp theo là con người chịu sự kiểm soát từ cõi cảm dục. Điều thú vị là tim luôn có liên quan, trong khi tùng thái dương là trung tâm thấp cao nhất.

	With mental-plane control, heart and base of the spine are again involved, the latter as a will centre. The throat now enters for intelligence.
	Với sự kiểm soát từ cõi trí, tim và đáy cột sống lại có liên quan, trong đó đáy cột sống đóng vai trò một trung tâm ý chí. Giờ đây cổ họng tham dự để biểu lộ trí tuệ.

	Advanced man, partially controlled by the ego—up to the first initiation, I would say—again has the heart involved. The base of the spine is omitted, the throat present for intelligence, and the ajna synthesizes four lesser head centres. These are not the major head centre, but four lesser ones, important and, I think, generally ruled by Vulcan.
	Người tiến bộ chịu sự kiểm soát một phần của chân ngã—tôi cho rằng cho đến lần điểm đạo thứ nhất—một lần nữa có tim tham dự. Đáy cột sống không được đề cập, cổ họng hiện diện để biểu lộ trí tuệ, còn ajna tổng hợp bốn trung tâm đầu thứ yếu. Đây không phải trung tâm đầu chính yếu, mà là bốn trung tâm thứ yếu, quan trọng và theo tôi thường do Vulcan cai quản.

	For spiritual man, presumably from the first to third initiation, heart and throat are again present, and the seven head centres fully unfold, though they are not the highest centres.
	Đối với con người tinh thần, có lẽ từ lần điểm đạo thứ nhất đến lần thứ ba, tim và cổ họng lại hiện diện, còn bảy trung tâm đầu khai mở hoàn toàn, dù chúng không phải là các trung tâm cao nhất.

	In the sixth phase, spiritual man, I would say from the third to fifth initiation, has the heart, seven head centres and two many-petalled lotuses. Presumably these are the ninety-six-petalled ajna and the highest head centre with 960 petals plus twelve in its major centre, making 972.
	Trong giai đoạn thứ sáu, con người tinh thần, theo tôi là từ lần điểm đạo thứ ba đến lần thứ năm, có tim, bảy trung tâm đầu và hai hoa sen nhiều cánh. Có lẽ đó là ajna chín mươi sáu cánh và trung tâm đầu cao nhất với 960 cánh cộng thêm mười hai cánh trong trung tâm chính của nó, tổng cộng là 972.

	Here we see a fuller representation of the triangles. The astrology book does not give such detail or necessarily reproduce the centres exactly as on pages 169–170 of A Treatise on Cosmic Fire.
	Ở đây chúng ta thấy sự trình bày đầy đủ hơn về các tam giác. Sách chiêm tinh không đưa ra nhiều chi tiết như vậy hoặc không nhất thiết tái hiện chính xác các trung tâm như ở trang 169–170 của Luận về Lửa Vũ Trụ.

	The centres show us advanced man. DK reduces the detail here, and then gives another triangle: ajna, head and the centre in the medulla oblongata.
	Các trung tâm cho chúng ta thấy người tiến bộ. Chân sư DK lược bớt chi tiết ở đây, rồi đưa ra một tam giác khác: ajna, đầu và trung tâm trong hành tủy.


	 
	| 1. Ajna Centre.

	III.
	| 2. Head Centre.

	 
	| 3. Centre in the medulla oblongata.


	This is the initiate. When the full triangular relationship rotates between these centres, the Eye of Shiva, the blue eye of unity, is evoked. Subject and object are appreciated as unified; man transcends duality and realizes himself within unity. “The centre in the medulla oblongata” suggests a physical centre, but etherically we call it the alta major centre. DK has given three centres and begun discussing the Science of Triangles, now considering triangular relationships between man's chakras.
	Đây là điểm đạo đồ. Khi mối quan hệ tam giác đầy đủ luân chuyển giữa các trung tâm này, Con Mắt Shiva, con mắt xanh lam của tính hợp nhất, được gợi lên. Chủ thể và khách thể được nhận biết là hợp nhất; con người siêu việt Nhị nguyên và chứng nghiệm chính mình trong tính hợp nhất. “Trung tâm trong hành tủy” gợi đến một trung tâm hồng trần, nhưng về mặt dĩ thái chúng ta gọi nó là trung tâm alta major. Chân sư DK đã nêu ra ba trung tâm và bắt đầu thảo luận Khoa Học về các Tam Giác, giờ đây xem xét các mối quan hệ tam giác giữa những luân xa của con người.

	DK continues:
	Chân sư DK tiếp tục:

	[32] Unfortunately, the organising principle is not as simple as the above tabulation would make it appear, for the emphasis, the focus and the mode of arranging and of vitalisation, and the appearance of these esoteric triangles vary with the ray type.
	[32] Đáng tiếc là nguyên lý tổ chức không đơn giản như bảng trình bày ở trên có thể khiến người ta tưởng, vì trọng tâm, tiêu điểm, phương thức sắp xếp và tiếp sinh lực, cũng như sự xuất hiện của các tam giác nội môn này, đều thay đổi tùy theo loại cung.

	In my commentaries on A Treatise on Cosmic Fire, I discuss triangles activated largely according to the monadic ray. There is always a tendency to proceed from activity to love to will.
	Trong các bài bình giảng của tôi về Luận về Lửa Vũ Trụ, tôi thảo luận các tam giác được kích hoạt phần lớn tùy theo cung chân thần. Luôn có khuynh hướng tiến từ hoạt động đến bác ái rồi đến ý chí.

	The connection has been interrupted, and I cannot restart the recording. This is an abbreviated ending to Esoteric Astrology Adventure 33. We will continue, hopefully under better circumstances.
	Kết nối đã bị gián đoạn và tôi không thể khởi động lại việc ghi âm. Đây là phần kết rút gọn của Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn 33. Chúng ta sẽ tiếp tục, hy vọng trong những hoàn cảnh thuận lợi hơn.


 


Commentary EAA 34
Tóm Tắt
Tóm tắt Webinar: Commentary_34_REVISED
 
Tiếp nối Khoa học về Tam Giác
Thầy MDR tiếp tục từ trang 77 sau khi bản ghi trước bị gián đoạn, nhắc lại ba nhóm trung tâm đã bàn: nhóm dưới hoành cách mô gồm đáy cột sống, xương cùng và tùng thái dương; nhóm của người tiến hoá hơn gồm cổ họng, tim và ajna; và tam giác trong đầu gồm ajna, đầu và trung tâm ở hành tủy. Tam giác sau được kích hoạt ở lần điểm đạo thứ ba, mở con mắt thứ ba và đem lại tầm nhìn hợp nhất, từ đó đệ tử có thể mặc khải sự hợp nhất. Thầy MDR lưu ý rằng đây là tâm thức điểm đạo đồ, và Chân sư DK cảnh báo cách sắp xếp các tam giác không đơn giản vì trọng tâm, sự tiếp sinh lực và sự xuất hiện của chúng thay đổi theo loại Cung.
Vai trò của cung chân thần trong các tam giác
Thầy MDR suy luận rằng cung chân thần có liên hệ mạnh với cách các tam giác năng lượng được hoạt hóa. Thầy giải thích khuynh hướng chung là sự kích hoạt đi từ phương diện thứ ba đến phương diện thứ hai rồi phương diện thứ nhất, nhưng mỗi tam giác đều có cả ba phương diện và sẽ biến thiên theo Cung. Thầy MDR tự hiệu chỉnh một nhầm lẫn trong lời nói rồi làm rõ rằng trên phương diện thứ ba khó khai mở phương diện ý chí của tam giác, còn trên phương diện thứ hai khó khai mở phương diện thông tuệ, dù thông tuệ thường có xu hướng khai mở trước. Thầy cũng nhấn mạnh ba nhóm trung tâm đang xét chỉ là sự giản lược, vì còn có những tam giác phức tạp khác chưa được nêu.
Chiêm tinh học và laya-yoga trên vòng xoắn cao hơn
Chân sư DK nói Khoa học về Tam Giác Năng Lượng nằm dưới nền tảng của khoa học nội môn mới trong cả chiêm tinh học và laya-yoga, tức khoa học về các trung tâm. Thầy MDR giải thích laya-yoga không chỉ liên quan đến sự khai mở các trung tâm dĩ thái mà còn cả các trung tâm trên cõi cảm dục và cõi trí, rồi về sau là các xoáy lực trên các cõi cao hơn; Thầy liên hệ điều này với gợi ý rằng ba mươi lăm xoáy lực tạo nên một Chân sư. Thầy MDR nhắc lời Chân sư DK rằng chiêm tinh học là khoa học cổ xưa và vĩ đại nhất, nhưng cả chiêm tinh học lẫn laya-yoga nay phải được nghiên cứu trên một vòng xoắn cao hơn. Thầy nhận xét một số giáo huấn về trung tâm trong các văn bản Ấn Độ có thể vẫn thuộc dạng công thức Atlantis cũ, hữu ích nhưng không còn hoàn toàn phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay.
Tái định hướng chiêm tinh học và các chu kỳ phân cực
Chân sư DK dạy rằng chiêm tinh học công truyền cũng như giáo huấn cũ về các trung tâm cần được tái định hướng và sắp xếp lại, dựa trên hiểu biết sâu hơn về quan hệ giữa các hành tinh thiêng liêng và không thiêng liêng với các trung tâm. Thầy MDR nhấn mạnh chiêm tinh học và laya-yoga liên hệ mật thiết vì cả hai đều bàn đến nền tảng dĩ thái của sự sống và các trung tâm, trong đó mỗi yếu tố chiêm tinh thực chất là một luân xa, với các luân xa lớn liên hệ các luân xa nhỏ hơn. Chân sư DK gắn các quan hệ này với những “chu kỳ phân cực” nổi bật phát sinh như kết quả đã định trước của “các thời kỳ khủng hoảng”. Thầy MDR nhận xét khủng hoảng là cơ hội tái phân cực năng lượng lên rung động cao hơn, chẳng hạn khi có xung đột giữa tùng thái dương và tim thì con người có thể chuyển trọng tâm từ tùng thái dương lên tim.
Mười hai Sự Sống hành tinh và bảy trung tâm
Ở trang 78, Chân sư DK nêu rằng có năm hành tinh không thiêng liêng và bảy hành tinh thiêng liêng, tổng cộng mười hai Sự Sống hành tinh với các chu kỳ, điểm khủng hoảng và thời điểm phân cực riêng, liên hệ chặt chẽ với bảy trung tâm. Thầy MDR lưu ý bảy hành tinh thiêng liêng bao gồm cả các hành tinh tổng hợp, có thể phát triển căn bản hơn các hành tinh thiêng liêng khác. Thầy đề xuất một cách nhìn về năm hành tinh không thiêng liêng: Mặt Trăng như vận cụ hồng trần đậm đặc, Trái Đất như dĩ thái, Sao Hỏa như cảm dục, Sao Diêm Vương như trí tuệ, và Mặt Trời như nguyên khí ahamkara của phàm ngã. Thầy cũng nhắc bảng ở trang 517 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, trong đó các hành tinh liên hệ với trung tâm khác nhau nơi người trung bình và nơi đệ tử hay điểm đạo đồ.
Năm trung tâm dọc cột sống và các hành tinh không thiêng liêng
Chân sư DK nói năm trung tâm dọc cột sống liên hệ với năm hành tinh không thiêng liêng, nhưng nơi người chưa tiến hoá hoặc người trung bình chúng hầu như tập trung trên cõi cảm dục và trong thể cảm dục. Thầy MDR suy xét cách gán tương ứng có thể gồm Sao Diêm Vương với đáy cột sống, Sao Hỏa với tùng thái dương, Mặt Trời với tim, Trái Đất với cổ họng, và tạm gán Mặt Trăng cho trung tâm xương cùng vì liên hệ bản năng, sinh sản hình tướng và mối liên hệ với dấu hiệu Cự Giải. Thầy lưu ý cách này khác với bảng trang 517, nơi Sao Thiên Vương được gán cho trung tâm xương cùng, nhưng Mặt Trăng vẫn có lý nếu xét vai trò tạo vận cụ. Thầy MDR cũng giải thích các trung tâm cảm dục ít nhất đang thức tỉnh, nhưng sự hoạt hóa đầy đủ hơn và sự quay bốn chiều có lẽ xuất hiện quanh lần điểm đạo thứ hai, tương tự một số trung tâm dĩ thái ở lần điểm đạo thứ nhất và các trung tâm hạ trí ở lần điểm đạo thứ ba.
Lá lách, Mặt Trăng và trung tâm tuyến ức
Chân sư DK nói hai hành tinh không thiêng liêng là Trái Đất và Mặt Trăng liên hệ với hai trung tâm không còn giữ vai trò thống trị nơi người tiến hoá cao: lá lách và một trung tâm trong ngực liên hệ với tuyến ức. Lá lách nhận các phát xạ prana từ hành tinh nơi ta sống và liên quan đến thể dĩ thái, thể xác cùng quan hệ hồng trần của chúng; Thầy MDR nhận xét lá lách cũng nhận prana từ Mặt Trời, nên có thể Trái Đất vừa có prana riêng vừa làm trung gian truyền prana thái dương. Thầy nêu câu hỏi liệu các phát xạ này là của chính Trái Đất hay là prana Mặt Trời được hành tinh chuyển tiếp, đồng thời nhắc rằng lỗ chân lông đặc biệt tiếp nhận prana hành tinh. Về trung tâm tuyến ức, Thầy MDR suy đoán Mặt Trăng có thể đang che phủ một hành tinh khác trong liên hệ này, có lẽ đôi khi là Sao Hải Vương, và lưu ý trung tâm này hoạt động ở trẻ em hay nhân loại sơ khai, trở nên bất hoạt nơi người tiến hoá, nhưng có thể tái thức tỉnh ở giai đoạn rất cao khi trực giác và sinh lực linh hồn được tăng cường.
 
Text EAA 34
	[1] Unfortunately the organizing principle is not as simple as the above tabulation would make it appear, for the emphasis, the focus and the mode of arranging and of vitalization, and the appearance of these esoteric triangles vary with the ray type. [2] This Science of Triangles of Energy underlies the new esoteric science both in astrology and in the science of laya-yoga or the science of the centers. [3] Both this ancient yoga and the still more ancient astrological science [4] have now to be studied upon a higher turn of the spiral. [5] Up till the present time, the teaching about the centers has been inherited from Atlantean times and couched in the old forms and formulas which are basically unsuited to our present greatly advanced stage of development. [6] The same can be said of orthodox or exoteric astrology. [7] Both these sciences [8] must be reoriented and rearranged, and astrology must be based upon a deeper understanding of the relation of the planets—sacred and non-sacred—to the centers and to certain prominent “cycles of polarization” emerging as the fore-ordained results of “periods of crisis.” [9] This last sentence embodies a basic and important statement of truth. [Page 78]
	[1] Đáng tiếc là nguyên lý tổ chức không đơn giản như bảng trình bày trên có thể khiến người ta tưởng, bởi trọng tâm, tiêu điểm, phương thức sắp xếp và tiếp sinh lực, cũng như sự xuất hiện của các tam giác nội môn này đều thay đổi tùy theo loại cung. [2] Khoa Học về các Tam Giác Năng Lượng này là nền tảng của khoa học nội môn mới, cả trong chiêm tinh học lẫn trong khoa học laya-yoga, hay khoa học về các trung tâm. [3] Cả môn yoga cổ xưa này lẫn khoa học chiêm tinh còn cổ xưa hơn nữa [4] giờ đây đều phải được nghiên cứu trên một vòng xoắn ốc cao hơn. [5] Cho đến nay, giáo huấn về các trung tâm được kế thừa từ thời Atlantis và diễn đạt bằng những hình thức cùng công thức cũ, vốn về cơ bản không phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của chúng ta, đã tiến xa hơn rất nhiều. [6] Cũng có thể nói như vậy về chiêm tinh học chính thống hay ngoại môn. [7] Cả hai khoa học này [8] đều phải được tái định hướng và sắp xếp lại, và chiêm tinh học phải đặt nền tảng trên sự hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên hệ của các hành tinh—thiêng liêng và không thiêng liêng—với các trung tâm và với một số “chu kỳ phân cực” nổi bật, xuất hiện như những kết quả đã được định trước của các “thời kỳ khủng hoảng”. [9] Câu cuối này hàm chứa một phát biểu chân lý cơ bản và quan trọng. [Trang 78]

	[10] 1. Centers and Triangles of Force
	[10] 1. Các Trung Tâm và các Tam Giác Mãnh Lực

	[11] There are, as you well know, five non-sacred planets, and seven which are regarded as sacred. [12] These twelve planetary lives (with their own cycles, [13] points of crisis and moments of polarization) [13b] are closely related to the seven centers. The five centers up the spine are related to the five non-sacred planets, [14] but in unevolved or average man, are focused almost entirely upon the astral plane and in the astral body. [15] It should be noted that:
	[11] Như các bạn biết rõ, có năm hành tinh không thiêng liêng và bảy hành tinh được xem là thiêng liêng. [12] Mười hai sự sống hành tinh này (với những chu kỳ riêng, [13] những điểm khủng hoảng và những thời điểm phân cực của chúng) [13b] có liên hệ mật thiết với bảy trung tâm. Năm trung tâm dọc theo cột sống liên hệ với năm hành tinh không thiêng liêng, [14] nhưng ở người chưa tiến hóa hoặc người trung bình, chúng tập trung gần như hoàn toàn trên cõi cảm dục và trong thể cảm dục. [15] Cần lưu ý rằng:

	[16] 1. Two of the non-sacred planets (the Earth itself and the Moon) are connected with two centers which in the highly evolved man are not of dominating importance:
	[16] 1. Hai trong số các hành tinh không thiêng liêng (chính Trái Đất và Mặt Trăng) kết nối với hai trung tâm mà ở người tiến hóa cao, chúng không giữ vai trò chi phối:

	[17] a. The spleen receiving pranic emanations from the planet on which we live [18] and concerned with the etheric and physical bodies and their physical relation.
	[17] a. Lá lách tiếp nhận những phát xạ prana từ hành tinh mà chúng ta đang sống [18] và liên quan đến thể dĩ thái, thể xác cùng mối liên hệ hồng trần giữa hai thể này.

	[19] b. A centre in the chest related to the thymus gland. [20] This centre becomes inactive in the advanced man but has a connection with the vagus nerve, prior to the awakening of the heart centre.
	[19] b. Một trung tâm trong ngực liên quan đến tuyến ức. [20] Trung tâm này trở nên bất hoạt ở người tiến hóa cao, nhưng trước khi trung tâm tim thức tỉnh, nó có mối liên hệ với dây thần kinh phế vị.


Commentary 34
	Hello, everybody. This is Esoteric Astrology Adventure 34. The previous adventure was cut short when the local server suddenly went down. Since I had completed fifty-five minutes, I decided to retain the truncated recording and continue from where we had reached.
	Xin chào tất cả các bạn. Đây là Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn 34. Hành trình trước đã bị gián đoạn khi máy chủ cục bộ đột ngột ngừng hoạt động. Vì tôi đã hoàn tất năm mươi lăm phút nên tôi quyết định giữ lại bản ghi bị cắt ngắn và tiếp tục từ chỗ chúng ta đã dừng.

	We are on page 77. It may seem we have made considerable progress, but several intervening pages were blank. We have been discussing the Science of Triangles and three groups of centres. I also examined six groups on pages 169–170 of A Treatise on Cosmic Fire. The present arrangement is a simplification.
	Chúng ta đang ở trang 77. Có vẻ như chúng ta đã tiến được khá xa, nhưng vài trang xen giữa không có nội dung. Chúng ta đã bàn về Khoa Học Tam Giác và ba nhóm trung tâm. Tôi cũng đã khảo sát sáu nhóm trên các trang 169–170 của Luận về Lửa Vũ Trụ. Cách sắp xếp hiện nay là một sự đơn giản hóa.

	For man living below the diaphragm, we considered base of the spine, sacral centre and solar plexus. For the more advanced individual, probably not yet an initiate or true disciple, we considered throat, heart and ajna. Then came ajna, head and the centre in the medulla oblongata: the triangle in the head activated at the third initiation, opening the third eye and giving unitive vision. The disciple can then reveal that unity. This is initiate consciousness, approximately where the recording stopped.
	Đối với người sống bên dưới cơ hoành, chúng ta đã xem xét trung tâm đáy cột sống, trung tâm xương cùng và tùng thái dương. Đối với cá nhân tiến bộ hơn, có lẽ chưa phải là điểm đạo đồ hay đệ tử đích thực, chúng ta đã xem xét trung tâm cổ họng, trung tâm tim và ajna. Kế đó là ajna, trung tâm đầu và trung tâm ở hành não: tam giác trong đầu được kích hoạt vào lần điểm đạo thứ ba, khai mở con mắt thứ ba và ban tầm nhìn hợp nhất. Bấy giờ đệ tử có thể biểu lộ sự hợp nhất ấy. Đây là tâm thức điểm đạo đồ, gần đúng tại chỗ bản ghi đã dừng.

	I was reading the following statement by Master DK:
	Tôi đang đọc phát biểu sau đây của Chân sư DK:

	[1] Unfortunately the organizing principle is not as simple as the above tabulation would make it appear, for the emphasis, the focus and the mode of arranging and of vitalization, and the appearance of these esoteric triangles vary with the ray type. 
	[1] Đáng tiếc là nguyên lý tổ chức không đơn giản như bảng trình bày trên có thể khiến người ta tưởng, bởi trọng tâm, tiêu điểm, phương thức sắp xếp và tiếp sinh lực, cũng như sự xuất hiện của các tam giác nội môn này đều thay đổi tùy theo loại cung.

	I was explaining that I think the monadic ray is involved. Activation always tends to proceed from the third aspect to the second and then the first, but there are variations. Every triangle has all three aspects. For a second-ray monad, the point representing the third aspect tends to unfold almost as rapidly, or as rapidly, as the point representing the third aspect. On the first—on the third aspect, it is difficult to unfold the triangle's love aspect. On the… What am I saying? [Thầy Hiệu trưởng kiểm tra câu Thầy vừa nói, có sự nhầm lẫn.]
	Tôi đang giải thích rằng theo tôi, cung chân thần có liên quan. Sự kích hoạt luôn có khuynh hướng tiến từ phương diện thứ ba đến phương diện thứ hai, rồi đến phương diện thứ nhất, nhưng vẫn có những biến thể. Mỗi tam giác đều có đủ cả ba phương diện. Đối với một chân thần cung hai, điểm đại diện cho phương diện thứ ba có khuynh hướng khai mở gần như nhanh bằng, hoặc nhanh bằng, điểm đại diện cho phương diện thứ ba. Trên phương diện thứ nhất—trên phương diện thứ ba, rất khó khai mở phương diện bác ái của tam giác. Trên… Tôi đang nói gì vậy? [Thầy Hiệu trưởng kiểm tra câu Thầy vừa nói, có sự nhầm lẫn.]

	On the third aspect, it is difficult to unfold the triangle's will aspect. On the second, it is difficult to unfold its intelligence aspect, although that always tends to unfold first. These variations depend particularly on the monadic ray. There are also complex, additional triangles not mentioned immediately above. These three groups are a simplification.
	Trên phương diện thứ ba, rất khó khai mở phương diện ý chí của tam giác. Trên phương diện thứ hai, rất khó khai mở phương diện trí tuệ của nó, mặc dù phương diện ấy luôn có khuynh hướng khai mở trước tiên. Những biến thể này đặc biệt tùy thuộc vào cung chân thần. Ngoài ra còn có những tam giác bổ sung phức tạp không được đề cập ngay ở trên. Ba nhóm này là một sự đơn giản hóa.

	[2] This Science of Triangles of Energy underlies the new esoteric science both in astrology and in the science of laya-yoga or the science of the centres.
	[2] Khoa Học về các Tam Giác Năng Lượng này là nền tảng của khoa học nội môn mới, cả trong chiêm tinh học lẫn trong khoa học laya-yoga, hay khoa học về các trung tâm.

	Laya-yoga concerns the unfolding of centres on various planes, not only the etheric, where it is probably most focused, but also the astral and mental. Eventually, vortices or centres will unfold on higher planes, although not yet drawn on our charts or maps. They are hinted at in the statement that thirty-five vortices of force make a Master.
	Yoga tiêu dung liên quan đến sự khai mở các trung tâm trên nhiều cõi khác nhau, không chỉ trên cõi dĩ thái, nơi có lẽ nó tập trung mạnh nhất, mà còn trên cõi cảm dục và cõi trí. Cuối cùng, các xoáy lực hay trung tâm sẽ khai mở trên những cõi cao hơn, dù chúng chưa được thể hiện trên các biểu đồ hay bản đồ của chúng ta. Điều này được ám chỉ trong phát biểu rằng ba mươi lăm xoáy mãnh lực tạo thành một Chân sư.

	[3] Both this ancient yoga and the still more ancient astrological science 
	[3] Cả môn yoga cổ xưa này lẫn khoa học chiêm tinh còn cổ xưa hơn nữa

	According to DK, astrology is the oldest and greatest of the sciences. 
	Theo Chân sư DK, chiêm tinh học là khoa học cổ xưa nhất và vĩ đại nhất.

	[4] have now to be studied upon a higher turn of the spiral. 
	[4] giờ đây đều phải được nghiên cứu trên một vòng xoắn ốc cao hơn.


	Probably not the ultimate turn, but at least higher than our present approach.
	Có lẽ chưa phải vòng xoắn tối hậu, nhưng ít nhất cũng cao hơn cách tiếp cận hiện tại của chúng ta.

	[5] Up till the present time, the teaching about the centres has been inherited from Atlantean times and couched in the old forms and formulas which are basically unsuited to our present greatly advanced stage of development.
	[5] Cho đến nay, giáo huấn về các trung tâm được kế thừa từ thời Atlantis và diễn đạt bằng những hình thức cùng công thức cũ, vốn về cơ bản không phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của chúng ta, đã tiến xa hơn rất nhiều.

	One wonders whether some information about centres in Hindu texts falls into this category. When contrasting DK's presentation with the old laya-yoga books, interesting as they are, perhaps this basic defect is present.
	Người ta tự hỏi liệu một số thông tin về các trung tâm trong kinh điển Ấn Độ có thuộc phạm trù này hay không. Khi đối chiếu cách trình bày của Chân sư DK với những sách cổ về yoga tiêu dung, dù chúng rất lý thú, có lẽ khuyết điểm căn bản này vẫn hiện diện.

	[6] The same can be said of orthodox or exoteric astrology. 
	[6] Cũng có thể nói như vậy về chiêm tinh học chính thống hay ngoại môn.

	Namely, that old forms of presentation need to be replaced by newer ones.
	Nói cách khác, những hình thức trình bày cũ cần được thay thế bằng những hình thức mới hơn.

	[7] Both these sciences 
	[7] Cả hai khoa học này

	Astrology and laya-yoga—are closely related, both dealing with life’s etheric substratum and with centres. Every astrological factor is really a chakra in itself: greater chakras relating to lesser ones.
	Chiêm tinh học và yoga tiêu dung—có liên hệ mật thiết, vì cả hai đều đề cập đến nền tảng dĩ thái của sự sống và các trung tâm. Mỗi yếu tố chiêm tinh thực ra tự nó là một luân xa: những luân xa lớn liên hệ với những luân xa nhỏ hơn.

	[8] must be reoriented and rearranged, and astrology must be based upon a deeper understanding of the relation of the planets—sacred and non-sacred—to the centres and to certain prominent “cycles of polarisation” emerging as the fore-ordained results of “periods of crisis.”
	[8] đều phải được tái định hướng và sắp xếp lại, và chiêm tinh học phải đặt nền tảng trên sự hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên hệ của các hành tinh—thiêng liêng và không thiêng liêng—với các trung tâm và với một số “chu kỳ phân cực” nổi bật, xuất hiện như những kết quả đã được định trước của các “thời kỳ khủng hoảng”.

	Crisis provides an opportunity to repolarize energy at a higher vibration. Suppose there is a struggle between the solar plexus and heart: we have an opportunity to repolarize energy in the heart instead of its previous focus in the solar plexus. He says:
	Khủng hoảng mang lại cơ hội tái phân cực năng lượng ở một rung động cao hơn. Giả sử có sự đấu tranh giữa tùng thái dương và trung tâm tim: chúng ta có cơ hội tái phân cực năng lượng trong trung tâm tim thay vì để nó tiếp tục tập trung ở tùng thái dương như trước. Ngài nói:

	[9] This last sentence embodies a basic and important statement of truth.
	[9] Câu cuối này hàm chứa một phát biểu chân lý cơ bản và quan trọng. [Trang 78]

	and astrology must be based upon a deeper understanding of the relation of the planets—sacred and non-sacred—to the centres and to certain prominent “cycles of polarisation” emerging as the fore-ordained results of “periods of crisis.”
	đồng thời chiêm tinh học phải dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa các hành tinh—thiêng liêng và không thiêng liêng—với các trung tâm và với một số “chu kỳ phân cực” nổi bật, xuất hiện như những kết quả đã được định trước của các “giai đoạn khủng hoảng.”

	Crises are always periods of potential growth, raising human consciousness and the energy system to greater vibration and sensitivity. We can welcome them if we recognize their foreordained outcome.
	Khủng hoảng luôn là những giai đoạn có tiềm năng tăng trưởng, nâng tâm thức nhân loại và hệ thống năng lượng lên mức rung động cùng độ nhạy cảm cao hơn. Chúng ta có thể đón nhận chúng nếu nhận ra kết quả đã được định trước của chúng.


	We have reached page 78, the section on centres and triangles of force.
	Chúng ta đã đến trang 78, phần về các trung tâm và những tam giác mãnh lực.

	[10] 1. Centers and Triangles of Force
	[10] 1. Các Trung Tâm và các Tam Giác Mãnh Lực

	[11] There are, as you well know, five non-sacred planets, and seven which are regarded as sacred.
	[11] Như các bạn biết rõ, có năm hành tinh không thiêng liêng và bảy hành tinh được xem là thiêng liêng.

	This includes the synthesizing planets, which are sacred and perhaps essentially more developed than the other sacred planets. One way to view the five non-sacred planets is Moon, the dense physical vehicle; Earth, etheric; Mars, astral; Pluto, mental; and Sun, the personality's ahamkara principle. That is a lesser interpretation of the Sun, perhaps consistent with the non-sacred second-ray planet it is said to veil.
	Điều này bao gồm các hành tinh tổng hợp, vốn thiêng liêng và có lẽ về bản chất đã phát triển cao hơn những hành tinh thiêng liêng khác. Một cách để xem xét năm hành tinh không thiêng liêng là: Mặt Trăng, hiện thể hồng trần đậm đặc; Trái Đất, thể dĩ thái; Sao Hỏa, thể cảm dục; Sao Diêm Vương, thể trí; và Mặt Trời, nguyên khí tạo ngã của phàm ngã. Đây là cách diễn giải thấp hơn về Mặt Trời, có lẽ phù hợp với hành tinh cung hai không thiêng liêng mà Mặt Trời được cho là che khuất.

	[12] These twelve planetary lives (with their own cycles, 
	[12] Mười hai sự sống hành tinh này (với những chu kỳ riêng,

	both rotation and revolution, 
	bao gồm cả sự tự quay lẫn chuyển động quanh quỹ đạo,

	[13] points of crisis and moments of polarisation)
	[13] những điểm khủng hoảng và những thời điểm phân cực của chúng)

	They have all these as they grow, with moments of polarization at particular levels.
	Khi phát triển, tất cả chúng đều trải qua những điều này, với các thời điểm phân cực ở những cấp độ đặc thù.

	[13b] are closely related to the seven centres.
	[13b] Trung tâm này trở nên bất hoạt ở người tiến hóa cao, nhưng trước khi trung tâm tim thức tỉnh, nó có mối liên hệ với dây thần kinh phế vị.

	I have shown you the tabulation on page 517 of Esoteric Astrology. It is useful to keep for reference.
	Tôi đã cho các bạn xem bảng kê ở trang 517 của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Bảng này hữu ích để giữ lại làm tài liệu tham khảo.

	It gives the planets' relationships with centres for average man and for the disciple/initiate. For average man, several non-sacred planets appear: Pluto, Earth, Sun and Mars, but not Moon. For disciples and initiates, the esoteric rulers are mostly sacred planets, although Pluto still appears at the base of the spine, along with the centres to which they relate.
	Bảng ấy trình bày mối liên hệ giữa các hành tinh với các trung tâm đối với người trung bình và đối với đệ tử hay điểm đạo đồ. Đối với người trung bình, một số hành tinh không thiêng liêng xuất hiện: Sao Diêm Vương, Trái Đất, Mặt Trời và Sao Hỏa, nhưng không có Mặt Trăng. Đối với đệ tử và điểm đạo đồ, các chủ tinh nội môn phần lớn là những hành tinh thiêng liêng, mặc dù Sao Diêm Vương vẫn xuất hiện tại đáy cột sống, cùng với các trung tâm mà những hành tinh ấy liên hệ.
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	To repeat:
	Xin nhắc lại:

	These twelve planetary lives (with their own cycles, points of crisis and moments of polarisation) are closely related to the seven centres. The five centres up the spine are related to the five non-sacred planets,
	Mười hai Sự Sống Hành tinh này, với những chu kỳ, điểm khủng hoảng và thời điểm phân cực riêng, có liên hệ mật thiết với bảy trung tâm. Năm trung tâm dọc theo cột sống liên hệ với năm hành tinh không thiêng liêng,

	I wonder how that might work.
	Tôi tự hỏi điều đó có thể vận hành như thế nào.

	[14] but in unevolved or average man, are focussed almost entirely upon the astral plane and in the astral body.
	[14] nhưng ở người chưa tiến hóa hoặc người trung bình, chúng tập trung gần như hoàn toàn trên cõi cảm dục và trong thể cảm dục.

	We do have astral centres. Esoteric Healing generally gives them rulerships somewhat different from those of etheric chakras. Let us consider how this might work.
	Quả thật chúng ta có các trung tâm cảm dục. Trị Liệu Huyền Môn thường quy định chủ tinh cho chúng hơi khác so với các luân xa dĩ thái. Chúng ta hãy xem điều này có thể vận hành như thế nào.

	The five spinal centres presumably end at the throat. We could assign Pluto to the base of the spine, Mars to the solar plexus, Sun to the heart and Earth to the throat, temporarily skipping the sacral centre. That leaves Moon for the sacral, the centre of generation. This differs from the tabulation, which gives Uranus to the sacral centre, but consider the instinctual Moon, the production of form and its Cancer connection: the sacral contributes to producing vehicles. We could assign Moon there, with the others much as on page 517.
	Năm trung tâm dọc cột sống có lẽ kết thúc ở trung tâm cổ họng. Chúng ta có thể tạm thời gán Sao Diêm Vương cho đáy cột sống, Sao Hỏa cho tùng thái dương, Mặt Trời cho trung tâm tim và Trái Đất cho trung tâm cổ họng, đồng thời bỏ qua trung tâm xương cùng. Như vậy còn lại Mặt Trăng cho trung tâm xương cùng, trung tâm sinh sản. Điều này khác với bảng kê vốn gán Sao Thiên Vương cho trung tâm xương cùng; nhưng hãy xét Mặt Trăng bản năng, sự tạo ra hình tướng và mối liên hệ của nó với Cự Giải: trung tâm xương cùng góp phần tạo ra các hiện thể. Chúng ta có thể gán Mặt Trăng cho trung tâm ấy, còn các hành tinh khác thì gần giống như ở trang 517.

	The five centres up the spine are related to the five non-sacred planets, but in unevolved or average man, are focussed almost entirely upon the astral plane and in the astral body.
	Năm trung tâm dọc theo cột sống liên hệ với năm hành tinh không thiêng liêng, nhưng ở người chưa tiến hóa hay người trung bình, chúng hầu như hoàn toàn tập trung trên cõi cảm dục và trong thể cảm dục.

	The astral centres are at least awakening, and these planets are active in relation to them, but not fully. Only around the second degree do we have fuller activation and even fourth-dimensional rotation of the astral centres, just as some etheric centres rotate fourth-dimensionally at the first initiation. By extension, presumably lower mental centres do so at the third. At the third initiation, all nine petals of the egoic lotus unfold, and there is probably some fourth-dimensional rotation of the mental chakras.
	Các trung tâm cảm dục ít nhất đang thức tỉnh, và những hành tinh này đang hoạt động trong mối liên hệ với chúng, nhưng chưa trọn vẹn. Chỉ vào khoảng lần điểm đạo thứ hai, chúng ta mới có sự kích hoạt đầy đủ hơn và thậm chí sự xoay bốn chiều của các trung tâm cảm dục, cũng như một số trung tâm dĩ thái xoay theo bốn chiều vào lần điểm đạo thứ nhất. Mở rộng theo đó, có lẽ các trung tâm hạ trí cũng làm như vậy vào lần điểm đạo thứ ba. Vào lần điểm đạo thứ ba, cả chín cánh hoa của Hoa Sen Chân Ngã đều khai mở, và có lẽ cũng có một mức độ xoay bốn chiều nào đó của các luân xa trí tuệ.

	[15] It should be noted that:
	[15] Cần lưu ý rằng:

	[16] 1. Two of the non-sacred planets (the Earth itself and the Moon) are connected with two centres which in the highly evolved man are not of dominating importance:
	[16] 1. Hai trong số các hành tinh không thiêng liêng (chính Trái Đất và Mặt Trăng) kết nối với hai trung tâm mà ở người tiến hóa cao, chúng không giữ vai trò chi phối:

	They may matter, but do not dominate; they have been somewhat overcome.
	Chúng có thể vẫn quan trọng, nhưng không còn chi phối; ảnh hưởng của chúng đã phần nào được khắc phục.

	[17] a. The spleen receiving pranic emanations from the planet on which we live
	[17] a. Lá lách tiếp nhận những phát xạ prana từ hành tinh mà chúng ta đang sống


	I would say it also receives them from the Sun. 
	Tôi cho rằng nó cũng tiếp nhận các phát xạ ấy từ Mặt Trời.

	The spleen receiving pranic emanations from the planet on which we live: 
	Lá lách tiếp nhận các phát xạ prana từ hành tinh nơi chúng ta sinh sống: 

	perhaps Earth mediates solar prana, but it has its own earthly prana too.
	có lẽ Trái Đất làm trung gian cho prana mặt trời, nhưng nó cũng có prana địa cầu của riêng mình.

	[18] and concerned with the etheric and physical bodies and their physical relation.
	[18] và liên quan đến thể dĩ thái, thể xác cùng mối liên hệ hồng trần giữa hai thể này.

	Although Earth rules the throat centre, it also associates with the spleen, as does the Sun. Sun and Earth are opposites depending on viewpoint: from Earth, the Sun is opposite; from the Sun, Earth is in the opposite sign. There are two kinds of prana, solar and planetary. The pores especially receive planetary prana, but DK seems to say that the spleen also receives the planet's pranic emanations. Are these Earth's own emanations, or mediated ones, with the planet passing on the Sun's prana?
	Mặc dù Trái Đất cai quản trung tâm cổ họng, nó cũng liên hệ với lá lách, cũng như Mặt Trời. Mặt Trời và Trái Đất đối nhau tùy theo quan điểm: nhìn từ Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí đối diện; nhìn từ Mặt Trời, Trái Đất nằm trong dấu hiệu đối diện. Có hai loại prana: prana mặt trời và prana hành tinh. Các lỗ chân lông đặc biệt tiếp nhận prana hành tinh, nhưng dường như Chân sư DK nói rằng lá lách cũng tiếp nhận các phát xạ prana của hành tinh. Đây là các phát xạ riêng của Trái Đất, hay là những phát xạ được làm trung gian, trong đó hành tinh truyền tiếp prana của Mặt Trời?

	The spleen is concerned with the etheric and physical bodies and their physical relation. That is Earth. What does he say about Moon? The Moon is connected with 
	Lá lách liên quan đến thể dĩ thái, thể xác cùng mối liên hệ hồng trần giữa chúng. Đó là Trái Đất. Ngài nói gì về Mặt Trăng? Mặt Trăng liên hệ với 

	[19] b. A center in the chest related to the thymus gland. 
	[19] b. Một trung tâm trong ngực liên quan đến tuyến ức.

	I would say it must be veiling a planet in this connection.
	Tôi cho rằng trong mối liên hệ này, nó hẳn đang che khuất một hành tinh.

	[20] This centre becomes inactive in the advanced man but has a connection with the vagus nerve, prior to the awakening of the heart centre.
	[20] Trung tâm này trở nên bất hoạt ở người tiến hóa cao, nhưng trước khi trung tâm tim thức tỉnh, nó có mối liên hệ với dây thần kinh phế vị.

	One wonders whether Neptune is sometimes connected here. There is also the idea of reawakening the thymus centre in highly advanced individuals. It may be active in children and perhaps early man—I am not sure—then become inactive in advanced man. Yet there is a sense that, as we become truly intuitive and vital through soul vitalization in later evolution, a centre related to the thymus gland reawakens.
	Người ta tự hỏi liệu Sao Hải Vương đôi khi có liên hệ ở đây hay không. Cũng có ý tưởng về việc trung tâm tuyến ức thức tỉnh trở lại nơi những cá nhân tiến hóa cao. Nó có thể hoạt động ở trẻ em và có lẽ ở con người sơ khai—tôi không chắc—rồi trở nên bất hoạt ở người tiến bộ. Tuy nhiên, dường như khi chúng ta trở nên thực sự trực giác và tràn đầy sinh lực nhờ linh hồn tiếp sinh lực trong các giai đoạn tiến hóa sau này, một trung tâm liên hệ với tuyến ức sẽ thức tỉnh trở lại.

	It has a connection with the vagus nerve, prior to the awakening of the heart centre.
	Trước khi trung tâm tim thức tỉnh, nó có mối liên hệ với dây thần kinh phế vị.

	The heart centre seems very active in people with all types of polarization, but its real awakening comes later. This centre connects with the vagus nerve before that real awakening, even in astrally polarized and early mentally polarized man, and so forth.
	Trung tâm tim dường như rất tích cực ở những người thuộc mọi loại phân cực, nhưng sự thức tỉnh thực sự của nó diễn ra muộn hơn. Trước sự thức tỉnh thực sự ấy, trung tâm này liên kết với dây thần kinh phế vị, ngay cả ở người phân cực cảm xúc và người mới bắt đầu phân cực trí tuệ, vân vân.


	Unfortunately, interference has occurred for the second time today, and I must end this recording. I will do my best to continue from here. We have twenty minutes recorded; this is the sudden end of Esoteric Astrology Adventure 34.
	Tiếc thay, hôm nay sự gián đoạn đã xảy ra lần thứ hai và tôi phải kết thúc bản ghi này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục từ đây. Chúng ta đã ghi được hai mươi phút; đây là phần kết thúc đột ngột của Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn 34.
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Năm hành tinh không thiêng liêng và các trung tâm cột sống
Thầy MDR tiếp tục phần bàn về năm hành tinh không thiêng liêng liên hệ với năm trung tâm dọc cột sống, lưu ý rằng nơi con người chưa phát triển, trọng tâm của các hành tinh này phần lớn là cảm dục. Thầy nhắc lại nhận xét rằng các trung tâm cảm dục đạt một giai đoạn bốn chiều ở lần điểm đạo thứ hai, tương tự như một số trung tâm dĩ thái đạt điều đó ở lần điểm đạo thứ nhất. Với người phân cực cảm xúc, một số trung tâm cảm dục, nhất là các trung tâm thấp, hẳn đã hoạt động trước đó.
Trái Đất, Mặt Trăng, lá lách và tuyến ức
Hai hành tinh không thiêng liêng là Trái Đất và Mặt Trăng được nối với hai trung tâm không còn có tầm quan trọng chi phối nơi người tiến hóa cao, dù vẫn có thể còn quan trọng theo một nghĩa nào đó. Lá lách tiếp nhận các phát xạ prana từ hành tinh nơi ta sống, đồng thời Thầy MDR lưu ý rằng Luận về Lửa Vũ Trụ dường như gợi ý Trái Đất làm trung gian cho prana của Mặt Trời. Mặt Trăng liên hệ với một trung tâm gắn với tuyến ức, có tính dĩ thái vì tuyến là ngoại hiện hồng trần của nó; trung tâm này trở nên bất hoạt ở người tiến hóa, nhưng Thầy đề xuất rằng nó có thể tái hoạt động nơi người rất tiến hóa khi họ phục hồi sự hồn nhiên, tự phát và sinh động của tuổi thơ.
Tuyến ức, dây thần kinh phế vị và sự thức tỉnh của tim
Thầy MDR cho rằng trung tâm liên hệ tuyến ức và dây thần kinh phế vị có thể hoạt động trước khi trung tâm tim thức tỉnh, nhưng không nhất thiết nơi người trí thức tiến bộ. Thầy đặt sự thức tỉnh tuyệt đối đầy đủ của trung tâm tim ở lần điểm đạo thứ tư, dù trung tâm này đã bắt đầu thức tỉnh từ lần điểm đạo thứ nhất. Thầy nhấn mạnh điểm này cần nghiên cứu thêm, nhất là trong tương quan giữa y học huyền môn, hệ tuyến và các trung tâm dĩ thái.
Sao Hỏa, Sao Diêm Vương, trung tâm xương cùng và tùng thái dương
Chân sư DK nêu rằng Sao Hỏa hoạt động liên hệ với trung tâm xương cùng, còn Sao Diêm Vương liên hệ với tùng thái dương; Thầy MDR nhận xét Sao Hỏa thậm chí có thể là hoặc liên hệ với trung tâm xương cùng của Thái dương Thượng đế. Việc Sao Diêm Vương liên hệ với tùng thái dương khiến Thầy suy luận rằng hành tinh này có thể mang Cung sáu bên cạnh Cung một, tạo nên phẩm tính cuồng tín không khoan nhượng. Dù Chiêm Tinh Học Nội Môn trang 517 nối Sao Hỏa với tùng thái dương của con người, liên hệ của Sao Hỏa với trung tâm xương cùng cũng hợp lý vì hành tinh này cai quản mọi phương diện của tính dục con người.
Sao Diêm Vương và vùng đất cháy nhỏ
Thầy MDR nhắc rằng Sao Diêm Vương không có tác động cá nhân rõ rệt cho đến khi con người là người chí nguyện hoặc đệ tử, dù nó vẫn tác động đến hoàn cảnh. Khi con người “trở nên sống động theo nghĩa cao hơn”, bản chất thấp đi vào khói và bóng tối của Sao Diêm Vương, tức vùng đất cháy nhỏ, để con người có thể sống trong chân lý nơi vùng đất cao của ánh sáng. Thầy liên hệ tiến trình này với lần điểm đạo thứ hai, khi Mặt Trăng bắt đầu lạc hãm trong dấu hiệu Hổ Cáp, dục vọng cá nhân phai nhạt và ý chí cao lần đầu bắt đầu thắng dục vọng.
Mặt Trời đại diện Vulcan và trung tâm trước cổ họng
Trong đoạn này, Mặt Trời được Chân sư DK dùng để đại diện cho Vulcan, và Thầy MDR nhấn mạnh cần luôn xác định Mặt Trời tượng trưng cho điều gì trong từng ngữ cảnh vì nó có thể đại diện nhiều yếu tố khác nhau. Vulcan cai quản một trung tâm ở phía trước cổ họng, liên hệ với tuyến cận giáp chứ không phải tuyến giáp, trong khi tuyến giáp thuộc trung tâm cổ họng chính. Trung tâm nhỏ này rơi vào tình trạng không còn được sử dụng khi thời kỳ sáng tạo qua trung tâm cổ họng bắt đầu, và nó đóng vai trò trung gian giữa cơ quan sáng tạo thấp, tức trung tâm xương cùng, và cơ quan sáng tạo cao, tức trung tâm cổ họng.
Dòng năng lượng Sao Hỏa, Vulcan và Sao Thổ
Thầy MDR mô tả một chuỗi biểu tượng Sao Hỏa ở trung tâm xương cùng, Vulcan ở trung tâm cận giáp, rồi Sao Thổ ở trung tâm cổ họng khi hoạt động sáng tạo trí tuệ được thiết lập. Thầy cũng lưu ý Mặt Trăng và Sao Thiên Vương có liên hệ với trung tâm xương cùng, nhưng sự tiến hóa chuyển dòng năng lượng từ xương cùng lên cổ họng qua trung gian Vulcan. Khi linh hồn sử dụng trung tâm cổ họng, hoạt động sáng tạo trở thành hoạt động có ý thức của linh hồn đang vận hành qua phàm ngã.
Vulcan, Cain giết Abel và ý chí khuất phục dục vọng
Chân sư DK nói Vulcan là một trong những người hoạt động sáng tạo đầu tiên giữa nhân loại và liên hệ với biểu tượng “Cain giết em mình”; Thầy MDR giải thích đây là biểu tượng Cung một, Cung của sự chết, đem một loại “cái chết” đến cho hoạt động xương cùng thông thường. Thầy liên hệ Vulcan với ý chí tinh thần khuất phục dục vọng Sao Hỏa, chuyển năng lượng tính dục lên hoạt động sáng tạo ở cổ họng. Thầy MDR nhận xét các góc hợp như Mặt Trời đối vị hoặc vuông góc Sao Hỏa có thể cho cơ hội để ý chí chế ngự dục vọng, vì Vulcan gần Mặt Trời nên có thể được xem như Vulcan đối diện Sao Hỏa về mặt biểu tượng.
Các hành tinh trong lần điểm đạo thứ hai
Thầy MDR nhận xét rằng ở lần điểm đạo thứ hai ta thường nghĩ đến Sao Hải Vương, Sao Kim và Sao Mộc, nhưng thật ra nhiều hành tinh khác cũng tham dự vào tiến trình trung tâm. Vulcan đem vào Ý Chí thiêng liêng, Sao Hỏa biểu thị dục vọng cần được chế ngự, Sao Diêm Vương xử lý nội dung cảm xúc ở tùng thái dương, và Mặt Trăng biểu thị bản chất cảm xúc lạc hãm trong dấu hiệu Hổ Cáp. Sao Thủy đem trí tuệ tinh thần và sự soi sáng trí tuệ, còn Sao Thiên Vương có vai trò phụ hơn nhưng vẫn liên hệ phần nào với trung tâm xương cùng.
Nhiệm vụ nghiên cứu các Cung, hành tinh và trung tâm
Chân sư DK nêu một nhiệm vụ là xem xét vì sao năm trong bảy Cung biểu hiện qua hai bộ hành tinh, thiêng liêng và không thiêng liêng, đồng thời các nhóm hành tinh này cai quản những trung tâm nào. Thầy MDR lưu ý Cung năm và Cung bảy dường như không biểu hiện theo cùng cách qua hai bộ hành tinh trong mười hai hành tinh thường xét, dù Sao Mộc chắc chắn có biểu hiện Cung bảy bên cạnh Cung hai quen thuộc. Việc nghiên cứu sẽ liên hệ bảy trung tâm trong thể dĩ thái con người, bảy trung tâm của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư qua bảy Giống dân gốc, bảy trung tâm hành tinh, và bảy cùng năm hành tinh như các trung tâm năng lượng trong hệ mặt trời.
Bảy Giống dân gốc như các trung tâm của nhân loại
Thầy MDR nhận xét rất đáng chú ý rằng các Giống dân gốc có thể là những biểu hiện của bảy trung tâm trong Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Thầy hình dung nhân loại như một Thực Thể, trong đó bảy Giống dân gốc là các trung tâm của thân thể nhân loại, có tính tuần tự hơn là đồng thời, dù tương tự các luân xa trong con người vừa cùng hiện hữu vừa khai mở theo trình tự. Thầy đặt câu hỏi liệu Giống dân gốc thứ năm tương ứng với trung tâm cổ họng hay ajna, và liệu Giống dân gốc thứ sáu, với phẩm tính Bồ đề, trực giác và hợp nhất, có liên hệ đặc biệt với tim hay không.
Các trung tâm hành tinh và Thái dương Thượng đế
Thầy MDR suy luận rằng trong đời sống của Hành Tinh Thượng Đế qua Trái Đất, trung tâm đáy cột sống có lẽ chưa hoạt động đầy đủ, trung tâm xương cùng có thể đang thoái giảm, và trung tâm đầu cao nhất còn tương đối tiềm ẩn. Chân sư DK nói đến bảy và năm hành tinh như các trung tâm năng lượng trong hệ mặt trời, đáp ứng với năng lượng của mười hai chòm sao hoàng đạo, nhưng Thầy MDR lưu ý chưa rõ Chân sư DK có bao giờ trình bày đầy đủ hành tinh nào là luân xa nào của Thái dương Thượng đế hay không. Thầy giải thích quyền chủ quản của một hành tinh đối với một chòm sao là vấn đề tương hợp, trong đó các Chúa Tể của chúng liên hệ với nhau dù mức độ khai mở rất khác nhau.
Góc nhìn chính thống và góc nhìn đệ tử
Các trung tâm hành tinh sẽ được nghiên cứu từ góc độ chính thống, tức góc nhìn của người chưa phát triển và người trung bình, và từ góc độ địa vị đệ tử cùng điểm đạo. Thầy MDR nhấn mạnh các trung tâm khác nhau hoạt động nơi các loại người khác nhau, và các tam giác năng lượng khác nhau nâng đỡ trạng thái phát triển của họ. Thầy lưu ý nhà bí truyền học có thể bị cho là mơ mộng khi nói về các năng lượng vi tế, nhưng khi độ nhạy cảm tăng lên, con người cảm nhận được các năng lượng này và có thể đối chiếu chúng với thời điểm các hành tinh hay dấu hiệu nổi bật.
Ba chòm sao lớn và các tam giác mãnh lực
Nhiệm vụ thứ hai là xem xét năng lượng của ba chòm sao lớn: Đại Hùng Tinh, Sirius và Pleiades, khi mỗi chòm sao tuôn qua ba chòm sao hoàng đạo và tạo nên các tam giác mãnh lực đan xen. Thầy MDR liên hệ Đại Hùng Tinh với Cung một và phương diện Manu vũ trụ, Sirius với Cung hai và phương diện Đức Christ vũ trụ, còn Pleiades với Cung ba, trí tuệ và giới thiên thần. Thầy đề xuất rằng Đại Hùng Tinh có thể liên hệ với dấu hiệu Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết; Sirius với Song Tử, Xử Nữ và Song Ngư; còn Pleiades với Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết, nhưng Thầy cũng thừa nhận cần kiểm chứng kỹ vì các tương ứng rất phức tạp.
Chín chòm sao hoàng đạo và ba dòng mãnh lực trên Con Đường Điểm Đạo
Chân sư DK nói chín chòm sao hoàng đạo được bao gồm, và năng lượng của chúng hòa trộn thành ba dòng mãnh lực lớn trên Con Đường Điểm Đạo. Thầy MDR nhận ra có thể Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư là ba chòm sao không nằm trong nhóm chín, mà là ba cửa ngõ qua đó ba dòng tổng hợp tuôn xuống. Theo đoạn này, các dòng mãnh lực đi qua Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư, rồi được truyền qua Sao Thổ, Sao Thủy và Sao Thiên Vương đến các trung tâm đầu và đáy cột sống, tim và tùng thái dương, ajna và cổ họng.
Suy luận của Thầy MDR về Đại Hùng Tinh, Sirius và Pleiades
Thầy MDR thử phân bổ rất thận trọng: Đại Hùng Tinh có thể tuôn qua dấu hiệu Bạch Dương, Thiên Bình và Bảo Bình rồi qua Sư Tử; Sirius qua Cự Giải, Ma Kết và có thể Song Tử hoặc Xử Nữ rồi qua Song Ngư; Pleiades qua Song Tử, Nhân Mã và Kim Ngưu rồi qua Ma Kết. Thầy nhấn mạnh đây là suy đoán nhằm hiểu phát biểu của Chân sư DK, đặc biệt khi trang 50 của Chiêm Tinh Học Nội Môn cho một số liên hệ như Đại Hùng Tinh với Bạch Dương và Thiên Bình, Sirius với Cự Giải và Ma Kết, Pleiades với Song Tử và Nhân Mã. Thầy cũng nhận xét Sao Thiên Vương trong dòng Cung hai qua Song Ngư là điều lạ, nhưng có thể liên hệ đến nhịp điệu của tim và mối nối giữa tim với tùng thái dương.
Trung tâm xương cùng, lá lách và phát xạ của Trái Đất
Chân sư DK nhắc rằng trung tâm xương cùng và lá lách chủ yếu liên hệ với phát xạ hành tinh của chính Trái Đất. Thầy MDR đặt câu hỏi liệu “phát xạ” ở đây là prana hay một điều gì khác, vì lá lách lúc thì được liên hệ với Mặt Trời qua bức xạ đi vào nó, lúc lại với phát xạ hành tinh. Thầy giải thích trung tâm xương cùng có tính rất vật chất và liên quan đến sự tạo hình trong hiện thể hồng trần đậm đặc của Thái dương Thượng đế và Hành Tinh Thượng Đế.
Trung tâm xương cùng, chất liệu đậm đặc và huyền thuật
Thầy MDR lưu ý khi Chân sư DK trình bày năm trung tâm, thường gồm đáy cột sống, tùng thái dương, tim, cổ họng và đầu, thì cõi hồng trần đậm đặc bị bỏ qua, trong khi trung tâm xương cùng liên hệ mạnh với mật độ vật chất. Thầy liên hệ trung tâm xương cùng với Sao Thiên Vương, dấu hiệu Bảo Bình và Huyền Giai Sáng Tạo thấp nhất, nhấn mạnh tính chất sản sinh hình tướng trong chất liệu đậm đặc. Từ đó Thầy giải thích vì sao nhà huyền thuật chánh đạo không sử dụng trung tâm xương cùng, còn nhà hắc thuật lại dùng nó do bị ràng buộc sâu vào chất liệu hồng trần đậm đặc của hệ mặt trời trước.
Ba Thập Giá và ba cấp độ tiến hóa
Thầy MDR tóm lược ba Thập Giá: Thập Giá Chủ Yếu là Thập Giá thiêng liêng, Thập Giá Cố Định là Thập Giá tinh thần, và Thập Giá Biến đổi là Thập Giá thông thường. Thập Giá Chủ Yếu liên hệ điểm đạo, Thập Giá Cố Định liên hệ địa vị đệ tử, còn Thập Giá Biến đổi chi phối tiến hóa nói chung cho đến khi khát vọng tinh thần bắt đầu. Thầy nói Hành Tinh Thượng Đế và Thái dương Thượng đế đứng trên Thập Giá Chủ Yếu, nhân loại đang trên Con Đường Đệ Tử, còn các giới thấp hơn chủ yếu nằm trong tiến trình tiến hóa của Thập Giá Biến đổi.
Tinh thần, linh hồn, hình tướng và các lần điểm đạo
Thầy MDR liên hệ ba bộ ba: Sự sống, tâm thức và hình tướng tương ứng với Thập Giá Chủ Yếu, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Biến đổi; tinh thần, linh hồn và thể cũng theo cùng trật tự. Trên Thập Giá Cố Định, linh hồn phát triển qua ánh sáng chói lòa của Kim Ngưu, nỗi đau cháy bỏng của Sư Tử, nỗi khổ cay đắng của Hổ Cáp và sự giải thoát của Bảo Bình. Thầy đặt câu hỏi liệu ba lần điểm đạo của Thập Giá Chủ Yếu nên được hiểu là lần thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, hay thứ ba, thứ tư và thứ năm; đồng thời Thầy gợi ý Thập Giá Cố Định có thể bao hàm lần điểm đạo thứ nhất, thứ hai và thứ ba, trong khi Thập Giá Biến đổi thuộc về con người thông thường chưa được điểm đạo.
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	b. A center in the chest related to the thymus gland. This center becomes inactive in the advanced man but has a connection with the vagus nerve, prior to the awakening of the heart center.
	b. Một trung tâm trong ngực liên quan đến tuyến ức. Trung tâm này trở nên bất hoạt ở người tiến hóa cao, nhưng trước khi trung tâm tim thức tỉnh, nó có mối liên hệ với dây thần kinh phế vị.

	[1] 2. Two of the other non-sacred planets—Mars and Pluto—function in connection with the sacral center (Mars) [2] and the solar plexus (Pluto). [3] This latter planet becomes active in the life of the man who is “becoming alive in the higher sense, [4] his lower nature passes into the smoke and darkness of Pluto, who governs the lesser burning ground, in order that the man may live in truth in the higher land of light.”
	[1] 2. Hai hành tinh không thiêng liêng khác—Sao Hỏa và Sao Diêm Vương—hoạt động trong mối liên hệ với trung tâm xương cùng (Sao Hỏa) [2] và tùng thái dương (Sao Diêm Vương). [3] Hành tinh sau này trở nên hoạt động trong đời sống của người đang “trở nên sống động theo nghĩa cao hơn, [4] bản chất thấp của y đi vào khói và bóng tối của Sao Diêm Vương, vị cai quản vùng đất cháy nhỏ hơn, để con người có thể thực sự sống trong miền ánh sáng cao hơn”.

	[5] 3. The Sun (standing here for Vulcan, which is a sacred planet) governs a center in the front of the throat [6] which is related to the para-thyroids and not to the thyroid [Page 79] gland, which is related to the throat center. [7] This center in the front of the throat falls into disuse as the creative period of throat activity begins. [8] It acts as a “mediator” between the higher and the lower creative organs (between the sacral and the throat centers) [9] and leads eventually to that creative activity which is consciously that of the functioning soul. [10] Vulcan was one of the first creative workers among men. [11] He was also related to “Cain who killed his brother.” The symbolism underlying these ancient myths will be easily interpreted by the intuitive student.
	[5] 3. Mặt Trời (ở đây đại diện cho Vulcan, một hành tinh thiêng liêng) cai quản một trung tâm ở phía trước cổ họng [6] có liên hệ với các tuyến cận giáp, chứ không phải tuyến giáp [Trang 79], vốn liên hệ với trung tâm cổ họng. [7] Trung tâm ở phía trước cổ họng này không còn được sử dụng khi thời kỳ hoạt động sáng tạo của cổ họng bắt đầu. [8] Nó đóng vai trò “trung gian” giữa các cơ quan sáng tạo cao và thấp (giữa trung tâm xương cùng và trung tâm cổ họng) [9] và cuối cùng dẫn đến hoạt động sáng tạo được thực hiện một cách có ý thức bởi linh hồn đang hoạt động. [10] Vulcan là một trong những người hoạt động sáng tạo đầu tiên trong nhân loại. [11] Ngài cũng có liên hệ với “Cain, người đã giết em trai mình”. Đạo sinh có trực giác sẽ dễ dàng diễn giải ý nghĩa biểu tượng ẩn sau những thần thoại cổ xưa này.

	[12] Some of the tasks which I propose to undertake in this section of our Treatise on the Seven Rays are as follows:
	[12] Một số nhiệm vụ mà Tôi dự định thực hiện trong phần này của bộ Luận về Bảy Cung của chúng ta như sau:

	[13] 1. Consider why five of the seven rays express themselves through two sets of planets—sacred and non-sacred—and also which centers these two groups of rays govern. Thus we shall relate:
	[13] 1. Xem xét vì sao năm trong bảy cung biểu đạt thông qua hai nhóm hành tinh—thiêng liêng và không thiêng liêng—và hai nhóm cung này cai quản những trung tâm nào. Như vậy, chúng ta sẽ liên hệ:

	[14] a. The seven centers in man's etheric body.
	[14] a. Bảy trung tâm trong thể dĩ thái của con người.

	[15] b. The seven centers of the fourth Creative Hierarchy of which the seven races are the expression.
	[15] b. Bảy trung tâm của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, mà bảy giống dân là sự biểu đạt của chúng.

	[16] c. The seven planetary centers.
	[16] c. Bảy trung tâm hành tinh.

	[17] d. The seven and the five planets which are the centers of energy in the solar system, responsive to the energy of the twelve zodiacal constellations.
	[17] d. Nhóm bảy hành tinh và nhóm năm hành tinh, vốn là các trung tâm năng lượng trong hệ mặt trời, đáp ứng với năng lượng của mười hai chòm sao hoàng đạo.

	[18] These planetary centers will be studied from two angles:
	[18] Các trung tâm hành tinh này sẽ được nghiên cứu từ hai góc độ:

	[19] a. From the orthodox angle.
	[19] a. Từ góc độ chính thống.

	[20] b. From the angle of discipleship and initiation.
	[20] b. Từ góc độ địa vị đệ tử và điểm đạo.


	[21] 2. Consider the energies of the three major constellations as they each pour through three of the zodiacal constellations, thus forming great interlocking triangles of [Page 80] force. [22] Thus nine of the zodiacal constellations are involved, and these in their turn fuse and blend their energies into three major streams of force upon the Path of Initiation. These three streams of force pour through:
	[21] 2. Xem xét các năng lượng của ba chòm sao lớn, khi năng lượng của mỗi chòm sao tuôn đổ qua ba chòm sao hoàng đạo, qua đó hình thành những tam giác mãnh lực lớn đan kết với nhau. [Trang 80] [22] Như vậy, chín chòm sao hoàng đạo tham gia vào tiến trình này, rồi đến lượt chúng hợp nhất và hòa trộn năng lượng của mình thành ba dòng mãnh lực chủ yếu trên Con Đường Điểm Đạo. Ba dòng mãnh lực này tuôn đổ qua:

	a. Leo, Capricorn and Pisces.
	a. Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư.

	to
	đến

	b. Saturn, Mercury and Uranus (the Moon).
	b. Sao Thổ, Sao Thủy và Sao Thiên Vương (Mặt Trăng).

	to
	đến

	c. The head, ajna and heart centers.
	c. Các trung tâm đầu, ajna và tim.

	to
	đến

	d. The throat, the solar plexus and the base of the spine.
	d. Cổ họng, tùng thái dương và đáy cột sống.

	[23] It should be remembered that the sacral center and the spleen are primarily connected with the planetary emanation of the Earth itself.
	[23] Cần nhớ rằng trung tâm xương cùng và lá lách chủ yếu liên hệ với sự phát xạ hành tinh của chính Trái Đất.

	3. Consider the three great cosmic Crosses:
	3. Xem xét ba Thập Giá vũ trụ lớn:


	 
	The Cardinal Cross
	The Fixed Cross
	The Mutable Cross

	a.
	Initiation
	Discipleship
	Evolution.

	b.
	The Planetary Logos
	Humanity
	Kingdoms in Nature.

	c.
	Cosmic Initiation
	Solar Initiation
	Planetary Initiation.

	d.
	Spirit
	Soul
	Body.

	e.
	Life
	Consciousness
	Form.

	f.
	Monad
	Ego
	Personality.

	g.
	Three Initiations
	Two Initiations
	Ordinary man.

	 
	(Initiates)
	(Disciples)
	 


 
	and the relation of these three Crosses to the twelve planets and the general sweep of the soul in incarnation.
	và mối liên hệ của ba Thập Giá này với mười hai hành tinh cùng toàn bộ hành trình của linh hồn đang lâm phàm.


Commentary 35
	Hello, everybody. Perhaps I should call this Esoteric Astrology Adventure 34b. After twenty minutes, the local server had problems again and everything stopped. I am continuing where we left off and may stop after about forty minutes, since the previous, suddenly truncated recording lasted twenty.
	Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ tôi nên gọi đây là Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 34b. Sau hai mươi phút, máy chủ cục bộ lại gặp vấn đề và mọi thứ dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục từ chỗ chúng ta đã dừng và có thể kết thúc sau khoảng bốn mươi phút, vì bản ghi trước đó, vốn đột ngột bị cắt ngắn, kéo dài hai mươi phút.

	We are on page 78. If this happens again, I will stop for the day; it is not meant to be.
	Chúng ta đang ở trang 78. Nếu điều này lại xảy ra, tôi sẽ dừng lại trong hôm nay; có lẽ việc này không nên tiếp tục.

	We were discussing the five non-sacred planets' relationship with the five spinal centers. For undeveloped man, their focus is astral. I mentioned that astral centers reach a fourth-dimensional stage at the second initiation, just as certain etheric centers do at the first. In astrally polarized people, however, some astral centers must already be active, especially, I suppose, the lower ones.
	Chúng ta đang thảo luận về mối quan hệ của năm hành tinh không thiêng liêng với năm trung tâm dọc cột sống. Đối với người chưa phát triển, trọng tâm của chúng nằm ở cõi cảm dục. Tôi đã đề cập rằng các trung tâm cảm dục đạt đến giai đoạn bốn chiều vào lần điểm đạo thứ hai, cũng như một số trung tâm dĩ thái đạt đến giai đoạn ấy vào lần điểm đạo thứ nhất. Tuy nhiên, ở những người phân cực cảm xúc, một số trung tâm cảm dục hẳn đã hoạt động, đặc biệt, theo tôi nghĩ, là các trung tâm thấp.

	We discussed Earth and Moon: 
	Chúng ta đã thảo luận về Trái Đất và Mặt Trăng: 

	Two of the non-sacred planets (the Earth itself and the Moon) are connected with two centers which in the highly evolved man are not of dominating importance
	Hai trong số các hành tinh không thiêng liêng, chính Trái Đất và Mặt Trăng, liên hệ với hai trung tâm vốn không giữ tầm quan trọng chi phối nơi người tiến hóa cao

	—although they may still be important.
	—mặc dù chúng vẫn có thể quan trọng.

	The spleen receiving pranic emanations from the planet on which we live: 
	Lá lách tiếp nhận các phát xạ prana từ hành tinh mà chúng ta đang sống trên đó: 

	We also discussed its reception of solar emanations and wondered whether Earth mediates the Sun’s prana. A Treatise on Cosmic Fire suggests it does. The spleen is 
	Chúng ta cũng đã thảo luận về việc lá lách tiếp nhận các phát xạ mặt trời và tự hỏi liệu Trái Đất có làm trung gian cho prana của Mặt Trời hay không. Luận về Lửa Vũ Trụ cho thấy điều đó là đúng. Lá lách 

	concerned with the etheric and physical bodies and their physical relation. 
	liên quan đến thể dĩ thái và thể xác cùng mối quan hệ hồng trần giữa chúng. 

	Does this mean the splenic center, the spleen, or both? It seems both, concerning the etheric and physical bodies and their relationship.
	Điều này có nghĩa là trung tâm lá lách, chính lá lách, hay cả hai? Dường như là cả hai, vì nó liên quan đến thể dĩ thái, thể xác và mối quan hệ giữa chúng.

	We discussed the Moon's relationship with a center related to the thymus gland. This is definitely etheric, since the gland is its physical externalization. It becomes inactive in advanced man, but might reactivate in very advanced man, who recaptures childhood's innocence, spontaneity and livingness. In any case, this center connects with the vagus nerve before the heart center awakens.
	Chúng ta đã thảo luận về mối quan hệ của Mặt Trăng với một trung tâm liên quan đến tuyến ức. Trung tâm này chắc chắn thuộc dĩ thái, vì tuyến ấy là sự ngoại hiện hồng trần của nó. Nó trở nên bất hoạt nơi người tiến bộ, nhưng có thể tái hoạt động nơi người tiến bộ rất cao, người khôi phục được vẻ ngây thơ, tính tự phát và sức sống của tuổi thơ. Dù sao đi nữa, trung tâm này nối với dây thần kinh phế vị trước khi trung tâm tim thức tỉnh.

	I would place the heart center's absolute full awakening at the fourth initiation, although it awakens even at the first. Before that, I would say the center related to the thymus and vagus nerve may be active, but not in advanced intellectual man. This requires more study. That is where the interruption occurred.
	Tôi cho rằng trung tâm tim thức tỉnh hoàn toàn tuyệt đối vào lần điểm đạo thứ tư, mặc dù nó đã thức tỉnh ngay từ lần điểm đạo thứ nhất. Trước đó, tôi cho rằng trung tâm liên quan đến tuyến ức và dây thần kinh phế vị có thể hoạt động, nhưng không hoạt động nơi người trí thức tiến bộ. Điều này cần được nghiên cứu thêm. Sự gián đoạn đã xảy ra tại đó.


	[1] 2. Two of the other non-sacred planets—Mars and Pluto—function in connection with the sacral center (Mars)
	[1] 2. Hai hành tinh không thiêng liêng khác—Sao Hỏa và Sao Diêm Vương—hoạt động trong mối liên hệ với trung tâm xương cùng (Sao Hỏa)

	Indeed, Mars may relate to, or serve as, the Solar Logos's sacral center.
	Quả thật, Sao Hỏa có thể liên hệ với, hoặc đóng vai trò là, trung tâm xương cùng của Thái dương Thượng đế.

	[2] and the solar plexus (Pluto).
	[2] và tùng thái dương (Sao Diêm Vương).

	That may be surprising. It led me to think Pluto has the sixth ray as well as the first, giving a quality of relentless fanaticism. The chart on page 517 of Esoteric Astrology shows Mars connected with man's solar plexus, but its sacral connection also makes sense because it rules all aspects of human sexuality.
	Điều đó có thể gây ngạc nhiên. Nó khiến tôi nghĩ rằng Sao Diêm Vương mang cung sáu cũng như cung một, đem lại phẩm tính cuồng tín không khoan nhượng. Bảng ở trang 517 của Chiêm Tinh Học Nội Môn cho thấy Sao Hỏa liên hệ với tùng thái dương của con người, nhưng mối liên hệ của nó với trung tâm xương cùng cũng hợp lý, vì nó cai quản mọi phương diện tính dục của con người.

	Pluto relates to the solar plexus. 
	Sao Diêm Vương liên hệ với tùng thái dương. 

	[3] This latter planet becomes active in the life of the man who is “becoming alive in the higher sense,
	[3] Hành tinh sau này trở nên hoạt động trong đời sống của người đang “trở nên sống động theo nghĩa cao hơn,

	We were told that Pluto has no individual effect until man is an aspirant or disciple, although it certainly affects circumstances. It does not seem to have a psychological effect that can be used profitably before aspiration. DK describes Pluto’s function for the man who is “becoming alive in the higher sense”. Then, his lower nature—in many ways symbolized by the solar plexus as a whole: lower nature, Moon and Mars.
	Chúng ta được cho biết rằng Sao Diêm Vương không có ảnh hưởng cá nhân nào cho đến khi con người trở thành người chí nguyện hoặc đệ tử, mặc dù chắc chắn nó ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Dường như nó không tạo ra ảnh hưởng tâm lý nào có thể được vận dụng hữu ích trước khi khát vọng nảy sinh. Chân sư DK mô tả chức năng của Sao Diêm Vương đối với người đang “trở nên sống động theo ý nghĩa cao siêu hơn”. Khi ấy, bản chất thấp của y—vốn theo nhiều cách có biểu tượng là toàn bộ tùng thái dương: bản chất thấp, Mặt Trăng và Sao Hỏa.

	[4] his lower nature passes into the smoke and darkness of Pluto, who governs the lesser burning ground, in order that the man may live in truth in the higher land of light.”
	[4] bản chất thấp của y đi vào khói và bóng tối của Sao Diêm Vương, vị cai quản vùng đất cháy nhỏ hơn, để con người có thể thực sự sống trong miền ánh sáng cao hơn”.

	The lower nature passes into the darkness of Hades, classically speaking. It disappears from sight, no longer preoccupying consciousness.
	Theo cách nói cổ điển, bản chất thấp đi vào bóng tối của âm phủ. Nó biến mất khỏi tầm nhìn và không còn khiến tâm thức bận tâm.

	Pluto becomes psychologically active at this stage. I would say it obscures the lower nature as man becomes alive in the higher sense, probably also involving the desire nature's death.
	Ở giai đoạn này, Sao Diêm Vương trở nên hoạt động về mặt tâm lý. Tôi cho rằng nó che khuất bản chất thấp khi con người trở nên sống động theo ý nghĩa cao siêu hơn, có lẽ điều này cũng liên quan đến cái chết của bản chất dục vọng.

	Pluto could therefore be active at the second initiation, when the Moon begins to fall in Scorpio, personal desires fade, and higher will is understood, perhaps for the first time, beginning to conquer desire. The lower nature falls into darkness, which Pluto promotes through its relation to the solar plexus.
	Do đó, Sao Diêm Vương có thể hoạt động vào lần điểm đạo thứ hai, khi Mặt Trăng bắt đầu lạc hãm trong Hổ Cáp, các dục vọng cá nhân phai nhạt và ý chí cao siêu được thấu hiểu, có lẽ lần đầu tiên, rồi bắt đầu chế ngự dục vọng. Bản chất thấp rơi vào bóng tối, điều mà Sao Diêm Vương thúc đẩy qua mối liên hệ của nó với tùng thái dương.

	Interesting, is it not? We must collect these ideas. I have compiled everything said about each planet in Esoteric Astrology. The Tibetan may have said more elsewhere, but at least I have collected this book's statements. It would be useful to examine each planet separately, and a good refresher for me.
	Thật thú vị, phải không? Chúng ta phải thu thập những ý tưởng này. Tôi đã tổng hợp mọi điều được nói về từng hành tinh trong Chiêm Tinh Học Nội Môn. Chân sư Tây Tạng có thể đã nói thêm ở nơi khác, nhưng ít nhất tôi đã thu thập các phát biểu trong quyển sách này. Việc khảo sát riêng từng hành tinh sẽ hữu ích và cũng là dịp ôn lại tốt cho tôi.


	We are discussing the non-sacred planets. First came Earth and Moon, spleen and thymus center; then Mars and Pluto; now Sun. DK says Sun stands here for Vulcan. We must always establish what it represents in a particular context, since it can stand for so many things. We must understand this flexibility clearly.
	Chúng ta đang thảo luận về các hành tinh không thiêng liêng. Trước hết là Trái Đất và Mặt Trăng, lá lách và trung tâm tuyến ức; kế đến là Sao Hỏa và Sao Diêm Vương; giờ là Mặt Trời. Chân sư DK nói rằng ở đây Mặt Trời đại diện cho Vulcan. Chúng ta phải luôn xác định nó đại diện cho điều gì trong một bối cảnh cụ thể, vì nó có thể đại diện cho rất nhiều điều. Chúng ta phải hiểu rõ tính linh động này.

	[5] 3. The Sun (standing here for Vulcan, which is a sacred planet) governs a center in the front of the throat
	[5] 3. Mặt Trời (ở đây đại diện cho Vulcan, một hành tinh thiêng liêng) cai quản một trung tâm ở phía trước cổ họng

	We usually discuss spinal centers, with an influx vortex on the spine side and an efflux vortex at the front. This particular center, however, is at the front of the throat,
	Chúng ta thường thảo luận về các trung tâm dọc cột sống, với một xoáy lực đi vào ở phía cột sống và một xoáy lực đi ra ở phía trước. Tuy nhiên, trung tâm đặc biệt này nằm ở phía trước cổ họng,

	[6] which is related to the para-thyroids and not to the thyroid [Page 79] gland, which is related to the throat center.
	[6] có liên hệ với các tuyến cận giáp, chứ không phải tuyến giáp [Trang 79], vốn liên hệ với trung tâm cổ họng.

	The parathyroids relate to this smaller center.
	Các tuyến cận giáp liên hệ với trung tâm nhỏ hơn này.

	[7] This center in the front of the throat falls into disuse as the creative period of throat activity begins.
	[7] Trung tâm ở phía trước cổ họng này không còn được sử dụng khi thời kỳ hoạt động sáng tạo của cổ họng bắt đầu.

	As man becomes intelligent, perhaps as Saturn takes over the throat, this center falls into disuse, as the thymus center apparently does in advanced man. All this belongs to esoteric healing. We must eventually see, with accurate etheric vision, everything DK is now describing. Then it will become clear.
	Khi con người trở nên thông tuệ, có lẽ khi Sao Thổ tiếp quản cổ họng, trung tâm này trở nên bất dụng, cũng như trung tâm tuyến ức dường như trở nên bất dụng nơi người tiến bộ. Tất cả điều này thuộc về Trị Liệu Huyền Môn. Cuối cùng, bằng tầm nhìn dĩ thái chính xác, chúng ta phải thấy được mọi điều Chân sư DK đang mô tả. Khi ấy, chúng sẽ trở nên rõ ràng.

	[8] It acts as a “mediator” between the higher and the lower creative organs (between the sacral and the throat centers)
	[8] Nó đóng vai trò “trung gian” giữa các cơ quan sáng tạo cao và thấp (giữa trung tâm xương cùng và trung tâm cổ họng)

	Let us take Mars in the sacral center, passing to Vulcan in the parathyroid center, then to Saturn. We usually have a Mars–Saturn relationship, but Moon and Uranus also connect with the sacral center. As evolution proceeds, energy flows from sacral to throat, with the parathyroid center mediating.
	Hãy xét Sao Hỏa trong trung tâm xương cùng, chuyển sang Vulcan trong trung tâm cận giáp, rồi đến Sao Thổ. Chúng ta thường có mối quan hệ Sao Hỏa–Sao Thổ, nhưng Mặt Trăng và Sao Thiên Vương cũng liên hệ với trung tâm xương cùng. Khi tiến hóa tiếp diễn, năng lượng lưu chuyển từ trung tâm xương cùng đến cổ họng, với trung tâm cận giáp làm trung gian.

	[Mars – Vulcan – to Saturn (Moon and Uranus are connected with the sacral center as well)—the para-thyroid center acting as a mediator…
	[Sao Hỏa – Vulcan – đến Sao Thổ (Mặt Trăng và Sao Thiên Vương cũng liên hệ với trung tâm xương cùng)—trung tâm cận giáp đóng vai trò trung gian…

	[9] and leads eventually to that creative activity which is consciously that of the functioning soul. 
	[9] và cuối cùng dẫn đến hoạt động sáng tạo được thực hiện một cách có ý thức bởi linh hồn đang hoạt động.

	When the soul uses the throat center.
	Khi linh hồn sử dụng trung tâm cổ họng.


	[The throat center being used by the soul... 
	[Trung tâm cổ họng được linh hồn sử dụng... 

	This must be seen. The center is active before the creative stage and falls into disuse when creativity begins, since Vulcan is not strongly associated with articulation or verbalization. Interestingly, if Mars represents the sacral center and Vulcan the first-ray will, will is meant to subdue Mars's desire.
	Điều này phải được thấy rõ. Trung tâm này hoạt động trước giai đoạn sáng tạo và trở nên bất dụng khi sự sáng tạo bắt đầu, vì Vulcan không liên hệ mạnh mẽ với việc phát âm hay diễn đạt bằng lời. Điều thú vị là nếu Sao Hỏa đại diện cho trung tâm xương cùng và Vulcan đại diện cho ý chí cung một, thì ý chí phải chế ngự dục vọng của Sao Hỏa.

	We have Cain killing Abel: here Vulcan killing Mars, or Abel, the shepherd, at the sacral center. Sacral activity is subdued, and that stream of energy deliberately directed into the more fluid, active throat center.
	Chúng ta có Cain giết Abel: ở đây là Vulcan giết Sao Hỏa, hay Abel, người chăn cừu, tại trung tâm xương cùng. Hoạt động xương cùng bị chế ngự, và dòng năng lượng ấy được chủ ý hướng vào trung tâm cổ họng linh động và hoạt động hơn.

	What else does he say?
	Ngài còn nói gì nữa?

	[10] Vulcan was one of the first creative workers among men.
	[10] Vulcan là một trong những người hoạt động sáng tạo đầu tiên trong nhân loại.

	Vulcan does not work primarily through words; perhaps he is a man of few words. Mythologically, he creates through his body, especially his hands and arms.
	Vulcan không chủ yếu hoạt động qua lời nói; có lẽ Ngài là người ít lời. Theo thần thoại, Ngài sáng tạo qua thân thể mình, đặc biệt là đôi tay và cánh tay.

	[11] He was also related to “Cain who killed his brother.” The symbolism underlying these ancient myths will be easily interpreted by the intuitive student.
	[11] Ngài cũng có liên hệ với “Cain, người đã giết em trai mình”. Đạo sinh có trực giác sẽ dễ dàng diễn giải ý nghĩa biểu tượng ẩn sau những thần thoại cổ xưa này.

	That seems clear: the first ray, the ray of death. 
	Điều đó dường như rõ ràng: cung một, cung của sự chết. 

	[R1 Ray of Death—the activity of Vulcan is bringing a kind of ‘death’ to the sacral center 
	[Cung một, Cung của Sự Chết—hoạt động của Vulcan đang đem đến một dạng “cái chết” cho trung tâm xương cùng 

	Vulcan's activity brings a kind of death to the sacral center, or at least contributes to it. I think I am beginning to understand, perhaps for the first time, how active Vulcan is in this. Considerable creativity also occurs at the second initiation, with mental illumination and spiritual intelligence, obviously requiring the throat center. Spiritual will under Vulcan also enters then.
	Hoạt động của Vulcan đem đến một dạng cái chết cho trung tâm xương cùng, hoặc ít nhất góp phần vào đó. Tôi nghĩ mình đang bắt đầu thấu hiểu, có lẽ lần đầu tiên, Vulcan hoạt động mạnh mẽ đến mức nào trong tiến trình này. Sự sáng tạo đáng kể cũng xuất hiện vào lần điểm đạo thứ hai, cùng với sự soi sáng trí tuệ và trí tuệ tinh thần, hiển nhiên đòi hỏi trung tâm cổ họng. Ý chí tinh thần dưới ảnh hưởng của Vulcan cũng đi vào lúc ấy.

	We might call Vulcan a regulator of the sacral center for the sake of growing creativity. It kills out, in a way, ordinary sacral functioning and helps redirect energy towards the throat. It is sometimes said that Sun opposite Mars gives this interplay: Vulcan is so close to the Sun that it is like Vulcan opposite Mars. Sun square or opposite Mars offers will the opportunity to subdue desire.
	Chúng ta có thể gọi Vulcan là tác nhân điều chỉnh trung tâm xương cùng nhằm thúc đẩy sự sáng tạo ngày càng tăng. Theo một cách nào đó, nó loại bỏ hoạt động thông thường của trung tâm xương cùng và giúp chuyển hướng năng lượng về phía cổ họng. Đôi khi người ta nói rằng Mặt Trời đối vị Sao Hỏa tạo ra sự tương tác này: Vulcan gần Mặt Trời đến mức điều đó giống như Vulcan đối vị Sao Hỏa. Mặt Trời tạo góc vuông hoặc đối vị Sao Hỏa đem lại cho ý chí cơ hội chế ngự dục vọng.

	This occurs to some extent at the first initiation, when instinctual and sexual responses are regulated, but will's real regulation of desire occurs at the second. Vulcan and Mars must both be active then, although we usually consider Neptune, Venus and Jupiter the major planets of the second initiation. With careful thought, we could find how every planet and zodiacal sign participates in every initiation to a greater or lesser extent.
	Điều này xảy ra ở một mức độ nào đó vào lần điểm đạo thứ nhất, khi các đáp ứng bản năng và tính dục được điều chỉnh, nhưng sự điều chỉnh thực sự của ý chí đối với dục vọng diễn ra vào lần điểm đạo thứ hai. Khi ấy, cả Vulcan lẫn Sao Hỏa đều phải hoạt động, mặc dù chúng ta thường xem Sao Hải Vương, Sao Kim và Sao Mộc là những hành tinh chủ yếu của lần điểm đạo thứ hai. Nếu suy xét cẩn thận, chúng ta có thể tìm ra cách mọi hành tinh và dấu hiệu hoàng đạo tham gia vào mọi lần điểm đạo ở mức độ nhiều hay ít.


	Some planets and signs are especially prominent at particular initiations, but all can assist. I think I have written about this somewhere and will gather it for discussion. I do not want to diversify our thinking too much, but to retain memorable main points. We usually think of Neptune, Venus and Jupiter at the second degree, yet Vulcan brings spiritual, Divine Will, Mars the desire to be subdued, and Pluto the emotional content that must be addressed. Moon, representing emotional nature here, falls in Scorpio, the major ruler of the second degree. These planets all matter. Uranus perhaps less so, though it connects somewhat with the sacral center; Mercury brings spiritual intelligence and mental illumination, which must be achieved to some extent at the second degree.
	Một số hành tinh và dấu hiệu đặc biệt nổi bật tại những lần điểm đạo nhất định, nhưng tất cả đều có thể hỗ trợ. Tôi nghĩ mình đã viết về điều này ở đâu đó và sẽ thu thập lại để thảo luận. Tôi không muốn làm cho tư duy của chúng ta phân tán quá mức, mà muốn giữ lại những điểm chính dễ ghi nhớ. Chúng ta thường nghĩ đến Sao Hải Vương, Sao Kim và Sao Mộc ở cấp độ thứ hai, nhưng Vulcan đem đến Ý Chí thiêng liêng mang tính tinh thần, Sao Hỏa đem đến dục vọng cần được chế ngự, còn Sao Diêm Vương đem đến nội dung cảm xúc cần được xử lý. Mặt Trăng, ở đây đại diện cho bản chất cảm xúc, lạc hãm trong Hổ Cáp, chủ tinh chính yếu của cấp độ thứ hai. Tất cả các hành tinh này đều quan trọng. Sao Thiên Vương có lẽ ít quan trọng hơn, mặc dù nó có phần liên hệ với trung tâm xương cùng; Sao Thủy đem đến trí tuệ tinh thần và sự soi sáng trí tuệ, những điều phải đạt được ở một mức độ nào đó tại cấp độ thứ hai.

	We can understand how various planets participate. Someone passing through the second degree does not have just a few planets in the horoscope, but all of them. All must somehow support that central process, the degree or its preparation. Everything must mobilize around the main objective.
	Chúng ta có thể thấu hiểu cách các hành tinh khác nhau tham gia. Người đang trải qua cấp độ thứ hai không chỉ có vài hành tinh trong lá số chiêm tinh, mà có tất cả các hành tinh. Bằng cách nào đó, tất cả phải hỗ trợ tiến trình trung tâm ấy, tức cấp độ đó hoặc sự chuẩn bị cho nó. Mọi thứ phải được huy động quanh mục tiêu chính.

	[12] Some of the tasks which I propose to undertake in this section of our Treatise on the Seven Rays are as follows: 
	[12] Một số nhiệm vụ mà Tôi dự định thực hiện trong phần này của bộ Luận về Bảy Cung của chúng ta như sau:

	Remember that this is indeed A Treatise on the Seven Rays.
	Hãy nhớ rằng đây quả thực là bộ Luận về Bảy Cung.

	[13] 1. Consider why five of the seven rays express themselves through two sets of planets—sacred and non-sacred—and also which centers these two groups of rays govern. Thus we shall relate:
	[13] 1. Xem xét vì sao năm trong bảy cung biểu đạt thông qua hai nhóm hành tinh—thiêng liêng và không thiêng liêng—và hai nhóm cung này cai quản những trung tâm nào. Như vậy, chúng ta sẽ liên hệ:

	[14] a. The seven centers in man’s etheric body.
	[14] a. Bảy trung tâm trong thể dĩ thái của con người.

	[15] b. The seven centers of the fourth Creative Hierarchy of which the seven races are the expression.
	[15] b. Bảy trung tâm của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, mà bảy giống dân là sự biểu đạt của chúng.

	It is interesting that the root races are the seven centers, or their expressions, in the fourth Creative Hierarchy, at least from this perspective. I sometimes think of the entity humanity, the Being who is the human kingdom as a whole. Its seven root races would be centers within humanity's body, but apparently sequential rather than simultaneous centers. We also need simultaneous centers. All seven human chakras are present simultaneously, though activated somewhat sequentially. The solar plexus, for instance, reaches full activation well before the head or heart. There is that element of sequence.
	Điều thú vị là các giống dân gốc chính là bảy trung tâm, hoặc sự biểu hiện của chúng, trong Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, ít nhất theo quan điểm này. Đôi khi tôi nghĩ đến thực thể nhân loại, Sinh Mệnh vốn là toàn bộ giới nhân loại. Bảy giống dân gốc sẽ là các trung tâm trong thân thể nhân loại, nhưng dường như là những trung tâm xuất hiện tuần tự chứ không đồng thời. Chúng ta cũng cần các trung tâm đồng thời. Cả bảy luân xa của con người đều hiện diện đồng thời, mặc dù chúng được kích hoạt phần nào theo trình tự. Chẳng hạn, tùng thái dương đạt mức kích hoạt đầy đủ từ rất lâu trước đầu hay tim. Có yếu tố trình tự ấy.

	Why five of the seven rays express themselves through two sets of planets: 
	Lý do năm trong bảy cung biểu hiện qua hai nhóm hành tinh: 

	the fifth and seventh do not, at least among the twelve planets we usually consider. Perhaps they express through other planets or subsidiary rays of familiar ones. Jupiter definitely expresses the seventh ray, although we normally confine our attention to its second ray.
	cung năm và cung bảy thì không, ít nhất trong số mười hai hành tinh mà chúng ta thường xem xét. Có lẽ chúng biểu hiện qua các hành tinh khác hoặc các cung phụ của những hành tinh quen thuộc. Sao Mộc chắc chắn biểu hiện cung bảy, mặc dù thông thường chúng ta chỉ tập trung chú ý vào cung hai của nó.

	We will relate the seven major centers in man's etheric body—there are really many more—and the seven centers of the fourth Creative Hierarchy, with each root race corresponding to a center. Does our fifth root race correspond to the throat or ajna? Eventually the ajna has much sixth ray in it; we may wonder whether something of its nature will awaken during the sixth root race.
	Chúng ta sẽ liên hệ bảy trung tâm chính trong thể dĩ thái của con người—thực ra còn có nhiều trung tâm hơn nữa—với bảy trung tâm của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, trong đó mỗi giống dân gốc tương ứng với một trung tâm. Giống dân gốc thứ năm của chúng ta tương ứng với trung tâm cổ họng hay ajna? Cuối cùng ajna mang nhiều ảnh hưởng cung sáu; chúng ta có thể tự hỏi liệu một điều gì đó thuộc bản chất của nó sẽ thức tỉnh trong giống dân gốc thứ sáu hay không.

	From another perspective, the heart is very important there: buddhi is the sixth principle, and the sixth root race will be buddhic, intuitive and unitive. We can examine this as we proceed. Then we will consider 
	Theo một quan điểm khác, tim rất quan trọng ở đó: Bồ đề là nguyên khí thứ sáu, và giống dân gốc thứ sáu sẽ mang tính Bồ đề, trực giác và hợp nhất. Chúng ta có thể khảo sát điều này khi tiếp tục. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét 


	[16] c. The seven planetary centers.
	[16] c. Bảy trung tâm hành tinh.

	Two of the seven centers in man's etheric body are usually inactive in most people. In the fourth Creative Hierarchy, two root races remain: the buddhic race and the willful, magical race influenced by first and seventh rays, the last race at least in this round. For the planetary centers, given our Planetary Logos's evolution through this planet, the base of the spine probably is not fully active, the sacral may be receding, and the highest head center may be rather latent. Perhaps five of the seven are active now.
	Hai trong bảy trung tâm thuộc thể dĩ thái của con người thường bất hoạt nơi đa số mọi người. Trong Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, còn lại hai giống dân gốc: giống dân Bồ đề và giống dân đầy ý chí, mang tính huyền thuật, chịu ảnh hưởng của cung một và cung bảy; ít nhất giống dân sau cùng sẽ xuất hiện trong cuộc tuần hoàn này. Đối với các trung tâm hành tinh, xét sự tiến hóa của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta qua hành tinh này, trung tâm đáy cột sống có lẽ chưa hoạt động hoàn toàn, trung tâm xương cùng có thể đang suy giảm, còn trung tâm cao nhất trên đầu có thể vẫn khá tiềm tàng. Có lẽ năm trong bảy trung tâm hiện đang hoạt động.

	[17] d. The seven and the five planets which are the centers of energy in the solar system, responsive to the energy of the twelve zodiacal constellations.
	[17] d. Nhóm bảy hành tinh và nhóm năm hành tinh, vốn là các trung tâm năng lượng trong hệ mặt trời, đáp ứng với năng lượng của mười hai chòm sao hoàng đạo.

	I do not know whether DK ever fully describes which chakras of the Solar Logos the various planets represent. That is our subject: 
	Tôi không biết Chân sư DK có bao giờ mô tả đầy đủ các hành tinh khác nhau đại diện cho những luân xa nào của Thái dương Thượng đế hay không. Đó là chủ đề của chúng ta: 

	The seven and the five planets which are the centers of energy in the solar system, responsive to the energy of the twelve zodiacal constellations. 
	Bảy và năm hành tinh vốn là các trung tâm năng lượng trong hệ mặt trời, đáp ứng với năng lượng của mười hai chòm sao hoàng đạo. 

	A planet’s rulership of a constellation is a matter of affinity. Their Lords are related despite very different scopes of unfoldment, as we may relate to a dog, cat, plant or even stone. Relationships between higher and lower kingdoms may be preserved through time.
	Việc một hành tinh cai quản một chòm sao là vấn đề tương hợp. Các Chúa Tể của chúng có liên hệ với nhau mặc dù phạm vi khai mở rất khác biệt, cũng như chúng ta có thể liên hệ với một con chó, con mèo, cây cối hay thậm chí một hòn đá. Mối quan hệ giữa các giới cao và thấp có thể được duy trì qua thời gian.

	[18] These planetary centers will be studied from two angles:
	[18] Các trung tâm hành tinh này sẽ được nghiên cứu từ hai góc độ:

	[19] a. From the orthodox angle. 
	[19] a. Từ góc độ chính thống.

	The perspective of undeveloped and average man.
	Quan điểm của người chưa phát triển và người trung bình.

	[20] b. From the angle of discipleship and initiation. 
	[20] b. Từ góc độ địa vị đệ tử và điểm đạo.

	Thus, the perspective of the disciple and initiate.
	Do đó, đây là quan điểm của đệ tử và điểm đạo đồ.

	Different centers are active in different kinds of people, and different triangles provide or sustain their developmental state: 
	Các trung tâm khác nhau hoạt động nơi những loại người khác nhau, và các tam giác khác nhau tạo nên hoặc duy trì trạng thái phát triển của họ: 


	The seven and the five planets which are the centers of energy in the solar system, responsive to the energy of the twelve zodiacal constellations. 
	Bảy và năm hành tinh vốn là các trung tâm năng lượng trong hệ mặt trời, đáp ứng với năng lượng của mười hai chòm sao hoàng đạo. 

	We consider their relation to man’s development. It is an integrated whole. We receive stimulation not only from humanity and Earth, but from subtle planetary and solar energies in our larger planetary and systemic environment.
	Chúng ta xem xét mối quan hệ của chúng với sự phát triển của con người. Đó là một chỉnh thể tích hợp. Chúng ta tiếp nhận sự kích thích không chỉ từ nhân loại và Trái Đất, mà còn từ những năng lượng hành tinh và mặt trời tinh tế trong môi trường hành tinh và hệ thống rộng lớn hơn của mình.

	The esotericist regards these as influential and may consequently be accused of fanciful or unrealistic thought. As sensitivity grows, however, we feel subtle energies and correlate those feelings with the times when particular planets and signs are prominent. We know what we feel relates to what subtle sources express. Consciousness continually becomes subtler.
	Nhà bí truyền học xem những năng lượng này có ảnh hưởng và do đó có thể bị cáo buộc là suy nghĩ viển vông hoặc thiếu thực tế. Tuy nhiên, khi độ nhạy cảm gia tăng, chúng ta cảm nhận các năng lượng tinh tế và liên hệ những cảm nhận ấy với những thời điểm các hành tinh và dấu hiệu cụ thể trở nên nổi bật. Chúng ta biết điều mình cảm nhận có liên hệ với những gì các nguồn tinh tế biểu hiện. Tâm thức liên tục trở nên tinh tế hơn.

	What, then, are we going to do? We are discussing tasks involving the five and seven, and centers within man, the fourth Creative Hierarchy, the planet and the solar system. This is a progressive consideration of centers: etheric, then those in a Creative Hierarchy. He omits centers within a kingdom, although I sometimes think he means the fourth kingdom when speaking of the fourth Creative Hierarchy. These are Hierarchies of monads, but humanity also means the human kingdom, a member or aspect of the fourth Creative Hierarchy.
	Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đang thảo luận các nhiệm vụ liên quan đến năm và bảy, cùng các trung tâm trong con người, Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, hành tinh và hệ mặt trời. Đây là sự khảo sát tuần tự về các trung tâm: trước hết là dĩ thái, rồi đến những trung tâm trong một Huyền Giai Sáng Tạo. Ngài bỏ qua các trung tâm trong một giới, mặc dù đôi khi tôi nghĩ khi nói về Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, Ngài muốn nói đến giới thứ tư. Đây là các Huyền Giai của những chân thần, nhưng nhân loại cũng có nghĩa là giới nhân loại, một thành viên hoặc phương diện của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư.

	Then come planetary centers. Kingdoms, continents and great cities can express them; there are several ways, probably a hierarchy of ways, to consider planetary centers. Finally come the Solar Logos's centers. We have moved from man's etheric body to that of the Solar Logos, and will study the planetary centers from orthodox and discipleship/initiation perspectives.
	Kế đến là các trung tâm hành tinh. Các giới, lục địa và thành phố lớn có thể biểu hiện chúng; có một số cách, có lẽ là một hệ thống phân cấp các cách thức, để xem xét các trung tâm hành tinh. Cuối cùng là các trung tâm của Thái dương Thượng đế. Chúng ta đã chuyển từ thể dĩ thái của con người sang thể dĩ thái của Thái dương Thượng đế, và sẽ nghiên cứu các trung tâm hành tinh từ quan điểm chính thống và quan điểm địa vị đệ tử hay điểm đạo.

	The second task is:
	Nhiệm vụ thứ hai là:

	[21] 2. Consider the energies of the three major constellations (Great Bear, Sirius and Pleiades), as they each pour through three of the zodiacal constellations, thus forming great interlocking triangles of [Page 80] force.
	[21] 2. Xem xét các năng lượng của ba chòm sao lớn, khi năng lượng của mỗi chòm sao tuôn đổ qua ba chòm sao hoàng đạo, qua đó hình thành những tam giác mãnh lực lớn đan kết với nhau. [Trang 80]

	In a way, these represent rays one, two and three: the Great Bear, sometimes called the Cosmic Manu, with ray one; Sirius in its Cosmic Christ aspect with ray two; and the Pleiades, bestowers of intelligence and in many ways rulers of the deva kingdom, with ray three. The deva kingdom is much associated with the third aspect of divinity.
	Theo một cách nào đó, chúng đại diện cho cung một, cung hai và cung ba: Đại Hùng, đôi khi được gọi là Manu Vũ Trụ, với cung một; Sirius trong phương diện Đức Christ Vũ Trụ, với cung hai; và Pleiades, những đấng ban phát trí tuệ và theo nhiều cách là các chủ tinh của giới thiên thần, với cung ba. Giới thiên thần liên hệ rất nhiều với phương diện thứ ba của thiên tính.

	We will consider the three major constellations as they each pour through three of the zodiacal constellations. From the ray perspective, the first ray, hence the Great Bear, probably relates to Aries, Leo and Capricorn. Sirius, from a second-ray perspective, would relate to Gemini, certainly; Virgo, possibly; and Pisces, with which it has a close connection.
	Chúng ta sẽ xem xét ba chòm sao chính yếu khi mỗi chòm sao tuôn đổ qua ba chòm sao hoàng đạo. Theo quan điểm cung, cung một, và do đó Đại Hùng, có lẽ liên hệ với Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết. Theo quan điểm cung hai, Sirius sẽ liên hệ với Song Tử, chắc chắn là vậy; có thể với Xử Nữ; và với Song Ngư, dấu hiệu có mối liên hệ mật thiết với nó.

	The Pleiades, distributing the third ray, would relate to Cancer, with which there is a definite connection; quite possibly Libra, given their relationship with the Solar Angels; and Capricorn. We must examine this and see how he arranges it.
	Pleiades, vốn phân phối cung ba, sẽ liên hệ với Cự Giải, dấu hiệu chắc chắn có mối liên hệ với nó; rất có thể với Thiên Bình, xét mối quan hệ của Pleiades với các Thái dương Thiên Thần; và với Ma Kết. Chúng ta phải khảo sát điều này và xem Ngài sắp xếp ra sao.

	[22] Thus nine of the zodiacal constellations are involved, and these in their turn fuse and blend their energies into three major streams of force upon the Path of Initiation. These three streams of force pour through:
	[22] Như vậy, chín chòm sao hoàng đạo tham gia vào tiến trình này, rồi đến lượt chúng hợp nhất và hòa trộn năng lượng của mình thành ba dòng mãnh lực chủ yếu trên Con Đường Điểm Đạo. Ba dòng mãnh lực này tuôn đổ qua:

	I realize how easily we can read this and think we understand, while much escapes us. Each great constellation pours through particular zodiacal constellations. Page 50 gives this in one way: the Great Bear sends energy through Aries, which is essential, and Libra. Those are among the three, leaving Capricorn out of the picture. Sirius sends energy through Cancer and Capricorn, as page 50 shows, but is also closely related to Pisces, Gemini and Leo, among others.
	Tôi nhận ra chúng ta có thể dễ dàng đọc điều này và nghĩ rằng mình đã hiểu, trong khi nhiều điều vẫn thoát khỏi nhận thức. Mỗi chòm sao lớn tuôn đổ qua những chòm sao hoàng đạo cụ thể. Trang 50 trình bày điều này theo một cách: Đại Hùng gửi năng lượng qua Bạch Dương, vốn là dấu hiệu thiết yếu, và Thiên Bình. Đó là hai trong ba dấu hiệu, khiến Ma Kết bị loại khỏi bức tranh. Sirius gửi năng lượng qua Cự Giải và Ma Kết, như trang 50 cho thấy, nhưng cũng liên hệ mật thiết với Song Ngư, Song Tử và Sư Tử, cùng một số dấu hiệu khác.


	The Pleiades send energy through Gemini and Sagittarius, but definitely relate to Cancer too, although Cancer is already used. Identifying the three zodiacal recipients of each great constellation's energy will require work. Let us revisit the tabulation on page 50.
	Pleiades gửi năng lượng qua Song Tử và Nhân Mã, nhưng chắc chắn cũng liên hệ với Cự Giải, mặc dù Cự Giải đã được sử dụng. Việc xác định ba dấu hiệu hoàng đạo tiếp nhận năng lượng của mỗi chòm sao lớn sẽ đòi hỏi công sức. Chúng ta hãy xem lại bảng ở trang 50.


[image: ]
	Sirius relates to Cancer and Capricorn, certainly also Pisces and Gemini. Great Bear relates to Aries and Libra and definitely connects with Leo. They are contiguous in the sky, and following the bottom of the dipper down leads to Leo.
	Sirius liên hệ với Cự Giải và Ma Kết, chắc chắn cũng với Song Ngư và Song Tử. Đại Hùng liên hệ với Bạch Dương và Thiên Bình, đồng thời chắc chắn nối với Sư Tử. Chúng nằm kề nhau trên bầu trời, và nếu đi xuống theo đáy của chiếc gáo sẽ dẫn đến Sư Tử.

	Pleiades relate to Gemini and Sagittarius, but definitely also Cancer and Taurus.
	Pleiades liên hệ với Song Tử và Nhân Mã, nhưng chắc chắn cũng với Cự Giải và Kim Ngưu.

	Identifying the specific three zodiacal recipients of each major, transcendent or superior constellation is not straightforward. Nine zodiacal constellations are involved and three omitted.
	Việc xác định ba dấu hiệu hoàng đạo cụ thể tiếp nhận năng lượng của mỗi chòm sao chính yếu, siêu việt hay cao hơn không phải là điều đơn giản. Chín chòm sao hoàng đạo có liên quan và ba chòm sao bị loại ra.

	Thus nine of the zodiacal constellations are involved, and these in their turn fuse and blend their energies into three major streams of force upon the Path of Initiation.
	Như vậy, chín chòm sao hoàng đạo có liên quan, và đến lượt chúng, các chòm sao này dung hợp và hòa trộn năng lượng thành ba dòng mãnh lực chính yếu trên Con Đường Điểm Đạo.

	Presumably, these are first-, second- and third-ray streams.
	Có lẽ đây là các dòng cung một, cung hai và cung ba.

	[first second and third ray force]
	[mãnh lực cung một, cung hai và cung ba]

	The streams pour through Leo, Capricorn and Pisces, an important arrangement discussed later. They are transmitted to Saturn, Mercury and Uranus, and to head, ajna and heart. Here Leo corresponds to Saturn, Capricorn to Mercury, and Pisces to Uranus. The second-ray stream passes through Pisces from Sirius. I am realizing something, perhaps for the first time: it is as if Leo, Capricorn and Pisces are excluded from the nine, whose energies fuse into three streams and then pour through those three.
	Các dòng này tuôn đổ qua Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư, một cách sắp xếp quan trọng sẽ được thảo luận sau. Chúng được truyền đến Sao Thổ, Sao Thủy và Sao Thiên Vương, rồi đến đầu, ajna và tim. Ở đây Sư Tử tương ứng với Sao Thổ, Ma Kết với Sao Thủy và Song Ngư với Sao Thiên Vương. Dòng cung hai đi từ Sirius qua Song Ngư. Tôi đang nhận ra một điều, có lẽ lần đầu tiên: dường như Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư bị loại khỏi nhóm chín chòm sao, mà năng lượng của nhóm này dung hợp thành ba dòng rồi tuôn đổ qua ba chòm sao ấy.

	This is possible, theoretical. I seem to be noticing these things for the first time, so I am grateful for the chance to read carefully and slowly with you, attending to things I overlooked and perhaps clarifying them now.
	Điều này có thể đúng, nhưng chỉ là giả thuyết. Dường như tôi đang nhận thấy những điều này lần đầu tiên, nên tôi biết ơn cơ hội được đọc cẩn thận và chậm rãi cùng các bạn, chú ý đến những điều mình đã bỏ sót và có lẽ giờ đây làm sáng tỏ chúng.

	[As if Leo, Capricorn, and Pisces are excluded from the 9, and the nine which fuse into three streams then pour through Leo, Capricorn and Pisces…
	[Dường như Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư bị loại khỏi nhóm 9, còn chín chòm sao dung hợp thành ba dòng rồi tuôn đổ qua Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư…

	Nine zodiacal constellations are involved, and these in their turn fuse and blend their energies into three major streams of force. These must be first-, second- and third-ray force on the Path of Initiation, probably pouring through the three constellations not included among those subordinate to Great Bear, Sirius and Pleiades.
	Chín chòm sao hoàng đạo có liên quan, và đến lượt chúng, các chòm sao này dung hợp và hòa trộn năng lượng thành ba dòng mãnh lực chính yếu. Đây hẳn là mãnh lực cung một, cung hai và cung ba trên Con Đường Điểm Đạo, có lẽ tuôn đổ qua ba chòm sao không nằm trong số những chòm sao phụ thuộc vào Đại Hùng, Sirius và Pleiades.

	That complicates matters. Let us say the Great Bear pours through three constellations, which focus as one stream through Leo, then Saturn, head and throat. The next to consider should really be Pisces because it is second ray. The order would then be Leo, Pisces, Capricorn; he has listed them in their zodiacal order instead.
	Điều đó khiến vấn đề phức tạp hơn. Giả sử Đại Hùng tuôn đổ qua ba chòm sao, vốn hội tụ thành một dòng qua Sư Tử, rồi đến Sao Thổ, đầu và cổ họng. Chòm sao tiếp theo cần xem xét thật ra phải là Song Ngư vì nó thuộc cung hai. Khi ấy thứ tự sẽ là Sư Tử, Song Ngư, Ma Kết; thay vào đó, Ngài đã liệt kê chúng theo thứ tự hoàng đạo.

	Sirius pours through three zodiacal constellations, which fuse the energies into one stream through Pisces and Uranus. Uranus's involvement in a second-ray stream is unusual, perhaps due to its association with the heart's rhythms. I wish I had something to write with; I will write in the air, rather like an air-sign person. Uranus's glyph (♅) resembles Pisces's (♓︎). A close relationship is revealed between Pisces, Uranus, heart, solar plexus and, presumably, back to heart.
	Sirius tuôn đổ qua ba chòm sao hoàng đạo, vốn dung hợp năng lượng thành một dòng qua Song Ngư và Sao Thiên Vương. Việc Sao Thiên Vương tham gia vào một dòng cung hai là điều khác thường, có lẽ do mối liên hệ của nó với nhịp điệu của tim. Ước gì tôi có thứ gì đó để viết; tôi sẽ viết trong không khí, khá giống một người thuộc dấu hiệu hành khí. Ký hiệu của Sao Thiên Vương giống ký hiệu Song Ngư. Một mối quan hệ mật thiết hiển lộ giữa Song Ngư, Sao Thiên Vương, tim, tùng thái dương và có lẽ quay trở lại tim.


	I must correct that earlier point: it is head and base of the spine. DK organizes the centers by their bodily sequence. The Great Bear's energy passes through three constellations, fuses, and proceeds through Leo and Saturn to head, then base of spine. The Pisces stream begins in Sirius, passes through three constellations, then Pisces and Uranus to heart and solar plexus.
	Tôi phải sửa điểm vừa nói: đó là đầu và đáy cột sống. Chân sư DK sắp xếp các trung tâm theo trình tự của chúng trong thân thể. Năng lượng của Đại Hùng đi qua ba chòm sao, dung hợp rồi tiến qua Sư Tử và Sao Thổ đến đầu, sau đó đến đáy cột sống. Dòng Song Ngư bắt đầu ở Sirius, đi qua ba chòm sao, rồi qua Song Ngư và Sao Thiên Vương đến tim và tùng thái dương.

	The Pleiades focus through three zodiacal constellations still unnamed, because we have not determined them. We could stop and try, but this book is so expansive that perhaps hundreds of people must decipher it, each working on a different aspect. None of us must do it all.
	Pleiades hội tụ qua ba chòm sao hoàng đạo vẫn chưa được nêu tên, vì chúng ta chưa xác định được chúng. Chúng ta có thể dừng lại và thử làm điều đó, nhưng quyển sách này bao quát đến mức có lẽ hàng trăm người phải cùng giải mã nó, mỗi người nghiên cứu một phương diện khác nhau. Không ai trong chúng ta phải tự mình làm tất cả.

	The Pleiades, probably seven or nine of them, focus through three zodiacal constellations. Page 50 gives Gemini and Sagittarius; perhaps Taurus is the third.
	Pleiades, có lẽ gồm bảy hoặc chín ngôi sao, hội tụ qua ba chòm sao hoàng đạo. Trang 50 nêu Song Tử và Nhân Mã; có lẽ Kim Ngưu là chòm sao thứ ba.

	The stream passes through Capricorn to Mercury, ajna and then throat. I do not think I fully appreciated the interesting interconnection DK presents in this paragraph. We normally consider the three major constellations, but I have never developed this idea of each pouring through three zodiacal constellations. Taking it at face value, we can return to page 50.
	Dòng này đi qua Ma Kết đến Sao Thủy, ajna rồi cổ họng. Tôi không nghĩ trước đây mình đã hoàn toàn nhận thức được mối liên kết thú vị mà Chân sư DK trình bày trong đoạn này. Chúng ta thường xem xét ba chòm sao chính yếu, nhưng tôi chưa bao giờ phát triển ý tưởng rằng mỗi chòm sao tuôn đổ qua ba chòm sao hoàng đạo. Nếu hiểu theo nghĩa trực tiếp, chúng ta có thể trở lại trang 50.

	For the Great Bear, we have Aries and Libra pouring through Leo. We need one more: perhaps Aquarius. This is speculation, but there is something bearish about Aquarius. Aquarians sometimes actually look bearish, as Leo people look lionlike. Perhaps Aries, Libra and Aquarius, all closely related to Uranus, as is Leo.
	Đối với Đại Hùng, chúng ta có Bạch Dương và Thiên Bình tuôn đổ qua Sư Tử. Chúng ta cần thêm một dấu hiệu nữa: có lẽ Bảo Bình. Đây là suy đoán, nhưng Bảo Bình có điều gì đó giống gấu. Người Bảo Bình đôi khi thật sự trông giống gấu, cũng như người Sư Tử trông giống sư tử. Có lẽ là Bạch Dương, Thiên Bình và Bảo Bình, tất cả đều liên hệ mật thiết với Sao Thiên Vương, cũng như Sư Tử.

	That might work. I become overly tenacious and try to solve these things, even while wondering why I try.
	Điều đó có thể đúng. Tôi trở nên quá kiên trì và cố giải quyết những điều này, ngay cả khi tự hỏi tại sao mình lại cố.

	Very speculatively, let us take the Great Bear through Aries and Libra, which are given, and Aquarius, then through Leo.
	Theo một suy đoán rất dè dặt, hãy xem Đại Hùng đi qua Bạch Dương và Thiên Bình, vốn đã được nêu, cùng Bảo Bình, rồi qua Sư Tử.

	Using the Tibetan's page 50, Sirius passes through Cancer and Capricorn. I will add Gemini here.
	Dựa trên trang 50 của Chân sư Tây Tạng, Sirius đi qua Cự Giải và Ma Kết. Tôi sẽ thêm Song Tử vào đây.

	Sirius – Cancer, Capricorn, Gemini thence through Pisces
	Sirius – Cự Giải, Ma Kết, Song Tử, từ đó qua Song Ngư


[image: ]
	Then through Pisces. Gemini and Pisces are closely connected. Gemini usually mediates the second ray, but Pisces mediates between Gemini and its polar opposite. I may have difficulty using Gemini here, however, because it also appears in the Pleiades line. I must give it a question mark: Pleiades pass through Gemini and Sagittarius, certainly also Taurus, and then through Capricorn.
	Rồi qua Song Ngư. Song Tử và Song Ngư liên hệ mật thiết với nhau. Song Tử thường làm trung gian cho cung hai, nhưng Song Ngư làm trung gian giữa Song Tử và dấu hiệu đối cực của nó. Tuy nhiên, tôi có thể gặp khó khăn khi dùng Song Tử ở đây, vì nó cũng xuất hiện trong tuyến Pleiades. Tôi phải đặt một dấu hỏi cho nó: Pleiades đi qua Song Tử và Nhân Mã, chắc chắn cũng qua Kim Ngưu, rồi qua Ma Kết.

	Pleiades – Gemini, Sagittarius, Taurus – Capricorn
	Pleiades – Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu – Ma Kết

	It seems only one sign remains. I cannot use Gemini here, so I must cross it out, while reminding myself that I tried it.
	Dường như chỉ còn lại một dấu hiệu. Tôi không thể dùng Song Tử ở đây, nên phải gạch nó đi, đồng thời tự nhắc rằng mình đã thử dùng nó.

	Sirius – Cancer, Capricorn, Gemini? Virgo thence through Pisces
	Sirius – Cự Giải, Ma Kết, Song Tử? Xử Nữ, từ đó qua Song Ngư

	Counting through Aries, Taurus, Gemini, Cancer and Leo leaves Virgo. Yet Virgo, the Mother, also has a close relationship with the Pleiades, the Divine Mother.
	Khi đếm Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải và Sư Tử, dấu hiệu còn lại là Xử Nữ. Tuy nhiên Xử Nữ, Người Mẹ, cũng có mối quan hệ mật thiết với Pleiades, Người Mẹ Thiêng Liêng.

	This is speculative, but at least an attempt to understand DK's statement. We will find this chart very important as we continue.
	Đây chỉ là suy đoán, nhưng ít nhất cũng là một nỗ lực nhằm thấu hiểu phát biểu của Chân sư DK. Khi tiếp tục, chúng ta sẽ thấy bảng này rất quan trọng.

	He says, “It should be remembered…” Yes: head to base of spine, heart to solar plexus, ajna to throat. They are listed in a bodily sequence, so we must arrange the correspondences correctly.
	Ngài nói, “Cần nhớ rằng…” Đúng vậy: đầu đến đáy cột sống, tim đến tùng thái dương, ajna đến cổ họng. Chúng được liệt kê theo trình tự trong thân thể, nên chúng ta phải sắp xếp các tương ứng cho chính xác.

	[23] It should be remembered that the sacral center and the spleen are primarily connected with the planetary emanation of the Earth itself.
	[23] Cần nhớ rằng trung tâm xương cùng và lá lách chủ yếu liên hệ với sự phát xạ hành tinh của chính Trái Đất.

	Sometimes DK relates the spleen to the Sun, whose radiation passes through it; sometimes to planetary emanation. Does “emanation” mean prana, or something else? The sacral center is often omitted from the seven, sometimes considered a necessary evocation rather than a true center. Its relationship with Taurus and Earth shows its earthly nature. Through it, forms are produced in the dense physical vehicle of the Solar Logos and of the Planetary Logos.
	Đôi khi Chân sư DK liên hệ lá lách với Mặt Trời, mà bức xạ của nó đi qua lá lách; đôi khi với sự phát xạ hành tinh. “Phát xạ” có nghĩa là prana hay một điều gì khác? Trung tâm xương cùng  thường bị loại khỏi hệ thống bảy trung tâm, và đôi khi được xem là một sự gợi lên cần thiết hơn là một trung tâm đích thực. Mối quan hệ của nó với Kim Ngưu và Trái Đất cho thấy bản chất trần thế của nó. Thông qua nó, các hình tướng được tạo ra trong hiện thể hồng trần đậm đặc của Thái dương Thượng đế và Hành Tinh Thượng Đế.

	The sacral center really concerns density. Interestingly, when DK gives five centers, they are base of spine, solar plexus, heart, throat and head. Base of spine relates to etheric body and plane; solar plexus to astral body and plane; throat to mental body and plane; heart to buddhi, already in the triadal realm; and head, perhaps considered as a whole, to atma. Notice that the dense physical plane is omitted.
	Trung tâm xương cùng  thực sự liên quan đến tính đậm đặc. Điều thú vị là khi Chân sư DK nêu ra năm trung tâm, đó là đáy cột sống, tùng thái dương, tim, cổ họng và đầu. Đáy cột sống liên hệ với thể dĩ thái và cõi dĩ thái; tùng thái dương với thể cảm dục và cõi cảm dục; cổ họng với thể trí và cõi trí; tim với Bồ đề, vốn đã thuộc lĩnh vực của Tam Nguyên Tinh Thần; và đầu, có lẽ được xem như một toàn thể, với atma. Hãy lưu ý rằng cõi hồng trần đậm đặc bị loại ra.

	We are discussing density and the sacral as a most material center. Uranus often rules it, and Uranus relates to Aquarius and the lowest Creative Hierarchy, the Baskets of Nourishment. We understand why the white magician does not use the sacral center, while the black magician does, being deeply involved with dense physical substance from the previous solar system, largely its slave or captive.
	Chúng ta đang bàn đến tính đậm đặc và trung tâm xương cùng như một trung tâm mang tính vật chất nhất. Sao Thiên Vương thường cai quản nó, và Sao Thiên Vương liên hệ với Bảo Bình cùng Huyền Giai Sáng Tạo thấp nhất, tức những Chiếc Giỏ Dinh Dưỡng. Chúng ta hiểu vì sao nhà huyền thuật chánh đạo không sử dụng trung tâm xương cùng , trong khi nhà hắc thuật lại sử dụng nó, vì y can dự sâu xa vào chất liệu hồng trần đậm đặc từ hệ mặt trời trước và phần lớn là nô lệ hoặc tù nhân của chất liệu ấy.

	The black magician focuses on material effects. Perhaps this clarifies something about the sacral center's relationship with density and dense physical vehicles.
	Nhà hắc thuật tập trung vào những hiệu quả vật chất. Có lẽ điều này làm sáng tỏ phần nào mối quan hệ của trung tâm xương cùng  với tính đậm đặc và các hiện thể hồng trần đậm đặc.


	These are tasks; when elaborating, one sometimes forgets the original context.
	Đây là những nhiệm vụ; khi diễn giải chi tiết, đôi khi người ta quên mất bối cảnh ban đầu.

	We now consider the three Crosses. I have arranged the tabulation so we can see it.
	Giờ đây chúng ta xem xét ba Thập Giá. Tôi đã sắp xếp bảng biểu để chúng ta có thể thấy rõ.

	The Cardinal Cross is, in a way, the Divine Cross; Fixed, the Spiritual Cross; Mutable, the Ordinary Cross. Cardinal concerns initiation, Fixed discipleship. Completing the Fixed Cross at the third degree consummates discipleship in initiation. Mutable influences us longest, concerning evolution generally until spiritual aspiration begins. The Planetary Logos stands on the Cardinal Cross.
	Theo một nghĩa nào đó, Thập Giá Chủ Yếu là Thập Giá Thiêng Liêng; Thập Giá Cố Định là Thập Giá Tinh Thần; Thập Giá Biến đổi là Thập Giá Thông Thường. Thập Giá Chủ Yếu liên quan đến điểm đạo, còn Thập Giá Cố Định liên quan đến địa vị đệ tử. Việc hoàn tất Thập Giá Cố Định ở cấp độ thứ ba đưa địa vị đệ tử đến chỗ viên mãn trong điểm đạo. Thập Giá Biến đổi ảnh hưởng đến chúng ta lâu nhất, liên quan đến tiến hoá nói chung cho đến khi khát vọng tinh thần bắt đầu. Hành Tinh Thượng Đế đứng trên Thập Giá Chủ Yếu.

	Humanity is on the Path of Discipleship. The Solar Logos also stands on the Cardinal Cross. Let us say those on the Cardinal Cross respond to the Planetary Logos itself. Discipleship concerns humanity; evolution concerns the kingdoms, especially mineral, vegetable and animal. These, and the human, occupy the evolving Son of God before he turns towards spiritual life.
	Nhân loại đang ở trên Con Đường Đệ Tử. Thái dương Thượng đế cũng đứng trên Thập Giá Chủ Yếu. Có thể nói rằng những ai ở trên Thập Giá Chủ Yếu đáp ứng với chính Hành Tinh Thượng Đế. Địa vị đệ tử liên quan đến nhân loại; tiến hoá liên quan đến các giới, đặc biệt là giới kim thạch, giới thực vật và giới động vật. Các giới này, cùng với giới nhân loại, nằm trong Con của Thượng đế đang tiến hoá trước khi Ngài hướng về đời sống tinh thần.

	There are kingdoms above humanity: Planetary Lives, sixth, and Solar Lives, seventh. I do not think these are meant here by kingdoms of nature. Cosmic initiations relate to the Cardinal Cross. Man's fifth initiation is sometimes called the first cosmic initiation, the first of the order of man, because it is the first in relation to the cosmic source Sirius. In that sense, it is cosmic.
	Có những giới ở trên nhân loại: Các Sự Sống Hành tinh là giới thứ sáu và Các Sự sống Thái Dương là giới thứ bảy. Tôi không cho rằng ở đây cụm từ các giới tự nhiên ám chỉ những giới này. Các cuộc điểm đạo vũ trụ liên hệ với Thập Giá Chủ Yếu. Lần điểm đạo thứ năm của con người đôi khi được gọi là cuộc điểm đạo vũ trụ thứ nhất, cuộc điểm đạo đầu tiên thuộc đẳng cấp con người, vì đó là cuộc điểm đạo đầu tiên có liên hệ với nguồn vũ trụ Sirius. Theo nghĩa đó, nó mang tính vũ trụ.

	Discipleship ends when the first truly solar initiation begins at the third degree. There are many planetary initiations, but the first two great manasic initiations, Birth of the Christ in the heart and Baptism, are planetary and both considered initiations of the threshold.
	Địa vị đệ tử chấm dứt khi cuộc điểm đạo thực sự thuộc hệ mặt trời đầu tiên bắt đầu ở cấp độ thứ ba. Có nhiều cuộc điểm đạo hành tinh, nhưng hai cuộc điểm đạo manas vĩ đại đầu tiên—Sự Giáng Sinh của Đức Christ trong tim và Lễ Rửa Tội—đều mang tính hành tinh và đều được xem là những cuộc điểm đạo nơi ngưỡng cửa.

	Cardinal is the Cross of Spirit. On Fixed, the soul develops through the four fixed signs: Taurus's blinding light, Leo's fiery pain, Scorpio's bitter woe and Aquarius's liberation. Spirit, soul and body: the material, personal body concerns Mutable, where it remains the chief focus, not yet the soul.
	Thập Giá Chủ Yếu là Thập Giá của Tinh Thần. Trên Thập Giá Cố Định, linh hồn phát triển qua bốn dấu hiệu cố định: ánh sáng chói lòa của Kim Ngưu, nỗi đau rực lửa của Sư Tử, niềm thống khổ cay đắng của Hổ Cáp và sự giải thoát của Bảo Bình. Tinh thần, linh hồn và thân thể: thân thể vật chất và phàm ngã liên quan đến Thập Giá Biến đổi, nơi nó vẫn là trọng tâm chính chứ chưa phải linh hồn.

	DK gives important teaching triplicities. Life, consciousness and form accord naturally with Cardinal life, developing consciousness on Fixed, and preoccupation with form on Mutable. As a true monad beginning monadic life, one is liberated onto Cardinal, probably at the fifth initiation, but is not yet a liberated monad and has not chosen a path, although formerly the path was chosen at the fifth degree.
	Chân sư DK đưa ra những bộ ba giáo lý quan trọng. Sự sống, tâm thức và hình tướng tương ứng một cách tự nhiên với sự sống trên Thập Giá Chủ Yếu, tâm thức đang phát triển trên Thập Giá Cố Định và sự bận tâm với hình tướng trên Thập Giá Biến đổi. Khi trở thành một chân thần đích thực bắt đầu đời sống chân thần, con người được giải thoát để bước lên Thập Giá Chủ Yếu, có lẽ tại lần điểm đạo thứ năm, nhưng vẫn chưa phải là một chân thần đã giải thoát và chưa chọn một con đường, mặc dù trước kia con đường được chọn ở cấp độ thứ năm.

	The monad must be active in the Master's life, along with the soul and triadal rays, because he is an atmic Being. The ego on the higher mental plane relates to development on Fixed. On Mutable, we build the personality vehicle by vehicle.
	Chân thần phải hoạt động trong đời sống của Chân sư, cùng với các cung linh hồn và các cung của Tam Nguyên Tinh Thần, bởi Ngài là một Sinh Mệnh atma. Chân ngã trên Cõi thượng trí liên hệ với sự phát triển trên Thập Giá Cố Định. Trên Thập Giá Biến đổi, chúng ta xây dựng phàm ngã, từng hiện thể một.

	Three initiations on Cardinal: could we say fifth, sixth and seventh? Two on Fixed: third and fourth? Or is he using initiation less technically? We might say third, fourth and fifth for Cardinal, but not really, because the third climaxes on Fixed. In a way, three initiations occur on Fixed: first, second and third. Mutable concerns ordinary, uninitiated man. He has initiates and disciples here, perhaps initiates under Cardinal and disciples under Fixed.
	Ba cuộc điểm đạo trên Thập Giá Chủ Yếu: liệu chúng ta có thể nói là lần thứ năm, thứ sáu và thứ bảy không? Hai cuộc trên Thập Giá Cố Định: lần thứ ba và thứ tư chăng? Hay ở đây Ngài dùng từ điểm đạo theo nghĩa ít chuyên biệt hơn? Chúng ta có thể nói lần thứ ba, thứ tư và thứ năm thuộc Thập Giá Chủ Yếu, nhưng không hoàn toàn đúng, vì lần thứ ba đạt đến đỉnh điểm trên Thập Giá Cố Định. Theo một nghĩa nào đó, ba cuộc điểm đạo diễn ra trên Thập Giá Cố Định: lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Thập Giá Biến đổi liên quan đến người bình thường chưa được điểm đạo. Ở đây Ngài đề cập đến các điểm đạo đồ và đệ tử, có lẽ đặt các điểm đạo đồ dưới Thập Giá Chủ Yếu và các đệ tử dưới Thập Giá Cố Định.

	That is a quick review. We managed to complete the webinar without GoToWebinar cutting us off.
	Đó là phần ôn lược nhanh. Chúng ta đã hoàn tất webinar mà không bị nền tảng hội thảo trực tuyến ngắt kết nối.

	We have reached page 80. I will call this Adventure 35 and leave 34 as a short recording. We have worked from pages 77 to 80 on 26 July 2011. Now we will sound the Great Invocation together.
	Chúng ta đã đến trang 80. Tôi sẽ gọi đây là Buổi Khảo Cứu 35 và để Buổi 34 làm một bản ghi âm ngắn. Chúng ta đã nghiên cứu từ trang 77 đến trang 80 vào ngày 26 tháng 7 năm 2011. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau xướng Đại Khấn Nguyện.


	Thank you for this work. I am glad it went more smoothly without interruption, although today seemed prone to it. We will continue on page 80 with Adventure 36.
	Cảm ơn các bạn về công việc này. Tôi vui vì mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn và không bị gián đoạn, mặc dù hôm nay dường như rất dễ xảy ra gián đoạn. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trang 80 với Buổi Khảo Cứu 36.


 
 
 


Commentary EAA 36
Tóm Tắt
Ba nhiệm vụ đầu và tam giác Sư Tử–Song Ngư–Ma Kết
Thầy MDR nhắc lại ba nhiệm vụ đã bàn trong phần trước của Chiêm Tinh Học Nội Môn: so sánh năm và bảy cung với các trung tâm liên hệ; khảo sát năng lượng của ba chòm sao lớn đổ qua các chòm sao hoàng đạo; và xem kỹ bảng về Thập Giá Chủ Yếu, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Biến đổi. Chân sư DK nêu tầm quan trọng hiện thời của tam giác Sư Tử–Song Ngư–Ma Kết, với các liên hệ hành tinh, trung tâm hành tinh và trung tâm con người. Thầy MDR ghi lại sơ đồ: Sư Tử qua Sao Thổ đến trung tâm đầu và đáy cột sống; Song Ngư qua Sao Thiên Vương đến trung tâm tim và tùng thái dương; Quần Tinh Tua Rua qua Ma Kết và Sao Thủy đến ajna rồi trung tâm cổ họng.
Các dòng năng lượng từ Đại Hùng Tinh, Sirius và Quần Tinh Tua Rua
Chân sư DK cho biết Đại Hùng Tinh đổ qua Bạch Dương và Thiên Bình, rồi hội tụ qua Sư Tử; Thầy MDR thêm Bảo Bình như một suy đoán. Với Sirius, Chân sư DK nêu Cự Giải và Ma Kết, còn Thầy MDR suy đoán thêm Xử Nữ, rồi tất cả đổ qua Song Ngư. Với Quần Tinh Tua Rua, Chân sư DK nêu Song Tử và Nhân Mã, còn Thầy MDR thêm Kim Ngưu vì khi nhìn qua Kim Ngưu, ít nhất trong chu kỳ hiện nay, ta thấy Quần Tinh Tua Rua; dòng này cuối cùng đổ qua Ma Kết.
Ba nhóm chủ tinh và Thiên Ý
Nhiệm vụ thứ tư của Chân sư DK là triển khai sự tương tác giữa ba nhóm chủ tinh: chủ tinh ngoại môn, chủ tinh nội môn và chủ tinh tôn ti. Tổng hiệu quả của ba nhóm này là những tác nhân qua đó các mục đích của Thượng Đế được thực hiện. Thầy MDR lưu ý rằng “Thượng Đế” ở đây không phải Thượng đế Tuyệt đối của toàn vũ trụ, mà chủ yếu là Thái dương Thượng đế và các Hành Tinh Thượng Đế; Trái Đất có thể là một trung tâm cứu chuộc liên hệ đến hệ mặt trời trước.
Con đường sự sống và Hercules như đồng nhất thể thái dương
Chân sư DK muốn trình bày hoàng đạo từ góc triết học và tinh thần, như bức tranh chủ quan về tiến trình con người đi theo “làn quét của Mặt Trời trên con đường sự sống.” Thầy MDR liên hệ điều này với Hercules, vị Thần Mặt Trời, và nói rằng con người là đồng nhất thể thái dương đang cải thiện bộ máy và mở rộng tâm thức. Thầy phân biệt ba chu kỳ: Mặt Trời đi trong năm, chu kỳ khoảng 2.160 năm, và vòng khoảng 25.000 năm qua các dấu hiệu với tốc độ một độ trong 72 năm; Thầy MDR cho rằng nếu 2.160 là chính xác thì con số gần hơn là 25.920, đồng thời nhắc 2.160 là một nửa của 432.
Khủng hoảng, phân cực và tiến tới
Chân sư DK định nghĩa con đường sự sống như hoạt động của một mặt trời, hành tinh, Thánh Đoàn hay con người sau một “khoảnh khắc khủng hoảng,” dẫn đến “thời kỳ phân cực” rồi một đợt tiến tới mới. Thầy MDR diễn giải ba từ này như khủng hoảng, điểm tập trung nhất tâm và sự xuất hiện, trong đó tâm thức được cố định ở một cấp độ rung động mới trước khi hành động. Thầy đề xuất có thể liên hệ khủng hoảng với cung một, phân cực với cung hai, và tiến tới với hoạt động của cung ba, đồng thời so sánh xung lực tiến tới này với động lực Bạch Dương.
Thời gian, Hiện Tại Vĩnh Cửu và tầm nhìn nội tâm
Trên cõi thời gian, vòng 25.000 năm của Mặt Trời quanh hoàng đạo là chậm chạp và gian nan; Thầy MDR tự hỏi mỗi người đã ở đâu cách đây 25.000 năm nếu chấp nhận luân hồi. Nhưng từ tầm nhìn nội tâm, toàn bộ chu kỳ chỉ là một khoảnh khắc vì mọi khoảng thời gian hữu hạn đều trở thành vô cùng nhỏ so với trường cửu. Thầy MDR nói các Chân sư và Chohan sống trong cảm nhận về thời gian vĩnh cửu, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai bị xóa trong vinh quang rực rỡ của công việc đã hoàn thành.
Đảo chiều bánh xe hoàng đạo
Chân sư DK sẽ theo dõi con người từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác, trên bánh xe thoái hành theo chiều kim đồng hồ, khi phàm nhân rèn đúc bộ máy trong đau khổ để đến khoảnh khắc khủng hoảng lớn. Khi bánh xe đảo chiều, con người không còn đi từ Bạch Dương đến Kim Ngưu qua Song Ngư theo chiều đi vào ảo tưởng dày đặc, mà bắt đầu đi trên con đường ánh sáng từ Bạch Dương đến Song Ngư qua Kim Ngưu. Thầy MDR cho rằng có thể có nhiều thời điểm đảo chiều, và thời điểm đầu có lẽ xảy ra trong tiến trình cánh hoa thứ năm của Hoa Sen Chân Ngã, khi ham muốn trở nên kép: vừa hướng xuống sự thống nhất thấp của phàm ngã, vừa hướng lên một Hiện Diện cao hơn được cảm nhận.
Ký ức các kiếp sống và tính khách quan của linh hồn
Thầy MDR hình dung một ngày nào đó con người có thể thấy “cuốn phim” của tất cả các đời sống nối tiếp nhau và học từ đó với sự khách quan lớn hơn. Thầy nhắc đến The Light of Asia của Sir Edwin Arnold, trong đó Đức Phật dưới cây Bồ đề thấy mọi kiếp sống của Ngài như các hạt ngọc trên một sợi dây, thậm chí có thể bao gồm những đời tiền nhân loại. Thầy nhận xét hiện nay chúng ta chưa có tính khách quan như thế đối với phàm ngã, nhưng trong tâm thức linh hồn giữa các kiếp có thể thấy được phần nào quá khứ và tương lai khi điều đó hữu ích.
Cổ Luận và nguồn tri thức cổ xưa
Chân sư DK trích phần thứ sáu của Cổ Luận để mô tả sự chuyển đổi qua các Thập Giá. Thầy MDR tự hỏi Cổ Luận có bao nhiêu phần và được lưu giữ ở đâu, có thể như một quyển sách mỏng hoặc trong một thư viện phi vật chất. Thầy lưu ý Cổ Luận chắc chắn cổ hơn các tôn giáo hiện nay, và các tôn giáo tự xem là cao quý cũng cần xét đến tri thức huyền môn đã tồn tại từ Atlantis và Lemuria.
Thập Giá Biến đổi và hạt giống của mọi ảo tưởng
Cổ Luận gọi Thập Giá Biến đổi là “Thập Giá của nhiều thay đổi,” quay xoáy như chữ Vạn, mang hình tướng con người bị đóng đinh với hạt giống của mọi ảo tưởng. Thầy MDR giải thích hạt giống ấy là ahamkara, cảm thức về một cái “tôi” giới hạn, tách biệt, riêng rẽ và thường hằng. Thầy nhấn mạnh vấn đề không phải cảm thức “tôi” tự thân, mà là đồng nhất nó với các hiện thể và trạng thái nội tại vốn không thường hằng; mọi đối tượng mà người quan sát quan sát đều là các tổ hợp.
Thập Giá Cố Định và bốn dấu hiệu giải thoát
Từ Thập Giá Biến đổi, con người đi trong đau khổ và nước mắt sang Thập Giá Cố Định, được mô tả là Thập Giá của ánh sáng chói lòa, đau đớn lửa cháy, sầu khổ cay đắng, nhưng cũng là Thập Giá giải thoát. Thầy MDR yêu thích đoạn này vì nó tương ứng với bốn dấu hiệu cố định: ánh sáng chói lòa của Kim Ngưu, đau đớn lửa cháy của Sư Tử, sầu khổ cay đắng của Hổ Cáp, và sự giải thoát của Bảo Bình. Thầy lưu ý Thập Giá này được canh giữ bởi Thiên Thần của Hiện Diện, tức Thái dương Thiên Thần.
Kim Ngưu, Hổ Cáp, Sư Tử và Bảo Bình trong cuộc thanh luyện
Cổ Luận nói con người chưa thể đến Thập Giá sau cùng cho đến khi Bò Mộng xé rách con người, Rắn đáng sợ vật lộn khiến con người quỳ gối, Sư Tử được thuần hóa và bí mật Nhân Sư được mặc khải, rồi người ấy nâng vò nước lên như Người Mang Nước. Thầy MDR giải thích Kim Ngưu phải phá hủy sự thỏa mãn và ham muốn của phàm ngã; Hổ Cáp là cuộc chiến với Kẻ Chận Ngõ, Hydra và rắn ảo tưởng, chỉ có thể được nâng vào không khí Bồ đề để thấy rõ bản chất của ảo tưởng. Sư Tử liên hệ đến việc giết “vua của loài thú,” tức phàm ngã hung hãn, để ánh sáng bên trong của linh hồn và Chân Thần có thể chiếu ra; Bảo Bình biểu thị sự chia sẻ dòng sự sống lớn hơn, rút cạn hồ tù hôi thối và thanh lọc nguồn của nó.
Thập Giá Chủ Yếu và ánh sáng sau cùng
Sau khi hoàn thành công việc Bảo Bình, có lẽ ở lần điểm đạo thứ tư hoặc thứ năm, điểm đạo đồ sẵn sàng bước lên Thập Giá Chủ Yếu. Cổ Luận nói người ấy vượt qua Thiên Thần, bỏ lại bức màn nội tại đã bị xé, lên Thập Giá lớn và đi vào “ngày sau cùng,” khi bánh xe đứng yên, Mặt Trời và các sao mờ đi, và một ánh sáng lớn được thấy. Thầy MDR hiểu đây là sự vượt khỏi bùa mê của thời gian, sự soi sáng tinh thần đích thực, và hành trình vô tận tiếp diễn trên Con đường Tiến Hóa Cao Siêu như một Chân Thần được giải thoát.
Dòng nước Bảo Bình và Con Đường Công Tác Từ Tính
Thầy MDR liên hệ hình ảnh rút cạn hồ tù hôi thối với các người phụng sự trên Con Đường Công Tác Từ Tính. Những Chân sư trên con đường này phụng sự trên cõi cảm dục vũ trụ, đưa các dòng năng lượng cảm dục vũ trụ tinh khiết vào cõi cảm dục hệ thống của chúng ta. Thầy nhận xét đây là một hành động phụng sự lớn lao, vì nó rút đi nhiều cảm xúc tiêu cực và thay bằng năng lượng thuần khiết, được mô tả như ánh sáng hồng tác động trên cõi cảm dục hệ thống.
Ba Thập Giá trên Núi Sọ
Chân sư DK xem ba cây thập giá trên Núi Golgotha như biểu tượng Kinh Thánh của ba Thập Giá chiêm tinh: Thập Giá Biến đổi, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Chủ Yếu. Thầy MDR giải thích tên trộm không ăn năn tượng trưng cho Thập Giá Biến đổi, bị mù lòa bởi sự sống hành khí và phàm ngã nên không nhận ra Đức Christ. Tên trộm ăn năn tượng trưng cho Thập Giá Cố Định vì đã tái định hướng và nhận biết Đức Jesus, còn Đức Christ bị đóng đinh trên Thập Giá Chủ Yếu, biểu tượng của sự giải thoát vào đời sống cao hơn.
Trật tự các kiếp sống theo dấu hiệu không nhất thiết tuần tự
Chân sư DK cảnh báo rằng khi Thầy theo dõi con người đi từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác, điều đó không có nghĩa có một trình tự sinh tử đều đặn và trơn tru qua từng dấu hiệu. Thầy MDR nói đây là điểm rất quan trọng vì nó trả lời câu hỏi liệu một người có luôn sinh ở dấu hiệu kế tiếp hay chết trong tháng của dấu hiệu kế sau dấu hiệu sinh hay không. Thầy kết luận trình tự dấu hiệu là một phương pháp giảng dạy hữu ích để tạo cảm giác liên tục, nhưng đời sống thật không nhất thiết vận hành theo khuôn mẫu đó.
Cự Giải, Song Ngư và cánh cửa vào hình tướng
Chân sư DK nói mọi linh hồn đi vào lâm phàm trong dấu hiệu Cự Giải, “cánh cửa vào đời sống của những ai phải biết cái chết,” còn Ma Kết là “cánh cửa vào đời sống của những ai không biết cái chết.” Thầy MDR so sánh điều này với đoạn trang 131 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, nơi Chân sư DK nói nhân loại đại chúng đi vào sự trói buộc của hình tướng trong Cự Giải, còn cá nhân đi vào trong Song Ngư. Thầy lưu ý cả Cự Giải và Song Ngư đều liên hệ đến đại dương vật chất và Sao Hải Vương, nhưng chưa thể kết luận dứt khoát vì các phát biểu trong sách cần được đọc đối chiếu toàn diện.
Ma Kết và Ý Chí chinh phục cái chết
Cự Giải dẫn vào đời sống hồng trần nơi tâm thức bị giới hạn bởi hình tướng, vì sự rộng lớn của cấp độ Chân Thần bị “chết” trong cá thể hóa và cấu trúc hóa. Ma Kết, trái lại, được gọi là cửa vào đời sống của những ai không biết cái chết, vì qua điểm đạo con người được nâng vào các thế giới vô sắc nơi hình tướng không còn bóp nghẹt hay giết chết tâm thức. Thầy MDR lưu ý Cự Giải chủ yếu biểu lộ cung ba và cung bảy, còn Ma Kết biểu lộ cung bảy, cung ba và cung một, dần đưa điểm đạo đồ vào phương diện sự sống và Ý Chí thiêng liêng.
Bản chất của cung phàm ngã và dấu hiệu sinh
Chân sư DK nói con người đi vào và ra khỏi mọi dấu hiệu, dấu hiệu đặc thù được quyết định bởi bản chất của cung phàm ngã, mà cung này thay đổi từ đời này sang đời khác. Thầy MDR cho rằng phát biểu này rất bí ẩn vì thông thường ta nghĩ dấu hiệu sẽ quy định cung phàm ngã, không phải ngược lại. Thầy nêu vấn đề: nếu một người có phàm ngã cung bảy thì có thể sinh trong mọi dấu hiệu hay chỉ trong dấu hiệu có hành tinh hoặc năng lượng tương ứng, trong khi Song Tử chẳng hạn không truyền cung bảy qua các chủ tinh Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất.
“Bản chất” có thể không phải là con số cung
Thầy MDR đề xuất rằng “bản chất của cung phàm ngã” có thể không nhất thiết là số của cung, mà là phẩm tính hay tình trạng của bức xạ phàm ngã. Thầy nhắc rằng trong nhóm của Chân sư DK có các phàm ngã cung một, cung sáu và cung bảy sinh trong dấu hiệu Song Tử, dù Song Tử và các chủ tinh của nó không hiển nhiên truyền các cung ấy. Vì vậy Thầy MDR cảnh báo không nên kết luận rằng một cung phàm ngã nhất định ngăn cản việc sinh trong bất kỳ dấu hiệu nào; cần phân biệt “con số cung” với phẩm tính hay nhu cầu tiến hóa của phàm ngã.
Học các bài học qua mọi dấu hiệu
Trong các dấu hiệu, con người học các bài học cần thiết, mở rộng chân trời, tích hợp phàm ngã, bắt đầu cảm nhận linh hồn chi phối và phát hiện nhị nguyên căn bản của mình. Thầy MDR liên hệ điều này với sự phát triển các cánh hoa giữa của Hoa Sen Chân Ngã, khi con người bắt đầu nhận biết cặp đối cực cao hơn. Khi đến các cánh hoa hi sinh, người ấy đã có kinh nghiệm về linh hồn và phần nào biết bản chất của nó.
Mười hai lần lâm phàm cuối cùng và Đấng Quan Sát không mỏi
Chân sư DK nói theo “lời đồn huyền môn,” khi con người ở trên Con Đường Đệ Tử, gồm cả Con Đường Điểm Đạo, người ấy bị chi phối bởi linh hồn như “Đấng Quan Sát không mỏi” và trong giai đoạn cuối sẽ trải qua đúng mười hai lần lâm phàm, mỗi lần trong một dấu hiệu. Thầy MDR nhấn mạnh Chân sư DK không khẳng định giáo điều mà chỉ nói “lời đồn huyền môn,” nên còn nhiều câu hỏi: các kiếp đó có theo thứ tự không, “trong” có nghĩa là dấu hiệu mặt trời hay không, và “dưới” có thể chỉ dấu hiệu mọc hay không. Thầy cũng đặt khả năng một đời sống có thể hoàn thành nhiều thử thách nếu dấu hiệu mặt trời, dấu hiệu mọc và chùm sao cùng tham gia.
Chứng tỏ bản thân trong mười hai dấu hiệu và mười hai nhà
Chân sư DK nói con người phải chứng tỏ bản thân trong mọi dấu hiệu, đặc biệt đạt các khoảnh khắc khủng hoảng lớn trong các chòm sao của Thập Giá Cố Định: Kim Ngưu, Sư Tử, Hổ Cáp và Bảo Bình. Từ điểm này sang điểm khác, giai đoạn này sang giai đoạn khác, và cuối cùng từ Thập Giá này sang Thập Giá khác, con người chiến đấu cho đời sống tinh thần của mình trong mười hai nhà và mười hai chòm sao. Thầy MDR lưu ý một đời sống luôn chịu vô số tổ hợp mãnh lực và năng lượng: cung, hành tinh, hoàng đạo và vũ trụ.
Con người mới và thoát khỏi bánh xe tái sinh
Kết quả của hành trình là con người được “làm mới,” trở thành “con người mới” trong Đức Christ, nhạy cảm với toàn bộ các rung động tinh thần trong hệ mặt trời. Người ấy đạt sự tách rời cho phép thoát khỏi bánh xe tái sinh, điều Thầy MDR liên hệ với lần điểm đạo thứ tư. Chân sư DK tóm lại rằng điều này được hoàn tất bằng cách lên ba Thập Giá: Thập Giá của phàm ngã hay hình tướng biến đổi, Thập Giá của đệ tử hay linh hồn vĩnh cửu tức Thập Giá Cố Định, và Thập Giá của tinh thần tức Thập Giá Chủ Yếu, tương ứng với ba khủng hoảng trọng đại trong chu kỳ đời sống.
 
Text EAA 36
	[1] 4. Elaborate the subject of the interplay between the three groups of ruling planets as given in Tabulation VI. [2] These, in the totality of their effects, are the agencies through which the purposes of God are wrought out.
	[1] 4. Khai triển chủ đề về sự tương tác giữa ba nhóm hành tinh chủ quản như được trình bày trong Bảng VI. [2] Xét trong toàn bộ tác động của chúng, đây là những tác nhân qua đó các mục đích của Thượng đế được thực hiện.

	[Page 81] 
	[Trang 81]

	[3] Before proceeding with the more technical aspects of our subject, I would like to elaborate this theme of the zodiac, its story and symbolism from the more philosophical and spiritual angle, giving you the subjective picture of man's progress as he passes on “the sweep of the sun along the path of life.” [4] This is a technical phrase and refers to the activity of a sun, a planet, a hierarchy or a man, after there has been a “moment of crisis,” [4b] resulting in a “period of polarization,” [5] leading inevitably to a fresh surge and sweep onwards. [6] These three words—crisis, polarization and [7] sweep—are the basis of cyclic law and govern the evolutionary process. [8] From the point of view of humanity, the passage of the Sun around the zodiac is apparently a slow and laborious process, taking approximately (on the plane of time) 25,000 years. [9] From the angle of the inner vision, [10] it is a sweep around the Path of Life, taking only a moment of time [11] and “obliterating past, present and future in the radiant glory of the work accomplished.”
	[3] Trước khi tiếp tục với những phương diện chuyên môn hơn của chủ đề, Tôi muốn khai triển chủ đề về hoàng đạo, câu chuyện và ý nghĩa biểu tượng của nó từ góc độ triết học và tinh thần sâu sắc hơn, đem đến cho các bạn bức tranh chủ quan về sự tiến bộ của con người khi y đi theo “vòng vận hành của mặt trời trên con đường sự sống”. [4] Đây là một cụm từ chuyên môn, chỉ hoạt động của một mặt trời, một hành tinh, một huyền giai hay một con người sau khi đã có một “thời điểm khủng hoảng”, [4b] dẫn đến một “thời kỳ phân cực”, [5] rồi tất yếu dẫn đến một đợt trào dâng và một vòng tiến bước mới. [6] Ba từ này—khủng hoảng, phân cực và [7] vòng vận hành—là nền tảng của quy luật chu kỳ và chi phối tiến trình tiến hóa. [8] Từ quan điểm của nhân loại, hành trình của Mặt Trời quanh hoàng đạo dường như là một tiến trình chậm chạp và nhọc nhằn, kéo dài khoảng 25.000 năm (trên bình diện thời gian). [9] Từ góc độ linh thị bên trong, [10] đó là một vòng vận hành quanh Con Đường Sự Sống, chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc [11] và “xóa nhòa quá khứ, hiện tại và tương lai trong vẻ huy hoàng rực rỡ của công việc đã hoàn thành”.

	[12] 2. The Crosses and the Signs
	[12] 2. Các Thập Giá và các Dấu Hiệu

	[13] We will follow man from sign to [14] sign as he—in travail and pain— [15] forges [16] the equipment and develops painfully [17] the mechanism which will enable him to arrive at a major moment of crisis in his cyclic life wherein he will begin to free himself from the path of the great [18] illusion along which he has traveled for eons from Aries to Taurus, via Pisces and—reversing himself—will begin to travel the path of light from Aries to Pisces, via Taurus. [19] This changing experience is expressed for us most beautifully in the sixth section of the Old Commentary:
	[13] Chúng ta sẽ theo dõi con người từ dấu hiệu này sang [14] dấu hiệu khác khi y—trong gian lao và đau đớn—[15] rèn đúc [16] những năng lực cần thiết và nhọc nhằn phát triển [17] cơ chế sẽ giúp y đạt đến một thời điểm khủng hoảng trọng đại trong đời sống theo chu kỳ của mình; tại đó, y sẽ bắt đầu tự giải thoát khỏi con đường đại [18] ảo tưởng mà y đã đi qua suốt bao thời đại, từ Bạch Dương đến Kim Ngưu qua Song Ngư, và—đảo ngược hướng đi—sẽ bắt đầu bước trên con đường ánh sáng từ Bạch Dương đến Song Ngư qua Kim Ngưu. [19] Trải nghiệm chuyển đổi này được diễn tả vô cùng đẹp đẽ trong phần thứ sáu của Cổ Luận:

	[20] “The Cross of many changes (the Mutable Cross. A.A.B.) continues with its whirling, [21] carrying [Page 82] crucified thereon the form of a man in whom is found the seed of all illusion.
	[20] “Thập Giá của muôn vàn biến đổi (Thập Giá Biến đổi. A.A.B.) tiếp tục xoay vần, [21] mang theo [Trang 82] hình tướng một con người bị đóng đinh trên đó, trong y có mầm mống của mọi ảo tưởng.

	[22] But, from the Cross whereon he has been slain— [23] e'en though he knew it [24] not—the man climbs down and feels his way [25] (with pain and many tears) on to another Cross—a Cross of blinding light, of fiery pain, of bitter woe, and yet the Cross of liberation. [26] It is a stationary Cross, fixed in the Heavens, and guarded by the Angel.
	[22] Nhưng từ Thập Giá nơi y đã bị giết— [23] dù y không hề [24] hay biết—con người trèo xuống và dò đường [25] (trong đau đớn và biết bao nước mắt) đến một Thập Giá khác—một Thập Giá của ánh sáng chói lòa, của đau đớn như thiêu đốt, của khổ sầu cay đắng, nhưng cũng là Thập Giá giải thoát. [26] Đó là một Thập Giá bất động, cố định trên các tầng Trời và được Thiên Thần canh giữ.

	[27a] Behind the Cross, another Cross appears, but that he may not reach (the Angel guards the way!) [27] until the Bull has rent and torn the man, [28] and then—the light shines forth; until the Serpent dread has wrestled with the man and brought him to his knees, [29] and then—the lifting up into the light; [30] until the Lion [31] has been tamed, the secret of the Sphinx revealed, [32] and then—the revelation of the inner light; [33] until the man has lifted up his water-pot [34] and joined the ranks of those who are the Water-bearers, and then the flowing of the stream of life [35] will fill his water-pot and drain the rancid pool and cleanse its source and thus reveal the hidden way which leads unto the innermost light, hid by the final Cross. [36] Then, from the Cross of man, the initiate finds his way, passes the Angel and leaves behind the inner torn veil, mounts the major Cross and passes into day, the final day. [37] The wheel for him stands still. [38] The sun and stars, for him, fade out. [39] A great light is seen and...”
	[27a] Phía sau Thập Giá ấy, một Thập Giá khác xuất hiện, nhưng y chưa thể đến được (Thiên Thần canh giữ lối đi!) [27] cho đến khi Con Bò đã xé nát và giằng xé con người, [28] rồi khi ấy—ánh sáng tỏa chiếu; cho đến khi Con Rắn đáng sợ đã vật lộn với con người và khiến y phải quỳ xuống, [29] rồi khi ấy—y được nâng lên vào ánh sáng; [30] cho đến khi Con Sư Tử [31] đã được thuần phục, bí mật của Nhân Sư được tiết lộ, [32] rồi khi ấy—ánh sáng bên trong được mặc khải; [33] cho đến khi con người đã nâng bình nước của mình lên [34] và gia nhập hàng ngũ những Người Mang Nước, rồi dòng sự sống tuôn chảy [35] sẽ làm đầy bình nước của y, rút cạn ao tù hôi thối và thanh lọc nguồn của nó, qua đó hé lộ con đường ẩn giấu dẫn đến ánh sáng sâu kín nhất mà Thập Giá cuối cùng che khuất. [36] Bấy giờ, từ Thập Giá của con người, điểm đạo đồ tìm được đường đi, vượt qua Thiên Thần và để lại phía sau tấm màn bên trong đã bị xé rách, bước lên Thập Giá lớn và đi vào ban ngày, ngày cuối cùng. [37] Đối với y, bánh xe ngừng quay. [38] Đối với y, mặt trời và các vì sao mờ khuất. [39] Một ánh sáng vĩ đại hiện ra và…”

	[40] The three crosses on Mount Golgotha were Biblical symbols of these three astrological crosses, the Common or Mutable Cross, the Fixed Cross and the Cardinal Cross.
	[40] Ba thập giá trên Núi Golgotha là những biểu tượng trong Kinh Thánh của ba thập giá chiêm tinh này: Thập Giá Thông Thường hay Thập Giá Biến đổi, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Chủ Yếu.

	[Page 83] 
	[Trang 83]

	[41] I would ask you to remember that though I shall trace the progress of the man from sign to sign around the zodiacal way, yet there is not necessarily this ordered sequence of travel or the smooth passage from sign to sign as I may portray it. [42] All souls come into incarnation in the sign Cancer. By this I mean that the very first human incarnation was always taken in this sign which has been recognized down the ages as “the doorway into life of those who must know death,” [42b] just as the constellation Capricorn is ever regarded as another door and is called esoterically the “doorway into life of those who know not death.” [43] As the ages slip away, the man passes into and out of all the signs, [44] the particular sign being determined by the nature of the personality ray which itself changes, as you know, from life to life. [45] In those signs he learns the needed lessons, broadens his horizon, integrates his personality, begins to sense the conditioning soul, and thus discovers his essential duality. When he is upon the Path of Discipleship (and here I include the Path of Initiation) occult rumor says that he then becomes conditioned by the tireless Watcher, the soul, and is subjected (during the final stages of the path) to exactly twelve incarnations, passing one in each of the twelve signs. [46] In them he has to prove himself, attaining great moments of crisis in each of the constellations of the Fixed Cross in particular. [47] From point to point, stage to stage, and finally Cross to Cross, he fights for his spiritual life, in all the twelve houses and all the twelve constellations, [48] subjected to countless combinations of forces and energies—ray, planetary, zodiacal and cosmic—until he is “made anew,” becomes the “new man,” [49] is sensitive to the entire range of spiritual vibrations in our solar system and has achieved that detachment which will enable him to escape from the wheel of rebirth. [50] He has accomplished [Page 84] this by mounting the three Crosses—the cross of the Personality or the changing form, the Cross of the Disciple or the eternal soul, and the Cross of the Spirit. This really means that he has passed through three momentous crises in his life cycle.
	[41] Tôi muốn các bạn nhớ rằng, dù Tôi sẽ trình bày sự tiến bộ của con người từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác trên con đường hoàng đạo, hành trình ấy không nhất thiết diễn ra theo trình tự có trật tự hay chuyển tiếp suôn sẻ từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác như Tôi có thể mô tả. [42] Mọi linh hồn đều đi vào lâm phàm trong dấu hiệu Cự Giải. Với điều này, Tôi muốn nói rằng lần lâm phàm đầu tiên làm người luôn diễn ra trong dấu hiệu này, vốn từ bao thời đại đã được nhìn nhận là “cửa ngõ đi vào sự sống của những ai phải biết đến cái chết”, [42b] cũng như chòm sao Ma Kết luôn được xem là một cánh cửa khác và được gọi theo nghĩa nội môn là “cửa ngõ đi vào sự sống của những ai không biết đến cái chết”. [43] Khi các thời đại trôi qua, con người lần lượt đi vào rồi đi ra khỏi mọi dấu hiệu, [44] và dấu hiệu cụ thể được xác định bởi bản chất của cung phàm ngã, vốn, như các bạn biết, thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. [45] Trong những dấu hiệu ấy, y học các bài học cần thiết, mở rộng chân trời, tích hợp phàm ngã, bắt đầu cảm nhận linh hồn đang tác động định hình mình, và nhờ đó khám phá tính nhị nguyên căn bản của mình. Khi y ở trên Con Đường Đệ Tử (và ở đây Tôi bao gồm cả Con Đường Điểm Đạo), theo lời truyền trong huyền bí học, bấy giờ y chịu ảnh hưởng định hình của Đấng Quan Sát không mệt mỏi, tức linh hồn, và phải trải qua (trong những giai đoạn cuối của con đường) đúng mười hai lần lâm phàm, mỗi lần trong một dấu hiệu của mười hai dấu hiệu. [46] Trong những lần lâm phàm ấy, y phải chứng tỏ chính mình, đạt đến những thời điểm khủng hoảng lớn, đặc biệt trong từng chòm sao của Thập Giá Cố Định. [47] Từ điểm này sang điểm khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, và cuối cùng từ Thập Giá này sang Thập Giá khác, y chiến đấu cho sự sống tinh thần của mình, trong cả mười hai nhà và cả mười hai chòm sao, [48] chịu tác động của vô số tổ hợp mãnh lực và năng lượng—thuộc các cung, hành tinh, hoàng đạo và vũ trụ—cho đến khi y được “tạo mới”, trở thành “con người mới”, [49] nhạy cảm với toàn bộ dải rung động tinh thần trong hệ mặt trời của chúng ta và đạt được sự không dính mắc giúp y thoát khỏi bánh xe tái sinh. [50] Y đã hoàn thành [Trang 84] điều này bằng cách bước lên ba Thập Giá—Thập Giá của Phàm Ngã hay hình tướng biến đổi, Thập Giá của Đệ Tử hay linh hồn vĩnh cửu, và Thập Giá của Tinh Thần. Điều này thực sự có nghĩa là y đã trải qua ba cuộc khủng hoảng trọng đại trong chu kỳ sống của mình.


Commentary 36
	Hello, everybody. We are now on Esoteric Astrology Adventure 36. We had some trouble with failing servers today: storms here in Arizona knocked me off the internet twice, producing one fifty-minute webinar and another of twenty minutes. The last one worked quite well.
	Xin chào mọi người. Hiện nay chúng ta đang ở Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 36. Hôm nay chúng ta gặp một số trục trặc do máy chủ ngừng hoạt động: những cơn bão tại Arizona đã khiến tôi mất kết nối internet hai lần, tạo ra một webinar dài năm mươi phút và một webinar khác dài hai mươi phút. Lần cuối diễn ra khá tốt.

	We were considering the tasks which the Tibetan intends to undertake in this book. The first compares the five and seven rays and the centres to which they relate. The second concerns the energies of the three major constellations and the zodiacal constellations through which they may pour, focusing in three streams through Leo, Pisces and Capricorn. I offered some speculations about the zodiacal constellations through which these streams might pour, but that remains to be seen. On page 50, DK gives a tabulation showing the Great Bear pouring through Aries and Libra. I added Aquarius speculatively; then they all pour through Leo.
	Chúng ta đang xem xét những nhiệm vụ mà Chân sư Tây Tạng dự định thực hiện trong quyển sách này. Nhiệm vụ thứ nhất so sánh năm cung với bảy cung và các trung tâm liên hệ với chúng. Nhiệm vụ thứ hai đề cập đến năng lượng của ba chòm sao chính và các chòm sao hoàng đạo mà qua đó những năng lượng ấy có thể tuôn đổ, tập trung thành ba dòng qua Sư Tử, Song Ngư và Ma Kết. Tôi đã đưa ra một vài suy đoán về những chòm sao hoàng đạo mà qua đó các dòng này có thể tuôn đổ, nhưng điều ấy vẫn còn phải chờ xem. Ở trang 50, Chân sư DK đưa ra một bảng cho thấy Đại Hùng Tinh tuôn đổ qua Bạch Dương và Thiên Bình. Tôi suy đoán và thêm vào Bảo Bình; rồi tất cả đều tuôn đổ qua Sư Tử.

	Great Bear → Aries, Libra, Aquarius → Leo.
	Đại Hùng Tinh → Bạch Dương, Thiên Bình, Bảo Bình → Sư Tử.

	Sirius → Cancer, Capricorn, Gemini? Virgo → Pisces.
	Sirius → Cự Giải, Ma Kết, Song Tử? Xử Nữ → Song Ngư.

	Pleiades → Gemini, Sagittarius, Taurus → Capricorn.
	Pleiades → Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu → Ma Kết.

	He tells us that Sirius pours through Cancer and Capricorn. I added Virgo speculatively, and thence all pour through Pisces. For the Pleiades, DK gives Gemini and Sagittarius; I added Taurus, which has a strong connection with the Pleiades. When you look through Taurus, you see the Pleiades, at least at this time in cyclic history. They finally pour through Capricorn.
	Ngài cho chúng ta biết rằng Sirius tuôn đổ qua Cự Giải và Ma Kết. Tôi suy đoán và thêm vào Xử Nữ, rồi từ đó tất cả tuôn đổ qua Song Ngư. Đối với Pleiades, Chân sư DK nêu Song Tử và Nhân Mã; tôi thêm Kim Ngưu, vốn có mối liên hệ mạnh mẽ với Pleiades. Khi nhìn qua Kim Ngưu, các bạn thấy Pleiades, ít nhất là vào thời điểm này trong lịch sử chu kỳ. Cuối cùng, chúng tuôn đổ qua Ma Kết.

	This is quite an abstruse aspect of the work; we will see where it leads. DK was very definite about the importance, in the present age, of the Leo–Pisces–Capricorn triangle and its associations with planets, planetary centres and human centres. That sixfold chart will appear in various places as we study the book. Here is some of it:
	Đây là một phương diện khá thâm áo của công trình; chúng ta sẽ xem nó dẫn đến đâu. Chân sư DK đã khẳng định rất rõ tầm quan trọng trong thời đại hiện nay của tam giác Sư Tử–Song Ngư–Ma Kết cùng những liên hệ của nó với các hành tinh, các trung tâm hành tinh và các trung tâm con người. Lá số lục phân ấy sẽ xuất hiện ở nhiều nơi khi chúng ta nghiên cứu quyển sách. Đây là một phần của nó:


[image: ]
	Leo through Saturn to the head centre and base of the spine; Pisces through Uranus to the heart centre and solar plexus; and the Pleiades through Capricorn and Mercury to the ajna and thence the throat centre.
	Sư Tử qua Sao Thổ đến trung tâm đầu và đáy cột sống; Song Ngư qua Sao Thiên Vương đến trung tâm tim và tùng thái dương; và Pleiades qua Ma Kết cùng Sao Thủy đến ajna, rồi từ đó đến trung tâm cổ họng.

	We discussed the density of the sacral centre and why, in a way, it is more densely related than the base-of-the-spine centre, which relates to the etheric body. Look around pages 169 and 174 of A Treatise on Cosmic Fire for the assignment of the major centres to the various planes.
	Chúng ta đã thảo luận về tính đậm đặc của trung tâm xương cùng và lý do vì sao, theo một cách nào đó, nó có liên hệ đậm đặc hơn trung tâm đáy cột sống, vốn liên hệ với thể dĩ thái. Hãy xem quanh các trang 169 và 174 của Luận về Lửa Vũ Trụ để biết sự phân định các trung tâm chính cho những cõi khác nhau.

	We have also discussed task three, examining quite closely the tabulation of the Cardinal, Fixed and Mutable Crosses. These are some of DK's major triplicities, which he so often discusses in his books, aligned with the three Crosses.
	Chúng ta cũng đã thảo luận nhiệm vụ thứ ba, khảo sát khá kỹ bảng liệt kê Thập Giá Chủ Yếu, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Biến đổi. Đây là một số bộ ba chính của Chân sư DK mà Ngài thường bàn đến trong các sách của mình, được chỉnh hợp với ba Thập Giá.

	We have reached page 80 and are ready for task four, which DK will undertake with us in this large section of the book, extending to approximately page 404. I hope we get that far.
	Chúng ta đã đến trang 80 và sẵn sàng cho nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ mà Chân sư DK sẽ thực hiện cùng chúng ta trong phần lớn này của quyển sách, kéo dài đến khoảng trang 404. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đi xa đến đó.

	[1] 4. Elaborate the subject of the interplay between the three groups of ruling planets as given in Tabulation VI. 
	[1] 4. Khai triển chủ đề về sự tương tác giữa ba nhóm hành tinh chủ quản như được trình bày trong Bảng VI.

	Those are the exoteric, esoteric, and hierarchical rulers.
	Đó là các chủ tinh ngoại môn, nội môn và huyền giai.

	[2] These, in the totality of their effects, are the agencies through which the purposes of God are wrought out.
	[2] Xét trong toàn bộ tác động của chúng, đây là những tác nhân qua đó các mục đích của Thượng đế được thực hiện.

	What do we mean by God? We do not mean the Absolute Deity of the entire cosmos, but the Planetary Logos and especially the Solar Logos, the One in Whom we live and move and have our being. There is only one God, of course, but all other entities are emanations of that One and are therefore emanatively and pantheistically aspects of that One God, the Universal Logos by another name. Our Solar Logos is working out His purposes through the Planetary Logoi. We have to discover the purpose of our Earth—a centre of redemption, I think, in relation to the previous solar system.
	Chúng ta muốn nói gì khi nói đến Thượng đế? Chúng ta không muốn nói đến Thượng Đế Tuyệt Đối của toàn thể vũ trụ, mà là Hành Tinh Thượng Đế và đặc biệt là Thái dương Thượng đế, Đấng mà trong Ngài chúng ta sống, vận động và hiện tồn. Dĩ nhiên chỉ có một Thượng đế, nhưng mọi thực thể khác đều là những xuất lộ của Đấng Duy Nhất ấy, nên về mặt xuất lộ và phiếm thần, chúng là các phương diện của Thượng đế Duy Nhất ấy, còn được gọi là Thượng đế Vũ Trụ. Thái dương Thượng đế của chúng ta đang thực hiện các mục đích của Ngài qua các Hành Tinh Thượng Đế. Chúng ta phải khám phá mục đích của Trái Đất—tôi nghĩ đó là một trung tâm cứu chuộc, trong mối liên hệ với hệ mặt trời trước.

	He tells us: 
	Ngài cho chúng ta biết: 

	[3] Before proceeding with the more technical aspects of our subject, I would like to elaborate this theme of the zodiac, its story and symbolism from the more philosophical and spiritual angle, giving you the subjective picture of man’s progress as he passes on “the sweep of the sun along the path of life.”
	[3] Trước khi tiếp tục với những phương diện chuyên môn hơn của chủ đề, Tôi muốn khai triển chủ đề về hoàng đạo, câu chuyện và ý nghĩa biểu tượng của nó từ góc độ triết học và tinh thần sâu sắc hơn, đem đến cho các bạn bức tranh chủ quan về sự tiến bộ của con người khi y đi theo “vòng vận hành của mặt trời trên con đường sự sống”.

	Hercules, the Sun God: we are the solar identity, sweeping along the path of life, improving our mechanism and expanding our consciousness.
	Hercules, Thần Mặt Trời: chúng ta là bản sắc thái dương, quét dọc theo con đường sự sống, cải thiện bộ máy và mở rộng tâm thức của mình.

	There is the sweep of the Sun during the year, its sweep along the 2,160-year path, and finally its passage through all the signs at one degree per seventy-two years, taking approximately twenty-five thousand years. DK rounds it to 25,000, but I think the closer figure is 25,920, if 2,160 is accurate. You will recognize 2,160 as one half of the important number 432.
	Có vòng quét của Mặt Trời trong năm, vòng quét của nó dọc theo con đường dài 2.160 năm, và cuối cùng là hành trình của nó qua tất cả các dấu hiệu với tốc độ một độ mỗi bảy mươi hai năm, mất khoảng hai mươi lăm nghìn năm. Chân sư DK làm tròn thành 25.000, nhưng tôi nghĩ con số sát hơn là 25.920, nếu 2.160 là chính xác. Các bạn sẽ nhận ra 2.160 là một nửa của con số quan trọng 432.


	[4] This is a technical phrase and refers to the activity of a sun, a planet, a Hierarchy or a man, after there has been a “moment of crisis,”
	[4] Đây là một cụm từ chuyên môn, chỉ hoạt động của một mặt trời, một hành tinh, một huyền giai hay một con người sau khi đã có một “thời điểm khủng hoảng”,

	The path of life may not simply be the path of evolution. It may be the path of the life aspect, following a moment of crisis and reorientation.
	Con đường sự sống có thể không chỉ là con đường tiến hóa. Nó có thể là con đường của phương diện sự sống, nối tiếp một thời điểm khủng hoảng và tái định hướng.

	[4b] resulting in a “period of polarisation,” 
	[4b] dẫn đến một “thời kỳ phân cực”,

	a fixing of consciousness at a certain requisite level of vibration,
	một sự cố định tâm thức ở một cấp độ rung động cần thiết nhất định,

	[5] leading inevitably to a fresh surge and sweep onwards.
	[5] rồi tất yếu dẫn đến một đợt trào dâng và một vòng tiến bước mới.

	I am sure we have all experienced the difference between the fatigue which sometimes overcomes us and that fresh surge and sweep onwards. It sounds very much like the leading Arian impulse, the impulse of Aries.
	Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều từng trải nghiệm sự khác biệt giữa trạng thái mệt mỏi đôi khi chế ngự mình và đợt dâng trào cùng vòng quét mới về phía trước ấy. Điều này nghe rất giống xung lực dẫn đầu của Bạch Dương.

	[6] These three words—crisis, polarisation and sweep
	[6] Ba từ này—khủng hoảng, phân cực và

	Crisis, tension and emergence is another way of looking at it. We have the triplicity of crisis, tension and emergence. When we emerge, we sweep along because the obstacles have been overcome. Crisis and polarization require holding a point of tension at the requisite level of vibration; then comes the sweep forward. This is our history, rather than one continuous, unobstructed movement towards the goal. There are always cross-currents to overcome. We fix or polarize consciousness at a new altitude or level of vibration, then act once that level of polarization or point of tension is stable.
	Khủng hoảng, nhất tâm và xuất hiện là một cách nhìn khác về điều đó. Chúng ta có bộ ba khủng hoảng, nhất tâm và xuất hiện. Khi xuất hiện, chúng ta quét tới vì các chướng ngại đã được khắc phục. Khủng hoảng và phân cực đòi hỏi phải duy trì một điểm tập trung nhất tâm ở cấp độ rung động cần thiết; rồi vòng quét tiến tới xuất hiện. Đây là lịch sử của chúng ta, chứ không phải một chuyển động liên tục, không bị cản trở hướng đến mục tiêu. Luôn có những dòng chảy chéo cần khắc phục. Chúng ta cố định hay phân cực tâm thức ở một độ cao hoặc cấp độ rung động mới, rồi hành động khi cấp độ phân cực hay điểm tập trung nhất tâm ấy đã ổn định.

	[7] are the basis of cyclic law and govern the evolutionary process.
	[7] vòng vận hành—là nền tảng của quy luật chu kỳ và chi phối tiến trình tiến hóa.

	Can we connect these with the three Crosses, or with the first three rays: crisis with the first ray, polarization with the second, and sweep with the activity of the third? Is that one way to reconcile the triplicity?
	Chúng ta có thể liên hệ những điều này với ba Thập Giá, hay với ba cung đầu tiên không: khủng hoảng với cung một, phân cực với cung hai, và vòng quét với hoạt động của cung ba? Đó có phải là một cách dung hòa bộ ba này không?

	[8] From the point of view of humanity, the passage of the Sun around the zodiac is apparently a slow and laborious process, taking approximately (on the plane of time) 25,000 years
	[8] Từ quan điểm của nhân loại, hành trình của Mặt Trời quanh hoàng đạo dường như là một tiến trình chậm chạp và nhọc nhằn, kéo dài khoảng 25.000 năm (trên bình diện thời gian).

	Implying there is a plane of timelessness.
	Hàm ý rằng có một cõi phi thời gian.


	The great Platonic ages are given as approximately 25,000 years. Perhaps at times they are longer, at other times shorter. We seem to live in a period when the great Platonic age is more specifically about 25,920 years, so DK is choosing an average figure.
	Các đại thời đại Platon được cho là kéo dài khoảng 25.000 năm. Có lẽ đôi khi chúng dài hơn, đôi khi ngắn hơn. Dường như chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà đại thời đại Platon cụ thể hơn là khoảng 25.920 năm, nên Chân sư DK chọn một con số trung bình.

	The Sun's passage around the zodiac of constellations is a very laborious process. The zodiac of signs is also a slow process: one degree every seventy-two years. Where was any one of us twenty-five thousand years ago? If we accept reincarnation, we were certainly somewhere. What civilization—or non-civilization—were we in? What were we learning? What was our degree of elevation compared with now? On the plane of time, much can be accomplished in twenty-five thousand years. In approximately four thousand years, let us say, Master Jesus moved from being a second-degree initiate to a sixth-degree Chohan. Perhaps if we could look back twenty-five thousand years, we would find ourselves very different from how we are now.
	Hành trình của Mặt Trời quanh Hoàng đạo của các chòm sao là một tiến trình rất gian khó. Hoàng đạo của các dấu hiệu cũng là một tiến trình chậm chạp: một độ mỗi bảy mươi hai năm. Hai mươi lăm nghìn năm trước, mỗi người chúng ta ở đâu? Nếu chấp nhận luân hồi, chắc chắn chúng ta đã ở một nơi nào đó. Chúng ta sống trong nền văn minh—hay trạng thái phi văn minh—nào? Chúng ta đang học điều gì? Mức độ thăng tiến của chúng ta khi ấy so với hiện nay ra sao? Trên cõi thời gian, người ta có thể hoàn thành rất nhiều trong hai mươi lăm nghìn năm. Giả sử trong khoảng bốn nghìn năm, Chân sư Jesus đã tiến từ một điểm đạo đồ bậc hai thành một Chohan bậc sáu. Có lẽ nếu có thể nhìn lại hai mươi lăm nghìn năm trước, chúng ta sẽ thấy mình rất khác hiện nay.

	[9] From the angle of the inner vision,
	[9] Từ góc độ linh thị bên trong,

	rather than on the plane of time,
	thay vì trên cõi thời gian,

	[10] it is a sweep around the Path of Life, taking only a moment of time
	[10] đó là một vòng vận hành quanh Con Đường Sự Sống, chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc

	It takes only a moment because any definite period of time is as an infinitesimal compared with eternal duration. The consciousness of the great Beings, the Masters and Chohans, has taken in the reality of eternal duration; they feel it and live in it. A twenty-five-thousand-year period is therefore just the blink of an eye, as, paradoxically, is any vast period of definite time. Compared with endless duration, all definite spans reduce to an infinitesimal—or, as I like to call it, an infinitesimalizing. An infinitesimal can be defined mathematically, but here it becomes less and less without ever becoming nothing.
	Nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc vì bất kỳ khoảng thời gian xác định nào cũng chỉ là một lượng vô cùng nhỏ so với thời lượng vĩnh cửu. Tâm thức của các Đấng vĩ đại, các Chân sư và Chohan đã bao hàm thực tại của thời lượng vĩnh cửu; Các Ngài cảm nhận và sống trong đó. Vì thế, một giai đoạn hai mươi lăm nghìn năm chỉ như một cái chớp mắt; nghịch lý thay, bất kỳ khoảng thời gian xác định bao la nào cũng vậy. So với thời lượng vô tận, mọi khoảng thời gian xác định đều thu lại thành một lượng vô cùng nhỏ—hay như tôi thích gọi, thành một sự vô cùng thu nhỏ. Một lượng vô cùng nhỏ có thể được định nghĩa bằng toán học, nhưng ở đây nó ngày càng nhỏ đi mà không bao giờ trở thành hư vô.

	[11] and “obliterating past, present and future in the radiant glory of the work accomplished.”
	[11] và “xóa nhòa quá khứ, hiện tại và tương lai trong vẻ huy hoàng rực rỡ của công việc đã hoàn thành”.

	There is the sense of living in the Eternal Now, and rejoicing in its radiance. It does no good to become impatient about eternal duration. We always have been and always will be; we can never be absent, but must always be present. By ‘we’ I do not mean the person, but the one Principle of Being which we are, and the Principle of Be-ness which we even more fundamentally are, though that cannot be defined.
	Có cảm thức sống trong Hiện Tại Vĩnh Cửu và hoan hỉ trong ánh huy hoàng của nó. Trở nên thiếu kiên nhẫn trước thời lượng vĩnh cửu chẳng ích gì. Chúng ta luôn luôn đã hiện hữu và sẽ luôn luôn hiện hữu; chúng ta không bao giờ có thể vắng mặt mà phải luôn hiện diện. Khi nói “chúng ta”, tôi không muốn nói đến con người cá nhân, mà là nguyên khí Bản Thể duy nhất vốn chính là chúng ta, và nguyên khí Hiện Hữu mà về căn bản sâu xa hơn nữa cũng chính là chúng ta, dù điều ấy không thể định nghĩa.

	From the inner vision, which somehow comprehends eternity, it takes only a moment. You become lost in the creative joy of the task, knowing that you have always had forever and will have it forever.
	Theo linh thị vốn bằng cách nào đó thấu hiểu vĩnh cửu, việc ấy chỉ mất một khoảnh khắc. Các bạn chìm đắm trong sự hoan hỉ sáng tạo của nhiệm vụ, biết rằng mình luôn có sự vĩnh cửu và sẽ mãi có nó.

	Now that's a very different state of mind from the harried, worried, time-pressed state of mind in which so many of us in the Western world live; I certainly include my time-pressed self—or not-self.
	Đó là một trạng thái trí tuệ rất khác với trạng thái hối hả, lo âu và bị thời gian thúc ép mà rất nhiều người trong chúng ta ở thế giới phương Tây đang sống; chắc chắn tôi cũng kể cả cái ngã—hay phi-ngã—bị thời gian thúc ép của mình.

	[12] 2. The Crosses and the Signs
	[12] 2. Các Thập Giá và các Dấu Hiệu

	We are dealing with the crosses and the signs, pages 81 to 90, and 
	Chúng ta đang bàn đến các thập giá và các dấu hiệu, từ trang 81 đến 90, và 


	[13] We will follow man from sign to sign 
	[13] Chúng ta sẽ theo dõi con người từ dấu hiệu này sang

	Backwards, by the way, on the regressive wheel, the clockwise wheel,
	Đi ngược, nhân tiện xin nói, trên bánh xe thoái chuyển, bánh xe quay theo chiều kim đồng hồ,

	[14] as he—in travail and pain— 
	[14] dấu hiệu khác khi y—trong gian lao và đau đớn—

	He means work and, to a degree, movement and travel.
	Ở đây Ngài muốn nói đến lao động và, ở một mức độ nào đó, sự vận động cùng hành trình.

	[15] forges 
	[15] rèn đúc

	Vulcan—
	Vulcan—

	[16] the equipment and develops painfully 
	[16] những năng lực cần thiết và nhọc nhằn phát triển

	Since he is on the fourth path of pain. develops painfully
	Vì y đang ở trên con đường đau khổ thứ tư. phát triển trong đau đớn

	[17] the mechanism which will enable him to arrive at a major moment of crisis in his cyclic life wherein he will begin to free himself from the path of the great illusion 
	[17] cơ chế sẽ giúp y đạt đến một thời điểm khủng hoảng trọng đại trong đời sống theo chu kỳ của mình; tại đó, y sẽ bắt đầu tự giải thoát khỏi con đường đại

	The path of dense form, in a certain aspect, 
	Tức con đường của hình tướng đậm đặc, theo một phương diện nào đó, 

	[18] along which he has travelled for aeons from Aries to Taurus, via Pisces and—reversing himself—will begin to travel the path of light from Aries to Pisces, via Taurus.
	[18] ảo tưởng mà y đã đi qua suốt bao thời đại, từ Bạch Dương đến Kim Ngưu qua Song Ngư, và—đảo ngược hướng đi—sẽ bắt đầu bước trên con đường ánh sáng từ Bạch Dương đến Song Ngư qua Kim Ngưu.

	He will completely appropriate and use the energies of the zodiacal signs and planets in a different way, oriented towards his spiritual nature rather than embedding himself more deeply in form.
	Y sẽ hoàn toàn chiếm hữu và sử dụng năng lượng của các dấu hiệu hoàng đạo cùng các hành tinh theo một cách khác, hướng về bản chất tinh thần của mình thay vì tự cắm sâu hơn vào hình tướng.


	That moment of crisis is the reversal of the wheel, of which there may be several reversing moments. I think the first occurs somewhere in the fifth-petal process of the egoic lotus, when man begins to awaken to the higher of the pairs of opposites in his consciousness: the higher Self or higher power, whatever we call it. At that stage he would not use our esoteric names. There is a reorientation of consciousness and a change in the direction of desire. Desire is now dual: towards the lower unity of the personality and upwards towards an unknown, unspecified but sensed higher Presence, our higher Self.
	Thời điểm khủng hoảng ấy là sự đảo chiều của bánh xe, và có thể có vài thời điểm đảo chiều như vậy. Tôi nghĩ lần đầu tiên diễn ra đâu đó trong tiến trình của cánh hoa thứ năm thuộc Hoa Sen Chân Ngã, khi con người bắt đầu thức tỉnh trước phía cao của các cặp đối cực trong tâm thức mình: Chân ngã hay quyền năng cao siêu, dù chúng ta gọi nó là gì. Ở giai đoạn đó, y sẽ không dùng những tên gọi nội môn của chúng ta. Tâm thức tái định hướng và chiều hướng của dục vọng thay đổi. Giờ đây dục vọng mang tính kép: hướng về sự hợp nhất thấp của phàm ngã và hướng lên một Hiện Diện cao hơn chưa được biết đến, chưa được xác định nhưng có thể cảm nhận—Chân ngã của chúng ta.

	We will take man from sign to sign, in travail and pain. I am sure we understand that about our lives. When we see the great movie of all our lives strung together, point to point, I hope we have the objectivity to learn, increase our wisdom and avoid becoming overly involved. I think by the time we are allowed to see that movie, we will have the objectivity to look almost as though someone else were passing through these experiences. I am sure it will be both a shock and a great learning experience.
	Chúng ta sẽ theo dõi con người từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác, trong lao khổ và đau đớn. Tôi chắc chắn chúng ta hiểu điều đó qua đời mình. Khi thấy cuốn phim vĩ đại về mọi kiếp sống của mình được xâu chuỗi với nhau, điểm nối điểm, tôi hy vọng chúng ta có đủ tính khách quan để học hỏi, gia tăng minh triết và tránh can dự quá sâu. Tôi nghĩ đến lúc được phép xem cuốn phim ấy, chúng ta sẽ có đủ tính khách quan để nhìn gần như thể một người khác đang trải qua những kinh nghiệm đó. Tôi chắc chắn đây vừa là một cú sốc vừa là một kinh nghiệm học hỏi lớn lao.

	I am reminded of The Light of Asia, the great poem by Sir Edwin Arnold, an eminent philosophical author in the early days of the Theosophical Society. It describes the Buddha under the Bodhi tree, seeing all His lives like pearls on a string. I think Arnold describes even a life as a tiger—perhaps symbolically; I do not know. Even some prehuman lives were revealed.
	Điều này khiến tôi nhớ đến Ánh Sáng Châu Á, trường thi vĩ đại của Ngài Edwin Arnold, một tác giả triết học lỗi lạc trong những ngày đầu của Hội Thông Thiên Học. Tác phẩm mô tả Đức Phật dưới cây Bồ đề, nhìn thấy tất cả các kiếp sống của Ngài như những viên ngọc trai trên một sợi dây. Tôi nghĩ Arnold thậm chí mô tả một kiếp sống làm hổ—có lẽ mang tính biểu tượng; tôi không biết. Ngay cả một số kiếp sống tiền nhân loại cũng hiển lộ.

	We do not have that kind of objectivity about our personal selves now. Perhaps, when we return to soul consciousness between lives, there are moments when we can see a little backwards and a little ahead, but probably only as far as would be useful. One day all will be revealed and come into the light. Nature's memory is strong, complete and exact; nothing will escape our view. I am sure it will be a great learning experience.
	Hiện nay chúng ta không có tính khách quan ấy đối với phàm ngã của mình. Có lẽ khi trở về tâm thức linh hồn giữa các kiếp sống, có những khoảnh khắc chúng ta có thể nhìn lại một chút và nhìn về phía trước một chút, nhưng có lẽ chỉ đến mức hữu ích. Một ngày kia, tất cả sẽ hiển lộ và bước ra ánh sáng. Ký ức của thiên nhiên mạnh mẽ, trọn vẹn và chính xác; không gì thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta. Tôi chắc chắn đó sẽ là một kinh nghiệm học hỏi lớn lao.

	[19] This changing experience is expressed for us most beautifully in the sixth section of the Old Commentary. 
	[19] Trải nghiệm chuyển đổi này được diễn tả vô cùng đẹp đẽ trong phần thứ sáu của Cổ Luận:

	There is a hint. I wonder how many sections the Old Commentary has, and where it is kept. Sometimes it seems like a normal book, though a very thin one; at other times, it seems it could be in a nonphysical library. Certainly, it is older than any of our present religions. These religions, which consider themselves so vaunted, have to consider the esoteric knowledge that existed in Atlantis and even Lemuria.
	Đây là một gợi ý. Tôi tự hỏi Cổ Luận có bao nhiêu phần và được lưu giữ ở đâu. Đôi khi nó có vẻ như một quyển sách bình thường, dù rất mỏng; những lúc khác, dường như nó có thể nằm trong một thư viện phi hồng trần. Chắc chắn nó cổ xưa hơn bất kỳ tôn giáo hiện nay nào của chúng ta. Những tôn giáo vốn tự đánh giá mình rất cao này phải xem xét tri thức nội môn từng tồn tại ở Atlantis và thậm chí Lemuria.

	We believe in these things, but many people consider them the merest fancy. Why do we believe? Perhaps, having seen and experienced enough, they seem the most reasonable and logical explanation. We tend to trust those who speak of them, the teachers of the Trans-Himalayan Wisdom.
	Chúng ta tin vào những điều này, nhưng nhiều người xem chúng chỉ là điều tưởng tượng. Tại sao chúng ta tin? Có lẽ vì đã thấy và trải nghiệm đủ nhiều, chúng dường như là lời giải thích hợp lý và hợp logic nhất. Chúng ta có xu hướng tin cậy những vị nói về chúng, các huấn sư của Minh Triết Xuyên Hy Mã Lạp Sơn.

	[20] “The Cross of many changes (the Mutable Cross. A.A.B.) continues with its whirling,
	[20] “Thập Giá của muôn vàn biến đổi (Thập Giá Biến đổi. A.A.B.) tiếp tục xoay vần,

	—like the swastika—
	—như chữ vạn—

	[21] carrying crucified thereon the form of a man in whom is found the seed of all illusion.
	[21] mang theo [Trang 82] hình tướng một con người bị đóng đinh trên đó, trong y có mầm mống của mọi ảo tưởng.

	That seed of all illusion is, in a way, ahamkara: the sense of limited, separate, distinct and permanent I-ness. Perhaps there is nothing wrong with a permanent sense of I-ness, but it is wrong to associate it with vehicles and inner states also considered permanent. Everything the observer observes consists of aggregations—a Buddhist word I have used many times, reinforced in my mind after recently attending the Kalachakra.
	Theo một cách nào đó, hạt giống của mọi ảo tưởng ấy là ý niệm về cái tôi: cảm thức về tính-chất-tôi hữu hạn, riêng biệt, khác biệt và thường tồn. Có lẽ cảm thức thường tồn về tính-chất-tôi không có gì sai, nhưng thật sai lầm khi liên kết nó với các hiện thể và những trạng thái bên trong cũng được xem là thường tồn. Mọi thứ mà người quan sát quan sát đều gồm những tập hợp—một từ ngữ Phật giáo mà tôi đã dùng nhiều lần và được củng cố trong trí tôi sau khi tham dự pháp hội Thời Luân gần đây.

	“The Cross of many changes continues with its whirling, Whirling down into matter, in the direction of the swastika—not the rightward-pointing but the leftward-pointing swastika.
	“Thập Giá của nhiều biến đổi tiếp tục xoay tròn, Xoáy xuống vật chất theo chiều của chữ vạn—không phải chữ vạn hướng sang phải mà là chữ vạn hướng sang trái.
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	carrying crucified thereon the form of a man
	mang trên đó hình tướng bị đóng đinh của một con người

	The Mutable Cross concerns form, in which is found the seed of all illusion: the sense of permanent I-ness and the sense that this I is the centre of all things, distorting perception and making it illusory. When that I in Leo shrinks to the merest point and disappears—the ‘relinquished point,’ it is called—perhaps non-illusory seeing becomes possible. In a certain sense, though, the entire universe is a great illusion, a necessary one compared with absoluteness.
	Thập Giá Biến đổi liên quan đến hình tướng, trong đó có hạt giống của mọi ảo tưởng: cảm thức về tính-chất-tôi thường tồn và cảm thức rằng cái tôi này là trung tâm của mọi sự, làm méo mó nhận thức và khiến nó trở nên hư ảo. Khi cái tôi ấy trong Sư Tử co lại thành một điểm nhỏ nhất rồi biến mất—được gọi là “điểm đã từ bỏ”—có lẽ sự thấy không ảo tưởng sẽ trở nên khả hữu. Tuy nhiên, theo một ý nghĩa nào đó, toàn thể vũ trụ là một đại ảo tưởng, một ảo tưởng cần thiết khi so với tính tuyệt đối.

	[22] But, from the Cross whereon he has been slain
	[22] Nhưng từ Thập Giá nơi y đã bị giết—

	We are all crucified on one or other of the Crosses) 
	Tất cả chúng ta đều bị đóng đinh trên một trong các Thập Giá) 

	[23] —e’en though he knew it not— 
	[23] dù y không hề

	He is not yet conscious, certainly not very self-conscious.
	Y chưa có ý thức, chắc chắn chưa có nhiều ngã thức.

	[24] the man climbs down and feels his way
	[24] hay biết—con người trèo xuống và dò đường

	He feels rather than thinks his way, as a feeling, astrally polarized, sentient being.
	Y cảm nhận đường đi thay vì suy nghĩ về nó, như một sinh linh hữu cảm, phân cực cảm xúc và cảm thụ.

	[25] (with pain and many tears) on to another Cross—a Cross of blinding light, of fiery pain, of bitter woe, and yet the Cross of liberation 
	[25] (trong đau đớn và biết bao nước mắt) đến một Thập Giá khác—một Thập Giá của ánh sáng chói lòa, của đau đớn như thiêu đốt, của khổ sầu cay đắng, nhưng cũng là Thập Giá giải thoát.

	This Cross, too, does not offer complete relief.
	Thập Giá này cũng không đem lại sự giải thoát hoàn toàn.

	a Cross of blinding light, of fiery pain, of bitter woe, and yet the Cross of liberation
	một Thập Giá của ánh sáng chói lòa, của đau đớn rực lửa, của thống khổ cay đắng, nhưng cũng là Thập Giá giải thoát

	I am so fond of quoting that passage because it relates to the four Fixed signs: the blinding light of Taurus, the fiery pain of Leo, the bitter woe of Scorpio, and the Cross of liberation, Aquarius, the sign of liberation.
	Tôi rất thích trích dẫn đoạn này vì nó liên hệ với bốn dấu hiệu Cố Định: ánh sáng chói lòa của Kim Ngưu, đau đớn rực lửa của Sư Tử, thống khổ cay đắng của Hổ Cáp và Thập Giá giải thoát—Bảo Bình, dấu hiệu giải thoát.


	[26] It is a stationary Cross, fixed in the Heavens, and guarded by the Angel.
	[26] Đó là một Thập Giá bất động, cố định trên các tầng Trời và được Thiên Thần canh giữ.

	the Solar Angel, the Angel of the Presence.
	Thái dương Thiên Thần, Thiên Thần của Hiện Diện.

	Our entire path of human evolution involves many tears and much pain. Let us say that on the Fixed Cross they become more purposeful. On the Mutable Cross, we do not know why it is happening: ‘What is this about? Why is this happening to me?’ Man is confused about life's processes, bewildered. He does not know where he came from or where he is going. But on the Fixed Cross—and thereby he chooses some rather wild destiny, such as an eternal heaven or paradise after a single life, or an origin in which God creates this soul freshly for one life on Earth. Those who have entered the Ageless Wisdom and think in more philosophical, expansive terms realize how limited that thinking is. Yet it is very hard to convince someone of their limitations unless, through frustration with them, they are already outgrowing them. Then the important mantra arises: ‘Surely there must be more. There must be more than this.’ It opens the door to the great search in which the Ageless Wisdom can be so important.
	Toàn bộ con đường tiến hóa nhân loại của chúng ta bao hàm nhiều nước mắt và đau đớn. Có thể nói rằng trên Thập Giá Cố Định, chúng trở nên có mục đích hơn. Trên Thập Giá Biến đổi, chúng ta không biết tại sao điều ấy xảy ra: “Chuyện này là sao? Tại sao điều này xảy đến với tôi?” Con người bối rối trước các tiến trình của sự sống và hoang mang. Y không biết mình từ đâu đến hay sẽ đi đâu. Nhưng trên Thập Giá Cố Định—và do đó y chọn một định mệnh khá kỳ lạ, chẳng hạn một thiên đường vĩnh cửu sau một kiếp sống duy nhất, hay một nguồn gốc trong đó Thượng đế mới tạo ra linh hồn này cho một kiếp sống trên Trái Đất. Những ai đã bước vào Minh Triết Ngàn Đời và suy nghĩ theo những cách triết học, rộng mở hơn đều nhận ra lối tư duy ấy hạn hẹp đến mức nào. Tuy nhiên, rất khó thuyết phục người khác về những giới hạn của họ, trừ khi qua sự thất vọng với chúng, họ đã bắt đầu vượt khỏi chúng. Khi ấy mantram quan trọng xuất hiện: “Chắc chắn phải còn nhiều hơn nữa. Phải có điều gì đó vượt ngoài thế này.” Nó mở cánh cửa dẫn vào cuộc tìm kiếm vĩ đại, trong đó Minh Triết Ngàn Đời có thể vô cùng quan trọng.

	Here is the third stanza.
	Đây là bài kệ thứ ba.

	[27a] Behind the Cross, another Cross appears, but that he may not reach (the Angel guards the way!)—
	[27a] Phía sau Thập Giá ấy, một Thập Giá khác xuất hiện, nhưng y chưa thể đến được (Thiên Thần canh giữ lối đi!)

	The Angel of the Presence—
	Thiên Thần của Hiện Diện—

	[27] until the Bull has rent and torn the man,
	[27] cho đến khi Con Bò đã xé nát và giằng xé con người,

	The power of Taurus must, in a way, destroy personality satisfaction and personality desire.
	Theo một cách nào đó, quyền năng của Kim Ngưu phải hủy diệt sự thỏa mãn và dục vọng của phàm ngã.

	[28] and then—the light shines forth; until the Serpent dread has wrestled with the man and brought him to his knees,
	[28] rồi khi ấy—ánh sáng tỏa chiếu; cho đến khi Con Rắn đáng sợ đã vật lộn với con người và khiến y phải quỳ xuống,

	We move to Scorpio, the opposite sign on the Fixed Cross. The serpent of illusion, the Dweller on the Threshold, the Hydra, has wrestled with man and brought him to his knees, as in the Scorpio story. From one's knees the Hydra's illusion can be lifted into the clarifying buddhic air, where all illusion is seen for what it is.
	Chúng ta chuyển sang Hổ Cáp, dấu hiệu đối diện trên Thập Giá Cố Định. Con rắn ảo tưởng, Kẻ Chận Ngõ, Hydra, đã vật lộn với con người và khiến y quỳ gối, như trong câu chuyện Hổ Cáp. Từ tư thế quỳ gối, ảo tưởng của Hydra có thể được nâng vào bầu khí Bồ đề làm sáng tỏ, nơi mọi ảo tưởng đều hiện rõ đúng như bản chất của chúng.

	[29] and then the lifting up into the light 
	[29] rồi khi ấy—y được nâng lên vào ánh sáng;

	Of the whole personality; man becomes buddhically conscious.
	Toàn thể phàm ngã; con người trở nên hữu thức trên cõi Bồ đề.


	[30] until the Lion 
	[30] cho đến khi Con Sư Tử

	the king of beasts 
	vua của muôn thú 

	[31] has been tamed, the secret of the Sphinx revealed,
	[31] đã được thuần phục, bí mật của Nhân Sư được tiết lộ,

	In one tradition, the secret of the Sphinx is the nature of man himself. Who are you? What goes on four legs in the morning, two in the afternoon and three in the evening? Man: the crawling child, the upright adult on two legs, and the older individual using a cane. That is one secret of the Sphinx. Was it Theseus? Who was able to answer the riddle, I think with a little help?
	Trong một truyền thống, bí mật của Nhân Sư là bản chất của chính con người. Các bạn là ai? Sinh vật nào buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân và buổi tối đi bằng ba chân? Con người: đứa trẻ bò bằng bốn chi, người trưởng thành đứng thẳng trên hai chân và người già chống gậy. Đó là một bí mật của Nhân Sư. Có phải Theseus không? Tôi nghĩ ai là người đã giải được câu đố với đôi chút trợ giúp?

	[32] and then—the revelation of the inner light; 
	[32] rồi khi ấy—ánh sáng bên trong được mặc khải;

	The light of true identity: the light of the soul and Monad, which we can also associate with Leo.
	Ánh sáng của chân tính: ánh sáng của linh hồn và chân thần, điều mà chúng ta cũng có thể liên hệ với Sư Tử.

	[33] until the man has lifted up his water-pot 
	[33] cho đến khi con người đã nâng bình nước của mình lên

	the Water-bearer, Aquarius.
	Người Mang Nước, Bảo Bình.

	[34] and joined the ranks of those who are the Water-bearers, and then the flowing of the stream of life
	[34] và gia nhập hàng ngũ những Người Mang Nước, rồi dòng sự sống tuôn chảy

	—a greater stream—
	—một dòng chảy lớn hơn—

	[35] will fill his water-pot and drain the rancid pool and cleanse its source and thus reveal the hidden way which leads unto the innermost light, hid by the final Cross.
	[35] sẽ làm đầy bình nước của y, rút cạn ao tù hôi thối và thanh lọc nguồn của nó, qua đó hé lộ con đường ẩn giấu dẫn đến ánh sáng sâu kín nhất mà Thập Giá cuối cùng che khuất.

	When we finish our task in Aquarius, perhaps at the fourth or even fifth initiation, we are prepared, through the sacrifice and sharing of all, to mount the final or Cardinal Cross.
	Khi hoàn tất nhiệm vụ của mình trong Bảo Bình, có lẽ ở lần điểm đạo thứ tư hoặc thậm chí thứ năm, qua sự hi sinh và chia sẻ tất cả, chúng ta sẵn sàng bước lên Thập Giá cuối cùng hay Thập Giá Chủ Yếu.


	[36] Then, from the Cross of man, the initiate finds his way, passes the Angel and leaves behind the inner torn veil, mounts the major Cross and passes into day, the final day.
	[36] Bấy giờ, từ Thập Giá của con người, điểm đạo đồ tìm được đường đi, vượt qua Thiên Thần và để lại phía sau tấm màn bên trong đã bị xé rách, bước lên Thập Giá lớn và đi vào ban ngày, ngày cuối cùng.

	The Cross of man is one of the earlier Crosses. passes the Angel of the presence, penetrating the golden disc and leaves behind the inner torn veil, (as the Christ did, rending the veil so that light can pass through), mounts the major Cross and passes into day, the final day. The day of true spirit illumination.
	Thập Giá của con người là một trong các Thập Giá trước đó. vượt qua Thiên Thần của Hiện Diện, xuyên qua đĩa vàng và bỏ lại phía sau bức màn bên trong đã bị xé toạc, (như Đức Christ đã làm, xé bức màn để ánh sáng có thể xuyên qua), bước lên Thập Giá chính và đi vào ban ngày, ngày cuối cùng. Ngày của sự soi sáng tinh thần đích thực.

	[37] The wheel for him stands still. 
	[37] Đối với y, bánh xe ngừng quay.

	Time no longer exerts its spell upon him.
	Thời gian không còn tác động bằng mê lực lên y.

	[38] The Sun and stars, for him, fade out. 
	[38] Đối với y, mặt trời và các vì sao mờ khuất.

	Perhaps in the oneness of all life.
	Có lẽ trong sự hợp nhất của mọi sự sống.

	[39] A great light is seen and....”
	[39] Một ánh sáng vĩ đại hiện ra và…”

	I am going to read this without my commentary. The commentary serves our study, but interferes with the feeling of these great stanzas.
	Tôi sẽ đọc đoạn này mà không bình giảng. Phần bình giảng phục vụ việc nghiên cứu của chúng ta nhưng cản trở cảm nhận về những bài kệ vĩ đại này.

	“The Cross of many changes (the Mutable Cross. A.A.B.) continues with its whirling, carrying crucified thereon the form of a man in whom is found the seed of all illusion.
	“Thập Giá của nhiều biến đổi (Thập Giá Biến đổi. A.A.B.) tiếp tục xoay tròn, mang trên đó hình tướng bị đóng đinh của một con người, trong y có hạt giống của mọi ảo tưởng.

	But, from the Cross whereon he has been slain—e'en though he knew it not—the man climbs down and feels his way (with pain and many tears) on to another Cross—a Cross of blinding light, of fiery pain, of bitter woe, and yet the Cross of liberation. It is a stationary Cross, fixed in the Heavens, and guarded by the Angel.
	Nhưng từ Thập Giá mà trên đó y đã bị sát hại—dù y không biết điều ấy—con người trèo xuống và dò dẫm đường đi (với đau đớn và nhiều nước mắt) để bước lên một Thập Giá khác—một Thập Giá của ánh sáng chói lòa, của đau đớn rực lửa, của thống khổ cay đắng, nhưng cũng là Thập Giá giải thoát. Đó là một Thập Giá bất động, cố định trên Thiên Giới và được Thiên Thần canh giữ.

	Behind the Cross, another Cross appears, but that he may not reach (the Angel guards the way!) until the Bull has rent and torn the man, and then—the light shines forth; until the Serpent dread has wrestled with the man and brought him to his knees, and then—the lifting up into the light; until the Lion has been tamed, the secret of the Sphinx revealed, and then—the revelation of the inner light; until the man has lifted up his water-pot and joined the ranks of those who are the Water-bearers, and then the flowing of the stream of life will fill his water-pot and drain the rancid pool and cleanse its source and thus reveal the hidden way which leads unto the innermost light, hid by the final Cross. Then, from the Cross of man, the initiate finds his way, passes the Angel and leaves behind the inner torn veil, mounts the major Cross and passes into day, the final day. The wheel for him stands still. The sun and stars, for him, fade out. A great light is seen and...”
	Phía sau Thập Giá, một Thập Giá khác xuất hiện, nhưng y không thể đến được đó (Thiên Thần canh giữ con đường!) cho đến khi Con Bò xé nát con người, và rồi—ánh sáng bừng chiếu; cho đến khi Con Rắn đáng sợ vật lộn với con người và khiến y quỳ gối, rồi toàn thể phàm ngã được nâng lên vào ánh sáng; cho đến khi Sư Tử được thuần hóa, bí mật của Nhân Sư hiển lộ, và rồi—sự mặc khải của ánh sáng bên trong; cho đến khi con người nâng bình nước của mình lên và gia nhập hàng ngũ những Người Mang Nước, rồi dòng sự sống tuôn chảy sẽ làm đầy bình nước của y, tháo cạn ao tù ôi thiu, thanh lọc nguồn của nó và nhờ đó làm hiển lộ con đường ẩn giấu dẫn đến ánh sáng sâu thẳm nhất, vốn bị Thập Giá cuối cùng che khuất. Rồi từ Thập Giá của con người, điểm đạo đồ tìm thấy đường đi, vượt qua Thiên Thần và bỏ lại phía sau bức màn bên trong đã bị xé toạc, bước lên Thập Giá chính và đi vào ban ngày, ngày cuối cùng. Đối với y, bánh xe đứng yên. Đối với y, mặt trời và các vì sao mờ khuất. Một ánh sáng vĩ đại được thấy và…”

	‘A great light is seen and…’ The endless journey is indicated. He will tread the Way of Higher Evolution as a liberated Monad. The whole story of man is told here and in other stanzas of the Old Commentary. Compare the poverty of what people believe today with what the Ageless Wisdom offers. It is incredible and invaluable, to be preserved, promoted and protected.
	“Một ánh sáng vĩ đại được thấy và…” Hành trình vô tận được hàm ý. Y sẽ bước trên Con đường Tiến Hóa Cao Siêu với tư cách một chân thần đã giải thoát. Toàn bộ câu chuyện của con người được kể ở đây và trong những bài kệ khác của Cổ Luận. Hãy so sánh sự nghèo nàn của những gì con người tin ngày nay với điều Minh Triết Ngàn Đời mang lại. Nó thật phi thường và vô giá, cần được gìn giữ, quảng bá và bảo vệ.


	I always love that stanza: the final day, ‘I see the greatest light,’ the overcoming of time.
	Tôi luôn yêu thích bài kệ ấy: ngày cuối cùng, “Tôi thấy ánh sáng vĩ đại nhất,” sự khắc phục thời gian.

	We must kill the king of beasts in Leo before the inner light can break forth. While we remain in the beast stage of the aggressive lower ego, the inner light cannot shine.
	Chúng ta phải giết vua của muôn thú trong Sư Tử trước khi ánh sáng bên trong có thể bừng chiếu. Chừng nào còn ở giai đoạn thú tính của phàm ngã hung hăng, ánh sáng bên trong không thể tỏa chiếu.

	Consider how servers on the Path of Magnetic Work serve on the cosmic astral plane, sending streams of pure cosmic astral energy into our astral plane. There is an analogy with draining the rancid pool and cleansing its source: so much negative emotion is drawn off and replaced with pure energy. Read about that path and how those Masters work with the rose light upon our systemic astral plane from the cosmic astral plane. It is a great act of service.
	Hãy xem xét cách những người phụng sự trên Con Đường Công Tác Từ Tính phụng sự trên cõi cảm dục vũ trụ, gửi các dòng năng lượng cảm dục vũ trụ thuần khiết vào cõi cảm dục của chúng ta. Có một sự tương đồng với việc tháo cạn ao tù ôi thiu và thanh lọc nguồn của nó: rất nhiều cảm xúc tiêu cực được rút đi và thay thế bằng năng lượng thuần khiết. Hãy đọc về con đường ấy và cách các Chân sư đó làm việc với ánh sáng hồng trên cõi cảm dục hệ thống của chúng ta từ cõi cảm dục vũ trụ. Đó là một hành động phụng sự vĩ đại.

	[40] The three crosses on Mount Golgotha were Biblical symbols of these three astrological crosses, the Common or Mutable Cross, the Fixed Cross and the Cardinal Cross.
	[40] Ba thập giá trên Núi Golgotha là những biểu tượng trong Kinh Thánh của ba thập giá chiêm tinh này: Thập Giá Thông Thường hay Thập Giá Biến đổi, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Chủ Yếu.

	I see a similarity here. Perhaps he will discuss the thieves? I do not think he does here, but it is mentioned later in the book, so I will mention it.
	Tôi thấy một nét tương đồng ở đây. Có lẽ Ngài sẽ bàn về hai tên trộm? Tôi không nghĩ Ngài làm vậy ở đây, nhưng điều ấy được nhắc đến ở phần sau của sách, nên tôi sẽ đề cập.

	The Cardinal Cross is where the Lord, the Christ, is crucified. The Mutable Cross is where the unrepentant thief is crucified; he lacks the wisdom and understanding to listen to the Christ. The repentant thief is crucified on the Fixed Cross. He has reoriented his life and believes Jesus, who tells him that even today he will be in heaven with Him before the Father—words to that effect.
	Thập Giá Chủ Yếu là nơi Chúa Tể, Đức Christ, bị đóng đinh. Thập Giá Biến đổi là nơi tên trộm không ăn năn bị đóng đinh; y thiếu minh triết và sự thấu hiểu để lắng nghe Đức Christ. Tên trộm ăn năn bị đóng đinh trên Thập Giá Cố Định. Y đã tái định hướng đời mình và tin Đức Jesus, Đấng nói với y rằng ngay hôm nay y sẽ ở trên thiên đường cùng Ngài trước Đức Cha—đại ý là vậy.

	It is amazing how great symbols appear at decisive moments in human history. Who would look at those three crosses and think of the three Crosses in the heavens and what they represent? The great liberated Being is being liberated onto the Cardinal Cross. Jesus passes from the no-man's-land of neither the Fixed nor Cardinal Cross onto the Cardinal Cross after the fourth initiation, certainly mounting it by the fifth.
	Thật đáng kinh ngạc khi những biểu tượng vĩ đại xuất hiện vào các thời điểm quyết định trong lịch sử nhân loại. Ai nhìn ba thập giá ấy mà nghĩ đến ba Thập Giá trên trời và những gì chúng đại diện? Đấng vĩ đại đã giải thoát đang được giải thoát để bước lên Thập Giá Chủ Yếu. Đức Jesus chuyển từ vùng đất không thuộc Thập Giá Cố Định cũng không thuộc Thập Giá Chủ Yếu sang Thập Giá Chủ Yếu sau lần điểm đạo thứ tư, và chắc chắn bước lên đó vào lần thứ năm.

	The Mutable Cross is a Cross of great ignorance as well as many changes. How could the unrepentant thief truly recognize the Christ while blinded by elemental life and personality? When you begin to live as a soul, realize there is more, reorient yourself, reverse the wheel and move towards spiritual life, you can recognize the Christ, listen to Jesus and believe.
	Thập Giá Biến đổi là Thập Giá của sự vô minh lớn lao cũng như của nhiều biến đổi. Làm sao tên trộm không ăn năn có thể thật sự nhận ra Đức Christ khi bị sự sống hành khí và phàm ngã làm cho mù quáng? Khi bắt đầu sống như một linh hồn, nhận ra rằng còn có điều gì đó cao hơn, tái định hướng bản thân, đảo chiều bánh xe và tiến về đời sống tinh thần, các bạn có thể nhận ra Đức Christ, lắng nghe Đức Jesus và tin tưởng.

	Those are the symbols.
	Đó là các biểu tượng.

	[41] I would ask you to remember that though I shall trace the progress of the man from sign to sign around the zodiacal way, yet there is not necessarily this ordered sequence of travel or the smooth passage from sign to sign as I may portray it.
	[41] Tôi muốn các bạn nhớ rằng, dù Tôi sẽ trình bày sự tiến bộ của con người từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác trên con đường hoàng đạo, hành trình ấy không nhất thiết diễn ra theo trình tự có trật tự hay chuyển tiếp suôn sẻ từ dấu hiệu này sang dấu hiệu khác như Tôi có thể mô tả.

	This is so important. We have asked how a man travels from life to life: is he born in the next sign in orderly sequence? Does he always die in the month of the sign following his birth sign? DK says this is not necessarily so. ‘Necessarily’ gives us pause, because sequential travel may sometimes occur—on the reversed wheel from Aries to Taurus, Gemini and Cancer, or backwards from Aries to Pisces, Aquarius and Capricorn—but not necessarily. It is a good heuristic method of teaching, giving a sense of continuity even if life does not follow that pattern.
	Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta đã hỏi con người đi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác như thế nào: y có sinh ra trong dấu hiệu kế tiếp theo đúng trình tự không? Y có luôn chết vào tháng của dấu hiệu theo sau dấu hiệu sinh của mình không? Chân sư DK nói rằng không nhất thiết như vậy. Từ “nhất thiết” khiến chúng ta phải dừng lại suy ngẫm, vì hành trình tuần tự đôi khi có thể xảy ra—trên bánh xe đảo chiều, từ Bạch Dương đến Kim Ngưu, Song Tử và Cự Giải, hoặc đi ngược từ Bạch Dương đến Song Ngư, Bảo Bình và Ma Kết—nhưng không nhất thiết. Đây là một phương pháp giảng dạy mang tính gợi tìm hữu ích, đem lại cảm thức liên tục ngay cả khi đời sống không tuân theo mô hình đó.

	[42] All souls come into incarnation in the sign Cancer. By this I mean that the very first human incarnation was always taken in this sign which has been recognised down the ages as “the doorway into life of those who must know death,” just as the constellation Capricorn is ever regarded as another door and is called esoterically the “doorway into life of those who know not death.”
	[42] Mọi linh hồn đều đi vào lâm phàm trong dấu hiệu Cự Giải. Với điều này, Tôi muốn nói rằng lần lâm phàm đầu tiên làm người luôn diễn ra trong dấu hiệu này, vốn từ bao thời đại đã được nhìn nhận là “cửa ngõ đi vào sự sống của những ai phải biết đến cái chết”,


	Now the question about the very first human incarnation being taken in Cancer has to be examined because later, he talks about it in quite a different way.
	Giờ đây, vấn đề lần lâm phàm đầu tiên của con người diễn ra trong Cự Giải cần được xem xét, bởi vì về sau Ngài bàn về điều này theo một cách hoàn toàn khác.

	All Souls come into incarnation in the sign Cancer,
	Tất cả các Linh hồn đều lâm phàm trong dấu hiệu Cự Giải,

	I think there is a group incarnation, in a way, in Cancer. He seems quite specific that the very first human incarnation was always taken in this sign. Let us find another reference which may give a slightly different interpretation:
	Tôi nghĩ rằng, theo một nghĩa nào đó, có một cuộc lâm phàm tập thể trong Cự Giải. Ngài dường như khẳng định rất rõ rằng lần lâm phàm đầu tiên của con người luôn diễn ra trong dấu hiệu này. Chúng ta hãy tìm một đoạn tham chiếu khác, có thể đem lại một cách diễn giải hơi khác:

	Gemini and Sagittarius are connected through their ruling planets (because the Earth is more closely related to Venus than to any other planet) and thus again you have the six potencies which produce release from the bondage of form, entered into in Cancer as far as the mass of humanity is concerned (by this I mean the birth of the human kingdom) and in Pisces as far as the individual is considered.
	Song Tử và Nhân Mã liên kết với nhau qua các hành tinh chủ quản của chúng (bởi Trái Đất có quan hệ mật thiết với Sao Kim hơn bất kỳ hành tinh nào khác), và do đó ở đây các bạn lại có sáu quyền năng tạo ra sự giải thoát khỏi sự trói buộc của hình tướng, vốn được bước vào trong Cự Giải xét về đại khối nhân loại (qua điều này, Tôi muốn nói đến sự ra đời của giới nhân loại), và trong Song Ngư xét về cá nhân.

	Esoteric Astrology, page 131.
	Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 131.

	We must compare this bondage of form with the statement that the very first human incarnation was always taken in Cancer. Here he speaks of entering form as far as the mass of humanity is concerned. Perhaps there was an incarnation of the human family in Cancer, but the term ‘individual’ is also used.
	Chúng ta phải đối chiếu sự trói buộc của hình tướng này với lời khẳng định rằng lần lâm phàm đầu tiên của con người luôn diễn ra trong Cự Giải. Ở đây Ngài nói đến việc bước vào hình tướng xét về đại khối nhân loại. Có lẽ gia đình nhân loại đã có một cuộc lâm phàm trong Cự Giải, nhưng thuật ngữ “cá nhân” cũng được sử dụng.

	The Pisces mantram ‘Go forth into matter’ sounds very much like the first individual incarnation. I think we cannot reach a definite conclusion, but must compare the statements. It is so important to read the books thoroughly: an apparently definite statement may be modified later in the same book or another, giving a different perspective on the same idea.
	Mantram của Song Ngư, “Hãy tiến vào vật chất,” nghe rất giống lần lâm phàm cá nhân đầu tiên. Tôi nghĩ chúng ta không thể đi đến kết luận chắc chắn mà phải đối chiếu các lời khẳng định. Việc đọc kỹ toàn bộ các sách vô cùng quan trọng: một lời khẳng định có vẻ dứt khoát có thể được điều chỉnh về sau trong cùng cuốn sách hoặc trong một cuốn khác, qua đó đem lại một góc nhìn khác về cùng một ý tưởng.

	In either Cancer or Pisces, Neptune is important; the Moon and Neptune are important in both, certainly Neptune. We have descended into the ocean of matter: ‘Go forth into matter.’ Both signs are connected with that ocean. The new individual becomes the fish swimming in it, blindly and unconsciously.
	Dù trong Cự Giải hay Song Ngư, Sao Hải Vương đều quan trọng; Mặt Trăng và Sao Hải Vương đều quan trọng trong cả hai dấu hiệu, đặc biệt là Sao Hải Vương. Chúng ta đã giáng xuống đại dương vật chất: “Hãy tiến vào vật chất.” Cả hai dấu hiệu đều liên kết với đại dương ấy. Cá nhân mới trở thành con cá bơi trong đó một cách mù quáng và vô thức.

	Cancer as the doorway is an amazing idea. I often mistakenly say ‘gate,’ but it is the doorway into physical-plane life of those who must know death. They must know the death of compromised consciousness. They had great consciousness on the monadic level, but as individualized, limited, structured beings, that widened consciousness dies. They learn the death of consciousness within oppressive form.
	Cự Giải với tư cách cánh cửa là một ý tưởng đáng kinh ngạc. Tôi thường nói nhầm là “cổng,” nhưng đó là cánh cửa dẫn vào sự sống trên cõi hồng trần của những người phải biết đến cái chết. Họ phải biết đến cái chết của tâm thức bị tổn giảm. Họ từng có tâm thức rộng lớn ở cấp độ chân thần, nhưng khi trở thành những sinh linh đã biệt ngã hóa, hữu hạn và có cấu trúc, tâm thức mở rộng ấy chết đi. Họ học biết cái chết của tâm thức bên trong hình tướng áp chế.

	[42b] just as the constellation Capricorn is ever regarded as another door and is called esoterically the “doorway into life of those who know not death.”
	[42b] cũng như chòm sao Ma Kết luôn được xem là một cánh cửa khác và được gọi theo nghĩa nội môn là “cửa ngõ đi vào sự sống của những ai không biết đến cái chết”.

	One name for the will associated with Capricorn is ‘the Will that Conquers Death.’ Through initiation we are elevated into the arupa worlds, where form cannot suffocate or kill us. Through Capricorn we contact the first aspect of divinity, the life aspect.
	Một danh xưng dành cho ý chí liên kết với Ma Kết là “Ý Chí Chinh Phục Cái Chết.” Qua điểm đạo, chúng ta được nâng lên các cõi vô sắc, nơi hình tướng không thể làm chúng ta ngạt thở hay giết chết. Qua Ma Kết, chúng ta tiếp xúc với phương diện thứ nhất của thiên tính, tức phương diện sự sống.

	Notice that Cancer does not express the first aspect of divinity, only the third and seventh rays. Capricorn expresses the seventh, third and first rays, gradually introducing us, through initiation, to the life force, the life aspect.
	Hãy lưu ý rằng Cự Giải không biểu lộ phương diện thứ nhất của thiên tính, mà chỉ biểu lộ cung ba và cung bảy. Ma Kết biểu lộ cung bảy, cung ba và cung một, dần dần đưa chúng ta, qua điểm đạo, đến với mãnh lực sự sống, tức phương diện sự sống.


	[43] As the ages slip away, the man passes into and out of all the signs
	[43] Khi các thời đại trôi qua, con người lần lượt đi vào rồi đi ra khỏi mọi dấu hiệu,

	We have experienced all the signs in our thousands of lives—
	Chúng ta đã trải nghiệm tất cả các dấu hiệu trong hàng ngàn kiếp sống của mình—

	[44] the particular sign being determined by the nature of the personality ray which itself changes, as you know, from life to life.
	[44] và dấu hiệu cụ thể được xác định bởi bản chất của cung phàm ngã, vốn, như các bạn biết, thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác.

	Normally you would think the personality ray would be determined by the sign. This is paradoxical. We do not have an emergent personality ray throughout all those lives, but perhaps we have something called a latent personality ray; I do not know. I have thought about this for a long time. Before the personality ray emerges, do we have one, or has DK suddenly skipped many incarnations to when it has emerged?
	Thông thường, các bạn sẽ nghĩ rằng cung phàm ngã do dấu hiệu xác định. Điều này thật nghịch lý. Suốt tất cả những kiếp sống ấy, chúng ta chưa có một cung phàm ngã hiển lộ, nhưng có lẽ chúng ta có một điều gọi là cung phàm ngã tiềm ẩn; tôi không biết. Tôi đã suy nghĩ về điều này từ lâu. Trước khi cung phàm ngã hiển lộ, chúng ta có cung ấy không, hay Chân sư DK đã đột ngột bỏ qua nhiều kiếp để chuyển đến thời điểm nó đã hiển lộ?

	We are born in all the signs, but can the sign be determined by the personality ray? This is perplexing. Signs have different ruling planets expressing different rays, and each sign or constellation has its own emitted or transmitted ray. Yet our personality ray may not accord at all with our birth sign or the planets expressing through it.
	Chúng ta sinh ra trong tất cả các dấu hiệu, nhưng dấu hiệu có thể do cung phàm ngã xác định hay không? Điều này thật khó hiểu. Các dấu hiệu có những hành tinh chủ quản khác nhau, biểu lộ các cung khác nhau, và mỗi dấu hiệu hay chòm sao đều có cung riêng mà nó phát ra hoặc truyền dẫn. Tuy nhiên, cung phàm ngã của chúng ta có thể hoàn toàn không phù hợp với dấu hiệu sinh hoặc các hành tinh biểu lộ qua dấu hiệu ấy.

	Suppose I am a seventh-ray personality. Will I be born in all the signs while I have that particular ray, or must my ray change to make this possible? It would be very hard to be born in Gemini if I expected Gemini to condition my seventh ray: no seventh ray passes through Gemini, and its rulers—Mercury, Venus and Earth—do not have that ray.
	Giả sử tôi có phàm ngã cung bảy. Liệu tôi sẽ sinh ra trong tất cả các dấu hiệu khi còn mang cung cụ thể ấy, hay cung của tôi phải thay đổi thì điều này mới có thể xảy ra? Sẽ rất khó sinh ra trong Song Tử nếu tôi mong đợi Song Tử tác động lên cung bảy của mình: không có cung bảy nào đi qua Song Tử, và các chủ tinh của nó—Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất—không mang cung ấy.

	I want to emphasize this. It is one of those “Ponder on this” statements, very enigmatic: the particular sign in which we are born being determined by the nature of the personality ray which itself changes. If my soul, the Solar Angel, decides that I must have a certain personality ray, it will not choose ray one or two until I am on the Path. Man will not have a first- or second-ray personality until he is at least an aspirant.
	Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Đây là một trong những lời khẳng định “Hãy suy ngẫm điều này,” rất bí hiểm: dấu hiệu cụ thể mà chúng ta sinh ra trong đó được xác định bởi bản chất của cung phàm ngã, vốn cũng thay đổi. Nếu linh hồn của tôi, Thái dương Thiên Thần, quyết định rằng tôi phải có một cung phàm ngã nhất định, thì Ngài sẽ không chọn cung một hoặc cung hai cho đến khi tôi bước vào Đường Đạo. Con người sẽ không có phàm ngã cung một hoặc cung hai cho đến khi ít nhất đã trở thành người chí nguyện.

	There is a quotation from DK about this. I could find it for you, but it was in another set of papers, I think given to the Arcane School, rather than in the books.
	Có một đoạn trích của Chân sư DK về điều này. Tôi có thể tìm cho các bạn, nhưng tôi nghĩ nó nằm trong một bộ tài liệu khác, có lẽ được trao cho Trường Arcane, chứ không nằm trong các sách.

	If I have a particular personality ray—say the fourth—am I limited to birth in a sign which, either itself or through its planets, can reinforce or correlate with that ray? Suppose I have a fourth-ray personality, as I sometimes think I do. It could be born in Gemini or Virgo, ruled by Mercury; Aries, ruled esoterically by Mercury; or possibly Scorpio, ruled hierarchically by Mercury.
	Nếu tôi có một cung phàm ngã cụ thể—chẳng hạn cung bốn—thì liệu tôi có bị giới hạn chỉ sinh ra trong một dấu hiệu mà tự thân nó hoặc các hành tinh của nó có thể củng cố hay tương ứng với cung ấy không? Giả sử tôi có phàm ngã cung bốn, như đôi khi tôi nghĩ về mình. Phàm ngã ấy có thể sinh ra trong Song Tử hoặc Xử Nữ, do Sao Thủy cai quản; Bạch Dương, do Sao Thủy cai quản về mặt nội môn; hoặc có thể là Hổ Cáp, do Sao Thủy cai quản về mặt huyền giai.

	That gives four signs. It could also be born in Taurus, which emits or transmits the fourth ray; Scorpio again, the major fourth-ray sign; or Sagittarius. We have six or seven signs in which a fourth-ray personality could be born because of congruent or related rays, whether of the planets or the signs.
	Như vậy có bốn dấu hiệu. Phàm ngã ấy cũng có thể sinh ra trong Kim Ngưu, dấu hiệu phát ra hoặc truyền dẫn cung bốn; Hổ Cáp một lần nữa, dấu hiệu chính yếu của cung bốn; hoặc Nhân Mã. Chúng ta có sáu hoặc bảy dấu hiệu mà một phàm ngã cung bốn có thể sinh ra trong đó nhờ các cung tương hợp hoặc liên hệ, dù là cung của các hành tinh hay của các dấu hiệu.

	Yet some of DK's students were sixth-ray personalities born in Gemini, and neither Gemini nor its planets transmits the sixth ray. You could say that Venus's subcategory is sixth ray, but is that not far-fetched? The esoteric ruler Venus's sub-monadic sixth ray seems too far to go.
	Tuy nhiên, một số môn sinh của Chân sư DK là những phàm ngã cung sáu sinh ra trong Song Tử, mà cả Song Tử lẫn các hành tinh của nó đều không truyền dẫn cung sáu. Các bạn có thể nói rằng cung phụ của Sao Kim là cung sáu, nhưng như vậy chẳng phải quá khiên cưỡng sao? Cung sáu phụ thuộc chân thần của chủ tinh nội môn Sao Kim dường như là một mối liên hệ quá xa.

	So 
	Vì vậy, 


	As the ages slip away, the man passes into and out of all the signs, the particular sign being determined by the nature of the personality ray which itself changes, as you know, from life to life.
	Khi các thời đại dần trôi qua, con người đi vào rồi ra khỏi tất cả các dấu hiệu, dấu hiệu cụ thể được xác định bởi bản chất của cung phàm ngã, vốn cũng thay đổi, như các bạn biết, từ kiếp này sang kiếp khác.

	Here is another point: nature may not mean number. We may be speaking of the quality or condition of the personality radiation, determining the sign which that radiation, presence or nature next needs. It may not mean the ray number. People have often considered DK's statement that the Sun determines the nature of the personality ray—I am not quoting exactly; I would have to look it up.
	Đây là một điểm khác: bản chất có thể không hàm ý con số. Có thể chúng ta đang nói đến phẩm tính hoặc trạng thái của sự phát xạ từ phàm ngã, vốn xác định dấu hiệu mà sự phát xạ, sự hiện diện hay bản chất ấy cần đến tiếp theo. Điều đó có thể không hàm ý số cung. Người ta thường xem xét lời khẳng định của Chân sư DK rằng Mặt Trời xác định bản chất của cung phàm ngã—tôi không trích dẫn chính xác; tôi sẽ phải tra lại.

	We have always looked for the number, assuming the Sun sign must somehow reveal the personality ray. But does it reveal the number, or does ‘personality ray’ mean personality radiation: the quality emanating from the personality, rather than necessarily its ray number? I can only point out the difficulty and that it would probably be unwise to jump to conclusions.
	Chúng ta luôn tìm kiếm con số, với giả định rằng dấu hiệu mặt trời bằng cách nào đó phải tiết lộ cung phàm ngã. Nhưng nó tiết lộ con số hay “cung phàm ngã” có nghĩa là sự phát xạ từ phàm ngã: phẩm tính xuất lộ từ phàm ngã, chứ không nhất thiết là số cung của nó? Tôi chỉ có thể chỉ ra sự khó khăn và rằng có lẽ sẽ thiếu khôn ngoan nếu vội đi đến kết luận.

	[45] In those signs he learns the needed lessons, broadens his horizon, integrates his personality, begins to sense the conditioning soul, and thus discovers his essential duality. When he is upon the Path of Discipleship (and here I include the Path of Initiation) occult rumour says that he then becomes conditioned by the tireless Watcher, the soul, and is subjected (during the final stages of the path) to exactly twelve incarnations, passing one in each of the twelve signs.
	[45] Trong những dấu hiệu ấy, y học các bài học cần thiết, mở rộng chân trời, tích hợp phàm ngã, bắt đầu cảm nhận linh hồn đang tác động định hình mình, và nhờ đó khám phá tính nhị nguyên căn bản của mình. Khi y ở trên Con Đường Đệ Tử (và ở đây Tôi bao gồm cả Con Đường Điểm Đạo), theo lời truyền trong huyền bí học, bấy giờ y chịu ảnh hưởng định hình của Đấng Quan Sát không mệt mỏi, tức linh hồn, và phải trải qua (trong những giai đoạn cuối của con đường) đúng mười hai lần lâm phàm, mỗi lần trong một dấu hiệu của mười hai dấu hiệu.

	In those signs, whichever sign he enters—and he will enter them all. This seems to say that he cannot be in certain signs unless he has a particular personality-ray number: a sixth-ray personality, for instance, could be born only in certain signs. Ultimately, I tend to think that is not true. In DK’s group, there were first-, sixth- and seventh-ray Gemini personalities. There is no problem with a second-ray Gemini personality, and four and five would be predictable.
	Trong những dấu hiệu ấy, bất kể y bước vào dấu hiệu nào—và y sẽ bước vào tất cả. Điều này dường như nói rằng y không thể ở trong một số dấu hiệu nhất định trừ khi có một số cung phàm ngã cụ thể: chẳng hạn, một phàm ngã cung sáu chỉ có thể sinh ra trong một số dấu hiệu nhất định. Rốt cuộc, tôi thiên về quan điểm rằng điều đó không đúng. Trong nhóm của Chân sư DK, có những phàm ngã cung một, cung sáu và cung bảy thuộc Song Tử. Phàm ngã cung hai thuộc Song Tử không gây vấn đề gì, còn cung bốn và cung năm thì có thể dự đoán được.

	There were first-, sixth- and seventh-ray personalities born with the Sun in Gemini. Perhaps it would be unwise to say a particular personality ray prevents birth in any of the signs. We may need another meaning of ‘personality ray,’ especially when considering its nature rather than its number. I know I am repeating myself. I am doing so to reinforce the idea in my mind, remember it and discuss it with people who may want to explore further.
	Có những phàm ngã cung một, cung sáu và cung bảy sinh ra với Mặt Trời trong Song Tử. Có lẽ sẽ thiếu khôn ngoan nếu nói rằng một cung phàm ngã cụ thể ngăn cản việc sinh ra trong bất kỳ dấu hiệu nào. Có thể chúng ta cần một ý nghĩa khác của “cung phàm ngã,” đặc biệt khi xem xét bản chất của nó thay vì con số. Tôi biết mình đang lặp lại. Tôi làm vậy để củng cố ý tưởng này trong trí mình, ghi nhớ nó và thảo luận với những người có thể muốn tìm hiểu sâu hơn.

	In those signs he learns the needed lessons, broadens his horizon, (he sees more), integrates his personality, 
	Trong những dấu hiệu ấy, y học những bài học cần thiết, mở rộng chân trời của mình, (y thấy được nhiều hơn), tích hợp phàm ngã, 

	(gradually bringing all the energies into harmony).
	(dần dần đưa mọi năng lượng vào trạng thái hài hòa).

	begins to sense the conditioning soul, the higher of the pairs of opposites, and thus discovers his essential duality.
	bắt đầu cảm nhận linh hồn đang tác động, cực cao hơn trong cặp đối cực, và nhờ đó khám phá tính nhị nguyên cốt yếu của mình.

	This happens eventually, especially as the middle set of petals is organized and unfolds. Man begins to sense the higher of the pairs of opposites. By the time he reaches the sacrifice petals, he has experience of it and knows something of its nature.
	Điều này cuối cùng sẽ xảy ra, đặc biệt khi nhóm cánh hoa ở giữa được tổ chức và khai mở. Con người bắt đầu cảm nhận cực cao hơn trong cặp đối cực. Khi đạt đến các cánh hoa hi sinh, y đã trải nghiệm cực ấy và biết đôi điều về bản chất của nó.

	When he is upon the Path of Discipleship (and here I include the Path of Initiation)
	Khi y bước trên Con Đường Đệ Tử (và ở đây Tôi bao gồm cả Con Đường Điểm Đạo)

	Every initiate is a disciple of some kind, learning something and disciplining himself to achieve it. Our Master is a disciple, and even the Christ is a disciple.
	Mọi điểm đạo đồ đều là một loại đệ tử, đang học một điều gì đó và tự rèn luyện để đạt được điều ấy. Chân sư của chúng ta là một đệ tử, và ngay cả Đức Christ cũng là một đệ tử.


	When he is upon the Path of Discipleship (and here I include the Path of Initiation) occult rumour says that
	Khi y bước trên Con Đường Đệ Tử (và ở đây Tôi bao gồm cả Con Đường Điểm Đạo), lời đồn huyền bí nói rằng 

	He does not tell us whether it is true. In a way, it is hearsay.
	Ngài không cho chúng ta biết điều ấy có đúng hay không. Theo một nghĩa nào đó, đây chỉ là lời truyền miệng.

	occult rumour says that he then becomes conditioned by the tireless Watcher, 
	lời đồn huyền bí nói rằng lúc ấy y chịu tác động của Đấng Quan Sát không mệt mỏi, 

	(not just the silent Watcher, but the tireless Watcher—an interesting phrase), 
	(không chỉ là Đấng Quan Sát im lặng, mà là Đấng Quan Sát không mệt mỏi—một cụm từ thú vị), 

	the soul, and is subjected (during the final stages of the path) to exactly twelve incarnations, passing one in each of the twelve signs.
	tức linh hồn, và phải trải qua (trong các giai đoạn cuối của con đường) đúng mười hai lần lâm phàm, mỗi lần trong một trong mười hai dấu hiệu.

	Are they in order? Is the occult rumour accurate? Are there twelve incarnations, one in each sign? ‘In’ usually means born with the Sun in that sign, while ‘under’ means the rising sign. Will we have twelve incarnations with twelve different Sun signs? DK leaves it open. One day we will probably learn to understand it through psychical research, memory of past lives and the ability to read the record as the Masters do.
	Chúng có theo thứ tự không? Lời đồn huyền bí ấy có chính xác không? Có phải có mười hai lần lâm phàm, mỗi lần trong một dấu hiệu không? “Trong” thường có nghĩa là sinh ra với Mặt Trời trong dấu hiệu ấy, còn “dưới” có nghĩa là dấu hiệu mọc. Liệu chúng ta sẽ có mười hai lần lâm phàm với mười hai dấu hiệu mặt trời khác nhau không? Chân sư DK để ngỏ vấn đề này. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ học cách thấu hiểu nó qua nghiên cứu thông linh, ký ức về các tiền kiếp và khả năng đọc thiên ký ảnh như các Chân sư.

	Surely we must prove ourselves in all twelve signs. But must it take exactly twelve incarnations, or can we double up? Could we prove ourselves along both the Sun-sign and rising-sign lines, perhaps with a stellium as well? If Sun and rising signs differ, can we perform major tasks and accomplish two or more of these proofs in one incarnation?
	Chắc chắn chúng ta phải chứng tỏ bản thân trong cả mười hai dấu hiệu. Nhưng điều ấy có nhất thiết cần đúng mười hai lần lâm phàm không, hay chúng ta có thể thực hiện hai việc cùng lúc? Liệu chúng ta có thể chứng tỏ bản thân theo cả đường hướng của dấu hiệu mặt trời lẫn dấu hiệu mọc, có lẽ thêm cả một chùm sao? Nếu dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc khác nhau, liệu chúng ta có thể thực hiện những nhiệm vụ trọng đại và hoàn thành hai hoặc nhiều cuộc chứng nghiệm này trong một lần lâm phàm không?

	These are possibilities. DK does not dogmatize: ‘occult rumour says’ does not necessarily affirm it. I am sure, though, that we must prove ourselves in the twelve signs:
	Đó là những khả năng. Chân sư DK không giáo điều hóa: “lời đồn huyền bí nói rằng” không nhất thiết là một sự xác nhận. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng chúng ta phải chứng tỏ bản thân trong mười hai dấu hiệu:

	[46] In them he has to prove himself, attaining great moments of crisis in each of the constellations of the Fixed Cross in particular.
	[46] Trong những lần lâm phàm ấy, y phải chứng tỏ chính mình, đạt đến những thời điểm khủng hoảng lớn, đặc biệt trong từng chòm sao của Thập Giá Cố Định.

	Note how he has just changed and interchanged the word signs and constellations, part of the blinding technique: attaining great moments of crisis in each of the constellations of the fixed cross, in particular Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius.
	Hãy lưu ý cách Ngài vừa thay đổi và dùng hoán đổi hai từ dấu hiệu và chòm sao, một phần của kỹ thuật che mắt: đạt đến những thời khắc khủng hoảng trọng đại, đặc biệt trong mỗi chòm sao của Thập Giá Cố Định Kim Ngưu, Sư Tử, Hổ Cáp và Bảo Bình.

	[47] From point to point, stage to stage, and finally Cross to Cross, he fights for his spiritual life, in all the twelve houses and all the twelve constellations,
	[47] Từ điểm này sang điểm khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, và cuối cùng từ Thập Giá này sang Thập Giá khác, y chiến đấu cho sự sống tinh thần của mình, trong cả mười hai nhà và cả mười hai chòm sao,

	We undertake multiple tasks in any one life, because many houses and several constellations or signs are active.
	Chúng ta đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong bất kỳ kiếp sống nào, bởi nhiều nhà và một số chòm sao hay dấu hiệu đều đang hoạt động.




	[48] subjected to countless combinations of forces and energies—ray, planetary, zodiacal and cosmic—until he is “made anew,” becomes the “new man,” 
	[48] chịu tác động của vô số tổ hợp mãnh lực và năng lượng—thuộc các cung, hành tinh, hoàng đạo và vũ trụ—cho đến khi y được “tạo mới”, trở thành “con người mới”,

	the new man in Christ, 
	con người mới trong Đức Christ, 

	[49] is sensitive to the entire range of spiritual vibrations in our solar system and has achieved that detachment which will enable him to escape from the wheel of rebirth.
	[49] nhạy cảm với toàn bộ dải rung động tinh thần trong hệ mặt trời của chúng ta và đạt được sự không dính mắc giúp y thoát khỏi bánh xe tái sinh.

	He does this at the fourth initiation.
	Y thực hiện điều này ở lần điểm đạo thứ tư.

	[50] He has accomplished [Page 84] this by mounting the three Crosses—the cross of the Personality or the changing form, the Cross of the Disciple or the eternal soul, the Fixed Cross, and the Cross of the Spirit. This really means that he has passed through three momentous crises in his life cycle.
	[50] Y đã hoàn thành [Trang 84] điều này bằng cách bước lên ba Thập Giá—Thập Giá của Phàm Ngã hay hình tướng biến đổi, Thập Giá của Đệ Tử hay linh hồn vĩnh cửu, và Thập Giá của Tinh Thần. Điều này thực sự có nghĩa là y đã trải qua ba cuộc khủng hoảng trọng đại trong chu kỳ sống của mình.

	Eventually, he is to be crucified upon that cross of freedom, the Cardinal Cross. 
	Cuối cùng, y sẽ bị đóng đinh trên thập giá tự do ấy, tức Thập Giá Chủ Yếu. 

	This really means that he has passed through three momentous crises in his life cycle, 
	Điều này thực sự có nghĩa là y đã trải qua ba cuộc khủng hoảng trọng đại trong chu kỳ sống của mình, 

	and DK will now describe those momentous crises. But I am at the end, one hour has passed.
	và giờ đây Chân sư DK sẽ mô tả những cuộc khủng hoảng trọng đại ấy. Nhưng tôi đã đến cuối buổi; một giờ đã trôi qua.

	Friends, that is it for this webinar. We have reached page 84 and will resume with Esoteric Astrology Adventure 37, continuing towards the completion of the introductory remarks. See you then.
	Các bạn, webinar này đến đây là kết thúc. Chúng ta đã đến trang 84 và sẽ tiếp tục với Hành Trình Chiêm Tinh Học Nội Môn 37, tiến tới hoàn tất các nhận xét mở đầu. Hẹn gặp lại các bạn khi ấy.
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Ba Thập Giá và mục đích của chiêm tinh học
Theo đoạn giáo lý được trích, con người đi qua mười hai nhà và mười hai chòm sao, chịu tác động của vô số tổ hợp năng lượng cung, hành tinh, hoàng đạo và vũ trụ cho đến khi được “tạo mới”. Chiêm tinh học, theo cách diễn giải trong webinar, cung cấp những năng lượng giúp con người xây dựng đời sống bên trong và bên ngoài phù hợp hơn với các nguyên mẫu của Thiên Cơ. Thập Giá Biến đổi gắn với phàm ngã và hình tướng, Thập Giá Cố Định gắn với đệ tử và linh hồn, còn Thập Giá Chủ Yếu gắn với tinh thần. Sự thoát khỏi vòng tái sinh xảy ra ở lần điểm đạo thứ tư, trước khi con người thực sự đứng trên Thập Giá Chủ Yếu.
Khủng hoảng nhập thể
Khủng hoảng nhập thể thuộc Thập Giá Biến đổi: con người bước vào chu kỳ tái sinh, sống đời phàm ngã và dần phát triển các sự sống hành khí thấp thành một phàm ngã tương đối hoàn chỉnh. Sự nhập thể có thể được xét trong dấu hiệu Cự Giải cùng đại chúng, hoặc trong dấu hiệu Song Ngư ở bình diện cá nhân. Qua hàng triệu năm kinh nghiệm ở giới nhân loại, tâm thức mở rộng, hình tướng được tinh luyện và con người dần tiến đến khả năng bước vào giới thứ năm, giới của các linh hồn.
Khủng hoảng tái định hướng
Khủng hoảng tái định hướng gắn với bước chuyển sang Thập Giá Cố Định, nơi việc nuôi dưỡng tâm thức trở nên quan trọng hơn việc duy trì hình tướng vì chính hình tướng phục vụ cho sự mở rộng tâm thức. Một cách diễn giải được đề xuất là sự đổi hướng đã bắt đầu khi cánh hoa thứ năm của Hoa Sen Chân Ngã khai mở và bánh xe bắt đầu đảo chiều; lần đảo chiều dứt khoát hơn đến sau những thử thách được tượng trưng bằng các cám dỗ trong sa mạc. Mốc thường được đặt tương ứng với nhau là hoạt động ở cánh hoa thứ bảy, lần điểm đạo thứ nhất, sự bước vào Phòng Minh triết và giới thứ năm, cùng việc đứng trên Thập Giá Cố Định; tuy vậy, một số cách diễn đạt của Chân sư DK cho thấy ảnh hưởng của Thập Giá này có thể xuất hiện sớm hơn.
Sự khai mở phẩm tính Đức Christ
Lần điểm đạo thứ nhất đánh dấu bước khởi đầu nghiêm túc của sự biểu hiện phẩm tính Đức Christ, dù tiềm năng ấy đã nảy sinh từ quá trình đảo chiều bánh xe quanh giai đoạn cánh hoa thứ năm. Sự biểu hiện này mạnh hơn ở lần điểm đạo thứ ba và mang tính hi sinh rõ rệt ở lần thứ tư. Một liên hệ mang tính gợi ý là Sao Mộc, chủ tinh huyền giai của dấu hiệu Xử Nữ và biểu tượng của sự viên mãn, có thể chỉ đến sự biểu hiện đầy đủ hơn của phẩm tính Đức Christ khi con người trở về bản chất Chân Thần và thấu hiểu sứ mệnh cứu rỗi của mình.
Khủng hoảng điểm đạo và Thập Giá Chủ Yếu
Ba lần điểm đạo đầu diễn ra trên Thập Giá Cố Định; lần thứ tư thuộc trạng thái trung gian không nằm trên Thập Giá Cố Định hay Thập Giá Chủ Yếu, còn lần thứ năm có thể là lần đầu tiên diễn ra trên Thập Giá Chủ Yếu. Dù vậy, ảnh hưởng của Thập Giá Chủ Yếu đã tham dự tiến trình điểm đạo từ khi Chân Thần bắt đầu tác động đến Hoa Sen Chân Ngã ở lần điểm đạo thứ nhất. Biến hình ở lần điểm đạo thứ ba là một điểm đạo thái dương, nơi đời sống tinh thần và thiên tính biểu lộ rõ hơn, nhưng chưa có nghĩa là ứng viên đã đứng trên Thập Giá Chủ Yếu.
Các khủng hoảng và dấu hiệu hoàng đạo
Danh sách bảy khủng hoảng ở phần sau của Chiêm Tinh Học Nội Môn liên hệ sự nhập thể và biệt ngã hóa với dấu hiệu Cự Giải, sự định hướng với dấu hiệu Bạch Dương, điểm đạo với dấu hiệu Ma Kết, từ bỏ với dấu hiệu Song Tử, chiến trường với dấu hiệu Hổ Cáp, nơi sinh với dấu hiệu Xử Nữ, và vùng đất cháy với dấu hiệu Sư Tử. Danh sách này không theo thứ tự thời gian: thử thách của dấu hiệu Hổ Cáp trải qua ba lần điểm đạo đầu, dù đặc biệt tiêu biểu cho lần thứ hai; dấu hiệu Xử Nữ gợi sự ra đời của Đức Christ trong tim, nhưng nhiều dấu hiệu khác cũng góp phần vào khủng hoảng ấy. Theo cách diễn giải được đề xuất, dấu hiệu Sư Tử có thể hiện diện ở từng lần điểm đạo: từ sự ra đời của linh hồn, sự biểu hiện trên đỉnh núi ở lần thứ ba, sự hủy diệt Hoa Sen Chân Ngã ở lần thứ tư, đến vị chân sư viên mãn ở lần thứ năm.
Thập Giá như điểm khủng hoảng và tổng hợp
Ba Thập Giá tạo nên những điểm khủng hoảng thực tiễn, nơi con người rời đường tiến hóa thông thường để bước lên Con Đường Đệ Tử rồi, sau lần điểm đạo thứ ba nhưng không nhất thiết ngay sau đó, tiến tới Thập Giá Chủ Yếu. Hình ảnh đứng giữa thập giá gợi một lựa chọn tổng hợp: không bám vào một nhánh mà nâng điểm trung tâm lên để kết hợp giá trị tốt nhất của các hướng. Trong một cách dùng thuật ngữ được lưu ý, nhập thể “trong” một dấu hiệu chỉ dấu hiệu mặt trời, còn ở “dưới” một dấu hiệu chỉ dấu hiệu mọc; qua nhiều lần nhập thể, con người trải nghiệm cả mười hai dấu hiệu dù chưa thể đáp ứng đầy đủ năng lượng của chúng.
Mười hai năng lượng căn bản và mô hình năm–bảy
Chân sư DK nêu mười hai năng lượng căn bản theo tương quan năm năng lượng chính và bảy năng lượng phụ, đồng thời lưu ý khả năng đảo thành bảy chính và năm phụ dưới tác động của Đại Ảo Tưởng cảm dục. Liên hệ giữa mô hình năm–bảy với các cõi sống động, Huyền Giai Sáng Tạo và vị trí nổi trội của số năm được đưa ra như những suy đoán, không phải sự đồng nhất đã xác lập; điều quan trọng là khảo sát cả hai chiều nhìn thay vì cố định một cách chia. Mười hai năng lượng biểu lộ qua các đấng cai quản mười hai dấu hiệu và mười hai chủ tinh hành tinh; đoạn giáo lý được trích còn nói chúng phát xuất từ bảy sao của Đại Hùng Tinh rồi truyền qua bảy sao của Tiểu Hùng Tinh.
 
Text EAA 37 – Văn bản EAA 37
	[1] From point to point, stage to stage, and finally Cross to Cross, he fights for his spiritual life, in all the twelve houses and all the twelve constellations, subjected to countless combinations of forces and energies—ray, planetary, zodiacal and cosmic—until he is "made anew," [2] becomes the "new man," is sensitive to the entire range of spiritual vibrations in our solar system [3] and has achieved that detachment which will enable him to escape from the wheel of rebirth. [4] He has accomplished [Page 84] this by mounting the three Crosses—the cross of the Personality or the changing form, [5] the Cross of the Disciple or the eternal soul, and [6] the Cross of the Spirit. [7] This really means that he has passed through three momentous crises in his life cycle.
	[1] Từ điểm này sang điểm khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, và cuối cùng từ Thập Giá này sang Thập Giá khác, y chiến đấu cho sự sống tinh thần của mình trong cả mười hai nhà và cả mười hai chòm sao, chịu tác động của vô số tổ hợp mãnh lực và năng lượng—thuộc các cung, hành tinh, hoàng đạo và vũ trụ—cho đến khi y được “tạo nên mới”, [2] trở thành “con người mới”, nhạy cảm với toàn bộ các rung động tinh thần trong hệ mặt trời của chúng ta [3] và đạt được sự tách rời giúp y thoát khỏi bánh xe tái sinh. [4] Y đã hoàn thành [Page 84] điều này bằng cách bước lên ba Thập Giá—thập giá của Phàm ngã hay hình tướng luôn biến đổi, [5] Thập Giá của Đệ tử hay linh hồn vĩnh cửu, và [6] Thập Giá của Tinh thần. [7] Điều này thực sự có nghĩa là y đã trải qua ba cuộc khủng hoảng trọng đại trong chu kỳ đời mình.


[image: ]
	[8] I. The Crisis of Incarnation. [9] The Mutable Cross
	[8] I. Cuộc khủng hoảng Nhập thể. [9] Thập Giá Biến đổi

	[10] The Mounting of the Wheel. [11] Personality and form life
	[10] Bước lên Bánh xe. [11] Phàm ngã và đời sống hình tướng

	[12] The Cycle of Rebirth in Form. [13] Experience
	[12] Chu kỳ Tái sinh trong Hình tướng. [13] Kinh nghiệm

	[14] Manifestation of Manhood. 
	[14] Sự biểu hiện của con người trưởng thành. 

	[15] II. The Crisis of Reorientation. [16] The Fixed Cross
	[15] II. Cuộc khủng hoảng Chuyển hướng. [16] Thập Giá Cố Định

	[17] The Changing to the 2nd Cross. [18] The life of the soul
	[17] Chuyển sang Thập Giá thứ hai. [18] Đời sống của linh hồn

	[19] Preparation for the 2nd Birth. Consciousness
	[19] Chuẩn bị cho lần Sinh ra thứ hai. Tâm thức

	[20] Manifestation of Christhood. 
	[20] Sự biểu hiện của phẩm tính Đức Christ. 

	[21] III. The Crisis of Initiation. The Cardinal Cross
	[21] III. Cuộc khủng hoảng Điểm đạo. Thập Giá Chủ Yếu

	[22] The Transfiguration. [23] The Life of the Spirit
	[22] Sự Biến hình. [23] Đời sống của Tinh thần

	Manifestation of Divinity. 
	Sự biểu hiện của thiên tính. 

	[24] In our study of the interlocking system of energies, in so far as they affect and condition a human being, the theme of the Three Crosses is of profound and practical interest, [25] especially as they provide those points of crisis wherein a man steps off the ordinary path of evolution and treads the path of discipleship or—after the third initiation mounts a third Cross. [26] It will underlie our thought and all that I have to say. A steady recollection of the twelve basic energies [Page 85] (five major and seven minor which are in reality, and apart from astral reversion due to the Great Illusion, seven major and five minor) will be of value. [27] These work out into human expression via the Lords of the twelve signs and the twelve planetary Rulers. [28] These twelve basic energies emanate from the seven stars of the Great Bear (transmitted through seven stars of the Little Bear); two of them come from Sirius and three from the Pleiades. This set-up (if I may use such an unorthodox term) will be the condition of the major solar sphere of influence at the end of the Great Age of Brahma, as it is esoterically called. In the “interim or interlude of evolution” (which is the inadequate translation of an occult phrase given to a world cycle in the Masters' Archives) these energies are stepped down into forces and are literally sixteen all told—from the angle of manifestation, I would remind you—and make literally: 7+7+2=16=7. In these numbers the mystery of our evolutionary process lies hid. 
	[24] Khi nghiên cứu hệ thống năng lượng đan xen, xét theo mức độ chúng tác động và định hình một con người, chủ đề Ba Thập Giá có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, [25] đặc biệt vì chúng đánh dấu những điểm khủng hoảng mà tại đó con người rời con đường tiến hoá thông thường để bước lên Con Đường Đệ Tử, hoặc—sau lần điểm đạo thứ ba—bước lên Thập Giá thứ ba. [26] Chủ đề này sẽ làm nền tảng cho suy nghĩ của chúng ta và mọi điều tôi sắp trình bày. Việc luôn ghi nhớ mười hai năng lượng căn bản [Page 85] (năm năng lượng chính và bảy năng lượng phụ, nhưng thực ra—nếu không kể sự đảo ngược trên cõi cảm dục do Đại Ảo Tưởng gây ra—là bảy năng lượng chính và năm năng lượng phụ) sẽ rất hữu ích. [27] Các năng lượng ấy biểu hiện nơi con người thông qua các Chúa Tể của mười hai dấu hiệu và mười hai chủ tinh hành tinh. [28] Mười hai năng lượng căn bản này phát ra từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh (được truyền qua bảy ngôi sao của Tiểu Hùng Tinh); hai năng lượng trong số đó đến từ Sirius và ba năng lượng đến từ cụm sao Thất Nữ. Cấu trúc này (nếu tôi được phép dùng một từ không theo thông lệ như vậy) sẽ định hình khối cầu ảnh hưởng chủ yếu của hệ mặt trời vào cuối Đại giai kỳ sinh hóa của Brahma, theo cách gọi huyền bí. Trong “khoảng giữa hay thời kỳ chuyển tiếp của tiến hoá” (một cách dịch chưa thỏa đáng của cụm từ huyền môn dùng để chỉ một chu kỳ thế giới trong kho lưu trữ của các Chân sư), các năng lượng này hạ xuống thành mãnh lực và thực sự có tổng cộng mười sáu—tôi nhắc các bạn rằng đây là xét từ góc độ biểu hiện—và đúng theo phép tính: 7+7+2=16=7. Bí ẩn của tiến trình tiến hoá của chúng ta ẩn giấu trong những con số ấy. 


 
 


Esoteric Astrology Adventure 37 – Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 37
	We are beginning with Esoteric Astrology Adventure number 37. We are on page 84.
	Chúng ta bắt đầu Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 37. Chúng ta đang ở trang 84.

	I'll recap just a little bit. Some beautiful ideas here. The Tibetan is talking about the three crosses and the development of man
	Tôi sẽ tóm lược đôi chút. Ở đây có một số ý tưởng tuyệt đẹp. Chân sư Tây Tạng đang nói về ba thập giá và sự phát triển của con người.

	[1] From point to point, stage to stage, and finally Cross to Cross, he fights for his spiritual life, in all the twelve houses and all the twelve constellations, subjected to countless combinations of forces and energies—ray, planetary, zodiacal and cosmic—until he is “made anew,”
	[1] Từ điểm này sang điểm khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, và cuối cùng từ Thập Giá này sang Thập Giá khác, y chiến đấu cho sự sống tinh thần của mình trong cả mười hai nhà và cả mười hai chòm sao, chịu tác động của vô số tổ hợp mãnh lực và năng lượng—thuộc các cung, hành tinh, hoàng đạo và vũ trụ—cho đến khi y được “tạo nên mới”,

	So we really see the purpose of astrology to provide us with those energies, by means of which we can build our inner and outer nature, more in conformity with the great archetypes that are part of the Divine Plan.
	Như vậy, chúng ta thực sự thấy mục đích của chiêm tinh học là cung cấp cho mình những năng lượng mà nhờ đó chúng ta có thể xây dựng bản chất bên trong và bên ngoài sao cho phù hợp hơn với các nguyên mẫu vĩ đại vốn là một phần của Thiên Cơ.

	[2] becomes the “new man,” is sensitive to the entire range of spiritual vibrations in our solar system
	[2] trở thành “con người mới”, nhạy cảm với toàn bộ các rung động tinh thần trong hệ mặt trời của chúng ta

	We are far from that, are we not? Even the masters themselves have not achieved sensitivity to the entire possible range,
	Chúng ta còn cách điều đó rất xa, phải không? Ngay cả chính các Chân sư cũng chưa đạt được sự nhạy cảm với toàn bộ phạm vi khả hữu ấy.

	[3] and has achieved that detachment which will enable him to escape from the wheel of rebirth.
	[3] và đạt được sự tách rời giúp y thoát khỏi bánh xe tái sinh.

	This escape occurs at the fourth initiation.
	Sự thoát ly này xảy ra ở lần điểm đạo thứ tư.

	[4] He has accomplished this by mounting the three Crosses—the cross of the Personality or the changing form,
	[4] Y đã hoàn thành [Page 84] điều này bằng cách bước lên ba Thập Giá—thập giá của Phàm ngã hay hình tướng luôn biến đổi,

	i.e. the Mutable Cross.
	tức là Thập Giá Biến đổi.

	[5] the Cross of the Disciple or the eternal soul,
	[5] Thập Giá của Đệ tử hay linh hồn vĩnh cửu, và

	the eternal consciousness, we might say, and that is the Fixed Cross. And eventually, here,
	tâm thức vĩnh cửu, chúng ta có thể nói như vậy, và đó là Thập Giá Cố Định. Và cuối cùng, ở đây là


	[6] the Cross of the Spirit.
	[6] Thập Giá của Tinh thần.

	of course.
	dĩ nhiên.

	In a way, he has escaped from the wheel of rebirth, before he has really mounted the cross of spirit, the Cardinal Cross, which we could say is mounted at the fifth degree. At the fourth degree, DK elaborates on the idea that one is neither on the Fixed Cross or the Cardinal Cross, but is in some interim condition, which is unique.
	Theo một nghĩa nào đó, y đã thoát khỏi bánh xe tái sinh trước khi thực sự bước lên thập giá của tinh thần, tức Thập Giá Chủ Yếu, mà chúng ta có thể nói là được bước lên ở cấp độ thứ năm. Ở cấp độ thứ tư, Chân sư DK trình bày chi tiết ý tưởng rằng hành giả không ở trên Thập Giá Cố Định cũng không ở trên Thập Giá Chủ Yếu, mà ở trong một trạng thái trung gian độc đáo nào đó.

	[7] This really means that he has passed through three momentous crises in his life cycle.
	[7] Điều này thực sự có nghĩa là y đã trải qua ba cuộc khủng hoảng trọng đại trong chu kỳ đời mình.

	and here is where we are taking up our webinar for today.
	và đây là điểm chúng ta tiếp tục webinar hôm nay.

	[8] I. The Crisis of Incarnation
	[8] I. Cuộc khủng hoảng Nhập thể.

	this is undertaken
	điều này được thực hiện trên

	[9] The Mutable Cross
	[9] Thập Giá Biến đổi

	whether he is incarnating in the sign Cancer, with the mass of human beings, or, as we have seen, possibly individually, incarnating individually in Pisces. He is on the Mutable Cross, the cross of many changes.
	dù y đang nhập thể trong dấu hiệu Cự Giải cùng đại khối nhân loại, hay như chúng ta đã thấy, có thể nhập thể với tư cách cá nhân trong Song Ngư. Y ở trên Thập Giá Biến đổi, thập giá của nhiều biến đổi.

	[10] The Mounting of the Wheel
	[10] Bước lên Bánh xe.

	of successive rebirths, and is subject to
	của những lần tái sinh liên tiếp, và chịu sự chi phối của

	[11] Personality and form life
	[11] Phàm ngã và đời sống hình tướng


	The lower elemental lives are emphasized first, and gradually all of them are emphasized until the entire personality elemental is emphasized at a relatively high stage of human unfoldment.
	Trước hết, các sự sống hành khí thấp được nhấn mạnh, rồi dần dần tất cả đều được nhấn mạnh, cho đến khi toàn bộ hành khí phàm ngã trở nên nổi bật ở một giai đoạn tương đối cao trong sự khai mở của con người.

	[12] The Cycle of Rebirth in Form
	[12] Chu kỳ Tái sinh trong Hình tướng.

	and this is simply the path of earthly
	và đây đơn giản là con đường của

	[13] Experience
	[13] Kinh nghiệm

	He is upon the earth in quite a mundane and not in a sacred manner, and he is simply being exposed to that which will enlarge his consciousness and refine his form over many millennia, over many millions of years.
	Y sống trên Trái Đất theo một cách hoàn toàn thế tục chứ không thiêng liêng, và chỉ đơn giản tiếp xúc với những gì sẽ mở rộng tâm thức và tinh luyện hình tướng của mình qua nhiều thiên niên kỷ, qua nhiều triệu năm.

	He is undergoing this
	Y đang trải qua

	[14] Manifestation of Manhood
	[14] Sự biểu hiện của con người trưởng thành.

	He is a member of the fourth kingdom of nature. He is a human being, and it will take millions of years before he is poised to enter the fifth kingdom of nature, the kingdom of souls.
	Y là một thành viên của giới thứ tư trong tự nhiên. Y là một con người, và phải mất hàng triệu năm trước khi y sẵn sàng bước vào giới thứ năm trong tự nhiên, giới của các linh hồn.

	After many millions of years, really millions of years, and as there is an approach to the latter part of the path of evolution as a man, and the path of experience, he undergoes
	Sau nhiều triệu năm, thực sự là hàng triệu năm, khi tiến đến phần sau của con đường tiến hoá với tư cách con người và con đường kinh nghiệm, y trải qua

	[15] II. The Crisis of Reorientation
	[15] II. Cuộc khủng hoảng Chuyển hướng.

	and this is undergone
	và điều này diễn ra trên

	[16] The Fixed Cross
	[16] Thập Giá Cố Định


	He does begin to reorient himself before he reaches the Fixed Cross. He begins this reorientation during the process of the fifth petal unfoldment in the Egoic Lotus, and technically speaking, the Fixed Cross is not reached until he has become a first degree initiate, and in a way has entered from the Hall of Learning into the Hall of Wisdom.
	Y thực sự bắt đầu tái định hướng bản thân trước khi đạt đến Thập Giá Cố Định. Y bắt đầu sự tái định hướng này trong tiến trình khai mở cánh hoa thứ năm của Hoa Sen Chân Ngã; và nói một cách chuyên môn, y chỉ đạt đến Thập Giá Cố Định khi đã trở thành điểm đạo đồ cấp một và, theo một nghĩa nào đó, đã từ Phòng Học Tập bước vào Phòng Minh Triết.

	For those who believe that the crisis of reorientation takes place quite late in the process of human development, here is a confirmation you have to be on the Fixed Cross before the real reorientation occurs, though even before one is a true aspirant, and one is on the latter phases of the Mutable Cross, this crisis of reorientation is occurring. There, as I say, there are at least two that I can think of. That is, when one is reversing the wheel in the fifth petal, that is an important reorientation, and one begins to reach towards the higher of the pairs of opposites by whatever name that something may be known, and then there is another moment of the final reversal of the wheel when one has passed the so-called temptations in the desert, symbolizing, I think, that which occurs on the physical plane or within the three worlds, and then one is truly reoriented and is not in danger of slipping back into attachment to the three worlds.
	Đối với những ai tin rằng cuộc khủng hoảng tái định hướng diễn ra khá muộn trong tiến trình phát triển của con người, thì đây là một sự xác nhận: bạn phải ở trên Thập Giá Cố Định trước khi sự tái định hướng thực sự xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả trước khi trở thành một người chí nguyện chân chính, khi đang ở những giai đoạn cuối của Thập Giá Biến đổi, cuộc khủng hoảng tái định hướng này đã diễn ra. Như tôi đã nói, có ít nhất hai lần mà tôi có thể nghĩ đến. Một là khi hành giả đảo chiều bánh xe trong cánh hoa thứ năm; đó là một sự tái định hướng quan trọng, và y bắt đầu vươn tới phía cao hơn trong các cặp đối cực, bất kể điều ấy được gọi bằng tên gì. Rồi có một thời điểm khác, khi bánh xe đảo chiều lần cuối sau khi y đã vượt qua những điều được gọi là các cám dỗ trong sa mạc, mà theo tôi tượng trưng cho những gì xảy ra trên cõi hồng trần hoặc trong ba cõi giới. Bấy giờ y thực sự được tái định hướng và không còn nguy cơ trượt trở lại sự quyến luyến với ba cõi giới.

	This is
	Đây là

	[17] The Changing to the 2nd Cross
	[17] Chuyển sang Thập Giá thứ hai.

	and
	và

	[18] The life of the soul
	[18] Đời sống của linh hồn

	, which means a life in which the consciousness becomes the main factor of cultivation.
	, nghĩa là một đời sống trong đó tâm thức trở thành yếu tố chủ yếu cần được vun bồi.

	It is not so much what happens to the form. The form and its maintenance is not the main objective. The form is maintained so that consciousness may be refined and expanded, and there is
	Điều xảy đến với hình tướng không còn quá quan trọng. Hình tướng và việc duy trì nó không phải là mục tiêu chính. Hình tướng được duy trì để tâm thức có thể được tinh luyện và mở rộng, và có

	[19] Preparation for the 2nd Birth
	[19] Chuẩn bị cho lần Sinh ra thứ hai. Tâm thức

	which can be considered the first initiation from a certain perspective, and in another way, the fourth initiation is a dying and being born into the cosmic ethers, a being born into the true agenda of the second solar system.
	mà từ một góc nhìn nhất định có thể được xem là lần điểm đạo thứ nhất; và theo một cách khác, lần điểm đạo thứ tư là sự chết đi và sinh vào các cõi dĩ thái vũ trụ, sinh vào chương trình đích thực của hệ mặt trời thứ hai.

	But if we're talking about the second birth as the first initiation, then DK seems to be saying that the Fixed Cross is being approached, at least, or maybe one is having experience upon it, even before the first initiation. Well, usually we have an equivalence first initiation, Fixed Cross, Hall of Wisdom, so forth. It's pretty definite, but sometimes he seems to blur the distinction and the crosses seem to overlap, and even before the first initiation occurs, the Fixed Cross is thought to be in power.
	Nhưng nếu chúng ta nói về lần sinh thứ hai như lần điểm đạo thứ nhất, thì Chân sư DK dường như muốn nói rằng ít nhất hành giả đang tiến gần đến Thập Giá Cố Định, hoặc có lẽ đã có kinh nghiệm trên đó, ngay cả trước lần điểm đạo thứ nhất. Thông thường, chúng ta xem lần điểm đạo thứ nhất, Thập Giá Cố Định, Phòng Minh Triết và những điều tương tự là tương đương. Điều này khá rõ ràng, nhưng đôi khi Ngài dường như làm mờ sự phân biệt ấy; các thập giá có vẻ chồng lấn lên nhau, và ngay cả trước khi lần điểm đạo thứ nhất diễn ra, Thập Giá Cố Định đã được xem là đang phát huy quyền lực.

	Anyway, I do like to keep those landmarks about working within the seventh petal, having the first initiation, entering the Hall of Wisdom, entering the fifth kingdom of nature, standing upon the Fixed Cross. All of those I consider to be equivalent. This is the
	Dù sao, tôi vẫn muốn giữ những cột mốc này: hoạt động trong cánh hoa thứ bảy, trải qua lần điểm đạo thứ nhất, bước vào Phòng Minh Triết, bước vào giới thứ năm trong tự nhiên và đứng trên Thập Giá Cố Định. Tôi xem tất cả những điều ấy là tương đương. Đây là




	[20] Manifestation of Christhood
	[20] Sự biểu hiện của phẩm tính Đức Christ.

	which really only begins as a potential when the wheel is reversing for the first time in the middle, somewhere in the fifth petal process, and really before the complete unfoldment.
	vốn thực sự chỉ bắt đầu như một tiềm năng khi bánh xe đảo chiều lần đầu ở khoảng giữa của tiến trình cánh hoa thứ năm, và thật ra là trước khi cánh hoa ấy khai mở hoàn toàn.

	By the time we have the complete unfoldment of the fifth petal, we do have the first initiation accomplished. The manifestation of Christhood, well, when is it consummated? It certainly is powerful by the time the third initiation has begun. The first initiation marks a serious commencement.
	Khi cánh hoa thứ năm khai mở hoàn toàn, chúng ta thực sự đã hoàn tất lần điểm đạo thứ nhất. Sự biểu hiện bản chất Christ, vậy khi nào nó đạt đến viên mãn? Chắc chắn nó đã mạnh mẽ khi lần điểm đạo thứ ba bắt đầu. Lần điểm đạo thứ nhất đánh dấu một sự khởi đầu nghiêm túc.

	The fourth initiation is a demonstration of sacrificial Christhood, but it keeps on moving, doesn't it? So that the farther you are in the initiation process, the closer you are to a full manifestation of Christhood. When I look at the fact that Jupiter is the hierarchical ruler of the Monadic plane in relation to Virgo, Virgo the sign of Christhood and Jupiter representing fulfillment, it might almost indicate that when we have returned to our true Monadic nature, we have the manifestation of a much fuller Christhood, Jupiter in Virgo, regardless of our ray, and we understand the mission of salvation on which we as a monad have been descending and re-ascending. So the second crisis, the crisis of re-orientation, crisis of incarnation, crisis of re-orientation millions of years later, first the manifestation of manhood, then the manifestation of Christhood, and then
	Lần điểm đạo thứ tư là sự thể hiện bản chất Christ đầy hy sinh, nhưng tiến trình vẫn tiếp tục, phải không? Vì vậy, bạn càng tiến xa trong tiến trình điểm đạo thì càng gần với sự biểu hiện trọn vẹn của bản chất Christ. Khi xem xét sự kiện Sao Mộc là chủ tinh huyền giai của cõi chân thần trong mối liên hệ với Xử Nữ—Xử Nữ là dấu hiệu của bản chất Christ, còn Sao Mộc tượng trưng cho sự viên mãn—điều này hầu như có thể chỉ ra rằng khi trở về bản chất chân thần đích thực, chúng ta biểu hiện một bản chất Christ trọn vẹn hơn nhiều: Sao Mộc trong Xử Nữ, bất kể cung của chúng ta là gì. Khi ấy chúng ta thấu hiểu sứ mệnh cứu rỗi mà vì đó chúng ta, với tư cách chân thần, đã giáng xuống rồi lại thăng lên. Như vậy là cuộc khủng hoảng thứ hai, cuộc khủng hoảng tái định hướng: cuộc khủng hoảng nhập thể, rồi hàng triệu năm sau là cuộc khủng hoảng tái định hướng; trước hết là sự biểu hiện nhân tính, sau đó là sự biểu hiện bản chất Christ, và rồi

	[21] III. The Crisis of Initiation
	[21] III. Cuộc khủng hoảng Điểm đạo. Thập Giá Chủ Yếu

	Now, interestingly, initiations begin well before one can say that one has mounted the Cardinal Cross. The first two initiations are taken upon the Fixed Cross, and also even the third initiation is taken upon the Fixed Cross. The fourth initiation is taken upon neither cross, and the fifth initiation is perhaps the first that is taken upon the Cardinal Cross.
	Điều thú vị là các lần điểm đạo bắt đầu từ lâu trước khi có thể nói rằng hành giả đã bước lên Thập Giá Chủ Yếu. Hai lần điểm đạo đầu tiên diễn ra trên Thập Giá Cố Định, và ngay cả lần điểm đạo thứ ba cũng diễn ra trên Thập Giá Cố Định. Lần điểm đạo thứ tư không diễn ra trên thập giá nào trong hai thập giá ấy, còn lần điểm đạo thứ năm có lẽ là lần đầu tiên diễn ra trên Thập Giá Chủ Yếu.

	Again the terminology around the timing of these things is sometimes a little bit vague, but in general the one initiator and the Christ, they both stand upon the Cardinal Cross, and they are introducing the candidate to a type of life with which they are familiar. They are in many ways representing the monad, and the monad does have its soul effect, even at the first initiation, even though in the physical brain man is not aware of that Monadic context. So the monad is a representative of the Cardinal Cross, and initiation process begins when the monad begins to affect the soul body or the Egoic Lotus at the first initiation.
	Một lần nữa, thuật ngữ liên quan đến thời điểm của những điều này đôi khi hơi mơ hồ, nhưng nhìn chung, Đấng Điểm đạo Duy Nhất và Đức Christ đều đứng trên Thập Giá Chủ Yếu, và Các Ngài đang đưa ứng viên vào một loại đời sống mà Các Ngài quen thuộc. Theo nhiều cách, Các Ngài đại diện cho chân thần; và chân thần thực sự tạo ảnh hưởng lên linh hồn ngay từ lần điểm đạo thứ nhất, mặc dù trong bộ não hồng trần con người không nhận biết được bối cảnh chân thần ấy. Vì vậy, chân thần là đại diện của Thập Giá Chủ Yếu, và tiến trình điểm đạo bắt đầu khi chân thần khởi sự tác động đến thể linh hồn hay Hoa Sen Chân Ngã vào lần điểm đạo thứ nhất.

	So we can see that the influences of the Cardinal Cross are beginning to come in in the initiation process. Now here DK calls it
	Như vậy, chúng ta có thể thấy những ảnh hưởng của Thập Giá Chủ Yếu bắt đầu xuất hiện trong tiến trình điểm đạo. Ở đây Chân sư DK gọi đó là

	[22] The Transfiguration
	[22] Sự Biến hình.

	true initiation. It's a solar initiation occurring at the third initiation or the transfiguration, enlightenment, satori, all the things that it is called.
	sự điểm đạo đích thực. Đó là một cuộc điểm đạo thái dương diễn ra ở lần điểm đạo thứ ba, hay sự biến hình, giác ngộ, đốn ngộ, cùng mọi tên gọi khác dành cho nó.

	[23] The Life of the Spirit
	[23] Đời sống của Tinh thần

	does come in at that time, and perhaps man envisions the Cardinal Cross at that time, but he is not taking that initiation on the Cardinal Cross, even though he is meeting the one initiator who is truly a representative of the Cardinal Cross. We are manifesting divinity here, not just spirituality, as we will when we're dealing with matters of soul and even of triad. We are manifesting divinity, somehow the monad slowly is getting into the act.
	thực sự xuất hiện vào lúc ấy, và có lẽ con người hình dung được Thập Giá Chủ Yếu vào thời điểm đó, nhưng y không trải qua cuộc điểm đạo ấy trên Thập Giá Chủ Yếu, dù y đang gặp Đấng Điểm đạo Duy Nhất, Đấng thực sự là đại diện của Thập Giá Chủ Yếu. Ở đây chúng ta đang biểu hiện thiên tính, chứ không chỉ tính tinh thần như khi đề cập đến những vấn đề của linh hồn và thậm chí của Tam Nguyên Tinh Thần. Chúng ta đang biểu hiện thiên tính; bằng cách nào đó, chân thần đang dần tham dự vào tiến trình.


	Another crisis, the crisis of initiation. Later in Esoteric Astrology we have a listing, I believe, of other crises.
	Một cuộc khủng hoảng khác là cuộc khủng hoảng điểm đạo. Về sau trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, tôi tin rằng chúng ta có một danh sách những cuộc khủng hoảng khác.

	Other crises are listed here, with some of the ones we have also been studying.
	Những cuộc khủng hoảng khác được liệt kê ở đây, trong đó có một số cuộc mà chúng ta cũng đang nghiên cứu.
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	1. Crisis of Incarnation — Individualisation — Cancer
	1. Cuộc Khủng Hoảng Nhập Thể — Biệt Ngã Hóa — Cự Giải

	supervises that first incarnation.
	giám sát lần nhập thể đầu tiên ấy.

	2. Crisis of Orientation
	2. Cuộc Khủng Hoảng Định Hướng

	well we've been talking about that, we call it reorientation. And
	chúng ta đã nói về điều đó và gọi nó là sự tái định hướng. Và

	Aries (EA, tr. 472)
	Bạch Dương (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 472)

	Aries is ruled by, hierarchically by Uranus, a great planet of reversal, going a different way, going against the stream, going against the normal stream, doing things in a new way, oriented towards the Monad eventually.
	Xét về phương diện huyền giai, Bạch Dương do Sao Thiên Vương cai quản, một hành tinh vĩ đại của sự đảo chiều: đi theo một con đường khác, đi ngược dòng, đi ngược dòng chảy thông thường, hành động theo một cách mới và cuối cùng hướng về chân thần.

	3. Crisis of Initiation
	3. Cuộc Khủng Hoảng Điểm Đạo

	this is one of
	đây là một cuộc khủng hoảng của

	Expansion
	Sự Mở Rộng

	of consciousness and of capacity, it's undertaken in the constellation
	tâm thức và năng lực; nó diễn ra trong chòm sao

	Capricorn (EA, tr. 472)
	Ma Kết (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 472)

	So we do see that the first three initiations that have been listed in the earlier part of the book, those three initiations are listed as the first three here. In the middle of the crisis of initiation, we have
	Như vậy, chúng ta thấy ba cuộc khủng hoảng đầu tiên đã được liệt kê ở phần trước của sách cũng chính là ba cuộc khủng hoảng đầu tiên được liệt kê ở đây. Ở giữa cuộc khủng hoảng điểm đạo, chúng ta có


	4. Crisis of Renunciation
	4. Cuộc Khủng Hoảng Từ Bỏ

	at the fourth initiation.
	ở lần điểm đạo thứ tư.

	Interestingly,
	Điều thú vị là

	Gemini (EA, tr. 472)
	Song Tử (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 472)

	is involved, but perhaps one is acutely aware of the dualities at that point, and certainly the heart center under the second ray is receiving a tremendous stimulation.
	có liên quan, nhưng có lẽ vào thời điểm ấy hành giả nhận biết sâu sắc các nhị nguyên, và chắc chắn trung tâm tim dưới cung hai đang nhận được một sự kích thích mãnh liệt.

	5. Crisis of the Battlefield
	5. Cuộc Khủng Hoảng của Chiến Trường

	occurs earlier, you see, he's not going in the order of the crises, he's well, he's not going in any type of order here. It's not going in the order of the crosses, the order of the constellations.
	xảy ra sớm hơn. Bạn thấy đấy, Ngài không trình bày theo thứ tự của các cuộc khủng hoảng; thật ra, ở đây Ngài không theo bất kỳ thứ tự nào. Danh sách không theo thứ tự của các thập giá hay thứ tự của các chòm sao.

	But anyway, these important crises are listed of the battlefield and this is peculiarly undergone in
	Dù sao, những cuộc khủng hoảng quan trọng này vẫn được liệt kê, trong đó có cuộc khủng hoảng của chiến trường, và cuộc khủng hoảng này đặc biệt diễn ra trong

	Scorpio (EA, tr. 472)
	Hổ Cáp (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 472)

	during the first three initiations and not just the second initiation in relation to which Scorpio is most known. It is emblematic, Scorpio is emblematic of the second initiation just as Capricorn is emblematic of the third here it is listed in relation to the third, I think.
	trong ba lần điểm đạo đầu tiên, chứ không chỉ lần điểm đạo thứ hai mà Hổ Cáp thường được biết đến nhiều nhất trong mối liên hệ với nó. Hổ Cáp là biểu tượng của lần điểm đạo thứ hai, cũng như Ma Kết là biểu tượng của lần điểm đạo thứ ba; ở đây, theo tôi, nó được liệt kê trong mối liên hệ với lần thứ ba.

	6. Crisis of the Birthplace
	6. Cuộc Khủng Hoảng của Nơi Sinh

	that's the beginning of the initiatory process. DK gives
	đó là khởi đầu của tiến trình điểm đạo. Chân sư DK nêu ra


	Virgo (EA, tr. 472)
	Xử Nữ (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 472)

	the birth of the Christ in the heart. Yes, but also Leo is involved, and Gemini is involved, and Aries is involved, and Capricorn is involved, and Scorpio is involved.
	sự giáng sinh của Đức Christ trong tâm. Đúng vậy, nhưng Sư Tử cũng có liên quan, Song Tử có liên quan, Bạch Dương có liên quan, Ma Kết có liên quan và Hổ Cáp cũng có liên quan.

	A number of different constellations are involved in this crisis of the birthplace. And then
	Nhiều chòm sao khác nhau có liên quan đến cuộc khủng hoảng của nơi sinh này. Và rồi

	7. Crisis of Burning ground. (EA, tr. 472)
	7. Cuộc Khủng Hoảng của Vùng Đất Cháy. (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 472)

	There are a number of burning grounds, one before each initiation, but when I look at the sign Leo there, somehow the idea... Well, it's taking place in Leo on the Fixed Cross, but it reminds me very much of mastership and the final burning ground with Uranus as the ruler of Leo.
	Có nhiều vùng đất cháy, một vùng trước mỗi lần điểm đạo, nhưng khi nhìn vào dấu hiệu Sư Tử ở đó, bằng cách nào đó ý tưởng này... Nó diễn ra trong Sư Tử trên Thập Giá Cố Định, nhưng khiến tôi liên tưởng rất nhiều đến địa vị Chân sư và vùng đất cháy cuối cùng, với Sao Thiên Vương là chủ tinh của Sư Tử.

	So there is real liberation at that point, and you don't have liberation really until the fourth degree where Aquarius can be involved also with Uranus. So there's gradual liberation with each initiation and a burning ground, and Leo seems to be involved with every initiation. The birth of the soul, or Leo, or soul of fire in the heart at the first initiation, and then the coming in of the heart of the Sun energy into the astral body at the second initiation.
	Vì vậy, ở thời điểm ấy có sự giải thoát thực sự, và bạn không thật sự đạt được giải thoát cho đến cấp độ thứ tư, nơi Bảo Bình cũng có thể liên quan cùng Sao Thiên Vương. Như vậy, mỗi lần điểm đạo và mỗi vùng đất cháy đều đem lại sự giải thoát dần dần, và Sư Tử dường như có liên quan đến mọi lần điểm đạo. Ở lần điểm đạo thứ nhất là sự khai sinh của linh hồn, hay Sư Tử, hay linh hồn lửa trong tâm; rồi ở lần điểm đạo thứ hai, năng lượng từ tâm Mặt Trời đi vào thể cảm dục.

	And then at the third initiation, the glorious manifestation of the soul upon the mountaintop. And then at the... That's the third initiation, the Sun upon the mountaintop. Leo is involved.
	Rồi ở lần điểm đạo thứ ba là sự biểu hiện huy hoàng của linh hồn trên đỉnh núi. Và rồi ở... Đó là lần điểm đạo thứ ba, Mặt Trời trên đỉnh núi. Sư Tử có liên quan.

	And the fourth initiation, the Egoic Lotus, the spiritual sunflower is destroyed, so Scorpio hunts Leo in a way. And the fifth initiation, the revelation of higher life, and the man stands as a full master. He is the pentagram upright.
	Ở lần điểm đạo thứ tư, Hoa Sen Chân Ngã, đóa hướng dương tinh thần, bị hủy diệt; vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Hổ Cáp săn đuổi Sư Tử. Ở lần điểm đạo thứ năm là sự mặc khải về sự sống cao siêu, và con người đứng như một Chân sư viên mãn. Y là ngôi sao năm cánh dựng đứng.

	He is the number five. He is Leo, the fifth sign. You see, it is really possible somehow to go through every initiation and show how the different... every sign of the zodiac can be related to that.
	Y là số năm. Y là Sư Tử, dấu hiệu thứ năm. Bạn thấy đấy, bằng cách nào đó, thực sự có thể lần lượt xét qua mọi cuộc điểm đạo và cho thấy các dấu hiệu khác nhau... mọi dấu hiệu hoàng đạo đều có thể liên hệ với cuộc điểm đạo ấy như thế nào.

	And in my book on the Egoic Lotus, and I'm beginning to think these are all going to be talking books, because I think that's the way I have to do it. I go through every sign of the zodiac in relation to the unfoldment of every petal. I mean, you can think about it, you're some millions of years just unfolding the first petal, which takes longer than any petal.
	Trong cuốn sách của tôi về Hoa Sen Chân Ngã—và tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả những cuốn sách này sẽ là sách nói, vì dường như đó là cách tôi phải thực hiện—tôi lần lượt xét qua mọi dấu hiệu hoàng đạo trong mối liên hệ với sự khai mở của từng cánh hoa. Hãy thử nghĩ xem, bạn mất vài triệu năm chỉ để khai mở cánh hoa thứ nhất, vốn mất nhiều thời gian hơn bất kỳ cánh hoa nào khác.

	And in all those millions of years, you're going to have incarnations in each of the signs of the zodiac. When I say in, it means sun sign. When I say under, it means rising sign, and DK has pretty much set that terminology forward.
	Và trong suốt hàng triệu năm ấy, bạn sẽ có những lần nhập thể trong từng dấu hiệu hoàng đạo. Khi tôi nói “trong”, điều đó có nghĩa là dấu hiệu mặt trời. Khi tôi nói “dưới”, điều đó có nghĩa là dấu hiệu mọc, và Chân sư DK về cơ bản đã xác lập thuật ngữ ấy.

	But you are going to be in and under all the signs of the zodiac, whether or not you can respond to them fully. Those are crises.
	Nhưng bạn sẽ ở trong và dưới tất cả các dấu hiệu hoàng đạo, dù có thể đáp ứng trọn vẹn với chúng hay không. Đó là những cuộc khủng hoảng.




	The ones listed here are the first three.
	Những cuộc được liệt kê ở đây là ba cuộc đầu tiên.

	[24] In our study of the interlocking system of energies, in so far as they affect and condition a human being, the theme of the Three Crosses is of profound and practical interest,
	[24] Khi nghiên cứu hệ thống năng lượng đan xen, xét theo mức độ chúng tác động và định hình một con người, chủ đề Ba Thập Giá có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực,

	Later, he really develops this idea, after he goes through all the signs of the zodiac and their interrelationships, he really develops the idea of the three crosses, especially as they provide those points of crises.
	Về sau, Ngài thực sự phát triển ý tưởng này. Sau khi lần lượt xét qua tất cả các dấu hiệu hoàng đạo và những mối tương quan giữa chúng, Ngài phát triển sâu sắc ý tưởng về ba thập giá, đặc biệt là cách chúng tạo ra những điểm khủng hoảng ấy.

	See, the word cross and crisis are very related. You're at a crossroads, you're being pulled in different directions, you have to make a decision, not necessarily between one and another, but something that synthesizes the best values of each direction. So, at the cross, when you stand at the center of the cross, you have to rise and make a pyramid out of it, which will synthesize the best values of each arm of the cross, rather than saying, oh, I'll live only on one arm of the cross, or the other, or the higher, or the lower.
	Bạn thấy đấy, từ “thập giá” và “khủng hoảng” có liên hệ rất chặt chẽ. Bạn đang đứng ở một ngã tư, bị kéo theo những hướng khác nhau và phải đưa ra quyết định—không nhất thiết phải chọn hướng này hay hướng kia, mà chọn điều tổng hợp được những giá trị tốt đẹp nhất của mỗi hướng. Vì vậy, khi ở trên thập giá, lúc đứng tại tâm thập giá, bạn phải vươn lên và biến nó thành một kim tự tháp, tổng hợp những giá trị tốt đẹp nhất của mỗi nhánh thập giá, thay vì nói: tôi sẽ chỉ sống trên nhánh này hay nhánh kia, nhánh trên hay nhánh dưới.

	That is the synthetic choice, and therefore the cross becomes, in a way, the symbol of synthesis, especially as it begins to rotate. As the cross rotates, the possibility of the center point rising increases. So,
	Đó là sự lựa chọn tổng hợp, và vì vậy, theo một nghĩa nào đó, thập giá trở thành biểu tượng của sự tổng hợp, đặc biệt khi nó bắt đầu xoay chuyển. Khi thập giá xoay chuyển, khả năng điểm trung tâm vươn lên cũng gia tăng. Vì vậy,

	the theme of the Three Crosses is of profound and practical interest,
	chủ đề Ba Thập Giá có ý nghĩa sâu sắc và thực tiễn,

	[25] especially as they provide those points of crisis wherein a man steps off the ordinary path of evolution and treads the path of discipleship or—after the third initiation mounts a third Cross.
	[25] đặc biệt vì chúng đánh dấu những điểm khủng hoảng mà tại đó con người rời con đường tiến hoá thông thường để bước lên Con Đường Đệ Tử, hoặc—sau lần điểm đạo thứ ba—bước lên Thập Giá thứ ba.

	Now, yeah, it doesn't say immediately after. This is after, but not immediately after the third initiation, because DK is most specific that the fourth initiation is taken on neither cross. So, some time after the third initiation, he mounts the third cross, the Cardinal Cross, but technically, consider the third initiation is taken on the Fixed Cross.
	Điều này không xảy ra ngay sau đó. Nó diễn ra sau lần điểm đạo thứ ba, nhưng không phải ngay sau lần điểm đạo ấy, vì Chân sư DK nói rất rõ rằng lần điểm đạo thứ tư không diễn ra trên thập giá nào trong hai thập giá đó. Vì vậy, một thời gian sau lần điểm đạo thứ ba, y bước lên thập giá thứ ba, tức Thập Giá Chủ Yếu; nhưng xét về mặt kỹ thuật, lần điểm đạo thứ ba diễn ra trên Thập Giá Cố Định.

	Now, two signs particularly, maybe three, are involved in the third initiation. There's certainly a Capricorn emblematic of that initiation, but Aquarius, with its synthetic potentials, is one of the third initiation signs, and Aries, with its realization of being, is another one of those signs, and we can find ways in which a number of them will be involved. Even Taurus, the blinding light of the third initiation, and Scorpio, the final initiation, that it has, in which its peculiar testing potency is felt, and so forth.
	Có hai, có lẽ ba, dấu hiệu đặc biệt liên quan đến lần điểm đạo thứ ba. Chắc chắn Ma Kết là biểu tượng của lần điểm đạo ấy, nhưng Bảo Bình, với những tiềm năng tổng hợp của nó, là một trong các dấu hiệu của lần điểm đạo thứ ba; và Bạch Dương, với sự chứng nghiệm Bản Thể, là một dấu hiệu khác. Chúng ta có thể tìm thấy những cách thức mà nhiều dấu hiệu trong số đó có liên quan. Ngay cả Kim Ngưu, với ánh sáng chói lòa của lần điểm đạo thứ ba, và Hổ Cáp, với lần điểm đạo cuối cùng của nó, trong đó quyền năng thử thách đặc thù của nó được cảm nhận, v.v.

	This idea of the crosses,
	Ý tưởng về các thập giá này,

	[26] It will underlie our thought and all that I have to say. A steady recollection of the twelve basic energies (five major and seven minor which, apart from astral reversion due to the Great Illusion, seven major and five minor) will be of value.
	[26] Chủ đề này sẽ làm nền tảng cho suy nghĩ của chúng ta và mọi điều tôi sắp trình bày. Việc luôn ghi nhớ mười hai năng lượng căn bản [Page 85] (năm năng lượng chính và bảy năng lượng phụ, nhưng thực ra—nếu không kể sự đảo ngược trên cõi cảm dục do Đại Ảo Tưởng gây ra—là bảy năng lượng chính và năm năng lượng phụ) sẽ rất hữu ích.

	Well, what a interesting.
	Thật thú vị biết bao.


	Normally, we think about the greater seven and the lesser five, and certainly the sacred and non-sacred planets are arranged that way, but there is a great pentagram, which gives us the major energies. When we think of the planes, also, the first four planes, plus the correspondence to the gaseous plane, are considered living planes. They are major planes.
	Thông thường, chúng ta nghĩ đến bảy năng lượng lớn hơn và năm năng lượng nhỏ hơn, và chắc chắn các hành tinh thiêng liêng cùng các hành tinh không thiêng liêng được sắp xếp theo cách đó. Tuy nhiên, có một ngôi sao năm cánh vĩ đại, mang đến cho chúng ta các năng lượng chính. Khi nghĩ về các cõi, bốn cõi đầu tiên, cộng với cõi tương ứng với trạng thái khí, cũng được xem là các cõi sống động. Chúng là các cõi chính.

	It's very interesting. I just realized this: normally, when we look at a plane, the first two are considered, subplanes are considered esoteric, and the five lower ones Brahmic. But, from another perspective, the etheric levels, plus the gaseous, are considered living and superior planes, and the two lower are sometimes considered to be below the threshold. So, we certainly can see how the number five is a dominating number.
	Điều này rất thú vị. Tôi vừa nhận ra rằng thông thường, khi xem xét một cõi, hai cõi phụ đầu tiên được xem là huyền bí, còn năm cõi phụ thấp hơn được xem là thuộc Brahma. Nhưng theo một quan điểm khác, các cấp độ dĩ thái cùng với cấp độ khí được xem là những cõi sống động và cao hơn, còn hai cõi thấp hơn đôi khi được xem là nằm dưới ngưỡng. Vì vậy, chắc chắn chúng ta có thể thấy số năm là một con số chi phối như thế nào.
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	It symbolizes the one initiator. It symbolizes our Planetary Logos. We don't know what the five major lives would be, and the seven minor, but it is very interesting that Master DK is looking in this way, that five are major and seven are minor.
	Nó tượng trưng cho Đấng Điểm đạo duy nhất. Nó tượng trưng cho Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Chúng ta không biết năm sự sống chính và bảy sự sống phụ là những sự sống nào, nhưng thật thú vị khi Chân sư DK nhìn vấn đề theo cách này: năm là chính và bảy là phụ.

	And maybe one of the places where we do see that is in the present setup of the Creative Hierarchies. Yes, because here, when dealing with the liberated, and one almost liberated hierarchy, there are five that are superior, and seven which are less powerful, because they are still manifested on the cosmic physical plane. So, perhaps this setup of five major and seven minor, working through the Creative Hierarchies, is some kind of archetypal setup in cosmos when dealing with the number twelve, as if there will be five ahead and seven behind.
	Có lẽ một trong những nơi chúng ta thấy được điều đó là trong cấu trúc hiện nay của các Huyền Giai Sáng Tạo. Đúng vậy, vì ở đây, khi đề cập đến các Huyền Giai đã được giải thoát và một Huyền Giai gần như đã được giải thoát, có năm Huyền Giai cao hơn và bảy Huyền Giai kém quyền năng hơn, bởi các Huyền Giai này vẫn đang biểu hiện trên cõi hồng trần vũ trụ. Vì vậy, có lẽ cấu trúc gồm năm chính và bảy phụ, hoạt động thông qua các Huyền Giai Sáng Tạo, là một dạng cấu trúc nguyên mẫu trong vũ trụ khi đề cập đến số mười hai, như thể sẽ có năm ở phía trước và bảy ở phía sau.

	Anyway, these are speculations. We have to learn to look at things from both directions. for instance, when dealing with the seven, we have to look at two above and five below, and five above and two below.
	Dù sao, đây cũng chỉ là những suy đoán. Chúng ta phải học cách nhìn sự vật từ cả hai chiều. Chẳng hạn, khi đề cập đến số bảy, chúng ta phải xem xét hai ở trên và năm ở dưới, cũng như năm ở trên và hai ở dưới.

	It's never good in occultism to look at something from only one angle. So
	Trong huyền bí học, nhìn một sự vật chỉ từ một góc độ không bao giờ là điều tốt.

	[27] These work out into human expression via the Lords of the twelve signs and the twelve planetary Rulers.
	[27] Các năng lượng ấy biểu hiện nơi con người thông qua các Chúa Tể của mười hai dấu hiệu và mười hai chủ tinh hành tinh.

	which one day will all be sacred as the solar system progresses in its development towards sacredness. I mean, as our presently non- sacred Solar Logos, which is part of the lower quaternary of a still greater being, becomes increasingly sacred, it will take its chakras, the Planetary Logoi, along with it, and they will achieve sacredness too, and probably one of the first to do so will be the earth, which we are told is already inwardly sacred.
	Một ngày nào đó, tất cả các hành tinh ấy sẽ trở nên thiêng liêng khi hệ mặt trời tiến triển trong sự phát triển hướng đến tính thiêng liêng. Ý tôi là, khi Thái dương Thượng đế hiện chưa thiêng liêng của chúng ta—vốn là một phần thuộc bộ tứ thấp của một Thực Thể còn vĩ đại hơn—ngày càng trở nên thiêng liêng, Ngài sẽ đưa các luân xa của mình, tức các Hành Tinh Thượng Đế, cùng tiến bước; và các Ngài cũng sẽ đạt được tính thiêng liêng. Có lẽ một trong những hành tinh đầu tiên đạt được điều đó sẽ là Trái Đất, vốn được cho biết là đã thiêng liêng ở bên trong.

	[28] These twelve basic energies emanate from the seven stars of the Great Bear (transmitted through seven stars of the Little Bear);
	[28] Mười hai năng lượng căn bản này phát ra từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh (được truyền qua bảy ngôi sao của Tiểu Hùng Tinh); hai năng lượng trong số đó đến từ Sirius và ba năng lượng đến từ cụm sao Thất Nữ. Cấu trúc này (nếu tôi được phép dùng một từ không theo thông lệ như vậy) sẽ định hình khối cầu ảnh hưởng chủ yếu của hệ mặt trời vào cuối Đại giai kỳ sinh hóa của Brahma, theo cách gọi huyền bí. Trong “khoảng giữa hay thời kỳ chuyển tiếp của tiến hoá” (một cách dịch chưa thỏa đáng của cụm từ huyền môn dùng để chỉ một chu kỳ thế giới trong kho lưu trữ của các Chân sư), các năng lượng này hạ xuống thành mãnh lực và thực sự có tổng cộng mười sáu—tôi nhắc các bạn rằng đây là xét từ góc độ biểu hiện—và đúng theo phép tính: 7+7+2=16=7. Bí ẩn của tiến trình tiến hoá của chúng ta ẩn giấu trong những con số ấy.

	We have to identify those specific stars of the Little Bear, seven and seven. We have the energy of the father, which is the Great Bear, being transmitted through the energy of the Son.
	Chúng ta phải xác định các ngôi sao cụ thể ấy của Tiểu Hùng Tinh—bảy và bảy. Chúng ta có năng lượng của Cha, tức Đại Hùng Tinh, được truyền qua năng lượng của Con.
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Mười hai năng lượng và sự đảo ngược bảy–năm
Đoạn giáo lý được xét đến nói về mười hai năng lượng căn bản: bề ngoài là năm năng lượng chính và bảy năng lượng phụ, nhưng nếu loại trừ sự đảo ngược trong nhận thức cảm dục do Đại Ảo Tưởng, quan hệ thực là bảy chính và năm phụ. Năm Huyền Giai Sáng Tạo đã giải thoát so với bảy Huyền Giai còn lại là một ví dụ về cách đếm thứ nhất. Các năng lượng này đi vào biểu hiện nhân loại qua chủ thể của mười hai dấu hiệu hoàng đạo và mười hai chủ tinh hành tinh.
Ba nguồn phát sinh năng lượng
Theo đoạn trích, bảy năng lượng đến từ các sao của Đại Hùng Tinh và được truyền qua bảy sao của Tiểu Hùng Tinh; hai năng lượng đến từ Sirius và ba đến từ Tua Rua. Đại Hùng Tinh được đặt ở phương diện Cha, Tiểu Hùng Tinh ở phương diện Con: cùng bảy năng lượng nhưng được biến đổi khi đi qua Tiểu Hùng Tinh. Việc ghép từng sao của hai nhóm, kể cả vị trí của Polaris hay Thuban, vẫn là vấn đề cần khảo cứu chứ chưa có lời giải xác định.
Địa vị của các sao và những chòm sao hoàng đạo
Một đối chiếu được đề xuất đặt mười hai chòm sao hoàng đạo trong hoa sen mười hai cánh của trung tâm đầu thuộc Đấng Bất Khả Tư Nghị, còn các sao Đại Hùng Tinh liên hệ với bảy trung tâm đầu nhỏ hơn. Theo phép tương ứng với con người, cách đặt này có vẻ nâng địa vị các chòm sao hoàng đạo lên trên từng sao Đại Hùng Tinh; tuy nhiên, một sơ đồ trong Chiêm Tinh Học Nội Môn lại đặt một sao Đại Hùng Tinh làm nguồn cho ba chòm sao hoàng đạo. Theo nhận định riêng của Thầy MDR, một sao được nêu tên có thể che giấu cả chòm sao lớn hơn: Mizar, chẳng hạn, có thể đại diện cho Orion khi xét mối liên hệ với Song Tử, Xử Nữ và Song Ngư. Đây là giả thuyết để xử lý sự chênh lệch quy mô, chưa phải một tương ứng đã được xác lập.
Bảy hành tinh thiêng liêng và Đại Hùng Tinh
Một phương án dùng cung linh hồn ghép bảy sao Đại Hùng Tinh với bảy hành tinh thiêng liêng: Alkaid với Vulcan, Mizar với Sao Mộc, Alioth với Sao Thổ, Megrez với Sao Thủy, Dubhe với Sao Kim, Merak với Sao Hải Vương và Phegda với Sao Thiên Vương, lần lượt theo bảy Cung. Nếu dùng cung chân thần, các cặp dự kiến đổi thành Alkaid–Sao Thiên Vương, Mizar–Sao Hải Vương, Alioth–Sao Thổ, Megrez–Vulcan, Dubhe–Sao Thủy, Merak–Sao Kim và Phegda–Sao Mộc; các Cung bốn đến bảy trong phương án này có thể là cung chân thần phụ. Bản thân các Cung gán cho sao Đại Hùng Tinh là cung linh hồn hay cung chân thần cũng chưa thể xác định.
Sirius, Tua Rua và năm hành tinh không thiêng liêng
Giả thuyết ghép hai năng lượng Sirius với Mặt Trời và Mặt Trăng, còn ba năng lượng Tua Rua với Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương, hoàn tất thế bảy–hai–ba của mười hai hành tinh. Sirius A và Sirius B được liên hệ, theo tư liệu thần thoại Ai Cập được dẫn, với lần điểm đạo thứ năm và thứ tư; cặp Mặt Trời–Mặt Trăng cũng gợi đến hai mặt thiên thần thái dương và phàm ngã của Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm. Mối liên hệ của Trái Đất và Sao Hỏa với Tua Rua được minh họa bằng chuyện một sao Tua Rua kết hôn với người phàm và chuyện các sao Tua Rua nuôi dưỡng thần chiến tranh. Sao Diêm Vương, Trái Đất và Sao Hỏa còn phù hợp với phương diện vật chất và những trung tâm dưới cơ hoành, dù các tương ứng luân xa cụ thể không hoàn toàn cố định.
Ba mươi sáu yếu tố và bài toán tương ứng
Sơ đồ đang khảo sát gồm mười hai nguồn sao, mười hai dấu hiệu hoàng đạo và mười hai hành tinh, tổng cộng ba mươi sáu yếu tố; chúng được tạm đặt theo thứ tự tương ứng với tinh thần, linh hồn và phàm ngã. Việc ghép riêng từng năng lượng sao với từng dấu hiệu khó hơn việc ghép hành tinh, vì một chòm sao có thể truyền nhiều Cung và trọng tâm truyền dẫn có thể thay đổi theo thời kỳ. Một cách thử là ghép bảy sao Đại Hùng Tinh theo bảy Cung với Bạch Dương, Xử Nữ, Cự Giải, Hổ Cáp, Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết; nhưng Cung năm đang chuyển trọng tâm từ Sư Tử sang Bảo Bình cho thấy không thể xem bảng này là bất biến. Quan hệ Sirius–Sư Tử và quan hệ Tua Rua với Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ cũng khiến việc phân mỗi nguồn cho đúng một dấu hiệu còn bỏ ngỏ.
Quy mô vũ trụ và thời hạn hoàn thiện
Theo nhận định riêng của Thầy MDR, độ sáng và phạm vi tỏa chiếu của một sao thường là chỉ dấu về tầm vóc sự sống đứng sau nó: ba sao đai Orion là Alnilam, Alnitak và Mintaka sáng hơn Mặt Trời hàng trăm nghìn lần, nên không nên mặc nhiên lấy Mặt Trời làm chuẩn cao nhất. Ngoại lệ có thể xảy ra như ở các luân xa: một trung tâm thấp đang phát triển mạnh có thể sáng hơn trung tâm cao chưa khai mở tương xứng. Đến cuối Đại Giai Kỳ Sinh Hóa của Brahma, được nêu là 311 nghìn tỷ 40 tỷ năm, các quan hệ trong sơ đồ ba mươi sáu yếu tố được dự kiến sẽ rõ ràng hơn; giả thuyết riêng là cả năm hành tinh hiện không thiêng liêng cuối cùng cũng sẽ thành thiêng liêng. Cụm “chu kỳ thế giới” trong đoạn giáo lý không ấn định một độ dài cụ thể và có thể chỉ một thời kỳ rộng tới cả Đại giai kỳ sinh hóa.
Từ mười hai đến mười sáu trong biểu hiện
Chân sư DK đưa ra phép tính 7 + 7 + 2 = 16 = 7, có thể đọc là bảy năng lượng Đại Hùng Tinh, bảy năng lượng Tiểu Hùng Tinh và hai năng lượng Sirius; ba năng lượng Tua Rua không nằm trong phép cộng ấy. Nếu cộng cả Tua Rua, kết quả là 19, rút về 1, gợi một vai trò trung tâm khác của nhóm sao này nhưng chưa giải quyết hết bí ẩn mà đoạn trích nêu ra. Phép tương ứng với Hoa Sen Chân Ngã minh họa một cách khác để mười hai trở thành mười sáu: mười hai cánh, viên ngọc trong hoa sen và ba thành phần của Tam Giác Nguyên Tử. Theo lối diễn giải này, mười hai thuộc biểu tượng trái tim có thể biểu hiện qua mười sáu cánh của trung tâm cổ họng, nơi bác ái được diễn đạt bằng trí tuệ và Linh từ.
Tam giác lớn và nền tảng của chiêm tinh học mới
Một giả thuyết được đề xuất đặt Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh và Tua Rua thành tam giác nguồn, rồi xét Sirius và hệ mặt trời như những tầng truyền dẫn tiếp theo. Giả thuyết còn thử thay Sirius bằng Tiểu Hùng Tinh trong một sơ đồ các chòm sao lớn, vì cả hai được liên hệ với phương diện Con; địa vị của Sirius trong sơ đồ này vẫn cần kiểm chứng. Đoạn giáo lý kế tiếp đặt trọng tâm vào năng lượng và phẩm tính của các Cung khi chúng tuôn qua chòm sao và hành tinh: muốn hiểu mười hai yếu tố chiêm tinh phải hiểu bảy Cung. Một cách tổ hợp ba phương diện A, B, C được dẫn từ Luận về Lửa Vũ Trụ tạo ra mười ba trường hợp, có thể xếp thành vòng mười hai với một trường hợp tổng hợp ở giữa; việc xác định từng tổ hợp ứng với Cung hay dấu hiệu nào vẫn là đề tài nghiên cứu.
 
Text EAA 38 – Văn bản EAA 38
	[1] A steady recollection of the twelve basic energies [Page 85] (five major and seven minor which are in reality, and apart from astral reversion due to the Great Illusion, seven major and five minor) will be of value. These [2] work out into human expression via the [3] Lords of the twelve signs and the twelve planetary Rulers. [4] These twelve basic energies emanate from the seven stars of the Great Bear [5] (transmitted through seven stars of the Little Bear); [6] two of them come from Sirius and three from the Pleiades. This set-up (if I may use such an unorthodox term) will be the condition of the major solar sphere of influence at the end of the Great Age of Brahma, as it is esoterically called. In the “interim or interlude of evolution” [7] (which is the inadequate translation of an occult phrase given to a world cycle [8] in the Masters' Archives) these energies are stepped down into forces and are literally sixteen all told—from the angle of manifestation, [9] I would remind you—and make literally: 7+7+2=16=7. In these numbers the mystery of our evolutionary process lies hid. [10] Always, however, the emphasis must be laid upon the Rays of Energy and Quality [11] as they pour through the zodiacal constellations and the planets. [12] The new astrology therefore is necessarily based upon an understanding of the rays. The following tabulation is fundamental in its implications in this connection and upon it all that I have to say will be based.
	[1] Việc thường xuyên ghi nhớ mười hai năng lượng căn bản [Page 85] (năm năng lượng chính và bảy năng lượng phụ; nhưng trên thực tế, nếu không kể đến sự đảo ngược cảm dục do Đại Ảo Tưởng gây ra, thì có bảy năng lượng chính và năm năng lượng phụ) sẽ rất hữu ích. Các năng lượng này [2] biểu lộ qua con người thông qua [3] các Đấng Chúa Tể của mười hai dấu hiệu và mười hai chủ tinh hành tinh. [4] Mười hai năng lượng căn bản này phát xuất từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh [5] (được truyền qua bảy ngôi sao của Tiểu Hùng Tinh); [6] hai trong số đó đến từ Sirius và ba đến từ chòm Thất Nữ. Cấu hình này (nếu Tôi có thể dùng một từ không theo thông lệ như vậy) sẽ là trạng thái của khối cầu ảnh hưởng chính của hệ mặt trời vào cuối Đại Kỷ của Brahma, theo cách gọi của huyền bí học. Trong “khoảng chuyển tiếp hay thời kỳ gián đoạn của tiến hóa” [7] (cách dịch chưa thỏa đáng của một cụm từ huyền môn dùng để chỉ một chu kỳ thế giới [8] trong Văn Khố của các Chân sư), những năng lượng này được hạ xuống thành các mãnh lực, và tổng cộng đúng là mười sáu—xét từ góc độ biểu hiện, [9] Tôi xin nhắc bạn—và thực sự tạo thành: 7+7+2=16=7. Chính trong những con số này ẩn giấu huyền nhiệm của tiến trình tiến hóa của chúng ta. [10] Tuy nhiên, luôn phải nhấn mạnh vào các cung Năng Lượng và Phẩm Tính [11] khi chúng tuôn đổ qua các chòm sao hoàng đạo và các hành tinh. [12] Vì vậy, chiêm tinh học mới nhất thiết phải dựa trên sự thấu hiểu về các cung. Bảng sau đây có những hàm ý nền tảng trong vấn đề này, và mọi điều Tôi sắp nói đều sẽ dựa trên đó.


 
 
Esoteric Astrology Adventure 38 – Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 38
	This is our Esoteric Astrology Adventure number 38. Number 37 had to be cut short at about 30 minutes because of technical issues.
	Đây là Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 38 của chúng ta. Số 37 đã phải kết thúc sớm vào khoảng phút thứ 30 vì các sự cố kỹ thuật.

	But this will give an opportunity to deal with some important matters which heretofore I've not been able to discuss with the thoroughness I would like to. I will begin, we're talking about the seven and the five.
	Nhưng điều này sẽ tạo cơ hội để đề cập đến một số vấn đề quan trọng mà trước đây tôi chưa thể thảo luận kỹ lưỡng như mong muốn. Tôi sẽ bắt đầu; chúng ta đang nói về số bảy và số năm.

	[1] A steady recollection of the twelve basic energies (five major and seven minor which are in reality, and apart from astral reversion due to the Great Illusion, seven major and five minor) will be of value.
	[1] Việc thường xuyên ghi nhớ mười hai năng lượng căn bản [Page 85] (năm năng lượng chính và bảy năng lượng phụ; nhưng trên thực tế, nếu không kể đến sự đảo ngược cảm dục do Đại Ảo Tưởng gây ra, thì có bảy năng lượng chính và năm năng lượng phụ) sẽ rất hữu ích. Các năng lượng này

	As I was saying, sometimes it seems that five are major. We have the five liberated Creative Hierarchies and the seven minor. And we have other instances in which the five superior subplanes are filled with life and are counted as important for a plane, whereas the two lower subplanes are entirely receptive.
	Như tôi đã nói, đôi khi dường như năm năng lượng là chính. Chúng ta có năm Huyền Giai Sáng Tạo đã giải thoát và bảy Huyền Giai phụ. Chúng ta cũng có những trường hợp trong đó năm cõi phụ cao được tràn đầy sự sống và được xem là quan trọng đối với một cõi, trong khi hai cõi phụ thấp hoàn toàn có tính tiếp nhận.

	We have instances of the domination of the five over the seven. The Creative Hierarchies is probably the major one. This is five major out of the twelve and seven minor.
	Chúng ta có những trường hợp số năm chi phối số bảy. Các Huyền Giai Sáng Tạo có lẽ là trường hợp chính yếu. Đó là năm năng lượng chính trong số mười hai và bảy năng lượng phụ.

	But as DK says, there is an astral reversion. It is a reverse type of perception, and there are really a seven major and five, five minor. Now, these twelve energies, whether we consider them seven and five or five and seven,
	Nhưng như Chân sư DK nói, có một sự đảo ngược cảm dục. Đó là một kiểu nhận thức đảo nghịch, và thực ra có bảy năng lượng chính và năm, tức năm năng lượng phụ. Giờ đây, mười hai năng lượng này, dù chúng ta xem chúng là bảy và năm hay năm và bảy,

	[2] work out into human expression via the Lords of the twelve signs,
	[2] biểu lộ qua con người thông qua

	the Lords of the twelve signs.
	các Chúa Tể của mười hai dấu hiệu.

	And indeed, there are Lords of twelve signs, although he might well have said Lords of the twelve constellations, especially so
	Và quả thật có các Chúa Tể của mười hai dấu hiệu, mặc dù Ngài hoàn toàn có thể nói là các Chúa Tể của mười hai chòm sao, đặc biệt là

	[3] Lords of the twelve signs and the twelve planetary Rulers.
	[3] các Đấng Chúa Tể của mười hai dấu hiệu và mười hai chủ tinh hành tinh.

	These twelve basic energies emanate from three sources.
	Mười hai năng lượng căn bản này xuất lộ từ ba nguồn.

	[4] These twelve basic energies emanate from the seven stars of the Great Bear
	[4] Mười hai năng lượng căn bản này phát xuất từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh




	which is the father aspect
	vốn là phương diện Cha

	[5] (transmitted through seven stars of the Little Bear);
	[5] (được truyền qua bảy ngôi sao của Tiểu Hùng Tinh);

	which is the Son aspect.
	vốn là phương diện Con.

	They are the same energies, but they are modified in the Little Bear. So there are seven principal energies, but they turn out to be fourteen, as we will see in a later equation.
	Chúng là cùng những năng lượng ấy, nhưng được biến đổi trong Tiểu Hùng Tinh. Vì vậy có bảy năng lượng chính, nhưng chúng trở thành mười bốn, như chúng ta sẽ thấy trong một phương trình sau.

	[6] two of them come from Sirius and three from the Pleiades. This set-up (if I may use such an unorthodox term) will be the condition of the major solar sphere of influence at the end of the Great Age of Brahma, as it is esoterically called. In the “interim or interlude of evolution”
	[6] hai trong số đó đến từ Sirius và ba đến từ chòm Thất Nữ. Cấu hình này (nếu Tôi có thể dùng một từ không theo thông lệ như vậy) sẽ là trạng thái của khối cầu ảnh hưởng chính của hệ mặt trời vào cuối Đại Kỷ của Brahma, theo cách gọi của huyền bí học. Trong “khoảng chuyển tiếp hay thời kỳ gián đoạn của tiến hóa”

	through which we are passing and
	mà chúng ta đang trải qua và

	[7] (which is the inadequate translation of an occult phrase given to a world cycle
	[7] (cách dịch chưa thỏa đáng của một cụm từ huyền môn dùng để chỉ một chu kỳ thế giới

	a world cycle in this case looks very much like a Mahamanvantara, as I suggested before when looking at the ambiguity of that term.
	trong trường hợp này, một chu kỳ thế giới rất giống với một Đại giai kỳ sinh hóa, như tôi đã gợi ý trước đây khi xem xét tính mơ hồ của thuật ngữ ấy.

	[8] in the Masters’ Archives) these energies are stepped down into forces and are literally sixteen all told—from the angle of manifestation,
	[8] trong Văn Khố của các Chân sư), những năng lượng này được hạ xuống thành các mãnh lực, và tổng cộng đúng là mười sáu—xét từ góc độ biểu hiện,

	Sixteen is a very important number when it comes to manifestation. From the angle of manifestation,
	Mười sáu là một con số rất quan trọng khi nói đến sự biểu hiện. Xét theo góc độ biểu hiện,

	[9] I would remind you—and make literally: 7+7+2=16=7. In these numbers the mystery of our evolutionary process lies hid.
	[9] Tôi xin nhắc bạn—và thực sự tạo thành: 7+7+2=16=7. Chính trong những con số này ẩn giấu huyền nhiệm của tiến trình tiến hóa của chúng ta.

	Well, this is a profound and difficult paragraph and I cannot say that I can offer any truly definitive interpretation. There are twelve basic energies.
	Đây là một đoạn sâu sắc và khó hiểu, và tôi không thể nói rằng mình có thể đưa ra một cách diễn giải thực sự dứt khoát. Có mười hai năng lượng căn bản.


	They appear to be stellar energies coming from three great constellations, the three superior constellations, as we have sometimes called them. Seven, obviously, come from the Great Bear and these seven are transmitted through and modified by, presumably, the Little Bear. We will have to study the stars of the Little Bear carefully in order to see which of the seven in the Great Bear are transmitted through a particular seven in the Little Bear.
	Dường như chúng là những năng lượng tinh tú đến từ ba chòm sao vĩ đại, ba chòm sao cao hơn, như đôi khi chúng ta gọi. Hiển nhiên, bảy năng lượng đến từ Đại Hùng Tinh, rồi được truyền qua và có lẽ được biến đổi bởi Tiểu Hùng Tinh. Chúng ta sẽ phải nghiên cứu kỹ các ngôi sao của Tiểu Hùng Tinh để thấy năng lượng của mỗi ngôi sao trong số bảy ngôi sao thuộc Đại Hùng Tinh được truyền qua ngôi sao cụ thể nào trong số bảy ngôi sao thuộc Tiểu Hùng Tinh.

	Is Polaris one of those stars in the Little Bear? Because, after all, it is the end of the tail of the Little Bear. Probably Thuban, having to do with the guarding of treasure, is one of the stars and there are a number of lesser known stars in the Little Bear, each one of which should be correlated with one of the seven rays and receive the energy from one of the major stars of the Great Bear. Two of these energies are coming from Sirius, three from the Pleiades, and that makes twelve.
	Polaris có phải là một trong những ngôi sao ấy thuộc Tiểu Hùng Tinh không? Bởi xét cho cùng, nó nằm ở cuối đuôi của Tiểu Hùng Tinh. Thuban, vốn liên quan đến việc canh giữ kho báu, có lẽ là một trong các ngôi sao ấy; ngoài ra còn một số ngôi sao ít được biết đến hơn trong Tiểu Hùng Tinh, mỗi ngôi sao cần được liên hệ với một trong bảy cung và tiếp nhận năng lượng từ một trong những ngôi sao chính của Đại Hùng Tinh. Hai năng lượng này đến từ Sirius, ba năng lượng đến từ Thất Nữ Tinh, và như vậy thành mười hai.

	We are dealing, interestingly, with the constellations of the zodiac, which are said to be the twelve major petals in the major center, the twelve petals in the major head center of the great super-constellational logos called the One About Whom Naught May Be Said. So there is a major twelve-petal lotus in the head and as far as the head center is concerned, it is the major center and the constellations of the zodiac fill in those twelve force fields. They are very powerful in the system, it would seem, and the energies of the Great Bear have to do with the seven head centers in the One About Whom Naught May Be Said and are therefore, in a sense, in a lesser position.
	Điều thú vị là chúng ta đang đề cập đến các chòm sao Hoàng đạo, được cho là mười hai cánh hoa chính trong trung tâm chính, tức mười hai cánh hoa trong trung tâm đầu chính của vị Thượng đế siêu-chòm sao vĩ đại được gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị. Vì vậy, trong đầu có một Hoa sen lớn mười hai cánh; và xét về trung tâm đầu, đó là trung tâm chính, còn các chòm sao Hoàng đạo lấp đầy mười hai trường mãnh lực ấy. Dường như chúng rất mạnh mẽ trong hệ thống, còn các năng lượng của Đại Hùng Tinh liên quan đến bảy trung tâm đầu trong Đấng Bất Khả Tư Nghị và vì thế, theo một ý nghĩa nào đó, giữ vị trí thấp hơn.

	We have to hierarchicalize the head center. We know that when it comes to the analogy in man, if we turn to A Treatise on Cosmic Fire, page 170, we will see that the seven head centers, here they are, in spiritual man to the third initiation, are hierarchically of lesser status than the two many-petaled lotuses, which presumably are the ajna center and the thousand-petaled lotus. 
	Chúng ta phải sắp xếp trung tâm đầu theo thứ bậc. Chúng ta biết rằng, xét theo phép tương đồng nơi con người, nếu giở Luận về Lửa Vũ Trụ, trang 170, chúng ta sẽ thấy rằng bảy trung tâm đầu—chúng ở đây—nơi con người tinh thần cho đến lần điểm đạo thứ ba, có địa vị thấp hơn trong thứ bậc so với hai Hoa sen nhiều cánh, có lẽ là trung tâm ajna và Hoa sen nghìn cánh. 
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	That being the case, if the Great Bear represents the seven head centers in the One About Whom Naught May Be Said, then the many-petaled lotuses, ajna and especially the head center, are hierarchically superior, in which case we could look at the constellations of the zodiac as being, in a sense, each of them hierarchically superior to each one of the seven stars of the Great Bear.
	Nếu đúng như vậy, nếu Đại Hùng Tinh đại diện cho bảy trung tâm đầu trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, thì các Hoa sen nhiều cánh, tức ajna và đặc biệt là trung tâm đầu, có địa vị cao hơn trong thứ bậc; trong trường hợp đó, theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể xem mỗi chòm sao Hoàng đạo có địa vị cao hơn trong thứ bậc so với mỗi ngôi sao trong bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh.

	And yet, interestingly, when we turn to a chart in Esoteric Astrology on page 610, we see that one of the stars in the Great Bear seems to be hierarchically superior to three zodiacal constellations, at least in this Dorje-like figure. Whatever fourth center is in the highest position is considered to be the emanating source, and it is called transcending rather than transmitting. So I think you can see the problem here about the status of the signs of the zodiac or the constellations of the zodiac relative to each of the stars of the Great Bear.
	Tuy nhiên, điều thú vị là khi xem một biểu đồ trong Chiêm Tinh Học Nội Môn ở trang 610, chúng ta thấy rằng một trong các ngôi sao của Đại Hùng Tinh dường như có địa vị cao hơn trong thứ bậc so với ba chòm sao Hoàng đạo, ít nhất là trong hình vẽ giống dorje này. Bất kỳ trung tâm thứ tư nào ở vị trí cao nhất đều được xem là nguồn xuất lộ, và được gọi là siêu việt thay vì truyền dẫn. Vì vậy, tôi nghĩ các bạn có thể thấy vấn đề ở đây về địa vị của các dấu hiệu Hoàng đạo hay các chòm sao Hoàng đạo so với từng ngôi sao của Đại Hùng Tinh.
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	Now, here's a question. Can each of the stars of the Great Bear actually be a blind or stand for a still greater ray constellation? For instance, can the first ray star of the Great Bear stand for the entire Great Bear? Can the third ray star of the Great Bear stand for the Pleiades as a whole? This is a question because the question of actual magnitudes of power comes into consideration, and it is not easy to solve because often there are apparent reversals in magnitude. These can be used as blinds.
	Giờ đây, có một câu hỏi. Liệu mỗi ngôi sao của Đại Hùng Tinh thực ra có thể là một màn che, hoặc tượng trưng cho một chòm sao cung còn vĩ đại hơn không? Chẳng hạn, ngôi sao cung một của Đại Hùng Tinh có thể tượng trưng cho toàn bộ Đại Hùng Tinh không? Ngôi sao cung ba của Đại Hùng Tinh có thể tượng trưng cho toàn bộ Thất Nữ Tinh không? Đây là một câu hỏi vì tầm mức quyền năng thực tế cần được xét đến, và điều này không dễ giải quyết bởi thường có những sự đảo ngược biểu kiến về tầm mức. Những đảo ngược ấy có thể được dùng làm màn che.

	It is difficult to see how one particular star in the Great Bear can be more powerful than all the stars in three great constellations such as Aries, Leo, and Capricorn. So sometimes a part is used as a blind for a whole, and that is the case, for instance, with the star Betelgeuse or Betelgeuse, however we can pronounce it, which is often a blind for the entire constellation of Orion. It might be, for instance, if we consider the rays of Orion, one of which may be ray six but another of which may be ray two because constellations too have a number of major rays associated with their major aspects.
	Thật khó hiểu làm sao một ngôi sao cụ thể trong Đại Hùng Tinh lại có thể mạnh hơn toàn bộ các ngôi sao trong ba chòm sao vĩ đại như Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết. Vì vậy, đôi khi một bộ phận được dùng làm màn che cho toàn thể; chẳng hạn, đó là trường hợp của ngôi sao Betelgeuse, dù chúng ta phát âm nó thế nào, thường là màn che cho toàn bộ chòm sao Orion. Chẳng hạn, nếu xem xét các cung của Orion, có thể một cung là cung sáu nhưng một cung khác là cung hai, bởi các chòm sao cũng có một số cung chính liên hệ với các phương diện chính của chúng.

	If we consider the second ray star of the Great Bear, Mizar, to represent a greater constellation, that constellation might be Orion as a whole. And then perhaps we can understand how such a great constellation could work through three zodiacal constellations. They would be then Gemini, which is very close to Orion, Virgo, and Pisces.
	Nếu xem ngôi sao cung hai của Đại Hùng Tinh, Mizar, là đại diện cho một chòm sao lớn hơn, thì chòm sao ấy có thể là toàn bộ Orion. Khi đó, có lẽ chúng ta có thể hiểu cách một chòm sao vĩ đại như vậy hoạt động qua ba chòm sao Hoàng đạo. Ba chòm sao này sẽ là Song Tử, vốn rất gần Orion, Xử Nữ và Song Ngư.

	These are simply speculations. They are offered to help clarify the task, the problem of the task of finding the relative magnitudes. So I consider this issue to be unresolved because in a way the lotuses in the major head center of any being could be considered more powerful than the lesser centers lower, shall we say, in that energy system.
	Đây chỉ là những suy đoán. Chúng được đưa ra để giúp làm sáng tỏ nhiệm vụ, tức vấn đề xác định các tầm mức tương đối. Vì vậy, tôi cho rằng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, bởi theo một cách nào đó, các Hoa sen trong trung tâm đầu chính của bất kỳ Sinh Mệnh nào cũng có thể được xem là mạnh hơn những trung tâm nhỏ hơn ở vị trí thấp hơn trong hệ thống năng lượng ấy.

	When it comes to trying to discover the correlation of the 12 Planetary Logoi, seven major and five minor, or non-sacred, seven sacred and five non-sacred, with these 12 emanating energies, whether they are actually from stars or whether they are from still superior constellations, we can correlate the seven sacred planets with the seven major rays emanating from the Great Bear. The Great Bear as a whole seems to transmit the will aspect of the rays. Maybe it is so that the seven Pleiades transmit the intelligence aspect and the constellation Sirius, or more likely I would say,
	Khi cố gắng khám phá mối tương quan giữa mười hai Hành Tinh Thượng Đế—bảy chính và năm phụ, hay bảy thiêng liêng và năm không thiêng liêng—với mười hai năng lượng xuất lộ này, dù chúng thực sự đến từ các ngôi sao hay từ những chòm sao còn cao hơn, chúng ta có thể liên hệ bảy hành tinh thiêng liêng với bảy cung chính xuất lộ từ Đại Hùng Tinh. Toàn thể Đại Hùng Tinh dường như truyền phương diện ý chí của các cung. Có lẽ bảy ngôi sao Thất Nữ truyền phương diện trí tuệ, còn chòm sao Sirius, hay có lẽ đúng hơn tôi sẽ nói rằng,

	The seven stars of the Little Bear may well transmit the soul aspect of the rays. So 21 21 in all and three different aspects, but we should correlate these 12 energies with the 12 planets. Now it's always been fairly easy to correlate seven Planetary Logoi with the seven stars of the Great Bear.
	Bảy ngôi sao của Tiểu Hùng Tinh rất có thể truyền phương diện linh hồn của các cung. Như vậy tổng cộng là 21, với ba phương diện khác nhau, nhưng chúng ta nên liên hệ mười hai năng lượng này với mười hai hành tinh. Từ trước đến nay, việc liên hệ bảy Hành Tinh Thượng Đế với bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh luôn tương đối dễ dàng.

	And it seems to me that the seven Planetary Logoi should be the seven sacred Planetary Logoi probably in relation to their soul rays rather than their Monadic ray, although ultimately it could be the Monadic ray. But in any case, the sacred planets would have a correlation each with one of the stars of the Great Bear. Benetnasch, Alkaid, first ray star of the Great Bear could correlate with Vulcan.
	Và theo tôi, bảy Hành Tinh Thượng Đế ấy có lẽ phải là bảy Hành Tinh Thượng Đế thiêng liêng, liên quan đến cung linh hồn hơn là cung chân thần của các Ngài, mặc dù sau cùng đó có thể là cung chân thần. Nhưng dù sao, mỗi hành tinh thiêng liêng sẽ có mối tương quan với một trong các ngôi sao của Đại Hùng Tinh. Benetnasch hay Alkaid, ngôi sao cung một của Đại Hùng Tinh, có thể tương quan với Vulcan.

	Mizar with Jupiter, that's the second ray star. Alioth, the third ray star in the Great Bear could correlate with Saturn. Megrez, the fourth ray star could correlate with Mercury.
	Mizar tương quan với Sao Mộc; đó là ngôi sao cung hai. Alioth, ngôi sao cung ba trong Đại Hùng Tinh, có thể tương quan với Sao Thổ. Megrez, ngôi sao cung bốn, có thể tương quan với Sao Thủy.

	Notice I'm using the soul rays of the planets. Dubhe, fifth ray star could correlate with Venus. Merak, sixth ray star could correlate with Neptune.
	Hãy lưu ý rằng tôi đang dùng các cung linh hồn của những hành tinh. Dubhe, ngôi sao cung năm, có thể tương quan với Sao Kim. Merak, ngôi sao cung sáu, có thể tương quan với Sao Hải Vương.

	And Phegda, the seventh ray star could correlate with Uranus. Now if we were dealing with Monadic rays of the planet, which have to be somewhat speculative in some cases, then Alkaid or Benetnasch, the first ray star would relate to Uranus Monadically, a first ray monad. And Mizar would relate to Neptune, a second ray monad.
	Và Phegda, ngôi sao cung bảy, có thể tương quan với Sao Thiên Vương. Giờ đây, nếu chúng ta đề cập đến các cung chân thần của hành tinh, vốn trong một số trường hợp phải mang tính suy đoán, thì Alkaid hay Benetnasch, ngôi sao cung một, sẽ liên hệ với Sao Thiên Vương về mặt chân thần, tức một chân thần cung một. Còn Mizar sẽ liên hệ với Sao Hải Vương, một chân thần cung hai.

	And Alioth again would relate to Saturn, a third ray monad. Then we get to the question of whether Monadic rays, major Monadic rays can be 4, 5, 6, or 7. Well, maybe they cannot, but subsidiary Monadic rays, which do exist, can be 4, 5, 6, or 7. So perhaps the star Megrez, fourth ray star would relate to Vulcan, fourth ray monad. Perhaps Dubhe would relate to Mercury, a subsidiary fifth ray monad.
	Và Alioth một lần nữa sẽ liên hệ với Sao Thổ, một chân thần cung ba. Sau đó, chúng ta gặp câu hỏi liệu các cung chân thần chính có thể là cung 4, 5, 6 hay 7 không. Có lẽ chúng không thể, nhưng các cung chân thần phụ, vốn thực sự tồn tại, có thể là cung 4, 5, 6 hoặc 7. Vì vậy, có lẽ ngôi sao Megrez, ngôi sao cung bốn, sẽ liên hệ với Vulcan, một chân thần cung bốn. Có lẽ Dubhe sẽ liên hệ với Sao Thủy, một chân thần phụ cung năm.

	Perhaps Merak would relate to Venus, a subsidiary sixth ray monad. And when we're looking for the seventh ray monad, we only have Jupiter remaining, and Jupiter does have much within it connected to the seventh ray. So perhaps Phegda would relate Monadically to Jupiter.
	Có lẽ Merak sẽ liên hệ với Sao Kim, một chân thần phụ cung sáu. Và khi tìm kiếm chân thần cung bảy, chúng ta chỉ còn lại Sao Mộc, mà Sao Mộc quả thật có nhiều điều bên trong nó liên quan đến cung bảy. Vì vậy, có lẽ Phegda sẽ liên hệ với Sao Mộc về mặt chân thần.




	But now, here's the thing. When we're dealing with the rays of these stars, which type of ray are we dealing with? The seven stars of the Great Bear? Are they soul rays, or are they Monadic rays? Any star which has passed its fourth initiation, or fifth, could manifest a mayavirupa. The idea of stellar mayavirupas is really interesting.
	Nhưng giờ đây, vấn đề là thế này. Khi đề cập đến các cung của những ngôi sao này, chúng ta đang đề cập đến loại cung nào? Đối với bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh, đó là cung linh hồn hay cung chân thần? Bất kỳ ngôi sao nào đã vượt qua lần điểm đạo thứ tư hoặc thứ năm đều có thể biểu hiện một mayavirupa. Ý tưởng về các mayavirupa tinh tú thực sự rất thú vị.

	And these mayavirupas would be generated at a point when the being generating them would be working very much from the Monadic level, or at least the Monadic level would have a strong influence. But for the moment, we just have to take it at face value that each one of the seven stars, major stars of the Great Bear, has a particular ray, and we are not in a position to determine which ray it is, whether personality ray, doubtful, or soul, or Monadic ray. So these seven sacred planets then would be correlated with the Great Bear, and also with the Little Bear, because we have the father and son aspect of the same rays.
	Và những mayavirupa này sẽ được tạo ra vào thời điểm Sinh Mệnh tạo ra chúng đang hoạt động phần lớn từ cấp độ chân thần, hoặc ít nhất cấp độ chân thần sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ. Nhưng hiện giờ, chúng ta chỉ phải hiểu theo nghĩa trực tiếp rằng mỗi ngôi sao trong bảy ngôi sao chính của Đại Hùng Tinh có một cung cụ thể, và chúng ta chưa thể xác định đó là cung nào—cung phàm ngã thì đáng ngờ, hay cung linh hồn, hoặc cung chân thần. Vì vậy, bảy hành tinh thiêng liêng này sẽ tương quan với Đại Hùng Tinh, đồng thời với Tiểu Hùng Tinh, bởi chúng ta có phương diện Cha và Con của cùng các cung ấy.

	Two of them would come from Sirius, and when we think about Sirius, I think the sun and the moon would be important, quote-unquote, non-sacred planets to be associated there. We have actually, with respect to the constellation Sirius, considering it has more than one star, we have Sirius A and Sirius B. And Sirius A in Egyptian mythology, my wife Tuija has done some research on this, Sirius A correlates with the fifth initiation, Sirius B, Sirius Black, for those of you who are into Harry Potter, correlates with the fourth initiation. So we have the light and the dark, and the sun and the moon seem very good symbols for that, and we would be dealing then with the non-sacred planets which are veiled by the sun and the moon, as related to Sirius.
	Hai năng lượng trong số đó sẽ đến từ Sirius; và khi nghĩ về Sirius, tôi cho rằng Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ là những hành tinh “không thiêng liêng” quan trọng để liên hệ ở đây. Thật ra, đối với chòm sao Sirius, xét rằng nó có nhiều hơn một ngôi sao, chúng ta có Sirius A và Sirius B. Trong thần thoại Ai Cập, Sirius A—vợ tôi, Tuija, đã thực hiện một số nghiên cứu về điều này—tương quan với lần điểm đạo thứ năm; Sirius B, Sirius Đen, đối với những ai trong các bạn yêu thích Harry Potter, tương quan với lần điểm đạo thứ tư. Vì vậy, chúng ta có ánh sáng và bóng tối; Mặt Trời và Mặt Trăng dường như là những biểu tượng rất thích hợp cho điều đó, và khi ấy chúng ta sẽ đề cập đến các hành tinh không thiêng liêng được Mặt Trời và Mặt Trăng che khuất, trong mối liên hệ với Sirius.

	Now these are correlations, attempting to correlate the twelve planets with the three major sources from which, respectively, seven, two, and three energies emanate. There's a lot more that could be said, but certainly Sirius and the sun are very closely related. This we know because Sirius, the logos of Sirius, is considered to be the initiator of our Solar Logos and active in our solar system as an initiator on a great scale.
	Đây là những mối tương quan nhằm liên hệ mười hai hành tinh với ba nguồn chính mà từ đó lần lượt xuất lộ bảy, hai và ba năng lượng. Còn rất nhiều điều có thể nói, nhưng chắc chắn Sirius và Mặt Trời có quan hệ rất mật thiết. Chúng ta biết điều này bởi Sirius, tức Thượng đế của Sirius, được xem là Đấng Điểm đạo của Thái dương Thượng đế chúng ta và hoạt động trong hệ mặt trời của chúng ta như một Đấng Điểm đạo trên quy mô lớn.

	And the sun is ruled by Leo, and there is a very important triangle of Sirius, Leo, Jupiter. So we see how those energies do correlate on the basis of similarity. As for the moon, Sirius is sending forth, in a way, the fifth Creative Hierarchy.
	Và Mặt Trời do Sư Tử cai quản, đồng thời có một tam giác rất quan trọng gồm Sirius, Sư Tử và Sao Mộc. Vì vậy, chúng ta thấy các năng lượng ấy tương quan với nhau dựa trên sự tương đồng. Đối với Mặt Trăng, theo một cách nào đó Sirius đang phóng phát Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm.

	It is a source which has much of the fifth ray in it. The fifth Creative Hierarchy is dual, we remember. One part of it relating to the human personality, and the other part relating to the solar angelic part of man.
	Đó là một nguồn chứa rất nhiều cung năm. Chúng ta nhớ rằng Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm có tính kép. Một phần của nó liên hệ với phàm ngã con người, còn phần kia liên hệ với phương diện Thái dương Thiên Thần của con người.

	And I believe that those two parts of the fifth Creative Hierarchy, using it in a way as a symbol for Sirius, correlate very well with the sun and the moon. The moon correlating with the mental-elemental aspect of that fifth Creative Hierarchy, or with, as it says, the human personality, the crocodiles, the lower Makara, and the sun correlating with the higher aspect, the solar angelic aspect. So I think the sun and the moon are very good planetary representatives for the two energies, two major energies, which come from Sirius.
	Và tôi tin rằng hai phần ấy của Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm, nếu dùng Huyền Giai này như một biểu tượng cho Sirius, tương quan rất thích hợp với Mặt Trời và Mặt Trăng. Mặt Trăng tương quan với phương diện hành khí trí tuệ của Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm ấy, hay với phàm ngã con người như bản văn nói, tức các con cá sấu, các Makara thấp; còn Mặt Trời tương quan với phương diện cao hơn, phương diện Thái dương Thiên Thần. Vì vậy, tôi nghĩ Mặt Trời và Mặt Trăng là những đại diện hành tinh rất thích hợp cho hai năng lượng chính đến từ Sirius.

	Although, as I said, when I'm dealing with stars in a superior position to great constellations, I am looking for a blind, I'm looking for what those stars really represent, constellations which those stars really might represent. When it comes to the Pleiades, they have very much to do with matter and mind. This is considering the Pleiades as they are normally considered, and not as the source of cosmic buddhi, because the Pleiades is a great constellation with a number of rays, and not simply the third ray or the ray of matter and mind.
	Tuy nhiên, như tôi đã nói, khi đề cập đến các ngôi sao ở vị trí cao hơn những chòm sao vĩ đại, tôi tìm kiếm một màn che; tôi tìm kiếm điều mà những ngôi sao ấy thực sự đại diện, tức những chòm sao mà chúng có thể thực sự đại diện. Đối với Thất Nữ Tinh, nó liên quan rất nhiều đến vật chất và trí tuệ. Đây là khi xem Thất Nữ Tinh theo cách thông thường, chứ không phải như nguồn của Bồ đề vũ trụ, bởi Thất Nữ Tinh là một chòm sao vĩ đại với nhiều cung, chứ không chỉ có cung ba hay cung của vật chất và trí tuệ.

	And yet the Pleiades, we are told, confers Manas to the heavenly men, or the Planetary Logoi, just the way Sirius confers Manas or stimulates Manas in the Solar Logos. Let's just say that the Pleiades are active in the bestowal of Manas to the heavenly men. There's a, I have to study that carefully, but there is a kind of a tricky wording there, so that the high status of the Pleiades is preserved.
	Tuy nhiên, chúng ta được cho biết rằng Thất Nữ Tinh ban Manas cho các Đấng Thiên Nhân, hay các Hành Tinh Thượng Đế, cũng như Sirius ban Manas hoặc kích thích Manas trong Thái dương Thượng đế. Thất Nữ Tinh hoạt động trong việc ban Manas cho các Đấng Thiên Nhân. Tôi phải nghiên cứu kỹ điều đó, nhưng cách diễn đạt ở đây hơi tinh tế, nhằm duy trì địa vị cao của Thất Nữ Tinh.

	It's not really lower than Sirius at all. Sirius, the Lord of Sirius, whatever that is, is a subset of the Lord of the Pleiades. Anyway, in its matter aspect, or related to its matter aspect, three non-sacred planets are all that remain, and they quite logically hold their place in relation to the Pleiades, and those are Earth, Mars, and Pluto.
	Nó hoàn toàn không thực sự thấp hơn Sirius. Sirius, Chúa Tể của Sirius, dù đó là gì đi nữa, là một bộ phận thuộc Chúa Tể của Thất Nữ Tinh. Dù sao, trong phương diện vật chất của nó, hay liên quan đến phương diện vật chất ấy, chỉ còn lại ba hành tinh không thiêng liêng, và chúng khá hợp lý khi giữ vị trí tương quan với Thất Nữ Tinh; đó là Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương.

	For Earth and Mars, we can make a very good case, because the relationship of Earth to the Pleiades, and especially one of the Pleiades, perhaps Maya, is long established in mythology. One of the Pleiades married a mortal. That mortal was the non-sacred Earth, and therefore she hid her face in shame, which means that she, there is some condition in relation to that star which seems to veil or obscure it.
	Đối với Trái Đất và Sao Hỏa, chúng ta có thể đưa ra một lập luận rất vững chắc, bởi mối quan hệ của Trái Đất với Thất Nữ Tinh, đặc biệt với một ngôi sao trong Thất Nữ Tinh, có lẽ là Ảo lực, đã được xác lập từ lâu trong thần thoại. Một trong các ngôi sao Thất Nữ đã kết hôn với một người phàm. Người phàm ấy là Trái Đất không thiêng liêng, và vì thế nàng đã xấu hổ che mặt; điều này hàm ý rằng có một trạng thái nào đó liên quan đến ngôi sao ấy dường như che khuất hoặc làm nó mờ đi.

	It has to do with the third aspect of divinity. As far as, I'm just thinking here, the One About Whom Naught May Be Said. Well, the Lord of the Pleiades is probably the Lord which uses the Pleiades as its central source, like the Solar Logos uses the sun as the central source, is probably that Lord which is called the One About Whom Naught May Be Said, and I think rays three, two, and one are involved in this Pleiadian manifestation, certainly three and two, and since it's the hub of the wheel, ray one may be there as well.
	Điều này liên quan đến phương diện thứ ba của thiên tính. Tôi đang nghĩ đến Đấng Bất Khả Tư Nghị. Chúa Tể của Thất Nữ Tinh có lẽ là vị Chúa Tể sử dụng Thất Nữ Tinh làm nguồn trung tâm của mình, giống như Thái dương Thượng đế sử dụng Mặt Trời làm nguồn trung tâm; đó có lẽ là vị Chúa Tể được gọi là Đấng Bất Khả Tư Nghị. Tôi nghĩ các cung ba, hai và một đều tham gia vào sự biểu hiện của Thất Nữ Tinh này, chắc chắn là cung ba và cung hai; và vì nó là trục của bánh xe nên cung một cũng có thể hiện diện ở đó.


	There may be quite a similarity between the rays of the Earth and the rays of the Pleiades. The rays of the Earth are Monadic one, soul two, personality three. Well, I think the three, two, one are there in the Pleiades, but the order there, I think, cannot be ascertained, which is in the soul ray position for the Pleiades, which is the outer ray and which is the deep inner ray, but three, two, and one, I think, are involved.
	Có thể có sự tương đồng đáng kể giữa các cung của Trái Đất và các cung của Thất Nữ Tinh. Các cung của Trái Đất là chân thần cung một, linh hồn cung hai và phàm ngã cung ba. Tôi nghĩ các cung ba, hai và một đều hiện diện trong Thất Nữ Tinh, nhưng tôi cho rằng không thể xác định thứ tự của chúng ở đó—cung nào giữ vị trí cung linh hồn của Thất Nữ Tinh, cung nào là cung bên ngoài và cung nào là cung sâu kín bên trong—nhưng tôi nghĩ các cung ba, hai và một đều tham gia.

	Anyway, Mars is closely involved because the Pleiades are said to be the nursemaids or the nurses of the god of war, which is Mars. See, Pleiades have much to do with the matter aspect, and these three non-sacred planets do very much represent the matter aspect. Below the diaphragm, they could represent the base of the spine center, Pluto, which also has a connection, as we've seen, with the solar plexus, the spleen, Earth, and Mars, a sacral and or solar plexus.
	Dù sao, Sao Hỏa có liên quan mật thiết bởi Thất Nữ Tinh được cho là các bảo mẫu hay những người nuôi dưỡng thần chiến tranh, tức Sao Hỏa. Thất Nữ Tinh liên quan rất nhiều đến phương diện vật chất, và ba hành tinh không thiêng liêng này quả thật đại diện rõ rệt cho phương diện vật chất. Ở dưới cơ hoành, chúng có thể đại diện cho trung tâm đáy cột sống, tức Sao Diêm Vương, vốn cũng có liên hệ với tùng thái dương như chúng ta đã thấy; lá lách, tức Trái Đất; và Sao Hỏa, liên quan đến xương cùng và/hoặc tùng thái dương.

	We're probably leaving Venus out of the picture because Venus is probably the solar plexus at this time of the Solar Logos. But anyway, Mars, Pluto, and Earth are subdiaphragmatic planets in the Solar Logos, and also in man rule subdiaphragmatic centers. The Earth does rule the throat center of the average man, but it also has much to do with the spleen along with the sun.
	Có lẽ chúng ta đang bỏ Sao Kim ra ngoài bức tranh vì vào lúc này, Sao Kim có lẽ là tùng thái dương của Thái dương Thượng đế. Nhưng dù sao, Sao Hỏa, Sao Diêm Vương và Trái Đất là các hành tinh dưới cơ hoành trong Thái dương Thượng đế, và nơi con người chúng cũng cai quản các trung tâm dưới cơ hoành. Trái Đất quả thật cai quản trung tâm cổ họng của người bình thường, nhưng nó cũng liên quan nhiều đến lá lách cùng với Mặt Trời.

	Mars, we are told, rules the solar plexus of average man, but it is sacral, I think, in relation to the Solar Logos. Suffice it to say, the Pleiades, with all their emphasis upon matter, are well fitted to express not only but at least through those three non-sacred planets. So, I think the planetary lineup is pretty good with the seven, two, and three.
	Chúng ta được cho biết Sao Hỏa cai quản tùng thái dương của người bình thường, nhưng tôi nghĩ trong mối liên hệ với Thái dương Thượng đế, nó thuộc trung tâm xương cùng. Chỉ cần nói rằng Thất Nữ Tinh, với toàn bộ sự nhấn mạnh vào vật chất, rất thích hợp để biểu hiện ít nhất qua ba hành tinh không thiêng liêng ấy, dù không chỉ qua chúng. Vì vậy, tôi nghĩ cách sắp xếp các hành tinh theo bảy, hai và ba khá hợp lý.

	Sirius and the Pleiades, I think, correlating with non-sacred planets, and the Great Bear with sacred planets. Now, we come to the big issue of the twelve signs. The twelve signs are also here, and one gets the impression that there must be a correlation of these major stars with the twelve signs.
	Tôi cho rằng Sirius và Thất Nữ Tinh tương quan với các hành tinh không thiêng liêng, còn Đại Hùng Tinh tương quan với các hành tinh thiêng liêng. Giờ đây, chúng ta đi đến vấn đề lớn về mười hai dấu hiệu. Mười hai dấu hiệu cũng hiện diện ở đây, và người ta có ấn tượng rằng phải có một mối tương quan giữa các ngôi sao chính này với mười hai dấu hiệu.

	How shall we go about doing that? How shall we keep the particular greater constellation correlated with only one of the signs? In other words, how shall we keep a star within a particular constellation correlated with only one of the signs? There are seven major stars in the Great Bear, presumably correlated with one of the seven zodiacal constellations. Two energies in Sirius, presumably correlated with two of the zodiacal constellations, and the three energies of the Pleiades, presumably correlated with three zodiacal constellations. This is difficult, because, on page 50 of this book, we are at least given two constellations each for Great Bear, Sirius, and the Pleiades.
	Chúng ta sẽ tiến hành điều đó như thế nào? Làm sao chúng ta giữ cho mỗi chòm sao lớn cụ thể chỉ tương quan với một dấu hiệu? Nói cách khác, làm sao chúng ta giữ cho một ngôi sao trong một chòm sao cụ thể chỉ tương quan với một dấu hiệu? Có bảy ngôi sao chính trong Đại Hùng Tinh, có lẽ mỗi ngôi sao tương quan với một trong bảy chòm sao Hoàng đạo. Hai năng lượng trong Sirius có lẽ tương quan với hai chòm sao Hoàng đạo, còn ba năng lượng của Thất Nữ Tinh có lẽ tương quan với ba chòm sao Hoàng đạo. Điều này rất khó, bởi ở trang 50 của cuốn sách này, ít nhất chúng ta được nêu ra hai chòm sao cho mỗi nguồn: Đại Hùng Tinh, Sirius và Thất Nữ Tinh.

	I added another one, and then DK talked about how all of that vectors out. There are three great vectors, the first ray vector working through Leo, the second ray through Pisces, and the third ray through Capricorn. But when it comes to correlating one of the twelve basic energies each with one of the signs of the zodiac or one of the constellations, that is more difficult.
	Tôi đã thêm một chòm sao khác, rồi Chân sư DK nói về cách toàn bộ điều đó phân thành các vectơ. Có ba vectơ lớn: vectơ cung một hoạt động qua Sư Tử, cung hai qua Song Ngư và cung ba qua Ma Kết. Nhưng khi cần liên hệ từng năng lượng trong mười hai năng lượng căn bản với từng dấu hiệu Hoàng đạo hoặc từng chòm sao, điều đó khó khăn hơn.

	And I, I could try to work something out there, but I'm not really going to attempt to hazard too much of a guess. When you think about Taurus, Cancer, and Virgo, they are very connected with the Pleiades for sure. Now, of course, one way of doing this is simply to take the ray of the star concerned and relate it to the constellation.
	Tôi có thể cố tìm ra một cách sắp xếp nào đó, nhưng thực sự tôi sẽ không mạo hiểm phỏng đoán quá nhiều. Khi nghĩ về Kim Ngưu, Cự Giải và Xử Nữ, chắc chắn chúng có mối liên hệ rất chặt chẽ với Thất Nữ Tinh. Dĩ nhiên, một cách để thực hiện điều này đơn giản là lấy cung của ngôi sao liên quan rồi liên hệ nó với chòm sao.

	For instance, there is a first ray star in the Great Bear. We could simply relate it to the major first ray constellation, which is Aries. We could take the second ray star and relate it to the major, at this time, second ray constellation, Virgo.
	Chẳng hạn, có một ngôi sao cung một trong Đại Hùng Tinh. Chúng ta có thể đơn giản liên hệ nó với chòm sao cung một chính, tức Bạch Dương. Chúng ta có thể lấy ngôi sao cung hai và liên hệ nó với chòm sao cung hai chính vào lúc này, tức Xử Nữ.

	We could take the third ray star and relate it, let us say, to the sign Cancer, which for the mass brings in the third ray particularly. The fourth ray star could be related to Scorpio, which at this time is the major expression of the fourth ray. The fifth ray star could be related to Leo, but you see the problem is Leo is giving way to Aquarius in terms of the transmission of the fifth ray, so the problem of mutation enters here.
	Chúng ta có thể lấy ngôi sao cung ba và liên hệ nó, chẳng hạn, với dấu hiệu Cự Giải, vốn đặc biệt mang cung ba đến cho đại chúng. Ngôi sao cung bốn có thể liên hệ với Hổ Cáp, hiện là biểu hiện chính của cung bốn. Ngôi sao cung năm có thể liên hệ với Sư Tử, nhưng các bạn thấy vấn đề là Sư Tử đang nhường chỗ cho Bảo Bình trong việc truyền dẫn cung năm, vì thế vấn đề biến đổi xuất hiện ở đây.

	The sixth ray star, Merak, could be associated with Sagittarius, although usually it's associated with Aries from a different perspective. And the seventh ray star could be associated with Capricorn. that would be one way of doing it because DK has told us the constellations through which the seven rays majorly express at this time.
	Ngôi sao cung sáu, Merak, có thể liên hệ với Nhân Mã, mặc dù từ một góc nhìn khác nó thường được liên hệ với Bạch Dương. Ngôi sao cung bảy có thể liên hệ với Ma Kết. Đó sẽ là một cách thực hiện, bởi Chân sư DK đã cho chúng ta biết những chòm sao mà qua đó bảy cung biểu hiện chủ yếu vào lúc này.

	For instance, we have Aries, Leo, and Capricorn for the first ray, but the major expression of the first ray at this time is through Aries. Now, the triangle might rotate, and at another time the major expression could be through Leo or Capricorn, and that's the problem. So I don't know if we can find any hard and fast connection here.
	Chẳng hạn, chúng ta có Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết đối với cung một, nhưng biểu hiện chính của cung một vào lúc này là qua Bạch Dương. Tuy nhiên, tam giác có thể xoay chuyển, và vào một thời điểm khác, biểu hiện chính có thể diễn ra qua Sư Tử hoặc Ma Kết; đó chính là vấn đề. Vì vậy, tôi không biết liệu chúng ta có thể tìm được mối liên hệ cố định tuyệt đối nào ở đây không.




	Maybe we can find a connection between these 12 basic energies and the constellations at this time. For instance, Leo is very connected with Sirius, and the Sirian festival every year is associated with the full moon in Leo, and it's celebrated at that time. And maybe one of those potencies, let's call it the sun potency, of the two potencies that come through Sirius could be connected with Leo.
	Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một mối liên hệ giữa mười hai năng lượng căn bản này và các chòm sao vào lúc này. Chẳng hạn, Sư Tử có mối liên hệ rất chặt chẽ với Sirius, và lễ hội Sirius hằng năm gắn với kỳ trăng tròn ở Sư Tử và được cử hành vào thời điểm ấy. Có lẽ một trong hai quyền năng đến qua Sirius—hãy gọi đó là quyền năng Mặt Trời—có thể liên hệ với Sư Tử.

	What then would the moon potency be connected with? Leo is the fire sign of consciousness, so of the three fire signs, it carries the second ray aspect, even though that particular ray is not transmitted through it. When it comes to the moon, shall we focus on the fourth ray for the veiled planet there? And if we did, would we look at one of the fourth ray signs? The only one that would be left to deal with is Taurus, but then that may be used already by the Pleiades. So I think you can see the problem here.
	Vậy quyền năng Mặt Trăng sẽ liên hệ với điều gì? Sư Tử là dấu hiệu hành hỏa của tâm thức, nên trong ba dấu hiệu hành hỏa, nó mang phương diện cung hai, dù cung cụ thể ấy không được truyền qua nó. Đối với Mặt Trăng, chúng ta có nên tập trung vào cung bốn của hành tinh được che khuất ở đó không? Và nếu làm vậy, chúng ta có xem xét một trong các dấu hiệu cung bốn không? Dấu hiệu duy nhất còn lại để đề cập là Kim Ngưu, nhưng dấu hiệu đó có thể đã được Thất Nữ Tinh sử dụng. Vì vậy, tôi nghĩ các bạn có thể thấy vấn đề ở đây.

	We get into a kind of a speculation, and we get into the idea that there are 36 factors.
	Chúng ta đi vào một kiểu suy đoán và đi đến ý tưởng rằng có 36 yếu tố.

	36 factors. What are these 36 factors? They are seven great stars, three and two. Twelve great stars.
	Ba mươi sáu yếu tố. Những yếu tố này là gì? Đó là bảy ngôi sao lớn, cộng ba và hai, thành mười hai ngôi sao lớn.

	Seven from the Great Bear, three from Pleiades, two from Sirius. Then there are 12 signs of the zodiac, and 12 planets, seven sacred, five non-sacred. That's 36.
	Bảy từ Đại Hùng Tinh, ba từ Thất Nữ Tinh và hai từ Sirius. Sau đó có mười hai dấu hiệu Hoàng đạo và mười hai hành tinh, gồm bảy thiêng liêng và năm không thiêng liêng. Tổng cộng là 36.

	Those 36 factors are hierarchicalized so that the stars seem to occur in the superior position. The zodiacal constellations next in order relating to the soul, just as the stars probably relate to the spirit aspect.
	Ba mươi sáu yếu tố ấy được sắp xếp theo thứ bậc, sao cho các ngôi sao dường như giữ vị trí cao hơn. Kế tiếp theo thứ tự là các chòm sao Hoàng đạo, liên hệ với linh hồn, cũng như các ngôi sao có lẽ liên hệ với phương diện tinh thần.

	And then come the 12 of the planets, which archetypally relate to the personality aspect, at least in this setup. The 36 gives us the nine of a completed system.
	Sau đó là mười hai hành tinh, xét theo nguyên mẫu thì liên hệ với phương diện phàm ngã, ít nhất trong cấu hình này. Số 36 cho chúng ta số chín của một hệ thống hoàn chỉnh.

	So what I've tried to do here is kind of outline the picture that we are trying to create and point to the major 12 as 12 stars, which may well be representatives of 12 greater sources. Not sure what they are, of course, but I'm one of those people that tries to stick strictly to magnitude. In other words, I assume the Buddha's aura is bigger than my own.
	Vì vậy, điều tôi cố gắng thực hiện ở đây là phác thảo bức tranh mà chúng ta đang cố tạo dựng, đồng thời chỉ ra mười hai yếu tố chính như mười hai ngôi sao, vốn rất có thể là đại diện của mười hai nguồn lớn hơn. Dĩ nhiên, tôi không chắc chúng là gì, nhưng tôi là một trong những người cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt tầm mức. Nói cách khác, tôi giả định hào quang của Đức Phật lớn hơn hào quang của tôi.

	If it expands miles, it can be noticed as expanding miles. In other words, its display, its type of expression is equivalent to the inner power of the Buddha's being and consciousness. I assume the same to be true for stars.
	Nếu hào quang ấy mở rộng nhiều dặm, người ta có thể nhận thấy nó mở rộng nhiều dặm. Nói cách khác, sự phô bày hay kiểu biểu hiện của nó tương đương với quyền năng nội tại của Bản Thể và tâm thức Đức Phật. Tôi giả định điều tương tự cũng đúng đối với các ngôi sao.

	If you have incredibly brilliant star, it is likely that the being behind it is a very powerful being. Of course, there is one factor that enters because when you look at the chakra system at man, sometimes let's say the solar plexus is totally radiant and the heart is not. And that has to do, even though the heart is the superior center, it hasn't reached the developmental phase when its radiance will show.
	Nếu có một ngôi sao vô cùng rực rỡ, có khả năng Sinh Mệnh đằng sau nó là một Sinh Mệnh rất hùng mạnh. Dĩ nhiên, có một yếu tố cần được xét đến, bởi khi nhìn vào hệ thống luân xa của con người, đôi khi chẳng hạn tùng thái dương hoàn toàn rực sáng nhưng trung tâm tim thì không. Điều đó là do trung tâm tim, dù là trung tâm cao hơn, vẫn chưa đạt đến giai đoạn phát triển mà sự rực sáng của nó sẽ hiển lộ.

	Perhaps at that time, the solar plexus area will have dimmed down. And the being behind or embodying the solar plexus is really a lesser being than the being embodying the heart, even though at a particular time, that being of the solar plexus seems more radiant. So there is a relativity here, which one has to keep in mind.
	Có lẽ vào lúc ấy, khu vực tùng thái dương sẽ mờ đi. Và Sinh Mệnh đứng sau hoặc hiện thân cho tùng thái dương thực sự thấp hơn Sinh Mệnh hiện thân cho trung tâm tim, mặc dù tại một thời điểm cụ thể, Sinh Mệnh của tùng thái dương dường như rực sáng hơn. Vì vậy, ở đây có một tính tương đối cần được ghi nhớ.

	But in general, if I see a bright aura in a human being, a great radiant halo and extensive radiation, I'm going to assume that that being has power and great consciousness. And in general, it is so with stars. If I see a brown dwarf star or red dwarf star, I'm going to assume that the being who embodies that star is of lesser scope than a being that embodies a star like one of the three stars in the belt of Orion, Alnilam, Alnitak, and Mintaka.
	Nhưng nói chung, nếu tôi thấy một hào quang sáng rực nơi một con người, một quầng sáng lớn tỏa rạng và sự phát xạ rộng lớn, tôi sẽ giả định rằng Sinh Mệnh ấy có quyền năng và tâm thức cao rộng. Nói chung, đối với các ngôi sao cũng vậy. Nếu thấy một sao lùn nâu hay sao lùn đỏ, tôi sẽ giả định rằng Sinh Mệnh hiện thân cho ngôi sao ấy có phạm vi nhỏ hơn Sinh Mệnh hiện thân cho một ngôi sao như một trong ba ngôi sao thuộc đai Orion: Alnilam, Alnitak và Mintaka.


	Those three stars are so brilliant, they're hundreds of thousands times brighter than the sun. I'm going to assume that the being in back of them is a stupendous life when compared to the being of our sun. It would not make sense to me to put it the other way around, it would be very, should we say in a way heliocentric.
	Ba ngôi sao ấy rực rỡ đến mức sáng hơn Mặt Trời hàng trăm nghìn lần. Tôi sẽ giả định rằng Sinh Mệnh đằng sau chúng là một Sự Sống phi thường khi so với Sinh Mệnh của Mặt Trời chúng ta. Đối với tôi, đảo ngược điều này sẽ không hợp lý; như vậy sẽ quá thiên về quan điểm lấy Mặt Trời làm trung tâm.

	And we have to overcome not only our geocentricity, but our heliocentricity. well, I've laid out some thoughts here, which certainly bewilder me, so I hope they do the same for you. this setup, if I may use such an unorthodox term will be the condition of the major solar sphere, which presumably is the ring-pass-not spherically of our Solar Logos at the end of the great age of Brahma.
	Và chúng ta không chỉ phải vượt qua quan điểm lấy Trái Đất làm trung tâm mà còn cả quan điểm lấy Mặt Trời làm trung tâm. Tôi đã trình bày một số tư tưởng ở đây, những điều chắc chắn làm tôi bối rối, nên tôi hy vọng chúng cũng khiến các bạn như vậy. Cấu hình này, nếu tôi có thể dùng một thuật ngữ không chính thống như vậy, sẽ là trạng thái của khối cầu chính của hệ mặt trời, có lẽ là vòng-giới-hạn hình cầu của Thái dương Thượng đế chúng ta, vào cuối Đại Kỷ Brahma.

	The relationships between the 36 will be very well defined and very clearly understood, as they are not completely so at the moment. The 12 planets, five of which are non-sacred, all of them I presume will be sacred. And when I look at the constellations of the zodiac, I don't for a minute think that the law of seven sacred and five non-sacred will be breached.
	Các mối quan hệ giữa 36 yếu tố sẽ được xác định rất rõ và được thấu hiểu hết sức minh bạch, trong khi hiện giờ chúng chưa hoàn toàn như vậy. Trong mười hai hành tinh, có năm hành tinh không thiêng liêng; tôi cho rằng tất cả cuối cùng đều sẽ trở nên thiêng liêng. Và khi nhìn vào các chòm sao Hoàng đạo, tôi không hề nghĩ rằng định luật về bảy thiêng liêng và năm không thiêng liêng sẽ bị phá vỡ.

	I believe there will be at the moment there are seven sacred and five non-sacred, or should we say, the constellations of the zodiac are unevenly developed. But I do think that even the ones that are non-sacred now, even though they may hierarchically maintain their lesser status when compared with the greater seven, that they will be sacred too. And there may be stars, I'm not sure about this, but stars within the greater 12 of the Great Bear, Sirius and Pleiades, some stars of which are still in their own initiatory scheme non-sacred, and they will probably be sacred as well.
	Tôi tin rằng hiện nay có bảy chòm sao thiêng liêng và năm chòm sao không thiêng liêng, hay chúng ta nên nói rằng các chòm sao Hoàng đạo phát triển không đồng đều. Nhưng tôi thật sự cho rằng ngay cả những chòm sao hiện không thiêng liêng, mặc dù trong thứ bậc chúng có thể vẫn duy trì địa vị thấp hơn khi so với bảy chòm sao lớn hơn, cuối cùng cũng sẽ trở nên thiêng liêng. Và có thể có những ngôi sao—tôi không chắc về điều này—trong nhóm mười hai ngôi sao lớn hơn của Đại Hùng Tinh, Sirius và Thất Nữ Tinh, mà một số vẫn chưa thiêng liêng trong hệ thống điểm đạo riêng của chúng, và có lẽ chúng cũng sẽ trở nên thiêng liêng.

	But by the end of the great age of Brahma, 311 trillion 40 billion years, there will be a very clear lineup between the 36 factors here mentioned. And we still have perhaps more than 150 trillion years to run in the manifestation of our second major solar system by our second ray Solar Logos. That doesn't mean it'll all take place on the physical plane.
	Nhưng đến cuối Đại Kỷ Brahma, tức 311 nghìn tỷ 40 tỷ năm, sẽ có một sự sắp xếp rất rõ ràng giữa 36 yếu tố được đề cập ở đây. Và có lẽ chúng ta vẫn còn hơn 150 nghìn tỷ năm nữa trong sự biểu hiện của hệ mặt trời chính thứ hai, do Thái dương Thượng đế cung hai của chúng ta tạo nên. Điều đó không có nghĩa là toàn bộ sự biểu hiện ấy sẽ diễn ra trên cõi hồng trần.

	There are higher planes in relation to which the solar system can be said to function and perhaps the physical plane will disappear altogether. The word world cycle, as I said, it might mean one precessional age, a platonic age of 25,000 years, that's unlikely. But it can easily mean a round of some hundreds of millions of years, or it can mean a chain, a scheme round, which is a still vaster period of time.
	Có những cõi cao hơn mà trong mối liên hệ với chúng, có thể nói hệ mặt trời vẫn hoạt động, và có lẽ cõi hồng trần sẽ hoàn toàn biến mất. Như tôi đã nói, thuật ngữ chu kỳ thế giới có thể hàm ý một kỷ nguyên tuế sai, một kỷ nguyên Plato dài 25.000 năm, nhưng điều đó khó có khả năng. Tuy nhiên, nó có thể dễ dàng hàm ý một cuộc tuần hoàn kéo dài vài trăm triệu năm, hoặc có thể hàm ý một Dãy, một cuộc tuần hoàn của hệ hành tinh, vốn là một khoảng thời gian còn rộng lớn hơn.

	But the word world is a generic word, and even the universe is considered the world in a way. And so is our solar system. So a world cycle might be one entire Mahamanvantara.
	Nhưng từ “thế giới” là một từ tổng quát; theo một cách nào đó, ngay cả vũ trụ cũng được xem là thế giới, và hệ mặt trời của chúng ta cũng vậy. Do đó, một chu kỳ thế giới có thể là toàn bộ một Đại giai kỳ sinh hóa.

	It's a word that DK can use in order to somewhat disguise the specific truth from us. Anyway, in the interim of evolution, which is the duration of a world cycle, which ultimately is a Mahamanvantara, the energies which we've been talking about, these energies are stepped down toward 16 in all. Now are we talking about the 36 energies or the 12? We do have an analogy in the Egoic Lotus, which is a heart center.
	Đó là một từ mà Chân sư DK có thể dùng để phần nào che giấu chân lý cụ thể khỏi chúng ta. Dù sao, trong giai đoạn trung gian của tiến hóa, tức khoảng thời gian của một chu kỳ thế giới mà sau cùng là một Đại giai kỳ sinh hóa, các năng lượng chúng ta đang nói đến được hạ xuống thành tổng cộng mười sáu. Giờ đây, chúng ta đang nói về 36 năng lượng hay mười hai năng lượng? Chúng ta quả thật có một phép tương đồng trong Hoa Sen Chân Ngã, vốn là một trung tâm tim.

	It's in the line of heart centers, as we have discussed. We have the 12-petaled human heart center, the 12-petaled heart in the head, then we have the 12-petaled Egoic Lotus. And we would assume the monad has petals too, but the number of them still has to be determined.
	Nó nằm trong tuyến các trung tâm tim, như chúng ta đã thảo luận. Chúng ta có trung tâm tim mười hai cánh của con người, trung tâm tim mười hai cánh trong đầu, rồi có Hoa Sen Chân Ngã mười hai cánh. Và chúng ta sẽ giả định chân thần cũng có các cánh hoa, nhưng số lượng của chúng vẫn cần được xác định.

	Could be 12, could be 16. We can use the Egoic Lotus as analogy because it has, strictly speaking, 16 parts. It's a kind of a throat center in a way.
	Có thể là mười hai, cũng có thể là mười sáu. Chúng ta có thể dùng Hoa Sen Chân Ngã làm phép tương đồng bởi nói một cách chính xác, nó có mười sáu phần. Theo một cách nào đó, nó là một loại trung tâm cổ họng.

	It's kind of the expression of the word. The word comes from the throat, which has 16 petals. It's a heart center.
	Nó phần nào là sự biểu hiện của Linh từ. Linh từ phát ra từ cổ họng, vốn có mười sáu cánh hoa. Nó là một trung tâm tim.

	And so when we think of it, we think of it as 12-petaled Lotus. But if we see that it has drawn one aspect from a superior world, that is, from the world of the monad, it has drawn the jewel in the Lotus. And from the inferior worlds, it has drawn the three constituents of the Atomic Triangle, the Mental Unit, Astral Permanent Atom, Mental Permanent Atom.
	Vì thế, khi nghĩ về nó, chúng ta xem nó là một Hoa sen mười hai cánh. Nhưng nếu thấy rằng nó đã thu hút một phương diện từ một thế giới cao hơn, tức từ thế giới của chân thần, thì nó đã thu hút viên ngọc trong Hoa sen. Và từ các thế giới thấp hơn, nó đã thu hút ba thành phần của Tam Giác Nguyên Tử: đơn vị hạ trí, Nguyên tử trường tồn cảm dục và Nguyên tử trường tồn hồng trần.




	Add those all together, you get 16. So that is one example, at least, of how the 12, which is the heart, can, in manifestation, which is related to the throat, the throat center being a third ray, seventh ray center in a way, when it's ruled by Uranus, seventh ray, that throat can be the manifestation of the heart. So the 12 of the heart can become the 16 of the throat in manifestation.
	Cộng tất cả lại, chúng ta có mười sáu. Vì vậy, ít nhất đó là một ví dụ về cách số mười hai, vốn là trung tâm tim, có thể trở thành số mười sáu trong sự biểu hiện, vốn liên hệ với cổ họng. Trung tâm cổ họng, theo một cách nào đó, là một trung tâm cung ba và cung bảy khi do Sao Thiên Vương cung bảy cai quản; cổ họng ấy có thể là sự biểu hiện của trung tâm tim. Vì vậy, số mười hai của trung tâm tim có thể trở thành số mười sáu của cổ họng trong sự biểu hiện.

	And the love must be expressed through intelligence and the word, and in manifestation, which is very close to the number seven, because the 16 petals resolve to seven. So it shows the throat center to be a center of manifestation. So we are looking at the number 16, but the way the Tibetan derives the 16 is different.
	Và Bác ái phải được biểu hiện qua trí tuệ và Linh từ, đồng thời qua sự biểu hiện vốn rất gần với số bảy, bởi mười sáu cánh hoa quy giản thành bảy. Điều này cho thấy trung tâm cổ họng là một trung tâm biểu hiện. Vì vậy, chúng ta đang xem xét số mười sáu, nhưng cách Chân sư Tây Tạng suy ra số mười sáu lại khác.

	He derives them with a 7 + 7 + 2 = 16 = 7. Well, in terms of what he has mentioned in this little section, there are 7 from the Great Bear, 7 energies from the Little Bear, that's 14 altogether, plus 2 from Sirius. We have Great Bear, Little Bear, Sirius equals 16 equals 7. So we see that 16 is truly a number of manifestation. And when you think about 16 and you interpret it in a different way, you have the one surrounded by the six, which is what we find on the cosmic physical plane, or on many different planes, we always find one plane surrounded by six planes.
	Ngài suy ra nó bằng 7 + 7 + 2 = 16 = 7. Xét theo những gì Ngài đã đề cập trong phần ngắn này, có 7 năng lượng từ Đại Hùng Tinh, 7 năng lượng từ Tiểu Hùng Tinh, tổng cộng là 14, cộng thêm 2 từ Sirius. Chúng ta có Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh và Sirius bằng 16, rồi bằng 7. Vì vậy, chúng ta thấy rằng 16 thực sự là con số của sự biểu hiện. Và khi nghĩ về số 16 rồi diễn giải nó theo một cách khác, chúng ta có số một được bao quanh bởi số sáu, vốn là điều chúng ta tìm thấy trên cõi hồng trần vũ trụ hoặc trên nhiều cõi khác nhau: chúng ta luôn thấy một cõi được sáu cõi bao quanh.

	And that's the method of its manifestation, all the six are deriving from the power of the one. Now, we have mentioned the three energies of the Pleiades, but we haven't added them in. And if we did, we wouldn't get a 7, we get a 19.
	Và đó là phương pháp biểu hiện của nó; cả sáu đều bắt nguồn từ quyền năng của Đấng Duy Nhất. Giờ đây, chúng ta đã đề cập đến ba năng lượng của Thất Nữ Tinh nhưng chưa cộng chúng vào. Nếu cộng vào, chúng ta sẽ không có số 7 mà có số 19.

	7 Great Bear, 7 Little Bear, 2 Sirius, 3 Pleiades equals 19 equals 1, which points to the centrality of the Pleiades in this setup. So DK says that in these numbers, the mystery of our evolutionary process lies hid. Well, yes, it is hidden.
	7 từ Đại Hùng Tinh, 7 từ Tiểu Hùng Tinh, 2 từ Sirius và 3 từ Thất Nữ Tinh bằng 19, rồi bằng 1, điều này chỉ ra vị trí trung tâm của Thất Nữ Tinh trong cấu hình này. Vì vậy, Chân sư DK nói rằng trong những con số này ẩn giấu bí nhiệm của tiến trình tiến hóa của chúng ta. Đúng vậy, nó quả thật được ẩn giấu.

	It is deep. We have some hints. We have the idea that our evolutionary process is started from the super constellations.
	Nó rất sâu sắc. Chúng ta có một số gợi ý. Chúng ta có ý tưởng rằng tiến trình tiến hóa của chúng ta khởi nguồn từ các siêu chòm sao.

	One almost wants to add the Sun into that picture. What I would rather see is a triangle of Great Bear, Little Bear and Pleiades.
	Người ta gần như muốn thêm Mặt Trời vào bức tranh đó. Điều tôi muốn thấy hơn là một tam giác gồm Đại Hùng, Tiểu Hùng và Thất Nữ.

	That is a great triangle.
	Đó là một tam giác vĩ đại.

	DK does talk about the importance of that triangle.
	Chân sư DK quả thực có nói về tầm quan trọng của tam giác ấy.

	Yes. What does he say?
	Đúng vậy. Ngài nói gì?

	These facts contain a great mystery connected with the inter-relation of Ursa Major, Ursa Minor and the Pleiades; they constitute one of the greatest and more important of the triplicities to be found in the heavens as far as we have astronomically ascertained the nature of our immediate universe. (EA, tr. 202)
	Những sự kiện này chứa đựng một bí nhiệm lớn lao liên quan đến mối tương quan giữa Đại Hùng, Tiểu Hùng và Thất Nữ; chúng tạo thành một trong những bộ ba vĩ đại và quan trọng nhất trên các tầng trời, xét theo mức độ mà thiên văn học đã giúp chúng ta xác định bản chất của vũ trụ cận kề. (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 202)

	He's leaving open the fact that we do not have complete knowledge at all of our immediate universe. Notice how the word universe is used as an immediate area of space and not as the vast entirety. So anyway, I would like to see a triangle here of Great Bear, Little Bear, Pleiades.
	Ngài để ngỏ sự thật rằng chúng ta hoàn toàn chưa có tri thức đầy đủ về vũ trụ cận kề. Hãy lưu ý rằng từ vũ trụ ở đây được dùng để chỉ một vùng không gian cận kề chứ không phải toàn thể mênh mông. Vì vậy, tôi muốn thấy ở đây một tam giác gồm Đại Hùng, Tiểu Hùng và Thất Nữ.


	Yes. Funneling through that lesser being, Sirius, really a dwarf star when compared with the greater constellations there. And then funneling through our Solar Logos, five altogether.
	Đúng vậy. Năng lượng hội tụ qua Sinh Mệnh nhỏ bé hơn ấy là Sirius, thực ra chỉ là một sao lùn khi so với các chòm sao lớn hơn ở đó. Rồi nó lại hội tụ qua Thái dương Thượng đế của chúng ta, tổng cộng là năm.

	And as a matter of fact, what could be considered is a setup with the Great Bear, Little Bear, Pleiades, working through the constellation of our local cosmic logos, which hypothetically includes the very close star Sirius along with our sun and five other major Solar Logoi within the constellation representing that cosmic logos. Then we would have four super constellations. And oh, yes, think of it.
	Thật vậy, có thể xem xét một cấu hình trong đó Đại Hùng, Tiểu Hùng và Thất Nữ hoạt động qua chòm sao của Thượng đế Vũ Trụ địa phương, vốn theo giả thuyết bao gồm ngôi sao Sirius rất gần, cùng với Mặt Trời của chúng ta và năm Thái dương Thượng đế chủ yếu khác trong chòm sao đại diện cho Thượng đế Vũ Trụ ấy. Khi đó, chúng ta sẽ có bốn siêu chòm sao. Và đúng vậy, hãy nghĩ xem.

	That would be a really good setup. And it would look exactly like this. I think I've hit on something here.
	Đó sẽ là một cấu hình thực sự tốt. Và nó sẽ trông chính xác như thế này. Tôi nghĩ mình vừa khám phá ra điều gì đó ở đây.

	Maybe after all these years, possibly. Look at this tabulation, which we have examined. Great bear, Sirius, Great Bear, Pleiades, and one constellation of magnetic energy called the seven solar systems, of which ours is one.
	Có lẽ sau ngần ấy năm, có thể là vậy. Hãy xem bảng liệt kê mà chúng ta đã khảo sát này: Đại Hùng, Sirius, Đại Hùng, Thất Nữ, và một chòm sao năng lượng từ tính được gọi là bảy hệ mặt trời, trong đó hệ của chúng ta là một.
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	Presumably, we can include seven stars in that system. Should Sirius be included and do double duty? I'm not sure. But certainly seven stars can be included there.
	Có lẽ chúng ta có thể kể bảy ngôi sao trong hệ thống đó. Có nên bao gồm Sirius để nó đảm nhiệm hai vai trò hay không? Tôi không chắc. Nhưng chắc chắn có thể bao gồm bảy ngôi sao ở đó.

	And they will be a magnetic constellation in relation to three great constellations. And what I'd like to do for the three great constellations, I would like to substitute the Little Bear for Sirius. Both of them, I think, have a strong kind of ajna center connection, and both of them represent the Son, and both of them represent, therefore, the Christ force.
	Và chúng sẽ tạo thành một chòm sao từ tính trong mối liên hệ với ba chòm sao vĩ đại. Đối với ba chòm sao vĩ đại ấy, tôi muốn thay Sirius bằng Tiểu Hùng. Tôi nghĩ cả hai đều có mối liên hệ mạnh mẽ với trung tâm ajna, cả hai đều đại diện cho Người Con, và do đó, cả hai đều đại diện cho mãnh lực Christ.

	As I have read through this, this section of the book, a number of times, over many years, maybe, maybe 40 years, something like that, maybe more. I've always been bewildered. And I've always, I've never taken the time to intricately look at this section of the book and have entered now into a greater degree of intricate consideration than heretofore.
	Qua nhiều năm, có lẽ khoảng 40 năm hoặc hơn, tôi đã đọc phần này của cuốn sách nhiều lần và luôn cảm thấy bối rối. Tôi chưa bao giờ dành thời gian xem xét phần này một cách tỉ mỉ, nhưng giờ đây tôi đã khảo sát nó chi tiết hơn trước.

	But, but we must not discount the power of the Little Bear. He doesn't say much about it, but I do think it is a kind of higher prototype to Sirius in a way. And often when Sirius is mentioned, I think it is the Little Bear which should be receiving attention.
	Nhưng chúng ta không được xem nhẹ quyền năng của Tiểu Hùng. Ngài không nói nhiều về nó, song tôi cho rằng, theo một cách nào đó, nó là nguyên mẫu cao hơn của Sirius. Và tôi nghĩ rằng trong nhiều trường hợp khi Sirius được đề cập, chính Tiểu Hùng mới là đối tượng cần được chú ý.

	In any case, in this particular paragraph, we do have Great Bear, Little Bear, Sirius, and Pleiades, the major sources in our local cosmos system. If we exclude the energies from the Pleiades, we get seven. And if we include them, we get 19 or one, one and one plus nine is 10 or one.
	Dù sao, trong đoạn văn cụ thể này, chúng ta có Đại Hùng, Tiểu Hùng, Sirius và Thất Nữ, là những nguồn chủ yếu trong hệ thống vũ trụ địa phương của chúng ta. Nếu loại trừ các năng lượng từ Thất Nữ, chúng ta có số bảy. Nếu bao gồm chúng, chúng ta có số 19, tức một; một cộng chín là 10, tức một.

	So we have the one and seven, we have the, the sources which account for the structural nature of our local cosmos system. And I think, yes, I think it makes sense that the 12 can manifest as a 16. Now, interestingly enough, if it was 36 manifesting as 16, that would make sense too, because we'd have the 36, which would be the nine, the nine being the number of the third aspect.
	Như vậy, chúng ta có một và bảy; chúng ta có những nguồn tạo nên bản chất cấu trúc của hệ thống vũ trụ địa phương. Và tôi nghĩ rằng việc số 12 có thể biểu hiện thành số 16 là hợp lý. Điều thú vị là nếu số 36 biểu hiện thành số 16 thì điều đó cũng hợp lý, vì chúng ta sẽ có số 36, tức số chín, mà chín là con số của phương diện thứ ba.

	And then we would have the, the seven from the 16 and the seven being the number of manifestations. We'd have the relationship of the three and the seven, nine being the number which represents the three and the seven. But from another point of view, well, all right, 36 is nine and 16 is seven.
	Rồi từ số 16, chúng ta sẽ có số bảy, và bảy là con số của sự biểu hiện. Chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa ba và bảy, với chín là con số đại diện cho ba và bảy. Nhưng theo một quan điểm khác, số 36 là chín và số 16 là bảy.

	So we keep on coming to the idea of the third aspect and manifestation. I know we have to be careful with numerology because it might be easy to make it say anything. But in this particular case, DK is working with numerology for a specific reason.
	Như vậy, chúng ta cứ trở lại với ý tưởng về phương diện thứ ba và sự biểu hiện. Tôi biết chúng ta phải thận trọng với số học huyền bí, vì có thể dễ dàng khiến nó nói lên bất cứ điều gì. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, Chân sư DK đang sử dụng số học huyền bí vì một lý do nhất định.

	He's talking about the manifestation, which involves the third aspect and the number seven of the Son or the second aspect with which the number 12 is associated. 12 Pisces, the heart, the son of God. Whoa, that was a paragraph.
	Ngài đang nói về sự biểu hiện, vốn liên quan đến phương diện thứ ba và số bảy của Người Con, hay phương diện thứ hai vốn gắn liền với số 12. Mười hai, Song Ngư, trái tim, Con của Thượng đế. Quả là một đoạn văn.

	It took a while to get through that paragraph, and I have a feeling that we have only scratched the surface.
	Phải mất khá lâu mới đi hết đoạn văn đó, và tôi có cảm giác rằng chúng ta chỉ mới chạm đến bề mặt.

	I will read the next paragraph and begin there with 39.
	Tôi sẽ đọc đoạn kế tiếp và bắt đầu ở đó với mục 39.

	[10] Always, however, the emphasis must be laid upon the Rays of Energy and Quality
	[10] Tuy nhiên, luôn phải nhấn mạnh vào các cung Năng Lượng và Phẩm Tính


	even when discussing astrology,
	ngay cả khi bàn về chiêm tinh học,

	[11] as they pour through the zodiacal constellations and the planets.
	[11] khi chúng tuôn đổ qua các chòm sao hoàng đạo và các hành tinh.

	So the rays are somehow in this setup. They represent the spirit aspect.
	Như vậy, bằng cách nào đó, các cung hiện diện trong cấu hình này. Chúng đại diện cho phương diện tinh thần.

	In A Treatise on White Magic, he did the same. He talked about the seven solar lords being superior to the signs of the zodiac.
	Trong Luận về Chánh Thuật, Ngài cũng làm như vậy. Ngài nói rằng bảy nhật tinh quân cao hơn các dấu hiệu hoàng đạo.

	[12] The new astrology therefore is necessarily based upon an understanding of the rays.
	[12] Vì vậy, chiêm tinh học mới nhất thiết phải dựa trên sự thấu hiểu về các cung. Bảng sau đây có những hàm ý nền tảng trong vấn đề này, và mọi điều Tôi sắp nói đều sẽ dựa trên đó.

	In other words, if we want to understand the twelve of astrology, we have to understand the seven of the rays.
	Nói cách khác, nếu muốn thấu hiểu số 12 của chiêm tinh học, chúng ta phải thấu hiểu số bảy của các cung.

	I wanted to show you the derivation of the seven from the twelve.
	Tôi muốn trình bày cho các bạn thấy cách số bảy phát sinh từ số 12.

	And we'll deal with the following tabulation in a bit. But here's the seven from the 12, because that's so important. When thinking of the preeminence of the seven of the Great Bear and the 12 of the zodiacal constellations, the 12 Creative Hierarchy, “Students are often puzzled in trying to account for the ‘twelves’ in the cosmos.”
	Chúng ta sẽ sớm đề cập đến bảng liệt kê tiếp theo. Nhưng đây là số bảy phát sinh từ số 12, vì điều đó rất quan trọng. Khi suy ngẫm về địa vị tối thượng của số bảy thuộc Đại Hùng và số 12 thuộc các chòm sao hoàng đạo, tức 12 Huyền Giai Sáng Tạo, “Các đạo sinh thường bối rối khi cố gắng giải thích những nhóm ‘mười hai’ trong vũ trụ.”

	“A correspondent sends the following suggestion:” Remember, the seven rays derive from the three. There is A, B and C; AB, AC and BC.
	“Một người trao đổi thư từ đã gửi đến đề xuất sau đây:” Hãy nhớ rằng bảy cung phát sinh từ ba. Có A, B và C; AB, AC và BC.

	And then ABC in equal measure. But now he is dealing with the twelves. “In a Study in Consciousness, the three, by an arrangement of internal groupings, show seven groups;”
	Rồi có ABC với tỉ lệ bằng nhau. Nhưng giờ đây Ngài đang đề cập đến các nhóm mười hai. “Trong một Khảo Cứu về Tâm Thức, ba yếu tố, nhờ một cách sắp xếp các nhóm nội tại, biểu thị thành bảy nhóm;”

	This is what I just said. But there is a different way in which we always preserve each of the three as we work: “ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, and a seventh, a synthesis in which the three are equal.”
	Đây chính là điều tôi vừa nói. Nhưng có một cách khác, trong đó chúng ta luôn duy trì từng yếu tố trong ba yếu tố khi thao tác: “ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, và nhóm thứ bảy là một tổng hợp trong đó cả ba đều ngang bằng nhau.”

	They don't have any order, so to speak. None of them is preeminent. All of them is equal.
	Có thể nói rằng chúng không có thứ tự nào cả. Không yếu tố nào nổi trội. Tất cả đều ngang bằng nhau.




	That is six plus the equal one. “A second six would be represented by (AB) C, C (AB),” We are using here the principle of ordinality, so that that which precedes is considered significant and that which follows is considered significant.
	Đó là sáu cộng với một nhóm ngang bằng. “Nhóm sáu thứ hai sẽ được biểu thị bằng (AB) C, C (AB),” Ở đây chúng ta đang sử dụng nguyên lý thứ tự, sao cho yếu tố đứng trước được xem là có thâm nghĩa và yếu tố theo sau cũng được xem là có thâm nghĩa.

	We are reversing the ordinality. “C (AB), A (BC), (BC) A, (CA) B, B (AC), the two bracketed being equal and the third stronger or weaker.”
	Chúng ta đang đảo ngược thứ tự. “C (AB), A (BC), (BC) A, (CA) B, B (AC), trong đó hai yếu tố trong ngoặc ngang bằng nhau, còn yếu tố thứ ba mạnh hơn hoặc yếu hơn.”

	So we're talking about relative strengths as we make these combinations. Now we've got two groups of six and a group in which the three are equal, which would make 13. “This thirteen may be arranged as a circle of twelve, with one in the centre.” presumably the one in which equality is demonstrated.
	Như vậy, chúng ta đang nói về những cường độ tương đối khi tạo nên các tổ hợp này. Giờ đây, chúng ta có hai nhóm sáu và một nhóm trong đó cả ba đều ngang bằng nhau, tạo thành số 13. “Số mười ba này có thể được sắp xếp thành một vòng tròn gồm mười hai yếu tố, với một yếu tố ở trung tâm.” Có lẽ đó là nhóm biểu thị sự ngang bằng.

	“The central one will be synthetic, and will be that class in which all three are equal. The physical correspondence of this will be the twelve signs of the Zodiac with the Sun at the centre, synthesising all of them.” Or the spiritual correspondence is the twelve Creative Hierarchies with the Logos at the center.
	“Yếu tố trung tâm sẽ có tính tổng hợp và sẽ là nhóm trong đó cả ba đều ngang bằng nhau. Sự tương ứng hồng trần của điều này sẽ là mười hai dấu hiệu Hoàng đạo với Mặt Trời ở trung tâm, tổng hợp tất cả.” Hoặc sự tương ứng tinh thần là mười hai Huyền Giai Sáng Tạo với Thượng đế ở trung tâm.

	“The arrangement is quite legitimate.” This came from the Theosophist and I would recommend its study on page 1195 of the Treatise on Cosmic Fire because probably if we're very careful, we can work out which of the combinations represents the seven rays and which of the combinations represents each of the 12 signs of the zodiac.
	“Cách sắp xếp này hoàn toàn hợp lý.” Điều này xuất phát từ Nhà Thông Thiên Học, và tôi khuyên các bạn nên nghiên cứu nó ở trang 1195 của Luận về Lửa Vũ Trụ, vì nếu thật sự cẩn thận, có lẽ chúng ta có thể xác định tổ hợp nào đại diện cho bảy cung và tổ hợp nào đại diện cho từng dấu hiệu trong 12 dấu hiệu hoàng đạo.

	It would be a big job, but I think it could be done. It may be something for someone in the new esoteric schools coming along. We will sound the Great Invocation.
	Đó sẽ là một công việc lớn, nhưng tôi nghĩ có thể thực hiện được. Đây có thể là một nhiệm vụ dành cho ai đó trong các trường nội môn mới đang hình thành. Chúng ta sẽ xướng Đại Khấn Nguyện.

	OM.
	OM.

	From the centre where the Will of God is known
	Từ Trung tâm biết được Ý chí của Thượng đế

	Let purpose guide the little wills of men—
	Cầu xin Thiên Ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của Con người

	The purpose which the Masters know and serve.
	Thiên Ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự

	From the centre which we call the race of men
	Từ trung tâm mà chúng ta gọi là Loài người

	Let the Plan of Love and Light work out
	Cầu xin Thiên Cơ của Tình thương và Ánh sáng được thực thi


	And may it seal the door where evil dwells.
	Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác

	Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth
	Cầu xin Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian

	OM. We will continue with 39.
	OM. Chúng ta sẽ tiếp tục với mục 39.
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Bảy Cung và nền tảng của chiêm tinh học mới
Trong đoạn được xét của Chiêm Tinh Học Nội Môn, Chân sư DK đặt trọng tâm vào năng lượng và phẩm tính của các Cung khi chúng đi qua những chòm sao hoàng đạo và các hành tinh. Bảng VIII trình bày bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh là nguồn phát sinh bảy Cung của hệ mặt trời; bảy Rishi gắn với các ngôi sao ấy là nguyên mẫu của bảy Hành Tinh Thượng Đế biểu hiện qua bảy hành tinh thiêng liêng. Mỗi Cung được truyền qua ba chòm sao cùng các chủ tinh của chúng, và bảng này chỉ áp dụng cho vòng quay hiện tại của Đại Bánh Xe Hoàng Đạo, tức một Năm Plato khoảng 25.000 năm.
Nguồn sao và giới hạn của cách diễn giải
Việc một Cung đi qua chòm sao hoặc hành tinh không nhất thiết có nghĩa nơi ấy tự phát ra cùng một Cung: chủ tinh có thể làm kênh truyền cho năng lượng khác với Cung nổi bật của mình. Một giả thuyết được đề xuất là mỗi chòm sao trong bảng cũng có thành phần cùng Cung nên cộng hưởng với ngôi sao Đại Hùng Tinh tương ứng; tuy nhiên chưa thể xác định bảng đang nói đến Cung linh hồn hay Cung chân thần của các Rishi và hành tinh. Cũng có khả năng tên một ngôi sao che giấu một nguồn lớn hơn, như Betelgeuse có thể đại diện cho Orion hoặc Sirius có thể chỉ một hệ sao rộng hơn; câu hỏi liệu chủ thể của một ngôi sao có thể chi phối chủ thể của cả chòm sao vẫn chưa có lời giải chắc chắn. Theo một suy đoán xa hơn, Đại Hùng Tinh truyền các Cung từ phương diện ý chí, Thất Nữ từ phương diện hoạt động, còn Tiểu Hùng Tinh từ phương diện linh hồn.
Cung một: Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết
Cung một được giả định phát từ Alkaid, còn gọi là Benetnasch, và đi qua Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết; Bạch Dương hiện là kênh truyền mạnh nhất. Ba biểu hiện ý chí lần lượt là ý chí sáng tạo, ý chí hoàn thành và ý chí chinh phục cái chết. Sao Hỏa và Sao Thủy là chủ tinh ngoại môn và nội môn của Bạch Dương; Mặt Trời đảm nhiệm hai vị trí ấy ở Sư Tử, trong đó có thể che giấu Sao Mộc ở bình diện ngoại môn và Sao Hải Vương ở bình diện nội môn; Sao Thổ giữ cả hai vị trí ở Ma Kết. Sao Thổ ban đầu gắn với việc học luật qua nghiệp quả, về sau với sự hòa hợp cùng Thiên Cơ; những liên hệ Cung một được nêu cho Sao Hỏa và Sao Thổ vẫn là giả thuyết về các Cung trong những hiện thể của chúng.
Cung hai: Song Tử, Xử Nữ và Song Ngư
Cung hai được giả định đến từ Mizar và đi qua Song Tử, Xử Nữ, Song Ngư. Xử Nữ là kênh truyền chính trong thực hành hiện nay, dù Song Ngư có thể quan trọng hơn ở quy mô lớn vì gắn với Đức Christ và một trong ba thập độ vũ trụ. Sao Thủy đem trí tuệ linh hoạt cho Song Tử, còn chủ tinh nội môn Sao Kim thu hút các cặp đối cực vào hợp nhất; tại Xử Nữ, Sao Thủy biểu hiện trí tuệ trong vật chất, còn Mặt Trăng che giấu Vulcan và cả Sao Hải Vương, liên hệ việc tạo hình tướng có thể chứa đựng nguyên khí tinh thần. Ở Song Ngư, Sao Mộc đem sự rộng mở nhưng cũng có thể khiến con người bị hoàn cảnh lấn át; Sao Diêm Vương đưa đến sự tách rời cần thiết, nhờ đó năng lượng Bác Ái – Minh Triết vẫn có thể được phụng sự qua tiến trình phá bỏ.
Cung ba: Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết
Cung ba, theo giả thuyết đến từ Alioth, đi qua Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết: Cự Giải là kênh chính đối với người bình thường, còn Ma Kết đối với đệ tử. Mặt Trăng ở Cự Giải chỉ tâm thức đại chúng và sự lệ thuộc các hiện thể nguyệt tính; chủ tinh nội môn Sao Hải Vương mở rộng sự nhạy cảm vượt khỏi giới hạn đó. Ở Thiên Bình, trí tuệ linh hoạt của Cung ba hỗ trợ những điều chỉnh nghiệp quả; Sao Kim tạo sức hút trong quan hệ, còn Sao Thiên Vương hướng quan hệ đến sự chân thực thay vì chỉ dễ chịu hay hấp dẫn. Ma Kết chuyển từ hoạt động thông minh trong thế gian sang việc thực hiện Thiên Cơ một cách thông minh, với Sao Thổ đặc biệt cộng hưởng vì Cung chân thần của hành tinh này được xem là Cung ba.
Cung bốn: Kim Ngưu, Hổ Cáp và Nhân Mã
Cung bốn được gắn theo giả thuyết với Megrez; Hổ Cáp hiện là kênh truyền chủ yếu, biểu hiện qua đấu tranh, khủng hoảng và khả năng chiến thắng. Kim Ngưu cộng hưởng với Cung này qua tình yêu cái đẹp; Sao Kim nghiêng về vẻ đẹp và sự dễ chịu, còn Vulcan đem sức bền để tiến đến mục tiêu và liên hệ việc đi vào ánh sáng. Tại Hổ Cáp, Sao Hỏa có thể biểu hiện thành bạo lực do dục vọng, nhưng cũng thành dũng khí bảo vệ nguyên tắc. Nhân Mã biểu hiện cuộc tìm kiếm của con người: Sao Mộc mở rộng chân trời, còn Trái Đất nhắc đến trách nhiệm đối với vẻ đẹp và con đường tiến tới địa vị hành tinh thiêng liêng của chính hành tinh này; hình ảnh người khám phá ghi lại vẻ đẹp Trái Đất là một so sánh riêng cho phương diện ấy.
Cung năm: Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình
Cung năm được gắn theo giả thuyết với Dubhe và đi qua Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình; Bảo Bình nổi bật nhờ tri thức kỹ thuật về các năng lượng tinh tế và khả năng dùng khoa học cải thiện đời sống nhân loại, dù Sư Tử cũng được lưu ý là rất mạnh trong hiện tại. Ở Sư Tử, Cung năm vạch ranh giới để phân biện cái tôi với cái không phải tôi, còn Mặt Trời gợi năng lực soi sáng; mối liên hệ Mặt Trời, Sao Hải Vương và Sao Kim được nối với các Thái dương Thiên Thần, vốn mang phẩm tính Cung hai và Cung năm. Nhân Mã đem thôi thúc khám phá: kính thiên văn mở hành trình ra không gian, kính hiển vi mở hành trình vào vật chất trên Trái Đất. Sao Thiên Vương được liên hệ với khoa học kỹ thuật và huyền bí vì công cụ mở rộng năm giác quan cho phép khảo sát những yếu tố kín đáo hơn khoa học thiên về điều hiển nhiên của Sao Hỏa.
Cung sáu: Xử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư
Cung sáu được gắn với Merak: Xử Nữ biểu hiện sự tận tụy bền bỉ đối với đứa trẻ và công cuộc hoàn thiện hình tướng; Nhân Mã hướng về mục tiêu được hình dung; Song Ngư dấn thân cứu giúp các sự sống thấp hơn. Mặt Trăng tại Xử Nữ che giấu Vulcan trong công việc kiên trì uốn nắn hình tướng, đồng thời che giấu Sao Hải Vương trong lòng sùng tín đối với nguyên khí Christ. Sao Mộc ở Song Ngư có thể cộng hưởng với thái độ lạc quan, hướng tới lý tưởng của Cung sáu, còn Sao Diêm Vương đem sự tách rời để một chu kỳ mới bắt đầu. Việc gán Cung sáu cho phàm ngã Sao Mộc, linh hồn Sao Diêm Vương hoặc đời sống cảm dục của Trái Đất chỉ là các giả thuyết, không phải dữ kiện đã xác lập.
Cung bảy: Bạch Dương, Cự Giải và Ma Kết
Cung bảy được gắn theo giả thuyết với Phegda; Ma Kết truyền Cung này mạnh nhất qua luật lệ và hình tướng có cấu trúc hoàn chỉnh trên cõi hồng trần. Bạch Dương đem tính chiến đấu có thể đi cùng đội ngũ và trật tự, còn Cự Giải liên hệ sự hình thành thể xác; Mặt Trăng ở đây gợi chu kỳ, nghi thức và nhịp sinh hoạt theo các tuần trăng. Sao Thủy có thể truyền những ý tưởng về cách đưa nguyên mẫu vào hình tướng, dù tự nó không nổi bật về Cung bảy. Sao Thổ cộng hưởng rõ hơn qua quyền tổ chức và mối liên hệ với cõi hồng trần vũ trụ; giả thuyết về các Cung của nó dao động giữa cấu hình Cung ba–ba–một và Cung ba–một–bảy cho chân thần, linh hồn, phàm ngã.
Sao Hải Vương, luân xa đáy cột sống và nguồn Cung rộng lớn hơn
Mối liên hệ giữa Sao Hải Vương và Cung bảy không hiển nhiên, nhưng bảng ở trang 301 của Chiêm Tinh Học Nội Môn đặt hành tinh này trong quan hệ với luân xa đáy cột sống ở một giai đoạn tiến hoá muộn, khi linh hồn tác động qua trung tâm đầu và khiến kundalini dâng lên. Khả năng nối ước muốn mạnh mẽ với sự hiện hình được đề xuất như một điểm gặp giữa Cung sáu và Cung bảy, chứ không phải bằng chứng Sao Hải Vương mang Cung bảy nổi bật. Ở quy mô vũ trụ, bảy ngôi sao Đại Hùng Tinh được xem là nguồn đối với hệ mặt trời của chúng ta, nhưng có thể còn những chòm sao, thiên hà và cấu trúc lớn hơn cộng hưởng với từng Cung; nhận xét về khả năng các chân sư nhận biết phẩm tính năng lượng của thiên hà được liên hệ với Luận về Lửa Vũ Trụ, trang 1084–1085.
Sự truyền dẫn của các cung qua chòm sao và hành tinh
Một cung phát xuất từ một ngôi sao trong Đại Hùng Tinh, có thể được một chòm sao lớn hơn hỗ trợ, rồi truyền qua ba chòm sao đặc biệt có sự cộng hưởng với nó. Sự cộng hưởng ấy có lẽ liên quan đến việc các chòm sao này mang cùng một cung, nhưng đây vẫn là cách lý giải được đề xuất. Sau đó, cung truyền qua một số hành tinh là chủ tinh của các chòm sao, dù bản thân nhiều hành tinh không cộng hưởng với cung đang truyền dẫn.
Vấn đề Sao Thủy truyền dẫn cung một
Sao Thủy được nêu làm ví dụ về một hành tinh truyền dẫn mãnh lực cung một dù không mang cung ấy theo cách cộng hưởng trực tiếp. Một cách lý giải được đề xuất là Sao Thủy gắn với trí tuệ, còn trí tuệ giữ vai trò chỉ đạo và đòi hỏi sự tuân theo. Mối liên hệ giữa phẩm tính của hành tinh và cung đi qua nó vì vậy cần được khảo sát, thay vì giả định hai bên luôn cùng một cung.
Tầm nhìn bao quát trong Chiêm Tinh Học Nội Môn
Việc bổ sung các chủ tinh huyền giai vào lá số chiêm tinh sẽ làm những mối liên hệ truyền dẫn thêm phong phú. Phần dẫn nhập của Chiêm Tinh Học Nội Môn chứa nhiều ý tưởng sâu sắc, khó nắm bắt; dự kiến phải qua khoảng 40 hoặc 41 webinar mới đến phần dấu hiệu Bạch Dương. Nắm các ý tưởng theo tầm nhìn bao quát là điều cần thiết để nhận ra đường nét chính của môn học.
 
Text EAA 39 – Văn bản EAA 39
	[1] Always, however, the emphasis must be laid upon the Rays of Energy and Quality as they pour through the zodiacal constellations and the planets. [2] The new astrology therefore is necessarily based upon an understanding of the rays. [3] The following tabulation is fundamental in its implications in this connection and upon it all that I have to say will be based.
	[1] Tuy nhiên, trọng tâm luôn phải đặt vào các Cung Năng Lượng và Phẩm Tính khi chúng tuôn qua các chòm sao hoàng đạo và các hành tinh. [2]Vì vậy, chiêm tinh học mới tất yếu phải dựa trên sự thấu hiểu các cung. [3]Bảng dưới đây có ý nghĩa nền tảng đối với vấn đề này, và mọi điều Tôi sắp trình bày đều dựa trên đó.

	[4] Seven stars of the Great Bear are the originating Sources of the seven rays of our solar system. [5] The seven Rishis (as They are called) of the Great Bear express Themselves through the medium of the seven planetary Logoi Who are Their Representatives and to Whom They stand in the relation of prototype. [6] The seven Planetary Spirits [7] manifest through the medium of the seven sacred planets.
	[4] Bảy ngôi sao của chòm Đại Hùng là những Nguồn khởi phát bảy cung trong hệ mặt trời của chúng ta. [5]Bảy Đấng Hiền Triết (theo cách gọi dành cho Các Ngài) của chòm Đại Hùng biểu lộ qua bảy Hành Tinh Thượng Đế, là những Vị Đại Diện của Các Ngài và lấy Các Ngài làm nguyên mẫu. [6] Bảy Chân Linh Hành Tinh [7]biểu hiện qua bảy hành tinh thiêng liêng.

	[8] Each of these seven Rays, coming from the Great [Page 86] Bear, are transmitted into our solar system through the medium of three constellations and their ruling planets. [9] The following tabulation makes this clear but must be interpreted only in terms of this present turn of the Great Zodiacal Wheel ( [10] 25,000 years):
	[8] Mỗi cung trong bảy cung này, xuất phát từ chòm Đại [Page 86]Hùng, được truyền vào hệ mặt trời của chúng ta qua ba chòm sao và các hành tinh chủ quản của chúng. [9] Bảng dưới đây làm rõ điều này, nhưng chỉ nên diễn giải theo vòng quay hiện tại của Bánh Xe Hoàng Đạo Vĩ Đại ( [10] 25.000 năm):

	TABULATION VIII
	BẢNG VIII
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	Planets
	Planets

	 
	Ray
	Constellations
	(Orthodox)
	(Esoteric)

	I.
	Will or Power
	Aries, The Ram
	Mars
	Mercury.

	 
	 
	Leo, the Lion
	Sun
	Sun.

	 
	 
	Capricorn, the Goat
	Saturn
	Saturn.

	II.
	Love-Wisdom
	Gemini, the Twins
	Mercury
	Venus.

	 
	 
	Virgo, the Virgin
	Mercury
	Moon (veiling a planet).

	 
	 
	Pisces, the Fishes
	Jupiter
	Pluto.

	III.
	Active-Intelligence
	Cancer, the Crab
	Moon
	Neptune.

	 
	 
	Libra, the Scales
	Venus
	Uranus.

	 
	 
	Capricorn, the Goat
	Saturn
	Saturn.

	IV.
	Harmony through
	Taurus, the Bull
	Venus
	Vulcan.


	 
	Conflict
	Scorpio, the Scorpion
	Mars
	Mars.

	 
	 
	Sagittarius, the Archer
	Jupiter
	Earth.

	V.
	Concrete Science
	Leo, the Lion
	Sun
	Sun.

	 
	 
	Sagittarius, the Archer
	Jupiter
	Earth.

	 
	 
	Aquarius, the Water- carrier
	Uranus
	Jupiter.

	VI.
	Idealism. Devotion.
	Virgo, the Virgin
	Mercury
	Moon.

	 
	 
	Sagittarius, the Archer
	Jupiter
	Earth.

	 
	 
	Pisces, the Fishes
	Jupiter
	Pluto.

	VII.
	Ceremonial Order
	Aries, the Ram
	Mars
	Mercury.

	 
	 
	Cancer, the Crab
	Moon
	Neptune.

	 
	 
	Capricorn, the Goat
	Saturn
	Saturn.


 
 


Esoteric Astrology Adventure 39 – Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn 39
	Hi everybody, we are on Esoteric Astrology Adventure number 39 and we're getting quite close to completing the introduction. We have been dealing with a very intricate matter and I've been focusing on pages 84 and 85. I had a little mishap with number 37 which was then truncated at 30 minutes and then I continued with number 38 enlarging on the subject, a very amazing subject really, concerning the three great constellations, seven sources from the Great Bear, two sources from Sirius and three sources from the Pleiades, and how these sources, or probably stars, condition the twelve zodiacal constellations and the twelve planets, and whether or not these stellar sources are blinds for still greater sources.
	Xin chào mọi người, chúng ta đang ở Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn số 39 và đã khá gần hoàn tất phần dẫn nhập. Chúng ta đã đề cập đến một vấn đề rất phức tạp, và tôi đang tập trung vào các trang 84 và 85. Tôi đã gặp một trục trặc nhỏ với số 37, khiến video bị cắt ở phút thứ 30; sau đó, tôi tiếp tục với số 38 để khai triển chủ đề này, một chủ đề thực sự rất đáng kinh ngạc, liên quan đến ba chòm sao lớn, bảy nguồn từ Đại Hùng, hai nguồn từ Sirius và ba nguồn từ Pleiades, cũng như cách các nguồn này, hay có lẽ là các ngôi sao, tác động lên mười hai chòm sao hoàng đạo và mười hai hành tinh, và liệu những nguồn sao này có phải là những bức màn che giấu các nguồn còn vĩ đại hơn hay không.

	That is a question that I've explored quite thoroughly in number 38. So now we're on page 85 and we're ready to move forward. DK is telling us that
	Đó là một câu hỏi mà tôi đã khảo sát khá kỹ trong số 38. Vì vậy, giờ đây chúng ta đang ở trang 85 và sẵn sàng tiến tới. Chân sư DK nói với chúng ta rằng

	[1] Always, however, the emphasis must be laid upon the Rays of Energy and Quality as they pour through the zodiacal constellations and the planets.
	[1] Tuy nhiên, trọng tâm luôn phải đặt vào các Cung Năng Lượng và Phẩm Tính khi chúng tuôn qua các chòm sao hoàng đạo và các hành tinh.

	Remember, he so often interchanges the words constellations and signs, seemingly without special purpose, but who knows. So we have to study carefully, sometimes in the very same sentence, the words signs and constellations are meant to mean the same thing, so it seems.
	Hãy nhớ rằng Ngài thường hoán đổi các từ chòm sao và dấu hiệu, dường như không có chủ đích đặc biệt nào, nhưng ai biết được. Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu cẩn thận; đôi khi ngay trong cùng một câu, các từ dấu hiệu và chòm sao dường như được dùng với cùng một ý nghĩa.

	[2] The new astrology therefore is necessarily based upon an understanding of the rays.
	[2] Vì vậy, chiêm tinh học mới tất yếu phải dựa trên sự thấu hiểu các cung.

	The rays are always preeminent and the book Esoteric Astrology is part of A Treatise on the Seven Rays, volume three.
	Các cung luôn giữ địa vị tối thượng, và sách Chiêm Tinh Học Nội Môn là một phần của Luận về Bảy Cung, quyển ba.

	[3] The following tabulation is fundamental in its implications in this connection and upon it all that I have to say will be based.
	[3] Bảng dưới đây có ý nghĩa nền tảng đối với vấn đề này, và mọi điều Tôi sắp trình bày đều dựa trên đó.

	It's tabulation eight.
	Đó là bảng tám.

	[4] Seven stars of the Great Bear are the originating Sources of the seven rays of our solar system.
	[4] Bảy ngôi sao của chòm Đại Hùng là những Nguồn khởi phát bảy cung trong hệ mặt trời của chúng ta.

	I think we have to take that at face value, they are very great beings, very great lords of stars.
	Tôi nghĩ chúng ta phải hiểu điều đó theo đúng nghĩa trực tiếp: các Ngài là những Đấng vô cùng vĩ đại, những Chúa Tể vĩ đại của các ngôi sao.

	They are embodied by the seven Rishis. The seven Rishis are the lords of these stars.
	Bảy Rishi là hiện thân của các Ngài. Bảy Rishi là các Chúa Tể của những ngôi sao này.

	[5] The seven Rishis (as They are called) of the Great Bear express Themselves through the medium of the seven planetary Logoi Who are Their Representatives and to Whom They stand in the relation of prototype.
	[5] Bảy Đấng Hiền Triết (theo cách gọi dành cho Các Ngài) của chòm Đại Hùng biểu lộ qua bảy Hành Tinh Thượng Đế, là những Vị Đại Diện của Các Ngài và lấy Các Ngài làm nguyên mẫu.


	So we might say that towards the kind of entity that they are, the planetary Logoi strive and they model themselves after the seven Rishis of the Great Bear and I think we have to look for initially seven sacred planetary Logoi and perhaps the non-sacred Logoi are also associated with the same star as the sacred Logoi, Logos of their ray. For instance, if we look at Neptune and say that it may be associated with one of the seven Rishis, maybe the star Merak, sixth ray star, then perhaps the planet Mars, temporarily on the sixth ray, is also associated with that star. As I explained in the foregoing discussion in number 38, much depends on which ray of the planet we may be talking about, either the soul ray or the Monadic ray.
	Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng các Hành Tinh Thượng Đế nỗ lực hướng tới loại Thực Thể mà các Ngài là, và lấy bảy Rishi của Đại Hùng làm khuôn mẫu. Tôi nghĩ ban đầu chúng ta phải tìm bảy Hành Tinh Thượng Đế thiêng liêng; và có lẽ các Thượng đế không thiêng liêng cũng liên kết với cùng ngôi sao như các Thượng đế thiêng liêng, tức Thượng đế thuộc cung của họ. Chẳng hạn, nếu chúng ta xét Sao Hải Vương và nói rằng nó có thể liên kết với một trong bảy Rishi, có lẽ là ngôi sao Merak thuộc cung sáu, thì hành tinh Sao Hỏa, tạm thời thuộc cung sáu, có lẽ cũng liên kết với ngôi sao đó. Như tôi đã giải thích trong phần thảo luận trước ở số 38, nhiều điều tùy thuộc vào việc chúng ta đang nói đến cung nào của hành tinh, cung linh hồn hay cung chân thần.

	We're not in a position to decide that. And also much depends upon the rays of the Rishis themselves. It probably can't be only one ray, but we're certainly in no position to determine additional rays of the Rishis of the Great Bear.
	Chúng ta chưa ở vào vị thế có thể quyết định điều đó. Và nhiều điều cũng tùy thuộc vào các cung của chính các Rishi. Có lẽ không thể chỉ có một cung, nhưng chắc chắn chúng ta chưa ở vào vị thế có thể xác định những cung bổ sung của các Rishi thuộc Đại Hùng.

	We are given simply seven rays and we have to work with that.
	Chúng ta chỉ được trao cho bảy cung và phải làm việc với điều đó.

	[6] The seven Planetary Spirits
	[6] Bảy Chân Linh Hành Tinh

	which is equivalent to Logoi,
	tương đương với các Thượng đế,

	[7] manifest through the medium of the seven sacred planets.
	[7] biểu hiện qua bảy hành tinh thiêng liêng.

	So indeed we are talking about the relationship of the sacred planets to the Rishis, which are prototypes of these sacred planets.
	Vì vậy, quả thực chúng ta đang nói về mối liên hệ giữa các hành tinh thiêng liêng và các Rishi, là những nguyên mẫu của các hành tinh thiêng liêng này.

	The seven stars are sources of the seven rays, I think, especially from the will aspect. It may be that the seven sisters are sources of the seven rays from the intelligence or activity aspect. And I'm speculating to think that the seven stars of the Little Dipper or Ursa Minor are sources of the seven rays from the soul aspect.
	Tôi nghĩ bảy ngôi sao là nguồn của bảy cung, đặc biệt từ phương diện ý chí. Có thể bảy chị em là nguồn của bảy cung từ phương diện trí tuệ hay hoạt động. Và tôi suy đoán rằng bảy ngôi sao của Tiểu Hùng là nguồn của bảy cung từ phương diện linh hồn.

	Sometimes we might think it would be Sirius, but I do think that a higher counterpart of Sirius will be the seven stars of the Little Bear. Now how it is that one particular star can work through a number of constellations. What is the relative magnitude of a star in the Great Bear and a constellation? The many stars in a constellation that really needs to be discussed or at least thought about.
	Đôi khi chúng ta có thể nghĩ đó là Sirius, nhưng tôi thực sự cho rằng một đối phần cao hơn của Sirius sẽ là bảy ngôi sao của Tiểu Hùng. Giờ đây, làm thế nào một ngôi sao riêng biệt có thể hoạt động qua nhiều chòm sao? Độ lớn tương đối giữa một ngôi sao trong Đại Hùng và một chòm sao là gì? Vấn đề về nhiều ngôi sao trong một chòm sao thực sự cần được thảo luận, hoặc ít nhất cần được suy ngẫm.

	From another perspective, if it is correct that the seven stars of the Great Bear convey the rays from the will aspect and that perhaps the Little Bear and the Pleiades are involved in conveying rays from the other aspect, we might wonder then whether three streams of energy, say for the first ray, the first ray star in the Great Bear, the first ray star in Ursa Minor, the Little Bear, the first ray star in the Pleiades, probably Alcyone, whether those three sources pour through a particular constellation or group of constellations and thus condition them. There is some blind, I think, operating here because we have some in the Great Bear, some stars of moderate intensity, and sometimes they are said to control constellational lords that would be of still greater intensity and power. In other words, here's the question, how can a lord of a solar system or the lord of a star control the lord of a constellation? That is a question that I think has to be answered, and that's why I think sometimes there are blinds where a star, what appears to be a star, stands for an entire constellation, just like, for instance, Betelgeuse or Betelgeuse, however you want to pronounce it, can stand for the entire constellation Orion and Sirius can stand for itself, but it can also stand for a larger solar system, a system of stars, it can stand for a cosmic logos of much greater scope.
	Từ một góc nhìn khác, nếu đúng là bảy ngôi sao của Đại Hùng truyền dẫn các cung từ phương diện ý chí, và có lẽ Tiểu Hùng cùng Pleiades tham gia truyền dẫn các cung từ những phương diện khác, thì chúng ta có thể tự hỏi liệu ba dòng năng lượng—chẳng hạn đối với cung một, ngôi sao cung một trong Đại Hùng, ngôi sao cung một trong Tiểu Hùng và ngôi sao cung một trong Pleiades, có lẽ là Alcyone—có tuôn đổ qua một chòm sao hoặc một nhóm chòm sao riêng biệt và do đó tác động lên chúng hay không. Tôi nghĩ ở đây đang có một bức màn che, bởi trong Đại Hùng có một số ngôi sao với cường độ vừa phải, nhưng đôi khi người ta nói rằng chúng kiểm soát các Chúa Tể chòm sao có cường độ và quyền năng còn lớn hơn. Nói cách khác, câu hỏi ở đây là: làm thế nào một Chúa Tể của hệ mặt trời hay Chúa Tể của một ngôi sao có thể kiểm soát Chúa Tể của một chòm sao? Tôi nghĩ đó là một câu hỏi cần được giải đáp, và vì vậy tôi cho rằng đôi khi có những bức màn che, trong đó một ngôi sao, hay cái có vẻ là một ngôi sao, đại diện cho cả một chòm sao; chẳng hạn Betelgeuse có thể đại diện cho toàn bộ chòm sao Orion, còn Sirius có thể đại diện cho chính nó, nhưng cũng có thể đại diện cho một hệ mặt trời lớn hơn, một hệ thống các ngôi sao, hay một Thượng đế Vũ Trụ có phạm vi rộng lớn hơn nhiều.

	And so it goes, these will have to be sorted out as we go. I don't think we're in any position at the moment to say anything definitive about the setup, as DK calls it, that unconventional word, setup. But as I said, can logoi of stars control logoi of constellations? I guess it just depends on their relative power.
	Và cứ như thế, chúng ta sẽ phải phân định những điều này trong quá trình tiến bước. Tôi không nghĩ hiện nay chúng ta ở vào vị thế có thể nói điều gì dứt khoát về sự bố trí, như Chân sư DK gọi nó bằng từ khá khác thường ấy. Nhưng như tôi đã nói, liệu các Thượng đế của các ngôi sao có thể kiểm soát các Thượng đế của các chòm sao không? Tôi cho rằng điều đó chỉ tùy thuộc vào quyền năng tương đối của họ.

	The logos of a star like Antares, which is an incredible super giant, might well be able to control the logos of a lesser constellation.
	Thượng đế của một ngôi sao như Antares, vốn là một sao siêu khổng lồ phi thường, rất có thể kiểm soát Thượng đế của một chòm sao nhỏ hơn.


	[8] Each of these seven Rays, coming from the Great Bear, are transmitted into our solar system through the medium of three constellations
	[8] Mỗi cung trong bảy cung này, xuất phát từ chòm Đại [Page 86]Hùng, được truyền vào hệ mặt trời của chúng ta qua ba chòm sao và các hành tinh chủ quản của chúng.

	through the medium of… Now, this doesn't necessarily mean that the power of the star controls the constellation through which it is transmitted.
	qua… Điều này không nhất thiết có nghĩa là quyền năng của ngôi sao kiểm soát chòm sao mà qua đó nó được truyền dẫn.

	It's just that the constellations are conduits for the rays and the source of the rays are as given, the seven stars in the Great Bear, and perhaps some larger ray constellation behind the seven stars in the Great Bear. Ray constellations behind each one of them, for instance, Alkaid–Benetnasch, the first ray star in the Great Bear, might have behind it the entire Great Bear constellation as the real source of the first ray. And so it goes with all the others.
	Chỉ là các chòm sao đóng vai trò những đường dẫn cho các cung, còn nguồn của các cung, như đã nêu, là bảy ngôi sao trong Đại Hùng, và có lẽ là một chòm sao cung lớn hơn nằm phía sau bảy ngôi sao trong Đại Hùng. Có những chòm sao cung đằng sau mỗi ngôi sao ấy; chẳng hạn Alkaid–Benetnasch, ngôi sao cung một trong Đại Hùng, có thể có toàn bộ chòm sao Đại Hùng đằng sau nó như nguồn thực sự của cung một. Và tất cả những ngôi sao khác cũng tương tự.

	If we can find a particular great constellation behind and supporting each of the stars in the Great Bear, then from the point of scope or magnitude, at least to me, it would make more sense.
	Nếu chúng ta có thể tìm thấy một chòm sao lớn riêng biệt nằm đằng sau và nâng đỡ mỗi ngôi sao trong Đại Hùng, thì xét về phạm vi hay độ lớn, ít nhất đối với tôi, điều đó sẽ hợp lý hơn.

	Each of these seven Rays, coming from the Great Bear, are transmitted into our solar system through the medium of three constellations and their ruling planets.
	Mỗi cung trong bảy Cung này, xuất phát từ Đại Hùng, được truyền vào hệ mặt trời của chúng ta qua ba chòm sao và các hành tinh chủ quản của chúng.

	So the ray passes through the constellation, regardless of what its rays may be, because it can have other rays as well, and passes through the ruling planets on three levels, but especially on two levels, which are orthodox and esoteric, regardless of what the rays of the planets might be.
	Vì vậy, cung đi qua chòm sao, bất kể các cung của chòm sao ấy là gì, bởi nó cũng có thể có những cung khác; rồi cung ấy đi qua các hành tinh chủ quản trên ba cấp độ, nhưng đặc biệt là hai cấp độ ngoại môn và nội môn, bất kể các cung của các hành tinh là gì.

	So that's very interesting, for instance, and we'll see in a minute if Mercury esoterically rules Aries, the first ray of the Great Bear and the first ray of Aries continue to pass through fourth ray, third ray, fifth ray Mercury. Mercury, regardless of its rays, becomes a transmitter, not an emitter so much, but a transmitter of the first ray.
	Điều đó rất thú vị. Chẳng hạn, lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng nếu Sao Thủy cai quản Bạch Dương về mặt nội môn, thì cung một của Đại Hùng và cung một của Bạch Dương tiếp tục đi qua Sao Thủy thuộc cung bốn, cung ba và cung năm. Bất kể các cung của mình, Sao Thủy trở thành một tác nhân truyền dẫn hơn là một nguồn phát xạ, truyền dẫn cung một.

	[9] The following tabulation makes this clear but must be interpreted only in terms of this present turn of the Great Zodiacal Wheel
	[9] Bảng dưới đây làm rõ điều này, nhưng chỉ nên diễn giải theo vòng quay hiện tại của Bánh Xe Hoàng Đạo Vĩ Đại (

	Now this is a period probably which is a lesser period to a world period, which we already discussed as possibly being equal to a lesser round, a greater round, or even a Maha Kalpa. Anyway, the Great Zodiacal Wheel, called the Platonic Year
	Đây có lẽ là một chu kỳ ngắn hơn một chu kỳ thế giới, điều mà chúng ta đã thảo luận là có thể tương đương với một cuộc tuần hoàn nhỏ, một cuộc tuần hoàn lớn, hoặc thậm chí một Đại Kiếp. Dù sao đi nữa, Bánh Xe Hoàng Đạo Vĩ Đại được gọi là Năm Plato

	[10] (25,000 years):
	[10] 25.000 năm):

	So here is tabulation number eight, and it's a tabulation on which I have spent a great deal of time in esoteric astrology classes.86
	Đây là bảng số tám, một bảng mà tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu trong các lớp Chiêm Tinh Học Nội Môn.86
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	The three first ray constellations, we assume that here we have the ray of willpower coming from the star called Benetnasch, or an alternative name, Alkaid, it goes through three constellations in which the first ray is considered prominent. Now, in other words, we may not only be dealing with a ray passing through constellations. We may be dealing with constellations which are themselves emitting this ray, and therefore an affinity is set up between the ray from the Great Bear and the constellation itself.
	Ba chòm sao cung một: chúng ta giả định rằng ở đây có cung ý chí-quyền năng xuất phát từ ngôi sao gọi là Benetnasch, hay tên khác là Alkaid; cung ấy đi qua ba chòm sao mà trong đó cung một được xem là nổi trội. Nói cách khác, có thể chúng ta không chỉ đang đề cập đến một cung đi qua các chòm sao. Có thể chúng ta đang đề cập đến những chòm sao tự phát xạ cung này, và do đó hình thành một sự tương hợp giữa cung từ Đại Hùng và chính chòm sao.

	In other words, this is to say that there are first ray aspects in Aries, Leo, and Capricorn which attune to the first ray from the Great Bear. Aries, the ram, is in fact the most powerful transmitter of the first ray, so it's the major transmitter of the first ray at this time, though Leo and Capricorn both have aspects. Aries is the type of will that's called the will to create.
	Nói cách khác, điều này có nghĩa là trong Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết có những phương diện cung một hòa điệu với cung một từ Đại Hùng. Bạch Dương, con cừu đực, trên thực tế là tác nhân truyền dẫn cung một mạnh mẽ nhất, nên hiện nay nó là tác nhân truyền dẫn chính của cung một, mặc dù cả Sư Tử lẫn Ma Kết đều có những phương diện của cung này. Bạch Dương là loại ý chí được gọi là ý chí sáng tạo.

	Leo, the will to fulfill. Capricorn, the will which conquers death. All three of them emphasize the will strongly.
	Sư Tử là ý chí hoàn thành. Ma Kết là ý chí chinh phục sự chết. Cả ba đều nhấn mạnh mạnh mẽ vào ý chí.

	Aries is ruled by Mars for its assertiveness and fighting spirit, and Mercury as the birthplace of ideas, with Aries ruling the head. I think, one, I should only speak briefly of these matters. It's possible to enlarge quite a bit.
	Bạch Dương chịu sự cai quản của Sao Hỏa vì tính quyết đoán và tinh thần chiến đấu, còn Sao Thủy vì đây là nơi khai sinh các ý tưởng, với Bạch Dương cai quản đầu. Tôi nghĩ tôi chỉ nên nói ngắn gọn về những vấn đề này. Chúng ta có thể khai triển chúng rất nhiều.

	Leo is ruled by the Sun, which in the orthodox position may well be a veil for Jupiter, because Jupiter and the Sun have a very close relation, and the Sun is considered the eye of Jupiter mythologically, and the Sun veiling Neptune in its esoteric mode. We're not talking here about the hierarchical rulers, although they will, I think, be important. Capricorn is ruled by Saturn, both orthodoxly and esoterically, so the difficulties of life on Earth and the necessity to learn about the law and follow the law and be punished through karma if one breaks the law.
	Sư Tử chịu sự cai quản của Mặt Trời; ở vị trí ngoại môn, Mặt Trời rất có thể là bức màn che Sao Mộc, bởi Sao Mộc và Mặt Trời có mối liên hệ rất gần gũi, và trong thần thoại, Mặt Trời được xem là con mắt của Sao Mộc; còn trong phương thức nội môn, Mặt Trời che giấu Sao Hải Vương. Ở đây chúng ta không nói về các chủ tinh huyền giai, mặc dù tôi nghĩ chúng sẽ rất quan trọng. Ma Kết chịu sự cai quản của Sao Thổ cả về mặt ngoại môn lẫn nội môn, biểu thị những khó khăn của đời sống trên Trái Đất, sự cần thiết phải học hỏi về định luật, tuân theo định luật, và chịu sự trừng phạt qua nghiệp quả nếu vi phạm định luật.

	This is the initial Saturn, and the later Saturn has to do with attunement with the divine plan, which emanates in a way from the atmic plane over which Saturn rules. So the first ray, regardless of the rays of these planets, initially Mars 6, Sun 2, Saturn 3, the first ray is passing through each of these planets, and it started with the Great Bear and passed through the constellations, which probably have a good measure of first ray in them, the Great Bear first ray augmenting the first ray found within these constellations, and then passing through planets, two of which do probably have a first ray component, Mars perhaps a first ray soul, or a first ray, finally a first ray monad, just like the Earth, perhaps, and Saturn a first ray, some say personality, some have speculated soul, Saturn has a powerful first ray connected with it, thus is resonant with the ray coming, first ray coming from the Great Bear. When we go to the second ray, which may be considered emanating from the star Mizar, we have three constellations, Gemini itself shaped like a two, very resonant, Virgo, the major constellation through which the second ray passes, and Pisces, perhaps still more major in the sense that Pisces is one of three cosmic decanates, each of which is associated with one of the rays of aspect, and Pisces especially with the second ray and with the Christ.
	Đó là Sao Thổ ở giai đoạn đầu; còn Sao Thổ ở giai đoạn sau liên quan đến sự hòa điệu với Thiên Cơ, vốn theo một cách nào đó xuất lộ từ cõi atma mà Sao Thổ cai quản. Vì vậy, bất kể các cung của những hành tinh này—ban đầu là Sao Hỏa cung sáu, Mặt Trời cung hai, Sao Thổ cung ba—cung một vẫn đi qua từng hành tinh. Nó khởi đầu từ Đại Hùng và đi qua các chòm sao, vốn có lẽ chứa một mức độ đáng kể của cung một; cung một của Đại Hùng tăng cường cung một vốn có trong các chòm sao ấy, rồi đi qua các hành tinh, hai trong số đó có lẽ có thành phần cung một. Sao Hỏa có thể có linh hồn cung một, hoặc sau cùng là chân thần cung một, có lẽ giống như Trái Đất; còn Sao Thổ có một cung một mạnh mẽ liên hệ với nó—một số người nói đó là cung phàm ngã, số khác suy đoán là cung linh hồn—nên nó cộng hưởng với cung một đang đến từ Đại Hùng. Khi chuyển sang cung hai, vốn có thể được xem là phát xuất từ ngôi sao Mizar, chúng ta có ba chòm sao: Song Tử, tự thân có hình dạng như số hai và rất tương hợp; Xử Nữ, chòm sao chính mà cung hai đi qua; và Song Ngư, có lẽ còn quan trọng hơn theo nghĩa Song Ngư là một trong ba thập độ vũ trụ, mỗi thập độ liên kết với một trong các Cung Trạng Thái, còn Song Ngư đặc biệt liên kết với cung hai và Đức Christ.

	Virgo, however, is considered practically to be the main sign to which the second ray comes, but ultimately, Pisces may be more powerful. And we are assuming then that within the lords of these constellations is a strong second ray component which will make it resonant to the second ray coming from the second star of the Great Bear, Mizar. Mercury, Mercury, and Jupiter are the orthodox rulers, and Venus, the Moon, and Pluto are respectively the esoteric rulers.
	Tuy nhiên, trên thực tế Xử Nữ được xem là dấu hiệu chính tiếp nhận cung hai, nhưng sau cùng Song Ngư có thể mạnh mẽ hơn. Khi đó, chúng ta giả định rằng trong các Chúa Tể của những chòm sao này có một thành phần cung hai mạnh mẽ, khiến họ cộng hưởng với cung hai đến từ ngôi sao thứ hai của Đại Hùng là Mizar. Sao Thủy, Sao Thủy và Sao Mộc là các chủ tinh ngoại môn; còn Sao Kim, Mặt Trăng và Sao Diêm Vương lần lượt là các chủ tinh nội môn.

	Mercury, in relation to Gemini, giving facile intelligence and much mobility. Venus, esoterically, giving the magnetism which can draw the pairs of opposites together and bring them into a kind of union in which the factor of unity is preserved. When we look at Virgo, we have Mercury, the acute intelligence in matter, a very material mind, but we have the Moon, and it says veiling a planet.
	Trong mối liên hệ với Song Tử, Sao Thủy ban cho trí tuệ linh hoạt và tính động lớn. Về mặt nội môn, Sao Kim ban cho từ điện có thể kéo các cặp đối cực lại với nhau và đưa chúng vào một loại hợp nhất mà trong đó yếu tố nhất thể được duy trì. Khi xét Xử Nữ, chúng ta có Sao Thủy, tức trí tuệ sắc bén trong vật chất, một thể trí rất thiên về vật chất; nhưng chúng ta cũng có Mặt Trăng, và ở đây bảng nói rằng nó che giấu một hành tinh.

	I don't know whether DK had given the planet veiled here, but it is Vulcan, and later he discusses that. But it's not Vulcan alone, it's also Neptune. And Jupiter is the initial ruler of Pisces, and Pluto, the esoteric and also hierarchical ruler.
	Tôi không biết Chân sư DK đã nêu hành tinh bị che giấu ở đây chưa, nhưng đó là Vulcan, và về sau Ngài có bàn đến điều này. Tuy nhiên, không chỉ có Vulcan mà còn có Sao Hải Vương. Sao Mộc là chủ tinh ban đầu của Song Ngư, còn Sao Diêm Vương là chủ tinh nội môn và cũng là chủ tinh huyền giai.

	The Moon veiling Vulcan shows how much Virgo is involved, esoterically, in the formative power, the building of forms which can embody high spiritual principles. Jupiter confers a general benevolence and a general will to participate in all that can be responded to sensitively. The Pisces person so often feels engulfed by circumstances, and Jupiter is not only a planet of benevolence and opportunity and expansion, it is a planet of being engulfed and overwhelmed.
	Mặt Trăng che giấu Vulcan cho thấy Xử Nữ, về mặt nội môn, liên quan sâu sắc đến quyền năng tạo hình, tức việc xây dựng những hình tướng có thể hiện thân các nguyên khí tinh thần cao cả. Sao Mộc ban cho lòng nhân từ phổ quát và ý chí chung muốn tham dự vào tất cả những gì có thể được đáp ứng một cách nhạy cảm. Người Song Ngư thường cảm thấy bị hoàn cảnh nhấn chìm; và Sao Mộc không chỉ là hành tinh của lòng nhân từ, cơ hội và sự mở rộng, mà còn là hành tinh của việc bị nhấn chìm và áp đảo.

	But eventually, Pisces has to learn the lesson of detachment to which Pluto contributes its ray of death. This is emerging in the life of the disciple when he is responding to the higher energies and is trying to detach himself from his conscious and unconscious preoccupations. Well, okay, and we would want to include the hierarchical rulers, but in another chart we will do so.
	Nhưng cuối cùng, Song Ngư phải học bài học tách rời, mà Sao Diêm Vương đóng góp vào bằng cung sự chết của nó. Điều này xuất hiện trong đời sống của đệ tử khi y đáp ứng với các năng lượng cao hơn và cố gắng tách mình khỏi những mối bận tâm hữu thức lẫn vô thức. Và chúng ta hẳn muốn bao gồm cả các chủ tinh huyền giai, nhưng sẽ làm điều đó trong một lá số khác.

	The third ray of active intelligence is also here, and it's operating through three signs in which we presume, or three constellations, that the third ray is active. Cancer, bringing in the, well, at least the third and seventh ray are transmitted through it. Libra, the third ray, is transmitted, and Capricorn, the first, third, and seventh ray are transmitted.
	Cung ba của trí tuệ linh hoạt cũng hiện diện ở đây, hoạt động qua ba dấu hiệu, hay ba chòm sao, mà chúng ta cho rằng cung ba đang hoạt động. Cự Giải truyền dẫn ít nhất cung ba và cung bảy. Thiên Bình truyền dẫn cung ba, còn Ma Kết truyền dẫn cung một, cung ba và cung bảy.


	The orthodox ruler of Cancer is the Moon, indicating the mass consciousness and the lunar nature in all of its blindness, but Neptune, esoterically, brings in increasing sensitivity which allows the Cancer native to transcend the imprisonment in the lunar vehicles and become sensitive to fields of energy which are far beyond the lunar vehicles. Cancer is the main conduit of the third ray for the average individual, just like Capricorn is the main conduit for the third ray for disciples. Libra, the sense of equilibrium, the balance, the sign of karma, the adjustments which have to occur, and the mathematically manipulative and skillful third ray, extremely intelligent, helping to make those adjustments.
	Chủ tinh ngoại môn của Cự Giải là Mặt Trăng, biểu thị tâm thức quần chúng và bản chất thái âm trong toàn bộ sự mù quáng của nó; nhưng về mặt nội môn, Sao Hải Vương mang đến sự nhạy cảm ngày càng tăng, cho phép người Cự Giải vượt khỏi sự giam hãm trong các hiện thể thái âm và trở nên nhạy cảm với những trường năng lượng vượt xa các hiện thể ấy. Cự Giải là đường dẫn chính của cung ba đối với người bình thường, cũng như Ma Kết là đường dẫn chính của cung ba đối với các đệ tử. Thiên Bình biểu thị ý thức quân bình, sự cân bằng, dấu hiệu của nghiệp quả và những điều chỉnh phải diễn ra; còn cung ba, với khả năng vận dụng toán học đầy khéo léo và trí tuệ cao độ, hỗ trợ thực hiện những điều chỉnh ấy.

	The third ray is one of the major means promoting the mathematics necessary to the lords of karma in order to make their adjustments. Venus is the orthodox ruler, and uniting the pairs of opposites both horizontally and vertically. It's the power of attraction which makes relationship desirable and possible.
	Cung ba là một trong những phương tiện chính thúc đẩy nền toán học cần thiết cho các Chúa Tể Nghiệp Quả để thực hiện những điều chỉnh của các Ngài. Sao Kim là chủ tinh ngoại môn và hợp nhất các cặp đối cực cả theo chiều ngang lẫn chiều dọc. Chính quyền năng thu hút làm cho mối liên hệ trở nên đáng mong muốn và khả thi.

	Uranus, however, is the esoteric ruler related to Libra, and it has to do with a different use of the sacral center altogether, and with relationships defined on the basis of authenticity, and not merely on pleasantness and attraction. We have two authentic beings seeking to come into relationship for mutual enhancement, and they will not compromise their true nature, their authenticity symbolized by Uranus. For Capricorn, the goat, we have the same principle operative.
	Tuy nhiên, Sao Thiên Vương là chủ tinh nội môn liên quan đến Thiên Bình, và nó gắn với một cách sử dụng hoàn toàn khác đối với trung tâm xương cùng, cũng như với những mối liên hệ được xác định trên nền tảng tính chân thực chứ không chỉ dựa trên sự dễ chịu và hấp dẫn. Chúng ta có hai sinh linh chân thực tìm cách thiết lập mối liên hệ để cùng nâng cao lẫn nhau, và họ sẽ không thỏa hiệp bản chất đích thực của mình, tính chân thực được Sao Thiên Vương tượng trưng. Đối với Ma Kết, con dê, chúng ta có cùng nguyên khí đang hoạt động.

	Only here we have intelligent activity in the world, that's the first Capricorn, and later under the second Capricorn we have intelligent activity in the carrying forth of the divine plan. Now, I think we realize there's so much that can be said about these particular positions, but we are giving them just kind of an initial exposure, and I'm sure you are aware of many of these meanings. All the three synthesizing planets we see are active in relation to the third ray, when we are considering the third ray at the soul level.
	Chỉ khác là ở đây, chúng ta có hoạt động thông tuệ trong thế giới—đó là Ma Kết thứ nhất; còn về sau, dưới Ma Kết thứ hai, chúng ta có hoạt động thông tuệ trong việc xúc tiến Thiên Cơ. Tôi nghĩ chúng ta nhận ra rằng có rất nhiều điều có thể nói về những vị trí riêng biệt này, nhưng chúng ta chỉ trình bày một cái nhìn ban đầu, và tôi chắc rằng các bạn đã biết nhiều ý nghĩa trong số đó. Khi xét cung ba ở cấp độ linh hồn, chúng ta thấy cả ba hành tinh tổng hợp đều hoạt động trong mối liên hệ với cung này.

	When we reach the fourth ray, we have constellations, Taurus, Scorpio, and Sagittarius, which are transmitters. The major constellation through which the fourth ray is transmitted and perhaps emitted is Scorpio, the scorpion, at least at this time. The fourth ray is the only ray given coming through Taurus, the bull.
	Khi đến cung bốn, chúng ta có các chòm sao Kim Ngưu, Hổ Cáp và Nhân Mã đóng vai trò truyền dẫn. Chòm sao chính mà cung bốn được truyền dẫn, và có lẽ được phát xạ qua đó, là Hổ Cáp, ít nhất vào thời điểm hiện tại. Cung bốn là cung duy nhất được nêu là đi qua Kim Ngưu.

	It's the only ray, with its great love of beauty. I probably should have said regarding the other constellations why this particular ray passing through it is suitable, but the great love of beauty through the eye and through the ear makes Taurus or aligns Taurus with the fourth ray. Scorpio suggests the ray of struggle.
	Đó là cung duy nhất, gắn với tình yêu mãnh liệt của Kim Ngưu đối với cái đẹp. Có lẽ khi nói về các chòm sao khác, tôi nên giải thích vì sao cung đặc thù đi qua chúng lại thích hợp; nhưng chính tình yêu sâu sắc đối với cái đẹp qua mắt và tai khiến Kim Ngưu hòa điệu với cung bốn. Hổ Cáp gợi lên cung của sự đấu tranh.

	It suggests the constant battle and crisis in which the Scorpio person finds himself or which the energy of Scorpio promotes. Sagittarius actually has three rays coming through it. The fourth, fifth, and sixth.
	Nó gợi lên cuộc chiến và khủng hoảng liên tục mà người Hổ Cáp thấy mình ở trong đó, hoặc do năng lượng Hổ Cáp thúc đẩy. Nhân Mã thực sự có ba cung đi qua nó: cung bốn, cung năm và cung sáu.

	The fourth is not the major ray coming through Sagittarius. The fourth is the major ray coming through Scorpio. With respect to Taurus, the bull, the average planet orthodox is Venus.
	Cung bốn không phải là cung chính đi qua Nhân Mã. Cung bốn là cung chính đi qua Hổ Cáp. Đối với Kim Ngưu, con bò đực, hành tinh chủ quản ngoại môn dành cho người bình thường là Sao Kim.

	Taurus loving all things which are pleasant, comfortable, attractive, beautiful. Of course, that's only one side of it. There is a will side here as well involving Vulcan.
	Kim Ngưu yêu thích mọi thứ dễ chịu, thoải mái, hấp dẫn và đẹp đẽ. Dĩ nhiên, đó chỉ là một phương diện. Ở đây còn có một phương diện ý chí liên quan đến Vulcan.

	And for the disciple and also for the initiate, Vulcan gives that power in Taurus to persist and to race forward towards the goal once Vulcan gets started. Yes, Vulcan is connected ultimately with the heart of the sun and Taurus with the blinding light. So under this combination of energies we seem to have the power to enter the light and to fuse it with love.
	Đối với đệ tử và cả điểm đạo đồ, Vulcan ban cho Kim Ngưu quyền năng kiên trì và lao nhanh về phía mục tiêu một khi Vulcan đã khởi động. Đúng vậy, sau cùng Vulcan liên kết với tâm của Mặt Trời, còn Kim Ngưu liên kết với ánh sáng chói lòa. Vì vậy, dưới sự phối hợp các năng lượng này, dường như chúng ta có quyền năng đi vào ánh sáng và dung hợp ánh sáng ấy với tình thương.

	We have a double Mars as the rulers of Scorpio. Scorpio is a sign of great battle and struggle. A sign of great difficulty but a possible triumph.
	Chúng ta có Sao Hỏa cai quản Hổ Cáp trên cả hai phương diện. Hổ Cáp là dấu hiệu của cuộc chiến và sự đấu tranh lớn lao. Đó là dấu hiệu của khó khăn lớn lao nhưng cũng của chiến thắng khả dĩ.

	So the warfare of the exoteric Mars can be quite bloody and unconscionable and simply aggressive, driven by desire. But the Mars which rules Scorpio exoterically can have high principles, nobility, courage, valor, ability to stand and fight for one's principles. With Sagittarius the archer, the fourth ray has to do with the great human experiment.
	Vì vậy, cuộc chiến của Sao Hỏa ngoại môn có thể vô cùng đẫm máu, vô lương tâm và chỉ thuần túy hung hăng, do dục vọng thúc đẩy. Nhưng Sao Hỏa cai quản Hổ Cáp về mặt nội môn có thể biểu lộ các nguyên khí cao cả, sự cao quý, lòng can đảm, dũng khí và khả năng đứng vững chiến đấu cho các nguyên khí của mình. Với Nhân Mã, người bắn cung, cung bốn liên quan đến cuộc thử nghiệm vĩ đại của nhân loại.




	It has to do with the eternal quest, Sagittarius of the fourth ray type. It also has to do with the fact that the fourth kingdom of nature was created through the good offices of Sagittarius coming in touch with the angelic evolution related to Gemini. So Jupiter gives the general attitude of exoteric nature to Sagittarius expansive quest and exploration to the Sagittarian.
	Nó liên quan đến cuộc truy cầu vĩnh cửu của Nhân Mã thuộc người cung bốn. Nó cũng liên quan đến sự kiện giới thứ tư trong tự nhiên được tạo ra nhờ sự hỗ trợ của Nhân Mã khi tiếp xúc với dòng tiến hóa thiên thần liên quan đến Song Tử. Vì vậy, Sao Mộc ban cho Nhân Mã thái độ chung thuộc bản chất ngoại môn: sự truy cầu và thám hiểm rộng mở của người Nhân Mã.

	And Earth speaks of the necessity to treat the Earth as a living being, a living animal in a way, and to help the Earth tread its particular path. Sagittarius is ever the seeker and the human being is the seeker. And the sensitive seeker as well.
	Còn Trái Đất nói lên sự cần thiết phải đối xử với Trái Đất như một sinh linh sống động, theo một nghĩa nào đó như một động vật sống, và giúp Trái Đất bước đi trên con đường riêng của mình. Nhân Mã mãi mãi là kẻ tìm kiếm, và con người cũng là kẻ tìm kiếm—đồng thời là kẻ tìm kiếm nhạy cảm.

	There would be no humanity without animal man represented by Sagittarius coming in touch with the Geminian solar angelic evolution. Jupiter is needed to expand the search, to widen the horizon. And finally what we're looking for is the beauty, the fourth ray beauty of the Earth itself.
	Sẽ không có nhân loại nếu người thú, được Nhân Mã đại diện, không tiếp xúc với dòng tiến hóa Thái dương Thiên Thần của Song Tử. Sao Mộc cần thiết để mở rộng cuộc tìm kiếm và nới rộng chân trời. Và sau cùng, điều chúng ta đang tìm kiếm chính là vẻ đẹp của Trái Đất, vẻ đẹp cung bốn của chính Trái Đất.

	And the need to celebrate that beauty of a planet on its way to sacredness. I sometimes think of Sagittarius in terms of the National Geographic consciousness. Go somewhere, see the extraordinary beauty of the planet, get it in images, bring it back, have people celebrate it as well.
	Và cần phải tôn vinh vẻ đẹp ấy của một hành tinh đang tiến tới tính thiêng liêng. Đôi khi tôi nghĩ về Nhân Mã theo tâm thức của tạp chí Địa Lý Quốc Gia: đi đến một nơi nào đó, chiêm ngưỡng vẻ đẹp phi thường của hành tinh, ghi lại thành hình ảnh, mang chúng trở về và giúp mọi người cũng tôn vinh vẻ đẹp ấy.

	When it comes to the fourth ray and the fifth ray, perhaps I should list them. Third ray comes from Alioth, according to present hypothesis. Fourth ray through Megrez, which is the star which links to the handle of the Dipper.
	Khi nói đến cung bốn và cung năm, có lẽ tôi nên liệt kê chúng. Theo giả thuyết hiện tại, cung ba đến từ Alioth. Cung bốn đi qua Megrez, ngôi sao nối với cán của Bắc Đẩu.

	And the fifth ray is Dubhe, which is the pointer closest to Polaris. It's working through three constellations in which the fifth ray can be understood as prominent. Leo the Lion, which draws the ring-pass-not of that which is the self and that which is not.
	Còn cung năm là Dubhe, ngôi sao chỉ đường gần Sao Bắc Cực nhất. Nó hoạt động qua ba chòm sao mà trong đó cung năm có thể được hiểu là nổi trội. Sư Tử vạch ra vòng-giới-hạn giữa cái là bản ngã và cái không phải là bản ngã.

	The fifth ray draws that discriminating line between the self and the not-self. It helps one know what is the self and what is not the self. Sagittarius is the spirit of exploration, so often found in the fifth ray, that will undertake various adventures in order to discover.
	Cung năm vạch ra đường phân biện giữa bản ngã và phi-ngã. Nó giúp con người biết đâu là bản ngã và đâu không phải là bản ngã. Nhân Mã là tinh thần thám hiểm thường thấy ở cung năm, vốn sẽ dấn thân vào nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau để khám phá.

	They share the urge for discovery. The fifth ray, when it comes to Aquarius, we're dealing with a technical fifth ray knowledge of all kinds of subtle energies and the beneficence of that knowledge poured forth upon the human race so that its condition can be improved by science. Now, I think we have to say that at this time at least, or in this world period, or perhaps during this turn of the great platonic wheel, which is a shorter period of time, these constellations are the recipients of a particular type of ray energy.
	Chúng cùng chia sẻ thôi thúc khám phá. Khi cung năm liên hệ với Bảo Bình, chúng ta đang đề cập đến tri thức kỹ thuật cung năm về mọi loại năng lượng tinh tế và lợi ích của tri thức ấy được tuôn đổ lên nhân loại, để khoa học có thể cải thiện hoàn cảnh của nhân loại. Tôi nghĩ chúng ta phải nói rằng, ít nhất vào thời điểm này, trong chu kỳ thế giới này, hoặc có lẽ trong vòng quay hiện tại của Bánh Xe Plato Vĩ Đại—một chu kỳ ngắn hơn—các chòm sao này là những đối tượng tiếp nhận một loại năng lượng cung đặc thù.

	But we know that even on the Earth, all the rays are found in quite strength. So we have to suspect that on all planets, all the rays are found, though some are prominent. And with respect to the lords of all the twelve constellations, all rays will be found within them, though some more prominent at a certain time, and perhaps more stably prominent, just the way our sun has quite a stable second ray, even though it has many other rays within it, all the other rays, as expressed with the various Planetary Logoi.
	Nhưng chúng ta biết rằng ngay cả trên Trái Đất, tất cả các cung đều hiện diện với sức mạnh đáng kể. Vì vậy, chúng ta phải cho rằng tất cả các cung đều hiện diện trên mọi hành tinh, mặc dù một số cung nổi trội hơn. Và đối với các Chúa Tể của cả mười hai chòm sao, tất cả các cung đều hiện diện trong các Ngài, mặc dù một số cung nổi trội hơn vào một thời điểm nhất định, và có lẽ duy trì sự nổi trội ổn định hơn; cũng như Mặt Trời của chúng ta có cung hai khá ổn định, dù bên trong nó có nhiều cung khác, tức tất cả các cung khác được biểu lộ qua các Hành Tinh Thượng Đế khác nhau.

	So even, as I say, the stars of the Great Bear likely have more than one ray. The lords or rishis, why should they be any different than every other being in cosmos, which is a trinity, and has at least three major rays? We don't know how far these rishis have evolved, however, so we don't know, as I said before, which ray we are dealing with. Leo, in relation to the fifth ray, is ruled by the sun.
	Vì vậy, như tôi đã nói, ngay cả các ngôi sao của Đại Hùng có lẽ cũng có nhiều hơn một cung. Các Chúa Tể hay Rishi ấy, vì sao các Ngài lại khác với mọi Sinh Mệnh khác trong vũ trụ, vốn là một Tam Vị và có ít nhất ba cung chính? Tuy nhiên, chúng ta không biết các Rishi này đã tiến hóa đến mức nào, nên như tôi đã nói trước đây, chúng ta không biết mình đang đề cập đến cung nào. Trong mối liên hệ với cung năm, Sư Tử chịu sự cai quản của Mặt Trời.

	That's the idea of bringing illumination and shedding light on many subjects, which the fifth ray can do, and that is shared with the illuminated power of the sun. The sun is the veil of Neptune in its second place, and there is here a story of the Solar Angels. The sun, Neptune, and Venus are all connected.
	Đó là ý tưởng mang đến sự soi sáng và rọi ánh sáng vào nhiều chủ đề, điều mà cung năm có thể làm, và điều ấy tương đồng với quyền năng soi sáng của Mặt Trời. Ở vị trí thứ hai, Mặt Trời là bức màn che Sao Hải Vương, và ở đây có một câu chuyện về các Thái dương Thiên Thần. Mặt Trời, Sao Hải Vương và Sao Kim đều liên kết với nhau.

	It's the heart of the sun, Neptune and Venus, which are relating to the Solar Angels or their higher prototypes. And the Solar Angels are particularly qualified by the second ray, but also the fifth ray of Manas. So on the higher mental plane, a fifth ray, second ray center is formed, and it is a luminous, radiant sun-like center, which is fed by the power of Buddhi, which the sun veils.
	Chính tâm của Mặt Trời, Sao Hải Vương và Sao Kim liên quan đến các Thái dương Thiên Thần hoặc những nguyên mẫu cao hơn của các Ngài. Các Thái dương Thiên Thần đặc biệt mang phẩm tính cung hai, nhưng cũng mang cung năm của manas. Vì vậy, trên Cõi thượng trí, một trung tâm cung năm-cung hai được hình thành; đó là một trung tâm sáng chói, rạng ngời như Mặt Trời, được quyền năng Bồ đề—mà Mặt Trời che giấu—nuôi dưỡng.


	When it comes to Sagittarius, Jupiter, the planet of expansion, to expand the range of exploration and study for the sake of the fifth ray. When it comes to the earth as the ruler of Sagittarius, our major study at this time in the fifth ray sense is that which can be found upon the earth. We are studying the earth and its environment, its subtle environment as well.
	Đối với Nhân Mã, Sao Mộc là hành tinh mở rộng, mở rộng phạm vi thám hiểm và nghiên cứu để phục vụ cung năm. Khi Trái Đất giữ vai trò chủ tinh của Nhân Mã, đối tượng nghiên cứu chính của chúng ta vào thời điểm hiện tại, theo ý nghĩa cung năm, là những gì có thể được tìm thấy trên Trái Đất. Chúng ta đang nghiên cứu Trái Đất cùng môi trường của nó, kể cả môi trường tinh tế.

	Of course, when you get the fifth ray and Sagittarius together, you've got the telescope, don't you? I mean, people like to look out into space and, using the fifth ray, discover something about those far distance sources. they know about speeds and rotations and spectral colors and movements. Sagittarius is that telescope, and the fifth ray is the attitude we use as we meticulously study what the telescope reveals, and from another perspective, it's the microscope.
	Dĩ nhiên, khi kết hợp cung năm với Nhân Mã, chúng ta có kính thiên văn, phải không? Ý tôi là con người thích nhìn ra không gian và dùng cung năm để khám phá điều gì đó về những nguồn xa xôi ấy. Họ biết về vận tốc, sự quay, màu quang phổ và chuyển động. Nhân Mã là kính thiên văn ấy, còn cung năm là thái độ chúng ta sử dụng khi nghiên cứu tỉ mỉ những gì kính thiên văn tiết lộ; và từ một góc nhìn khác, đó là kính hiển vi.

	It's a long way from the scale that we find ourselves expressing within to the tiniest unit that is apparent within the microscope. It's quite a journey down there, and that's all part of the earth as well. The planet Uranus is the ruler of concrete science and occult science.
	Từ quy mô mà chúng ta thấy mình đang biểu lộ trong đó đến đơn vị nhỏ bé nhất hiện ra dưới kính hiển vi là một khoảng cách rất xa. Đó là một hành trình khá dài đi xuống cõi vi mô, và tất cả điều đó cũng là một phần của Trái Đất. Sao Thiên Vương là chủ tinh của khoa học cụ thể và khoa học huyền bí.

	In the sense that it rules concrete science, it shares a position with Mars, but Uranus tends to make the investigation more subtle and less crude. Mars deals with the science of the obvious.
	Theo nghĩa cai quản khoa học cụ thể, nó chia sẻ vị trí với Sao Hỏa, nhưng Sao Thiên Vương có khuynh hướng khiến việc khảo sát trở nên tinh tế hơn và bớt thô sơ hơn. Sao Hỏa đề cập đến khoa học về những điều hiển nhiên.

	Mars rules the outer type of science, and when we look at the way physics was pursued, it was pursued through the five senses, but when the five senses were greatly extended through instrumentation, then Uranus had more to do with it.
	Sao Hỏa cai quản loại khoa học bên ngoài, và khi nhìn vào cách vật lý học từng được theo đuổi, chúng ta thấy nó được tiến hành qua năm giác quan; nhưng khi năm giác quan được mở rộng đáng kể nhờ các thiết bị, Sao Thiên Vương bắt đầu đóng vai trò lớn hơn.

	The greater technical expertise dealing with hidden factors, Uranus was there. So Uranus is a scientific planet, and it allows for the scientific improvements which Aquarius will bring, because Aquarius is very strongly related to the fifth ray. I mean, when we look at these constellations, zodiacal constellations, we have to say, do they contain within their monad soul or personality the ray in question? To me, it makes sense as a hypothesis that they would contain that, and that that is the reason for the resonance between them and the ray of the Rishi concerned.
	Trong chuyên môn kỹ thuật cao hơn nhằm đề cập đến các yếu tố ẩn giấu, Sao Thiên Vương hiện diện. Vì vậy, Sao Thiên Vương là một hành tinh khoa học và tạo điều kiện cho những cải tiến khoa học mà Bảo Bình sẽ mang lại, bởi Bảo Bình liên hệ rất mạnh với cung năm. Khi nhìn vào các chòm sao hoàng đạo này, chúng ta phải hỏi liệu chúng có chứa cung đang được đề cập trong chân thần, linh hồn hay phàm ngã của mình hay không. Đối với tôi, giả thuyết rằng chúng chứa cung ấy là hợp lý, và đó chính là nguyên nhân tạo nên sự cộng hưởng giữa chúng với cung của vị Rishi hữu quan.

	But of course, yeah, there's so much to say here. The fifth ray is passing through the sun, which has no fifth ray per se, except the sun does, because it contains all the rays. It's passing through Jupiter, not a fifth ray planet.
	Dĩ nhiên, có rất nhiều điều để nói ở đây. Cung năm đi qua Mặt Trời, vốn chính nó không có cung năm, ngoại trừ việc Mặt Trời quả thực có cung ấy vì nó chứa tất cả các cung. Cung năm đi qua Sao Mộc, vốn không phải là hành tinh cung năm.

	It's passing through the Earth, not a fifth ray planet. Uranus has in relation to it much fifth ray, but as stated, Jupiter does not. The same goes for these other planets.
	Nó đi qua Trái Đất, vốn không phải hành tinh cung năm. Sao Thiên Vương có nhiều yếu tố cung năm liên hệ với nó, nhưng như đã nói, Sao Mộc thì không. Điều tương tự cũng áp dụng cho các hành tinh khác.

	The fourth ray is passing through Venus. Well, we might think it has some of the harmony. Vulcan definitely does.
	Cung bốn đi qua Sao Kim. Chúng ta có thể nghĩ rằng Sao Kim có phần nào tính hài hòa. Vulcan thì chắc chắn có.

	The fourth ray passes through Mars. Does Mars have fourth ray? Well, it certainly has conflict, but it doesn't seem to have the will to resolve the conflict. And as we know, the sixth ray can get itself in many conflicted situations.
	Cung bốn đi qua Sao Hỏa. Sao Hỏa có cung bốn không? Nó chắc chắn có xung đột, nhưng dường như không có ý chí giải quyết xung đột. Và như chúng ta biết, cung sáu có thể tự đưa mình vào nhiều hoàn cảnh xung đột.

	We don't only need to look to the fourth ray to find conflict. The fourth ray passes through Jupiter. Well, sometimes the glyph of Jupiter looks like the number four, and there are fourfold force units connected with Jupiter, but it does not seem to be one of its prominent rays.
	Chúng ta không chỉ cần nhìn vào cung bốn để tìm thấy xung đột. Cung bốn đi qua Sao Mộc. Đôi khi ký hiệu của Sao Mộc trông giống số bốn, và có những đơn vị mãnh lực tứ phân liên kết với Sao Mộc, nhưng cung bốn dường như không phải là một trong những cung nổi trội của nó.

	The fourth ray passes through the Earth. Probably in one of the lower vehicles of Earth, the fourth ray can be found, and it is the fourth major planet from the sun. I realized that I hadn't done this part of the analysis.
	Cung bốn đi qua Trái Đất. Có lẽ cung bốn có thể được tìm thấy trong một trong các hiện thể thấp của Trái Đất, và Trái Đất là hành tinh chính thứ tư tính từ Mặt Trời. Tôi nhận ra rằng mình chưa thực hiện phần phân tích này.




	The third ray passing through the moon. Yes, the moon is the symbol of third ray matter. Passing through Neptune.
	Cung ba đi qua Mặt Trăng. Đúng vậy, Mặt Trăng là biểu tượng của vật chất cung ba. Cung này cũng đi qua Sao Hải Vương.

	Neptune is considered the god of reasoning, but probably that's pure reason, but Neptune has a trident, and the trident is a threefold structure. So, Neptune is also connected with the ocean of matter, which connects it with the material third ray. Active intelligence of the third ray passes through Venus.
	Sao Hải Vương được xem là vị thần của lý trí, nhưng có lẽ đó là lý trí thuần khiết; tuy nhiên, Sao Hải Vương có một cây đinh ba, và đinh ba là một cấu trúc tam phân. Vì vậy, Sao Hải Vương cũng liên kết với đại dương vật chất, điều nối kết nó với cung ba vật chất. Trí tuệ linh hoạt của cung ba đi qua Sao Kim.

	Sometimes Venus is connected with the throat center, and is sometimes considered a kind of manasic permanent atom. It may find itself in the role of a manasic permanent atom, with Earth as the mental unit. So, then that's a ray three position, with Earth in a ray five position, interestingly.
	Đôi khi Sao Kim liên kết với trung tâm cổ họng và được xem là một loại Nguyên tử trường tồn manas. Nó có thể thấy mình giữ vai trò một Nguyên tử trường tồn manas, với Trái Đất là đơn vị hạ trí. Như vậy, đó là vị trí cung ba, còn Trái Đất ở vị trí cung năm, một điều thú vị.

	But normally, the activity of Venus is not an especially third ray activity. I can't find any third ray in its vehicles, though when linked with Saturn and Jupiter, Saturn will represent the first aspect, Jupiter the second, and Venus the third. Active intelligence through Uranus, yes, one of the rays of Uranus can well be the third ray.
	Nhưng thông thường, hoạt động của Sao Kim không đặc biệt mang tính cung ba. Tôi không thể tìm thấy cung ba nào trong các hiện thể của nó, mặc dù khi liên kết với Sao Thổ và Sao Mộc, Sao Thổ sẽ đại diện cho phương diện thứ nhất, Sao Mộc cho phương diện thứ hai và Sao Kim cho phương diện thứ ba. Trí tuệ linh hoạt đi qua Sao Thiên Vương—đúng vậy, một trong các cung của Sao Thiên Vương rất có thể là cung ba.

	It is certainly a planet of mobility, constant movement of migration, and so forth. Usually a change of scene, a change of place, is a third ray that's correlated with Uranus. The third ray through Saturn, yes, it's a third ray monad, and perhaps the third ray also appears in other of its vehicles.
	Nó chắc chắn là một hành tinh của tính động, sự di chuyển và dịch chuyển liên tục, vân vân. Thông thường, sự thay đổi cảnh quan hay thay đổi nơi chốn là một biểu hiện cung ba tương ứng với Sao Thiên Vương. Cung ba đi qua Sao Thổ—đúng vậy, Sao Thổ có chân thần cung ba, và có lẽ cung ba cũng xuất hiện trong những hiện thể khác của nó.

	Did I take the second ray through Mercury? Well, the fusion which Mercury gives segues into the second ray, but it's not per se a second ray planet, far too mobile. The second ray passing through Venus, yes, Venus probably has a second ray personality, may well have it, and certainly a major second ray monad, though its sub-Monadic ray, I hypothesize, is the sixth, and DK virtually says so. A love-wisdom second ray passing through the Moon, not really.
	Tôi đã đề cập đến cung hai đi qua Sao Thủy chưa? Sự dung hợp mà Sao Thủy ban cho chuyển tiếp sang cung hai, nhưng chính nó không phải là hành tinh cung hai vì quá linh động. Cung hai đi qua Sao Kim—đúng vậy, Sao Kim có lẽ có phàm ngã cung hai, rất có thể là như vậy, và chắc chắn có chân thần cung hai chủ yếu, mặc dù theo giả thuyết của tôi, cung phụ chân thần của nó là cung sáu, và Chân sư DK gần như đã nói rõ điều đó. Cung hai Bác Ái – Minh Triết đi qua Mặt Trăng thì không hẳn.

	But the Moon is veiling Vulcan, and Vulcan is connected with the heart of the Sun, ultimately, the fourth ray in the heart of the Sun, and the Moon is also veiling Neptune, which is one of the reasons that the Christ, individual Christ, can be born in Virgo, so Neptune is the second ray monad. The second ray, of course, passes through Jupiter, yes, but Pluto has none of it, and so how interesting that love-wisdom will be served by this planet Pluto as it passes through that planet to reach us. So regardless of the destructions which may have occurred, the second ray is lying behind it, as well as the second ray of Pisces.
	Nhưng Mặt Trăng che giấu Vulcan, còn Vulcan sau cùng liên kết với tâm của Mặt Trời, với cung bốn trong tâm của Mặt Trời; Mặt Trăng cũng che giấu Sao Hải Vương, và đó là một trong những lý do Đức Christ, Đức Christ cá nhân, có thể được sinh ra trong Xử Nữ; vì vậy Sao Hải Vương có chân thần cung hai. Dĩ nhiên, cung hai đi qua Sao Mộc, đúng vậy; nhưng Sao Diêm Vương không có cung này. Thật thú vị biết bao khi Bác Ái – Minh Triết được hành tinh Sao Diêm Vương phụng sự khi cung ấy đi qua hành tinh này để đến với chúng ta. Vì vậy, bất kể những sự hủy diệt có thể đã xảy ra, cung hai vẫn nằm đằng sau chúng, cùng với cung hai của Song Ngư.

	So Pluto, though a dark and dread planet, bringing death and separation and detachment and the cutting process, does it all, I think, for a second ray purpose, or at least is used in that way. I think I talked about, did I talk about the first ray coming through Mars? Yes, it may have a first ray soul. First ray through Mercury? No, but still it is passed.
	Vì vậy, mặc dù Sao Diêm Vương là một hành tinh tối tăm và đáng sợ, mang đến sự chết, chia lìa, tách rời và tiến trình cắt đứt, tôi nghĩ nó thực hiện tất cả những điều ấy vì một mục đích cung hai, hoặc ít nhất được sử dụng theo cách đó. Tôi nghĩ mình đã nói về cung một đi qua Sao Hỏa phải không? Đúng vậy, Sao Hỏa có thể có linh hồn cung một. Cung một đi qua Sao Thủy ư? Không, nhưng cung ấy vẫn được truyền qua đó.

	First ray through the Sun? Not really, except that the Sun holds a dominating first ray position in our solar system. First ray through Saturn? Yes, Saturn, the first ray being either the personality ray or some consider it to be the soul ray. So now I've caught up on that.
	Cung một đi qua Mặt Trời ư? Không hẳn, ngoại trừ việc Mặt Trời giữ một vị trí cung một chi phối trong hệ mặt trời của chúng ta. Cung một đi qua Sao Thổ ư? Đúng vậy, cung một của Sao Thổ hoặc là cung phàm ngã, hoặc theo một số người là cung linh hồn. Vậy là giờ đây tôi đã bổ sung kịp phần đó.

	It's easy to leave things out, unfortunately. The idealism and devotion of the sixth ray coming through the star Merak, which is one of the bottom stars of the Dipper. Virgo has that great devotion to the child and to the child in the womb and that long-lasting persistence of the sixth ray.
	Đáng tiếc là rất dễ bỏ sót mọi thứ. Chủ nghĩa lý tưởng và lòng sùng tín của cung sáu đến qua ngôi sao Merak, một trong những ngôi sao ở đáy Bắc Đẩu. Xử Nữ có lòng sùng tín sâu sắc đối với đứa trẻ và đứa trẻ trong bụng mẹ, cùng sự kiên trì bền bỉ của cung sáu.

	Sagittarius has the vision of the goal and the idealism to reach that goal. So it is one of the most idealistic signs and it idealizes what it envisions. There is much more to the sixth ray, eventually at the ajna Center, and Sagittarius is found at the ajna Center too, opening up the vision.
	Nhân Mã có tầm nhìn về mục tiêu và chủ nghĩa lý tưởng để đạt đến mục tiêu ấy. Vì vậy, đây là một trong những dấu hiệu giàu lý tưởng nhất, và nó lý tưởng hóa điều mình hình dung. Cung sáu còn có nhiều ý nghĩa hơn, sau cùng liên quan đến trung tâm ajna; và Nhân Mã cũng được tìm thấy tại trung tâm ajna, khai mở tầm nhìn.

	Pisces, yes,
	Song Ngư, đúng vậy,


	I leave the Father’s Home and turning back, I save. (EA, tr. 654)
	Tôi rời Nhà Cha, và khi quay lại, Tôi cứu rỗi. (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 654)

	The devotion to the act of saving and that great devotion of a lord of ceaseless and persevering devotion who went forth into the five lower worlds, dedicated, devoted to save the lower lives. So the sixth ray is found in each, is a probable ray in the equipment of each of these zodiacal lords.
	Lòng sùng tín đối với hành động cứu rỗi, và lòng sùng tín vĩ đại của một Chúa Tể có sự sùng tín không ngừng và bền bỉ, Đấng đã tiến vào năm cõi thấp, tận hiến và tận tâm cứu rỗi các sự sống thấp. Vì vậy, cung sáu hiện diện trong mỗi chòm sao và có lẽ là một cung trong bộ máy của mỗi Chúa Tể hoàng đạo này.

	Mercury orthodoxly gives the intelligence in matter and perhaps a dedication to the improvement and refinement, purification of matter done in skillful means. The moon is here found and I think as the esoteric ruler, but it particularly veils Neptune. Neptune has to do with that perfectionism and idealism found in the sixth ray and also found in Virgo.
	Về mặt ngoại môn, Sao Thủy ban cho trí tuệ trong vật chất, và có lẽ cả sự tận tâm đối với việc cải thiện, tinh luyện và thanh lọc vật chất bằng những phương tiện khéo léo. Mặt Trăng hiện diện ở đây, theo tôi là chủ tinh nội môn, nhưng nó đặc biệt che giấu Sao Hải Vương. Sao Hải Vương liên quan đến khuynh hướng cầu toàn và chủ nghĩa lý tưởng được tìm thấy trong cung sáu, đồng thời cũng được tìm thấy trong Xử Nữ.

	I will say that although the moon veils Vulcan in Virgo, I would say, yeah, in terms of perfecting the form, Vulcan will be found. The persistence to shape and mold and perfect the form according to a high ideal. When it comes to Neptune, the idealism is more the devotion to the Christ principle.
	Tôi muốn nói rằng mặc dù Mặt Trăng che giấu Vulcan trong Xử Nữ, xét về việc hoàn thiện hình tướng, chúng ta sẽ tìm thấy Vulcan. Đó là sự kiên trì để tạo hình, uốn nắn và hoàn thiện hình tướng theo một lý tưởng cao cả. Còn đối với Sao Hải Vương, chủ nghĩa lý tưởng thiên về lòng sùng tín đối với nguyên khí Christ.

	Can the sixth ray find any component in Mercury? Not really. Mercury is that intelligent sign which usually debunks some of the far fetched ideals, ideas that idealists have. Can the moon be found displaying the sixth ray? Well, the moon is the mother and the mother has the devotion to the form.
	Cung sáu có thể tìm thấy bất kỳ thành phần nào trong Sao Thủy không? Không hẳn. Sao Thủy là hành tinh thông tuệ thường bác bỏ một số lý tưởng và ý tưởng xa vời của những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Mặt Trăng có thể biểu lộ cung sáu không? Mặt Trăng là người mẹ, và người mẹ có lòng sùng tín đối với hình tướng.

	Probably in what the moon was as the lord of the third chain, there was not much sixth ray except that the number three, its chain number is related to the number six. D.K. says, do take two ones and make them two and find the relation of the first and second ray. Do take two twos and make them four and find the relation between the second and fourth ray.
	Có lẽ khi Mặt Trăng còn là Chúa Tể của dãy thứ ba, nó không có nhiều cung sáu, ngoại trừ việc số ba, tức số của Dãy ấy, liên hệ với số sáu. Chân sư DK nói: hãy lấy hai số một và cộng thành hai để tìm mối liên hệ giữa cung một và cung hai. Hãy lấy hai số hai và cộng thành bốn để tìm mối liên hệ giữa cung hai và cung bốn.

	Do take two threes and make them six and find the relation between the third ray and the sixth ray. This Jupiter is a very idealistic planet. It has an up and optimistic attitude.
	Hãy lấy hai số ba và cộng thành sáu để tìm mối liên hệ giữa cung ba và cung sáu. Sao Mộc là một hành tinh rất giàu lý tưởng. Nó có thái độ phấn chấn và lạc quan.

	It pursues the vision Jupiter envisions. Sometimes I've even thought that the personality ray not much discussed in relation to the sacred planets for Jupiter could even be the sixth ray personality. Six or seven it probably is.
	Nó theo đuổi tầm nhìn mà Sao Mộc hình dung. Đôi khi tôi thậm chí nghĩ rằng cung phàm ngã của Sao Mộc—vốn ít được bàn đến trong mối liên hệ với các hành tinh thiêng liêng—có thể là cung phàm ngã sáu. Có lẽ đó là cung sáu hoặc cung bảy.

	And the earth, well, is there sixth ray in relation to earth? Well, we have an astral condition on the earth which is not resolved and we have probably quite a devoted astral body for the Planetary Logos. Maybe this is somehow expressed through Sanat Kumara's great devotion to salvation. He is the highest example of the teaching force and also probably of the saving force upon our planet.
	Còn Trái Đất thì sao, liệu có cung sáu liên hệ với Trái Đất không? Chúng ta có một tình trạng cảm dục trên Trái Đất vẫn chưa được giải quyết, và Hành Tinh Thượng Đế có lẽ sở hữu một thể cảm dục khá sùng tín. Điều này có thể phần nào biểu lộ qua lòng sùng tín mãnh liệt của Sanat Kumara đối với sự cứu rỗi. Ngài là mẫu mực cao nhất của mãnh lực giáo huấn và có lẽ cũng của Mãnh Lực Cứu Rỗi trên hành tinh chúng ta.

	And the monads that are directed by him and are a part of him carry that devotion to making the earth a sacred planet. So it is possible to consider the sixth ray in relation to earth but not one of the major rays which are one, two, and three. So yes, there is a way for the sixth ray to pass conveniently through or resonantly through these two planets.
	Và các chân thần do Ngài hướng dẫn, vốn là một phần của Ngài, mang lòng sùng tín ấy vào công cuộc biến Trái Đất thành một hành tinh thiêng liêng. Vì vậy, có thể xem xét cung sáu trong mối liên hệ với Trái Đất, nhưng nó không phải là một trong các cung chính, tức cung một, cung hai và cung ba. Như vậy, cung sáu quả thực có thể thuận lợi hoặc cộng hưởng khi đi qua hai hành tinh này.

	When we deal with Jupiter, it is the general benevolence of the helpful Pisces and when we deal with Pluto, it is bringing about the needed detachment so that the next cycle in history can begin. Can the sixth ray pass through Jupiter? Yes, we've already said so. It has that up, idealistic, visionary, I can reach the goal, can do, confident attitude.
	Khi đề cập đến Sao Mộc, chúng ta thấy lòng nhân từ phổ quát của Song Ngư hay trợ giúp; còn khi đề cập đến Sao Diêm Vương, nó đem lại sự tách rời cần thiết để chu kỳ lịch sử kế tiếp có thể bắt đầu. Cung sáu có thể đi qua Sao Mộc không? Có, chúng ta đã nói như vậy. Nó có thái độ hướng thượng, lý tưởng, giàu tầm nhìn, tự tin rằng “tôi có thể đạt mục tiêu, tôi làm được”.

	What about Pluto? Well, we've read that Pluto is connected with the solar plexus which is ruled by the sixth ray. And there is some kind of incredible fanaticism involved with Pluto that is more than just the first ray. I sometimes consider it a first ray, sixth ray planet.
	Còn Sao Diêm Vương thì sao? Chúng ta đã đọc rằng Sao Diêm Vương liên hệ với tùng thái dương, vốn do cung sáu cai quản. Và Sao Diêm Vương bao hàm một dạng cuồng tín khó tin, vượt xa ảnh hưởng riêng của cung một. Đôi khi tôi xem nó là một hành tinh cung một và cung sáu.




	Whereas Mars is a sixth ray personality, possibly with a first ray soul, I do wonder whether Pluto is a first ray personality possibly with a sixth ray soul. We know that Hades is really found by entering through the solar plexus. It's somewhat the astral plane.
	Trong khi Sao Hỏa có phàm ngã cung sáu, có thể với linh hồn cung một, tôi tự hỏi liệu Sao Diêm Vương có phàm ngã cung một, có thể với linh hồn cung sáu hay không. Chúng ta biết rằng người ta thực sự tìm thấy cõi âm bằng cách đi vào qua tùng thái dương. Theo một nghĩa nào đó, đó là cõi cảm dục.

	And Pluto allows us to go down into the depths of the solar plexus. Ceremonial order, the great seventh ray coming through the star Phegda and perhaps whatever other greater constellation it may represent because, yes, as far as our solar system is concerned, these rays come from the Great Bear, the seven stars.
	Và Sao Diêm Vương cho phép chúng ta đi xuống chiều sâu của tùng thái dương. Trật tự nghi lễ, cung bảy vĩ đại, đi qua ngôi sao Phegda và có lẽ qua bất kỳ chòm sao lớn hơn nào khác mà nó có thể đại diện, bởi vì xét trong phạm vi hệ mặt trời của chúng ta, các cung này quả thực đến từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh.

	But if you think more deeply about it, septonates are universal and there have to be even great galaxies ruled by the seventh of the septonates. Would they be called rays at that high level? Well, ray is a good term, at least for us. But the seven great beings who stand before the ultimate throne of the universal logos display the seven qualities of divinity and many great clusters of galaxies and galaxies and, superordinate, super-ordinate kinds of structures will display one or other of these septonary rays.
	Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn, các bộ thất phân có tính phổ quát, và ắt phải có cả những thiên hà vĩ đại do thành phần thứ bảy của các bộ thất phân cai quản. Ở cấp độ cao như thế, liệu chúng có được gọi là các cung không? Cung là một thuật ngữ thích hợp, ít nhất đối với chúng ta. Nhưng bảy Đấng Vĩ Đại đứng trước thánh ngai tối thượng của Thượng đế Vũ Trụ biểu lộ bảy phẩm tính của thiên tính; nhiều cụm thiên hà vĩ đại, nhiều thiên hà và những loại cấu trúc ở trật tự cao hơn sẽ biểu lộ cung này hoặc cung khác trong bảy cung thất phân ấy.

	There are definitely great constellations and structures behind each one of the seven rays. As a matter of fact, if you go to page 1084, 1085 of Cosmic Fire, we're going to find out that the masters can somehow gauge and they somehow know the energy quality of galaxies. And I wouldn't be surprised if some of the great energies pouring through space are coming from galaxies that are attuned to a particular ray.
	Chắc chắn có những chòm sao và cấu trúc vĩ đại ở đằng sau mỗi cung trong bảy cung. Thực ra, nếu xem các trang 1084, 1085 của Luận về Lửa Vũ Trụ, chúng ta sẽ biết rằng bằng cách nào đó, các Chân sư có thể đo lường và biết được phẩm tính năng lượng của các thiên hà. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một số năng lượng vĩ đại tuôn đổ xuyên không gian đến từ các thiên hà đã chỉnh hợp với một cung cụ thể.

	Even the arms of galaxies probably have a connection with the fundamental septonates. Well, Aries, the ram, loves regimentation and marching and simultaneous coherent order, a perfect form in action with a somewhat militant energy within it. As for Cancer, it gives us the form on the seventh plane.
	Ngay cả các nhánh xoắn của thiên hà có lẽ cũng liên hệ với những bộ thất phân nền tảng. Bạch Dương, con cừu đực, yêu thích sự tổ chức theo khuôn phép, việc hành quân và trật tự đồng thời, cố kết—một hình tướng hoàn hảo trong hành động với năng lượng phần nào hiếu chiến bên trong. Còn Cự Giải đem lại cho chúng ta hình tướng trên cõi thứ bảy.

	It gives us the dense physical form and ceremonial orders particularly related to the dense physical vehicle. As for Capricorn, it is the sign through which the greatest amount of the seventh ray comes. Sagittarius, most of the sixth ray, as I said.
	Nó đem lại cho chúng ta hình tướng hồng trần đậm đặc và các trật tự nghi lễ đặc biệt liên hệ với vận cụ hồng trần đậm đặc. Còn Ma Kết là dấu hiệu mà lượng cung bảy lớn nhất đi qua. Như tôi đã nói, Nhân Mã truyền dẫn phần lớn cung sáu.

	Aquarius coming most of the fifth ray, but Leo presently. Scorpio, most of the fourth ray. Cancer for the mass, most of the third.
	Bảo Bình truyền dẫn phần lớn cung năm, nhưng hiện nay là Sư Tử. Hổ Cáp truyền dẫn phần lớn cung bốn. Cự Giải, dành cho quần chúng, truyền dẫn phần lớn cung ba.

	Capricorn for the disciples, most of the third. Virgo, most of the second, but Pisces very strong. And Aries, most of the first ray.
	Ma Kết, dành cho các đệ tử, truyền dẫn phần lớn cung ba. Xử Nữ truyền dẫn phần lớn cung hai, nhưng Song Ngư cũng rất mạnh. Và Bạch Dương truyền dẫn phần lớn cung một.

	So Capricorn is that lawful perfect structure, that perfection of form and of relationship in form. It is the great embodiment of the divine idea in perfectly structured relationship upon the physical plane. Capricorn, the unicorn.
	Vì vậy, Ma Kết là cấu trúc hoàn hảo, tuân theo định luật ấy; là sự hoàn hảo của hình tướng và của mối quan hệ trong hình tướng. Nó là hiện thân vĩ đại của ý tưởng thiêng liêng trong mối quan hệ có cấu trúc hoàn hảo trên cõi hồng trần. Ma Kết, kỳ lân.

	The unicorn is the unicorn because the kundalini has risen. The horn of the unicorn is a spiral and that can be allied somewhat to the spiraling action of the rising kundalini. So the seventh ray can make the goat through the rising of the kundalini from the seventh center downward in response to the call of the first ray of purpose from the head center and even from the directing power of the first ray at the ajna center.
	Kỳ lân trở thành kỳ lân vì kundalini đã dâng lên. Sừng kỳ lân có hình xoắn ốc, và điều đó phần nào có thể liên hệ với chuyển động xoắn ốc của kundalini đang dâng lên. Như vậy, cung bảy có thể biến con dê thành kỳ lân qua sự dâng lên của kundalini từ trung tâm thứ bảy ở phía dưới, để đáp ứng tiếng gọi của cung một của Thiên Ý từ trung tâm đầu và thậm chí từ quyền năng chỉ đạo của cung một tại trung tâm ajna.

	The conflict of Aries, the Ram, always getting into fights, fighting for life, fighting for survival. But we have to consider this not from the first ray perspective, but from the seventh ray that passes through it. Mars doesn't have much of the seventh ray, although every planet has every ray to a degree, but there's a degree of militancy which goes along with the order and the military and the militant groups often have order very strongly connected with them.
	Xung đột của Bạch Dương, Con Cừu Đực, luôn lao vào tranh đấu, đấu tranh cho sự sống, đấu tranh để sinh tồn. Nhưng chúng ta phải xem xét điều này không phải từ góc nhìn cung một, mà từ góc nhìn cung bảy đi qua nó. Sao Hỏa không có nhiều cung bảy, mặc dù mỗi hành tinh đều có mọi cung ở một mức độ nào đó; tuy nhiên, có một mức độ hiếu chiến đi cùng trật tự và quân đội, và các nhóm hiếu chiến thường gắn liền rất mạnh với trật tự.

	When it comes to the seventh ray and Mercury, not really except that the birthplace of divine ideas will touch the archetypes which must descend onto the physical plane and be embodied in perfect archetypal order within the world of becoming even as they are in the world of being. So, that Mercury passes the seventh ray through it brings ideas about how this perfection of form upon the physical plane can be accomplished. The seventh ray passing through the moon, well, the moon is the symbol of all ritual and all cycle.
	Xét cung bảy và Sao Thủy thì thực ra không có nhiều liên hệ, ngoại trừ một điểm thú vị: khi nơi sinh của các ý tưởng thiêng liêng tiếp xúc với các nguyên mẫu vốn phải giáng xuống cõi hồng trần và hiện thân trong trật tự nguyên mẫu hoàn hảo nơi Thế Giới Đang Trở Thành, giống như chúng hiện hữu trong Thế Giới Bản Thể. Vì vậy, khi Sao Thủy truyền dẫn cung bảy, nó đem đến các ý tưởng về cách thực hiện sự hoàn hảo của hình tướng trên cõi hồng trần. Còn cung bảy đi qua Mặt Trăng—Mặt Trăng là biểu tượng của mọi nghi lễ và mọi chu kỳ.


	This concerns itself with the third ray as well as with the seventh. The moon is the mother of the form, the moon embodies the higher energies, the different phases of the moon, we operate ritualistically with respect to the moon even in our breathing exercises, in our approach to the full moon, in our succeeding expression following the full moon, all is ritualized according to the moon, seventh ray is very connected. Even the color violet, the moon is associated along with Cancer with the color violet and that's the color of the seventh ray of ceremonial order.
	Điều này liên hệ với cung ba cũng như cung bảy. Mặt Trăng là mẹ của hình tướng; Mặt Trăng hiện thân cho các năng lượng cao siêu. Qua những giai đoạn khác nhau của Mặt Trăng, chúng ta hành động theo nghi thức trong mối liên hệ với Mặt Trăng, ngay cả trong các bài tập hô hấp, trong cách tiếp cận kỳ trăng tròn và trong sự biểu lộ tiếp theo sau kỳ trăng tròn; mọi sự đều được nghi thức hóa theo Mặt Trăng, nên cung bảy liên hệ rất mật thiết với nó. Ngay cả màu tím cũng vậy: Mặt Trăng cùng với Cự Giải gắn liền với màu tím, và đó là màu của cung bảy về trật tự nghi lễ.

	What about the seventh ray in Neptune? Not really, except an interesting thing here: when we look at Neptune as veiling the Christ, it is a planet whose desire moves towards manifestation on the cosmic physical plane. Near page 300 of Esoteric Astrology, Neptune is associated with the base of the spine center.
	Còn cung bảy nơi Sao Hải Vương thì sao? Thực ra không có, ngoại trừ một điểm thú vị ở đây: khi xem Sao Hải Vương là hành tinh che khuất Đức Christ, chúng ta thấy đó là một hành tinh có dục vọng hướng về sự biểu hiện trên cõi hồng trần vũ trụ. Gần trang 300 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, Sao Hải Vương liên hệ với trung tâm đáy cột sống.

	It's page 301. The sun with the head center, the Uranus with the heart center, and Neptune with the base of the spine center. Now, to try to explain that has to do with the relationship of desire to manifestation.
	Đó là trang 301. Mặt Trời liên hệ với trung tâm đầu, Sao Thiên Vương với trung tâm tim, và Sao Hải Vương với trung tâm đáy cột sống. Việc giải thích điều này liên quan đến mối quan hệ giữa dục vọng và sự biểu hiện.


[image: ]
	Central sun, heart of the sun, physical sun. Normally, we would consider Neptune related to the heart of the sun. Indeed, it is.
	Mặt trời trung tâm, tâm của Mặt Trời, Mặt Trời hồng trần. Thông thường, chúng ta sẽ xem Sao Hải Vương là có liên hệ với tâm của Mặt Trời. Quả thực là như vậy.

	But in this particular tabulation, which relates to a later degree,
	Nhưng trong bảng kê cụ thể này, vốn liên hệ với một trình độ tiến hóa về sau,

	2. The awakening of the seventh centre, the centre at the base of the spine, by the soul working through the first or highest head centre and producing (as a consequence) the surging upwards of the kundalini fire.
	2. Sự thức tỉnh của trung tâm thứ bảy, tức trung tâm ở đáy cột sống, do linh hồn hoạt động qua trung tâm đầu thứ nhất hoặc cao nhất, và hệ quả là làm cho lửa kundalini cuộn dâng lên.

	There's a late degree of evolution.
	Đây là một trình độ tiến hóa về sau.

	This, in its turn, produces fusion with the higher forces.
	Đến lượt nó, điều này tạo ra sự dung hợp với các mãnh lực cao siêu.

	When this takes place the three major centres in the body are
	Khi điều này xảy ra, ba trung tâm chính trong thân thể là

	The Head; The Heart; The base of Spine. (EA, tr. 301)
	Đầu; Tim; Đáy Cột Sống. (Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 301)

	This is found in political work. And central spiritual sun, this is a very profound chart.
	Điều này được thấy trong hoạt động chính trị. Và Mặt trời Tinh thần Trung Ương—đây là một biểu đồ rất thâm sâu.

	I'll have to really go over that. Hopefully, by the time we get there, I'll know what I'm talking about. The heart of the sun, Mercury and Uranus, the base of the spine, I can see Saturn ruling the lowest center.
	Tôi sẽ phải thực sự xem xét lại điều đó. Hy vọng rằng khi đi đến phần ấy, tôi sẽ biết mình đang nói gì. Tâm của Mặt Trời, Sao Thủy và Sao Thiên Vương; còn ở đáy cột sống, tôi có thể thấy Sao Thổ cai quản trung tâm thấp nhất.

	And Neptune, interestingly, it is a planet of rising power. It doesn't have a lot of roots, although associated with the root chakra is interesting. Perhaps some of the elevation of the energy found in the root chakra is correlated with Neptune.
	Và điều thú vị là Sao Hải Vương là một hành tinh của quyền năng đang dâng lên. Nó không có nhiều gốc rễ, mặc dù việc nó liên hệ với luân xa gốc là điều thú vị. Có lẽ một phần sự nâng cao của năng lượng trong luân xa gốc tương quan với Sao Hải Vương.

	So the seventh ray is just what Neptune does not have, and just what Neptune needs. But the whole idea that if you have a strong enough desire or wish, it can manifest, unites the sixth and seventh ray.
	Như vậy, cung bảy chính là điều Sao Hải Vương không có và cũng chính là điều Sao Hải Vương cần. Nhưng toàn bộ ý tưởng rằng nếu bạn có một dục vọng hoặc mong ước đủ mạnh thì nó có thể biểu hiện, đã kết hợp cung sáu với cung bảy.

	In ceremonial order, Saturn rules the entire cosmic physical plane, which is the seventh cosmic plane. It rules the entire etheric physical plane, generically. That is the seventh plane, although it rules most of all the dense level of the systemic physical plane.
	Trong trật tự nghi lễ, Sao Thổ cai quản toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ, tức cõi vũ trụ thứ bảy. Xét chung, nó cai quản toàn bộ cõi hồng trần dĩ thái. Đó là cõi thứ bảy, mặc dù trên hết nó cai quản cấp độ đậm đặc của cõi hồng trần hệ thống.


	But Saturn certainly has a lot to do with the seventh ray. So as it passes through, we can see the resonance there. I've sometimes thought that the personality ray of Saturn could be the seventh.
	Nhưng chắc chắn Sao Thổ có liên hệ rất nhiều với cung bảy. Vì vậy, khi cung ấy đi qua Sao Thổ, chúng ta có thể thấy sự cộng hưởng ở đó. Đôi khi tôi nghĩ rằng cung phàm ngã của Sao Thổ có thể là cung bảy.

	Some people have said one. Well, does Saturn have two third rays? That's the big question. It certainly has a third ray monad.
	Một số người nói đó là cung một. Liệu Sao Thổ có hai cung ba không? Đó là câu hỏi lớn. Chắc chắn nó có chân thần cung ba.

	One way of looking at it is a third ray monad, third ray soul, first ray personality. Another way of looking at it is a third ray monad, first ray soul, seventh ray personality. Certainly in all matters of organization, Saturn is supreme.
	Một cách xem xét là: chân thần cung ba, linh hồn cung ba và phàm ngã cung một. Một cách khác là: chân thần cung ba, linh hồn cung một và phàm ngã cung bảy. Chắc chắn trong mọi vấn đề tổ chức, Sao Thổ là tối cao.

	Well, we have gone hastily through this magnificent chart, and when we add the hierarchical rulers to it, it will become even more interesting. But my purpose here is to talk about how a ray from the Great Bear, from a star in the Great Bear, perhaps backed up by some huge constellation, can pass through three particular constellations through which it is attuned, with its power being transmitted through those constellations, probably because the constellations have a resonant ray, maybe the same ray, that same ray passing through a number of planets, many of which do not have resonance with the ray they are conveying. I mean, every time you look at Mercury, and you say, my God, it's conveying the power of the first ray.
	Chúng ta đã vội vã đi qua biểu đồ tuyệt diệu này, và khi thêm các chủ tinh huyền giai vào, nó sẽ càng trở nên thú vị hơn. Nhưng mục đích của tôi ở đây là nói về cách một cung từ Đại Hùng Tinh, từ một ngôi sao trong Đại Hùng Tinh, có lẽ được hỗ trợ bởi một chòm sao khổng lồ nào đó, có thể đi qua ba chòm sao cụ thể đã chỉnh hợp với nó; quyền năng của cung ấy được truyền qua các chòm sao đó, có lẽ vì chúng có một cung cộng hưởng, có thể là cùng một cung. Cùng cung ấy lại đi qua một số hành tinh, mà nhiều hành tinh trong số đó không cộng hưởng với cung chúng đang truyền dẫn. Ý tôi là mỗi khi bạn nhìn Sao Thủy và nói: “Lạy Thượng đế, nó đang truyền dẫn quyền năng của cung một.”

	How does it do that? Well, let's just say, well, you have to, it's the mind, and you have to obey the mind, and the mind is the director. We can probably find ways in which we can correlate the ray passing through these planets, which are the rulers of the constellations, even though those planets don't have the ray that is passing through them, and thus are not resonant in that manner. Well, I'm sure we're at the end now.
	Nó làm điều đó bằng cách nào? Có thể nói rằng đó là trí tuệ, và bạn phải tuân theo trí tuệ, bởi trí tuệ là tác nhân chỉ đạo. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra những cách để xác lập mối tương quan giữa cung đang đi qua các hành tinh này—vốn là các chủ tinh của những chòm sao—dù các hành tinh ấy không có cung đang đi qua chúng và do đó không cộng hưởng theo cách đó. Tôi chắc rằng giờ đây chúng ta đã đến phần cuối.

	Let us sound the Great Invocation together. We are getting very near the end of the introduction.
	Chúng ta hãy cùng xướng Đại Khấn Nguyện. Chúng ta đang đến rất gần phần cuối của đoạn nhập đề.

	I can see Aries coming up in just a few paragraphs. So that will be 40 or 41 webinars that are on this wonderful introduction, which has such profound ideas that so many of them are difficult to grasp, but we need to try to grasp things in the large way in order to understand the outlines of esoteric astrology.
	Tôi có thể thấy Bạch Dương sẽ xuất hiện chỉ sau vài đoạn nữa. Như vậy sẽ có 40 hoặc 41 webinar về đoạn nhập đề tuyệt diệu này, vốn chứa những ý tưởng thâm sâu đến mức nhiều ý tưởng rất khó nắm bắt. Nhưng chúng ta cần cố gắng nắm bắt sự việc theo một tầm nhìn rộng lớn để thấu hiểu những nét khái quát của Chiêm Tinh Học Nội Môn.

	From the point of Light within the Mind of God
	Từ điểm Ánh sáng trong Trí Thượng Đế

	Let light stream forth into the minds of men.
	Cầu xin Ánh sáng tràn vào Trí Con người

	Let Light descend on Earth
	Cầu xin Ánh sáng giáng xuống trần gian

	From the point of Love within the Heart of God
	Từ điểm Tình thương trong Tâm Thượng đế

	Let love stream forth into the hearts of men.
	Cầu xin Tình thương tràn vào Tâm Con người




	May Christ return to Earth.
	Cầu xin Đức Christ trở lại trần gian

	From the centre where the Will of God is known
	Từ Trung tâm biết được Ý chí của Thượng đế

	Let purpose guide the little wills of men—
	Cầu xin Thiên Ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của Con người

	The purpose which the Masters know and serve.
	Thiên Ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự

	From the centre which we call the race of men
	Từ trung tâm mà chúng ta gọi là Loài người

	Let the Plan of Love and Light work out
	Cầu xin Thiên Cơ của Tình thương và Ánh sáng được thực thi

	And may it seal the door where evil dwells.
	Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác

	Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth
	Cầu xin Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian

	Friends, we have reached page 86.
	Các bạn, chúng ta đã đến trang 86.

	This is EAA number 39, ending on page 86, and starting, I believe, on page 85. We haven't really covered too much ground, but there are some pretty profound charts here that we have to deal with. We will say farewell now, and take this up next time.
	Đây là buổi Chiêm Tinh Học Nội Môn số 39, kết thúc ở trang 86 và bắt đầu, theo tôi nhớ, ở trang 85. Chúng ta thực sự chưa đi được bao xa, nhưng có một số biểu đồ khá thâm sâu ở đây mà chúng ta phải bàn đến. Bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt và tiếp tục phần này vào lần tới.

	It may be a while before I can do much again, but we have plenty going for ourselves, don't we? See you then. Bye-bye.
	Có thể phải khá lâu nữa tôi mới có thể tiếp tục làm thêm nhiều, nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều điều để tự mình tiến hành, phải không? Hẹn gặp lại khi ấy. Tạm biệt.
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Các Cung truyền qua dấu hiệu và chủ tinh
Một Cung không chỉ đến Trái Đất qua những hành tinh vốn gắn trực tiếp với nó, mà còn qua chủ tinh ngoại môn và chủ tinh nội môn của các dấu hiệu truyền Cung ấy. Vì vậy, cung một đi qua dấu hiệu Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết và có thể được truyền qua Sao Thủy dù hành tinh này không được xem là mang cung một; tương tự, Sao Diêm Vương mang cung một vẫn có thể truyền cung hai qua quan hệ với dấu hiệu. Sự tương hợp giữa hành tinh và Cung giúp lý giải một số trường hợp, nhưng không phải điều kiện bắt buộc: quan hệ chủ quản giữa hành tinh với dấu hiệu mới là cơ sở của đường truyền.
Những liên hệ Cung và hành tinh cần phân biệt mức độ chắc chắn
Cung bốn đi qua dấu hiệu Kim Ngưu, Hổ Cáp, Nhân Mã nên được truyền qua cả Sao Kim, Vulcan, Sao Hỏa, Sao Mộc và Trái Đất, dù không phải tất cả thường được xếp là hành tinh cung bốn. Cung năm hiện biểu lộ mạnh nhất qua dấu hiệu Sư Tử, còn dấu hiệu Bảo Bình được dự kiến sẽ truyền phần lớn cung này về sau; nhận định rằng Trái Đất sẽ biểu lộ cung năm đầy đủ hơn gắn với sự chuyển dịch phân cực của Hành Tinh Thượng Đế Trái Đất. Với cung sáu, các liên hệ được đề xuất gồm Mặt Trăng và Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu, Sao Mộc với sức nâng đỡ đầy nhiệt tình, Sao Diêm Vương với việc cắt đứt phản ứng ở tùng thái dương; đây là những cách lý giải hoặc giả thuyết, không phải các thuộc tính Cung đã được xác lập cho từng hành tinh.
Cung bảy, biểu hiện và các trung tâm
Cung bảy đi qua dấu hiệu Bạch Dương, Cự Giải và đặc biệt là Ma Kết. Sao Hỏa tuy bốc đồng vẫn có mặt kỷ luật, Sao Thủy nối cao với thấp, còn Mặt Trăng liên quan đến chu kỳ thời gian và việc cung cấp hình tướng; đó là những cách nhận ra nét tương ứng với cung bảy. Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 301, đặt Mặt Trời, có thể che Vulcan, tại trung tâm đầu, Sao Thiên Vương tại trung tâm tim và Sao Hải Vương tại đáy cột sống. Liên hệ của Sao Hải Vương với ham muốn và vai trò chủ tinh huyền giai của dấu hiệu Cự Giải gợi một đường nối giữa sự ngưng tụ hình tướng với cõi hồng trần vũ trụ; Sao Thổ cũng có liên hệ với cung bảy vì cai quản cõi hồng trần vũ trụ.
Chiêm Tinh Học Nội Môn và việc điều chỉnh quan niệm
Chân sư DK nói chiêm tinh học mới đòi hỏi nhiều công việc đối chiếu và điều chỉnh tư tưởng trước khi có thể thay thế chiêm tinh học đang thịnh hành trong thực hành. Chiêm tinh học cổ điển cung cấp kiến thức nền hữu ích, nhưng những quan niệm quá cụ thể của nó cũng có thể cản trở việc tiếp nhận cách nhìn nội môn. Theo nhận định riêng của Thầy MDR, ngay cả người nắm khá vững lý thuyết nội môn vẫn có thể gặp khó khăn khi áp dụng nó để giúp một người cụ thể; cách diễn giải lấy linh hồn làm trọng tâm cũng không phù hợp như nhau với mọi giai đoạn phát triển. Liên hệ cá nhân giữa Sao Thủy ở Thiên Đỉnh trong lá số của Thầy MDR và sở thích đối chiếu các quan hệ là một quan sát riêng, không phải nguyên tắc chung của giáo lý.
Năm khoa học hợp thành chiêm tinh học mới
Chân sư DK nêu năm thành phần: Khoa học về các Cung, Khoa học Diễn giải Nội môn, Khoa học về các Tam giác, Khoa học về các Trung tâm và Khoa học về Định mệnh. Các Cung cần được nghiên cứu cùng những yếu tố chiêm tinh để hiểu linh hồn biểu lộ qua phàm ngã; diễn giải nội môn quan tâm đến sự tăng trưởng tâm thức hơn là kết quả hình tướng tự thân. Tam giác biểu thị ba phương diện trong mỗi thực thể, với trọng tâm luân chuyển theo các chu kỳ, còn việc nghiên cứu các trung tâm cho biết năng lượng nào đang được kích hoạt ở một giai đoạn phát triển. Cách hình dung mọi trung tâm đều có thể biểu lộ cả bảy Cung nhưng nhấn mạnh một số Cung hơn những Cung khác được đề xuất như một nguyên tắc đối chiếu rộng hơn.
Các trung tâm từ con người đến những thực thể lớn
Sự phát triển của con người có thể được xem qua trạng thái, chức năng và quan hệ giữa các luân xa, kể cả hậu quả của việc một trung tâm được nhấn mạnh quá mức hoặc quá ít. Một tam giác được nêu cho giai đoạn con người tinh thần đến lần điểm đạo thứ ba là Sao Mộc với tim, Sao Thổ với cổ họng và Vulcan với bảy trung tâm đầu. Theo phép tương đồng được đề xuất, các dịch chuyển từ trung tâm xương cùng lên cổ họng, từ tùng thái dương lên tim và từ đáy cột sống lên đỉnh đầu cũng diễn ra ở những thực thể lớn hơn. Việc xác định các trung tâm ấy trong một chòm sao, một quốc gia hay một Thượng đế Vũ Trụ vẫn là vấn đề rất rộng, không thể coi các phép gán tương ứng là đã được chứng minh.
Khoa học về Định mệnh và hướng đi của linh hồn
Khoa học về Định mệnh dựa trên bốn khoa học trước và hỏi một kiếp sống đang đưa linh hồn đến thành tựu nào, thay vì chỉ dự báo trải nghiệm dễ chịu hay khó chịu. Cung phàm ngã, cung linh hồn, các tam giác hoàng đạo, hành tinh, nhân loại và các trung tâm cùng góp phần tạo nên một hướng phát triển chung; cung linh hồn còn gợi quỹ đạo qua nhiều kiếp. Dấu hiệu mọc và các chủ tinh của nó đặc biệt quan trọng. Một hướng nghiên cứu khác xem dấu hiệu mặt trời, dấu hiệu mọc và điểm đối diện dấu hiệu mặt trời như “ba Mặt Trời”; điểm cuối được gọi là điểm Chân Thần theo một góc nhìn, và Stephen Pugh là người sớm nhấn mạnh mô hình này.
Lá số tiến trình như mầm của dự báo nội môn
Theo Chân sư DK, lá số tiến trình cá nhân là mầm phôi của Khoa học về Định mệnh, nhưng việc xác định đầy đủ các tương quan và xây dựng kiểu lá số mới vẫn còn ở phía trước. Những phương pháp đang dùng gồm tiến trình một ngày ứng với một năm, nhật cung tiến trình, phép dịch chuyển toàn lá số xấp xỉ một độ mỗi năm và việc xét các hành tinh quá cảnh; mỗi phương pháp có cách tính và phạm vi hữu ích riêng. Tiến trình lùi và phép dịch chuyển ngược thời gian cũng đáng khảo sát, với giả thuyết rằng một số tiếp xúc của chúng có thể khơi lại cộng hưởng nghiệp quả. Khối lượng dữ liệu rất lớn vừa tạo nguy cơ tìm thấy tương quan để biện hộ cho bất kỳ kết luận nào, vừa đặt ra nhu cầu kiểm chứng bằng nghiên cứu chiêm tinh cẩn trọng và công cụ máy tính.
Lửa đi qua các tam giác và vai trò của cung chân thần
Luận về Lửa Vũ Trụ mô tả các tam giác cần được nối kết, rồi được lửa truyền từ điểm này sang điểm khác cho đến khi toàn tam giác được tiếp sinh lực và chất liệu của con người dần được chuyển hoá. Trình tự hình học của sự đi lên ấy phụ thuộc vào Cung; cách diễn giải ở đây xác định đó chủ yếu là cung chân thần, dù đoạn trích không gọi tên Cung một cách tường minh. Theo suy luận riêng được rút ra từ Luận về Lửa Vũ Trụ, tri thức thường đi trước, bác ái theo sau và ý chí khó phát triển nhất xét theo trình tự chung; tuy nhiên Chân Thần cung ba thuận về tri thức, cung hai thuận về bác ái, còn cung một thuận về ý chí. Mức cân bằng giữa ba điểm của một tam giác có thể liên quan đến sự sẵn sàng điểm đạo; việc công bố thông tin về các Cung quá sớm cũng mang nguy cơ bị sử dụng sai khi các tương quan được hiểu rõ hơn.
Những tam giác đầu trong tiến trình phát triển
Tam giác prana gồm trung tâm gần xương bả vai, trung tâm gần cơ hoành và luân xa lá lách, không nên nhầm trung tâm thứ nhất với tim hoặc trung tâm thứ hai với tùng thái dương. Một cách đối chiếu đề xuất lần lượt gắn ba điểm ấy với cung một, cung hai và cung ba; trình tự kích hoạt chung bắt đầu ở luân xa lá lách, nhưng có thể biến đổi theo cung chân thần. Khi con người chịu chi phối từ cõi cảm dục, tam giác được nêu là đáy cột sống, tùng thái dương và tim; khi chịu chi phối từ cõi trí, đó là đáy cột sống, tim và cổ họng. Thứ tự xét theo Cung không nhất thiết trùng với thứ tự xét theo vị trí hoặc trung tâm nổi bật trong một giai đoạn: ở giai đoạn chịu chi phối từ cõi trí, cổ họng được nhấn mạnh nhất dù đáy cột sống có liên hệ rõ với cung một.
Tam giác trung tâm ở người tiến hóa cao
Ở người được chân ngã kiểm soát, tam giác tim, cổ họng và đầu có thể được xét theo các cung đi qua từng trung tâm: tim gắn với cung hai, cổ họng với cung ba, còn các trung tâm ý chí ở đầu với cung một. Trong cách xét này, tim giữ vai trò nâng đỡ thường trực, trong khi cổ họng ngày càng được nhấn mạnh.
Tim và cổ họng trong hai lần điểm đạo đầu
Ở lần điểm đạo thứ nhất, tim được nhấn mạnh theo một phương diện, đồng thời cổ họng có mối liên hệ đặc biệt với trung tâm xương cùng. Ở lần điểm đạo thứ hai, cổ họng nổi bật trong sự phát triển trí tuệ tinh thần và một dạng soi sáng trí tuệ; tim cũng được kích thích khi năng lượng từ tùng thái dương được nâng lên tim. Vì vậy, cả tim lẫn cổ họng đều dự phần trong hai lần điểm đạo, dù trọng tâm là xem xét sự tiến triển của các ngọn lửa theo cung chân thần.
Giới hạn của phép quy chiếu theo cung
Việc gắn một cung với trung tâm tương ứng là cách nhìn tương đối an toàn ở mức khái quát, nhưng không áp dụng nguyên xi cho mọi giai đoạn. Trong tam giác thứ hai được nhắc đến, trung tâm đáy cột sống chưa thể được cung một kích thích tối đa vì điểm tiến hoá lúc ấy chưa cho phép. Dẫu vậy, trung tâm này vẫn có liên hệ xác định với cung một và nâng đỡ toàn bộ lĩnh vực vật chất.
Các cách đọc khác về tim và những trung tâm đầu
Theo cách quy chiếu thông thường, tim thuộc cung hai, cổ họng thuộc cung ba và bảy trung tâm đầu thuộc cung một. Một cách lý giải khác được đề xuất là tim, với vai trò nền tảng sinh lực dĩ thái, có thể tương ứng với vị trí cung ba dù thông thường không được xếp như vậy; bảy trung tâm đầu khi ấy có thể biểu hiện theo đường cung hai, gắn với mối liên hệ khác thường giữa Vulcan và trái tim của Mặt Trời. Hai hoa sen nhiều cánh sẽ hợp thành tổ hợp cung một. Các cách đọc này khác nhau tùy việc xét cấp độ của trung tâm hay cung đi qua các luân xa.
 


Text EAA 40 – Văn bản EAA 40
	[1] It will be obvious to you how much correlating work and how much readjustment of ideas will be needed as the new astrology is worked out into practical usefulness and eventually substituted for that now holding sway. [2] This new astrology really embodies five sciences: [Page 87]
	[1] Bạn hẳn thấy rõ sẽ cần biết bao công sức đối chiếu và điều chỉnh lại các ý tưởng để ngành chiêm tinh học mới trở nên hữu dụng trong thực tiễn và cuối cùng thay thế ngành chiêm tinh học đang thịnh hành. [2] Ngành chiêm tinh học mới này thực sự bao hàm năm ngành khoa học: [Page 87]

	[3] 1. The Science of the Rays.
	[3] 1. Khoa học về các cung.

	[4] 2. The Science of Esoteric Interpretation which is carried out through
	[4] 2. Khoa học Diễn giải Nội môn, được thực hiện thông qua

	[5] 3. The Science of Triangles.
	[5] 3. Khoa học về các Tam giác.

	[6] 4. The Science of the Centers.
	[6] 4. Khoa học về các Trung tâm.

	[7] 5. The Science of Destiny.
	[7] 5. Khoa học về Định mệnh.

	[8] This latter science will be based upon the four previous ones and will constitute an interpretation of the future [9] which will be founded on a correct understanding of the rays—personal and egoic—of the influence of the triangles—zodiacal, planetary, racial and human. [10] These latter triangles are arrived at by a study of the individual human centers. [11] When all this has been ascertained [12] and worked out in the new style of horoscope which will be later developed, [13] then the Science of Destiny will be applied and the future indications discovered. [14] Of this, the personal progressed horoscope is the embryonic seed.
	[8] Ngành khoa học sau cùng này sẽ dựa trên bốn ngành trước và đưa ra cách diễn giải về tương lai [9] dựa trên sự thấu hiểu đúng đắn về các cung — cung phàm ngã và cung chân ngã — cùng ảnh hưởng của các tam giác thuộc hoàng đạo, hành tinh, nhân loại và con người. [10] Những tam giác thuộc con người này được xác định qua việc nghiên cứu các trung tâm của từng cá nhân. [11] Khi tất cả những điều này đã được xác định [12] và thể hiện trong kiểu lá số chiêm tinh mới sẽ được phát triển về sau, [13] bấy giờ Khoa học về Định mệnh sẽ được áp dụng và những dấu hiệu về tương lai sẽ được khám phá. [14] Lá số chiêm tinh cá nhân theo tiến trình là mầm mống sơ khai của ngành khoa học ấy.

	[15] Some indication of relative values can be gained by a consideration of the human triangles as given in A Treatise on Cosmic Fire, which suggested the following:
	[15] Có thể phần nào nhận biết giá trị tương đối của chúng khi xem xét các tam giác thuộc con người được trình bày trong Luận về Lửa Vũ Trụ, nơi có đoạn gợi ý như sau:

	“It would repay the student to contemplate the interesting succession of triangles that are to be found and the way in which they must be linked by the progression of the fire before that fire can perfectly vivify them, and thence pass on to other transmutations. We might enumerate some of these triangles, bearing always in mind that, according to the ray, so will proceed the geometric rising of the fire, and according to the ray, so will the points be touched in ordered sequence. Herein lies one of the secrets of initiation, and herein are found some of the dangers entailed in a too quick publication of information concerning the rays. [Page 88]
	“Đạo sinh sẽ thấy việc chiêm ngưỡng chuỗi tam giác thú vị có thể tìm thấy ở đây, cùng cách chúng phải được liên kết theo tiến trình của Lửa trước khi Lửa có thể tiếp sinh lực trọn vẹn cho chúng, rồi từ đó chuyển sang những sự chuyển hoá khác, là điều rất đáng làm. Chúng ta có thể kể ra một số tam giác ấy, đồng thời luôn ghi nhớ rằng sự vươn lên theo hình học của Lửa diễn ra tùy theo cung, và các điểm cũng được Lửa chạm tới theo một trình tự nhất định tùy theo cung. Chính trong đó có một trong những bí mật của điểm đạo, và cũng trong đó có một số nguy cơ gắn liền với việc công bố quá sớm thông tin về các cung. [Page 88]


 
 
Esoteric Astrology Adventure 40 – Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn 40
	Hello everybody. It's been about a month since it's been possible to work on these esoteric astrology adventures. We are now up to the 40th in this series and we ended discussing the seven rays and the signs through which they manifest and one very important aspect of this is to realize that it is not only the ruling planets which conduct the rays.
	Xin chào mọi người. Đã khoảng một tháng kể từ khi tôi có thể tiếp tục thực hiện loạt hành trình khám phá Chiêm Tinh Học Nội Môn này. Giờ đây, chúng ta đã đến phần thứ 40 trong loạt bài này. Lần trước, chúng ta kết thúc khi đang bàn về bảy cung và các dấu hiệu mà qua đó chúng biểu hiện. Một phương diện rất quan trọng ở đây là nhận ra rằng không chỉ các hành tinh chủ quản mới truyền dẫn các cung.

	For instance, Vulcan and Pluto are ray one planets and indeed they do conduct the first ray, but because we have a situation in which the first ray passes through Aries, Leo, and Capricorn, therefore the rulers of Aries, Leo, and Capricorn are also related directly to transmitting the first ray. For instance, the first ray will strangely not only come through Mars, which has a lot of the first ray perhaps on the soul level, but will come through Mercury which doesn't have any first ray at all and yet it will be a transmitter. That the first ray would come through Leo and the Sun seems reasonable because the highest form of fire comes from the Sun.
	Chẳng hạn, Vulcan và Sao Diêm Vương là các hành tinh cung một và quả thực chúng truyền dẫn cung một; nhưng vì cung một đi qua Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết, nên các chủ tinh của Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết cũng liên hệ trực tiếp với việc truyền dẫn cung một. Chẳng hạn, điều kỳ lạ là cung một không chỉ đi qua Sao Hỏa, vốn có lẽ mang nhiều cung một ở cấp độ linh hồn, mà còn đi qua Sao Thủy, vốn hoàn toàn không có cung một nhưng vẫn là một tác nhân truyền dẫn. Việc cung một đi qua Sư Tử và Mặt Trời dường như hợp lý, vì hình thức cao nhất của Lửa phát xuất từ Mặt Trời.

	It is solar fire and even electric fire in our solar system is a subset of that type of fire. And through Capricorn, the goat, yes indeed, because Saturn is a planet that conducts the first ray, but normally it's conducting only the third ray. And so it goes with all of these rays passing through the various rulers of the signs.
	Đó là Lửa Thái dương, và ngay cả Lửa Điện trong hệ mặt trời của chúng ta cũng là một phân loại thuộc loại Lửa ấy. Cung một cũng đi qua Ma Kết, con dê; quả thực là như vậy, bởi Sao Thổ là một hành tinh truyền dẫn cung một, mặc dù thông thường nó chỉ truyền dẫn cung ba. Tình hình cũng tương tự với tất cả các cung này khi chúng đi qua những chủ tinh khác nhau của các dấu hiệu.

	What we have listed here in this tabulation are the orthodox rulers, exoteric, and the esoteric rulers. And we see that love-wisdom not only passes through Jupiter and the Sun, which are two so-called planets that carry the second ray, but also passes through Mercury and Venus and the Moon and Jupiter and Pluto. So even a first ray planet like Pluto ends up being a conductor of the second ray.
	Những gì chúng ta liệt kê ở đây trong bảng này là các chủ tinh chính thống, tức chủ tinh ngoại môn, và các chủ tinh nội môn. Chúng ta thấy rằng Bác Ái – Minh Triết không chỉ đi qua Sao Mộc và Mặt Trời, hai hành tinh được cho là mang cung hai, mà còn đi qua Sao Thủy, Sao Kim, Mặt Trăng, Sao Mộc và Sao Diêm Vương. Vì vậy, ngay cả một hành tinh cung một như Sao Diêm Vương rốt cuộc cũng trở thành tác nhân truyền dẫn cung hai.
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	So we have to bear this in mind. There are so many different methods, so many different conduits via which the rays can reach our planet and humanity. Active intelligence, we would expect it to come through the Earth and Saturn, and indeed it does, but it also passes through the Moon, which is strongly related to matter and the third ray, and its constant changeability suggests the third ray, but through Neptune as well with its three-pronged trident, through Uranus, which has a third ray association, but through Venus as well, which can be considered in a way the manasic permanent atom in relation to our Planetary Logos and within the solar logoic system.
	Vì vậy, chúng ta phải ghi nhớ điều này. Có rất nhiều phương pháp và rất nhiều kênh khác nhau mà qua đó các cung có thể đến hành tinh của chúng ta và nhân loại. Chúng ta có thể mong đợi Trí tuệ Linh hoạt đi qua Trái Đất và Sao Thổ, và quả thực là như vậy; nhưng nó cũng đi qua Mặt Trăng, vốn liên hệ mật thiết với vật chất và cung ba, và tính biến đổi không ngừng của Mặt Trăng cũng gợi ý cung ba. Nó còn đi qua Sao Hải Vương với cây đinh ba ba mũi, đi qua Sao Thiên Vương vốn có liên hệ với cung ba, và cả Sao Kim, vốn có thể được xem theo một nghĩa nào đó là Nguyên tử trường tồn manas trong mối liên hệ với Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta và trong hệ thống của Thái dương Thượng đế.

	When we look at the three major planets of this present period, which are said to be Saturn, Jupiter, and Venus, then in their present functions, Venus does represent Manas, and of course the third ray passes through Saturn, which makes perfect sense as it is a third ray planet. But you see what I'm trying to say here is that the esoteric and orthodox rulers of a sign do conduct the rays which pass through that sign, and we should really make another tabulation to show which rays pass through all the planets. Probably we could do that, off the top of our head possibly.
	Khi xem xét ba hành tinh chính của thời kỳ hiện tại, được cho là Sao Thổ, Sao Mộc và Sao Kim, thì trong các chức năng hiện nay của chúng, Sao Kim quả thực tượng trưng cho Manas; và dĩ nhiên cung ba đi qua Sao Thổ, điều này hoàn toàn hợp lý vì đó là một hành tinh cung ba. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là các chủ tinh nội môn và chính thống của một dấu hiệu đều truyền dẫn những cung đi qua dấu hiệu ấy. Thực ra, chúng ta nên lập một bảng khác để trình bày những cung nào đi qua tất cả các hành tinh. Có lẽ chúng ta có thể làm điều đó ngay bằng trí nhớ của mình.

	The fourth ray is passing through Venus. The fourth ray affiliated with Taurus, Scorpio, and Sagittarius passes through Venus, which has much to do with equilibrising and harmonising force, so it doesn't seem so strange, and through Vulcan, which may very well have a fourth ray monad or at least a fourth ray sub-monad as the ultimate Monadic ray for all beings has to be the first, second, or third. The fourth ray is passing through Mars.
	Cung bốn đi qua Sao Kim. Cung bốn liên kết với Kim Ngưu, Hổ Cáp và Nhân Mã đi qua Sao Kim, vốn liên hệ nhiều với mãnh lực quân bình và hài hòa, nên điều này không có vẻ quá kỳ lạ. Nó cũng đi qua Vulcan, vốn rất có thể có chân thần cung bốn, hoặc ít nhất một chân thần phụ cung bốn, bởi cung chân thần tối hậu của mọi sinh linh phải là cung một, cung hai hoặc cung ba. Cung bốn cũng đi qua Sao Hỏa.

	There's plenty of conflict there, not much harmony, and the fourth ray interestingly is passing through Jupiter, which oftentimes looks like the number four as you draw it. And the fourth ray passing through the Earth, which has the cross as its symbol.
	Ở đó có rất nhiều xung đột nhưng không có nhiều hài hòa. Điều thú vị là cung bốn còn đi qua Sao Mộc, vốn thường trông giống số bốn khi được viết ra. Cung bốn cũng đi qua Trái Đất, hành tinh có biểu tượng là thập giá.

	But normally Jupiter and the Earth and Mars and normally Vulcan and Venus don't transmit the fourth ray at all, and yet they must because that is the way the ray will reach from the constellation through planets to us. And the fifth ray passes through the Sun.
	Nhưng thông thường Sao Mộc, Trái Đất, Sao Hỏa, Vulcan và Sao Kim hoàn toàn không truyền dẫn cung bốn. Tuy nhiên, chúng vẫn phải làm vậy, bởi đó là cách cung này đi từ chòm sao, qua các hành tinh, đến với chúng ta. Cung năm đi qua Mặt Trời.

	All the rays pass through the Sun. fifth ray is associated with Leo, Sagittarius, and Aquarius, and I think I've spoken that Aquarius is the coming sign which will transmit the majority of the fifth ray, but Leo presently is the sign which maximally expresses the fifth ray. So passing through the Sun, the Sun doesn't have very much fifth ray about it, although it is aspiring to the status of Sirius, which has much fifth ray about it, just as the Earth is aspiring to the status of Venus, which has much fifth ray about it.
	Tất cả các cung đều đi qua Mặt Trời. Cung năm liên kết với Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình. Tôi nghĩ mình đã nói rằng Bảo Bình là dấu hiệu sắp tới sẽ truyền dẫn phần lớn cung năm, nhưng hiện nay Sư Tử là dấu hiệu biểu lộ cung năm mạnh mẽ nhất. Vì vậy, cung năm đi qua Mặt Trời. Mặt Trời không có nhiều cung năm, mặc dù nó đang vươn tới địa vị của Sirius, vốn mang nhiều cung năm, cũng như Trái Đất đang vươn tới địa vị của Sao Kim, vốn cũng mang nhiều cung năm.

	So one day before long, both the Sun and the Earth will express the fifth ray more fully. Fifth ray coming through Jupiter as the ruler of Sagittarius, not much fifth ray there, but still it's a point of transmission. And through the Earth, as I explained one day, that fifth ray will be there.
	Vì vậy, vào một ngày không xa, cả Mặt Trời lẫn Trái Đất sẽ biểu lộ cung năm trọn vẹn hơn. Cung năm đi qua Sao Mộc với tư cách chủ tinh của Nhân Mã; ở đó không có nhiều cung năm, nhưng Sao Mộc vẫn là một điểm truyền dẫn. Cung năm cũng đi qua Trái Đất; như tôi đã giải thích trước đây, cung năm sẽ hiện diện ở đó.

	Right now the Planetary Logos of the Earth is fighting a battle, we are told, on the cosmic astral plane, on the fourth sub-plane of the cosmic astral plane, but is moving towards polarization on the fifth level, the fifth from below. And that will give an intense type of focus and a higher luminosity, and may well occur when the Earth takes its fifth subsidiary initiation, as is shown or hinted in Cosmic Fire, page 384. Aquarius, the ray of science passing through Aquarius, of course, through Uranus, yes, there's much fifth ray in Uranus, and through Jupiter, again, not really, and yet it does pass through.
	Hiện nay, như chúng ta được cho biết, Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất đang chiến đấu trên cõi cảm dục vũ trụ, tại cõi phụ thứ tư của cõi cảm dục vũ trụ, nhưng đang tiến tới sự phân cực trên cấp độ thứ năm, tức cấp độ thứ năm tính từ dưới lên. Điều này sẽ tạo nên một kiểu tập trung mãnh liệt và độ sáng cao hơn, và rất có thể xảy ra khi Trái Đất trải qua lần điểm đạo phụ thứ năm, như được trình bày hoặc ám chỉ trong Luận về Lửa Vũ Trụ, trang 384. Cung khoa học đi qua Bảo Bình và dĩ nhiên đi qua Sao Thiên Vương; đúng vậy, Sao Thiên Vương mang nhiều cung năm. Nó cũng đi qua Sao Mộc; một lần nữa, thực ra ở đó không có nhiều cung năm, nhưng nó vẫn đi qua.

	Remember that all the planets have all the rays. It's a bit like saying all the human chakras have all the rays, which can be expressed through them, but there are some rays which are more focal within a particular planet than other rays. We come to the sixth ray passing through Virgo, Sagittarius, and Pisces, and strangely we have the sixth ray passing through Mercury, there's not much of the sixth ray there, it's a very rational planet in a way, but it does express along the 246 line.
	Hãy nhớ rằng tất cả các hành tinh đều có mọi cung. Điều này phần nào giống như nói rằng mọi luân xa của con người đều có tất cả các cung và các cung ấy có thể biểu lộ qua chúng; tuy nhiên, một số cung tập trung mạnh hơn trong một hành tinh cụ thể so với những cung khác. Tiếp theo là cung sáu đi qua Xử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư. Điều kỳ lạ là cung sáu đi qua Sao Thủy. Ở đó không có nhiều cung sáu; theo một nghĩa nào đó, Sao Thủy là một hành tinh rất duy lý, nhưng nó quả thực biểu lộ theo tuyến 2-4-6.

	The sixth ray coming through the Moon, we can relate it to the idea that the Moon is one of the rulers of the lunar lords, which is the sixth Creative Hierarchy, and the sixth is an important number of form, and the Moon is the mother of the form. See, I'm giving, justifications here for how the rays might be related to the planet through which they are passing, and yet the fact that they do pass through the planet will operate whether or not the planet has real affinity for the ray. It does have affinity for the sign, the ruler or the logos of the particular planet will be related to the ruler or logos of the constellation, and that is a solid relationship, but the ray relationship may not be conventional or expected.
	Cung sáu đi qua Mặt Trăng có thể được liên hệ với ý tưởng rằng Mặt Trăng là một trong các chủ tinh của các nguyệt tinh quân, tức Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu. Sáu là một con số quan trọng của hình tướng, và Mặt Trăng là mẹ của hình tướng. Các bạn thấy đấy, ở đây tôi đang đưa ra những lý do giải thích cách các cung có thể liên hệ với hành tinh mà chúng đi qua. Tuy nhiên, việc chúng thực sự đi qua hành tinh vẫn sẽ phát huy tác dụng, bất kể hành tinh ấy có ái lực thực sự với cung đó hay không. Hành tinh có ái lực với dấu hiệu; chủ tinh hoặc Thượng đế của hành tinh cụ thể sẽ liên hệ với chủ tinh hoặc Thượng đế của chòm sao, và đó là một mối liên hệ vững chắc. Nhưng mối liên hệ về cung có thể không theo quy ước hoặc không như mong đợi.

	Sixth ray passing through Jupiter, yes, I've often speculated that one of the rays of Jupiter may be the uplifting, enthusiastic, uprising sixth ray. On some level, Jupiter seems to suggest that. And then there is the Earth and its sixth ray, well certainly the Earth is under the spell at the moment of the 666, which is the physical body of the Planetary Logos and the 18 subplanes.
	Cung sáu đi qua Sao Mộc; đúng vậy, tôi thường suy đoán rằng một trong các cung của Sao Mộc có thể là cung sáu đầy tính nâng cao, nhiệt thành và vươn lên. Ở một cấp độ nào đó, Sao Mộc dường như gợi ý điều ấy. Tiếp theo là Trái Đất và cung sáu của nó. Quả thực, hiện nay Trái Đất đang chịu ảnh hưởng của con số 666, tức thể xác của Hành Tinh Thượng Đế và 18 cõi phụ.

	Three sixes are 18, and that is precisely the lunar nature of our Planetary Logos, his dense physical body. Sixth ray passing through Pluto, well Pluto has much to do with the solar plexus, and we're told that there is the disappearance into Hades, which is connected with the solar plexus of many of the problems associated with the human being. So there is a kind of a cutting off of solar plexus reaction via Pluto.
	Ba số sáu là 18, và đó chính xác là bản chất thái âm của Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, tức thể xác đậm đặc của Ngài. Cung sáu đi qua Sao Diêm Vương; Sao Diêm Vương liên hệ nhiều với tùng thái dương, và chúng ta được cho biết rằng nhiều vấn đề gắn với con người biến mất vào Hades, nơi liên hệ với tùng thái dương. Vì vậy, qua Sao Diêm Vương có một kiểu cắt đứt phản ứng của tùng thái dương.




	I wondered whether it might not be the sixth ray, one of the higher rays of Pluto, with the first ray being particularly the exoteric ruler. Finally, we come to the seventh ray associated with Aries Cancer and Capricorn, well regimentation through Aries and the protection of the form via the lowest vessel in Cancer. I think I already did discuss the ways in which the rays particularly relate to the signs of the zodiac, I hope I did discuss that.
	Tôi từng tự hỏi liệu cung sáu có thể là một trong những cung cao hơn của Sao Diêm Vương hay không, còn cung một đặc biệt là cung của chủ tinh ngoại môn. Cuối cùng, chúng ta đến cung bảy liên kết với Bạch Dương, Cự Giải và Ma Kết. Có sự tổ chức theo khuôn phép qua Bạch Dương và sự bảo vệ hình tướng qua vận cụ thấp nhất trong Cự Giải. Tôi nghĩ mình đã bàn về những cách các cung đặc biệt liên hệ với các dấu hiệu Hoàng đạo; tôi hy vọng mình đã bàn đến điều đó.

	Can't review all that right now, and the majority of the seventh ray coming through Capricorn, but the seventh ray comes through Mars, well it's a planet which has much opposition to the seventh ray because it's so impulsive, and yet there is a spirit of regimentation going along with Mars which suggests the seventh ray. As for Mercury, it's not a very grounding planet as the seventh ray is and yet it has a similarity with the seventh ray in as much as it links, high spaces with low spaces and the ultimate statement of the seventh ray is the highest and the lowest meet. The moon is very much connected with the seventh ray and with violet, the moon's color in a sense, and with measuring time via the phases of the moon and with providing the vessel.
	Hiện giờ tôi không thể ôn lại toàn bộ nội dung ấy. Phần lớn cung bảy đi qua Ma Kết, nhưng cung bảy cũng đi qua Sao Hỏa. Sao Hỏa là hành tinh có nhiều điều đối lập với cung bảy vì nó quá bốc đồng; tuy nhiên, đi cùng Sao Hỏa vẫn có một tinh thần tổ chức theo khuôn phép gợi ý cung bảy. Còn Sao Thủy không phải là một hành tinh có tính định nền mạnh như cung bảy, nhưng nó vẫn có nét tương đồng với cung bảy vì nối liền những không gian cao với những không gian thấp; và mệnh đề tối hậu của cung bảy là cái cao nhất và cái thấp nhất gặp nhau. Mặt Trăng liên hệ mật thiết với cung bảy và màu tím, theo một nghĩa nào đó là màu của Mặt Trăng, cũng như với việc đo thời gian qua các tuần trăng và việc cung cấp vận cụ.

	Can the seventh ray be connected with Neptune? Well, normally one would think it cannot because it has so much of the 246 line and yet there is a point in, is it on page 300, I'm not sure, of Esoteric Astrology where the Neptune is associated with the base of the spine center and there is a point at which Vulcan and Neptune come into opposition and Vulcan represents the head center and I suspect Neptune the base of the spine. I believe that may be on page 300 of Esoteric Astrology. We can check that as we go along.
	Cung bảy có thể liên hệ với Sao Hải Vương không? Thông thường, người ta sẽ nghĩ là không, vì nó có quá nhiều đặc tính thuộc tuyến 2-4-6. Tuy nhiên, có một đoạn, phải chăng ở trang 300—tôi không chắc—trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, nơi Sao Hải Vương được liên hệ với trung tâm đáy cột sống. Có một điểm mà Vulcan và Sao Hải Vương đi vào thế đối vị; Vulcan tượng trưng cho trung tâm đầu, còn tôi nghi rằng Sao Hải Vương tượng trưng cho đáy cột sống. Tôi tin điều này có thể nằm ở trang 300 của Chiêm Tinh Học Nội Môn. Chúng ta có thể kiểm tra khi tiếp tục.

	We certainly will reach it as we go through this book. Capricorn and Saturn? Yes, Saturn rules the entire cosmic physical plane. It rules also the physical etheric subplane of the cosmic physical plane, so yes, naturally there is a connection with the seventh ray and Saturn.
	Chắc chắn chúng ta sẽ gặp đoạn ấy khi đi qua cuốn sách này. Ma Kết và Sao Thổ ư? Đúng vậy, Sao Thổ cai quản toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ. Nó cũng cai quản cõi phụ dĩ thái hồng trần của cõi hồng trần vũ trụ; vì vậy, dĩ nhiên có mối liên hệ giữa cung bảy và Sao Thổ.

	It is on page 301. We see that the Sun, possibly veiling Vulcan, represents the head.
	Đoạn ấy nằm ở trang 301. Chúng ta thấy rằng Mặt Trời, có thể đang che khuất Vulcan, tượng trưng cho đầu.
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	The heart is Uranus and Neptune is the base of the spine, interestingly enough. So Neptune does relate to the faculty of desire, and desire is that which is necessary if there's going to be any manifestation whatsoever. Also, Neptune is the hierarchical ruler of Cancer, which is the lowest of the hierarchies on the cosmic astral plane and which is responsible for precipitation again onto the cosmic physical plane.
	Tim là Sao Thiên Vương, còn Sao Hải Vương, điều khá thú vị, là đáy cột sống. Vì vậy, Sao Hải Vương thực sự liên hệ với khả năng ham muốn, và ham muốn là điều cần thiết để có bất kỳ sự biểu hiện nào. Sao Hải Vương cũng là chủ tinh huyền giai của Cự Giải, vốn là Huyền Giai thấp nhất trên cõi cảm dục vũ trụ và chịu trách nhiệm cho sự ngưng tụ trở lại cõi hồng trần vũ trụ.

	Anyway, I think I did discuss these a bit. It's been about a month, but if I repeated myself just a bit, I'm sorry, perhaps some new information has come through. Now we're essentially rolling into page 86, and the Tibetan is saying:
	Dù sao, tôi nghĩ mình đã bàn đôi chút về những điều này. Đã khoảng một tháng, nên nếu tôi có lặp lại một chút thì xin lỗi; có lẽ một số thông tin mới đã xuất hiện. Giờ đây, về cơ bản chúng ta đang chuyển sang trang 86, và Chân sư Tây Tạng nói rằng:

	DK tells us
	Chân sư DK cho chúng ta biết:

	[1] It will be obvious to you how much correlating work and how much readjustment of ideas will be needed as the new astrology is worked out into practical usefulness and eventually substituted for that now holding sway.
	[1] Bạn hẳn thấy rõ sẽ cần biết bao công sức đối chiếu và điều chỉnh lại các ý tưởng để ngành chiêm tinh học mới trở nên hữu dụng trong thực tiễn và cuối cùng thay thế ngành chiêm tinh học đang thịnh hành.

	When I first read this, I was really excited because, just a piece of personal astrology here, I have Mercury on the midheaven, Mercury, fourth ray, Mercury involved in correlation.
	Khi lần đầu đọc đoạn này, tôi thực sự rất hào hứng, bởi—xin đề cập một chút đến lá số cá nhân của tôi—tôi có Sao Thủy ở Thiên Đỉnh: Sao Thủy, cung bốn, và Sao Thủy liên quan đến việc thiết lập tương quan.

	The midheaven being the place of the individual's dharma in a particular incarnation. So I thought perhaps I might be involved in this correlating work as correlation is one of the things I like to do the most. And eventually, the synthesis of all the relations begins to appear and the field of pure reason is revealed, or pure reason reveals the field.
	Thiên Đỉnh là vị trí của thiên chức cá nhân trong một kiếp sống cụ thể. Vì thế, tôi nghĩ có lẽ mình có thể tham gia vào công việc thiết lập tương quan này, bởi đó là một trong những việc tôi thích làm nhất. Cuối cùng, sự tổng hợp của mọi mối quan hệ bắt đầu xuất hiện và lĩnh vực của lý trí thuần khiết hiển lộ, hoặc lý trí thuần khiết làm hiển lộ lĩnh vực ấy.

	And all the relationships in the great science of relations stand forth with increasing clarity. As for readjustment of ideas, well, I don't know whether it's better to study normal astrology before studying esoteric astrology or whether it's not. The mind can certainly become cluttered by lesser ideas of quite a concrete nature.
	Mọi mối quan hệ trong khoa học vĩ đại về các mối quan hệ hiện ra ngày càng rõ ràng. Về việc điều chỉnh lại các ý tưởng, tôi không biết liệu học chiêm tinh học thông thường trước khi học Chiêm Tinh Học Nội Môn có tốt hơn hay không. Thể trí chắc chắn có thể trở nên ngổn ngang bởi những ý tưởng thấp hơn có bản chất khá cụ thể.

	And that cluttering can inhibit for a long time the assimilation of the new ideas. At the same time, there are certain things in classical astrology which really help the student know what Master DK is talking about. Obviously, he knows classical astrology very well, but has chosen not to emphasize it because the newer ideas are the ones that have to come through.
	Sự ngổn ngang ấy có thể cản trở việc đồng hóa các ý tưởng mới trong một thời gian dài. Đồng thời, có một số điều trong chiêm tinh học cổ điển thực sự giúp đạo sinh hiểu Chân sư DK đang nói về điều gì. Hiển nhiên, Ngài hiểu rất rõ chiêm tinh học cổ điển, nhưng đã chọn không nhấn mạnh nó vì những ý tưởng mới hơn mới là điều cần phải xuất hiện.

	I think it took me many years before I could begin to adjust the concepts that I had absorbed in classical astrology with the new incoming ones from esoteric astrology. And I've seen, quite a number of practitioners of esoteric astrology understanding the theory pretty well, but not understanding how it might be applied to the lives of people they try to help, applied in a practical way. And that may take some time.
	Tôi nghĩ phải mất nhiều năm trước khi tôi có thể bắt đầu điều chỉnh những khái niệm đã tiếp thu trong chiêm tinh học cổ điển cho phù hợp với các khái niệm mới đang xuất hiện từ Chiêm Tinh Học Nội Môn. Tôi cũng đã thấy khá nhiều người thực hành Chiêm Tinh Học Nội Môn hiểu khá rõ lý thuyết nhưng không hiểu cách áp dụng nó một cách thực tiễn vào đời sống của những người mà họ cố gắng trợ giúp. Điều đó có thể cần thời gian.

	And also remember when you're trying to help people with esoteric astrology, it's not the normal personality-centered individual that you are seeking to aid with this more advanced type of astrology. Otherwise, the interpretations will fail because they have not reached a point where that type of astrology is really relevant to them. Anyway, we've had, approximately 80 years here.
	Ngoài ra, hãy nhớ rằng khi cố gắng giúp đỡ người khác bằng Chiêm Tinh Học Nội Môn, đối tượng mà bạn tìm cách hỗ trợ bằng loại chiêm tinh học cao cấp hơn này không phải là cá nhân thông thường lấy phàm ngã làm trung tâm. Nếu không, các diễn giải sẽ thất bại vì họ chưa đạt đến điểm mà loại chiêm tinh học ấy thực sự thích hợp với mình. Dù sao, chúng ta đã có khoảng 80 năm.

	And these 80 years should have seen quite a growth in the applicability of esoteric astrology. DK goes on to say,
	Trong 80 năm này, khả năng ứng dụng Chiêm Tinh Học Nội Môn lẽ ra phải tăng trưởng đáng kể. Chân sư DK nói tiếp:

	[2] This new astrology really embodies five sciences:
	[2] Ngành chiêm tinh học mới này thực sự bao hàm năm ngành khoa học: [Page 87]


	[3] 1. The Science of the Rays.
	[3] 1. Khoa học về các cung.

	I think you can tell by the way we've been approaching this and also more importantly, how DK writes that the rays are inseparable from a study of esoteric astrology. I always say that the rays are here in the right hand, astrology is here in the left hand, and these two absolutely have to be combined for a deeper understanding of the true soul or psyche of man as it expresses within the personality. So, every astrological factor that we can think of certainly has its ray correlation.
	Tôi nghĩ qua cách chúng ta tiếp cận vấn đề này, và quan trọng hơn nữa là qua cách Chân sư DK viết, các bạn có thể nhận ra rằng các cung không thể tách rời khỏi việc nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn. Tôi luôn nói rằng các cung nằm trong bàn tay phải, chiêm tinh học nằm trong bàn tay trái, và hai điều này tuyệt đối phải được kết hợp để thấu hiểu sâu sắc hơn linh hồn hay tâm hồn chân thực của con người khi nó biểu lộ trong phàm ngã. Vì vậy, mọi yếu tố chiêm tinh mà chúng ta có thể nghĩ đến chắc chắn đều có mối tương quan về cung.

	And these we are attempting to master. The planets have the rays which are transmitted through them. And the signs of the zodiac have that as well.
	Và chúng ta đang cố gắng làm chủ những mối tương quan này. Các hành tinh có những cung được truyền dẫn qua chúng. Các dấu hiệu Hoàng đạo cũng vậy.

	And the Solar Logoi have rays. And I wouldn't be surprised, I do think that the great constellations, which are centers in the One About Whom Naught May Be Said, have their own rays, of course, all of them, but some of them emphasized. See, every chakra, all rays, but some emphasized.
	Các Thái dương Thượng đế cũng có các cung. Tôi sẽ không ngạc nhiên, và quả thực tôi nghĩ rằng các chòm sao vĩ đại—vốn là những trung tâm trong Đấng Bất Khả Tư Nghị—cũng có các cung riêng của mình; dĩ nhiên là có tất cả các cung, nhưng một số cung được nhấn mạnh hơn. Các bạn thấy đấy, mỗi luân xa đều có mọi cung, nhưng một số cung được nhấn mạnh.

	This is how I choose to look at it, and I think it is fairly accurate. Ultimately, this great universal septenate, you might say, is coming from a great universal septenate.
	Đó là cách tôi lựa chọn nhìn nhận vấn đề, và tôi nghĩ nó khá chính xác. Rốt cuộc, có thể nói rằng hệ thất phân vũ trụ vĩ đại này xuất phát từ một hệ thất phân vũ trụ vĩ đại khác.

	And probably we don't call that universal septenate, the seven rays, when they come from the Great Bear, we call them the seven rays, but they are the ultimate prototypes of what we call the seven rays. So esoteric astrology has certainly the science of the rays. It also has
	Có lẽ khi chúng xuất phát từ Đại Hùng Tinh, chúng ta không gọi hệ thất phân vũ trụ ấy là bảy cung; chúng ta gọi chúng là bảy cung, nhưng chúng là những nguyên mẫu tối hậu của điều mà chúng ta gọi là bảy cung. Vì vậy, Chiêm Tinh Học Nội Môn chắc chắn bao hàm khoa học về các cung. Nó cũng bao hàm:

	[4] 2. The Science of Esoteric Interpretation
	[4] 2. Khoa học Diễn giải Nội môn, được thực hiện thông qua

	Sometimes it is very disappointing. I make these long programs, even a whole class, and it turns out that the webinar did not take or there is some technical problem.
	Đôi khi điều này thật đáng thất vọng. Tôi thực hiện những chương trình dài, thậm chí cả một lớp học, rồi hóa ra webinar không được ghi lại hoặc xảy ra một vấn đề kỹ thuật nào đó.

	It's loss, but all loss is minimal when compared to eternal possibility. So the science of esoteric interpretation is applied specifically to an understanding of the ways of the soul or the ego on the higher mental plane, the ways of that ego within and through the three aspects of the personality and through the personality as a unity itself. So we're not interested in specific outcomes in the world of form unless they affect the growth of consciousness.
	Đó là một mất mát, nhưng mọi mất mát đều nhỏ bé khi so với khả năng vĩnh cửu. Khoa học về diễn giải nội môn được áp dụng cụ thể để thấu hiểu những đường lối của linh hồn hay chân ngã trên Cõi thượng trí, những đường lối của chân ngã ấy trong và qua ba phương diện của phàm ngã, cũng như qua chính phàm ngã với tư cách một chỉnh thể thống nhất. Vì vậy, chúng ta không quan tâm đến những kết quả cụ thể trong thế giới hình tướng, trừ khi chúng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tâm thức.

	The whole study of esoteric astrology is about the growth of consciousness. This esoteric interpretation will be carried out through
	Toàn bộ việc nghiên cứu Chiêm Tinh Học Nội Môn liên quan đến sự tăng trưởng của tâm thức. Sự diễn giải nội môn này sẽ được thực hiện qua:

	[5] 3. The Science of Triangles.
	[5] 3. Khoa học về các Tam giác.

	a vast science which we will discuss as we make our way towards page 404 or approximately. I hope we can last that long.
	Đây là một khoa học rộng lớn mà chúng ta sẽ bàn đến khi tiến dần tới khoảng trang 404. Tôi hy vọng chúng ta có thể kéo dài đến lúc ấy.




	Everything is triangulated and the three aspects of divinity are everywhere found in relation to every type of entity. An entity is a unity, but it's also a three. There's kind of a trinitization going on with respect to every entity.
	Mọi thứ đều được cấu thành theo tam giác, và ba phương diện của thiên tính được tìm thấy khắp nơi trong mối liên hệ với mọi loại Thực Thể. Một Thực Thể là một nhất thể, nhưng cũng là một bộ ba. Có một dạng tam vị hóa đang diễn ra đối với mỗi Thực Thể.

	We are studying not only the science of triangles, but the science of rotating triangles where the different aspects of the triangle seem to come into prominence at different times. The whole universal process and progress occurs according to the law of cycles and these cycles are accurately timed. Emphasis is always changing and we have to know what the emphasis is at any particular moment if we are going to be able to understand the energies we have to work with and what can be best expressed to bring forward the divine plan.
	Chúng ta không chỉ nghiên cứu khoa học về các tam giác, mà còn nghiên cứu khoa học về các tam giác xoay chuyển, trong đó những phương diện khác nhau của tam giác dường như trở nên nổi bật vào những thời điểm khác nhau. Toàn bộ tiến trình và sự tiến triển của vũ trụ diễn ra theo định luật chu kỳ, và những chu kỳ này được định thời chính xác. Trọng tâm luôn thay đổi, và chúng ta phải biết trọng tâm ấy là gì tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào nếu muốn thấu hiểu những năng lượng mình phải vận dụng và điều gì có thể được biểu lộ tốt nhất để thúc đẩy Thiên Cơ.

	And then of course
	Và rồi dĩ nhiên là:

	[6] 4. The Science of the Centres.
	[6] 4. Khoa học về các Trung tâm.

	esoteric interpretation working through the science of the centers. Every planet is a center chakra, every star is, every grouping of stars with seven major is, and every greater being such as the One About Whom Naught May Be Said, which is simply a chakra in a still greater and so forth. We have to understand how the human being or any entity grows through the development of its force centers carrying certain energies at any particular time in its development.
	Sự diễn giải nội môn hoạt động qua khoa học về các trung tâm. Mỗi hành tinh là một trung tâm hay luân xa; mỗi ngôi sao cũng vậy; mỗi nhóm sao có bảy ngôi sao chính cũng vậy; và mỗi Đấng vĩ đại hơn, như Đấng Bất Khả Tư Nghị, cũng chỉ là một luân xa trong một Đấng còn vĩ đại hơn nữa, và cứ thế tiếp diễn. Chúng ta phải hiểu con người hoặc bất kỳ Thực Thể nào tăng trưởng như thế nào qua sự phát triển các trung tâm mãnh lực của mình, những trung tâm mang các năng lượng nhất định vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào trong quá trình phát triển.

	What is the chakric emphasis for any entity at a particular time? Now you know our Solar Logos for instance has had a huge astral emphasis and is largely a great entity who is cosmically astrally polarized. But now there is a movement of our Solar Logos towards a mental polarization and perhaps whatever represents the throat center or the ajna center of our Solar Logos will be receiving new stimulation. Let's just say Mercury very definitely, Saturn I would say very definitely, Venus always receives tremendous stimulation and it has both a manasic and a love emphasis.
	Trọng tâm luân xa của một Thực Thể tại một thời điểm cụ thể là gì? Chẳng hạn, các bạn biết rằng Thái dương Thượng đế của chúng ta từng có trọng tâm cảm dục rất lớn và phần lớn là một Thực Thể vĩ đại phân cực trên cõi cảm dục vũ trụ. Nhưng hiện nay Thái dương Thượng đế của chúng ta đang chuyển tới sự phân cực trí tuệ, và có lẽ bất cứ điều gì tượng trưng cho trung tâm cổ họng hoặc trung tâm ajna của Thái dương Thượng đế sẽ nhận được sự kích thích mới. Sao Thủy chắc chắn là một ví dụ; tôi cho rằng Sao Thổ cũng chắc chắn như vậy. Sao Kim luôn nhận được sự kích thích mãnh liệt và mang cả trọng tâm manas lẫn Bác ái.

	Look inside your own energy system. When we are interpreting your chart, what is the chakra or combination of chakras receiving emphasis according to your stage of development? DK has gone over this, as I have, I think, pointed out. It would be found in Cosmic Fire, approximately page 170. We should be at least this man partially controlled by the Ego. We are advanced man, at least, and some of the head centers are being activated, and the heart and the throat surely. Many of us, I would say the majority, should be spiritual man to the third initiation, which takes us through the heart, throat and seven head centers.
	Hãy nhìn vào hệ thống năng lượng của chính bạn. Khi chúng ta diễn giải lá số chiêm tinh của bạn, luân xa hoặc tổ hợp luân xa nào đang được nhấn mạnh tùy theo giai đoạn phát triển của bạn? Chân sư DK đã bàn đến điều này, như tôi nghĩ mình đã chỉ ra. Nội dung ấy có thể được tìm thấy trong Luận về Lửa Vũ Trụ, vào khoảng trang 170. Ít nhất chúng ta phải là kiểu người này, được Chân ngã kiểm soát phần nào. Ít nhất chúng ta là người tiến bộ, và một số trung tâm đầu đang được kích hoạt, chắc chắn cùng với tim và cổ họng. Tôi cho rằng nhiều người trong chúng ta, có lẽ là đa số, phải là con người tinh thần tiến tới lần điểm đạo thứ ba, đưa chúng ta qua tim, cổ họng và bảy trung tâm đầu.
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	Basically, what you are looking at there is a combination of Jupiter, the heart; Saturn, the throat; and Vulcan, the seven head centers. This series of chakras can be triangulated in relation to three planets. Then we move up towards the fifth initiation and still other chakra centers. It is a huge study: the chakras and their present condition, their tendency forward, their attempt to become equilibrated with two other chakras, the diseases that may be caused through over- or under-emphasis upon a particular chakra. The ramifications are stupendous.
	Về cơ bản, những gì các bạn đang nhìn thấy ở đó là sự kết hợp của Sao Mộc, tức tim; Sao Thổ, tức cổ họng; và Vulcan, tức bảy trung tâm đầu. Loạt luân xa này có thể được sắp xếp thành tam giác trong mối liên hệ với ba hành tinh. Sau đó, chúng ta tiến lên lần điểm đạo thứ năm và những trung tâm luân xa khác. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn: các luân xa và tình trạng hiện tại của chúng, khuynh hướng phát triển, nỗ lực đạt thế quân bình với hai luân xa khác, cùng những bệnh tật có thể phát sinh do quá nhấn mạnh hoặc không nhấn mạnh đủ một luân xa cụ thể. Những hệ quả phân nhánh của nó thật phi thường.

	So I suppose in the beginning it's enough for us to know what the chakras are, what planets rule them, what rays come through them, what basic functions each of the chakras has. I suppose that is a beginning and then of course one day our knowledge will expand like that of Master DK you know whose knowledge is stupendous on these matters. But you know he's given us enough to get started and we will continue.
	Vì vậy, tôi cho rằng lúc đầu chỉ cần chúng ta biết các luân xa là gì, những hành tinh nào cai quản chúng, những cung nào đi qua chúng và mỗi luân xa có những chức năng cơ bản nào. Tôi cho rằng đó là một khởi đầu. Rồi dĩ nhiên, một ngày nào đó tri thức của chúng ta sẽ mở rộng như tri thức của Chân sư DK, vốn thật phi thường về những vấn đề này. Nhưng Ngài đã trao cho chúng ta đủ để bắt đầu, và chúng ta sẽ tiếp tục.

	Then
	Tiếp theo là:

	[7] 5. The Science of Destiny.
	[7] 5. Khoa học về Định mệnh.

	of which the progressed horoscope is the seed. Where are we going? What is our direction? From a soul perspective, what type of accomplishment are we attempting to have in a particular incarnation? What might be the next incarnation which is destined to appear? Ultimately, the Science of Destiny is a Monadic factor altogether, and perhaps that far ahead we cannot see. We do not really need to. The old saying, “Lead, Kindly Light”—“one step is enough for me,” as long as it is the right step.
	mà lá số chiêm tinh tiến trình là hạt giống. Chúng ta đang đi đâu? Phương hướng của chúng ta là gì? Từ quan điểm linh hồn, chúng ta đang cố gắng đạt được loại thành tựu nào trong một kiếp sống cụ thể? Kiếp sống tiếp theo đã được định sẵn để xuất hiện có thể là gì? Rốt cuộc, Khoa học về Vận mệnh hoàn toàn là một yếu tố chân thần, và có lẽ chúng ta không thể nhìn xa đến thế. Chúng ta cũng không thực sự cần làm vậy. Có câu nói xưa: “Xin Ánh Sáng Nhân Từ Dẫn Lối”—“một bước là đủ cho tôi,” miễn đó là bước đúng đắn.

	Consulting the rising sign and its rulers in relation to the Science of Destiny is very important. From a deeper perspective, we can consult the sign opposite the Sun sign, which we can call the Monadic point from a certain perspective. It is part of the triple Sun theory which the modern esoteric astrologers are working on: the normal physical Sun in its position in your chart—your Sun sign—your Ascendant, and the point opposite your Sun sign. These are the triple Sun. The astrologer Stephen Pugh—a very good one—has emphasized this triple Sun early on in the game, and it is very important for us to study.
	Việc xem xét dấu hiệu mọc và các chủ tinh của nó trong mối liên hệ với Khoa học về Vận mệnh là điều rất quan trọng. Từ một quan điểm sâu sắc hơn, chúng ta có thể xem xét dấu hiệu đối diện dấu hiệu mặt trời, mà từ một góc nhìn nhất định, chúng ta có thể gọi là điểm chân thần. Nó là một phần của lý thuyết Mặt Trời tam phân mà các nhà Chiêm Tinh Học Nội Môn hiện đại đang nghiên cứu: Mặt Trời hồng trần thông thường tại vị trí của nó trong lá số của bạn—dấu hiệu mặt trời của bạn—điểm mọc của bạn và điểm đối diện dấu hiệu mặt trời của bạn. Đây là Mặt Trời tam phân. Nhà chiêm tinh Stephen Pugh—một nhà chiêm tinh rất giỏi—đã sớm nhấn mạnh Mặt Trời tam phân này, và việc nghiên cứu nó rất quan trọng đối với chúng ta.

	[8] This latter science will be based upon the four previous ones and will constitute an interpretation of the future
	[8] Ngành khoa học sau cùng này sẽ dựa trên bốn ngành trước và đưa ra cách diễn giải về tương lai

	In the particular incarnation, yes, and also perhaps in future incarnations,
	Trong kiếp sống cụ thể, đúng vậy, và có lẽ cả trong những kiếp sống tương lai,

	[9] which will be founded on a correct understanding of the rays—personal and egoic—of the influence of the triangles—zodiacal, planetary, racial and human.
	[9] dựa trên sự thấu hiểu đúng đắn về các cung — cung phàm ngã và cung chân ngã — cùng ảnh hưởng của các tam giác thuộc hoàng đạo, hành tinh, nhân loại và con người.

	There is a lot said there. The Science of Destiny will depend upon the Science of the Rays, Esoteric Interpretation, the Science of Triangles and the Science of the Centres. We are always trying to predict our future within a particular incarnation, but it is not just whether what will happen will be pleasant or unpleasant. It is about whether it will be goal-fitting in terms of the intention of the soul and will bring forward that part of the Plan which we are supposed to represent.
	Ở đây có rất nhiều điều được nói đến. Khoa học về Vận mệnh sẽ tùy thuộc vào Khoa học về các Cung, sự Diễn giải Nội môn, Khoa học về các Tam giác và Khoa học về các Trung tâm. Chúng ta luôn cố gắng tiên đoán tương lai của mình trong một kiếp sống cụ thể, nhưng vấn đề không chỉ là điều sẽ xảy ra có dễ chịu hay khó chịu. Vấn đề là nó có phù hợp với mục tiêu xét theo ý định của linh hồn hay không, và có thúc đẩy phần Thiên Cơ mà chúng ta phải đại diện hay không.

	According to your ray, so you will progress in a particular incarnation. The personality ray is very important, but the soul ray will tell us something more about the trajectory of progress for lives to come. A teacher becomes a better teacher; a leader or governor becomes a better governor. All the future incarnations will reflect the quality of the soul ray, and the influence of the triangles will be found planetarily and zodiacally in every horoscope.
	Tùy theo cung của mình, bạn sẽ tiến triển theo một cách cụ thể trong một kiếp sống nhất định. Cung phàm ngã rất quan trọng, nhưng cung linh hồn sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về quỹ đạo tiến triển trong những kiếp sống sắp tới. Một huấn sư trở thành huấn sư giỏi hơn; một nhà lãnh đạo hay người cai trị trở thành người cai trị giỏi hơn. Mọi kiếp sống tương lai sẽ phản ánh phẩm tính của cung linh hồn, và ảnh hưởng của các tam giác sẽ được tìm thấy trên bình diện hành tinh và hoàng đạo trong mọi lá số chiêm tinh.

	There are chakra triangles, and there are also triangles between the races and the subraces and their great areas of expression—the countries through which they work. We can begin to triangulate countries as well, with their particular rays and what each one of these countries may represent in terms of the centers within the Planetary Logos. A number of different countries together and their rays may tend to constitute, let us say, an ajna center, some a throat center, some a solar plexus. We will want to study the human race at large and see which of the different groupings of units within it represent which particular centers. That is also a very, very big subject.
	Có các tam giác luân xa, và cũng có những tam giác giữa các giống dân, các giống dân phụ cùng những vùng biểu lộ lớn của chúng—tức các quốc gia mà qua đó chúng hoạt động. Chúng ta cũng có thể bắt đầu sắp xếp các quốc gia thành tam giác, cùng với những cung riêng của chúng và điều mà mỗi quốc gia có thể đại diện xét theo các trung tâm trong Hành Tinh Thượng Đế. Một số quốc gia khác nhau, cùng các cung của chúng, có thể có xu hướng hợp thành, chẳng hạn, một trung tâm ajna; một số hợp thành trung tâm cổ họng; một số khác hợp thành tùng thái dương. Chúng ta sẽ muốn nghiên cứu toàn thể nhân loại và xem những nhóm đơn vị khác nhau trong đó đại diện cho những trung tâm cụ thể nào. Đây cũng là một đề tài hết sức rộng lớn.




	Humanity as a whole may in one sense represent the throat center of the Planetary Logos, but within that throat center there are all kinds of groupings which represent seven chakras within humanity itself. The different races, subraces and national groups tend to go to the constitution of those chakras. Let us say that if we are looking at a collection of the aboriginal groups, which have a definite function, they would seem to be very related to the base of the spine center in some of its earlier functions. When we look at the great intelligentsia found, let us say, in the great universities of the world and think tanks, obviously they represent different types of chakras within the race of humanity—the throat center, the ajna center. When we look at those motivated by divine love and divine purpose, still other centers are involved.
	Theo một nghĩa nào đó, toàn thể nhân loại có thể tượng trưng cho trung tâm cổ họng của Hành Tinh Thượng Đế; nhưng bên trong trung tâm cổ họng ấy có đủ loại nhóm khác nhau tượng trưng cho bảy luân xa trong chính nhân loại. Các giống dân, giống dân phụ và nhóm dân tộc khác nhau có xu hướng góp phần cấu thành những luân xa ấy. Chẳng hạn, nếu chúng ta xem xét một tập hợp các nhóm thổ dân vốn có chức năng xác định, họ dường như liên hệ rất nhiều với trung tâm đáy cột sống trong một số chức năng ban đầu của nó. Khi xem xét giới trí thức lớn trong những đại học lớn và các viện nghiên cứu của thế giới, hiển nhiên họ tượng trưng cho những loại luân xa khác nhau trong nhân loại—trung tâm cổ họng và trung tâm ajna. Khi xem xét những người được thúc đẩy bởi Bác ái thiêng liêng và Thiên Ý, những trung tâm khác lại tham gia.

	We have all of these different triangles involved in the Science of Destiny. It is extremely intricate, but with every individual there must be one vector that comes forth as the sum of all the different tendencies. It will be that vector—that direction pursued with force—which will tell us where we are going as individuals and as larger aggregates.
	Chúng ta có tất cả những tam giác khác nhau này tham gia vào Khoa học về Vận mệnh. Nó vô cùng phức tạp, nhưng với mỗi cá nhân phải có một vectơ xuất hiện như tổng hợp của mọi khuynh hướng khác nhau. Chính vectơ ấy—phương hướng được theo đuổi bằng mãnh lực—sẽ cho chúng ta biết mình đang đi đâu với tư cách cá nhân và với tư cách những tập hợp lớn hơn.

	[10] These latter triangles are arrived at by a study of the individual human centres.
	[10] Những tam giác thuộc con người này được xác định qua việc nghiên cứu các trung tâm của từng cá nhân.

	We are doing that, and from studying these individual human centers, let us say, we can extrapolate to the larger chakras. There is so much that can be learned about zodiacal, planetary triangles—even, I suppose, racial triangles—by studying the chakras of the individual human being and the way they develop, when they develop, the relationships achieved as they develop.
	Chúng ta đang thực hiện điều đó, và từ việc nghiên cứu các trung tâm của từng con người này, có thể nói rằng chúng ta có thể suy rộng ra các luân xa lớn hơn. Có rất nhiều điều về các tam giác hoàng đạo và hành tinh—thậm chí, tôi cho rằng, cả các tam giác nhân loại—có thể học được bằng cách nghiên cứu các luân xa của từng con người, cách thức và thời điểm chúng phát triển, cùng những mối quan hệ đạt được khi chúng phát triển.

	There is always going to be a transference from the sacral to the throat center in all these entities. There will be from the solar plexus to the heart; there will eventually be from the base of the spine to the crown. There will be transfers, and this kind of thing will happen in solar systems and within planets as well. It will happen within those great beings we call zodiacal lords. These transferences will go on, although when you look at a zodiacal lord and the different kinds of stars related to such a great being, it is a bit hard to sort out which are the particular chakras within that constellation. But within sevenfold constellations, which have seven major stars in them, it is probably possible to make an educated guess about which will be the chakra centers within any such greater being.
	Trong tất cả các Thực Thể này, luôn có sự chuyển dịch từ trung tâm xương cùng lên trung tâm cổ họng. Sẽ có sự chuyển dịch từ tùng thái dương lên tim; cuối cùng sẽ có sự chuyển dịch từ đáy cột sống lên đỉnh đầu. Những sự chuyển dịch này sẽ xảy ra trong các hệ mặt trời và bên trong các hành tinh. Chúng cũng sẽ xảy ra bên trong những Đấng vĩ đại mà chúng ta gọi là các Chúa Tể Hoàng đạo. Những sự chuyển dịch này sẽ tiếp tục, mặc dù khi xem xét một Chúa Tể Hoàng đạo và những loại sao khác nhau liên hệ với Đấng vĩ đại ấy, sẽ hơi khó xác định đâu là những luân xa cụ thể trong chòm sao đó. Tuy nhiên, trong các chòm sao thất phân có bảy ngôi sao chính, có lẽ chúng ta có thể đưa ra một phỏng đoán có căn cứ về những trung tâm luân xa trong mỗi Đấng cao cả như vậy.

	For instance, in the Cosmic Logos in which our solar system and Solar Logos participate, we play the function of a heart center. Other Solar Logoi with whom our Solar Logos is associated will play the functions of different centers. One day—and maybe it is happening even now—there is a transfer from that which represents the solar plexus center in our solar system to that which represents the heart center.
	Chẳng hạn, trong Thượng đế Vũ Trụ mà hệ mặt trời và Thái dương Thượng đế của chúng ta tham dự, chúng ta đảm nhiệm chức năng của trung tâm tim. Những Thái dương Thượng đế khác liên kết với Thái dương Thượng đế của chúng ta sẽ đảm nhiệm chức năng của các trung tâm khác. Một ngày nào đó—và có lẽ điều ấy đang xảy ra ngay lúc này—sẽ có sự chuyển dịch từ điều tượng trưng cho trung tâm tùng thái dương trong hệ mặt trời của chúng ta sang điều tượng trưng cho trung tâm tim.

	What about in a Cosmic Logos? The Sun is representing the heart center. What is that particular Solar Logos in our sevenfold cosmic logoic system that represents the solar plexus? Obviously, a transference of energy, analogically considered, will be moving from the solar plexus to the heart within this greater being. We will be receiving that energy in our solar system, and that will affect us. The implications are wide-ranging, and they are useful to the point that it helps us get our own house in order and take care of our own chakra system.
	Còn trong một Thượng đế Vũ Trụ thì sao? Mặt Trời tượng trưng cho trung tâm tim. Thái dương Thượng đế cụ thể nào trong hệ thống thất phân của Thượng đế Vũ Trụ tượng trưng cho tùng thái dương? Hiển nhiên, xét theo định luật tương đồng, một sự chuyển dịch năng lượng sẽ diễn ra từ tùng thái dương lên tim trong Đấng vĩ đại hơn này. Chúng ta sẽ tiếp nhận năng lượng ấy trong hệ mặt trời của mình, và nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Các hàm ý của điều này rất rộng, và chúng hữu ích trong chừng mực giúp chúng ta chỉnh đốn đời sống của chính mình và chăm lo hệ thống luân xa của mình.

	[11] When all this has been ascertained
	[11] Khi tất cả những điều này đã được xác định

	I love that word because it does tend to mean “made certain.” In other words, it is not just a guess; you really know what you are talking about. It will be a while yet before this is ascertained.
	Tôi rất thích từ ấy, vì nó thực sự có xu hướng mang nghĩa “được làm cho chắc chắn.” Nói cách khác, đó không chỉ là một sự phỏng đoán; bạn thực sự biết mình đang nói về điều gì. Sẽ còn phải mất một thời gian trước khi điều này được xác định chắc chắn.

	When all this has been ascertained
	Khi tất cả những điều này đã được xác định chắc chắn

	[12] and worked out in the new style of horoscope which will be later developed,
	[12] và thể hiện trong kiểu lá số chiêm tinh mới sẽ được phát triển về sau,

	How much later, we do not know. Many are the attempts now to develop the new style of horoscope, but the Masters certainly have horoscopes of which we know very little and which are extremely revealing, we are told.
	Muộn đến mức nào thì chúng ta không biết. Hiện nay có nhiều nỗ lực nhằm phát triển kiểu lá số chiêm tinh mới, nhưng chắc chắn các Chân sư có những lá số chiêm tinh mà chúng ta biết rất ít và được cho là có khả năng mặc khải phi thường.


	[13] then the Science of Destiny will be applied and the future indications discovered.
	[13] bấy giờ Khoa học về Định mệnh sẽ được áp dụng và những dấu hiệu về tương lai sẽ được khám phá.

	It is very good to know where we are going, even in one particular life. The progressed horoscope is perhaps the seed of that type of discovery, and the directed horoscope also helps, and transits properly interpreted also help. Where are we going in this incarnation? But just imagine if we could see the trend of the lives that we tend to be living at this time. What are the last several? What are the next several? What role does this particular incarnation play in the several lives that we will be leading, the plan for which has already been formulated in the consciousness of the directing Solar Angel and in the consciousness of man as the Ego when he can see clearly from the higher mental plane? Wouldn't that be interesting to know? Future indications will be discovered only so that we can work with greater accuracy and advantage in the particular incarnation in which we are found.
	Biết mình đang đi đâu là điều rất hữu ích, ngay cả trong một kiếp sống cụ thể. Lá số chiêm tinh tiến trình có lẽ là hạt giống của kiểu khám phá ấy; lá số chiêm tinh định hướng cũng hữu ích, và các quá cảnh được diễn giải đúng đắn cũng vậy. Chúng ta đang đi đâu trong kiếp sống này? Nhưng hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta có thể nhìn thấy xu hướng của chuỗi kiếp sống mà mình đang trải qua vào thời kỳ này. Một vài kiếp gần đây nhất là gì? Một vài kiếp tiếp theo sẽ là gì? Kiếp sống cụ thể này đóng vai trò gì trong một số kiếp sống mà chúng ta sẽ trải qua, khi Thiên Cơ cho chúng đã được hình thành trong tâm thức của Thái dương Thiên Thần chỉ đạo và trong tâm thức của con người với tư cách Chân ngã, khi y có thể nhìn thấy rõ ràng từ Cõi thượng trí? Biết được điều ấy chẳng phải rất thú vị sao? Những dấu hiệu về tương lai sẽ chỉ được khám phá để chúng ta có thể hoạt động chính xác và thuận lợi hơn trong kiếp sống cụ thể mà mình đang trải qua.

	[14] Of this, the personal progressed horoscope is the embryonic seed.
	[14] Lá số chiêm tinh cá nhân theo tiến trình là mầm mống sơ khai của ngành khoa học ấy.

	I love that. There are so many different ways to operate with progressions. You know how astrologers are: some of them have so much of the third and fifth ray that they find many, many techniques, trying to prove that a particular technique is perhaps the best. But perhaps all of them are helpful in some degree. There is great complexity in it all, but if we can just get the essentials, I think we are doing what we can do as students of esotericism at this time. We will leave this to the profound technical experts over the centuries to work out all of the different methods of progression.
	Tôi rất thích câu ấy. Có rất nhiều cách khác nhau để vận dụng các tiến trình. Các bạn biết các nhà chiêm tinh thế nào rồi đấy: một số người mang quá nhiều cung ba và cung năm nên tìm ra rất nhiều kỹ thuật, cố gắng chứng minh rằng một kỹ thuật cụ thể có lẽ là tốt nhất. Nhưng có lẽ tất cả chúng đều hữu ích ở một mức độ nào đó. Toàn bộ vấn đề rất phức tạp, nhưng nếu có thể nắm được những điều cốt yếu, tôi nghĩ chúng ta đang làm những gì mình có thể làm với tư cách các môn sinh huyền bí học vào thời điểm này. Chúng ta sẽ để cho các chuyên gia kỹ thuật uyên thâm qua nhiều thế kỷ triển khai tất cả những phương pháp tiến trình khác nhau.

	Certainly, the day-for-a-year method is very important, and there are even different ways of doing that. I have talked to some astrologers who say that our normal methods of progression are a bit faulty, and sometimes they choose a different type of progression which is more of an average of the Sun's progression. The Sun does not progress the same number of degrees, minutes of arc and seconds of arc every day. There are differences in that. Since a day equals a year, we are talking about the Sun moving at a differential rate—although it is very close—every year, i.e., every day. That is one method of progression.
	Chắc chắn phương pháp một ngày tương ứng một năm rất quan trọng, và thậm chí còn có những cách khác nhau để thực hiện nó. Tôi đã nói chuyện với một số nhà chiêm tinh cho rằng các phương pháp tiến trình thông thường của chúng ta có phần sai lệch; đôi khi họ chọn một loại tiến trình khác, gần với mức chuyển động trung bình của Mặt Trời hơn. Mỗi ngày, Mặt Trời không tiến cùng một số độ, phút cung và giây cung. Có những khác biệt trong chuyển động ấy. Vì một ngày tương ứng với một năm, chúng ta đang nói đến việc Mặt Trời di chuyển với tốc độ khác nhau—dù chênh lệch rất nhỏ—mỗi năm, tức mỗi ngày. Đó là một phương pháp tiến trình.

	The directed horoscope is also very important, and there we have the addition of approximately one degree a year to every planet in the horoscope. The horoscope maintains its pattern, but everything just shifts one degree a year with the pattern maintained. One degree is a rounded-off number, but some astrologers actually use the one-degree method. Others direct the entire horoscope by exactly the amount that the Sun has moved during a particular year. Others choose an average Sun motion and move every factor in the horoscope by that particular average. This directed horoscope does work from the pragmatic point of view.
	Lá số chiêm tinh định hướng cũng rất quan trọng. Trong đó, chúng ta cộng thêm khoảng một độ mỗi năm cho mọi hành tinh trong lá số chiêm tinh. Lá số chiêm tinh vẫn duy trì mô hình của nó, nhưng toàn bộ mô hình dịch chuyển một độ mỗi năm. Một độ là con số được làm tròn, nhưng một số nhà chiêm tinh thực sự sử dụng phương pháp một độ. Những người khác định hướng toàn bộ lá số chiêm tinh theo đúng khoảng cách mà Mặt Trời đã di chuyển trong một năm cụ thể. Số khác chọn mức chuyển động trung bình của Mặt Trời và dịch chuyển mọi yếu tố trong lá số chiêm tinh theo mức trung bình cụ thể ấy. Xét từ quan điểm thực tiễn, lá số chiêm tinh định hướng này thực sự có tác dụng.

	“A day of our Lord is the year of our time.” When you add the approximate amount that the Sun has traveled every day, i.e., every year, to every factor in the horoscope—factors such as Pluto, Uranus, Saturn, Neptune and so forth that move quite slowly in the personal progressed horoscope—you will find some amazing contacts being made between these outer planets moving forward by approximately a degree a year and other planets and other angles. By whatever means it does occur, the energies are brought in, and we do experience them.
	“Một ngày của Chúa chúng ta là một năm trong thời gian của chúng ta.” Khi cộng khoảng cách gần đúng mà Mặt Trời di chuyển mỗi ngày, tức mỗi năm, vào mọi yếu tố trong lá số chiêm tinh—những yếu tố như Sao Diêm Vương, Sao Thiên Vương, Sao Thổ, Sao Hải Vương và các hành tinh khác vốn di chuyển khá chậm trong lá số chiêm tinh tiến trình cá nhân—bạn sẽ thấy một số tiếp xúc đáng kinh ngạc hình thành giữa các hành tinh bên ngoài này, khi chúng tiến lên khoảng một độ mỗi năm, với những hành tinh và góc khác. Dù điều ấy diễn ra bằng phương cách nào, các năng lượng vẫn được đưa vào và chúng ta thực sự trải nghiệm chúng.

	The Science of Destiny is being developed from the seed of the personal progressed horoscope. What a lot of work remains to be done here! I might almost add the personal regressed horoscope, in which what is called converse directions and regressions are used. In other words, for the first year of life, we look not only for the first day after birth; we look for the first day before birth. We keep on going in these opposite directions, and different contacts are made.
	Khoa học về Vận mệnh đang được phát triển từ hạt giống là lá số chiêm tinh tiến trình cá nhân. Còn biết bao công việc phải làm ở đây! Tôi gần như có thể bổ sung cả lá số chiêm tinh thoái trình cá nhân, trong đó người ta sử dụng các định hướng nghịch chiều và các thoái trình. Nói cách khác, đối với năm đầu tiên của đời sống, chúng ta không chỉ xem xét ngày đầu tiên sau khi sinh mà còn xem xét ngày đầu tiên trước khi sinh. Chúng ta tiếp tục đi theo hai hướng đối nghịch này, và các tiếp xúc khác nhau được hình thành.

	The tendency is to think of the contacts made with converse directions or regressed progressions—I call them regressions. Instead of progressions, regressions; instead of directions, converse directions. The contacts made may have some sort of karmic implication because we are, as it were, moving backwards in time and maybe touching upon points of resonance with past events of a karmic nature which are thereby being brought into the present life.
	Có xu hướng xem xét những tiếp xúc hình thành qua các định hướng nghịch chiều hoặc tiến trình thoái nghịch—tôi gọi chúng là các thoái trình. Thay vì tiến trình thì là thoái trình; thay vì định hướng thì là định hướng nghịch chiều. Những tiếp xúc được hình thành có thể mang một loại hàm ý nghiệp quả nào đó, bởi có thể nói rằng chúng ta đang đi ngược thời gian và có lẽ chạm đến những điểm cộng hưởng với các sự kiện nghiệp quả trong quá khứ, nhờ đó chúng được đưa vào kiếp sống hiện tại.

	Of course, so much research has to be done, and the danger can be considered being lost in a multiplicity of data. When you have hundreds and thousands of correlations, you can find something to justify anything. But with the proper type of computer work and astute astrology, we will see whether these regressions on the day-for-a-year method, or the converse directions of, in a way, subtracting one degree a year from all planets and seeing what angles are made, stand up. Those who have used them say they do. What we need in astrology is the ability to handle a tremendous amount of data in a manner that is not excessively time-consuming. This is our problem, but developments in computer science in relation to astrology will, I think, allow us to do this.
	Dĩ nhiên, cần thực hiện rất nhiều nghiên cứu, và nguy cơ là bị lạc trong vô số dữ liệu. Khi có hàng trăm, hàng nghìn mối tương quan, bạn có thể tìm thấy điều gì đó để biện minh cho bất cứ điều gì. Nhưng với phương pháp điện toán thích hợp và sự tinh tường về chiêm tinh học, chúng ta sẽ biết liệu các thoái trình theo phương pháp một ngày tương ứng một năm, hoặc các định hướng nghịch chiều—theo một nghĩa nào đó là trừ một độ mỗi năm khỏi mọi hành tinh rồi xem những góc nào được hình thành—có đứng vững hay không. Những người đã sử dụng chúng nói rằng chúng có tác dụng. Điều chúng ta cần trong chiêm tinh học là khả năng xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ mà không mất quá nhiều thời gian. Đây là vấn đề của chúng ta, nhưng tôi nghĩ những tiến bộ trong khoa học máy tính liên quan đến chiêm tinh học sẽ cho phép chúng ta thực hiện điều này.

	[15] Some indication of relative values can be gained by a consideration of the human triangles as given in A Treatise on Cosmic Fire, which suggested the following:
	[15] Có thể phần nào nhận biết giá trị tương đối của chúng khi xem xét các tam giác thuộc con người được trình bày trong Luận về Lửa Vũ Trụ, nơi có đoạn gợi ý như sau:

	I think I have been to that section, but let's see what he does, because sometimes he harkens back to Cosmic Fire in the later books. I do believe this is the section around page 170. We will read through it; I think we have discussed it a bit.
	Tôi nghĩ mình đã đến phần đó, nhưng hãy xem Ngài trình bày thế nào, bởi đôi khi trong những cuốn sách về sau, Ngài nhắc lại Luận về Lửa Vũ Trụ. Tôi tin đây là phần vào khoảng trang 170. Chúng ta sẽ đọc qua; tôi nghĩ mình đã bàn đôi chút về nó.




	It would repay the student to contemplate the interesting succession of triangles that are to be found and the way in which they must be linked by the progression of the fire before that fire can perfectly vivify them,
	Đạo sinh sẽ thu được nhiều lợi ích khi chiêm ngưỡng chuỗi tam giác thú vị có thể được tìm thấy, cùng cách chúng phải được liên kết nhờ sự tiến triển của Lửa trước khi Lửa ấy có thể tiếp sinh lực hoàn hảo cho chúng,

	First comes the linking of the different triangles, then the transmission from point to point, and then, with that transmission, a composite vivification until there is perfect vivification, not only of each chakra but of the entire triangle.
	Trước tiên là sự liên kết các tam giác khác nhau, rồi sự truyền dẫn từ điểm này sang điểm khác; và cùng với sự truyền dẫn ấy là một sự tiếp sinh lực tổng hợp, cho đến khi không chỉ mỗi luân xa mà toàn bộ tam giác đều được tiếp sinh lực hoàn hảo.

	and thence pass on to other transmutations.
	và từ đó chuyển sang những sự chuyển hóa khác.

	There is the word, because as the fires rise and as the triangles are vivified, transmutation is in progress. The matter of our system—our little microcosmic system—is being gradually upgraded, refined, made more receptive. With the rising through the lower triangles to the higher triangles, there is a gradual transmutation of all the matter in the personal system. There will be other and higher transmutations going on within the causal body until it is properly developed and can be dispensed with.
	Đó chính là từ ngữ cần lưu ý, bởi khi các ngọn lửa dâng lên và các tam giác được tiếp sinh lực, sự chuyển hóa đang diễn ra. Vật chất trong hệ thống của chúng ta—hệ thống tiểu thiên địa nhỏ bé của chúng ta—dần được nâng cao, tinh luyện và trở nên dễ tiếp nhận hơn. Khi năng lượng dâng từ các tam giác thấp lên các tam giác cao, toàn bộ vật chất trong hệ thống cá nhân dần được chuyển hóa. Những sự chuyển hóa khác và cao hơn sẽ diễn ra trong thể nguyên nhân cho đến khi nó phát triển đúng mức và có thể được loại bỏ.

	We might enumerate some of these triangles, bearing always in mind that, according to the ray,
	Chúng ta có thể liệt kê một số tam giác này, đồng thời luôn ghi nhớ rằng, tùy theo cung,

	By that he means the Monadic ray, and that is very important. You say, “Monadic ray doesn't have a whole lot of practical utility yet,” but according to the Monadic ray,
	Qua đó, Ngài muốn nói đến cung chân thần, và điều này rất quan trọng. Bạn có thể nói: “Cung chân thần chưa có nhiều giá trị thực tiễn,” nhưng tùy theo cung chân thần,

	so will proceed the geometric rising of the fire, and according to the ray, so will the points be touched in ordered sequence.
	lửa sẽ dâng lên theo hình học như thế, và tùy theo cung, các điểm sẽ lần lượt được tác động theo một trình tự có trật tự.

	Here is one of DK's methods of blinding: the ray—which? We might think personality ray; we might think soul ray. Elsewhere he makes it pretty clear that it is the Monadic ray that has this real connection with the etheric body, according to which, in a general way, the different parts of a triangle are vivified.
	Đây là một trong những phương pháp che khuất của Chân sư DK: cung—cung nào? Chúng ta có thể nghĩ đó là cung phàm ngã; cũng có thể nghĩ đó là cung linh hồn. Ở nơi khác, Ngài nói khá rõ rằng chính cung chân thần mới có mối liên hệ thực sự này với thể dĩ thái; theo cung ấy, nhìn chung, các phần khác nhau của một tam giác được tiếp sinh lực.

	In a way, it is always knowledge first, love second, will third. But as I have said, although knowledge goes first for the second ray monad, the point in a triangle representing love will keep pace with it. Will is always the hardest to develop, but for the first ray monad it will come into expression sooner than for the other types of monads. In fact, it will be the love emphasis which will have to be developed by the first ray monad and which may be a little bit more retarded in its development than for the other ray types. Certainly, the love point will be much slower in development for the first ray monad than for the second and even for the third ray monad.
	Theo một nghĩa nào đó, tri thức luôn đứng đầu, bác ái đứng thứ hai và ý chí đứng thứ ba. Nhưng như tôi đã nói, mặc dù tri thức đi trước đối với chân thần cung hai, điểm trong tam giác tượng trưng cho bác ái vẫn sẽ tiến triển ngang hàng với nó. Ý chí luôn khó phát triển nhất, nhưng đối với chân thần cung một, nó sẽ biểu lộ sớm hơn so với các loại chân thần khác. Thực ra, chính sự chú trọng bác ái là điều chân thần cung một sẽ phải phát triển, và sự phát triển ấy có thể chậm hơn đôi chút so với các loại cung khác. Chắc chắn điểm bác ái sẽ phát triển chậm hơn nhiều đối với chân thần cung một so với chân thần cung hai và thậm chí chân thần cung ba.

	For each type of monad, one point in the triangle is most difficult to develop, and one point is easiest to develop. For the third ray monad, obviously, the knowledge point is the easiest to develop, as it is for all, but especially—most rapidly—for the third ray monad. For the second ray monad, the love emphasis, the love point in the triangle, is the easiest to develop, even though it is second in order, generically considered. For the first ray monad, the will point is easiest to develop. What is most difficult for the third ray monad is to develop the will. What is most difficult for the second ray monad is to develop knowledge. What is most difficult for the first ray monad is to develop love. This is what I have concluded in reading from A Treatise on Cosmic Fire.
	Đối với mỗi loại chân thần, một điểm trong tam giác khó phát triển nhất và một điểm dễ phát triển nhất. Đối với chân thần cung ba, hiển nhiên điểm tri thức dễ phát triển nhất, cũng như đối với tất cả các chân thần, nhưng nó phát triển đặc biệt nhanh nhất đối với chân thần cung ba. Đối với chân thần cung hai, sự chú trọng bác ái, tức điểm bác ái trong tam giác, dễ phát triển nhất, mặc dù xét một cách tổng quát, nó đứng thứ hai trong trình tự. Đối với chân thần cung một, điểm ý chí dễ phát triển nhất. Điều khó nhất đối với chân thần cung ba là phát triển ý chí. Điều khó nhất đối với chân thần cung hai là phát triển tri thức. Điều khó nhất đối với chân thần cung một là phát triển bác ái. Đây là kết luận của tôi khi đọc Luận về Lửa Vũ Trụ.

	All of us, according to our Monadic ray, are in process of dealing with the geometric rising of the fire. Of course, it is mostly unconscious to us, but if we are able to isolate the particular triangle with which we are working in any particular incarnation—assuming that there is one particular triangle which receives the most emphasis—we may be able to look at the three members of that triangle and see which is in the greatest state of development and which needs attention.
	Tùy theo cung chân thần của mình, tất cả chúng ta đều đang trải qua tiến trình xử lý sự dâng lên theo hình học của lửa. Dĩ nhiên, phần lớn tiến trình ấy diễn ra ngoài tâm thức của chúng ta, nhưng nếu có thể xác định riêng tam giác cụ thể mà chúng ta đang vận dụng trong một kiếp sống nhất định—giả định rằng có một tam giác cụ thể được chú trọng nhiều nhất—chúng ta có thể xem xét ba thành phần của tam giác ấy để nhận biết thành phần nào phát triển cao nhất và thành phần nào cần được lưu tâm.

	Herein lies one of the secrets of initiation,
	Chính trong điều này có một trong những bí mật của điểm đạo,


	Sanat Kumara certainly knows what to vivify next and how to equilibrate the energies. Readiness for initiation may have something to do with the degree of equilibrium, equilibrization, of a particular triangle which is to receive the emphasis. It is solar fire which is the equilibrating energy, and perhaps it must be applied to a triangle to bring about a greater type of Libran balance—Libra being not only a third ray sign, but, I intuit or think, at least a second ray sign as well.
	Sanat Kumara chắc chắn biết tiếp theo phải tiếp sinh lực cho điều gì và làm thế nào để cân bằng các năng lượng. Sự sẵn sàng cho điểm đạo có thể liên quan phần nào đến mức độ cân bằng, tức sự quân bình hóa, của một tam giác cụ thể sắp được chú trọng. Lửa Thái dương là năng lượng quân bình, và có lẽ phải áp dụng nó vào một tam giác để tạo nên một dạng cân bằng Thiên Bình cao hơn—Thiên Bình không chỉ là một dấu hiệu cung ba mà theo trực giác hoặc suy nghĩ của tôi, ít nhất cũng là một dấu hiệu cung hai.

	and herein are found some of the dangers entailed in a too quick publication of information concerning the rays. (TCF, tr. 169; trích trong EA, tr. 87–88)
	và chính trong điều này có một số nguy cơ phát sinh từ việc công bố quá sớm thông tin liên quan đến các cung. (TCF, tr. 169; trích trong EA, tr. 87–88)

	It is of such complexity that it can be presented in the uncorrelated form, and people will just look at it as an impenetrable mass of information that they cannot fully understand. But when the compilations begin to be made, and the organization of the information in a more assimilable manner begins to occur, then we have a greater possibility of misuse.
	Thông tin này phức tạp đến mức có thể được trình bày dưới dạng chưa liên kết, và người ta sẽ chỉ xem nó như một khối thông tin không thể xuyên thấu mà họ không thể thấu hiểu đầy đủ. Nhưng khi người ta bắt đầu biên soạn, đồng thời tổ chức thông tin theo cách dễ tiếp thu hơn, khả năng lạm dụng sẽ lớn hơn.

	1. The pranic triangle.
	1. Tam giác prana.

	It has the shoulder center at the lower part of the shoulder blades, not the heart center. We have the center near the diaphragm, which is higher than the solar plexus, and I believe it is above the diaphragm, the last I checked. Then we have the spleen, which is below the diaphragm. Here we have the first ray center, the shoulder center; the center near the diaphragm, second ray center; and the spleen, the third ray center, assuming that we would have a correlation here with first, second and third ray monads. The spleen receives activation first, in general, generically; the center near the diaphragm second; and the shoulder center at last, but activation varies according to the Monadic ray.
	Tam giác này có trung tâm vai ở phần dưới của xương bả vai, chứ không phải trung tâm tim. Chúng ta có trung tâm gần cơ hoành, cao hơn tùng thái dương, và theo lần kiểm tra gần đây nhất của tôi, tôi tin rằng nó nằm phía trên cơ hoành. Sau đó là lá lách, nằm phía dưới cơ hoành. Ở đây, chúng ta có trung tâm cung một là trung tâm vai; trung tâm gần cơ hoành là trung tâm cung hai; và lá lách là trung tâm cung ba, nếu giả định rằng ở đây có sự tương ứng với các chân thần cung một, cung hai và cung ba. Nhìn chung và xét về loại, lá lách được hoạt hóa trước tiên; trung tâm gần cơ hoành đứng thứ hai; và trung tâm vai đứng cuối cùng, nhưng sự hoạt hóa thay đổi tùy theo cung chân thần.

	It is a foundational, in a way Lemurian, triangle. Yes, we did deal with this before, but it is worth a little review. The one thing when dealing with Master DK's material is review, review, review, and slowly assimilate until it all begins to correlate. Assimilate to the point of correlation, and correlation will bring unification.
	Theo một nghĩa nào đó, đây là một tam giác nền tảng thuộc Lemuria. Đúng vậy, trước đây chúng ta đã đề cập đến điều này, nhưng vẫn đáng ôn lại đôi chút. Khi nghiên cứu tài liệu của Chân sư DK, điều quan trọng nhất là ôn lại, ôn lại, ôn lại và từ từ tiếp thu cho đến khi tất cả bắt đầu tương quan với nhau. Hãy tiếp thu đến mức tạo được sự tương quan, và sự tương quan sẽ đem lại hợp nhất.

	2. Man controlled from the astral plane.
	2. Con người chịu sự kiểm soát từ cõi cảm dục.

	Which is not the people who are reading this book, although there is some astral control naturally. We have not mastered that thing completely.
	Đó không phải là những người đang đọc cuốn sách này, mặc dù đương nhiên vẫn có một mức độ kiểm soát cảm dục nào đó. Chúng ta chưa hoàn toàn làm chủ điều ấy.

	a. The base of spine.
	a. Đáy cột sống.

	b. The solar plexus.
	b. Tùng thái dương.

	c. The heart. (TCF, tr. 169–170; trích trong EA, tr. 88)
	c. Trung tâm tim. (TCF, tr. 169–170; trích trong EA, tr. 88)

	In this particular case, I suppose the third ray point would be the base of the spine. We have to look at what would be the highest controlling center. I will come back to this. The battery is just about gone, and I will do the Great Invocation at this point because we are just about at the end of our rope, and I do not want to have this close off.
	Trong trường hợp cụ thể này, tôi cho rằng điểm cung ba sẽ là đáy cột sống. Chúng ta phải xem trung tâm kiểm soát cao nhất sẽ là trung tâm nào. Tôi sẽ quay lại vấn đề này. Pin gần cạn rồi, và lúc này tôi sẽ đọc Đại Khấn Nguyện vì chúng ta gần như đã đến giới hạn, và tôi không muốn buổi này bị ngắt.


	From the point of Light within the Mind of God
	Từ điểm Ánh sáng trong Trí Thượng Đế

	Let light stream forth into the minds of men.
	Cầu xin Ánh sáng tràn vào Trí Con người

	Let Light descend on Earth
	Cầu xin Ánh sáng giáng xuống trần gian

	From the point of Love within the Heart of God
	Từ điểm Tình thương trong Tâm Thượng đế

	Let love stream forth into the hearts of men.
	Cầu xin Tình thương tràn vào Tâm Con người

	May Christ return to Earth.
	Cầu xin Đức Christ trở lại trần gian

	From the centre where the Will of God is known
	Từ Trung tâm biết được Ý chí của Thượng đế

	Let purpose guide the little wills of men—
	Cầu xin Thiên Ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của Con người

	The purpose which the Masters know and serve.
	Thiên Ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự

	From the centre which we call the race of men
	Từ trung tâm mà chúng ta gọi là Loài người

	Let the Plan of Love and Light work out
	Cầu xin Thiên Cơ của Tình thương và Ánh sáng được thực thi

	And may it seal the door where evil dwells.
	Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác




	Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth
	Cầu xin Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian

	Friends, I discovered it was a very simple problem. We have just a few more minutes here, so I am a tiny bit out of order—still to represent the fact that Mercury is really retrograde and has caused many people many problems.
	Các bạn, tôi đã phát hiện đó là một vấn đề rất đơn giản. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa, nên tôi hơi làm sai trình tự một chút—nhưng như thế vẫn phản ánh sự kiện Sao Thủy thực sự đang nghịch hành và đã gây ra nhiều vấn đề cho nhiều người.

	When you look at the heart, it is the greatest of the centers, so you could think it relates to the first ray. But from another perspective, the base of the spine represents the first ray, the solar plexus, having to do with the sixth ray, is related to the third, and the heart may be the second ray center. There are different ways to look at this, but in terms of the power of the center at a particular time, it may be only the third ray aspect of the base of the spine center which is emerging. The solar plexus may be connected in this case as the middle center, and the heart with the first ray. But the heart does seem to stay in that position for quite a while.
	Khi xem xét trung tâm tim, đó là trung tâm lớn nhất, nên các bạn có thể cho rằng nó liên quan đến cung một. Nhưng từ một góc nhìn khác, đáy cột sống tượng trưng cho cung một; tùng thái dương, vốn liên quan đến cung sáu, lại có liên hệ với cung ba; và trung tâm tim có thể là trung tâm cung hai. Có nhiều cách khác nhau để xem xét điều này, nhưng xét về quyền năng của trung tâm vào một thời điểm cụ thể, có thể chỉ phương diện cung ba của trung tâm đáy cột sống đang hiển lộ. Trong trường hợp này, tùng thái dương có thể liên hệ với vị trí trung tâm ở giữa, còn trung tâm tim liên hệ với cung một. Nhưng dường như trung tâm tim vẫn giữ vị trí ấy trong một thời gian khá lâu.

	3. Man controlled from the mental plane. (TCF, tr. 170; trích trong EA, tr. 88)
	3. Con người chịu sự kiểm soát từ cõi trí. (TCF, tr. 170; trích trong EA, tr. 88)

	The base of the spine center in this particular case will again be the first ray, the heart will be the second ray and the throat obviously the third ray. But in terms of their ordering, the base of the spine is in the third position, the heart in the second position and the throat is the foremost emphasis during the phase of man controlled from the mental plane.
	Trong trường hợp cụ thể này, trung tâm đáy cột sống một lần nữa sẽ thuộc cung một, trung tâm tim thuộc cung hai và hiển nhiên trung tâm cổ họng thuộc cung ba. Nhưng xét theo trình tự của chúng, đáy cột sống ở vị trí thứ ba, trung tâm tim ở vị trí thứ hai, còn trung tâm cổ họng được chú trọng hàng đầu trong giai đoạn con người chịu sự kiểm soát từ cõi trí.

	There are two ways of looking at this. When we look at it from the point of view of the rays, the base of the spine has the obvious first ray connection, ruled by Pluto and some other planets; the heart is an obvious second ray connection; the throat, the third ray. In this particular relationship, when the monad is the first ray, the base of the spine may receive more stimulation than for monads of other types. One way of ordering these triangles is according to the ray they express, and the other is according to their so-called height or level within the etheric body—the throat, with the sixteen petals, having a higher position than any of the others.
	Có hai cách xem xét điều này. Khi nhìn từ quan điểm các cung, đáy cột sống có mối liên hệ hiển nhiên với cung một, chịu sự cai quản của Sao Diêm Vương và một số hành tinh khác; trung tâm tim có mối liên hệ hiển nhiên với cung hai; còn trung tâm cổ họng liên hệ với cung ba. Trong mối quan hệ cụ thể này, khi chân thần thuộc cung một, đáy cột sống có thể nhận nhiều kích thích hơn so với các chân thần thuộc loại khác. Một cách sắp xếp các tam giác này là dựa theo cung mà chúng biểu lộ, còn cách kia dựa theo điều gọi là độ cao hoặc cấp độ của chúng trong thể dĩ thái—trung tâm cổ họng, với mười sáu cánh hoa, có vị trí cao hơn tất cả các trung tâm khác.

	When it comes to man controlled by the Ego, or advanced man, we have the heart, the throat and the head. We cannot really say that the heart represents the third ray; it always represents the second. The throat in this case represents the third ray, and the head—the will centers—the first ray. But the heart is technically in a lower and sustaining position in this particular triangle. It is a constant, but the throat is receiving greater emphasis.
	Khi nói đến con người chịu sự kiểm soát của Chân ngã, hay con người tiến hóa cao, chúng ta có trung tâm tim, trung tâm cổ họng và trung tâm đầu. Chúng ta không thể thực sự nói trung tâm tim tượng trưng cho cung ba; nó luôn tượng trưng cho cung hai. Trong trường hợp này, trung tâm cổ họng tượng trưng cho cung ba, còn trung tâm đầu—các trung tâm ý chí—tượng trưng cho cung một. Nhưng về mặt chuyên môn, trung tâm tim nằm ở vị trí thấp hơn và có vai trò nâng đỡ trong tam giác cụ thể này. Nó là một yếu tố thường hằng, nhưng trung tâm cổ họng nhận được sự chú trọng lớn hơn.

	There are some initiations—the first and the second, really—in which both heart and throat receive emphasis. The heart especially for the first initiation, in a certain way; and yet the throat and sacral center have a peculiar relationship in that initiation. We could say that the throat center has a peculiar emphasis in the second initiation because we are achieving spiritual intelligence and mental illumination of a kind. Yet the heart does receive stimulation at the second degree because of the raising of the solar plexus energy to the heart. In both these initiations, we have both the heart and throat involved. But our interest here is the progression of the fires according to the Monadic ray, and I think a very safe way of looking at it is, in general, the type of rays that go through the particular centers.
	Có một số lần điểm đạo—thực ra là lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai—trong đó cả trung tâm tim lẫn trung tâm cổ họng đều được chú trọng. Theo một nghĩa nhất định, trung tâm tim được đặc biệt chú trọng trong lần điểm đạo thứ nhất; tuy nhiên, trung tâm cổ họng và trung tâm xương cùng có một mối quan hệ đặc biệt trong lần điểm đạo ấy. Chúng ta có thể nói trung tâm cổ họng được chú trọng đặc biệt trong lần điểm đạo thứ hai vì chúng ta đang đạt được trí tuệ tinh thần và một dạng soi sáng trí tuệ. Tuy nhiên, trung tâm tim cũng nhận được sự kích thích ở lần điểm đạo thứ hai do năng lượng tùng thái dương được nâng lên trung tâm tim. Trong cả hai lần điểm đạo này, trung tâm tim và trung tâm cổ họng đều tham gia. Nhưng điều chúng ta quan tâm ở đây là sự tiến triển của các ngọn lửa tùy theo cung chân thần, và tôi nghĩ cách xem xét rất an toàn là nhìn chung dựa vào loại cung đi qua các luân xa cụ thể.

	When it comes to the second triangle, that is not a totally safe way of looking at it, because there is no way that the base of the spine will be maximally stimulated at that time by the first ray. It just will not happen because of the stage of development. Yet the base of the spine has a definite first ray connection, and it sustains all in the field of matter.
	Khi nói đến tam giác thứ hai, đây không phải là cách xem xét hoàn toàn an toàn, vì vào thời điểm ấy đáy cột sống không thể nhận được sự kích thích tối đa từ cung một. Điều đó đơn giản sẽ không xảy ra vì giai đoạn phát triển hiện tại. Tuy nhiên, đáy cột sống có mối liên hệ rõ rệt với cung một và nâng đỡ mọi sự trong lĩnh vực vật chất.

	I wanted to finish this little bit: the heart, throat and seven head centers. Just the same—heart, second ray; throat, third ray; and seven head centers, first ray. Now, this is interesting, though: do you ever wonder whether the heart can, in a way, because it is the vitality, take up the third ray position? Normally it does not, but it can be the foundation, the etheric vital foundation, and in that respect correlate with the etheric body and the third ray. The seven head centers here would be an expression along the second ray line, because Vulcan is related to the heart of the Sun internally, which is very unusual to think about. The two many-petalled lotuses would be the first ray combination.
	Tôi muốn hoàn tất phần nhỏ này: trung tâm tim, trung tâm cổ họng và bảy trung tâm đầu. Vẫn như vậy—trung tâm tim thuộc cung hai; trung tâm cổ họng thuộc cung ba; và bảy trung tâm đầu thuộc cung một. Tuy nhiên, điều này rất thú vị: các bạn có bao giờ tự hỏi liệu trung tâm tim, theo một nghĩa nào đó, vì nó là sinh lực, có thể đảm nhận vị trí cung ba hay không? Thông thường thì không, nhưng nó có thể là nền tảng, tức nền tảng sinh lực dĩ thái, và về phương diện ấy tương quan với thể dĩ thái cùng cung ba. Bảy trung tâm đầu ở đây sẽ là một biểu lộ theo đường lối cung hai, bởi Vulcan có liên hệ bên trong với tâm của Mặt Trời, một điều rất khác thường khi suy ngẫm. Hai hoa sen có nhiều cánh sẽ tạo thành tổ hợp cung một.

	We did go over this, and there are different ways of thinking about it: generically, in terms of the level of the center, and in terms of the ray passing through the chakras.
	Chúng ta đã xem xét điều này, và có nhiều cách khác nhau để suy nghĩ về nó: xét một cách tổng quát, xét theo cấp độ của trung tâm và xét theo cung đi qua các luân xa.

	We have made it to page 88. This is the end of Esoteric Astrology Adventure number 40, from 86 to 88, and we will continue as time allows. Right now I find myself in a rather cold little teepee literally and I'll do my best to continue these as I would like to get through this whole book which will be not only a study of esoteric astrology but we'll try to bring in many psychological and cosmological factors sort of a synthesis of occultism as far as I can see. But of course if I were to use different books my tendency to synthesize occultism would have a different flavor.
	Chúng ta đã đến trang 88. Đây là phần cuối của Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 40, từ trang 86 đến 88, và chúng ta sẽ tiếp tục khi thời gian cho phép. Hiện giờ, theo đúng nghĩa đen, tôi đang ở trong một túp lều nhỏ khá lạnh, và tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục loạt bài này vì tôi muốn đi hết toàn bộ cuốn sách. Đây không chỉ là một nghiên cứu về Chiêm Tinh Học Nội Môn, mà chúng ta còn cố gắng đưa vào nhiều yếu tố tâm lý và vũ trụ luận—một dạng tổng hợp huyền bí học theo mức độ tôi có thể nhận thấy. Nhưng dĩ nhiên, nếu sử dụng những cuốn sách khác, khuynh hướng tổng hợp huyền bí học của tôi sẽ mang một sắc thái khác.


	Friends, that will be it for the moment, the end of number 40. Excuse that the Great Invocation is a little bit out of order, but I thought we were going to have a crash, and there is no way to redeem the program that I have just made for you if there is a crash. We will see you soon. Many blessings to everybody, and we will talk to you later.
	Các bạn, tạm thời đến đây là hết, cũng là phần kết của số 40. Xin thứ lỗi vì Đại Khấn Nguyện hơi sai trình tự, nhưng tôi đã nghĩ rằng hệ thống sắp bị sập, và nếu điều đó xảy ra thì không có cách nào cứu lại chương trình tôi vừa thực hiện cho các bạn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Xin ban nhiều phúc lành đến tất cả mọi người, và chúng ta sẽ nói chuyện sau.
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Sáu tam giác và các giai đoạn tiến hoá
Sáu tam giác luân xa tương ứng với sáu thời kỳ phát triển, từ giai đoạn Lemuria thiên về sinh lực đến bậc chân sư; cung chân thần kích thích các trung tâm tùy theo đặc tính của từng trung tâm. Xét theo cấp độ, điểm cao nhất, giữa và thấp nhất của một tam giác lần lượt có liên hệ tổng quát với cung một, cung hai và cung ba, nhưng mức kích thích thực tế có thể còn tùy thuộc sự tương hợp cung của từng trung tâm. Nhiều tam giác vẫn hoạt động đồng thời: lửa lưu thông tự do trong một tam giác thì cháy liên tục, song ở mỗi giai đoạn có một tam giác rực sáng hơn cả. Với người từ giai đoạn tinh thần đến lần điểm đạo thứ ba, tam giác gồm tim, cổ họng và bảy trung tâm đầu dần biểu lộ đầy đủ.
Ánh sáng luân xa và sự hòa hợp các ngọn lửa
Theo đoạn trích từ Luận về Lửa Vũ Trụ, độ sáng của các tam giác và mức lưu thông của lửa cho phép người thông nhãn hoặc huấn sư đánh giá thành tựu của một người. Một cách đánh giá sâu hơn được đề xuất là quan sát thể nguyên nhân, Hoa Sen Chân Ngã và mức khai mở của các cánh hoa. Ở đỉnh cao phát triển, cả sáu tam giác thành những đường lửa rực sáng; mỗi trung tâm quay cực nhanh, tự xoay thành khối cầu lửa óng ánh chứa một hình dạng hình học. Giả thuyết riêng về hình dạng ấy là nó có thể cho biết cung chân thần, nhưng loại tam giác cụ thể bên trong khối cầu chưa được xác định.
Trung tâm đầu và sự giải thoát khỏi vật chất
Trung tâm trên đỉnh đầu bao gồm nguyên mẫu của các trung tâm khác; từ tim bên trong hoa sen nhiều cánh của trung tâm này, một ngọn lửa mang sắc thái cung của con người vươn lên và thu hút luồng ánh sáng điện giáng xuống từ tinh thần. Một cách lý giải được đề xuất là sắc thái ngọn lửa biểu thị cung linh hồn, đồng thời là một cung của Tam Nguyên Tinh Thần, còn ánh sáng điện là dòng tuôn xuống từ Chân Thần. Đoạn trích gọi sự gặp gỡ ấy là hòa hợp các ngọn lửa và giải thoát con người khỏi ràng buộc vật chất. Cách diễn giải gắn khởi điểm của tiến trình này với lần điểm đạo thứ tư, nhưng lưu ý rằng “giải thoát hoàn toàn” có thể được đặt ở lần thứ sáu, hoặc lần thứ chín nếu vật chất được hiểu là toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ.
Lá số phàm ngã, các nhà và nghiệp quả
Lá số thông thường dựa trên tình trạng hoặc cung phàm ngã, vốn là hai điều khác nhau; việc biết chính xác cung phàm ngã rất khó, nên nhà chiêm tinh đôi khi phải phỏng đoán có cơ sở. Theo Chân sư DK, đời sống hồng trần của người trung bình chịu tác động chủ yếu từ vị trí hành tinh trong mười hai nhà và các ảnh hưởng nghiệp quả liên quan, trong khi người tiến hoá hơn đã vượt qua hoặc đang vượt qua một phần những ràng buộc ấy. Các món nợ có thể thuộc quan hệ, gia đình, tài nguyên, giao tiếp, giáo huấn hay nghề nghiệp; Sao Thổ trong một nhà được xem là dấu hiệu nổi bật của nghĩa vụ cần thực hiện, còn Mặt Trăng và nút nam cũng có thể là chỉ dấu nghiệp quả. Vì vậy, việc luận đoán tùy thuộc trước hết vào mức tiến hoá thực tế của người có lá số.
Cung linh hồn và dòng năng lượng qua chủ tinh nội môn
Lá số của người chịu ảnh hưởng linh hồn có thể bị đọc sai nếu chỉ dùng chủ tinh ngoại môn: chủ tinh này không ngừng hoạt động, nhưng ảnh hưởng của nó giảm tương đối khi chủ tinh nội môn trở nên nổi bật. Với dấu hiệu Bảo Bình, chẳng hạn, Sao Thiên Vương vẫn có tác động trong khi Sao Mộc, chủ tinh nội môn, ngày càng quan trọng. Lá số tương lai được Chân sư DK mô tả là lập trên cơ sở cung linh hồn; các hành tinh có thể dùng làm đầu mối gồm Vulcan hoặc Sao Diêm Vương cho cung một, Sao Mộc cho cung hai, Sao Thổ cho cung ba, Sao Thủy cho cung bốn, Sao Kim cho cung năm, Sao Hải Vương hoặc Sao Hỏa cho cung sáu, và Sao Thiên Vương cho cung bảy. Việc đặt hành tinh dẫn truyền cung linh hồn tại điểm mọc được nêu như một khả năng khảo sát, không phải phương pháp đã xác lập.
Đọc ngược từ hành tinh về dấu hiệu nội môn
“Các quyền năng hành tinh mới” truyền dẫn năng lượng hoàng đạo đặt ra một cách đọc: với đệ tử, xét mỗi hành tinh qua dấu hiệu mà nó cai quản theo nội môn, thay vì chỉ qua quyền chủ quản ngoại môn quen thuộc. Theo đó, Sao Mộc có thể dẫn về dấu hiệu Bảo Bình, Sao Thủy về dấu hiệu Bạch Dương, Sao Kim về dấu hiệu Song Tử, Sao Thiên Vương về dấu hiệu Thiên Bình, Sao Hải Vương về dấu hiệu Cự Giải và Sao Diêm Vương về dấu hiệu Song Ngư; Sao Thổ vẫn dẫn về dấu hiệu Ma Kết nhưng ở mức biểu hiện cao hơn. Đây là đề xuất diễn giải từ việc đọc kỹ lời Chân sư DK, không có nghĩa các liên hệ ngoại môn biến mất hay dấu hiệu hoàng đạo ngừng ảnh hưởng đến linh hồn và Chân Thần.
Lá số các thập giá
Chân sư DK dự báo loại “lá số các thập giá” dành cho người ngày càng nhạy cảm với toàn bộ dải rung động, thay vì chỉ biểu thị ảnh hưởng hành tinh trong mười hai nhà. Thập Giá Biến đổi, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Chủ Yếu được xét qua bốn dấu hiệu trên mỗi thập giá cùng các chủ tinh ngoại môn, nội môn và, ở cấp độ thích hợp, chủ tinh huyền giai; trọng tâm chuyển từ thành công trong hoàn cảnh sang sự phát triển tâm thức và Ý Chí thiêng liêng. Một hướng thực hành được đề xuất là tự xét mức đáp ứng với các hành tinh thuộc thập giá của dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc, trước khi thử xét các ảnh hưởng huyền giai. Theo đoạn trích, Thánh Đoàn dùng loại lá số này để đánh giá đệ tử và chuẩn bị chúng trước lần điểm đạo thứ ba, khi người ấy bắt đầu tiến gần Thập Giá Chủ Yếu, chứ chưa hẳn đã ở trên thập giá đó.
Các cấp điểm đạo hành tinh, thái dương và vũ trụ
Chân sư DK phân biệt hai lần điểm đạo đầu có hàm ý hành tinh, lần thứ ba là lần điểm đạo đầu tiên ở cấp hệ thống, còn lần thứ năm của hành tinh là lần điểm đạo vũ trụ đầu tiên. Cách diễn giải được đề xuất hiểu lần thứ ba là bước mở đầu đời sống điểm đạo mang tính thái dương rõ rệt, và lần thứ năm—địa vị chân sư—mở đầu mối liên hệ điểm đạo với Sirius; ảnh hưởng của Sirius có thể bắt đầu từ lần thứ ba nhưng chưa khiến người ấy thành điểm đạo đồ cấp một của Sirius. Thuật ngữ “điểm đạo chính yếu” không phải lúc nào cũng được dùng theo cùng một cách, nên các cấp hành tinh, thái dương và Sirius cần được phân biệt theo ngữ cảnh.
 
Text EAA 41 – Văn bản EAA 41
	1. The pranic triangle.
	1. Tam giác sinh lực prana.

	a. The shoulder center.
	a. Trung tâm ở vai.

	b. The center near the diaphragm.
	b. Trung tâm gần cơ hoành.

	c. The spleen.
	c. Lá lách.

	2. Man controlled from the astral plane.
	2. Con người chịu sự chi phối từ cõi cảm dục.

	a. The base of spine.
	a. Đáy cột sống.

	b. The solar plexus.
	b. Tùng thái dương.

	c. The heart.
	c. Tim.

	3. Man controlled from the mental plane.
	3. Con người chịu sự chi phối từ cõi trí.

	a. The base of spine.
	a. Đáy cột sống.

	b. The heart.
	b. Tim.

	c. The throat.
	c. Cổ họng.


	4. Man partially controlled by the Ego, advanced man.
	4. Con người tiến bộ, chịu sự chi phối một phần của chân ngã.

	a. The heart.
	a. Tim.

	b. The throat.
	b. Cổ họng.

	c. The head, i.e., the four lesser centers and their synthesis, the ajna center.
	c. Đầu, tức bốn trung tâm nhỏ hơn cùng trung tâm tổng hợp của chúng là trung tâm ajna.

	5. Spiritual man to the third Initiation.
	5. Con người tinh thần cho đến lần điểm đạo thứ ba.

	a. The heart.
	a. Tim.

	b. The throat.
	b. Cổ họng.

	c. The seven head centers.
	c. Bảy trung tâm ở đầu.

	6. Spiritual man to the fifth Initiation.
	6. Con người tinh thần cho đến lần điểm đạo thứ năm.

	a. The heart.
	a. Tim.

	b. The seven head centers.
	b. Bảy trung tâm ở đầu.

	c. The two many-petalled lotuses.
	c. Hai hoa sen nhiều cánh.




	All these different periods show different triangular radiations. We must not infer from this that when the fire is centered in one triangle it is not demonstrating in others. Once the fire has free passage along any triangle it flames continuously, but always there is one triangle more radiant and luminous than the others, and it is from these glowing triangles of light, issuing from wheels and vortices of fire, [Page 89] that the clairvoyant and the teachers of the race can appraise a man's position in the scheme of things, and judge of his attainment. At the culmination of life experience, and when man has reached his goal, each triangle is a radiant path of fire, and each center a wheel of living fiery force rotating at terrific speed; the center at this stage not only rotates in a specific direction, but literally turns upon itself, forming a living flaming iridescent globe of pure fire, and holding within it a certain geometrical shape, yet withal vibrating so rapidly that the eye can scarcely follow it. Above all, at the top of the head will be seen a fiery display that seems to put all the other centers into insignificance; from the heart of this many-petalled lotus issues a flame of fire with the basic hue of a man's ray. This flame mounts upward and seems to attract downward a sheet of electric light, which is the downflow from the spirit on the highest plane. This marks the blending of the fires and the deliverance of man from the trammels of matter.”
	Tất cả những giai đoạn khác nhau này đều biểu lộ những tam giác tỏa sáng khác nhau. Từ đó, chúng ta không nên suy ra rằng khi lửa tập trung trong một tam giác thì nó không biểu lộ trong những tam giác khác. Một khi lửa có thể tự do lưu chuyển dọc theo bất kỳ tam giác nào, nó sẽ cháy liên tục; nhưng bao giờ cũng có một tam giác rực rỡ và chói sáng hơn những tam giác còn lại. Chính qua những tam giác ánh sáng rực cháy này, phát ra từ các bánh xe và xoáy lửa, [Page 89] mà nhà thông nhãn và các huấn sư của nhân loại có thể đánh giá vị trí của một người trong toàn bộ hệ thống và nhận định thành tựu của y. Ở đỉnh cao của kinh nghiệm sống, khi con người đã đạt mục tiêu, mỗi tam giác đều là một con đường lửa rực sáng, và mỗi trung tâm là một bánh xe mãnh lực lửa sống động, quay với tốc độ kinh người; ở giai đoạn này, trung tâm không chỉ quay theo một hướng nhất định mà thực sự còn tự xoay quanh mình, tạo thành một khối cầu lửa thuần khiết, sống động, rực cháy và óng ánh nhiều màu, bên trong chứa một hình dạng hình học nhất định, song rung động nhanh đến mức mắt gần như không thể theo kịp. Nổi bật hơn hết, trên đỉnh đầu sẽ hiện ra một cảnh tượng lửa rực rỡ khiến mọi trung tâm khác dường như trở nên không đáng kể; từ tâm của hoa sen nhiều cánh này, một ngọn lửa mang sắc màu chủ đạo của cung nơi con người ấy bốc lên. Ngọn lửa này vươn lên cao và dường như thu hút xuống một màn ánh sáng điện, tức dòng tuôn xuống từ tinh thần trên cõi cao nhất. Điều này đánh dấu sự hòa quyện của các ngọn lửa và sự giải thoát con người khỏi những ràng buộc của vật chất.”

	A TREATISE ON COSMIC FIRE (PP. 169-171)
	LUẬN VỀ LỬA VŨ TRỤ (TR. 169–171)

	[1] At present, charts are set up on the basis of the personality condition or of the personality ray, [2] if the astrologer is fortunate enough to know or to guess it accurately; [3] if, however, the subject is an advanced person, [4] then the chart will be frequently wrong as the planets which govern in the case of ordinary or undeveloped man have ceased to influence the spiritual man and the disciple. [5] Average man is primarily conditioned in the events of his physical plane life by the position of the planets in the twelve houses [6] and they are, in their turn, conditioned by certain karmic influences which the advanced man has overcome, or is overcoming. [7] The horoscope will be cast eventually on the basis of the soul ray, [8] and then the zodiacal signs which govern the activities and [Page 90] the influence of the present group of planetary Rulers will be considerably lessened. [9] New planetary potencies (conveying zodiacal energies) [10] will control and take precedence of the old ones, thus putting the man in touch with different forces. [11] Finally the time will come when he will be sensitive to the whole range of vibrations; charts will then be set up which will be called “charts of the crosses” and not simply indications of planetary influences in the twelve houses. [12] I question whether there is any living astrologer [13] capable of doing this as yet. [14] These are the kind of charts by which the Masters gauge Their disciples and they are most interesting; I touched upon them somewhat earlier in this treatise. [15] These “charts of the crosses” are the ones that are prepared prior to the third initiation, at which time the man begins his “approach” to the Cardinal Cross of the heavens. [16] I would here remind you, e'en though it is a piece of useless information, [17] that the fifth major initiation of our planet is the first cosmic initiation, [18] just as the third initiation is the first systemic. [19] The two first initiations are planetary in their implications. The above statement has deep and esoteric astrological significance.
	[1] Hiện nay, người ta lập lá số chiêm tinh dựa trên tình trạng của phàm ngã hoặc cung phàm ngã, [2] nếu nhà chiêm tinh đủ may mắn để biết hoặc đoán chính xác cung ấy; [3] tuy nhiên, nếu người được xem là một người tiến bộ, [4] thì lá số chiêm tinh thường sẽ không đúng, vì những hành tinh chi phối người bình thường hoặc chưa phát triển đã không còn ảnh hưởng đến con người tinh thần và đệ tử. [5] Trong những sự kiện của đời sống trên cõi hồng trần, người bình thường chủ yếu chịu tác động của vị trí các hành tinh trong mười hai nhà; [6] đến lượt mình, các hành tinh ấy lại chịu tác động của những ảnh hưởng nghiệp quả nhất định mà người tiến bộ đã vượt qua hoặc đang vượt qua. [7] Sau này, lá số chiêm tinh sẽ được lập dựa trên cung linh hồn, [8] và khi ấy, ảnh hưởng của các dấu hiệu hoàng đạo đang chi phối hoạt động, cũng như [Page 90] ảnh hưởng của nhóm chủ tinh hành tinh hiện nay, sẽ giảm đi đáng kể. [9] Những quyền năng hành tinh mới, mang theo các năng lượng hoàng đạo, [10] sẽ nắm quyền chi phối và thay thế những quyền năng cũ, qua đó đưa con người tiếp xúc với những mãnh lực khác. [11] Cuối cùng sẽ đến lúc y nhạy cảm với toàn bộ dải rung động; khi ấy, người ta sẽ lập những lá số chiêm tinh gọi là “lá số chiêm tinh của các thập giá” chứ không chỉ là những lá số chiêm tinh biểu thị ảnh hưởng hành tinh trong mười hai nhà. [12] Tôi không chắc hiện nay có nhà chiêm tinh nào còn sống [13] có thể làm được điều này. [14] Đây là loại lá số chiêm tinh mà các Chân sư dùng để đánh giá các đệ tử của Các Ngài, và chúng rất đáng quan tâm; tôi đã phần nào đề cập đến chúng ở phần trước của khảo luận này. [15] Những “lá số chiêm tinh của các thập giá” này được lập trước lần điểm đạo thứ ba, khi con người bắt đầu “tiến đến” Thập Giá Chủ Yếu trên bầu trời. [16] Ở đây tôi muốn nhắc các bạn nhớ, dù thông tin này không có ích gì, [17] rằng lần điểm đạo chính yếu thứ năm trên hành tinh chúng ta là lần điểm đạo vũ trụ thứ nhất, [18] cũng như lần điểm đạo thứ ba là lần điểm đạo thuộc hệ mặt trời thứ nhất. [19] Xét về ý nghĩa, hai lần điểm đạo đầu tiên thuộc phạm vi hành tinh. Phát biểu trên mang thâm nghĩa chiêm tinh huyền bí sâu sắc.


 
 
Esoteric Astrology Adventure 41 – Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn 41
	Hello, friends. We are now working on the Esoteric Astrology Adventure number 41. And we are in a place where we are reviewing a section on the Science of Triangles from A Treatise on Cosmic Fire.
	Xin chào các bạn. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Cuộc Phiêu Lưu Chiêm Tinh Học Nội Môn số 41. Chúng ta đang ôn lại một phần về Khoa Học Tam Giác trong Luận về Lửa Vũ Trụ.

	We have reviewed some of this at various points. We have just passed through the consideration of six different triangles. And we have talked about the manner in which the Monadic ray stimulates the different centers in a triangle according to the nature of that center.
	Chúng ta đã ôn lại một phần nội dung này vào nhiều thời điểm khác nhau. Chúng ta vừa xem xét sáu tam giác khác nhau. Và chúng ta đã bàn về cách cung chân thần kích thích các trung tâm khác nhau trong một tam giác tùy theo bản chất của trung tâm ấy.

	We discussed first, second, and third ray monads in relationship to the stimulation of these centers. We discussed the way these triangles represent human beings at different stages of evolution. And we discussed as well the levels of the three points in each one of the triangles.
	Chúng ta đã thảo luận về các chân thần cung một, cung hai và cung ba trong mối liên hệ với sự kích thích các trung tâm này. Chúng ta đã thảo luận về cách những tam giác này biểu trưng cho con người ở các giai đoạn tiến hóa khác nhau. Và chúng ta cũng đã thảo luận về cấp độ của ba điểm trong mỗi tam giác.

	Some are naturally higher than another, but there are also ways in which each of the three centers in any triangle, or points in any triangle, correlate most either with the first, second, or third ray. According to the level, the highest level will be generically related to the first, the middle level to the second, and the lowest level to the third. So it is a question as to how the stimulation actually does occur.
	Một số điểm tự nhiên ở cấp độ cao hơn những điểm khác, nhưng cũng có những cách mà mỗi trung tâm hoặc mỗi điểm trong ba trung tâm hay ba điểm của bất kỳ tam giác nào tương ứng nhiều nhất với cung một, cung hai hoặc cung ba. Xét theo cấp độ, cấp cao nhất sẽ liên hệ tổng quát với cung một, cấp giữa với cung hai và cấp thấp nhất với cung ba. Vì vậy, vấn đề là sự kích thích thực sự diễn ra như thế nào.

	I think it is reasonable to think of it as occurring in relation to the ray affinity of a center within the triangle. Now we have a little bit more of this to deal with. We're dealing with six different periods of development in the human being, beginning all the way from the vital Lemurian stage and moving on to that of the Master of the Wisdom, finally.
	Tôi nghĩ có thể hợp lý khi xem điều đó diễn ra theo ái lực cung của một trung tâm trong tam giác. Giờ đây, chúng ta còn phải đề cập thêm đôi chút về vấn đề này. Chúng ta đang bàn đến sáu thời kỳ phát triển khác nhau của con người, bắt đầu từ giai đoạn Lemuria đầy sinh lực và cuối cùng tiến đến giai đoạn của Chân sư Minh Triết.

	All these different periods show different triangular radiations.
	Tất cả những thời kỳ khác nhau này biểu lộ những bức xạ tam giác khác nhau.

	and in each one of us, a particular triangular radiation is operative at this time. Obviously, there will be many individual idiosyncrasies, but for people who are generally found at a particular stage of evolution, a particular triangle will be operative. The many differences, the many distinctions, the many individual peculiarities, this can be understood and handled by a Master of the Wisdom.
	Và vào lúc này, một bức xạ tam giác đặc thù đang hoạt động trong mỗi chúng ta. Hiển nhiên sẽ có nhiều đặc điểm riêng biệt của từng cá nhân, nhưng đối với những người nhìn chung đang ở một giai đoạn tiến hóa cụ thể, một tam giác cụ thể sẽ hoạt động. Chân sư Minh Triết có thể thấu hiểu và xử lý nhiều khác biệt, nhiều nét phân biệt và nhiều đặc điểm cá nhân ấy.

	We must not infer from this that when the fire is centred in one triangle it is not demonstrating in others.
	Từ điều này, chúng ta không được suy ra rằng khi lửa tập trung trong một tam giác thì nó không biểu lộ trong các tam giác khác.

	This is a crucial thought, as all the many triangles have some degree of vivification, or at least all the centers have some degree of vivification. The question is, which is the brightest and most central at a particular period of evolution? And all of us, let's say, if a treatise on Esoteric Psychology, Esoteric Psychology Volume 1 and 2, if this treatise is written for initiates of the first degree, then, and we are studying this book, and we care about this book, psychology, etc., then let us say that we are speaking at least of stage number 5, spiritual man to the third initiation, heart, throat, and the seven head centers gradually coming into full expression.
	Đây là một tư tưởng then chốt, vì mọi tam giác đều có một mức độ tiếp sinh lực nào đó, hay ít nhất mọi trung tâm đều có một mức độ tiếp sinh lực nào đó. Vấn đề là ở một thời kỳ tiến hóa cụ thể, tam giác nào sáng nhất và giữ vị trí trung tâm nhất? Và giả sử Tâm Lý Học Nội Môn, Tâm Lý Học Nội Môn, Quyển 1 và 2, được viết cho các điểm đạo đồ cấp một, và chúng ta đang nghiên cứu, quan tâm đến bộ sách này, đến tâm lý học, v.v., thì có thể nói rằng ít nhất chúng ta đang đề cập đến giai đoạn số 5: con người tinh thần cho đến lần điểm đạo thứ ba, với trung tâm tim, trung tâm cổ họng và bảy trung tâm đầu dần dần đi vào biểu lộ trọn vẹn.

	Once the fire has free passage along any triangle it flames continuously,
	Một khi lửa có lối đi thông suốt dọc theo bất kỳ tam giác nào, nó sẽ liên tục bùng cháy,

	which suggests that it does not, if it does not have free passage,
	điều này gợi ý rằng nếu không có lối đi thông suốt thì nó không bùng cháy liên tục,

	but always there is one triangle more radiant and luminous than the others,
	nhưng luôn có một tam giác rực rỡ và chói sáng hơn những tam giác khác,


	In other words, free passage may exist in some of these lower triangles, which we have already conquered, so to speak, which we have already developed, but one triangle will be the most luminous, more radiant and luminous than the others,
	Nói cách khác, lối đi thông suốt có thể tồn tại trong một số tam giác thấp mà chúng ta đã chinh phục, có thể nói như vậy, và đã phát triển; nhưng một tam giác sẽ chói sáng nhất, rực rỡ và chói sáng hơn những tam giác khác,

	and it is from these glowing triangles of light, issuing from wheels and vortices of fire,
	và chính từ những tam giác ánh sáng rực cháy này, phát ra từ các bánh xe và xoáy lửa,

	which are the chakras at a certain stage of development,
	vốn là các luân xa ở một giai đoạn phát triển nhất định,

	that the clairvoyant and the teachers of the race can appraise a man's position in the scheme of things, and judge of his attainment.
	mà nhà thông nhãn và các huấn sư của nhân loại có thể đánh giá vị trí của một người trong hệ thống vạn vật và phán đoán thành tựu của y.

	Well, we sometimes wonder how is it that the master is able to judge the level of accomplishment that we have attained, and he tells us that it is from the triangles and the luminosity of the triangles and the degree of free passage of the fire that the teacher is able to ascertain.
	Đôi khi chúng ta tự hỏi làm thế nào Chân sư có thể phán đoán mức độ thành tựu mà chúng ta đã đạt đến, và Ngài cho biết rằng huấn sư có thể xác định điều đó dựa vào các tam giác, độ chói sáng của chúng và mức độ thông suốt của lửa.

	I would also say that if he goes still deeper and he looks at the causal body, the egoic lotus and the degree of unfoldment of the petals, he is also in a position to ascertain something of the development of the human being.
	Tôi cũng cho rằng nếu Ngài đi sâu hơn nữa và quan sát thể nguyên nhân, Hoa Sen Chân Ngã cùng mức độ khai mở của các cánh hoa, Ngài cũng có thể xác định phần nào mức phát triển của con người.

	At the culmination of life experience, and when man has reached his goal, each triangle is a radiant path of fire,
	Vào đỉnh cao của kinh nghiệm sống và khi con người đã đạt đến mục tiêu, mỗi tam giác là một con đường lửa rực sáng,

	all of the six here given,
	tức cả sáu tam giác được nêu ở đây,

	and each centre a wheel of living fiery force rotating at terrific speed;
	và mỗi trung tâm là một bánh xe mãnh lực lửa sống động, xoay với tốc độ khủng khiếp;

	speeds beyond which we can measure, but one day such measurement will be possible.
	những tốc độ vượt quá khả năng đo lường của chúng ta, nhưng một ngày nào đó việc đo lường ấy sẽ trở nên khả thi.

	the centre at this stage not only rotates in a specific direction, but literally turns upon itself, forming a living flaming iridescent globe
	ở giai đoạn này, trung tâm không chỉ xoay theo một hướng nhất định mà còn thực sự tự xoay quanh chính nó, tạo thành một bầu hành tinh óng ánh, sống động và rực lửa

	see it approximates the globe, which is a fuller figure than just a disk,
	Các bạn thấy đấy, nó gần giống một bầu hành tinh, vốn là một hình thể đầy đặn hơn một chiếc đĩa đơn thuần,


	iridescent globe
	bầu hành tinh óng ánh

	of pure fire,
	bằng lửa thuần khiết,

	and holding within it a certain geometrical shape, yet withal vibrating so rapidly that the eye can scarcely follow it.
	và chứa trong nó một hình dạng hình học nhất định, nhưng đồng thời rung động nhanh đến mức mắt hầu như không thể theo dõi được.

	So the wheel turns upon itself, which is a climactic fourth dimensional moment, and the geometrical shape may well be a triangle, perhaps equilateral, I suppose; equilateral, isosceles and scalene, perhaps the three, four, five triangle. Anyway, these three types of triangles may indicate the Monadic ray concerned, certainly the geometrical shape in the center of the iridescent globe, I believe will indicate the Monadic ray. Anyway, there's such a rapid vibration that the eye, the clairvoyant eye even can scarcely follow it, he's not talking about the normal physical eye.
	Vì vậy, bánh xe tự xoay quanh chính nó, vốn là một thời điểm đạt đỉnh cao của chiều thứ tư; và hình dạng hình học ấy rất có thể là một tam giác, có lẽ là tam giác đều, tôi cho là vậy; tam giác đều, tam giác cân và tam giác thường, có lẽ là tam giác ba, bốn, năm. Dù sao đi nữa, ba loại tam giác này có thể biểu thị cung chân thần liên quan; chắc chắn hình dạng hình học ở trung tâm bầu hành tinh óng ánh, theo tôi, sẽ biểu thị cung chân thần. Dù sao, rung động ở đó nhanh đến mức ngay cả mắt thông nhãn cũng hầu như không thể theo dõi được; Ngài không nói về mắt hồng trần thông thường.

	Above all, at the top of the head will be seen a fiery display that seems to put all the other centres into insignificance;
	Trên hết, ở đỉnh đầu sẽ thấy một màn phô diễn bằng lửa dường như khiến mọi trung tâm khác trở nên không đáng kể;

	indeed the center at the top of the head is all inclusive, it's a universe unto itself, it contains the prototype or the archetype of every other center within itself.
	Thật vậy, trung tâm ở đỉnh đầu có tính bao gồm tất cả; nó là một vũ trụ tự thân và chứa trong chính nó nguyên mẫu của mọi trung tâm khác.

	from the heart of this many-petalled lotus
	từ tâm của hoa sen nhiều cánh này

	that is the heart within the head,
	tức trung tâm tim trong đầu,

	issues a flame of fire with the basic hue of a man's ray.
	phát ra một ngọn lửa có sắc màu căn bản của cung con người.

	now this could be the soul ray or Monadic ray, I suspect, let us see,
	Giờ đây, tôi ngờ rằng đây có thể là cung linh hồn hoặc cung chân thần; hãy xem,

	This flame mounts upward and seems to attract downward a sheet of electric light, which is the downflow from the spirit on the highest plane.
	Ngọn lửa này vươn lên và dường như thu hút xuống dưới một tấm ánh sáng điện, vốn là dòng giáng hạ từ tinh thần trên cõi cao nhất.

	so the way it looks at the moment is this is the indicator of the egoic ray which is the same as the triadal ray and attracts that sheet of electric light which is the downflow of the monad.
	Vì vậy, theo cách nhìn hiện tại, đây là dấu hiệu của cung chân ngã, cũng chính là cung Tam Nguyên Tinh Thần, và nó thu hút tấm ánh sáng điện vốn là dòng giáng hạ của chân thần.




	This marks the blending of the fires and the deliverance of man from the trammels of matter. (TCF, tr. 170–171; trích trong EA, tr. 88–89)
	Điều này đánh dấu sự hòa quyện của các loại lửa và sự giải thoát con người khỏi xiềng xích của vật chất. (Luận về Lửa Vũ Trụ, tr. 170–171; trích trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, tr. 88–89)

	this is the complete rescue of the immersed spirit.
	Đây là sự giải cứu hoàn toàn tinh thần bị chìm ngập.

	I think that we can look at this as the fourth initiation, certainly it begins at that point, especially if we're going to deal with the soul ray, although the triadal ray really is the soul ray, one of the rays of the triad is the soul ray. So it is also by the type of hue that rises upward from the many-petaled lotus, from the heart of the many-petaled lotus, which will give the hint, I think, as to the nature of the secondary triadal ray, which is the soul ray, and if we want to learn more about that we go to Esoteric Psychology 1, page 168 and 169. Man at the fourth degree is delivered from the trammels of matter, although we might say complete deliverance only occurs, finally, at the sixth initiation, and it depends on how we consider matter to be, because if we're considering matter to be the entire cosmic physical plane, then complete deliverance only occurs at the ninth initiation of refusal.
	Tôi nghĩ chúng ta có thể xem đây là lần điểm đạo thứ tư; chắc chắn nó bắt đầu tại điểm ấy, đặc biệt nếu chúng ta đề cập đến cung linh hồn, mặc dù cung Tam Nguyên Tinh Thần thực sự là cung linh hồn, vì một trong các cung của Tam Nguyên Tinh Thần là cung linh hồn. Vì vậy, loại sắc màu vươn lên từ hoa sen nhiều cánh, từ tâm của hoa sen nhiều cánh, theo tôi, cũng sẽ gợi ý bản chất của cung Tam Nguyên Tinh Thần thứ yếu, vốn là cung linh hồn; và nếu muốn tìm hiểu thêm, chúng ta hãy xem Tâm Lý Học Nội Môn 1, trang 168 và 169. Ở cấp độ thứ tư, con người được giải thoát khỏi xiềng xích của vật chất, mặc dù chúng ta có thể nói sự giải thoát hoàn toàn cuối cùng chỉ xảy ra ở lần điểm đạo thứ sáu; và điều đó tùy thuộc cách chúng ta quan niệm vật chất, bởi nếu xem vật chất là toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ thì sự giải thoát hoàn toàn chỉ xảy ra ở lần điểm đạo từ khước thứ chín.

	[1] At present, charts are set up on the basis of the personality condition or of the personality ray,
	[1] Hiện nay, người ta lập lá số dựa trên tình trạng của phàm ngã hoặc cung phàm ngã,

	now they are different, the condition and the ray are different, it's possible to know something about the personality condition without knowing the ray, So, our normal charts are set up to relate to the personality of the individual for whom the chart is read,
	Hai điều này khác nhau: tình trạng và cung là khác nhau. Có thể biết đôi điều về tình trạng phàm ngã mà không biết cung. Vì vậy, các lá số thông thường của chúng ta được thiết lập để liên hệ với phàm ngã của cá nhân được xem lá số,

	[2] if the astrologer is fortunate enough to know or to guess it accurately;
	[2] nếu nhà chiêm tinh đủ may mắn để biết hoặc đoán chính xác cung ấy;

	this suggests that some degree of guessing, intelligent guessing, may be allowed, actually those who specifically know their ray, are those to whom Master DK has given it, or individuals that he has discussed from a historical perspective, but probably they wouldn't be interested or they've passed on, because he tends to speak not so much of living individuals, although he did of Franklin Roosevelt, suggesting that he had the first ray, he was a first ray disciple, i.e. a first ray soul, and he suggested the presence of the first ray, well at least Leo in the chart of Hitler, those protagonists in the great battle of the second world war. So, fortunate enough to know or to guess, well, it's almost as if one cannot do accurate esoteric astrology unless we know this particular ray, the personality ray, and we are allowed to hazard a guess, and to set up the chart accordingly, looking perhaps for those, for the planet which particularly conducts the ray of the personality, as we understand it.
	Điều này gợi ý rằng có thể chấp nhận một mức độ phỏng đoán nào đó, một sự phỏng đoán sáng suốt. Thật ra, những người biết chính xác cung của mình là những người được Chân sư DK cho biết, hoặc những cá nhân được Ngài bàn đến từ góc độ lịch sử; nhưng có lẽ họ sẽ không quan tâm hoặc đã qua đời, vì Ngài thường không nói nhiều về những người còn sống, mặc dù Ngài có nói về Franklin Roosevelt, gợi ý rằng ông có cung một, là một đệ tử cung một, tức một linh hồn cung một; và Ngài gợi ý sự hiện diện của cung một, hay ít nhất là dấu hiệu Sư Tử, trong lá số của Hitler, một trong những nhân vật chủ chốt của trận chiến lớn trong Thế chiến thứ hai. Vì vậy, đủ may mắn để biết hoặc đoán, dường như người ta hầu như không thể thực hành Chiêm Tinh Học Nội Môn chính xác nếu không biết cung đặc thù này, tức cung phàm ngã; chúng ta được phép đưa ra một phỏng đoán và thiết lập lá số tương ứng, có lẽ bằng cách tìm hành tinh đặc biệt dẫn truyền cung phàm ngã theo sự thấu hiểu của mình.

	[3] if, however, the subject is an advanced person,
	[3] tuy nhiên, nếu người được xem là một người tiến bộ,

	and by that I assume DK means someone who is coming under spiritual influence, let us say, coming under soul influence,
	và qua đó, tôi cho rằng Chân sư DK muốn nói đến một người đang chịu ảnh hưởng tinh thần, chẳng hạn đang chịu ảnh hưởng của linh hồn,

	[4] then the chart will be frequently wrong as the planets which govern in the case of ordinary or undeveloped man have ceased to influence the spiritual man and the disciple.
	[4] thì lá số thường sẽ không đúng, vì những hành tinh chi phối người bình thường hoặc chưa phát triển đã không còn ảnh hưởng đến con người tinh thần và đệ tử.

	Well, let's just say, and DK tells us this later, they also influence, but to a lesser degree, and are absorbed by the higher planet. For instance, the esoteric ruler, the influence of the esoteric ruler overcomes the influence of the exoteric ruler, but the exoteric ruler does not cease to function.
	Chân sư DK cho chúng ta biết ở phần sau rằng chúng vẫn ảnh hưởng, nhưng ở mức độ thấp hơn và bị hành tinh cao hơn hấp thu. Chẳng hạn, ảnh hưởng của chủ tinh nội môn vượt qua ảnh hưởng của chủ tinh ngoại môn, nhưng chủ tinh ngoại môn không ngừng hoạt động.

	In other words, if you are, let us say, an Aquarian, and you're normally influenced exoterically by Uranus, and Jupiter, its esoteric rulership, becomes more prominent, it does not necessarily mean that Uranus will cease to influence you as an Aquarian, but that Jupiter will be progressively more important. But he tells us the chart may be wrong if we do not consult the higher ruler.
	Nói cách khác, nếu bạn thuộc dấu hiệu Bảo Bình và thường chịu ảnh hưởng ngoại môn của Sao Thiên Vương, rồi Sao Mộc, chủ tinh nội môn của dấu hiệu ấy, trở nên nổi bật hơn, điều đó không nhất thiết có nghĩa Sao Thiên Vương sẽ ngừng ảnh hưởng đến bạn với tư cách một người Bảo Bình, mà Sao Mộc sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Nhưng Ngài cho chúng ta biết lá số có thể sai nếu chúng ta không tham khảo chủ tinh cao hơn.


	[5] Average man is primarily conditioned in the events of his physical plane life by the position of the planets in the twelve houses
	[5] Trong những sự kiện của đời sống trên cõi hồng trần, người bình thường chủ yếu chịu tác động của vị trí các hành tinh trong mười hai nhà;

	So this is one of those important statements, that when looking at the average individual, and sometimes we have to do the horoscopes of people who are simply interested in their personality and not in spiritual development, then the positions of the planets in the houses, and presumably a rather exoteric interpretation of the signs of those planets, will be the major contributing factor. We will have to understand how man is relating to the twelve types of experience in which, as a personality, he seeks to progress, to prosper, to succeed. So,
	Đây là một trong những phát biểu quan trọng. Khi xem xét một người trung bình—và đôi khi chúng ta phải lập lá số cho những người chỉ quan tâm đến phàm ngã chứ không quan tâm đến sự phát triển tinh thần—thì vị trí các hành tinh trong các nhà, cùng cách diễn giải khá ngoại môn về dấu hiệu của những hành tinh ấy, có lẽ sẽ là yếu tố đóng góp chính. Chúng ta sẽ phải thấu hiểu cách con người liên hệ với mười hai loại kinh nghiệm mà trong đó, với tư cách phàm ngã, y tìm cách tiến bộ, thịnh vượng và thành công. Vì vậy,

	Average man is primarily conditioned in the events of his physical plane life by the position of the planets in the twelve houses
	Trong các biến cố của đời sống nơi cõi hồng trần, người trung bình chủ yếu chịu tác động của vị trí các hành tinh trong mười hai nhà

	[6] and they are, in their turn, conditioned by certain karmic influences which the advanced man has overcome,
	[6] đến lượt mình, các hành tinh ấy lại chịu tác động của những ảnh hưởng nghiệp quả nhất định mà người tiến bộ đã vượt qua hoặc đang vượt qua.

	So the houses are conditioned, he seems to be saying, by certain karmic influences. In other words, we owe karmic debts in various of the houses. It may be in the house of relationship where we owe these debts.
	Dường như Ngài đang nói rằng các nhà chịu tác động của một số ảnh hưởng nghiệp quả. Nói cách khác, chúng ta mắc những món nợ nghiệp quả trong nhiều nhà khác nhau. Đó có thể là nhà của mối quan hệ, nơi chúng ta mắc những món nợ này.

	It may be in our home circumstances, number four. It may be in terms of our resources that we owe the debts. You can go around each one of the twelve houses of the horoscope and you can think of the kind of debts that might be owed.
	Đó có thể là hoàn cảnh gia đình của chúng ta, tức nhà số bốn. Chúng ta cũng có thể mắc nợ xét theo các nguồn lực của mình. Bạn có thể lần lượt xem xét từng nhà trong mười hai nhà của lá số chiêm tinh và suy nghĩ về loại nợ có thể đã mắc.

	Perhaps a clarification of identity is due in the first house, and we have not been sufficiently self-knowing, and we have an obligation to become so. Or that we actually, literally, owe money, substance. We owe in terms of vitality.
	Có lẽ chúng ta cần làm sáng tỏ bản sắc trong nhà một, vì chưa hiểu biết đầy đủ về bản thân và có nghĩa vụ phải đạt được điều đó. Hoặc theo nghĩa thực sự, chúng ta nợ tiền bạc hay vật chất. Chúng ta mắc nợ về sinh lực.

	Or we may owe in the third house obligations involving much traveling and communication and establishing lines of connection where perhaps before we denied them or disrupted them, and so it can go. If we disrupted or disharmonized conditions in one of the twelve houses, we will come in for an equilibrizing, a karmic equilibrizing in a future life. We may owe a life.
	Hoặc trong nhà ba, chúng ta có thể mắc những nghĩa vụ liên quan đến việc đi lại và giao tiếp nhiều, cũng như thiết lập các đường kết nối mà trước kia có lẽ chúng ta đã từ chối hoặc phá vỡ; và cứ thế tiếp diễn. Nếu chúng ta từng phá vỡ hoặc làm mất hài hòa các tình trạng trong một trong mười hai nhà, thì trong một kiếp sống tương lai, chúng ta sẽ trải qua một sự quân bình hóa, một sự quân bình hóa nghiệp quả. Chúng ta có thể nợ một mạng sống.

	We may have confused people in our teaching. Well, that's easy to do. We may have misled people.
	Có thể chúng ta đã làm người khác bối rối qua giáo huấn của mình. Điều đó quả thật rất dễ xảy ra. Có thể chúng ta đã dẫn dắt người khác sai lạc.

	We may have offered false teachings. This will be a karmic obligation in the ninth house. We may have to adjust our relationship to our lives in relation to our career.
	Có thể chúng ta đã đưa ra những giáo huấn sai lầm. Điều này sẽ trở thành một nghĩa vụ nghiệp quả trong nhà chín. Có thể chúng ta phải điều chỉnh mối quan hệ với đời sống của mình xét theo sự nghiệp.

	We may have pursued something selfishly there, and we may have to undertake a career which is more selfless. Every one of those houses can speak about the karmic debts and balancing which is required. So, you can go through the houses of the chart and find their general meaning and then see whether you are debt-free in these houses.
	Có thể chúng ta đã ích kỷ theo đuổi điều gì đó trong lĩnh vực này và phải đảm nhận một sự nghiệp vị tha hơn. Mỗi nhà đều có thể nói về những món nợ nghiệp quả và sự cân bằng cần thiết. Vì vậy, bạn có thể xem xét các nhà trong lá số, tìm hiểu ý nghĩa tổng quát của chúng, rồi xem mình có hết nợ trong những nhà ấy hay chưa.

	I think wherever Saturn is found, one is not particularly debt-free. There is an obligation in the house where Saturn is found, and we have to see what it is we owe, what type of action should be brought to bear to make things right in that particular house. As well, the moon may be a karmic indicator in that respect, and perhaps the south node as well.
	Tôi nghĩ rằng ở bất cứ nơi nào có Sao Thổ, người ta vẫn chưa thực sự hết nợ. Có một nghĩa vụ trong nhà chứa Sao Thổ, và chúng ta phải xem mình mắc nợ điều gì, phải thực hiện loại hành động nào để chỉnh sửa mọi việc trong nhà cụ thể ấy. Tương tự, Mặt Trăng có thể là một dấu hiệu nghiệp quả về phương diện đó, và có lẽ nút nam cũng vậy.


	the houses are conditioned by certain karmic influences, Saturn being among the foremost,
	Các nhà chịu tác động của một số ảnh hưởng nghiệp quả, trong đó Sao Thổ là một trong những ảnh hưởng hàng đầu,

	which the advanced man has overcome, or is overcoming.
	mà người tiến bộ đã hoặc đang vượt qua.

	So, the same kind of liability in a particular house does not exist for the advanced man, but then the key is, for whom are you doing this horoscope, and how accurate is your intuition when it comes to understanding the individual for whom you are doing the horoscope.
	Vì vậy, cùng một loại trách nhiệm trong một nhà cụ thể không tồn tại đối với người tiến bộ; nhưng điều then chốt là bạn đang lập lá số chiêm tinh này cho ai và trực giác của bạn chính xác đến đâu khi thấu hiểu cá nhân mà bạn đang lập lá số chiêm tinh cho họ.

	[7] The horoscope will be cast eventually on the basis of the soul ray,
	[7] Sau này, lá số chiêm tinh sẽ được lập dựa trên cung linh hồn,

	Now, one of the things that's important here is to find the soul ray ruler. In the case of second ray souls, it would be Jupiter. In the case of first ray souls, a Vulcan, or perhaps Pluto would be involved, although that's a non-sacred planet.
	Một trong những điều quan trọng ở đây là tìm ra chủ tinh của cung linh hồn. Đối với các linh hồn cung hai, đó sẽ là Sao Mộc. Đối với các linh hồn cung một, Vulcan hoặc có lẽ Sao Diêm Vương sẽ liên quan, mặc dù Sao Diêm Vương là một hành tinh không thiêng liêng.

	Saturn would be for third ray souls, Mercury for fourth ray souls, Venus for fifth ray souls, Neptune or perhaps Mars for sixth ray souls, and Uranus for seventh ray souls. It will be cast eventually on the basis of the soul ray, and so one could put that soul ray ruler on the Ascendant. One could superimpose it on the Ascendant or build up a chart in which the first house is the position of the soul ray ruler, and perhaps indications will be given, intuitive astrology will be required.
	Sao Thổ dành cho các linh hồn cung ba, Sao Thủy cho các linh hồn cung bốn, Sao Kim cho các linh hồn cung năm, Sao Hải Vương hoặc có lẽ Sao Hỏa cho các linh hồn cung sáu, và Sao Thiên Vương cho các linh hồn cung bảy. Cuối cùng, lá số sẽ được thiết lập dựa trên cung linh hồn, và do đó người ta có thể đặt chủ tinh cung linh hồn ấy tại Điểm mọc. Người ta có thể chồng nó lên Điểm mọc hoặc xây dựng một lá số trong đó nhà một là vị trí của chủ tinh cung linh hồn; có lẽ các chỉ dẫn sẽ được ban ra, và chiêm tinh học trực giác sẽ là điều cần thiết.

	[8] and then the zodiacal signs which govern the activities and the influence of the present group of planetary Rulers will be considerably lessened.
	[8] và khi ấy, ảnh hưởng của các dấu hiệu hoàng đạo đang chi phối hoạt động, cũng như [Page 90] ảnh hưởng của nhóm chủ tinh hành tinh hiện nay, sẽ giảm đi đáng kể.

	So, it will be set up on the basis of the soul ray, but let us remember that the zodiacal constellations, sometimes called signs, are very active even on the Monadic level, as he has told us. They're certainly active on the soul level, as he has told us, and they do have ordinary elemental types of influence as well, but when a soul ray horoscope is set up, he's telling us that the zodiacal signs which influence the present group of planetary rulers will be reduced in importance.
	Lá số chiêm tinh sẽ được thiết lập dựa trên cung linh hồn, nhưng hãy nhớ rằng các chòm sao hoàng đạo, đôi khi được gọi là các dấu hiệu, vẫn rất tích cực ngay cả ở cấp độ chân thần, như Ngài đã cho chúng ta biết. Chắc chắn chúng tích cực ở cấp độ linh hồn, như Ngài đã cho biết, và chúng cũng có những loại ảnh hưởng hành khí thông thường; nhưng khi một lá số chiêm tinh cung linh hồn được thiết lập, Ngài cho chúng ta biết rằng tầm quan trọng của các dấu hiệu hoàng đạo đang ảnh hưởng đến nhóm chủ tinh hành tinh hiện nay sẽ suy giảm.

	Now, what is interesting there is that we have certain planets through which we can move backwards and look at the zodiacal signs. So, let us say that we have the influence of Mars prominent in the chart.
	Điều thú vị ở đây là chúng ta có một số hành tinh mà từ đó có thể lần ngược lại để xem xét các dấu hiệu hoàng đạo. Chẳng hạn, giả sử ảnh hưởng của Sao Hỏa nổi bật trong lá số.

	We could go back to the sign Aries, and we would find that that particular zodiacal sign would be reduced in its lower influence. I won't say higher influence because, as we recall, the signs do influence the soul and do influence the monad. Instead, we might trace a line from Mars to Scorpio, of which Mars is the esoteric ruler, and find that the Scorpionic influence had increased in its influence.
	Chúng ta có thể lần ngược về dấu hiệu Bạch Dương và nhận thấy ảnh hưởng thấp của dấu hiệu hoàng đạo đặc thù ấy đã suy giảm. Tôi sẽ không nói là ảnh hưởng cao, bởi như chúng ta nhớ, các dấu hiệu quả thật ảnh hưởng đến linh hồn và chân thần. Thay vào đó, chúng ta có thể lần theo một đường từ Sao Hỏa đến Hổ Cáp, nơi Sao Hỏa là chủ tinh nội môn, và nhận thấy ảnh hưởng Hổ Cáp đã gia tăng.

	DK says some very tricky things here, and it's important to kind of not just read superficially. He seems to be saying that zodiacal signs related to orthodox planetary rulers will be reduced, and if we consider the esoteric planetary rulers, the zodiacal signs will become of more significance.
	Chân sư DK nói một số điều rất tinh tế ở đây, và điều quan trọng là không chỉ đọc lướt qua. Dường như Ngài đang nói rằng ảnh hưởng của các dấu hiệu hoàng đạo liên hệ với các chủ tinh hành tinh chính thống sẽ suy giảm; còn nếu xét đến các chủ tinh hành tinh nội môn, các dấu hiệu hoàng đạo sẽ trở nên có thâm nghĩa hơn.

	[9] New planetary potencies (conveying zodiacal energies)
	[9] Những quyền năng hành tinh mới, mang theo các năng lượng hoàng đạo,




	See, this is the key. You're actually looking at the esoteric ruler as a kind of a soul conduit, and you're looking for the kind of zodiacal energies they convey, these new esoteric rulers.
	Các bạn thấy đấy, đây là điều then chốt. Thực ra, bạn đang xem chủ tinh nội môn như một loại kênh dẫn của linh hồn và tìm kiếm loại năng lượng hoàng đạo mà các chủ tinh nội môn mới này dẫn truyền.

	New planetary potencies (conveying zodiacal energies)
	Những quyền năng hành tinh mới (dẫn truyền các năng lượng hoàng đạo)

	[10] will control and take precedence of the old ones, thus putting the man in touch with different forces.
	[10] sẽ nắm quyền chi phối và thay thế những quyền năng cũ, qua đó đưa con người tiếp xúc với những mãnh lực khác.

	Now, one of the things we could do is say, okay, this is the disciple, and therefore, we have to look at every planet as if it were an esoteric ruler rather than an orthodox ruler. So, when we go around the planetary cosmos, and we look at the planet Jupiter, Jupiter would normally lead us toward Pisces or toward Sagittarius, which would be considered important, and Jupiter would be considered to be conveying zodiacal influence from those two signs. But, if we are a disciple, we are going to trace a line from Jupiter to Aquarius, and when we look at Jupiter, we will think of it as conveying Aquarian energies.
	Một điều chúng ta có thể làm là nói rằng đây là một đệ tử, vì vậy phải xem mọi hành tinh như một chủ tinh nội môn thay vì một chủ tinh chính thống. Khi xem xét vũ trụ hành tinh và quan sát Sao Mộc, thông thường Sao Mộc sẽ dẫn chúng ta đến Song Ngư hoặc Nhân Mã, vốn được xem là quan trọng, và Sao Mộc được coi là dẫn truyền ảnh hưởng hoàng đạo từ hai dấu hiệu ấy. Nhưng nếu là đệ tử, chúng ta sẽ lần theo một đường từ Sao Mộc đến Bảo Bình; và khi quan sát Sao Mộc, chúng ta sẽ xem nó là hành tinh dẫn truyền các năng lượng Bảo Bình.

	We will think of Saturn not as conveying Capricornian or early Aquarian energies, but as conveying later Capricornian energies, more highly developed Capricornian energies. In that case, Saturn rules both exoterically and esoterically Capricorn. When we look at Mercury, we're not going to draw a line straight to Gemini and to Virgo, although there would be naturally some conveying of influence, but rather when we find Mercury, we will draw a line to Aries and see what energies might be coming through Mercury from the sign Aries.
	Chúng ta sẽ không xem Sao Thổ là hành tinh dẫn truyền các năng lượng Ma Kết hoặc Bảo Bình thời kỳ đầu, mà là hành tinh dẫn truyền các năng lượng Ma Kết thời kỳ sau, tức những năng lượng Ma Kết phát triển cao hơn. Trong trường hợp ấy, Sao Thổ cai quản Ma Kết cả về ngoại môn lẫn nội môn. Khi xem xét Sao Thủy, chúng ta sẽ không vạch một đường thẳng đến Song Tử và Xử Nữ, mặc dù tự nhiên vẫn có một mức độ dẫn truyền ảnh hưởng nào đó; thay vào đó, khi tìm thấy Sao Thủy, chúng ta sẽ vạch một đường đến Bạch Dương và xem những năng lượng nào có thể từ dấu hiệu Bạch Dương đi qua Sao Thủy.

	When we consider Venus, we will not normally go to Libra or Taurus, but rather to Gemini.
	Khi xem xét Sao Kim, thông thường chúng ta sẽ không đi đến Thiên Bình hoặc Kim Ngưu mà đến Song Tử.

	If we are looking at Uranus, it would normally convey Aquarian energies, but now when we focus on the energy of Uranus, we're going to say, what does Libra have to say about that Uranian expression? We will trace a line towards Libra, where Uranus is the esoteric ruler. When it comes to Neptune, well, normally we would go to Pisces, where there's still plenty of control of Neptune, because Neptune is a very high ruler in Pisces, but we would not go automatically to Pisces, but also include the sign Cancer, where Neptune is the esoteric ruler.
	Nếu đang xem xét Sao Thiên Vương, thông thường nó sẽ dẫn truyền các năng lượng Bảo Bình; nhưng giờ đây, khi tập trung vào năng lượng của Sao Thiên Vương, chúng ta sẽ hỏi: Thiên Bình cho biết điều gì về biểu lộ của Sao Thiên Vương ấy? Chúng ta sẽ lần theo một đường đến Thiên Bình, nơi Sao Thiên Vương là chủ tinh nội môn. Đối với Sao Hải Vương, thông thường chúng ta sẽ đi đến Song Ngư, nơi Sao Hải Vương vẫn còn rất nhiều quyền kiểm soát, bởi Sao Hải Vương là một chủ tinh rất cao trong Song Ngư; nhưng chúng ta sẽ không tự động chỉ đi đến Song Ngư mà còn bao gồm dấu hiệu Cự Giải, nơi Sao Hải Vương là chủ tinh nội môn.

	And finally, with Pluto, well, I think we go to Scorpio normally, as Pluto is the sub-ruler of Scorpio, and still is very connected with Scorpio, an important means through which Scorpio can express, but we will go to Pisces and say, how will the Piscean influence come through this planet? So, putting man in touch with different forces. So, if you are a disciple, trace every planet back to the sign which that planet rules, esoterically. And this is a different angle, isn't it? because let's just say that as a disciple, we should be responding to every planet from an esoteric or soul perspective, and normally we will say, well, I understand the connections of this planet, they're the following, based upon esoteric rulerships.
	Cuối cùng, với Sao Diêm Vương, tôi nghĩ thông thường chúng ta sẽ đi đến Hổ Cáp, vì Sao Diêm Vương là chủ tinh phụ của Hổ Cáp, vẫn liên hệ rất chặt chẽ với Hổ Cáp và là một phương tiện quan trọng để Hổ Cáp biểu lộ; nhưng chúng ta sẽ đi đến Song Ngư và hỏi: ảnh hưởng Song Ngư sẽ đi qua hành tinh này như thế nào? Như vậy, đưa con người tiếp xúc với các mãnh lực khác. Vì vậy, nếu bạn là một đệ tử, hãy lần ngược từ mỗi hành tinh đến dấu hiệu mà hành tinh ấy cai quản về mặt nội môn. Đây là một góc nhìn khác, phải không? Bởi với tư cách đệ tử, chúng ta nên đáp ứng mỗi hành tinh từ góc độ nội môn hay linh hồn; thông thường chúng ta sẽ nói rằng mình hiểu các mối liên hệ của hành tinh này dựa trên các quyền chủ quản nội môn.

	But now, when we look at a planet, we will say, what is coming through to me from this particular sign, which the planet rules esoterically? We can do that with all the planets. In other words, rather than read the planet alone, we will read it in such a way that an esoteric influence is coming through the planet from a particular sign or constellation.
	Nhưng giờ đây, khi xem xét một hành tinh, chúng ta sẽ hỏi: điều gì từ dấu hiệu đặc thù mà hành tinh này cai quản về mặt nội môn đang truyền đến tôi? Chúng ta có thể làm điều đó với mọi hành tinh. Nói cách khác, thay vì chỉ đọc riêng hành tinh, chúng ta sẽ diễn giải nó theo cách một ảnh hưởng nội môn từ một dấu hiệu hoặc chòm sao cụ thể truyền qua hành tinh ấy.

	I don't know if I've ever done that in my own chart. All of us can do that. And it would be, we would say, what zodiacal sign is added to the influence of this planet, simply because I am a disciple and should be responding to this planet in a disciplic manner.
	Tôi không biết mình đã từng làm điều đó với lá số của chính mình hay chưa. Tất cả chúng ta đều có thể làm vậy. Chúng ta sẽ hỏi: dấu hiệu hoàng đạo nào được bổ sung vào ảnh hưởng của hành tinh này, đơn giản vì tôi là một đệ tử và phải đáp ứng hành tinh này theo cách của một đệ tử?

	That is an angle which I have not emphasized, and a new angle for some, including myself. And it all comes from careful reading. You see, this is the thing.
	Đó là một góc nhìn mà tôi chưa nhấn mạnh và là một góc nhìn mới đối với một số người, kể cả tôi. Tất cả đều xuất phát từ việc đọc kỹ. Các bạn thấy đấy, vấn đề là như vậy.

	It's so easy to just gloss over what DK says, and we realize that the zodiacal signs are controlled in their intensity in the astrological chart by the nature of the individual, what type of individual he is, and how he's responding to the planets. Of course, if a particular sign is your rising sign, or your Sun sign, you naturally do look to the esoteric ruler at a certain stage of development. And that's a pretty straightforward method of proceeding.
	Rất dễ đọc lướt qua những điều Chân sư DK nói; và chúng ta nhận ra rằng cường độ của các dấu hiệu hoàng đạo trong lá số chiêm tinh chịu sự chi phối của bản chất cá nhân, loại người của y và cách y đáp ứng các hành tinh. Dĩ nhiên, nếu một dấu hiệu cụ thể là dấu hiệu mọc hoặc dấu hiệu mặt trời của bạn, thì ở một giai đoạn phát triển nhất định, tự nhiên bạn sẽ xem xét chủ tinh nội môn. Đó là một phương pháp tiến hành khá trực tiếp.


	But just remember, add a particular sign to a planet according to the nature of your development. In other words, when you are an average individual and you're looking at the influence of Jupiter, do not add Aquarius. Simply stick with Sagittarius and Pisces.
	Nhưng hãy nhớ bổ sung một dấu hiệu cụ thể vào một hành tinh tùy theo bản chất phát triển của bạn. Nói cách khác, khi bạn là người trung bình và đang xem xét ảnh hưởng của Sao Mộc, đừng bổ sung Bảo Bình. Hãy chỉ xét Nhân Mã và Song Ngư.

	[11] Finally the time will come when he will be sensitive to the whole range of vibrations; charts will then be set up which will be called “charts of the crosses” and not simply indications of planetary influences in the twelve houses.
	[11] Cuối cùng sẽ đến lúc y nhạy cảm với toàn bộ dải rung động; khi ấy, người ta sẽ lập những lá số gọi là “lá số của các thập giá” chứ không chỉ là những lá số biểu thị ảnh hưởng hành tinh trong mười hai nhà.

	Now already this is being done, and some whole sign charts are being set up. Let us take a look at what one of them might look like in Solar Fire. I will take my own chart, for example. This is a normal chart in the Placidus system.
	Hiện nay điều này đã được thực hiện, và một số lá số toàn dấu hiệu đang được thiết lập. Hãy xem một lá số như vậy có thể trông thế nào trong phần mềm Solar Fire. Chẳng hạn, tôi sẽ dùng lá số của chính mình. Đây là một lá số thông thường theo hệ thống Placidus.


[image: ]
	If I copy and edit this chart to use whole signs, with MC on the tenth, everything starts at zero degrees on the Ascendant.
	Nếu tôi sao chép và chỉnh sửa lá số này để sử dụng toàn dấu hiệu, với Thiên Đỉnh ở nhà mười, thì mọi thứ bắt đầu tại không độ ở Điểm mọc.


[image: ]
	And crosses are created. Here is a Cardinal Cross starting with Cancer going to Capricorn with Aries and Libra respectively at the top and bottom of the chart, and so it will be the arms of these crosses which will be of importance.
	Và các thập giá được hình thành. Đây là Thập Giá Chủ Yếu, bắt đầu từ Cự Giải đến Ma Kết, với Bạch Dương và Thiên Bình lần lượt ở phía trên và phía dưới lá số, và như vậy, chính các nhánh của những thập giá này sẽ có tầm quan trọng.

	There will be one cross which is cardinal, one cross which is fixed, and one cross which is mutable. And every arm will be ruled by a number of planets. We will consider, we will not discount the exoteric rulers, but we will add the esoteric rulers and even the hierarchical rulers.
	Sẽ có một Thập Giá Chủ Yếu, một Thập Giá Cố Định và một Thập Giá Biến đổi. Mỗi nhánh sẽ do một số hành tinh cai quản. Chúng ta sẽ không bỏ qua các chủ tinh ngoại môn, mà sẽ bổ sung các chủ tinh nội môn và thậm chí cả các chủ tinh huyền giai.

	So an entire cross will have many, many planets to which the high initiate will begin to respond. Let's just say here in the case of the Cardinal Cross, Cancer is ruled by the Moon and Neptune. We can discount the Moon.
	Vì vậy, toàn bộ một thập giá sẽ có rất nhiều hành tinh mà điểm đạo đồ cấp cao bắt đầu đáp ứng. Chẳng hạn, trong trường hợp Thập Giá Chủ Yếu, Cự Giải do Mặt Trăng và Sao Hải Vương cai quản. Chúng ta có thể không xét Mặt Trăng.

	Capricorn is ruled by Saturn and Venus. Aries is ruled by Mars, Mercury, and Uranus. And Libra is ruled by Venus, Uranus, and Saturn.
	Ma Kết do Sao Thổ và Sao Kim cai quản. Bạch Dương do Sao Hỏa, Sao Thủy và Sao Thiên Vương cai quản. Còn Thiên Bình do Sao Kim, Sao Thiên Vương và Sao Thổ cai quản.

	The collection of all of those planets, Mercury is involved, Venus is involved, Mars is involved. Let's see, is Jupiter? No, Jupiter is not involved there. Saturn is definitely involved, Uranus is involved, Neptune is involved, and Pluto is not involved.
	Trong tập hợp tất cả những hành tinh ấy có Sao Thủy, Sao Kim và Sao Hỏa. Hãy xem có Sao Mộc không? Không, Sao Mộc không liên quan ở đây. Chắc chắn có Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, còn Sao Diêm Vương thì không.

	So on this particular cross, the individual has to learn to respond to all of the influences, probably with the Cancerian influences in this case being foremost. Now if I wanted to build up a cross based upon the point opposite the Sun sign, which would be a Monadic cross, then the hierarchical influences would definitely have to be considered, and the Libran rulers of Venus, Uranus, and Saturn would be foremost. And we can go around to every one of the crosses, dealing with the quadruplicities of cardinal, fixed, and mutable, and find the range of influences to which the individual should respond.
	Vì vậy, trên thập giá cụ thể này, cá nhân phải học cách đáp ứng mọi ảnh hưởng, có lẽ trong trường hợp này, các ảnh hưởng Cự Giải giữ vị trí hàng đầu. Nếu muốn xây dựng một thập giá dựa trên điểm đối diện với dấu hiệu mặt trời, vốn sẽ là một thập giá chân thần, thì chắc chắn phải xem xét các ảnh hưởng huyền giai; và các chủ tinh Thiên Bình là Sao Kim, Sao Thiên Vương và Sao Thổ sẽ giữ vị trí hàng đầu. Chúng ta có thể lần lượt xem xét từng thập giá, đề cập đến các bộ bốn tính chất chính yếu, cố định và biến đổi, rồi tìm ra phạm vi ảnh hưởng mà cá nhân phải đáp ứng.

	Now we don't necessarily have to include the Cardinal Cross yet, but when we're dealing with the rising sign cross, we should include both esoteric and exoteric influences, and also we should deal with the Sun sign cross, in other words the cross on which the Sun sign is found, and later he will deal with that. If for instance I'm in Aries, in my Sun sign, then I have to consider Libra, Cancer, and Capricorn, and all of the exoteric and esoteric influences, planetary influences which come on that cross, and eventually I will learn to respond to all of them. And finally of course the very advanced individual responds to the entire range of vibration.
	Hiện giờ, chúng ta chưa nhất thiết phải bao gồm Thập Giá Chủ Yếu; nhưng khi đề cập đến thập giá của dấu hiệu mọc, chúng ta nên bao gồm cả ảnh hưởng nội môn lẫn ngoại môn. Chúng ta cũng nên đề cập đến thập giá của dấu hiệu mặt trời, nói cách khác là thập giá chứa dấu hiệu mặt trời, và sau này Ngài sẽ bàn đến điều đó. Chẳng hạn, nếu dấu hiệu mặt trời của tôi là Bạch Dương, thì tôi phải xem xét Thiên Bình, Cự Giải và Ma Kết, cùng mọi ảnh hưởng hành tinh ngoại môn và nội môn truyền đến trên thập giá ấy; cuối cùng, tôi sẽ học cách đáp ứng tất cả chúng. Và sau hết, dĩ nhiên, cá nhân rất tiến bộ sẽ đáp ứng toàn bộ phạm vi rung động.

	We might also say that, it comes to my mind that most of us are on the Fixed Cross, or the cross in which the soul is attempting to emerge, soul development is paramount on that cross. And so we would look at the rulers of the Fixed Cross, and we would say because we are at that stage of evolution, we should be responding to the rulers of the Fixed Cross. We will leave out the hierarchical rulers for the moment.
	Chúng ta cũng có thể nói rằng hầu hết chúng ta đang ở trên Thập Giá Cố Định, tức thập giá mà trên đó linh hồn đang cố gắng xuất lộ và sự phát triển linh hồn giữ vai trò tối quan trọng. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét các chủ tinh của Thập Giá Cố Định và nói rằng bởi đang ở giai đoạn tiến hóa ấy, chúng ta nên đáp ứng các chủ tinh của Thập Giá Cố Định. Tạm thời, chúng ta sẽ không xét các chủ tinh huyền giai.

	So all of us, let's say between the first and third initiations, something of that nature, should be learning how to respond to not only Venus, but Vulcan in Taurus, not only the sun veiling perhaps Jupiter, but the sun veiling Neptune in Leo, not only the lower aspect of Mars, but a higher and more valorous aspect of Mars in Scorpio, and not only inventive individual Uranus, but group inclusive Jupiter, esoterically ruling in Aquarius. We should be learning how to respond to all of these, simply because we are at that stage of evolution. Once we became true initiates of the third degree and beyond, and even especially beyond, we would have to learn how to respond to the hierarchical rulers on the Cardinal Cross as well.
	Vì vậy, tất cả chúng ta, chẳng hạn ở khoảng giữa lần điểm đạo thứ nhất và thứ ba, nên học cách đáp ứng không chỉ Sao Kim mà cả Vulcan trong Kim Ngưu; không chỉ Mặt Trời có lẽ che khuất Sao Mộc mà còn Mặt Trời che khuất Sao Hải Vương trong Sư Tử; không chỉ phương diện thấp của Sao Hỏa mà còn phương diện cao hơn và dũng mãnh hơn của Sao Hỏa trong Hổ Cáp; và không chỉ Sao Thiên Vương mang tính cá nhân, sáng tạo mà còn Sao Mộc mang tính nhóm và bao gồm, cai quản Bảo Bình về mặt nội môn. Chúng ta nên học cách đáp ứng tất cả những ảnh hưởng này, đơn giản vì đang ở giai đoạn tiến hóa ấy. Một khi trở thành các điểm đạo đồ chân chính cấp ba trở lên, đặc biệt là ở các cấp cao hơn nữa, chúng ta cũng sẽ phải học cách đáp ứng các chủ tinh huyền giai trên Thập Giá Chủ Yếu.

	There are different ways of looking at this. You can have obviously initiates for whom different crosses, mutable, fixed, or Cardinal Cross are important, in which case you would include the hierarchical rulers. Suffice it to say, the initiate becomes increasingly sensitive to an abstracted interpretation of the planets applied to his spiritual development, and not applied so much to success, personality success within circumstances.
	Có nhiều cách nhìn nhận điều này. Hiển nhiên có thể có những điểm đạo đồ mà đối với họ các thập giá khác nhau—Biến Đổi, Cố Định hoặc Chủ Yếu—giữ vai trò quan trọng; trong trường hợp ấy, bạn sẽ bao gồm các chủ tinh huyền giai. Chỉ cần nói rằng điểm đạo đồ ngày càng nhạy cảm với cách diễn giải trừu tượng về các hành tinh, được áp dụng cho sự phát triển tinh thần của y chứ không áp dụng nhiều cho thành công trong hoàn cảnh của phàm ngã.

	So in a way, the charts of the crosses lift the whole consideration out of physical personal circumstance, and apply these energies to the development of consciousness and the development of will. This is a whole new area of astrology, and obviously you have to have those people for whom it really applies in order to begin seeing how it works and making the proper kinds of determinations, judgments, and measurements.
	Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, các lá số thập giá nâng toàn bộ sự xem xét ra khỏi hoàn cảnh hồng trần và cá nhân, rồi áp dụng những năng lượng này vào sự phát triển tâm thức và ý chí. Đây là một lĩnh vực chiêm tinh học hoàn toàn mới; và hiển nhiên, để bắt đầu nhận thấy cách nó hoạt động cũng như đưa ra những xác định, phán đoán và đo lường thích hợp, bạn phải có những người mà lĩnh vực này thực sự áp dụng được cho họ.

	Finally, the time will come when he
	Cuối cùng, sẽ đến lúc y




	the advancing individual,
	tức cá nhân đang tiến bộ,

	will be sensitive to the whole range of vibrations; charts will then be set up which will be called “charts of the crosses”
	sẽ nhạy cảm với toàn bộ phạm vi rung động; khi ấy, người ta sẽ thiết lập những lá số được gọi là “lá số các thập giá”

	and they will not be house limited. They will deal with the energies which produce the house, or which are usually found expressing in the house, but the energies will not be limited by the house. And so an entirely different focus upon a particular aspect of the individual will be emphasized, and rather than how are you doing in circumstances, it will be how are you doing in consciousness, how are you doing in the development of your divine purpose and divine will.
	và chúng sẽ không chịu giới hạn từ các nhà. Chúng sẽ đề cập đến những năng lượng tạo ra nhà hoặc thường biểu lộ trong nhà, nhưng các năng lượng ấy sẽ không bị nhà giới hạn. Vì vậy, người ta sẽ nhấn mạnh một tiêu điểm hoàn toàn khác về một phương diện cụ thể của cá nhân; thay vì hỏi bạn đang ứng phó thế nào với hoàn cảnh, câu hỏi sẽ là: bạn đang tiến triển thế nào trong tâm thức, trong sự phát triển Thiên Ý và Ý Chí thiêng liêng của mình?

	And these charts will not be simply indications of planetary influences in the twelve houses. I hope I've made that a little bit clear. Obviously we could spend a whole class on the meaning here, and we could work out exercises for determining these things, and I will trust that if this series of instructions is ever attended to by a people who have interest and who are teaching astrology, that they can work out the necessary exercises to differentiate between planets which are circumstantially applied in the normal field of phenomena, and planets which are more subjectively applied to the real purpose of esoteric astrology, which is the growth and development of consciousness, and eventually the expression of divine purpose through the divine will.
	Và những lá số này sẽ không chỉ là những chỉ dấu về ảnh hưởng hành tinh trong mười hai nhà. Tôi hy vọng mình đã làm sáng tỏ phần nào điều đó. Hiển nhiên, chúng ta có thể dành cả một buổi học cho ý nghĩa ở đây và soạn ra những bài tập để xác định các điều này. Tôi tin rằng nếu loạt giáo huấn này một ngày nào đó được những người quan tâm và giảng dạy chiêm tinh học chú ý, họ có thể soạn ra những bài tập cần thiết để phân biệt giữa các hành tinh được áp dụng theo hoàn cảnh trong lĩnh vực hiện tượng thông thường và các hành tinh được áp dụng chủ quan hơn cho mục đích thực sự của Chiêm Tinh Học Nội Môn, tức sự tăng trưởng và phát triển tâm thức, rồi cuối cùng là sự biểu lộ Thiên Ý qua Ý Chí thiêng liêng.

	And then writing eighty years ago, DK says something which may well still apply today.
	Và rồi, khi viết cách đây tám mươi năm, Chân sư DK nói một điều rất có thể đến nay vẫn còn đúng.

	[12] I question whether there is any living astrologer
	[12] Tôi không chắc hiện nay có nhà chiêm tinh nào còn sống

	I suppose, in the body
	tôi cho là còn trong thân thể,

	[13] capable of doing this as yet.
	[13] có thể làm được điều này.

	And this of course is a challenge, and a number of very fine living astrologers, I know them personally, have made attempts at developing the charts of the crosses, but then the question is, to whom are they going to be applied? How many of us can really take this synthetic point of view and respond in some sort of circular, spherical manner to all the available influences? What we can do is to see on the particular cross on which our Sun is found, how many of these influences we are responding to, and how we are responding to them.
	Dĩ nhiên, đây là một thách thức; và một số nhà chiêm tinh còn sống rất xuất sắc mà tôi quen biết trực tiếp đã cố gắng phát triển các lá số thập giá. Nhưng vấn đề là chúng sẽ được áp dụng cho ai? Có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự có thể vận dụng quan điểm tổng hợp này và đáp ứng mọi ảnh hưởng sẵn có theo một cách thức tuần hoàn, hình cầu nào đó? Điều chúng ta có thể làm là xem trên thập giá cụ thể chứa Mặt Trời của mình, chúng ta đang đáp ứng bao nhiêu ảnh hưởng và đáp ứng chúng như thế nào.

	We have to evaluate ourselves in that way. We can take our rising sign cross, maybe it's different from the Sun sign cross, and see how well we are responding to the diversity of influences offered. Eventually, if we really get brave, and perhaps a little foolish, we can look at the Monadic point cross.
	Chúng ta phải đánh giá bản thân theo cách ấy. Chúng ta có thể lấy thập giá của dấu hiệu mọc, có lẽ khác với thập giá của dấu hiệu mặt trời, và xem mình đáp ứng tốt đến đâu với sự đa dạng của những ảnh hưởng được cung ứng. Cuối cùng, nếu thực sự trở nên can đảm và có lẽ hơi dại dột, chúng ta có thể xem xét thập giá của điểm chân thần.

	It will be the same as the Sun sign cross, but we can see the extent to which we may be beginning to respond to the hierarchical rulers. It's not just a question of going in there and interpreting a chart. The individual using astrology has to ask himself many questions about how he actually uses these energies, and he should use himself as a source of understanding, knowledge, and wisdom in this regard, rather than going for conventional interpretations.
	Nó sẽ giống thập giá của dấu hiệu mặt trời, nhưng chúng ta có thể xem mình đang bắt đầu đáp ứng các chủ tinh huyền giai đến mức độ nào. Đây không chỉ là vấn đề bắt tay vào diễn giải một lá số. Cá nhân sử dụng chiêm tinh học phải tự hỏi nhiều câu về cách y thực sự sử dụng những năng lượng này; và về phương diện ấy, y nên dùng chính mình làm nguồn thấu hiểu, tri thức và minh triết, thay vì tìm đến những cách diễn giải thông thường.

	Who knows, eighty years later, are there any living astrologers capable of doing this as yet? Well, we can certainly make our attempts in specific classes with fairly advanced people targeting this type of interpretation.
	Ai biết được, tám mươi năm sau, hiện nay có nhà chiêm tinh nào còn sống có khả năng làm được điều này hay chưa? Chắc chắn chúng ta có thể thực hiện những nỗ lực của mình trong các lớp học chuyên biệt với những người khá tiến bộ, tập trung vào loại diễn giải này.


	[14] These are the kind of charts by which the Masters gauge Their disciples and they are most interesting;
	[14] Đây là loại lá số mà các Chân sư dùng để đánh giá các đệ tử của Các Ngài, và chúng rất đáng quan tâm; tôi đã phần nào đề cập đến chúng ở phần trước của khảo luận này.

	Oh, don't you just wish you could qualify to be a member of the astrological department of hierarchy and be in a fit condition to observe these kinds of charts and to use them profitably for yourself and for others.
	Ồ, chẳng phải bạn rất mong mình có đủ tư cách trở thành thành viên của ban chiêm tinh thuộc Thánh đoàn, ở trong tình trạng thích hợp để quan sát những loại lá số này và sử dụng chúng một cách hữu ích cho bản thân cũng như người khác sao?

	They are most interesting. I'm sure that our Sun sign is a major factor here, and our rising sign is a major factor, and the crosses on which they are found are major. And if they are both found on the same cross, in my own case it is, and I know many people from whom the sun and rising sign are found on the same cross, then it's a question of the ways we respond to the different planetary rulerships.
	Chúng vô cùng thú vị. Tôi tin chắc dấu hiệu mặt trời là một yếu tố chủ yếu ở đây, dấu hiệu mọc cũng là một yếu tố chủ yếu, và các thập giá chứa chúng đều giữ vai trò quan trọng. Nếu cả hai cùng nằm trên một thập giá—như trường hợp của tôi, và tôi biết nhiều người có dấu hiệu mặt trời cùng dấu hiệu mọc nằm trên một thập giá—thì vấn đề là cách chúng ta đáp ứng những quyền chủ quản hành tinh khác nhau.

	Is our response really a soul response, or is it more simply a personal response?
	Sự đáp ứng của chúng ta có thực sự là sự đáp ứng của linh hồn, hay chỉ đơn thuần là sự đáp ứng của phàm ngã?

	[15] These “charts of the crosses” are the ones that are prepared prior to the third initiation, at which time the man begins his “approach” to the Cardinal Cross of the heavens.
	[15] Những “lá số của các thập giá” này được lập trước lần điểm đạo thứ ba, khi con người bắt đầu “tiến đến” Thập Giá Chủ Yếu trên bầu trời.

	Now, note, it is just an approach. He is not yet on the Cardinal Cross, and will not be until after the fourth initiation and more likely fifth initiation.
	Cần lưu ý rằng đây mới chỉ là sự tiếp cận. Y chưa ở trên Thập Giá Chủ Yếu, và sẽ chưa ở đó cho đến sau lần điểm đạo thứ tư, nhiều khả năng là lần điểm đạo thứ năm.

	Before the third initiation, charts of the crosses are prepared, I suppose, to see the degree of spiritual response a man has to the particular cross on which his Sun sign and rising sign are found. At the third initiation, the spirit aspect begins to emerge, and there must be a more synthetic, rounded out type of response if that initiation is to be taken. And let us remember that before the initiate is initiated, he is initiate.
	Tôi cho rằng trước lần điểm đạo thứ ba, các lá số về các thập giá được lập để xem mức độ đáp ứng tinh thần của một người đối với thập giá cụ thể có dấu hiệu mặt trời và dấu hiệu mọc của y. Ở lần điểm đạo thứ ba, phương diện tinh thần bắt đầu hiển lộ, và nếu muốn trải qua lần điểm đạo ấy, y phải có một kiểu đáp ứng tổng hợp và toàn diện hơn. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng trước khi điểm đạo đồ được điểm đạo, y đã là điểm đạo đồ.

	He is an initiate before he is initiated, so this factor of synthesis has to be growing in the initiate of the third degree.
	Y là điểm đạo đồ trước khi được điểm đạo, vì thế yếu tố tổng hợp này phải ngày càng tăng trưởng nơi điểm đạo đồ cấp ba.

	[16] I would here remind you, e'en though it is a piece of useless information,
	[16] Ở đây tôi muốn nhắc các bạn nhớ, dù thông tin này không có ích gì,

	don't we all just love those,
	chẳng phải tất cả chúng ta đều rất thích những thông tin như thế sao,

	[17] that the fifth major initiation of our planet is the first cosmic initiation,
	[17] rằng lần điểm đạo chính yếu thứ năm trên hành tinh chúng ta là lần điểm đạo vũ trụ thứ nhất,

	Well, that's pretty tricky,
	Điều đó khá rắc rối,




	[18] just as the third initiation is the first systemic.
	[18] cũng như lần điểm đạo thứ ba là lần điểm đạo thuộc hệ mặt trời thứ nhất.

	Well, I think what he means is that the third initiation is the first solar initiation, in which perhaps the solar, rather than strictly planetary energies, play a very big part.
	Tôi nghĩ điều Ngài muốn nói là lần điểm đạo thứ ba là lần điểm đạo thuộc hệ mặt trời thứ nhất, trong đó các năng lượng thuộc hệ mặt trời, thay vì thuần túy thuộc hành tinh, có lẽ đóng vai trò rất lớn.

	The term major initiation is sometimes ambiguous because he has said the major initiations don't begin until the third initiation, in which case it would be the seventh initiation of man being listed as the fifth major. But, at other points in the books, he does talk about the normal initiations, 1, 2, 3, 4, 5, as being major, and he distinguishes between those initiations and earlier pre-manasic initiations, let us say. There are at least four initiations of the elements that are occurring between, I think, the first and second initiation, and there are two earlier initiations that precede the first, and they involve the opening of different tiers of petals, and the instilling of a kind of incipient group consciousness in the man, even though it's not enough to give him the first true initiation, which is the birth of the Christ in the heart.
	Thuật ngữ “lần điểm đạo chính” đôi khi khá mơ hồ, vì Ngài từng nói rằng các lần điểm đạo chính chỉ bắt đầu từ lần điểm đạo thứ ba; trong trường hợp ấy, lần điểm đạo thứ bảy của con người sẽ được liệt kê là lần điểm đạo chính thứ năm. Tuy nhiên, ở những chỗ khác trong các sách, Ngài lại nói đến các lần điểm đạo thông thường—1, 2, 3, 4, 5—như những lần điểm đạo chính, đồng thời phân biệt chúng với các lần điểm đạo tiền manas trước đó. Tôi nghĩ có ít nhất bốn lần điểm đạo của các hành diễn ra giữa lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai, và có hai lần điểm đạo sớm hơn đi trước lần thứ nhất. Chúng liên quan đến việc khai mở các tầng cánh hoa khác nhau và gieo vào con người một dạng tâm thức nhóm sơ khai, dù điều đó vẫn chưa đủ để mang lại cho y lần điểm đạo chân chính thứ nhất, tức sự giáng sinh của Đức Christ trong tâm.

	So I think here he's telling us that our fifth initiation of mastership, of revelation, is really the first cosmic initiation, and it's the first initiation which relates us to that cosmic center we call Sirius, in relation to which we have become a kind of a first degree initiate, or an entered apprentice in the great blue lodge of Sirius. So, let us remember that the first two initiations, the birth and the baptism, are planetary, strictly planetary in nature. The third initiation begins a series of solar initiations.
	Vì vậy, tôi nghĩ ở đây Ngài đang cho chúng ta biết rằng lần điểm đạo thứ năm của chúng ta—lần điểm đạo đạt địa vị Chân sư, lần điểm đạo mặc khải—thực sự là lần điểm đạo vũ trụ thứ nhất. Đây là lần điểm đạo đầu tiên liên kết chúng ta với trung tâm vũ trụ mà chúng ta gọi là Sirius; trong mối liên hệ với trung tâm ấy, chúng ta đã trở thành một dạng điểm đạo đồ cấp một, hay một học viên nhập môn trong Đại Huyền Giai Xanh của Sirius. Vậy, chúng ta hãy nhớ rằng hai lần điểm đạo đầu tiên, sự giáng sinh và lễ rửa tội, đều mang bản chất hành tinh, hoàn toàn thuộc hành tinh. Lần điểm đạo thứ ba mở đầu một chuỗi các lần điểm đạo thuộc hệ mặt trời.

	The fifth initiation is still solar in a certain respect, but it begins the initiations related to Sirius, which probably take us 5, 6, 7, 8, 9, probably all the way up to the ninth initiation, and certainly to the seventh, which is being achieved by the Christ, and the Christ is considered a Sirian initiate of a certain type, namely a transfigured Sirian initiate, because the seventh initiation is the transfiguration in relation to the Sirian system of initiations. Yes, and that's what it says here. I guess I'm just repeating what I could have been reading.
	Theo một phương diện nào đó, lần điểm đạo thứ năm vẫn thuộc hệ mặt trời, nhưng nó mở đầu các lần điểm đạo liên quan đến Sirius, có lẽ bao gồm các lần thứ 5, 6, 7, 8 và 9, có lẽ kéo dài đến tận lần điểm đạo thứ chín, và chắc chắn đến lần thứ bảy mà Đức Christ đang đạt tới. Đức Christ được xem là một điểm đạo đồ Sirius thuộc một kiểu nhất định, cụ thể là một điểm đạo đồ Sirius đã Biến hình, vì lần điểm đạo thứ bảy là cuộc Biến hình trong mối liên hệ với hệ thống điểm đạo Sirius. Đúng vậy, đó chính là điều được nói ở đây. Có lẽ tôi chỉ đang lặp lại điều lẽ ra mình có thể đọc trực tiếp.

	[19] The two first initiations are planetary in their implications. The above statement has deep and esoteric astrological significance.
	[19] Xét về ý nghĩa, hai lần điểm đạo đầu tiên thuộc phạm vi hành tinh. Phát biểu trên mang thâm nghĩa chiêm tinh huyền bí sâu sắc.

	Well, we could ponder on that one for a long time.
	Chúng ta có thể suy ngẫm rất lâu về điều đó.

	Let's just say that the soul, the higher ego, is the solar factor within man and is informed by a Solar Angel coming from the heart of the sun or the central spiritual sun. So, in a way, we are beginning our true solar life when we take the third initiation. Now, inasmuch as the Buddhic influence and even the Monadic influence is present on soul levels, even at the first and second initiation, something of that solar influence is coming in, but we don't really become solarized beings, partially solarized beings, until the third initiation, the third of the major initiations, which is the first really major initiation.
	Linh hồn, tức chân ngã, là yếu tố thuộc hệ mặt trời bên trong con người và được một Thái dương Thiên Thần đến từ tâm của mặt trời hay Mặt trời Tinh thần Trung Ương thấm nhuần. Vì thế, theo một cách nào đó, chúng ta bắt đầu đời sống thuộc hệ mặt trời chân chính khi trải qua lần điểm đạo thứ ba. Vì ảnh hưởng Bồ đề và thậm chí ảnh hưởng chân thần hiện diện trên các cấp độ linh hồn, ngay cả ở lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai, nên một phần ảnh hưởng thuộc hệ mặt trời ấy đang tuôn vào; nhưng chúng ta chưa thực sự trở thành những sinh linh được thái dương hóa, dù chỉ một phần, cho đến lần điểm đạo thứ ba—lần thứ ba trong các lần điểm đạo chính, cũng là lần điểm đạo thực sự chính yếu đầu tiên.

	Terminology fluctuates in this respect and it's important to understand the larger configuration to see what DK means at any particular point. So, we have a non-sacred planet here, and the first two initiations, birth and baptism, are non-sacred. The initiates are still initiates of the threshold, and these are initiations of the threshold, and the individual is not by any means a sacred individual.
	Thuật ngữ thay đổi trong phương diện này, và điều quan trọng là phải hiểu cấu hình rộng lớn hơn để thấy Chân sư DK muốn nói gì tại bất kỳ điểm cụ thể nào. Như vậy, ở đây chúng ta có một hành tinh không thiêng liêng, và hai lần điểm đạo đầu tiên—sự giáng sinh và lễ rửa tội—không thiêng liêng. Các điểm đạo đồ vẫn là những điểm đạo đồ ở ngưỡng cửa, đây là những lần điểm đạo ở ngưỡng cửa, và cá nhân ấy tuyệt nhiên chưa phải là một cá nhân thiêng liêng.

	He still has many, many battles, just the way our planet has not yet achieved its third initiation, nor has our sun. And they have many, many battles, those particular logoi, before that high state of transfiguration is achieved, as Sirius has achieved it, and as Venus, in one respect, has achieved it. And, the deep esoteric astrological significance, we could go on and on attempting to fathom, but I think I've offered a little bit about planetary, solar, and Sirian initiations, and if we are taking the third initiation, we're not a first degree initiate in the Sirian scheme, but maybe we are an awakening disciple in relation to the Sirian scheme, or the Sirian constellation, and we can be then influenced by Sirius.
	Y vẫn còn rất nhiều trận chiến, cũng như hành tinh của chúng ta vẫn chưa đạt lần điểm đạo thứ ba, và mặt trời của chúng ta cũng vậy. Các Thượng đế cụ thể ấy còn phải trải qua rất nhiều trận chiến trước khi đạt được trạng thái Biến hình cao siêu, như Sirius đã đạt được và như Sao Kim, theo một phương diện, cũng đã đạt được. Chúng ta có thể tiếp tục mãi việc cố gắng thấu hiểu thâm nghĩa sâu sắc về Chiêm Tinh Học Nội Môn, nhưng tôi nghĩ mình đã trình bày đôi chút về các lần điểm đạo thuộc hành tinh, thuộc hệ mặt trời và thuộc Sirius. Nếu đang trải qua lần điểm đạo thứ ba, chúng ta chưa phải là điểm đạo đồ cấp một trong hệ Sirius, nhưng có lẽ chúng ta là một đệ tử đang thức tỉnh trong mối liên hệ với hệ Sirius hay chòm sao Sirius, và khi ấy Sirius có thể ảnh hưởng đến chúng ta.

	We are told that it is only at the third initiation that Sirius really begins its influence upon the initiate. That's not enough, however, to make of the developing disciple a first degree initiate in the Sirian scheme. I guess I used the word scheme there.
	Người ta nói rằng chỉ ở lần điểm đạo thứ ba, Sirius mới thực sự bắt đầu ảnh hưởng đến điểm đạo đồ. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để biến người đệ tử đang phát triển thành một điểm đạo đồ cấp một trong hệ Sirius. Có lẽ tôi đã dùng từ “hệ” ở đó.

	What is a scheme? There are planetary schemes, and we can think of solar schemes, and we can even think of constellational schemes.
	Hệ là gì? Có những hệ hành tinh, và chúng ta có thể nghĩ đến các hệ mặt trời, thậm chí cả các hệ chòm sao.


	I am going to terminate, but I am having some pretty strong Mercury retrograde issues here. I have no knowledge of when my network connection was ended, so I hope it is not a very short tape. If it is, I will have to go over that material. For the moment, let us end number 41.
	Tôi sắp kết thúc, nhưng đang gặp một số vấn đề khá nghiêm trọng do Sao Thủy nghịch hành. Tôi không biết kết nối mạng của mình đã bị ngắt từ lúc nào, nên hy vọng bản ghi này không quá ngắn. Nếu quá ngắn, tôi sẽ phải trình bày lại phần nội dung đó. Lúc này, chúng ta hãy kết thúc phần số 41.

	Let us end with an OM. This is the end of EAA number 41, and we have gone from page 88 to 90. Something has been disconnected, I am sorry to say, and we will see whether it is serious or not. In any case, the audio should not be a problem, and we will simply end with an OM.
	Chúng ta hãy kết thúc bằng một linh từ OM. Đây là phần cuối của Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn số 41, và chúng ta đã đi từ trang 88 đến trang 90. Rất tiếc là có thứ gì đó đã bị ngắt kết nối, và chúng ta sẽ xem vấn đề có nghiêm trọng hay không. Dù sao, phần âm thanh chắc sẽ không có vấn đề, và chúng ta sẽ kết thúc bằng một linh từ OM.

	Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth
	Cầu xin Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian

	And we are in a good place to start, because it's a new section, and Esoteric Astrology Adventure number 42 will begin, and hopefully we will not have too much problem from retrograde Mercury, which should end tomorrow. so I will sign off at this point, because I don't even know whether what I'm saying is actually recording on the webinar, per se. Hence, I'm making short shrift of this, and we'll go on and hope to do better.
	Chúng ta đang ở một điểm thích hợp để bắt đầu, vì đây là một phần mới, và Hành Trình Khám Phá Chiêm Tinh Học Nội Môn số 42 sẽ khởi đầu. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp quá nhiều vấn đề do Sao Thủy nghịch hành, vốn sẽ kết thúc vào ngày mai. Vì vậy, tôi xin dừng tại đây, bởi thậm chí tôi còn không biết những gì mình đang nói có thực sự được ghi lại trên webinar hay không. Do đó, tôi sẽ xử lý thật nhanh phần này, rồi chúng ta sẽ tiếp tục và hy vọng lần tới sẽ làm tốt hơn.

	Okay everybody, we'll see you at the next esoteric astrology adventure. Bye bye for now.
	Mọi người, chúng ta sẽ gặp lại trong hành trình khám phá Chiêm Tinh Học Nội Môn tiếp theo. Tạm biệt các bạn.
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